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MỤC LỤC CHI TIẾT 
EOI GIÓ. HÍCUD s82 06600 000000%0666 000016 sauaoksfii ai xvii 
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PHẦN I.V: KHÓA KINH HÃNG NGÀY..........................................-.--ssse 1 
1.4. Tisarana Vandana & Lễ Bái Tam Bảo 
Tisaranavandana - Lễ Bái Tam Bảo Tóm Tắt ..............................--..------- 3 


Araham Sammasambuddho Bhagava 
Nhất tâm đảnh lê Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán 


Tisarana - Pañcasila - Tam Quy - Ngũ Giới.......................................-.---~- R) 
URasa mayam bhante - Bạch hóa chư Đại Đức Tăng 
1. Devaradhana - Thỉnh Chư Thiên......................................-----s-c.ersersrriie 5ú 


Sagge kăme ca rupe 
Xin thỉnh chư Thiên, /ngự trên cõi trời 


2. Ratanattayapujäa - Dâng Cúng Tam Bảo ...............................-...---------«e-c- 7 
Imehi dipadhupa 
Con xin dâng các lễ vật này 

3. Narmhassalaara + Lễ PHẩP acc ác x26 1L0ang ca 104 3420608 20xási0ud8a Ví 


Namo tassa bhagavato 
Con đem hết lòng thành kính 
4. Buddha-vandana - Lễ Bái Phật Bảo ..................................--..e-cccseerecsee 9 
Yo sannisinno 
Đức Phật tham thiền về số tức quán 


Ye ca Buddha afita ca 
Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, 
5. Buddha-guna - Ấn Đức Phật................................... cong, 9 


Itipi so bhagava Araham 
Thật vậy, bậc đáng kính ấy là 
. Buddha-attapatiñña - Quy Ngưỡng Phật............................................... 9 
Natthi me saranam aññam 
Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo 
. Buddha khamäpana - Sám Hối Phật........................................--.-------‹---5- 9 
Uttamangena vandeham 
Con đem hết lòng thành kính, 
8. Dhamma-vandanä - Lễ Bái Pháp Bảo..................................----------c----: 11 
Atthangikariya-patho 
Các pháp đúng theo đạo Bát chánh 


œ 


xM 
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Ye ca Dhamma atita ca 
Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ 
9. Dhamma-guna -Ân Đức Pháp.......................................-cccceeecrtesrrrrrrrrrrrrre 11 
Svakkhato bhagavata Dhammo 
Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 
10. Dhamma-attapatiñña - Quy Ngưỡng Pháp ....................................- 11 
Natthi me saranam aññam 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo 
11. Dhamma-khamäpana - Sám Hối Pháp......................................---.---- 11 
Uttamangena vandeham 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo 
12. Sangha-vandanaä - Lễ Bái Tăng Bảo.......................................---..-------s 13 
sangho visuddho 
Chư tăng đã được trong sạch quý báu 
YVe ca Sangha atita ca 
Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, 
13. Sangha-guna - Ân Đức Tăng...............................-.-..-.-sssesriirrrirrrrrrrrre 13 
Supafipanno Bhagavato Savakasangho 
Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh 
14. Sangha-attapatiñña - Quy NÑNgưỡng Tăng ......................................... 15 
Natthi me saranam aññam 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo 
15. Sañgha-khamäpana - Sám Hối Tăng.....................................-..--------se- 13 
Uttamangena vandeham 
Con đem hết lòng thành kính, / cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo 
16. Bodhi Vandanä - Đảnh Lễ Cội Bồ Đề..................................---..¿-c--c:e¿ 15 
Yassa mule nisinnova 
Bậc tĩnh tọa cội cây 
17. Cetiya Vandanä - Lễ Bái Bảo Tháp......................................-----...c-----+ 15 
Vandami cetiyam 
Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp 
18. Sambuddhe - Lễ Bái Chư Phật........................................--....-cccc.-.-e---xee 15 
Sambuddhe atthavisañca 
Con đem hết lòng thành kính, làm lễ 28 vị 
19: PIjJ3 =Dâng CŨ E su tiuái0iadesi600ai0n 01011 60uisiedtseocedf44044 10. 06 17 
Ghanasarappadittena - Với ngọn đèn chiếu sáng 
Pujemi Buddham Rusumenganenga - 
Dâng hoa cúng đến “Phật-đà', 
20. Mettapharanam - Từ Bi Nguyện................................ ..----.ccceeerirre 19 
Sabbe puratthimayd disaya satta 
- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông, 
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2.1: MettabatibädS - Rãi TẤTH TỦ ác ca616áácễ nay 6x66 ása don 19 
Ahưm avero homi - Mong cho tôi không có oan trái 
22. Paccavekkhana - Quán Tưởng Tứ Vật Dụng................................... 23 


- Yatha paccaym pavattamanam 
Y phục này vốn chỉ là nguyên chất thôi 
- Sabanïi panimani civarani ajigucchanIyani 
Y phục này vốn chẳng gớm đâu 
- 1jja maya appaccavekkhitva 
Y phục nào ta chưa quán tưởng 
- Patisaikha yoniso civaram pa{isevami 
Ta đang mặc y phục này 
PHẦN I.V: KHÓA KINH HĂNG NGÀY .........................................-.-ss 29 


2.4. Parittapäli /Sutta& Kinh Hộ Trì /Kinh 
(Chánh Kinh: Tụng đọc theo ngày trong tuần) 


THỨ HAI: 
1. Buddha-jayamangala-gatha - Kệ Phật Cảm Thắng ................. 33 
Bahum sahassamabhinimmitasayudhantam 
Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ 
Phật Lực Thắng Hạnh Kệ (HK).................................------cceeccsssseeccc+ 36 
2. Mahäsatipatthanasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ........................... 39 
Evam me sutam. Fkam samayarn bhagava kurusu 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở xứ Kuru, 
THỨ BA: 
1A. Mangalasuttärambho -Bố Cáo Hạnh Phúc Kinh................... 107 


Ye santa santacitta tisaranasarand ettha lokantare 
Xin thỉnh tất cả Chư Thiên / ngự trong hư không 
1B. Mangalasuttam - Hạnh Phúc Kinh.......................................------ 109 
Evam me sutam. Ekam samayarn Bhagava 
Ta là Ananda /được nghe lại như vậy: /Một thuở nọ, 
Kinh. Hạnh PRÚC [HN ]\icaiduäitiiyAdasáaSddtluidaiilonbansueee 112 
2. Parabhavasuttam - Kinh Bại Vong ........................................-----«- 115 
Evam me sutam. Ekam samayarn Bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sävatthi, 
3. Sigalasuttam- Kinh Sig3la ...........................................----.ccersererieree 121 
Evam me sutam. Ekam samayarn bhagava rũjagahe 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Räjagaha 
4. Mahägopalakasuttam - Đại Kinh Người Chăn Bò................... 145 
Evam me sutam. Fkam samayarn bhagava savatthiyamn 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sävatthï 
5. Tirokuddakanda-gäathä - Kệ Hồi Hướng Vong Linh............... 159 
Tirokuddesu ti†thanti, 
Vua Bim-bỉ-xa-rả, --- Nằm mộng thấy thân nhân, 


IHÌ 
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THỨ TƯ: 

1A. Ratanasuttärambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu............................ 165 
Panidhanato patthaya Tathagatassa 
Chúng ta nên đem lòng từ thiện, /⁄ 

1B. Ratanasuttam - Kinh Châu Báu.................................... -.--.---------- 167 
Yanidha bhutanï samagatani 
Phàm chúng Thiên nhân nào, --- 

2. Nidhikandasuttam - Kinh Huân Tập Công Đức....................... 173 
Nidhim nidheti puriso, gambhire odaRkantike; 
Người chôn giấu tài sản, / Nơi hang sâu mực nước 

3. Adittapariyäyasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não........... 177 
Evam me sutam. Fkamn samayam bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn 

4. Anattalakkhanasutta - Kinh Vô Ngã Tướng.............................. 183 
Evam me sutam. Fkaimn samayam bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn 

5. Kotigamasuttam - Kinh Kotigäma.............................-..--.--c---«ccccc+ 191 
Evam me sutam. Fkam samaydm bhagava vajjisu 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú giữa các 

6. Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú................................. 193 
Ve te bhikkhave bhikkhUu duggahitchi suttantehi 
Những Tỳ khưu nào, này các Tỳ khưu, chặn đứng cả 

7. Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú ............................--- 193 
Pañcime bhikkhave, dhamma saddhammmnassa 
Năm pháp này, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp 

8. Cũlakammavibhangasuttam - Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt.....20 1 
Evam me sutam. Fkaimn samayam bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 


THỨ NĂM: 

1A. KaranTyamettasuttärambho -Bố Cáo Từ Bi Kinh................ 219 
Yassanubhavato yakkha, neva dassenti 
Do nhờ oai lực hộ Kinh Paritta, /“mà các hạng Dạ-xoa 

1B. Karaniyamettasuttam - Từ Bi Kinh........................................... 219 
KaraniyamatthakRusalena 
Người hằng mong an tịnh 

2. Sabbãsavasuttam - Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc......................... 223 
Evam me sutam. Fkamn samayam bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 
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3. Cũlagosingasuttam- Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò........................ 239 
Evam me sutam. Fkam samayamn bhagava nadïiRe 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Nadikã, 
4. Ambalatthikarahulovadasuttam 
Kinh Giáo Giới Rahula Ở Rừng Ambalatthikã............................... 261 
Evam me sutam. Ekam samayarn bhagava rajagahe 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Rajagaha 
5. Khandhasuttam-Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn........... 279 
Eham samayam bhagava saävatthiyam viharati 
Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, tại tịnh xá 


THỨ SÁU: 
1:Tidãsa PaTami- Tấm THỊ ĐỒ cá sac ni tsie te aie 285 
Itipi so Bhagava dangqparamI sampanno 
Đường tu bố thí đứng đầu 
#Niệm Về Mười Pháp Ba-la-mật (Dasa-Päram)......................... 288 
2. Mahãnamakkärapäli - Đại thi lễ kệ ..................................---------- 291 


Sugatam sugatam settham - Đảnh lễ Đức Thiện Thệ 
3. Dhammacakkappavattanasuttam 
Kinh Chuyến PHáP THUẬN sa seeeciaaaiasv6sexCauaoiadaeuesái 301 
Evam me sutam, ekam samayam bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại 
4. Dhãtuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt........................... 311 
Evam me sutam. Fkam samayam bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn du hành ở xứ 


THỨ BẢY: 
1. Paticca Sammuppäda - Thập Nhị Duyên Khởi......................... 339 
Avijja paccaya sankhara 
Vô minh, bất giác là duyên 
2. Atãnãtiyasuttam - Kinh Atänätiya..........................................-.e. 341 
Appasannehi nãthassa - Vì khiến kẻ vô tín 
3. Girimanandasuttam - Kinh Girimäananda.................................. 347 


Eham samayam bhagava saävatthiyam viharati 
Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, tại tịnh xá 

4. Cetokhilasuttam - Kinh Tâm Hoang Vu............................... ....-- 355 
Evam me sutam. Fkam samayam bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 

5. Dhajaggasuttam - Kinh Ngọn Còời................................ -.--cc--cc-cceccees 371 
Evam me sutam. Fkam samayam Bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 

6. Mahãcundathera Bojjhangam 
Kinh Giác Chi Ngài Mahã Cunda..................................... 377 
Evam me sutam. Fkam samaydm Bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại 
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7. Bojjhalgaparitta - Hộ Kinh Giác Chỉ...........................................- 381 

Sqïnsare sarnsarantanưm, Này chư bậc thiện trí khả kính! 
CHỦ NHẬT: 
1. Dhammasanganml (Timaätikã) 
- Kinh Vạn Pháp Tổng Trì (Tam Mẫu Đề).................................. 387 

Kusala dhamma 
Xưa Phật dạy Thắng Pháp 

2. 24 Paccaya (Patthäna) - Hai Mươi Bốn Duyên (Bộ Vị Trí).393 
Hetupaccayo - Trợ bằng cách làm gốc 


GgGCdÿA< HH HH xo 0suaessooonbabgoDtossabsbseoaGonbiduabdlutboe 395 
Hetupaccayo - Nhân duyên 
4. Assusuttam - Nước MẮ............................---- +seeecxeeerkxseertrerrrrrerrskee 417 


Evam me sutam ekam samayam bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 

5. Gaägäsuttam - Kinh Sông Hằng.....................................---------c----¿ 423 
Eham samayamm bhagava rajagahe viharati 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 

6. Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla ............................... 427 
Eham samayamn bhagava rajagahe viharati 
Một thời Đức Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại núi 

7. Simsapäasuttam - Kinh Simsapä..................................----ce-c-ccereceee 433 
Eham samayamm bhagava kosambiyam viharati 
Một thời Đức Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng 

8. Rohitassasuttam - Kinh RohitaSSa...............................-----ccc--ccc<es+ 435 
Eham samayam bhagava saävatthiyam viharati 
Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, tại tịnh xá 

9. Bahiyasuttam - Kinh Bãhiya .........................................ccecceierieeie 443 
Evam me sutam. Fkam samayam Bhagava 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở 


PHẦN I.V: KHÓA KINH HĂNG NGÀY...........................................--. 451 
3.4. Anussati & Quán Niệm 
I)haäninig= TH há 406212100666080016G 0012 UL0NIoticbvlTiaaDOBiasd 453 
Ye Dhamma hetuppabhava 
Vạn pháp do duyên sanh 


1. Maranassati - Kệ Suy Niệm Về Sự Chết......................................-....-. 453 
Sabbe sattã marissanti - Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để 
Äyu usmä ca viññãnam - Thân bị quăng, vô tri 
Upaniyati jTvitamappamayum - Sự sống của chúng sanh 
Na tattha hatthinam bhữmi - Tất cả chúng hữu tình 
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t 


. Kãyagatäsati - Kệ Suy Niệm Về Thân ..................................--------------+ 457 
Aciram vata yam kãyo - Thân này chẳng bao lâu 
Pandupalasova danisi - Thân người hiện tại đây 
Aniccäa vata sankhara- Các pháp Hữu vi thật không bền vững 
Atthi imasmim kaãye: - Trong thân này gồm có: 

. Kammanussati - Kệ Suy Niệm Về Nghiệp........................................- 459 
Kammassaka- Tất cả chúng sanh là chủ nhân 
Attana va katam - Chính mình làm việc ác 
Manopubbangama - Tâm dẫn đầu các pháp. 
Manopubbangama - Tâm dẫn đầu các pháp. 

Päpo pi passati-Khi ác nghiệp chưa trổ quả 
$o socati so vihafiñati - Đời nầy đau khổ 
Na jacca vasalo hoti - Không phải do dòng dõi 
4. Samvejaniya-gatha - Kệ Động Tâm...................................-..-------e-c-ccee. 461 
Na gàmadhammo - Pháp nào có tên gọi là “Vô thường” 
3, I1la4kkhiaiid- TaTñT TƯ THP co cceiaáx062340u0i6 03301680260 450480466 461 
Sabbe sañkhara aniccati- Khi trí tuệ quán chiếu 
6. Abhinhapacca Vekkhanapätho -Năm Điều Quán Tưởng........... 463 
Jaradhammomhi jaram - Thế Tôn lời dạy tỏ tường 


G9) 


7. Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền .....................................-------s¿©csccsccssecsee 463 
Atitam n anvagameyya - Quá khứ không truy tìm 
ĐC P01 ANH: sadesdaGA/adusaNdioawosWaadadteevexaneoEinlthdeás 465 
Aggohamasmi lokassa - Trên đời tối thượng là TaIl 
Đ6EG 1110 17I012Đ00107560ceufEs6aaisosb6ndngwdsoacbiralufblosessausesai 465 
Anekajätisamsaram - Lang thang bao kiếp luân hồi 
TẾ lo NI CL oto nai gi ntávennd nail tri RàN tybeEfsssnsdokt Mi 465 
Handa dan bhikkhave - Hối này các vị Tỳ khưu, 
11; ME VI DIảI TH be sa0esbeaabtaistbladdesdusiiiautấLildianliiisle 465 


Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo 
Ví như này các Tỳ khưu, biển lớn chỉ có một vị, 
12. Đức Phật Chỉ Nói Lên Sự Khổ Và Sự Diệt Khổ.............................. 465 
Pubbe caham bhikkhave etarahi ca dukkhañceva 
Này các Tỳ khưu, xưa cũng như nay 


13. Bodhipakkhiyadhamma - Kinh Bồ Đề Phần................................. 467 
Cattaäro satipafthangd- Tứ niệm xứ tức là 

14. Dasadhammasuttam - Thập Quán Sa-môn Hạnh ....................... 471 
Dasayime bhikkhave dhamma - Xuất gia nghỉ mạo khác đời 

15. Dasa Kãmaguna - Tội Ngũ Trần....................................--‹---c-e-cssecsseee 473 
Appassada avuso kãmg - Ngũ trần như khúc xương không, 

16. Ratthapala-gatha - Kệ Thánh Tăng Ratthapala........................... 475 


Passami loke sadhane manusse 
Tôi đã thấy biết bao người giàu có, 


Mục Lục Chỉ Tiết 


17. Buddha Vacana - Lời Chỉ Giáo Tóm Tắt......................................---- 479 
Sabbapäpassa akaranam - Không làm các điều ác 
Khanti paramam tapo titikkha - Nhẫn nại, chịu đựng 
Anupavado anupaghaio - Không phỉ báng, không giết hại 
Yo pang dhammmanudhamma - Người nào tu hành 


18. Oghataranasuttam - Kinh Vượt Bộc Lưu......................................- 479 

19. Atänätiyaparitta - Lễ Bái Chư Phật .............................................----- 481 
Namo me sabbabuddhanam- Nhất tâm đảnh lễ 

20. Angulimälaparitta - Chú Hộ Sản................................ ...-..---«---cecccc-xee 483 
Yatoham, bhagïmi, - Bậc sanh vào thánh tộc 

21. Khandhaparitta - Chú Kháng ĐỘC................................ -.-------c--e.eree 483 
Appamano Buddho- Đức Phật là vô lượng 

22: MotFdDarilta -GRỦ BaO HỖ các sát đố 666i 0á 1xx a6 sbg Anh 483 
Udetayam cakkhuma - Mặt nhật rạng ngời 

23. Khaggavisanasuttam - Kinh Tê Giác ..................................-.--.------««- 485 
Abbesu bhutesu nidhaya - Bỏ đao trượng xa lìa vũ khí 

24. Upatthãnasuttam - Kinh Chăm SÓC............................... .-----sc-ececses+ 495 
Utthehi bhikkhu kim sesi - Tỳ khưu, hãy thức dậy, 

25. Narastihagatha - Kệ Hùng Sư.......................................-.--cccerserierierirree 497 
Cakkavarankitarattasupäado - Đầu bàn chân son quý 

2Ó /KC-KHHWGH: Tá 22 sngterisSsiabiAkbcwvl50 sát lesoidalailv beat se 498 
Việc trần thế, khuyên ai phải gẫm 

Z7 nf C 21T THÍ HỊ VD hà it fettenvp20Ax1 00a 0n 01nghatidthodliv nie 499 
Lễ tử sanh xưa nay thường sự, 

01T DI 101 lay siessasosdfeetroxssaifbieesiteseduastotiskaitovaladasecsisdrli 500 
Hỡi người khách lữ hành trên cối thế! 

00K NHÀh E20 00120 cty oictee 500 
Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực 

3U;)E: NEOH.DU CHIA TH DỰ aos/s00i6npiurlolidluilldeg0oisgaMtssigfMuiyrdagadaetiăn 501 
Hãy giương cao ngọn cờ Chân lý! 

5 TL DI 41111 TỢT- a5 0x42 thuc in x0o3020 biet czStvxa be iav2d s4 e1 502 
Cúi đầu lạy trước Bửu Đài, /Con xin sám hối từ rày ăn năn, 

32.:4€ NBuyÿycnCau: THẾ GIỎ escseeseslsávcfalebssabsoseacsaolalaCsesul 505 
Chí tâm lễ bái Thế Tôn, - Cầu cho thiện tín, Phật môn an nhàn 

PHẦN I.V: KHÓA KINH HÀNG NGÀY .............................................. 507 

4.4. Patidana-gathãa; Patthanä& Kệ Hồi Hướng; Nguyện Cầu 

1. Devänumodanä - Hồi Hướng Chư Thiên .......................................--- 509 


ÄAkäsattha ca bhummatthä 
Chư Thiên ngự trên hư không 

2. Hồi Hướng Cho Người Quá Vẫng................................ -..--ccccccccccccescsee 509 
Con xin hồi hướng quả này, 


Mục Lục Chỉ Tiết 


3. Puññanumodanäa (Pattidäna) - Hoan Hỷ Phước............................ 511 
Yam kiñci kusalakammmam - Phước căn con đã tạo thành 
4. Devanumodanä - Hồi Hướng Chư Thiên............................... ...---.--- 513 


Va devatd santi viharqavasinl, 
Ngưỡng cầu các đãng chư Thiên 
. Devatägata - Thỉnh Chư Thiên Hồi Quy........................................--.- S15 
Ettaävata ca amhehi, sambhatam 
Mong chư thiên hoan hỷ quả phước của chúng tôi 
-PaLiharia:ZNcuiyeniiGGU se saas(ssaukusescgasfviieibeeyaiaiaiaSsueii 515 
Imina puñña kammena - Do phước lành đã tạo 
Idam no ñatinam hotu 
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; 
lIdam vata me puññam 
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; 
. Bhavatu Loko - Cầu Chúc Thế Giới..............................------.--c-ccccccccses 515 
Devo vassatu kañlena - Cầu cho mưa thuận, gió hòa 


PHẦN II.V: DÃNÃNUMODANA-GÄTHÃ & KHÓA KINH PHÚC 


CTI 
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CHÚC, HOAN HỶ PHƯỚC THÍ .......................................----cccss+cccccerrre 517 
Trích 1.4. Tisarana Vandanä & Lễ Bái Tam Bảo 
:.NaTfassaKa ad Ee PHÊ 2 caeccoácaaseaaiáetsavtaauleu dgl00UNOKAlliUuCas 7 


Namo tassa bhagavato 
Con đem hết lòng thành kính 


5. Buddha-guna - Ân Đức Phật................................... «and 9 
Itipi so bhagava Araham - Thật vậy, bậc đáng kính ấy là 
9. Dhamma-guna - Ân Đức Pháp......................................cccccccsccerrserrrrree 11 


Svakkhato bhagavata Dhammo 
Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 
13. Sangha-guna - Ân Đức Tăng.............................--ccccccc+eceeerreerrrrrrrrrrrrrrrrree 13 
Supafipanno Bhagavato Savakasangho 
Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh 


CHI TIẾT: 

1. Yänadänänumodana-gäthä - Kệ Về Sự Hoan Hỷ Theo Vật Thí....521 
Annado balado hoti 
Người thí vật thực, gọi là cho sức lực, 

2. Tán Thán Cúng Dường Liêu CỐC ..................................--.----c-cccceccssecces 521 
SItam unham patihanti 
Trú xá ngăn ngừa nóng lạnh 
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(Thứ Tư) Nidhikandasuttam - Kinh Huân Tập Công Đức ............ 173 
Nidhim nidheti puriso, gambhire odaRkantike; 
Người chôn giấu tài sản, / Nơi hang sâu mực nước 
3. Pubba-peta-balidananumodana-gathä 
- Kệ Hồi Hướng Phước Đến Ngạ Quỷ.......................................---c-ccceccccee 523 
Yamkiñcarammanam katva 
Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, 
(Thứ Ba)Tirokuddakanda-gäathä - Kệ Hồi Hướng Vong Linh...... 159 
Tirokuddesu titthanti, 
Vua Bim-bỉ-xa-rả, --- Nằm mộng thấy thân nhân, 
4. Anumodanärambha-gathä - Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ ..525 
Yatha varivaha purg, paripurenti sagaram 
Các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch làm cho 
5. Samaññanumodana-gatha - Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp................. 525 
Sabbitiyo vivajjantu, sabbarogo vinassatu 
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, 
6. Sumangala-gatha - Kệ Thiện Phúc ..................................---------c--exeree 527 
Phavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata 
Tất cả phước báu hằng có đến người, 
- Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng... 
- Cầu chúc cho (chư) Thiện tín khỏi bệnh tật,.. 
7. Siddhiyäcana-gäthã - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu ....................... 527 
Siddhamatthu siddhamatthu 
Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo 


PHẦN III.V: MAÑGALA-GÄTHÃ & KHÓA KINH CẦU AN 


0u:100x8:10/9 me... 529 
Trích 1.4. Khóa Kinh Hằng Ngày:Lễ Bái Tam Bảo: 
3; Nămassakakaa< Lễ Phật toa các v66 04466 landiaaaldblcosisoskoriddd 7 


Namo tassa bhagavato 
Con đem hết lòng thành kính 


5. Buddha-guna - Ân Đức Phật........................................ «re 9 
Itipi so bhagava Araham - Thật vậy, bậc đáng kính ấy là 
9. Dhamma-guna -Ân Đức Pháp................................----------c7ccccccccccvveeccvre 11 


Svakkhato bhagavata Dhammo 
Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 
13. Sangha-guna - Ân Đức Tăng.............................--ccccccc+eceeerreerrrrrrrrrrrrrrrrre 13 
Supafipanno Bhagavato Savakasangho 
Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh 


Ñ 
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Trích 2.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: 
THỨ HAI: 
1. Buddha-jayamangala-gatha - Kệ Phật Cảm Thắng ................. 33 
Bahum sahassamabhinimmmitasayudhantam 
Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ 
THỨ BA: 
1A. Mangalasuttärambho - Bố Cáo Hạnh Phúc Kinh ............... 107 
Ye santa santacitta tisaranasarand ettha lokantare 
Xin thỉnh tất cả Chư Thiên / ngự trong hư không 
1B. Mangalasuttam - Hạnh Phúc Kinh........................................--- 109 
Evam me sutam. Fkam samayam Bhagava 
Ta là Ananda /được nghe lại như vậy: /Một thuở nọ, 
THỨ TƯ: 
1A. Ratanasuttarambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu............................ 165 
Panidhanato patthaya Tathagatassg 
Chúng ta nên đem lòng từ thiện, /⁄ 
1B. Ratanasuttam - Kinh Châu Báu.................................... ..-.---------- 167 
Yanidha bhutanï samagatani 
Phàm chúng Thiên nhân nào, --- 
THỨ NĂM: 
1A. KaranTyamettasuttärambho - Bố Cáo Từ Bi Kinh .............. 219 
Yassanubhavato yakkha, --- neva dassenti 
Do nhờ oai lực hộ Kinh Paritta, /mà các hạng Dạ-xoa 
1B. Karaniyamettasuttam - Từ Bi Kinh........................................... 219 
KaraniyamatthaRusalena 
Người hằng mong an tịnh 
THỨ BẢY: 
2. Atãnãtiyasuttam - Kinh Atänätiya..........................................--.e. 341 
Appasannehi nãthassa - Vì khiến kẻ vô tín 
QUÁN NIỆM: 
19. Atänätiyaparitta - Lễ Bái Chư Phật ..........................................-..----- 481 
Namo me sabbabuddhanam- Nhất tâm đảnh lễ 
20. Angulimälaparitta - Chú Hộ Sản....................................-..---«---ceccccxe+ 483 
Yatoham, bhagïmi, - Bậc sanh vào thánh tộc 
21. Khandhaparitta - Chú Kháng ĐỘC................................ ---------e--e.-ree 483 
Appamano Buddho- Đức Phật là vô lượng 
2c. MI0fdfaTitEA:2 CHỦ BAO HO sa yxasuAtscbbelokiaiastasflulftcagbslstsaiiai 483 
Udetayam cakkhuma- Mặt nhật rạng ngời 
CHI TIẾT 
1. Mahä-mangala-cakkaväla - Đại Điềm Lành Vũ Trụ...................... 533 
Siri-dhiti-mati-tejo - Do nhờ oai đức của 32 Đại Nhân Tướng 


xi 
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. Culla-magala-cakkaväla - Tiểu Điềm Lành Vũ Trụ ................... 535 


Sabbabuddhanubhavenad - Do nhờ đức của chư Phật 


. Abhaya-paritta-gatha - Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi.............................. 537 


Yam dunnimittam avamangalañca 
Nhờ uy linh của Đức Phật, /xin cho những triệu 


4. Jayaparitta-pgathä - Kệ Hộ Trì Đại Tối Thắng (Linh Dược)................... 539 


5. 
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Mahakaruniko Nãtho- Đức ChánhBiến Tri là bậc Hộ Trì 
Atanätiya-paritta-gathä - Kệ Hộ Trì Ätãnätiya............................... 541 
- Sakkatva Buddharatanam 
Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan 
- Yamkifñci ratanam loke 
Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại 
- Natthi me saranam aññam 
Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo 
- So atthaladdho sukhito 
Cầu chúc cho người nam được sự lợi ích, 


. Samaññanumodana-gatha - Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp................. 545 


Sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu 
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, 


. 5umagala-gatha - Kệ Thiện Phúc .....................................------«e--c-ce-ee+ 545 


Phavatu sabbamangalam 

Tất cả phước báu hằng có đến người 

- Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng... 

- Cầu chúc cho (chư) Thiện tín khỏi bệnh tật, được an vui 


. Siddhiyäcana-gäthä - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu....................... 545 


Siddhamatthu silddhamatthu 
Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo 


PHẦN IV.V: AVAMANGALA-GÄTHÃ & KHÓA KINH CẦU SIÊU..... 533 
Trích 1.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: Lễ Bái Tam Bảo: 


3. 


CTI 


Namassakakara:-Le PHdE sac eosicalstosxiuloseekudtedecoostdkise 7 
Namo tassa bhagavato 
Con đem hết lòng thành kính 


‹Buddha-øpúna < Ấn ĐỨC Phố ca svácssa ti tnida tr yo xà may dd gia ta ayt giấc 9 


lItipi so bhagava Araham 
Thật vậy, bậc đáng kính ấy là 


. Dhamma-guna -Ân Đức Pháp...................................--.-sssesrisrrrirrrrrrrrre 11 


Svakkhato bhagavata Dhammo 
Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 


13. Sangha-guna - Ân Đức Tăng..............................-cccc-cc+ccceerreerrrrrrrrrrrrrrrrree 13 


Supafipanno Bhagavato Savakasangho 
Tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh 


XI] 
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Trích 2.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: 
THỨ BẢY: 
1. Paticca Sammuppäda - Thập Nhị Duyên Khởi......................... 339 
Avijja paccaya sankhara 
Vô minh, bất giác là duyên 


CHỦ NHẬT: 
1. DhammasanganI - Kinh Vạn Pháp Tổng Trì............................... 387 
Kusala dhammä- Xưa Phật dạy Thắng Pháp 
Z T HCCHWđ/<I)HVGI1: HỌC sụi6ebesbptaoi0A80A090600606188A0yu2u3MloiSusiVlie 395 


Hetupaccayo - Nhân duyên 


Trích 3.4. Quán Niệm ở Khóa Kinh Hằng Ngày: 


5: 1)1T ATM SE HHID] 2221092550628. 56 8p i0diseviaA0800066 19/00 20806) 453 
Ye Dhamma hetuppabhava 
Vạn pháp do duyên sanh 

1. Maranassati - Kệ Suy Niệm Về Sự Chết........................................ 453 


Sabbe sattã marissanti - Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để 
Äyu usmä ca viññãnam - Thân bị quăng, vô tri 
Upaniyati j1vitamappamayum - Sự sống của chúng sanh 
Na tattha hatthinam bhữmi - Tất cả chúng hữu tình 

2. Käyagatäsati - Kệ Suy Niệm Về Thân......................................--..-- 457 
Aciram vata yam kãyo - Thân này chẳng bao lâu 
Pandupalasova danisi - Thân người hiện tại đây 
Aniccäa vata sanñkhara- Các pháp Hữu vi thật không bền 

4. Samvejaniya-gatha - Kệ Động Tâm................................. ...---------««- 461 
Na gàmadhammo - Pháp nào có tên gọi là “Vô thường” 
Sabbe sañkhara aniccati- Khi trí tuệ quán chiếu 

5. Abhinhapacca Vekkhanapätho - Năm điều quán tưởng......46 3 
Jaradhammomnhi jaram - Thế Tôn lời dạy tỏ tường 


S0: EC E.]TD/61)71 Uáca 2 ssbftaiartantsiaosotodeabitlooiftcbv 498 
Việc trần thế khuyên ai phải gẫm 

13C 11111: NU So aasf8 ái at ontakœaftlaoy(s00nupEedodtaovfkaeitu 499 
Lễ tử sanh xưa nay thường sự, 

20: KHICH, LIP EDDITRHSaissse bi sdtafleedeBaufesdosfbueebadbalufeeidesEeot 500 


Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế! 
#Trích Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hỷ Phước Thí 
3. Pubba-peta-balidãnänumodana-gäthä - Kệ Hồi Hướng Phước 
T)GIF NỮg (1/2 vá i22 00g) 242406805. 6080xngl200Au 10 y8) mat Rooio na se 523 


Yamkiñcarammanam katva 
Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, 
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THỨ BA:Tirokuddakanda-gäthä - Kệ Hồi Hướng Vong Linh........ 159 
Tirokuddesu titthanti, 
Vua Bim-bỉ-xa-rả, --- Nằm mộng thấy thân nhân, 

4. Anumodanärambhagathä - Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ...525 
Yatha varivaha pura 
Các con đường nước đầy đủ 
(Sự cúng dường mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây) 


5. Samaññanumodanagathãä - Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp............. 525 
Sabbitiyo vivajjantu 
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. 

6. Sumangala-gatha - Kệ Thiện Phúc.................................. ...--.------««- 527 


Phavatu sabbamangalam 
Tất cả phước báu hằng có đến người, 
- Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng... 
- Cầu chúc cho (chư) Thiện tín khỏi bệnh tật, được an vui 
. Siddhiyäcana-gäthä - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu.................. 527 
Siddhamatthu siddhamatthu 
Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo 


PHẦN V.V: GIỚI THIỆU CÁC NGÀY LỄ........................................ 551 
CÁC BÀI KINH DÀI (Rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, 
và rằm tháng Bảy). 
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Các Ngày Lễ Quan Trọng Trong Phật Giáo Nguyên Thủy............... 552 

8E TAM LHAN GIIEEN(2/0uisaitsieBácnhioindtuigsrsaccgdfghdafoadEndbtu gui 554 

1. Kệ Phật Cảm Thắng Ma Vương (Kinh Xưa)..................................... 554 
Tiết Nguyên Tiêu trời đông thêm sáng. 

1. Kệ Xưng Tán Đại Lễ Rằm Tháng Giêng (Kinh HK)........................ 561 
Rằm tháng giêng, trăng tròn âm lịch 

2. Kệ Vô Thường - Khổ Não - Vô Ngã (Kinh Xưa)................................ 563 
Biển trần khổ sóng bồng lai láng, 

S FAN THÁNG TT 4 sssybdetsadofatvebgotstlgohilusgddviuaspisoSubbse 577 

1. Kệ Xưng Tán Đại Lễ Tam Hợp (Kinh HK).......................................--- 577 
Đệ tử chúng con mừng Khánh đản 

2. Kệ Tiểu Sử Phật THÍCh Ga [KINH X0] aiaaniaAiDniliEiacieiee 580 

Kính lạy Phật từ bi quảng đại, 

2;KỆ Ti6U SE Phật [ Kinh H toi aátgt6aaánetoniadlaaQooEasatuatl 595 
Kính lạy Phật toàn tri diệu giác 
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Đây là lần tái bản thứ hai tập Kinh này, có bổ sung I nhiều bài kinh dài và 
quan trọng cho việc tu tập của chư Tăng, Ni và Phật tử gần xa. Sau lần tái bản 
đầu tiên (2015), tập kinh đã được đổi tựa đề thành “Kinh Tụng Phật Giáo 
Nguyên Thủy” thay vì tựa đề cũ là ' "Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông” (2013), và 
đã có nhiều phản hồi tích cực từ quý chư Tăng, Ni và Phật tử gần xa. 

Ở lần đầu tiên xuất bản, chúng tôi còn thiếu sót khi chưa đưa các bài 
kinh dài cốt lõi của Phật Giáo vào để quý vị tham khảo và tụng đọc để tu tập. 
Tái bản lần đầu (2015), chúng tôi đã bổ sung nhiều bài kinh quan trọng và 
cốt lõi nhất trong kinh Tạng. Tái bản lần thứ hai (2018), chúng tôi vẫn giữ 
nguyên nhưng có bổ sung một số bài kinh khác với số lượng hơn 100 trang. 
Phần này, chúng tôi chọn lọc một số bài kinh kệ từ tập Kinh Tụng - Vandanä 
- Sri Lanka, Myanmar - Pa- Auk (Pä|i-Việt), ... nhằm làm phong phú hơn về 
Kinh Tụng của các nước theo Phật Giáo Nguyên Thủy. 

Một số bài kinh và kệ được chúng tôi bổ sung quan trọng như: Đại 
Kinh Người Chăn Bò (tr145), Kinh Bồ Đề Phần (tr467), Duyên Hệ (tr395), 
Đại Thi Lễ Kệ (tr291), Kệ Suy Niệm Về Nghiệp (tr459), Kinh Ätãnđ†iya 
(tr341), Đại Điềm Lành Vũ Trụ (tr533), Niệm Về Mười Pháp Ba-La-Mật 
(tr288), Kệ Cát Tường Chân Ngôn (tr483), Kệ Nguyện Câu Thế Giới 
(tr502), Kệ Tụng Trước Các Tháp Thờ Xá Lợi Phật (tr618), Phật Lực 
Thắng Hạnh Kệ (tr36), Kệ Đản Sanh (tr465), Sám Hối Và Xin Phước (tr3, 
tr629), Dâng Cúng (tr17), Rải Tâm Từ (tr19), Cầu Chúc Thế Giới (tr515), 
Đảnh Lễ Mẹ, Đảnh Lễ Cha (tró21), Kệ Phục Nguyện (tr511). 

Chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa Tường Nhân, là vị đã hướng 
dẫn chúng con tu học Phật Pháp trong buổi đầu tu Phật vào năm 1992 ở chùa 
Huyền Không, TP. Huế, đã đọc lại và bổ sung thêm bài quán tưởng tứ vật dụng. 

Con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Cao đã tạo điều kiện chỗ ở và 
mọi sinh hoạt tại chùa được dễ dàng. Con kính chúc Thượng T Tọa được nhiều 
sức khỏe và an lạc. Chúng tôi xin tri ân Câu Lạc Bộ ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI do 
Phật tử Diệu Tâm đứng ra kêu gọi chung hùn tịnh tài và nhiều nhóm Phật tử 
khác để in ấn được thành tựu trong tái bản lần hai này. Đặc biệt, chúng tôi 
chân thành tri ân PT. Chơn Phúc và PT. Đặng Phúc Nguyên đã xem lại nhiều 
lần từ câu chữ đến lỗi chính tả trước lúc in ẩn. 

Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân tất cả quý chư Tăng, Ni và đặc biệt 
đông đảo Phật tử gần xa đã từng cùng nhau nhiệt tâm hùn góp tài chánh 
trong những năm qua (2009-2018). Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ 
vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong tỉnh tấn tu tập giải 
thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Trong quá trình chúng tôi biên soạn cho tái bản lần hai này, nếu có điều 
gì sai sót, kính mong quý vị rộng lòng tha thứ và chỉ bảo cho. 

Cuối cùng, chúng con/ chúng tôi hy vọng tập Kinh này sẽ là kim chỉ 
nam để luôn dẫn dắt quý vị trên con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, 
thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử. 
Ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công. việc biên soạn tập Kinh này 
được thành tựu đến Thầy Tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. 
Nguyện cho tất cả đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ 
hầu thành tựu cứu cánh giải thoát trong ngày vị lai. 

Kính bút, Tỳ khưu Đức Hiền 
Chùa Thái Bình, Điện Phước, Quảng Nam 
Ngày 26/9/2018 (Âm lịch 17/8 Mậu Tuất) 
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241. Asajjhayamala man(a, 241. “Không tụng làm nhớp kinh, 
Anut†thanamala ghara, Không đứng dậy, bẩn nhà, 


Malam vanngssa kosajjam, Biếng nhác làm nhơ sắc, 
Pamado rakkhato malam. Phóng dật uế người canh” 


Kệ ngôn pháp cú câu 241 từ phẩm Cấu Uế (Malavagga) phần nào cho 
thấy việc quan trọng khi tụng đọc các chú thuật cũng như kinh điển. Truyền 
thống tụng đọc để bảo lưu và gìn giữ Tam Tạng là một phần tất yếu để duy 
trì mạng mạch chánh pháp. 

Người học rộng cũng nhờ tụng đọc và học hỏi nhiều, nên gọi đó là 
văn (tư, tu). Phương pháp nhìn (visual) là chỉ qua bằng mắt, và tụng đọc 
rõ tiếng thành lời nghe được thì đó là phương pháp nghe (audio). Nếu 
vừa nhìn và tụng đọc thì các hệ thống cơ hàm sẽ được vận động và rung 
chấn lên não bộ. Âm thanh được tác động vào tai cũng một phần truyền 
dữ liệu lên não. Điều này cho thấy tác nhân xung hợp do mắt, do tai đưa 
lại, làm cho người học pháp có sự chú tâm và ghi nhớ hơn. Sức mạnh trí 
nhớ do liên tục được tụng đọc cũng mang lại định tâm và được nhắc nhở 
trong thiện pháp. Đức Phật đã nhấn mạnh đến lợi ích của sự trì tụng 
những bài Hộ Kinh (Paritta) để ngăn ngừa những tai họa nguy khốn có 
thể xảy đến, và điều này đã trở thành một truyền thống tụng đọc kinh 
Hộ Trì cho đến ngày nay. 

Xuyên qua dòng thời gian, những bài kinh Paritta được thêm vào 
thành “Kinh Tụng Hằng Ngày”. Chính vì lẽ đó, chư Tăng và các hàng cận 
sự vẫn trì tụng các bài kinh cơ bản như chúng ta thường thấy ở các quốc 
gia Phật Giáo Nguyên Thủy. Đối với Việt Nam chúng ta, kinh điển cũng 
được bậc sơ tổ Cố Đại Trưởng Lão Hộ Tông (1893 - 1981) đã dày công 
biên dịch nhiều bài kinh cơ bản để chư Tăng, Ni và Phật tử tụng đọc. Đó 
là những bài kinh cơ bản theo lối văn xuôi hay kệ thơ đã đi vào lòng 
người từ lâu. Đến nay chúng ta vẫn còn sử dụng những bản kinh của 
Ngài Hộ Tông. Lần tái bản này, chúng tôi chỉ để lại phần chính của Kinh 
Tam Bảo là bản kinh xưa [KXj của Cố Hòa Thượng Hộ Tông, nếu quý vị 
Phật tử nào muốn tham khảo bản kinh Huyền Không [HKJ, xin xem lại 
tập “Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông”, Biên soạn Tỳ khưu Đức Hiền, NXB 
Tôn Giáo, 2013. Thêm vào đó, một số bài kinh được tuyển tập vào như 
Kinh Từ Bi, Kinh Châu Báu, hay một số bài quán niệm sự chết và niệm 
thân do Phật Học Viện Huyền Không đã được in ngày 06/9/2011 (NXPB 
Tôn Giáo, số 925-2011/CXB/44-159/TŒ, in tại công ty CP In TM Đông 
Dương. ĐC: 161/1 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) 
mang tính súc tích và dễ tụng đọc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng bổ sung 


XVII] 


Trình Bày Nội Dung 


nhiều bài kinh dài, chủ yếu là bản dịch của cố Hòa Thượng Minh Châu, 
và các bản dịch khác. Tất cả các bài kinh dài đó xem như cốt lõi tu tập 
Phật Giáo cần được tụng đọc hằng ngày nhằm sách tấn việc học pháp, 
thực hành pháp và thành tựu pháp cho được giác ngộ giải thoát. 


PHÂN BỔ CÁC PHẦN CHÍNH 
Phần I: Khóa Kinh Hằng Ngày: Dành cho chư Tăng và Phật tử. 
(Phần này có 4 mục: Kinh Tam Bảo, Chánh Kinh, Quán Niệm và Hồi Hướng) 
Phần II: Khóa Kinh Phúc Chúc: Dành cho chư Tăng. 

Phần III: Khóa Kinh Cầu An: Dành cho chư Tăng. 

Phần IV: Khóa Kinh Cầu Siêu: Dành cho chư Tăng. 

Phần V: Các ngày lễ Rằm: Dành cho chư Tăng và Phật tử. 

Lần tái bản này, chúng tôi để lại 5 phần La Mã chính (I-V). Phần II 

Bổ Sung Kinh Tụng và phần VỊ Khóa kinh Sám Hối ở lần in vào năm 2013 

đã gỡ bỏ và được bổ sung vào các phần khác, để tránh lặp lại dài dòng. 


Ở phần I Khóa Kinh Hằng Ngày, được phân ra làm 4 mục chính là: 
[1.4] Lễ Bái Tam Bảo, 
[2.4| Kinh Hộ Trì và Kinh, 
[3.4] Quán Niệm Sự Chất và Quán Thân, Kệ Động Tâm và một số kệ 
khuyến tu; 
[4.4] Hồi Hướng, Chia Phước và Phát Nguyện. 


Đối với truyền thống tụng đọc Việt Nam nói chung, những bài Kinh 
tụng đọc cơ bản (phần 2.4 Chánh Kinh) của một khóa Kinh Hằng ngày vậy 
là đủ. Về phần cơ bản, các bài kinh chính vẫn được giữ lại qua các ngày 
theo thứ tự như sau: 


BÀI KINH 


Buddha-jayamangala-gäthã - Kệ Phật Cảm Thắng! 


Paticca Sammuppaäda - Thập Nhị Duyên Khởi 


Việc phân chia theo ngày cũng xuất phát từ ý tưởng việc tụng đọc 
kinh tụng giống ở trường Đại Học Quốc Tế Hoằng Pháp Phật Giáo 


1 Có nhiều tựa đề: Phật Lực Thắng Hạnh Kệ, Tám Phật Lực, Tám Kệ Ngôn An Lành,.. 
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Theravada (International Theravada Buddhist Missionary University - 
ITBMU) ở Yangoon, Myanmar. Tuy nhiên, người dẫn Kinh có thể tụng đọc 
thêm nếu muốn. 


Phần II được bổ sung dành cho chư Tăng tụng Kinh Chúc Phúc và 
Hoan Hỷ Phước Thí mà thí chủ đã dâng cúng. Phần này hầu như dành 
riêng cho chư Tăng để tán thán một việc phước thí nào đó của Phật tử. 

Phần III được giới thiệu về khóa Kinh Cầu An, kế đó là Khóa Kinh 
Cầu Siêu (Phần IV) là cũng được trích từ một số bài kinh Tụng Hằng Ngày 
và chỉ được phân chia theo đúng phần của nó. 


Về cơ bản, những bài Kinh Cầu An và Cầu Siêu được trích từ Khóa 
Kinh Hằng Ngày như sau: 


Kinh Cầu An Kinh Cầu Siêu 


1. Buddha-jayamangala-gatha 1. Paticca Sammuppada 
(Kệ Phật Cảm Thắng) (Thập Nhị Duyên Khởi) 


2. Mangalasuttam(Hạnh Phúc Kinh} | 2. DhammasanganI (Timatikä) 
3. Ratanasuttam(Kinh Châu Báu) [Kinh Vạn Pháp Tổng Trì 
4. KaranIyamettasuttam(Từ Bi Kinh) (Tam Mẫu Đề)] 


Phần V là phần giới thiệu sơ lược các ngày lễ và nhiều bài kinh dài 
để tụng trong các ngày rằm tháng giêng (âm lịch), rằm tháng tư, rằm 
tháng bảy. Ở đây chúng tôi trích dẫn 2 bản kinh xưa (KX) và một vài bản 
kinh mới của Huyền Không (HK) để tiện tụng đọc khi cần. 

Phần cuối là Phụ Lục giới thiệu các nghi lễ cơ bản trong truyền 
thống Phật Giáo Nguyên Thủy! như việc thọ trì ngũ giới, tác bạch, tán thán 
Đại Lễ Dâng Y Kathina v.v... 


Chúng tôi cố gắng tuyển tập lại, và sắp xếp các bản kinh song ngữ Päli 
- Việt để chư Tăng và Phật tử tiện theo dõi. Chúng tôi vẫn giữ nguyên khổ 
kinh sách dài và rộng 16x24cm, để trưng dụng được nhiều chữ hơn. 


Bên cạnh đó, phần MỤC LỤC chúng tôi trình bày theo số thứ tự và 
được trích lục một câu mở đầu, ví dụ [Devaradhanä: Thỉnh Chư Thiên = 
Sagge käme ca rũpe (Xin thỉnh chư Thiên)] giúp cho người dẫn kinh hay 
người đọc dễ dàng tìm kiếm. Để thuận tiện cho việc tụng đọc và ngắt 
đúng, chúng tôi có thêm dấu “/trước mỗi điểm ngừng. 


LIỆT KÊ THEO TAM TẠNG 


#Tạng Luật (Vinayapitaka): (Tiểu Phẩm Cullavagga) 
Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc, PCPT, tr521 


1 Theraväda Buddhasäsana. 
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Tạng Kinh (Suttantapitaka): 


Trường Bộ Kinh (Dighanikaya): 

Số 22 - Mahasatipatthanasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, T2, tr39 
Số 31 - Sigãlasuttam - Kinh Sigäala, T3, tr121 

Số 16 -Di Huấn Tối Hậu (Trích đoạn ngắn), QN, tr463 


Trung Bộ Kinh (Majjhimanikäya): 

Số 2- Sabbasavasuttam - Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, T5, tr225 

Số 16 - Cetokhilasuttam - Kinh Tâm Hoang Vu, T7, tr355 

Số 31- Cũ]agosingasuttam - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, T5, tr239 

Số 140 - Dhatuvibhañgasuttam - Kinh Giới Phân Biệt, T6, tr311 

Số 61 - Ambalatthikarahulovädasuttam - Kinh Giáo Giới Rãhula Ở 
Rừng AmbalatthikRa, T5, tr261 

Số 82 - Ratthapäalasuttam - Kinh Ratthapala, QN, tr475 

Số 86 - Añgulimalaparitta - Hộ Kinh Angulimala (Hộ Sản), QN, tr483 

Số 131- Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền, QN, tr447 

Số 135 - Cilakammavibhangasuttam - Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, T4, tr201 

Số 33 - Mahäagopäalakasuttam - Đại Kinh Người Chăn Bò, T3, tr145 


®&Tương Ưng Bộ Kinh (Samyuttanikäya): 

- Ädittapariyäyasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não, T4, tr177 

- Anattalakkhangasutta - Kinh Vô Ngã Tướng, T4, tr183 

- KoHgamasuttam - Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng), T4, tr191 

- Dhammacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân, T6, tr301 

- Paticca Sammuppada - Thập Nhị Duyên Khởi (TT. Giới Đức, ~2012), 
T7, tr339 

- Dhajaggasuttam - Kinh Ngọn Cờ, T7, tr371 

- Maha-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chỉ Ngài Maha Cunda,T”7, tr377 

- Assusuttam - Nước Mắt, CN, tr417 

- Gañgäsuttam - Kinh Sông Hằng, CN, tr423 

- Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla, CN, tr427 

- Simsapasuttam - Kinh Simsapa, CN, tr433 

- Upatthanasuttam - Kinh Chăm Sóc, QNÑ, tr495 

- Accentisuttam - Kinh Thời Gian Trôi Qua, QỌN, tr445 


Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttaranikaya): 

- Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú, T4, tr193 

- Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú, T4, tr193 

- Rohitassasuttam - Kinh Rohitassa, CN, tr435 

- Abhinhapacca Vekkhanapatho -Năm Điều Quán Tưởng, QN, tr463 
- Dasadhammasuttam - Thập Quán Sa-môn Hạnh, QN, tr471 
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- Dasa Kãmagunna - Tội Ngũ Trần, QN, tr473 


#Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikäya): 
+ Tiểu Tụng (Khuddakapätha) 
- Mañgalasuttãrambho - Bố Cáo Hạnh Phúc Kinh, T3, tr107 
- Nidhikandasuttam - Kinh Huân Tập Công Đức, T4, tr173 
- Tirokuddakanda-gatha - Kệ Hồi Hướng Vong Linh, T3, tr159 
- Ratanasuttarambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu, T4, tr165 
- Karamiyamettasuttam - Từ Bi Kinh, T5, tr219 
+ Kinh Tập (Suttanipatapali) 
- Parabhavasuttam - Kinh Bại Vong, T3, tr129 
- Khaggavisangasuttam - Kinh Tê Giác, QN, tr485 
+ Kinh Phật Tự Thuyết (Udãna) 
- Một Vị Giải Thoát (Phẩm Trưởng Lão Song), QN, tr465 
+ Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka) 
- Ba Hạng Người Con (Chương Ba - Ba Pháp), Phụ lục, tr637 


®& Tạng Vi Diệu (Abhidhamma): 

- Dhammmasanganï (Timäatika) - Kinh Vạn Pháp Tổng Trì (Tam Mẫu Đề), 
CN, tr387 

- Paccaya (Pa{thanmgd) - Duyên Hệ (Bộ Vị Trí), CN, tr395 


LIỆT KÊ CÁC DỊCH GIẢ!HAY TÁC GIÁ 

##Cố Hòa Thượng Hộ Tông cùng các bậc tiền bối khai sáng PGNT: 

* 1,4: Lễ Bái Tam Bảo: Phần 1-3 (tr7), 4, 6, 7 (tr7), 8, 10, 11 (tr9), 12, 14, 
15 (tr11), 16, 17 (tr13), 18, 19 (tr15), 20 (tr17). 


* 2.4: Thứ Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy và Chủ Nhật: 

- Buddha-jayamangala-gathäa - Kệ Phật Cảm Thắng, T2, tr33 

- Mañgalasuttãrambho - Bố Cáo Hạnh Phúc Kinh, T3, tr107 

- Mangalasuttam - Hạnh Phúc Kinh, T3, tr107 

- Ratanasuttarambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu,T4, tr165 

- Ädittapariyãäyasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não, T4, tr177 

- Anattalakkhanasutta - Kinh Vô Ngã Tướng, T4, tr183 

- Karaniyamettasuttärambho -Bố Cáo Từ Bi Kinh,T5, tr219 

- Mãtäpitupanäamagathä - Kệ Sám Hối Phụ Mẫu, tr617 

* 3.4: Quán Niệm: 

- $abbe sattä marissanti Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành ... QN, tr453 
- Pandupalasova danisi Thân người hiện tại đây, /ví như lá cây chín QN, tr457 
- Anicca vata sankharg- Các pháp Hữu vi thật không, QN, tr457 


! Chúng tôi có gắng phân chia các dịch giả, nêu có sơ suất hay không chính xác, xin quý vị 
chỉ giáo cho. Chúng tôi xin cảm ơn. 
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- Sarnvejaniya-gathad - Kệ Động Tâm, QN, tr461 

- Angulimalaparitta - Hộ Kinh Angulimala, QN, tr483 

- Morasuttam - Chú Bảo Hộ (Kinh Khổng Tước), QN, tr483 

- Abhinhapacca Vekkhanapatho - Năm Điều Quán Tưởng, QN, tr463 

- Dasadhammasuttam - Thập Quán Sa-môn Hạnh, QN, tr471 

- Kệ Bá Nhẫn, QN, tr500 

- Kệ Cầu Nguyện Thế Giới (Nghiệp Quả Phân Minh), QN, tr502 

- Bài Sám Hối, QN, 503 

* 4.4: Hồi Hướng: 

- Devãnumodanä - Hồi Hướng Chư Thiên, HH, tr507 (Äkaãsattha) 

- Hồi Hướng Cho Người Quá Vãng, HH, tr509 

- Puññanumodana (Pattidana) - Hoan Hỷ Phước, HH, tr511 

- Devanumodang - Hồi Hướng Chư Thiên, HH, tr513 (Ya devata) 

* Phúc Chúc: 

- Vanadananumodana-gdthad - Kệ Về Sự Hoan Hỷ Theo Vật Thí, PCPT, tr521 

- Pubba-peta-balidananumodana-gatha - Kệ Hồi Hướng Phước Đến Ngạ 
Quý, PCPT, tr523 

- Anumnodanarambha-gathäa - Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ, PCPT, tr525 

- Samafññanumodana-gatha - Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp, PCPT, tr525 

- Sumangala-gatha - Kệ Thiện Phúc, PCPT, tr527 

- Siddhiyäcana-gatha - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu, PCPT, tr527 

- Dhammadesanayacana-gatha - Kệ Thỉnh Pháp Sư, Phụ lục, tr641 

- Kammanussati - Kệ Suy Niệm Về Nghiệp, QN, tr459 


#Cố Hòa Thượng Minh Châu (Kinh Tạng): 

- Mahasatipa{thanasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, T2, tr39 

- Parabhavasuttam - Kinh Bại Vong, T3, tr115 

- Sigalasuttam - Kinh Sigala, T3, tr121 

- Ambalatthikarahulovädasuttam - Kinh Giáo Giới Rãhula Ở Rừng 
Ambalatthika, T5, tr261 

- Cilakammavibhañgasuttam -Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, T4, tr201 

- KoHgamasuttam - Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng), T4, tr191 

- Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú, T4, tr193 

- Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú, T4, tr193 

- $Sabbãsavasuttam - Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, T5, tr223 

- CH]agosiñgasuttam- Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, T5, tr239 

- Khandhasuttam - Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn, T5, tr279 

- Dhammmacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân, T6, tr303 

- Dhatuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt, T6, tr311 

- Girimanandasuttam - Kinh Girimananda, T7, tr347 

- Cetokhilasuttam - Kinh Tâm Hoang Vu, T7, tr355 

- Dhajaggasuttam - Kinh Ngọn Cờ, T7, tr371 
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- Maha-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chi Ngài Maha Cunda, 
T7,tr377 

- Assusuttam - Nước Mắt, CN, tr417 

- Gañgäsuttam - Kinh Sông Hằng, CN, tr423 

- Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla, CN, tr427 

- Simsapasuttam- Kinh Simsapa, CN, tr433 

- Rohitassasuttam- Kinh Rohitassa, CN, tr435 

- Bahiyasuttam- Kinh Bahiya, CN, tr443 

* 3.4: Quán Niệm: 

- Atthi imasmim kaye: Trong thân này gồm có, QN, tr457 

- Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền, QN, tr463 

- Một Vị Giải Thoát, QN, tr463 

- Đức Phật Chỉ Nói Lên Khổ Và Diệt Khổ, QN, tr433 

- Upatthanasuttam - Kinh Chăm Sóc, QNÑ, tr495 


#Chư Tăng Huyền Không (HT. Viên Minh, TT. Giới Đức): 

-* 1.4: Lễ Bái Tam Bảo: Phần 5 (tr9), 9 (tr11), 13 (tr13) là các phần về Ân 
Đức Phật - Pháp - Tăng 

- Paccavekkhana - Quán tưởng Tứ Vật Dụng (~1997-2002, TT. Giới Đức, 
~2012), TB, tr23 

- Ratanasuttam - Kinh Châu Báu (HT Viên Minh), T4, tr153 

- Karamiyamettasuttam - Từ Bi Kinh, T5, tr219 

- Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu, T5, tr280 

- Paticca Sammuppada - Thập Nhị Duyên Khởi, (TT. Giới Đức, ~2012), 
T7, tr337 

- Dhamma - Pháp, QNÑ, tr421 

- Sabbe sattãä marissanti Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành (2 bản), QN, tr423 

- Upaniyati jIvitamappamayum Sự sống của chúng sanh, QN, tr455 

- Na tattha hatthimmam bhữmi Tất cả chúng hữu tình, QN, tr455 

- Aciram vata yam kãyo Thân này chẳng bao lâu, QN, tr457 

- Pandupalasova danisỉ Thân người hiện tại (2 bản), QN, tr457 

- Tilakkhana - Tam Tướng, QN, tr461 

- Kệ Khuyến Tu, (TT. Giới Đức, phóng tác từ bản kinh xưa), QN, tr498 

- Kệ Chúc Người Mới Quy Y Tam Bảo, (TT. Giới Đức), Phụ lục, tr635 

- Phật Lực Thắng Hạnh Kệ (HK), T2, tr36 

- Kinh Hạnh Phúc (HK), T3, tr112 

Không Rõ Nguồn: 

- Tirokuddakanda-gatha - Kệ Hồi Hướng Vong Linh, T3, tr159 

- Nidhikandasuttam- Kinh Huân Tập Công Đức, T4, tr173 

- Tidasa Param - Tam Thập Độ, T6, tr285 

- Dhammasangahi - Kinh Vạn Pháp Tổng Trì, CN, tr387 
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- Paccayo(Patthana) - Duyên Hệ (Bộ VỊ Trí), CN, tr395 
- Di Huấn Tối Hậu, QN, tr465 

- Kệ Tỉnh Thức, QN, tr499 

- Patthana - Nguyện Cầu, QN, tr515 

- Kệ Ngọn Cờ Chân Lý, QN, tr501 

- Mahãnamakkaraplli - Đại thi lễ kệ, T6, tr291 

- Jtãnätiyasuttam - Kinh Ätãnatiya, T7, tr341 


#Cố Tỳ Khưu Pháp Minh: 

- Dasa Kãmagunna - Tội Ngũ Trần, QN, tr473 

- Khaggavisanasuttam - Kinh Tê Giác, QN, tr4ö85 
- Narasihagatha - Kệ Hùng Sư, QN, tr497 


Tỳ khưu Hộ Pháp(Thiền viện Viên Không): 
- Bojjhangaporitta - Hộ Kinh Giác Chi, T7, tr381 


Tỷ khưu Indacanda (USA) (Luật Tạng) 

- Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc, PCPT, tr521 

#& Tỳ khưu Đức Hiền 

- Sám Hối Phật, tr3; Đảnh Lễ Cội Bồ Đề, tr15, Dâng Cúng, tr17 (#KX: Dâng 
hoa cúng đến ...), Nguyện Cầu: Do phước lành đã tạo, tr513, Cầu Chúc 
Thế Giới, tr513, Đảnh Lễ Mẹ, Đảnh Lễ Chụ, tr619. 


#Cố Tỳ Khưu Tâm Cao: 

- Kệ Khải Hoàn, QN, tr465 

#Cố Tỳ Khưu Pháp Luân: 

- Ratthapala-gatha - Kệ Thánh Tăng Ratthapadla, QN, tr475 


#Cố cư sĩ Upäsaka Huỳnh Thanh Long: 
- Khách Lữ Hành, QN, tr486 


Ý NGHĨA CÁC BÀI KINH THEO NHÓM 

#Rải Tâm Từ: 

Mettapharanam - Từ Bi Nguyện,TB, tr19: rải tâm từ đến 8 hướng, hãy 
giữ mình cho được sự an vui. 

Karaniyamettasuttam - Từ Bi Kinh,T5, tr219: rải tâm từ như mẹ giàu 
tình thương, luôn che chở đứa con một của mình. 

Khandhasuttam - Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn, T5, tr279: rải tâm 

từ đến 4 loài rắn chúa, mong các loài không chân, hai chân, bốn chân, 

và nhiều chân đừng có hại ta. 


#Quán Thân, Quán Sự Chết và Quán Nghiệp: 


Ayu usma ca vifñfñanam - Thân bị quặng, vô tri, QN, tr423. 
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Aciram vata yam käyo - Thân này chẳng bao lâu, QN, tr427: thân này ví 
như lá sẽ lìa cành và nằm vùi trong đất. 

Atthi imasmim kaye - Trong thân này gồm có (32 thể trược), QN, tr457 

- Sabbe sattã marissanti Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành (2 bản), QN, tr423 

Upaniyati jIvitamappamayum - Sự sống của chúng sanh: QN, tr455 

Abhinhapacca Vekkhanapatho - Năm Điều Quán Tưởng, QN, tr461: ta phải 
già, bệnh, chết, chia lìa người thân và đi theo nghiệp duyên của mình. 

Bhaddekarotto - Nhất Dạ Hiền, QN, tr463: trú nhiệt tâm ngay trong hiện 
tại, vì thần chết luôn chực chờ bất cứ giây phút nào. 

Kệ Suy Niệm Về Nghiệp, QN, tr459: Trích dẫn từ Kinh Tạng và các kệ 
ngôn Pháp Cú: 1, 2, 15, 16, 120, 136, 165. 

Kệ Khuyến Tu, QN, tr498: bài kệ dài có 9 đoạn, mỗi đoạn 4 câu; nói về đời 
sống bấp bênh vay mượn của kiếp người. 

Kệ Tỉnh Thức, QN, tr499: cuộc hồng trần từ vô thỉ, đảo điên đổi thay; 
chính liễu thông nên tìm đường thoát ly. 

Kệ Bá Nhẫn, QN, tr500: Nói về ý nghĩa nhẫn nại cao thượng trong đời sống. 


Pháp Bậc Xuất Gia: 

Khaggavisanasuttam - Kinh Tê Giác, QN, tr485: nếu không gặp được bạn 
hiền trí, thà như tê giác một sừng (mình) ra đi. 

Ratthapala-gatha - Kệ Thánh Tăng Ratthapdla, QN, tr475: Cuộc đối thoại 
vô tiền khoáng hậu giữa vua Korayya và Tỳ khưu Ratthapala vì nguyên 
nhân gì mà ngài xuất gia. 

Dasadhammasuttam- Thập Quán Sa-môn Hạnh, QN, tr471: Đức Phật nêu 
ra 10 điều dành cho bậc xuất gia: (1) khác kẻ thế, (2) đời sống lệ thuộc, 
(3) nay cử chỉ cần thay đổi, (4) có ai đó chỉ trích về giới, (5) đồng phạm 
hạnh chỉ trích ta không, (6) tất cả sự vật khả ái đều là vô thường, (7) ta 
phải thừa tự của nghiệp, (8) đêm và ngày trôi qua, ta đã làm gì?! (9) ta có 
hoan hỷ ngôi nhà trống, (10) khi gần chết, ta hối hận không?!. 

Dasa Kãmagupa - Tội Ngũ Trần, QN, tr#73: Đức Phật ví các dục vui ít, 
phiền phức nhiều. Bài pháp này được một vị huynh đệ khuyên bảo vị 
đồng tu của mình chớ trở lui lại đời sống thế tục (hoàn tục) vì những 
thú vui ở phố thị không đáng!. 

Dhammapada - Kinh Pháp Cú (Tuyển Chọn), QN, tr479: vị xuất gia không 
hại người nào. 

Paccavekkhangd - Quán tưởng Tứ Vật Dụng,TB, tr23: vị xuất gia (lẫn tại gia) 
nên quán tưởng (1) bản chất của bốn món vật dụng, nó chẳng phải là 
chúng sanh; (2) quán tánh nhờm gớm khi xúc chạm vào thân uế trược; 
(3) quán tưởng khi đang sử dụng và (4) quán tưởng khi đã sử dụng xong. 


ITạng Kinh (Suttapitaka), Tăng Chỉ Bộ (Anguttaranikäya), Chương V - Năm Pháp 
(Pañcanipata), Phẩm Người Chiến Sĩ (Yodhajivavaggo), HT. Minh Châu dịch Việt. 
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Upatthanasuttam - Kinh Chăm Sóc, QN, tr495: cảnh tỉnh vị Tỳ khưu chớ 
mê ngủ nhiều mà quên học pháp, hành pháp. 


&Thực Hành Giáo Pháp: 

Mahasatipatthanasuttam - Kinh Đại Niệm Xứ, T2, tr39, dựa trên thân 
thọ tâm và pháp. 

Cetokhilasuttam - Kinh Tâm Hoang Vu,T7, tr355: Đức Phật đề cập đến 
không nghỉ ngờ về bậc Đạo Sư, Giáo Pháp, Tăng Chúng, các học pháp, 
không phẫn nộ các vị đồng phạm hạnh, không tham ái, có tiết độ trong 
ăn uống, sống phạm hạnh không sớm thì muộn sẽ được an ổn mọi ách 
phược. 

Ambalatthikarahulovädasuttan - Kinh Giáo Giới Rahula Ở Rừng 
Ambdlatthika, T5, tr261: là bài kinh mà Đức Phật đã giáo giới cho Rahula 
về sự phản chiếu của gương và thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cũng 
cần được phản tỉnh. Lợi mình và lợi người thì cần thực hành. 

Mahagopdlakasuttam - Đại Kinh Người Chăn Bò, T3, tr145: Bài kinh này 
được Đức Phật đề cập đến sự thiện xảo của người chăn bò theo 11 điều, vị 
Tỳ khưu cũng cần có sự thiện xảo trong tu tập để thành tựu sự tăng thịnh, 
thành mãn trong Pháp, Luật này. 


#Pháp Hạnh Phúc - Thế Gian: 

Mangalasuttam - Hạnh Phúc Kinh,T3, tr107: sau 12 năm suy tư về các 
điều hạnh phúc, tiếng xôn xao thấu đến cõi trời. Khi ấy, Đức Phật có 
giảng dạy về 38 điều hạnh phúc trong đời sống hằng ngày, lẫn trong 
các mối quan hệ. 

Sigãlasuttam - Kinh Sigäla, T3, tr121: đây là bài kinh rất cơ bản về các bổn 
phận của vợ chồng, con cái, thầy trò, chủ tớ, bạn bè. Các hiểm nguy khi đi 
đêm, cờ bạc, say rượu, và phân biệt bạn nào tốt và bạn xấu ác. 

Paräbhavasuttam - Kinh Bại Vong, T3, tr115: nhắc đến 12 điều nguy 
khốn trong đời sống hằng ngày. Nếu vấp phải những điều này, sự suy 
vong hay tai họa của người này được nói đến. 

Nidhikandasuttam - Kinh Huân Tập Công Đức, T4, tr173: của cải, tài sản 
phòng khi những lúc nguy cấp, và cũng cần làm phước, bố thí để dành 
quả lành cho ngày vị lai. Đức Phật cảm thắng Ma Vương cũng nhờ pháp 
bố thí. Pháp bố thí đứng đầu trong các pháp. 


#Kệ Kinh Sám Hối: 

Bài Sám Hối, QN, tr503: Đây là bài kinh xưa từ thời cố Hòa Thượng Hộ 
Tông, dành cho Phật tử tụng sám hối mỗi tháng. Trong bài kinh này 
nhắc đến lầm lạc của người phạm Ngũ Giới và “ác tà kiến' do thiên chấp 
sai lạc. 
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Mäatäpitupanamagäathä - Kệ Sám Hối Phụ Mẫu, tr617: Công ơn cha mẹ 
khó mà đáp đền. Một bên vai cõng cha, một bên cõng mẹ, vẫn không 
thể đáp đền công ơn cha mẹ. 

Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu, T5, tr280: cha mẹ là vị thầy trước nhất, vị tiên từ 
ái ngự trong nhà. 


Tránh Xa Rắc Rối (Nghệ Thuật Sống): 

Sabbäsavasuttam - Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, T5, tr223: Đức Phật chỉ ra 
7 cách để đoạn trừ phiền não, rắc rối hay bực mình. 

Ädittapariyäyasuttam - Kinh Giải Về Lửa Phiền Não, T5, tr177: sự sanh 
khởi do ngũ căn tiếp xúc ngũ trần, sanh ra phiền toái. 

Cũlagosiñgasuttam - Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò, T5, tr239: Câu chuyện về 3 vị 
Tỳ khưu sống chung trong rừng hòa hợp, thân ái như nước với sữa, nhìn 
nhau với ánh mắt từ ái. Ít nói, tuy khác thân nhưng đồng tâm. 


Liễu Tri Tứ Đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo): 

Một VỊ Giải Thoát, QN, tr465: ví như đại dương chỉ có một vị, đó là vị 
mặn; cũng vậy, giáo pháp này chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. 

Dhammacakkappavattanasuttam - Kinh Chuyển Pháp Luân,T6, tr301: 
đây là bài pháp đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng về Tứ Diệu Đế. 
Con đường diệt khổ là bát chánh đạo, con đường thực hành đưa đến 
giải thoát khổ. 

Đức Phật Chỉ Nói Lên Khổ Và Diệt Khổ, QN, tr433: Đức Phật chỉ dạy về 
sự khổ và sự diệt khổ. 

Kotigamasuttam - Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng), T4, tr191: 
Do không hiểu tứ đế, nên Đức Thế Tôn và chúng ta phải luân chuyển. 


#Liễu Tri Vô Thi (Vừa Đủ Để Từ Bỏ): 

Kệ Khải Hoàn, QN, tr465: Ôi đời sống thật buồn thay vì phải chịu luân 
hồi khổ. 

Assusuttam - Nước Mắt, CN, tr417: nước mắt do chúng ta than khóc do 
nhiều tai họa, người thân mất; như vậy là vừa đủ để các ngươi từ bỏ 
đối với tất cả các hành. 

Gañgäsuttam - Kinh Sông Hằng, CN, tr423: khởi nguyên luân hồi không 
thể đếm được như cát sông Hằng không thể đếm được, tất cả do vô 
minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

Vepullapabbatasuttam - Kinh Núi Vepulla,CN, tr427: thời gian đi qua, núi 
Vepulla cũng lụi dần (thấp dần), rồi cũng không ai biết đến Đức Thế Tôn 
Kakusandha, Đức Thế Tôn Konägamana, Đức Thế Tôn Kassapa và cả bậc 
Đạo Sư chúng ta là Đức Phật Gotama. Thời gian sau, dân chúng đó cũng 
biến mất. Vô thường của các hành là vậy. 

Khách Lữ Hành, QN, tr500: vô lượng khóc cha rồi khóc mẹ, khắp địa cầu 
phủ trắng đống xương khô. 
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Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh: 
Cũlakammavibhangasuttam -Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, T4, tr201: gồm 
có 12 hạng chúng sanh xuất hiện ở đời với những sự sai biệt khác nhau. 


Hộ Kinh Ngăn Ngừa Nguy Khốn: 

Buddha-jayamangala-gathäa - Kệ Phật Cảm Thắng, T2, tr33: đây là 
những vần kệ thơ Pä]i, âm hưởng dõng dạc về tám sự chiến thắng vẻ 
vang của Đức Phật. 

Ratanasuttam - Kinh Châu Báu, T4, tr167: Ân đức cao quý của Phật Bảo, 
Pháp Bảo, và Tăng Bảo; làm cho tiêu trừ bệnh tật, phi nhơn kinh sợ, và 
đói khát được tiêu tan. 

Abhaya-paritta-gatha (Pubbanhasutta) - Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi, Phúc 
Chúc, tr495: bảo vệ khỏi những điềm xấu, tiếng điểu thú không vừa lòng, 
và mong đạt được hạnh phúc. 

Dhajaggasuttam - Kinh Ngọn Cờ, T7, tr369: hãy tưởng nhớ đến Đức 
Phật, Giáo Pháp và Đức Tăng để chế ngự sự sợ hãi. 

Anantariyaka-gathäa - Kệ An Lành, T7, tr369: ngăn trừ những hiểm nguy, 
tai nạn. 

Morasuttam - Kinh Chim Công, T7, tr373: ngăn chặn những cám dỗ, cạm bẫy; 
được an toàn. 


Hộ Kinh Trị Bệnh: 

Girimanandasuttam - Kinh Girimananda, T7, tr347: Đức Phật dạy cho 
ngài Änanda về mười tưởng để giúp cho ngài Girimänanda quán 
tưởng, mong thoát khỏi bệnh trầm trọng. 

Maha-Cundathera Bojjhangam - Kinh Giác Chi Ngài Maha Cunda, T7, 
tr377: Ngài Cunda đã tụng đọc Thất Giác Chi khi Đức Phật bị bệnh, bị 
trọng bệnh. Nhờ oai lực của niệm tưởng, tu tập Thất Giác Chi mà Đức 
Thế Tôn thuyên giảm bệnh tật. 

Bojjhangaparitta - Hộ Kinh Giác Chỉ, T7, tr381: tóm lược oai lực của Thất 
Giác Chỉ. 

Angulimalaporitta - Hộ Kinh Anñgulimala, QN, tr483: hộ kinh Angulimala 
dành cho những bà mẹ mang thai khi sanh nở được dễ dàng. 

Cảnh Giới Ngạ Quỷ: 

Tirokuddakanda-gatha - Kệ Hồi Hướng Vong Linh, T3, tr159: trong cảnh 
giới ngạ quỷ (Peta) họ chỉ sống nhờ phước hồi hướng, họ không có các 
sanh kế, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh này thường ở ngã tư 
đường, vách nhà trông chờ hưởng phước thí. Trong quá trình luân hồi, 
cha mẹ, thân quyến của chúng ta đã chết đi và tái sanh làm ngạ quỷ là 
điều chắc chắn có. Nên hãy làm phước và hồi hướng vong linh. 

Pubba-peta-balidananumodana-gatha - Kệ Hồi Hướng Phước Đến Ngạ 
Quỷ, Phúc Chúc, tr485: nhắc nhở nên làm phước và tưởng nhớ đến Tứ Đại 
Thiên Vương, rồi hồi hướng phần phước, thiện sự đã làm đó đến cha mẹ, 
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thân quyến. Việc khóc lóc, thương cảm cũng không lợi ích gì cho hương 
linh quá vãng. 


#Tam Tướng Vô Thường, Khổ Não, Vô Ngã: 

Samvejaniya-gathä - Kệ Động Tâm, QN, tr429: bản chất về Vô Thường, Khổ 
Não và Vô Ngã. 

Tilakkhana - Tam Tướng, QN, tr427: khi trí tuệ quán chiếu, hữu vi vô 
thường và khổ; các pháp là không phải ta. 

Anattalakkhanasutta - Kinh Vô Ngã Tướng, T4, tr183: Ngũ uẩn: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là vô ngã. 


&Thập Nhị Nhân Duyên: 

Paticca Sammuppada - Thập Nhị Duyên Khởi, T7, tr339: Do vô minh, hành 
sanh khởi, ... có sanh nên già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. 

Dhamma - Pháp, QN, tr423: duyên diệt, các pháp diệt. 

Aniccä vata sañkhara- Các pháp Hữu vi thật không bền: QN, tr427: các 
pháp Hữu vi có tánh sanh diệt, nên mới bất toại nguyện. 

Di Huấn Tối Hậu, QN, tr465: vô thường biến đổi hữu hình hoại tiêu, do 
vậy ráng lo tu tập chớ nhiều dễ duôi. 


Tidasa Parami - Tam Thập Độ, T6, tr287: mười pháp Ba-la-mật, hạnh xả 
Ba-la-mật là cao nhất. 


#Hãy Hộ Trì Chân Đế (Pháp Như Nó Đang Là): 

Dhatuvibhangasuttam - Kinh Giới Phân Biệt, T6, tr311: cuộc gặp gỡ tình 
cờ đầy thú vị giữa Đức Phật và thiện nam tử Pukkasäti, người ái mộ 
giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngài đã giảng dạy chân lý tuyệt đối 
(paramatthasacca) cho tôn giả Pukkusati. Sau cùng, tôn giả Pukkusati 
hối lỗi vì không biết đây là bậc Đạo Sư, và đã phát lồ lỗi lầm; vị này 
cũng bị bò húc và mạng chung như ẩn sĩ Bahiya Daruciriya (tr365). 

Rohitassasuttam - Kinh Rohitassa,CN, tr435: Thiên tử Rohitassa đã dùng 
thiền định để đi tìm tận cùng thế giới, nơi mà không sanh, không già, 
không bệnh, không chết; cuối cùng ông đã đến gặp Đức Thế Tôn để gạn 
hỏi về tận cùng thế giới. Đức Phật đã chỉ dạy trong tấm thân một 
trượng này, cùng với tri giác, Như Lai tuyên bố thế gian (khổ), sanh 
khởi thế gian (khổ tập), đoạn tận thế gian (khổ diệt), và con đường đi 
đến đoạn tận thế gian (đạo để). 

Bahiyasuttam - Kinh Bahiya, CN, tr443: Một vị ẩn sĩ tỉnh cần tu tập như 
Bähiya cứ ngỡ rằng mình đã chứng đắc quả vị A-la-hán. Sau khi được 
vị thiên nhân nhắc bảo là chính Bậc Đạo Sư đang cư ngụ ở thành 
Sãvatthĩ mới đúng là đang đi con đường A-la-hán. Ông đã tức tốc lên 
đường để được gặp Đức Thế Tôn, khi gặp được thì Ngài đang đi khất 
thực. Không biết con sống bao lâu để nghe được giáo pháp hay nếu Đức 
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Thế Tôn diệt độ thì con cũng không nghe được giáo pháp, kính mong Đức 
Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con. Ghi nhận các pháp như nó đang là, đó là 
bài pháp mà Thế Tôn đã giảng dạy vắn tắt cho Bãhiya. 
Dhammasanganï (Timätikä) - Kinh Vạn Pháp Tổng Trì (Tam Mẫu Đề), CN, 
tr387: liệt kê các pháp, có pháp nhân giải thoát, có pháp thuộc luân hồi. 
Paccayo(Patthänd) - Duyên Hệ (Bộ Vị Trí),CN, tr395: Duyên vắng mặt, 
duyên có mặt. 

#Gìn Giữ Chánh Pháp: 

Simsapasuttam - Kinh Simsapa, CN, tr433: Bậc Đạo Sư chỉ dạy cốt lõi tu tập 
để giải thoát khổ luân hồi như nắm lá Simsäpa trong tay thôi. 

Diệu Pháp Biến Mất và Diệu Pháp An Trú, T4, tr193: hai pháp về nắm giữ 
sai lạc/ đúng đắn về kinh điển đưa đến bất hạnh /an lạc cho số đông. 

Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú, T4, tr193: năm pháp làm cho 
diệu pháp biến mất và năm pháp làm cho diệu pháp tăng trưởng. 


PHẦN BỔ SUNG 

Kinh Bồ Đề Phần 
Xuất xứ từ Abhiddhammasangaha (Thắng pháp Tập yếu Luận). Tựa kinh 
Phạn ngữ: Bodhipakkhiyasangaha. Nội dung kinh nói về ba mươi bảy pháp 
tu tập nằm trong các thể tài căn bản pháp hành là Tứ Niệm Xứ, Tứ Thần 
Túc, Tứ Chánh Cần, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi và Bát Chánh Đạo. Đức 
Phật dạy rằng những vị đệ tử Phật về sau có thể có những quan niệm dị 
biệt về Giáo Pháp nhưng ba mươi bảy Pháp Bồ Đề là pháp tu nền tảng 
chung của tất cả. Các nhà sớ giải cũng gọi đề tài nầy là bản đồ tu Phật. Bài 
kinh nầy tụng trong thời khóa nhật hành, đại chúng và cầu an. 


OAI LỰC TỤNG KINH 


Về việc tụng kinh (Paritta/Sutta) sẽ mang lại năm yếu tố công năng 
hay oai lực như sau: 


1. Oai lực của Sự Thật (Saccanubhava): 

Điều này có ý nghĩa là khi một người thiết lập oai lực của sự chân 
thật để mong đạt được điều mong mỏi. Người tụng đọc nương nhờ vào 
những ân đức cao thượng của Đức Phật hay các vị A-la-hán chúc phúc đến 
người nghe bằng câu kệ: Etena saccavdjjena sotthi te hotu sabbada! 
(Mong với chân ngôn này, tự thành muôn hạnh phúc). 

2. Oai lực của Giới (Sila): 

Việc tụng đọc sẽ có oai lực khi người tụng đọc và người nghe đều là 
những người thiết lập trên giới bằng việc gìn giữ giới luật và thực hành 
theo những lời Phật dạy (dhamma). Chính vì thế, việc tụng đọc dựa trên 
căn bản chính yếu là: Dhammo have rakkhati dhammacarim (Pháp Bảo 
vệ người thực hành Pháp). 
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3. Oai lực của Tâm Từ và sự Bi Mẫn (Mettaävà Karuinđ): 

Những lời dạy của Đức Phật không vắng bóng tâm từ và sự bi mẫn. 
Những người tụng đọc kinh Paritta cũng mong mỏi khơi dậy lòng từ 
(mettä) đến cho mọi người, để họ được an tịnh tâm từ nhờ đó việc tụng 
đọc càng thêm oai lực. 

4. Sức mạnh của Âm Thanh: 

Một điều mà chúng ta tin tưởng rằng là có một sóng âm được phát 
ra bằng sự nhịp nhàng và rập ràng của việc tụng đọc. Việc này đã tác động 
đến hệ thần kinh và các nơ-ron (neurons) của chúng ta và mang lại sự 
bình an, vắng lặng của tâm tư, mang lại sự điều hòa trong hệ tuần hoàn 
cơ thể. Lại nữa, sức mạnh của những lời kinh, tiếng kệ cũng mang lại cho 
người đọc lẫn người nghe ôn lại ý nghĩa những lời dạy của Phật, các công 
hạnh và trí tuệ của Ngài. 

5. Ân Đức Tam Bảo (Tisarana): 

Là một yếu tố thiết lập tín tâm (saddha) cả người đọc lẫn người 
nghe. Những bảo tháp xá-lợi, cội cây Bồ Đề hay kim thân Phật đã tạo thờ 
là những hình ảnh nhắc chúng ta nhớ đến Đức Phật là bậc Giác Ngộ vĩ đại. 
Và toàn bộ kinh điển được viết lại trên lá buông (lá bối, lá cọ) hay được 
in ấn thành sách là những lời dạy của Ngài được gọi chung là Tam Tạng; 
và chư Tăng là những vị đang tụng đọc và thực hành những lời dạy trong 
Tam Tạng. 


#Cách Phát Âm: 

Vì là chữ tượng thanh nên việc phát âm tiếng Pä]i tương đối dễ dàng 
cho những ai nghiên cứu ngôn ngữ này. Nhìn chung, việc tụng đọc của các 
nước đều có phong cách khác nhau. Chúng ta vẫn theo kiểu Thái Lan, 
Cam-pu-chia, hay Sri Lanka là tụng đọc những câu từ Pali một cách liên 
tục. Ở Sri Lanka, người xướng thường kéo dài trường âm (digha-sara) 
dài. Tùy theo mỗi nước mà cũng có những từ phát âm Pä]i khác như 
Myanmar thì âm “s”, được phát âm “t; Cam-pu-chia nguyên âm “a' thì đọc 
thành ia (dhamma' thành “dhammjia)); Sri Lanka thì nguyên âm '4' cuối 
câu đọc nhẹ như “ờ (Namo... tas-sờ). Riêng Việt Nam, chúng ta vẫn không 
khó để làm quen mẫu tự Päli La-tinh này, nên việc phát âm tương đối 
tương đồng với bản quốc tế (Xem thêm phần trình bày cách phát âm ở 
phần giới thiệu cách phát âm Pä]i), nhưng đôi khi chúng ta vẫn không chú 
ý đến trường âm (âm dài) và đoản âm (âm ngắn) hay âm họng và mũi 
cũng khó cho người Việt nói chung. Việc tụng đọc kinh ở Việt Nam gần 
giống như Thái Lan, Cam-pu-chia nghĩa là đọc xuyên suốt liên tục. Còn ở 
Myanmar thì người ta tụng theo câu hay từng câu kệ. 


CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP TỤNG ĐỌC 
Với kinh điển đồ sộ của Tam Tạng thì hầu hết những người học Phật 
đều cảm thấy khó để đủ tỉnh tấn đọc hay tụng hết. Với kinh nghiệm chúng 
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tôi, việc tụng đọc cũng cần có thời gian và sự kiên nhẫn, đồng thời cần 
phải có phương pháp hợp lý để tìm ra cách hiệu quả nhất trong việc tìm 
hiểu hay sách tấn hằng ngày. Đối với Pä]i thì phải nhuần nhuyễn trong 
trường âm và đoản âm. Nếu đoản âm là âm ngắn 'a, ¡, u' thì phải nhấn âm 
rõ, và dứt khoát; còn trường âm “3, I, ñ, e, o,... hay các nguyên âm đi kèm 
phụ âm thì người tụng cần kéo dài âm vừa đủ. Đối với trường âm, là âm 
vực có thể kéo dài để tạo lực cho các âm tiếp. Riêng phần tiếng Việt, đối 
với những bản kinh thơ ngắn, hay các bài kinh không quá dài (bố cáo) thì 
tụng đọc được ngắt theo từng câu (5, 7 chữ) là chấp nhận được. Riêng 
đối với các bài kinh dài như Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Girimananda, 
Kinh Kotigama (Kinh Hàng Triệu Ngôi Làng)... thì phải tụng đọc liên tục 
và chỉ lấy hơi (ngắt) khi ở cuối câu hay từ thích hợp nào đó. Truyền thống 
tụng đọc theo âm điệu bên Phật Giáo Nguyên Thủy thì là sự kết hợp các 
âm to rõ, thong thả, đều đặn. 

Việc tụng đọc kinh điển rất có lợi ích vì đây là cơ hội để ôn lại những 
lời dạy của Đức Phật, nhằm sách tấn việc tu học của mỗi cá nhân hay tập 
thể đại chúng. Nếu chúng ta chỉ đọc bằng mắt mỗi khi rảnh rỗi thì đôi khi 
không có nhiều sự chuyên nhất mỗi khi điện thoại hay tin nhắn đến. Điều 
này sẽ quấy nhiễu sự tập trung câu chuyện hay ý nghĩa lời kinh. Do vậy 
chúng tôi sách tấn quý vị nên dành một thời gian cố định, khoảng một 
tiếng đồng hồ trong ngày (hay hai thời, sáng và tối) để chuyên nhất hơn 
việc tụng đọc. Mọi thiết bị liên lạc như điện thoại đều ở chế độ im lặng và 
chỉ tập trung vào một giờ đồng hồ hay 45 phút tụng đọc. Đối với những 
tập kinh dày từ Tam Tạng như Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, ... thì quý 
vị cũng có thể đem và ngồi trước tượng Phật và tụng đọc cũng được xem 
như một khóa kinh hằng ngày. Khi quý vị thấy hết giờ quy định thì quý vị 
chuẩn bị chấm dứt thời kinh bằng việc chuyển sang phần hồi hướng hay 
quán niệm. 

Ở đây, chúng tôi khuyên quý vị nên TỤNG ĐỌC to rõ bằng lời được 
phát ra và chính mình sẽ được nghe lại để KIỂM NGHIỆM ý nghĩa hay đã 
phát âm đúng chưa. Điều này là sự kết hợp thành công giữa hai phương 
pháp NGHE và NHÌN (Audio and Visual Technic). Phương pháp này sẽ giúp 
cho quý vị ghi nhớ và ấn tượng hơn về những lời dạy Đức Phật. Khi chúng 
ta tụng đọc to rõ bằng miệng thì các cơ miệng được hoạt động và những 
rung động âm thanh đến tai và truyền lên não bộ. Mắt dẫn dữ liệu lên não, 
và được kiểm chứng qua tai bằng âm thanh, thì não bộ lại được hai lần 
kiểm nghiệm và thông tin. 

Tóm lại, việc tụng đọc kinh điển rất có lợi ích và nên thực hành hằng 
ngày bởi những lợi ích, phước báu như sau: 

1. Cơ hội tốt để ôn lại những lời dạy của Đức Phật, 
2. Nhằm sách tấn việc tu học của mỗi cá nhân hay tập thể đại chúng. 
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3. Tự bản thân được an trú thâm sâu trong những lời dạy Trí Tuệ siêu 
việt của Đức Thế Tôn 

4. Do năng lực của bài kinh, nên gia đạo thái hòa, mọi người trong gia đình 
an vui, mát mẻ, phát sanh đức tin. 

5, Chư thiên quy tụ và quý mến, hộ trì cho người tụng đọc 

6. Danh thơm tiếng tốt của người tụng đọc được lan xa. 

7. Khiến đức tin của bản thân người tụng đọc được duy trì, tăng trưởng. 
8. Là Pháp hành giúp cho tâm định dễ dàng phát sanh. 

Như thế với bấy nhiêu lợi ích, quả báu đã liệt kê ở trên, chúng ta rất 
nên tập trung toàn tâm, toàn ý cho 45 phút, hay một tiếng tụng đọc mỗi 
ngày. Nếu quý vị thực hành việc tụng đọc với sự tôn kính và thường xuyên 
mỗi ngày, chắc chắn rằng những sự vi diệu sẽ đến luôn và ngay trong cuộc 
sống của quý vị. 


TRUYÊN THỐNG TỤNG ĐỌC Ở SRI LANKA 

Chúng tôi sẽ trình bày sơ qua việc tụng đọc kinh ở Sri Lanka vào 
mỗi chiều chùa Sri Vinayalankaära Ramaya, 127/23 Deans Roads, 
Mawatha, Colombo 10. Trước hết các Phật tử đến chùa từ 4.30pm hay 
5.00pm chiều để sắm lễ vật như hương hoa, nước uống, nước trong trên 
một bàn sắm lễ ở trước điện Phật tầm 5 mét. Sau khi nghe tiếng chuông, 
tất cả xếp một hàng cho đến bảo điện. Vị sư trụ trì và các sư trong chùa 
sẽ cùng Phật tử xếp thành một hàng dài đến tận bên trong bảo điện. Và 
những Phật tử bắt đầu chuyền tay nhau những hương, đèn, và nước uống, 
và tán thán sadhu, sãdhu, sãdhu; và cứ như thế mọi lễ phẩm cúng dường 
được đặt lên bàn Phật hay trước bảo tháp. Nhà Sư là người ở cuối để nhận 
phẩm vật và đặt chúng lên bàn thờ. Sau đó, tất cả Phật tử cùng nhau vào 
điện Phật; trước tiên vị Sư trụ trì sẽ bảo đọc “Namaska' (lời chào hay lời 
nhắc nhở Phật tử tụng đọc). Những người Phật tử bắt đầu tụng đọc lên 
bài 'Namo tassa... (3x), và Sư trụ trì sẽ đọc tam quy và ngũ giới. Sau đó, 
tất cả hội chúng sẽ cùng nhau tụng đọc phần Kinh Tam Bảo cho đến 
“Vandämi cetiyam.... Kế đến tất cả mọi người đều ngồi thiền trong vòng 3 
hay 7 phút và rải tâm từ. Tụng kinh tiếp và hồi hướng. Cuối cuộc lễ, vị Sư 
trụ trì nhắc đến việc bố thí như nhang đèn, dầu thắp, hương trầm, trì giới 
(tụng đọc ngũ giới), và tham thiền tụng kinh, hãy là pháp duyên lành để 
dứt khỏi những điều rủi ro và sự tai hại; là pháp duyên lành giải thoát 
trong ngày vị lai. 

Đối với truyền thống Sri Lanka, mỗi buổi tụng kinh là có phần xin 
giới (ngũ giới). Đối với Myanmar, ở mỗi buổi tụng kinh, các Sa-di cũng 
được xin giới lại trước mỗi buổi tụng kinh. 

# Tụng Kinh Cả Đêm Ở Sri Lanka: 


Thêm vào đó, có những đêm rằm, 30 hay những ngày cần thiết, tùy 
theo thí chủ mà họ cung thỉnh các Sư ngồi trong các nhà tám góc hình 
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tròn (gọi là Mandapa), được bao bọc bởi lá hay giấy, cắt theo nhiều hoa 
văn (màu trắng). Trong Mandapa này gồm tầm 10 cái ghế và bắt đầu họ 
tụng kinh Paritta trọn cả đêm. Tối thiểu là yêu cầu 8 vị (cả sa-di) để tiến 
hành tụng kinh Paritta. Các vị Sư đều thay phiên nhau, mỗi vị thay nhau 
khoảng 2 giờ đồng hồ tụng đọc xuyên đêm. Và không quên một lọ gốm 
đất đựng nước và xuyên suốt là sợi chỉ trắng đến bảo tháp xá lợi Phật, 
cuốn kinh tụng Paritta và đến tay chư Tăng. Mọi người Phật tử ngồi xung 
quanh lắng nghe kinh cả đêm. Những người Phật tử cùng ngồi xung 
quanh và cùng nhau giữ sợi chỉ trắng Tam Bảo ở bên ngoài Mandapa. 
Nhều bài kinh được tụng đọc như Ratanasuttam, 
KaranTyamettasuttam,... Khi mặt trời vừa ló dạng, chư Tăng sẽ hồi hướng 
và cho Phật tử uống nước (trong lọ gốm được tụng kinh), cột chỉ trắng 
Tam Bảo vào tay phải. Đó là hình ảnh mà chúng tôi đã chứng kiến khi còn 
du học ở Sri Lanka vào năm 2005-2009. Tương tự ở Myanmar, những 
ngôi làng nhỏ cũng được tụng đọc kinh Paritta tại bốn góc làng để mong 
nhờ oai lực Tam Bảo hộ trì cho trú xứ được bình an. 


HÔI HƯỚNG VÀ ƯỚC NGUYỆN 

Hy vọng tập kinh này chỉ là một sự sưu tầm, chia sẻ đến chư Tăng, Ni và 
Phật tử gần xa để tiện tụng đọc hằng ngày. Con thành kính tri ân Thượng Tọa 
Pháp Cao đã tạo điều kiện chỗ ở và mọi sinh hoạt tại chùa được dễ dàng. Con 
kính chúc Thượng Tọa được nhiều sức khỏe và an lạc. Chúng tôi chân thành 
tri ân đến PT. Chơn Phúc và PT. Đặng Phúc Nguyên đã rà soát nhiều lỗi chính 
tả. Kính tri ân Câu Lạc Bộ Ấm Áp Tình Người của PT. Diệu Tâm đứng ra kêu 
gọi hùn phước để Pháp Bảo này được thành tựu. 

Với phước báu mà chúng tôi đã tạo đây, xin hồi hướng Tứ Đại Thiên 
Vương, chư Thiên ở trên địa cầu này; xin các ngài hoan hỷ hộ trì chánh 
Pháp được trường tồn; hộ trì cho chư Tăng, Ni và Phật tử được sức khỏe, 
an vui và tấn tu giải thoát trong ngày vị lai. 


Mong thay, 

Tỳ khưu Đức Hiền 

Chùa Thái Bình, Điện Phước, Quảng Nam 
Ngày 26/9/2018 (Âm lịch 17/8 Mậu Tuất) 


CÁCH PHÁT ÂM PÄ[LI 


Mẫu tự Pä]i gồm có 33 phụ âm và 8 nguyên âm. 
* Các Nguyên Âm (Sara): 

Gồm có: a, ä, ï, I, u, ũ, e, o được chia ra như sau: 

a đọc như "ả" tiếng Việt, 

1 đọc như "Ï tiếng Việt, 
- Nguyên âm giọng dài (digha): 

I đọc như "E được kéo dài tiếng Việt, 

ù đọc như “u" được kéo dài tiếng Việt, 

o đọc như "ô"” được kéo dài tiếng Việt. 
* Các Phụ Âm (Byañjanga): 

1: Các phụ âm được sắp xếp thành Đoàn (Vagga): 

Gồm có 25 phụ âm được phân chia ra như sau: 


- Nguyên âm giọng ngắn (rassa): 
u đọc như "ủ" tiếng Việt. 
ä đọc như "a" được kéo dài của tiếng Việt, 
e đọc như "ê" được kéo dài tiếng Việt, 
Phụ âm Pa]i được chia làm 2 nhóm: 
Độ vang | Âmít | Âmít Âm |Âm vanBÌA m mũi 
vang & vang & |vang&| & gió kế 
Làg VÌ ko = cT là ma» 


k đọc như k, như Tiếng Việt “cả”, 

kh đọc như kh, như Tiếng Việt “khả”, có gió, mạnh, 
g đọc như g, như Tiếng Việt“gđ”, 

gh đọc như gh, như Tiếng Việt “gờ-hđ”, có gió, mạnh, 
ñ đọc như ñ, như Tiếng Việt “nđ”, nặng, âm mỗi, 

c đọc như c, như Tiếng Việt “chả”, 

ch đọc như ch, như Tiếng Việt “chđ”, có gió, mạnh, 

j đọc như j, như Tiếng Việt “chả” có gió, nhẹ, 

jh đọc như jh, như Tiếng Việt “chỉ”, có gió, mạnh, 

ñ đọc như nh ,như Tiếng Việt “nhả”, 


^ ( 


t đọc như t, như Tiếng Việt “tđ”, âm uốn lưỡi, nặng, 

th đọc như th, như Tiếng Việt “thả”, có gió, 

q đọc như d, như Tiếng Việt “đả” âm uốn lưỡi, nặng, 

dh đọc như dh, như Tiếng Việt “đờ-hđ”, có gió, mạnh, 

n đọc như n, như Tiếng Việt “nđ” âm uốn lưỡi, nặng, 

t đọc như t, như Tiếng Việt “tả”, 

th đọc như th, như Tiếng Việt “thđ”, có gió, mạnh. 

d đọc như d, như Tiếng Việt “đả”, 

dh đọc như dh, như Tiếng Việt “đờ-hả”, có gió, mạnh. 

n đọc như n, như Tiếng Việt “nđ”, 

p đọc như p, như Tiếng Việt “bđ”, 

ph đọc như ph, như Tiếng Việt “pờ-hả”, có gió, mạnh. 

b đọc như b, như Tiếng Việt “bđ”, 

bh đọc như bh, như Tiếng Việt “bờ-hđ”, có gió, mạnh. 

ml đọc như m, như Tiếng Việt “mổ'”. 

Lưu ý: Một số phụ âm có đi kèm phụ âm “h” sẽ được phát âm mạnh và 
có gió; ví dụ như: kh (khả), øgh (gò-ha), ch (chả), jh (chả), th (thả), đh 
(đờ-hả), dh (đờ-hả), ph (pờ-hả), bh (bờ-hả). 


2: Các phụ âm còn lại gọi là Vô Đoàn (Avagga): 
Gồm có 8 phụ âm còn lại y, r, Ì, v, s, h, |, m: 
y đọc như y, như Tiếng Việt “giả”, 
r đọc như r, như Tiếng Việt “rả”, 
I đọc như I, như Tiếng Việt “lả”, 
v đọc như v, như Tiếng Việt “vả hay quả ”, 
s đọc như s, như Tiếng Việt “xđ” (không đọc âm “s” của “sờ” gió 
trong Pali), 
h đọc như h, như Tiếng Việt “hđ”, 
] đọc như I, như Tiếng Việt “lả”, âm uốn lưỡi, nặng, 
mm đọc như ăng, như Tiếng Việt “ăng”. 
Chú ý: Chữ Buddha được phát âm thành âm dài (----) và âm ngắn (+) 


Nat - thijhã -nam a - pañ -ñas - sa 
Chú ý: ak (ắc), ag (ắc), añ (ăn), ac (ách), aj (ách-en>), añ (anh), at (át), 
ad (át), an (ăn), ap (áp), ab (áp-»ờ), am (ang), al (an), ï (iu), tvã (toa),... 
(tương tự các nguyên âm được ghép lại phụ âm và cách đọc như nhau tùy 
thuộc vào nguyên âm). 


BẢNG ĐÁNH VẦN PÄ[I 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 


Phụ Chú (Footnote): 

S1. SIhala - talapannapotthakam 

SIMu. Sihalakkhara - mudditapotthakam 

Ma. Maramma Chatthasangriti Pitakapotthakam 
(Tạng Miến Điện kỳ kết tập lần thứ 6) 

Sya. Syamakkhara - muditapotthakam 
(Tạng Thái Lan) 

PTS. Pä]i Text Society (Tạng Anh), Nhà Xuất Bản Pali TextSociety 

BJTS. Buddha Jayanti Tipitaka Series (Bộ Tạng Sri Lanka) 

ChS. Chatthasanghayana (Kết Tập Lần Thứ Sáu, Myanmar) 

M.N. Majjhimanikaya 

Chữ Viết Tắt: 

T2 Thứ Hai 

T3 Thứ Ba 

T4 Thứ Tư 

T5 Thứ Năm 

T6 Thứ Sáu 

T7 Thứ Bảy 

CN Chủ Nhật 

TB Tam Bảo 

QN Quán Niệm 

HT. Hòa Thượng 

TT. Thượng Tọa 

TK. Tỳ Khưu 

Dhp. Dhammapada (Pháp Cú) 

PC. Pháp Cú 

PCPT Phúc Chúc Phước Thí 

tr Trang 

KX Kinh Xưa 

HK Huyền Không 

TG Tác giả 

ĐT: Phật tử 

GĐ. Gia đình 

H/H Hồi hướng 

q quyển 

Quy Ước Ký Hiệu: 

/ dấu ngắt cuối câu, hay tạm dừng. 

Jộ chấm dứt một bài kinh hay kệ. 


LƯỢC ĐỒ TAM TẠNG PÄJI (TIPITAKAPÄLI) 


Lược đồ này ‹ được cập nhật lúc 1.00 a.m, 22/2/2018 www.famfangpaliviet.nef 
Tạng Luật gồm có 9 cuốn, Tạng Kinh 36 cuốn và Tạng Vi Diệu Pháp 13 cuốn. 
Tam Tạng Kinh điển Pã]i gồm 5 cuốn theo thứ tự sau: 


Tựa Việt Ngữ 


PãrajJikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 
Pãcittiyapäli bhikkhu | Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 
Pãcittiyapali bhikkhunr | Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 
Mahävagsapäli I Đại Phẩm I 

Mahävagsapäli II Đại Phẩm H 
Cullavaggapäli I Tiêu Phâm I 
Cullavaggapali II Tiêu Phâm II 

Parivarapäl I Tập Yếu | 

Parivarapäli II Tập Yếu II 


DIighanikãya ÏI Trường Bộ I 
Dighanikãya II Trường Bộ II 
DIighanikaya II Trường Bộ IH 


MaJjhimanikäya I Trung Bộ I 
MaJjhimanikäya II Trung Bộ II 
MaJjhimanikaäya III Trung Bộ II 


Samyuttanikãya I Tương Ưng Bộ I 
Samyuttanikãya II Tương Ưng Bộ II 
Samyuttanikãya III Tương Ưng Bộ II 
Samyuttanikäya IV Tương Ưng Bộ IV 
Samyuttanikäya V (1) | Tương Ưng Bộ V (1) 
Samyuttanikäya V (2) | Tương Ung Bộ V (2) 


Anguttaranikäya I Tăng Chi Bộ I 
Aguttaranikäya II Tăng Chi Bộ II 
AủguttaranikãyalIII | Tăng Chi Bộ II 
AnguttaranikäyalIV | Tăng Chi Bộ IV 
Anguttaranikãäya V Tăng Chi Bộ V 
Ahguttaranikaya VỊ | Tăng Chỉ Bộ VI 
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Tựa Việt Ngữ 


Z 


VI DIEU PHAP 


^ 


Khuddakapatha 
Dhammapadapali 
Udãnapäli 
ItivuttakapälI 
Suttanipatapali 
Vimãnavatthupäli 
Petavatthupäali 
Theragathapali 
TherTgathapal 
Jatakapäli I 
Jatakapäli II 
Jatakapäli II 
Mahäniddesapäli 
Cullaniddesapali 
Patisambhidamagøsa I 
Patisambhidamagza II 
Apadanapäli I 
Apadanapäli II 
Apadanapäli III 
Buddhavamsapäli 
Cariyapitakapäl 
Nettipakarana 
Petakopadesa 
Milindapañhapali 


KHUDDAKANIKÄYA * TIỂU BỘ 


Dhammasanganipakarana 
Vibhangapakarana I 
Vibhangapakarana II 
Kathãvatthu I 
Kathãvatthu II 
Kathãvatthu II 
Dhãtukathã 
Puggalapaññattipali 
'Yamakapakarana I 
'Yamakapakarana II 
'Yamakapakarana III 
Patthanapakarana I 
Patthanapakarana II 
Patthanapakarana II 


Tiêu Tụng 

Pháp Cú 

Phật Tự Thuyết 

Phật Thuyết Như Vậy 
Kinh Tập 

Chuyện Thiên Cung 
Chuyện Ngạ Quỷ 
Trưởng Lão Kệ 
Trưởng Lão Ni Kệ 
Bồn Sanh I 

Bồn Sanh II 

Bồn Sanh III 

Đại Diễn Giải 

Tiểu Diễn Giải 
Phân Tích Đạo I 
Phân Tích Đạo II 
Thánh Nhân Ký Sự I 
Thánh Nhân Ký Sự II 
Thánh Nhân Ký Sự II 
Phật Sử 

Hạnh Tạng 

(chưa dịch) 

(chưa dịch) 

Mi Tiên Vấn Đạo 

Bộ Pháp Tụ 

Bộ Phân Tích I 

Bộ Phân Tích H 

Bộ Ngữ Tông I 

Bộ Ngữ Tông II 

Bộ Ngữ Tông HI 

Bộ Chất Ngữ 

Bộ Nhân Chế Định 
Bộ Song Đối I 

Bộ Song Đối H 

Bộ Song Đối II 

Bộ VỊ Trí I 

Bộ VỊ Trí II 

Bộ VỊ Trí II 


ĐC 


Poranametam atula 

netam ajjatanamiva, 

nindanti tunhimäsinam 
nindanti bahubhaninam, 
mitabhanimpi nindanti 

natthi loke anindito. (Dhp. 227) 


Atula, nên biết, 

Xưa vậy, nay cũng vậy, 

Ngồi im, bị người chê, 

Nói nhiều, bị người chê, 

Nói vừa phải, bị chê, 

Làm người không bị chê, 

Thật khó tìm ở đời. (P€Œ. 227) (HT Minh Châu) 


PHÂN I.V 


KHÓA KINH HẰNG NGÀY 


1.4. TI-SARANA VANDANÃÄ& LỄ BÁI TAM BẢO 

2.4. PARITTAPÄLI / SUTTA & KINH HỘ TRÌ / KINH 
3.4. ANUSSATI& QUÁN NIỆM 

4.4. PATIDAÄNA-GÄTHÃ; PATTHANÄ 

& KỆ HỒI HƯỚNG; NGUYÊN CẦU 


1.4. 


TI-SARANA VANDANÄ 
: & 
LỄ BÁI TAM BẢO 


TISARANAVANDANA 


#& Araham Sammasambuddho Bhagava, 
Buddham Bhagavantam abhivademii. 


#& Svakkhato Bhagavata Dhammo, 
Dhammam namassamii. 


# Supatipanno Bhagavato Savakasangho, 
Sangham namamii. 


KHAMAYACANA 


Kayena vaca cittena 
Pamadena maya katam 
Accayam khama me bhante 
Bhuripañña tathäagata. 


SÁM HỐI TĂNG VÀ XIN PHƯỚC 


Ukaäsa vandami bhante, 
sabbam aparadham khamathame bhante 
maya katam puññam samina anumoditabba 
saminakatam puññam mayham databbam 
sadhu sãdhu anumodämi! 


LỄ BÁI TAM BẢO TÓM TẮT 


# Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Chánh Giác, Ngài là thiên nhân từ phụ, bỉ trí 
vẹn toàn. (lay) 


# Nhất tâm lễ bái Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết 
giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, thiết thực hiện tiền, vượt 
thời gian. (lạy) 


## Nhất tâm kính lễ chư Thánh hiền tăng, đệ tử của Đức Thế 
Tôn, các ngài là bậc hoằng truyền Chánh Pháp, xứng đáng 
cho chúng sanh lễ bái cúng dường. (lay) 


SÁM HỐI PHẬT 
Do bằng thân khẩu ý 
Mà con đã phạm đến 
Bậc Đại Trí, Như Lai 
Mong Ngài tha thứ con. 


SÁM HỐI TĂNG VÀ XIN PHƯỚC 


Con xin thành kính làm lễ Đại Đức!! 

Bạch hóa Đại Đức, xin Đại Đức tha các tội lỗi cho con. 
Những việc lành mà con đã làm, xin Đại Đức nhận lãnh, 
việc lành nào mà Đại Đức đã làm, xin chia sớt cho con, 

và làm điều lợi ích cho được thành tựu, 
con xin hoan hỷ thọ lãnh! 


1 Ngài, Sư huynh, vị lớn hạ hơn (bhante); ãvuso: Sư đệ, vị nhỏ hạ. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày 


TISARANA - PAÑCASILA 


- Ukãsa mayam bhante visum visum rakkhanatthäya 
tisaranena saha pañca sIlãni yacama04cam), 


- Dutiyampi mayam bhante visum visum rakhanatthäaya 
tisaranena saha pañca sIlãni yacama04‹äm), 


- Tatiyampi mayam bhante visum visum rakkhanatthäya 
tisaranena saha pañca sIlãni yacama04‹äm), 


Buddham saranam gacchãmii. 
Dhammam saranam øacchäm. 
Sangham saranam gacchami. 


Dutiyampi buddham saranam gacchami. 
Dutiyampi đdhammam saranam gacchami. 
Dutiyampi sangham saranam gacchaämi. 


Tatiyampi buddham saranam gacchami. 
Tatiyampi dhammam saranam gacchämi. 
Tatiyampi sahgham saranam øacchami. 


1. Panatipata verama sikkhapadam samadiyamii. 

2. Adinnadana veramam! sikkhapadam samadiyamii. 

3. Kamesumicchacara veramaml sikkhapadam 
samadiyamii. 

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyäami. 

5. Suräamerayamajjappamadatthana veramami 
sikkhapadam samadiyami. 


Imani  pañca sikkhapadani sadhukam  katva 
appamadena niccakalam sammarakkhitabbam. 


SIlena sugatim yanti, 
SIlena bhogasampadMa, 
SIlena nibbutim yanti; 
Tasma silarmm visodhaye./. 


TAM QUY - NGŨ GIỚI 


TAM QUY - NGŨ GIỚI 


- Bạch hóa? chư3 Đại Đức Tăng, /chúng con(e») xin thọ trì 
Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ hành 
theo, /cho được sự lợi ích./ 

- Bạch hóa chư Đại Đức Tăng, /chúng con") xin thọ trì Tam 
quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ hành theo, 
/cho được sự lợi ích lần thứ nhì./ 

- Bạch hóa chư Đại Đức Tăng, /chúng con(n) xịn thọ trì Tam 
quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ hành theo, cho 
được sự lợi ích lần thứ ba./ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba/ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba/ 

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh./ 

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp./ 

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm./ 

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối./ 

5, Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ đuôi 

uống rượu và các chất say./ 

Chư Phật tử sau khi đã thọ trì Tam quy và Ngũ giới nơi Tam 

Bảo, /nên cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch 

đến trọn đời, /chẳng nên dễ duôi./ 


Các chúng sanh được sanh về cối trời cũng nhờ giữ giới; /các 
chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới; /các chúng 
sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. /Bởi 
các cớ ấy nên các người phải cố gắng thọ trì giới luật cho 
được trong sạch đừng để lấm nhơ./. 

2 Đúng ra từ “hóa' xuất phát từ “qua' trong “bạch qua' thông qua”, nhưng theo âm đọc 


dần dần chữ này được chuyển từ “qua' sang “quá” và trở thành “hóa”. 
3 Bốn vị trở lên. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo 


1.DEVARADHANA 
Sagge kame ca rupe girisikharatate cantalikkhe vimane 
dipe ratthe ca game taruvanagahane gehavatthumhi 
khette  bhumma cayantu deva jalathalavisame 
yakkhagandhabbanaga tifthanta  santike yam 


Munivaravacanam sadhavo me sunantu. 


Dhammassavana kaÌlo ayambhadanta. 
Dhammassavana kalo ayambhadanta. 


Dhammassavana kaÌlo ayambhadanta. 


2. RATANATTAYAPUJA 


Imehi dipadhupadi sakkarehi Buddham Dhammam 
Sangham abhipujayami matapitadinam 
gu<aavantanañca mayhañca digharattam atthaya hitäya 
sukhaya. 


3. NAMASSAKAKARA 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


1-3.22 Thỉnh Chư Thiên & Dâng Cúng Tam Bảo & Lễ Phật 


1. THỈNH CHƯ THIÊN 


Xin thỉnh chư Thiên, /ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc 
giới, /chư Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi không liền, /hoặc 
nơi hư không, /ngự nơi cồn bãi đất liền, /hoặc các châu 
quận, /ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, /chư 
Dạ-xoa, Càn Thác Bà cùng Long Vương dưới nước trên bờ, 
/hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, /xin thỉnh hội họp 
lại đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng, /của Đức Thích 
Ca Mâu N¡, /mà chúng tôi tụng đây, /xin các bậc Hiền Triết 
nên nghe lời ấy. 


Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 
Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 
Xin các ngài Đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo. 


2. DÂNG CÚNG TAM BẢO 


Con xin dâng các lễ vật này, /nhất là nhang đèn để cúng 
Phật - Pháp - Tăng - Tam Bảo, /ngưỡng cầu cho các bậc ân 
nhân, /nhất là cha mẹ con và con, /đều được sự tấn hóa, 
/sự lợi ích, /sự bình an lâu dài. 


3. LỄ PHẬT 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Đức Bhagavã+ đó, 
/Ngài là bậc Araham5 cao thượng, /được chứng quả Chánh 
Biến Tri, /do Ngài tự ngộ, /không thầy chỉ dạy. (3x) 


+ Âm: Bhả-gả-va. 
5 Âm: Ả-rả-hăng. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo 


4. BUDDHA-VANDANA 


4.1. Yo sannisinno varabodhimule 
Maram sasenam mahatim vijeyyo 
Sambodhimagacchi anantañaäano 
Lokuttamo tam panamami Buddham. 


4.2. Ye ca Buddha atita ca 
Ye ca Buddhã anäagata 
Paccuppanna ca ye Buddha 
Aham vandami sabbada. 


5. BUDDHA-GUNA 


Itipi so Bhagava: Araham Sammasambuddho, 
Vijjacaranasampanno, Sugato, Lokavidu, 
Anuttaro Purisadammasarathi, 


Satthadevamanussanam, Buddho, Bhagavati. 


Hồng danh Phật: Nhiệm mầu Ứng Cúng/ ~Chánh Biến Tri, Minh Hạnh đủ đầy/ 
Ân đức Thiện Thệ cao dày/ ~ Bậc Thế Gian Giải chỉ bày chơn tâm/ 

Vô Thượng Sĩ đoạn mầm ách phược/ ~ Bậc trọn lành: Điều Ngự Trượng Phu§/ 
Trời, người quy phục Đạo Sư/ ~ Phật, Thế Tôn hiển Chơn Như độ đời. 


6. BUDDHA-ATTAPATIÑÑAÃ 
Natthi me saranam aññam 
Buddho me saranam varam 
Etena saccavajjena 
Hotu me jayamangalam. 


7. BUDDHA KHAMAPANA 
Uttamangena vandeham 
Padapamsum varuttamam 
Buddhe yo khalito doso 
Buddho khamatu tam mamam./. 


Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu là một ân đức của Phật. 


4-7.22 Lễ Bái, Ân Đức, Quy Ngưỡng, Sám Hối Phật Bảo 
4. LỄ BÁI PHẬT BẢO 


4.1. Đức Phật tham thiền về số tức quán, /ngồi trên bồ đoàn, 
/dưới bóng cây Bồ Đề quý báu, /và đắc thắng toàn bọn 
Ma Vương, /mà thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. 
/Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, /con đem 
hết lòng thành kính, /mà làm lễ Ngài. 

4.2. Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, 
/chư Phật sẽ thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, /chư 
Phật đang thành Chánh Giác trong kiếp hiện tại này, 
/con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Phật 
trong tam thế ấy. 


5. ÂN ĐỨC PHẬT? ân Đức Phật 


Thật vậy, bậc đáng kính ấy là: 

“Bậc A-la-hán1, Chánh Biến Tri2, 

Minh Hạnh Túc3, Thiện Thệ*, Thế Gian Giải5, 
Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phuế, 

Thiên Nhơn Sư”, Phật, Thế Tôn”. 


6. QUY NGƯỠNG PHẬT 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức 
Phật là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời 
chân thật này. 


7. SÁM HỐI PHẬT 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ vi trần dưới 
chân Đức Phật, /là đấng Chí Tôn Chí Thánh. /Các tội lỗi mà 
con đã vô ý, /phạm đến Phật Bảo, /cúi xin Phật Bảo xá tội 
lỗi ấy cho con./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 1.4: Lễ Bái Tam Bảo 


8. DHAMMA-VANDANA 


8.1. Atthangikariya-patho jananam 
Mokkhappavesaya uju ca magøøo 
Dhammo ayam santikaro panIto 
Niyaniko tam panamami Dhammam. 


8.2. Ye ca Dhamma atItä ca 
Ye ca Dhamma anägata 
Paccuppanna ca ye Dhamma 
Aham vandami sabbada. 


9. DHAMMA-GUNA 


Svakkhato Bhagavata Dhammo 
Sanditthiko, Akaliko, Ehipassiko, 


Opanayiko, Paccattam Veditabbo viññuhiti. 


Pháp Vi Diệu: Cha Lành khéo dạy/ ~ Lìa danh ngôn hý luận, nghĩ bàn/ 

Vượt thời gian, vượt không gian/ ~ Thiết thực hiện tại, hoát nhiên tỏ tường./ 
Pháp hướng thượng, đến rồi thấy rõ/ ~ Lầa si mê, xả bỏ vọng trần/ 

Trí nhân ngộ tánh chân nhân/ ~Tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường. 


10. DHAMMA-ATTAPATIÑÑA 


Natthi me saranam aññam 
Dhammo me saranam varam 
Etena saccavajjena 

Hotu me jayamangalam. 


11.DHAMMA-KHAMAPANA 


Uttamangena vandeham 
Dhammañca duvidham varam 
Dhamme vo khalito doso 
Dhammo khamatu tam mamam. 


8-11.22 Lễ Bái, Ân Đức, Quy Ngưỡng, Sám Hối Pháp Bảo 
8. LỄ BÁI PHÁP BẢO 


8.1. Các Pháp đúng theo đạo Bát chánh, /là con đàngđườn đi 
của bậc Thánh nhân, /là con đàng#ư>» chánh dẫn người 
hữu trí nhập Niết Bàn được. /Pháp Bảo là Pháp trừ diệt 
các sự lao khổ, /và các điều phiền não, /là Pháp chỉ dẫn 
chúng sanh, /thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, /con 
đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ Pháp ấy. 

8.2. Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, /các 
Pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, /các Pháp 
của chư Phật đang giáo truyền trong kiếp hiện tại này, 
/con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ các Pháp 
trong tam thế ấy. 


9, ÂN ĐỨC PHÁP6 ân Đức Pháp 


Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 1,/ 
thiết thực hiện tại2, /có quả tức thời?, / 

đến để mà thấy', /có khả năng hướng thượng”, / 
do người trí tự mình giác hiểu”. 


10. QUY NGƯỠNG PHÁP 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Pháp 
Bảo là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời 
chân thật này. 


11. SÁM HỐI PHÁP 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai hạng 
Pháp Bảo, /là Pháp học và Pháp hành. /Các tội lỗi mà con 
đã vô ý, /phạm đến Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi 
ấy cho con. 
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12.SANGHA-VANDANÄA 


12.1. Sangho visuddho varadakkhineyyo 
Santindriyo sabba malappahino 
Gunehinekehi samiddhipatto 
Anasavo tam panamami Sangham. 


12.2. Ye ca Sangha atitä ca 
Ye ca Sangha anagata 
Paccuppanna ca ye Sangha 
Aham vandami sabbada. 


13. SAÑGHA-GUNA 

Supatipanno Bhagavato Savakasangho 

Ujupatipanno Bhagavato Sãävakasangho 

Nayapatipanno Bhagavato Savakasangho 

Samicipatipanno Bhagavato Savakasangho 
Yadidam cattäari purisayugani, attha purisapuggala. 
Esa Bhagavato Sävakasangho: AÄhuneyyo, Pähuneyyo, 
Dakkhineyyo, AñjalikaranIyo, Anuttaram 
puññakkhettam lokassati. 

Bậc Diệu Hạnh, Thanh văn đệ tử/~ Bậc Chánh Chơn, Pháp lữ Tăng già/ 

Bậc Mô Phạm cõi ta bà/ ~ Thân tâm trực hạnh, lìa xa luân hồi/ 

Thành đạo quả: Bốn đôi, tám chúng/ ~ Đệ tử Phật, Ứng Cúng tôn nghiêm/ 

Cung nghỉnh, kính lễ một niềm/ ~ Thánh đức cao cả, phước điền dày sâu. 


14. SAÑGHA-ATTAPATIÑÑA 


Natthi me saranam aññam 
Sangho me saranam varam 
Etena saccavajjena 

Hotu me jayamangalam. 


15. SANÑGHA-KHAMÄPANA 


Uttamangena vandeham 
Sanghañca duvidhottamam 
Sanghe yo khalito doso 
Sangho khamatu tam mamam. 


12-15.22 Lễ Bái, Ân Đức, Quy Ngưỡng, Sám Hối Tăng Bảo 
12. LỄ BÁI TĂNG BẢO 


12.1. Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu, /là bậc 
đáng cho người dâng lễ cúng dường, /vì lục căn của 
các ngài đã thanh tịnh, /lòng tham muốn đã dứt trừ, 
/là Tăng đã thoát ly trần tục, /con đem hết lòng 
thành kính, /mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy. 

12.2. Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, 
/chư Tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, /chư 
Tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này, 
/con đem hết lòng thành kính, /mà làm lễ chư Thánh 
Tăng trong tam thế ấy. 


13. ÂN ĐỨC TĂNG? ân Đức Tăng 


Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh/; 
/Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Trực hạnh”; 
/Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; 
/Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Như pháp 
hạnh, /tức là bốn đôi, tám chúng. /Tăng chúng đệ tử 
này của Đức Thế Tôn đáng được cúng dường”, /đáng 
được đón mừng, /đáng được bố thí”, /đáng được chấp 
tay, /là vô thượng phước điền ở trên đời?. 


14. QUY NGƯỠNG TĂNG 
Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức 
Tăng là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như lời 
chân thật này. 


15. SÁM HỐI TĂNG 


Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng 
Bảo, /là Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lỗi mà con đã 
vô ý, /phạm đến Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy 
cho con. 
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16. BODHI VANDANAÄ 


Yassa mule nisinnova 
Sabbari vijayam aka 

Patto sabbaññutam sattha 
Vande tam bodhi padapam. 


Ime ete maha bodhi 
Loka nathena pujita 
Ahampi te namassami 
Bodhi räja namatthu te. 


17. CETIYA VANDANA 
Vandamii cetiyam sabbam, 
Sabbatthanesu patitthitam 
Saririkadhatu Mahabodhim, 
Buddharupam sakalam sada. 


18. SAMBUDDHE 


1. Sambuddhe atthavisañca dvadasañca sahassake 


⁄ễ 


3: 


pañcasatasahassani namami sirasa aham. Tesam 
Dhammañca Sanghañca adarena namamiham 
namakkaranubhavena hantvaHwAMyanmar) sabbe 
upaddave aneka antaräyäpi vinassantu asesato. 
Sambuddhe pañcapaññasañca catuvisatisahassake 
dasasatasahassani namami sirasa aham. Tesam 
Dhammañca Sanghañca adarena namamiham 
namakkaranubhavena hantva sabbe upaddave 
aneka antarayapi vinassantu asesato. 

Sambuddhe navuttarasate atthacattalisasahassake 
vIsatisatasahassani namami sirasa aham. Tesam 
Dhammañca Sanghañca adarena namamiham 
namakkaranubhavena hantva sabbe upaddave 
aneka antarayapïi vinassantu asesato./. 


16-18.22 Đảnh Lễ Cội Bồ Đề, Lễ Bái Bảo Tháp & Lễ Bái Chư Phật 


16. ĐẢNH LỄ CỘI BỒ ĐỀ 
Cội cây, Bậc tĩnh tọa 
Đã chiến thắng Ma quân 
Đạt Toàn Giác, Đạo Sư 
Con đảnh lễ Bồ Đề. 
Tất cả đại Bồ Đề 
Bậc Hộ Trì đảnh lễ 
Con đảnh lễ tất cả 
Đại Bồ Đề quý báu. /. 


17. LỄ BÁI BẢO THÁP 


Con xin thành kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, /ngọc Xá Lợi, 
/đại thọ Bồ Đề, /và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp 
mọi nơi./. (3x) 


18. LỄ BÁI CHƯ PHẬT 


1. Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 28 vị Chánh Biến 
Tri, /12 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 500 ngàn vị Chánh 
Biến Tri. /Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp 
Bảo và Tăng Bảo, /của các vị Chánh Biến Tri ấy. /Do sự 
lễ bái cúng dường, /in nhờ oai lực các bậc Chánh Biến 
Trì, /mà những điều rủi ro, /và sự tai hại, /thảy đều 
diệt tận. / 

2. Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 55 vị Chánh Biến 
Tri, /24 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 1 triệu vị Chánh 
Biến Tri. /Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp 
Bảo và Tăng Bảo, /của các vị Chánh Biến Tri ấy. /Do sự 
lễ bái cúng dường, /xin. nhờ oai lực các bậc Chánh Biến 
Tín, /mà những điều rủi ro, /và sự tai hại, /thảy đều 
diệt tận./ 

3. Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 109/mớt trăm im chín) vị 
Chánh Biến Tri, /48 ngàn vị Chánh Biến Tri, /và 2 triệu 
vị Chánh Biến Tri. /Con đem hết lòng thành kính, /làm 
lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo, /của các vị Chánh Biến Tri ấy. 
/Do sự lễ bái cúng dường, /xin nhờ oai lực các bậc 
Chánh Biến Tri, /mà những điều rủi ro, /và sự tai hại, 
/thảy đều diệt tận./. 
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19.PÙJA 
1. Padipa Puja 
Ghanasarappadittena 
Dipena tamadhamsina 
TilokadIpam sambuddham 
Pũjayami tamonudam. 


2. Pupphua Puja 
Vannagandhagunopetam 
Etam kusumasantatim 
Pujayami munindassa 
Sirpädasaroruhe. 


Pũjemi BuddhamDPhammanm, 5agham usumena nena 
Puññena metena ca hotu mokkham 

Phuppham milayati yatha idam me 

Kayo tathã yati vinasabhävam. 


3. Sugandha Puja 
Gandhasambharayuttena 
Dhupenaham sugandhina 
Pujaye pujanIyam tam 
Pũjabhäajanamuttamam. 

4. Ahaära Pujã 
Adhivasetu no bhante 
Bhojanam parikappitam 
Anukampam upadäya 
Patiganhatu muttamam. 


5. Gilãnapaccaya Puja 
Adhivasetu no bhante 
Gilãna pacchayam imam 
Anukampam upadäya 
Patiganhatu muttamam./. 


19.22 Dâng Cúng 


19. DÂNG CÚNG 
1. Dâng Cúng Đèn 
Với ngọn đèn chiếu sáng 
Xua tan đi bóng tối 
Con quy ngưỡng Chánh Giác 
Xóa tan màn vô minh. 
2. Dâng Cúng Hoa 
Những cánh hoa khéo nhặt 
Hương thơm đủ sắc màu 
Con dâng bậc Ẩn Sĩ 
Hoa sen dưới chân Ngài. 
Dâng hoa cúng đến Phật ĐàPat-ma, Tăng-già 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
3. Dâng Cúng Hương Trầm 
Với hương trầm tỏa ngát 
Ngọt ngào bay khắp nơi 
Con dâng bậc Ứng Cúng 
Vô thượng không ai bằng. 
4. Dâng Cúng Vật Thực 
Bạch Ngài, Đức Thế Tôn, 
Con dâng cúng vật thực 
Mong Ngài thọ nhận lấy 
Vì bi mẫn cho con. 
5. Dâng Cúng Thuốc Uống Thức Uống 
Bạch Ngài, Đức Thế Tôn, 
Con dâng cúng thuốc uống 
Mong Ngài thọ nhận lấy 
Vì bi mẫn cho con./. 
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20. METTAPHARANAM 


Sabbe puratthimaya disaya sattä avera sukhi hontu. 
Sabbe puratthimaäya anudisaya sattä averä sukhi hontu. 
Sabbe dakkhinaya disaya sattä avera sukhi hontu. 

Sabbe dakkhinaya anudisäya sattãa avera sukhi hontu. 

Sabbe pacchimaya disaya sattã avera sukhi hontu. 

Sabbe pacchimäya anudisaya sattä averä sukhI hontu. 

Sabbe uttaraya disãya sattä avera sukhi hontu. 

Sabbe uttaräya anudisaya satt3 averäa sukhI hontu. 

Sabbe uparimaya disaya sattã avera sukhi hontu. 

Sabbe hefthimaya disãya sattä avera sukhIi hontu. 

Sabbe sattã avera hontu, sukhita hontu, niddukkha hontu, 
abyapajjhãa hontu, anighã hontu, dighayuka hontu, aroga 
hontu,  sampattihi samijjhantu, sukhïi qattanam 


pariharantu, dukkhappattã ca niddukkha, bhayappatta ca 
nibbhayã sokappattä ca nissoka hontu sabbepi panino./. 


21.METTAPATIPADA 
1. Aham avero homi, abyapajjho homi, anIgho homi, sukhi 
attanam pariharamii. 
2... Mama matapitu-acariya ca, ñatimitta ca, 
sabrahmacarino ca, avera hontu, abyapajja hontu, anighãa 
hontu, sukhi attänam pariharantu. 
3. Imasmim aräme sabbe yogino, avera hontu, abyäpajja 
hontu, anigha hontu, sukhI attãnam pariharantu. 


20-21.22 Từ Bi Nguyện & Rải Tâm Từ 


20. TỪ BI NGUYỆN 


¬ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông, /đừng 
có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Nam, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

-_ Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam, /đừng 
có oan trái lần nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng. Tây, /đừng có 
oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc, /đừng 
có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui. L/ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, /đừng có 
oan trái lẫn nhau, ƒ hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc, 
/đừng có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Trên, /đừng 
có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

- Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Dưới, /đừng 
có oan trái lẫn nhau, /hãy cho được sự yên vui./ 

Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, 

/hãy cho được sự yên vui, /đừng có khổ, 4 đừng làm hại lẫn 

nhau, /đừng hẹp lượng, /hãy cho được sống lâu, / đừng có 

bệnh tật, /hãy cho được thành tựu đầy đủ, /hãy giữ mình 

cho được sự yên vui. /Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, /xin 

đừng cho có khổ; /đến sự kinh sợ rồi, /xin đừng cho kinh sợ; 

/đến sự thương tiếc rồi, /xin đừng cho thương tiếc./. 


21. RẢI TÂM TỪ 


1. Mong cho tôi không có oan trái với mọi chúng sanh; mong 
cho tôi thoát khỏi sự khổ tâm; mong cho tôi thoát khỏi sự 
khổ thân; mong cho tôi giữ gìn thân tâm được an lạc. 

2. Mong cho cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bằng hữu, và các bậc 
phạm hạnh, không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự 
khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 
3. Mong cho tất cả thiền sinh trong thiền viện này, không có 
oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát 
khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 
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4. Imasmim äräme, sabbe bhikkhu-säamanera ca, upäasaka- 
upasikäyo ca, avera hontu, abyäpajja hontu, anIigha hontu, 
sukhi attanam pariharantu. 

5. Amhakam catupaccaya-däyaka, avera hontu, abyapajja 
hontu, anigha hontu, sukh1 attãnam pariharantu. 

6. Amhakam arakkha-devat3, imasmim vihäre, imasmim 
äväse, imasmim äraäame, arakkha devatä, avera hontu 
abyapajja hontu, anigha hontu, sukhi attãnam pariharantu. 
7. Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, sabbe pugøgalä, 
sabbe attabhäavapariyäpannä, sabba itthiyo, sabbe purisä, 
sabbe ariyä, sabbe anariyä, sabbe deva, sabbe manussä, 
sabbe vinipatika, avera hontu, abyäpajja hontu, anipha 
hontu, sukhi attãanam pariharantu, dukkhãä muccantu, 
yathäaladdha-sampattito mã vigacchantu, kammassaka. 

8. Puratthimaya disäaya, pacchimãya disäya, uttaraya 
disaya, dakkhinaya disäya, puratthimaya anudisäaya, 
pacchimaya anudisäaya, uttaraya anudisaya, dakkhinaya 
anudisaya, hetthimaya disäya, uparimaya disäya, sabbe 
satta, sabbe panaã, sabbe bhũta, sabbe puggala, sabbe 
attabhãävapariyapanna, sabba itthiyo, sabbe purisa, sabbe 
ariyä, sabbe anariyä, sabbe deva, sabbe manussä, sabbe 
vinipatika, avera hontu, abyapajJja hontu, anigha hontu, 
sukhi attanam  pariharantu, dukkha muccantu, 
yathaladdhasampattito mã vigacchantu, kammassaka. 

9. Uddham yäva bhavagøa ca, adho yäva avIcito, samanta 
cakkaväalesu, ye sattäa pathavicara, abyapajjha nivera ca, 
niddukkha ca nupaddavaä. 

10.Uddham yäva bhavagga ca, adho yäva avIcito, samanta 
cakkaväalesu, ye sattã udakecara, abyäapajjhã nivera ca, 
niddukkha ca nupaddava. 

11. Uddham yäva bhavagga ca adho yäva avIcito samanta 
cakkavälesu, ye satta akasecara, abyäapajjhä nivera ca, 
niddukkha ca nupaddava./. 


21.22 Rải Tâm Từ 


4. Mong cho tất cả chư Tăng, Sa-di, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nơi 
này, không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ 
tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 

3: Mong cho các thí chủ cúng dường tứ vật dụng, không có 
oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát 
khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 

6. Mong cho chư Thiên hộ Pháp nơi tu viện, nơi trú xứ này, 
xung quanh khuôn viên này, mong cho chư Thiên hộ Pháp, 
không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, 
thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. 
7,Mong cho tất cả chúng sanh, chúng sanh có hô hấp, các sinh 
vật, các cá thể, mọi chúng sanh có thân và tâm, tất cả phụ nữ, 
tất cả nam giới, các bậc Thánh, người phàm, chư thiên, loài 
người, những chúng sanh trong bổn Cõi áC (ải ngục nga quý, sức sinh, tuc), 
không có oan trái với mọi chúng sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, 
thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong cho 
họ hết khổ đau, mong cho họ không bị tước đoạt đi hạnh phúc 
đã có, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp. 

8. Nơi hướng Đông, nơi hướng Tây, nơi hướng Bắc, nơi 
hướng Nam, nơi hướng Đông - Nam, nơi hướng Tây - Bắc, 
nơi hướng Đông - Bắc, nơi hướng Tây - Nam, nơi hướng 
Dưới, nơi hướng Trên, mong cho tất cả chúng sanh, chúng 
sanh có hô hấp, các sinh vật, các cá thể, mọi chúng sanh có 
thân và tâm, tất cả phụ nữ, tất cả nam giới, các bậc Thánh, 
người phàm, chư thiên, loài người, những chúng sanh trong 
bốn cối áC(đangue ng aug, súcsinh a+-3), không có oan trái với mọi chúng 
sanh, thoát khỏi sự khổ tâm, thoát khỏi sự khổ thân, giữ gìn 
thân tâm được an lạc. Mong cho họ hết khổ đau, mong cho 
họ không bị tước đoạt đi hạnh phúc đã có, tất cả chúng sanh 
là chủ nhân của nghiệp. 

9. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống 4 đến cõi thấp nhất, trong 
toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào đi trên mặt đất; mong 
cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trái, những khổ thân và 
hiểm nguy. 

10. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong 
toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sinh nào di chuyển trong nước; 
mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trái, những khổ thân 
và hiểm nguy. 

11. Xa như cảnh giới cao nhất, xuống đến cõi thấp nhất, trong 
toàn thể vũ trụ, bất cứ chúng sanh nào di chuyển trong khôn 
khí; mong cho thoát khỏi sự khổ tâm và oan trái, những khổ 
thân và hiểm nguy./. 
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22.PACCAVEKKHANA 


1.4. Dhãtuppaccavekkhana: 

1.16. CIvarq: 
Yathaã paccayam pavattamänam 
dhãtumattamevetam yadidam cIvaram 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhãtumattako nissatto nïjjTvo suñño. 


2.16. Pindapata: 
Yathaã paccayam pavattamänam 
dhãtumattamevetam yadidam pindapäato 
tadupabhuñjako ca pugøgalo 
dhãtumattako nissatto nïjjIvo suñño. 


3.16. Senasang: 
Yathaã paccayam pavattamänam 
dhãtumattamevetam yadidam senäsanam 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhãtumattako nissatto nïjjTvo suñño. 


4.16. Gilãnappaccayabhesg]jjq: 
Yathaã paccayam pavattamänam 
dhãtumattamevetam yadidam 
gilãnappaccayabhesajjaparikkhãaro 
tadupabhuñjako ca puggalo 
dhãtumattako nissatto nijjTvo suñño./. 


2.4. Patikkulappaccavekkhana: 

5.16. CTIvara: Sabbani panimani cIvarani ajipgucchanTyäani. 
Imam putikäayam patva ativiya jigucchanIyani 
jayantti. 

6.16. Pindapata: Sabbo panayam pindapato 
ajigucchaniyo. Imam pũtikayam patva ativiya 
Jigucchaniyo jayati. 

7.16. Senasana: Sabbanli panimani senasanani 
ajigucchanmriyani. Imam putikayam patväa ativiya 
jigucchanryani jayanti. 

8.16. Gilãnappaccayabhesajjq: Sabbo panayam 
gilãanappaccayabhesajjaparikkharo ajigucchanIyo. 
Imam pùtikãäyam patva ativiya jigucchanIyo jayati./. 


23.22 Quán Tướng Tứ Vật Dụng 


22. QUÁN TƯỞNG TỨ VẬT DỤNG 


1.4. Quán tưởng tính nguyên chất: 

1.16. Y phục: 
Y phục này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra để 
dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên chất thôi, 
/nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng phải là sinh 
mạng, /mà có tính trống rỗng. 


2.16. Vật thực: 
Vật thực này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra để 
dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên chất thôi, 
/nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng phải là sinh 
mạng, /mà có tính trống rỗng. 


3.16. Chỗ ở: 
Chỗ ở này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra để 
dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên chất thôi, 
/nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng phải là sinh 
mạng, /mà có tính trống rỗng. 


4.16. Thuốc uống: 
Thuốc uống này vốn chỉ là nguyên chất thôi, /nó làm ra 
để dùng, /khi người dùng nó cũng chỉ là nguyên chất 
thôi, /nó chẳng phải là chúng sanh, /chẳng phải là sinh 
mạng, /mà có tính trống rỗng./. 


2.4. Quán tưởng uế tánh: 
5.16. Y phục: Y phục này vốn chẳng gớm đâu, /khi xúc chạm 
vào thân uế trược /liền trở nên đáng gớm biết bao. 
6.16. Vật thực: Vật thực này vốn chẳng gớm đâu, /khi 
xúc chạm vào thân uếẽ trược /liền trở nên đáng 
gớm biết bao. 
7.16. Chỗ ở: Chỗ ở này vốn chẳng gớm đâu, /khi xúc chạm 
vào thân uế trược /liền trở nên đáng gớm biết bao./ 
8.16. Thuốc uống: Thuốc uống này vốn chẳng gớm đâu, /khi 
xúc chạm vào thân uế trược /liên trở nên đáng gớm 
biết bao./. 
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3.4. Atitappaccavekkhana: 


9.16. CIvard: 
Ajja maya apaccavekkhitva yam civaram paribhuttam, 
tam yävadeva sItassa patighäataya unhassa patighataya, 
damsamakasavatatapasirimsa- 
pasamphassanam patighataya, yavadeva 
hirikopinappaticchadanattham. 


10.16. Pindapatu: 

Ajja maya apaccavekkhitva yo pindapato paribhutto, so 
neva daväya na madaäya na mandanaya na vibhusanaya, 
yavadeva imassa kayassa thitiya yäapanaya 
vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya. Iti 
puranañca vedanam patihankhami, navañca vedanam 
na uppäadessami, yatra ca me bhavissati anavajjatä ca 
phasuviharo cati. 


11.16. Senasang: 
Ajjia mayäa apaccavekkhitva vyam senasanam 
paribhuttam, tam vyavadeva sitassa patiphataya, 
unhassa patigphataya, damsamakasavatatapasirimsa- 
pasamphassanam patighataya, yavadeva 
utuparissayavinodanam patisallanaräamattham. 


12.16. Gilanappaccayabhesdjjq: 


Ajja maya apaccavekkhitväa, vo 
gilanappaccayabhesajjaparikkharo paribhutto, so 
yavadeva uppannäanam veyyabadhikanam 


vedananam patighataya, abyabajjhaparamatäyati./. 


23.22 Quán Tướng Tứ Vật Dụng 


3.4. Quán tưởng quá thời (đã dùng trong ngày): 


9,16. Y phục: 
Y phục nào ta chưa quán tưởng, /mà ta đã mặc trong 
ngày nay rồi, /y phục ấy ta mặc để ngăn ngừa rắn rít 
muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do thời 
tiết gió mưa nóng lạnh /và để che thân thể cho khỏi lõa 
lồ hổ thẹn vậy thôi. 


10.16. Vật thực: 

Vật thực nào ta chưa quán tưởng, /mà ta đã dùng trong 
ngày nay rồi. /Vật thực ấy ta dùng chẳng phải để nô đùa 
lêu lống, /chẳng phải để say mê dưỡng sức mạnh bạo 
như kẻ vũ phu, /chẳng phải để trau dồi sắc thân như phụ 
nữ, /chẳng phải để cung phụng xác thân béo tốt như kẻ 
điếm đàng si mê vô hạnh, /ta thọ thực đây /cốt cho thân 
tâm được mạnh khỏe, /hầu để tu hành theo đạo cao 
thượng, /khi đã quán tưởng như thế /thì thân tâm 
không biếng nhác, /đứng đi ngồi nằm thảy đều vô tội, 
/sự an lạc trong bốn oai nghi /sẽ phát sanh đến cho ta 
/do nhờ pháp thọ thực này. 


11.16. Chỗ ở: 
Chỗ ở nào ta chưa quán tưởng /mà ta đã vào cư ngụ 
trong ngày nay rồi. /Chỗ ở ấy ta dùng để ngăn ngừa rắn 
rít muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do 
thời tiết gió mưa nóng lạnh, /và là nơi yên vắng để độc 
cư thiền định. 


12.16. Thuốc uống: 
Thuốc uống dưỡng thân /là để cho bệnh nhân, /ta đã 
dùng trong ngày nay rồi /mà ta chưa quán tưởng, 
/thuốc uống ấy ta dùng để dứt trừ các cảm thọ thống 
khổ đang có trên thân./. 
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4.4. Tamkhanika-paccavekkhana: 


13.16. CIvarg: 
Patisankha yoniso cIivaram patisevami 
yavadeva sItassa patighataya unhassa patighataya 
damsamasakavatatapasirimsapasamphassanam 
patighataya yavadeva hirikopinappaticcchadanattham. 


14.16. Pindapatu: 
Patisankha yoniso pindapatam patisevami 
neva daväaya na madäya na mandanäaya 
na vibhusanaya yävadava imassa kayassa thitiya 
yapanaya vihimsiparatiya brahcariyanuggahaya. 


Iti puranañca vedanam patihankhami 
navañca vedanam na uppäadessami 
yatra ca me bhavissati anavajjatä ca phasuviharo cati. 


15.16. Senasang: 
Patisankha yoniïiso senäsanam pat{isevami 
yavadeva sItassa patighataya unhassa patighataya 
damsamasakavatatapasirimsapasamphassanam 
patighatäya yävadeva utuparissayavinodanam 
patisallanaramattham. 


16.16. Gilanappaccayabhesgdjjq: 
Patisankha yoniso gilanappaccayabhesajja- 
parikkharam patisevami yavadeva 
uppannanam veyyabadhikanam 
vedananam patighataya abyapajjhaparamatäyätti. /. 


23.22 Quán Tướng Tứ Vật Dụng 


4.4. Quán tưởng hiện thời (khi đang thọ dụng): 


13.16. Y phục: 
Ta đang mặc y phục này, /ta phải quán tưởng chơn 
chánh rằng: /y phục ấy ta mặc để ngăn ngừa rắn rít 
muỗi mòng gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do thời 
tiết gió mưa nóng lạnh /và để che thân thể cho khỏi lõa 
lồ hổ thẹn vậy thôi. 


14.16. Vật thực: 

Ta đang dùng vật thực này, /ta phải quán tưởng chơn 
chánh rằng: /vật thực ấy ta dùng chẳng phải để nô đùa 
lêu lống, /chẳng phải để say mê dưỡng sức mạnh bạo 
như kẻ vũ phu, /chẳng phải để trau dồi sắc thân như phụ 
nữ, /chẳng phải để cung phụng xác thân béo tốt như kẻ 
điếm đàng sỉ mê vô hạnh. /Ta thọ thực đây /cốt cho thân 
tâm được mạnh khỏe, /hầu để tu hành theo đạo cao 
thượng; /khi đã quán tưởng như thế /thì thân tâm 
không biếng nhác, /đứng đi ngồi nằm thảy đều vô tội, 
/sự an lạc trong bốn oai nghi /sẽ phát sanh đến cho ta 
/do nhờ pháp thọ thực này. 


15.16. Chỗ ở: 
Ta đang cư ngụ chỗ ở này, /ta phải quán tưởng chơn chánh 
rằng: /chỗ ở ấy ta dùng để ngăn ngừa rắn rít muỗi mòng 
gia hại, /ngừa các cảm thọ khó chịu do thời tiết gió mưa 
nóng lạnh; /và là nơi yên vắng để độc cư thiền định. 


16.16. Thuốc uống: 
Thuốc uống dưỡng thân, /là để cho bệnh nhân, /ta đang 
dùng thuốc uống này, /ta phải quán tưởng chơn chánh 
rằng: /thuốc uống ấy ta dùng để dứt trừ các cảm thọ 
thống khổ đang có trên thân./. 


Attana va katam päpam 

Attana sankilissati 

attana akatam päpam 

attana va visujjhati 

suddhi asuddhi paccattam 

nañño aññam visodhaye. (Dhp. v. 165) 


Tự mình, làm điều ác, 
Tự mình làm nhiễm ô, 
Tự mình không làm ác, 
Tự mình làm thanh tịnh. 
Tịnh, không tịnh tự mình, 
Không ai thanh tịnh ai! 
(PC. 165) (HT Minh Châu) 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


1. BUDDHA-JAYAMANGALA-GÄTHÄ 


1. Bahum sahassamabhinimmitasayudhantam 
Girimekhalam uditaghorasasenamaram 
Dãnadidhammavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


2. Maratirekamabhiyujjhitasabbarattim 
Ghorampana]avakamakkhamathaddhayakkham 
Khantisudantavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


3. Nalagirim gajavaram atimattabhutam 
DãvaggicakkamasanIva sudarunantam 
Mettambusekavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalaäni. 


4. Ukkhittakhaggamatihattthasudarunantam 
Dhaävantiyojanapathangulimalavantam 
Iddhibhisankhatamano jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


5. Katvana katthamudaram ïva gabbhiniya 
Ciñcaya dutthavacanam janakayamajjhe 
Santena sommavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


Thứ Hai: 2.2 Kệ Phật Cảm Thắng 


1. KỆ PHẬT CẢM THẮNG 


1. Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ, /Ngài đã cảm 
thắng Ma Vương, /Ma Vương biến ngàn cánh tay đều 
cầm khí giới, /cưỡi voi Gí-rí-mê-khá-lá, /đủ cả binh 
ma, /tiếng hét la vang rần. /Nhờ pháp Thập độ, /nhất 
là pháp Bố thí, /mà Đức Phật đã cảm thắng được Ma 
Vương. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc 
phát sanh đến người. 


2. Đức Phật đã cảm thắng Dạ-xoa A-la-quá-cá, /rất cang 
ngạnh, /không lòng nhẫn nhục, /khoe tài trọn đêm cùng 
Đức Phật. /Dạ-xoa rất hung ác, /cảm dõng hơn Ma Vương, 
/đã bị Đức Chánh Biến Tri dùng pháp Nhẫn nhục thâu 
phục rồi. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc 
phát sanh đến người. 


3. Đức Phật đã cảm thắng voi Na-la-gí-rí, /đến cơn hung ác, 
/dữ tợn như lửa rừng, /như sấm sét, /nhờ rải lòng Từ 
bi, /mà Đức Chánh Biến Tri đã cảm thắng được voi ấy. 
/Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc phát sanh 
đến người. 


4. Đức Phật dùng phép Thần thông, /cảm thắng Ăn-gú- 
lí-má-lá, /kể cướp sát nhân, /cắt ngón tay người xỏ 
làm tràng hoa, /kẻ quá hung bạo, /nhưng rất tỉnh 
nhuệ, /cầm gươm rượt Đức Chánh Biến Tri xa ba do 
tuần. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc 
phát sanh đến người. 


9. Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng Chinh-cha, /nàng 
dùng cây tròn giống dạng đứa bé trong thai, /giả làm phụ 
nữ mang thai. /Nhờ dùng pháp Chánh Định, /mà Đức 
Chánh Biến Tri đã cảm thắng nàng giữa chốn đông 
người. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


6. Saccam vihayamatisaccakavadaketum 
Vadabhiropitamanam ati-andhabhutam 
Paññãpadipajalito jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangaläni. 


7. Nandopanandabhujagam vibudham mahiddhim 
Puttena therabhujagena damapayanto 
Iddhupadesavidhina jitava Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangaläni. 


8. Duggahaditthibhujagena sudatthahattham 
Brahmam visuddhijutimiddhibakabhidhanam 
Ñãnägadenavidhinä jitavãä Munindo 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani. 


Etapi Buddhajayamangala-atthagatha 

Yo vacano dinadine sarate matandI 

Hitvana nekavividhani cupaddavani 

Mokkhưm sukham adhigameyya narosapañno./. 


Thứ Hai: 2.2 Kệ Phật Cảm Thắng 


6. Đức Phật sáng suốt nhờ ngọn đèn tuệ, /Ngài đã cảm 
thắng kẻ ngoại đạo Sách-chá-cá, /là kể không ngay 
thật, /chỉ ưa thích sự nâng cao lời nói mình, /như 
người dựng cột phướn, /kể rất si mê, /chẳng khác 
người mù. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh 
phúc phát sanh đến người. 


7. Đức Phật dạy Đại Đức Mục Kiền Liên,/biến làm Long 
Vương, /để thâu phục rồng chúa Nan-đô-pá-nan-đá, /là 
rồng tà kiến, /có nhiều thần thông. /Nhờ dạy Đại Đức 
Mục Kiền Liên, /mà Đức Chánh Biến Tri đã thâu phục 
được rồng chúa ấy. /Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự 
hạnh phúc phát sanh đến người. 


8. Đức Phật đã cảm thắng Đại Phạm Thiên Bá-ká, /tự cho 
mình là cao thượng, /vì đức trong sạch, /có thần 
thông, /và chấp hẳn tà kiến. /Nhờ Giác tuệ, /mà Đức 
Chánh Biến Tri đã cảm thắng được Đại Phạm Thiên 
ấy./Do nhờ Phật lực này, /xin cho sự hạnh phúc phát 
sanh đến người. 


Những người có trí tuệ, /không biếng nhác, /thường 
ngày hằng tụng hoặc niệm tám kệ ngôn, /tán dương 
oai lực của Đức Chánh Biến Tri, /thì sẽ tránh khỏi vô 
số nạn tai, /và sẽ chứng quả Niết Bàn, /là nơi an vui 
độc nhất./. 
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PHẬT LỰC THẮNG HẠNH KỆ (HK) 


1. Tích xưa dưới cội Bồ Đề 
Đức Phật cảm thắng bốn bề ma quân 
Ma vương hung dữ bội phần 
Ngàn tay khí giới hiển thần diễu oai 
Cỡi trên Khá-lá thần voi 
Quân binh lớp lớp trong ngoài bao vây 
Hét như sấm động tâng mây 
Bồ-đoàn quyết chiến tỏ bày hơn thua 
Dùng Pháp Bố thí bờ kia 
Thế Tôn nhiếp độ ác tà Ma-Vương 
Ủy đức Phật Tổ vô lường 
Cầu cho hạnh phúc an khương mọi nhà. 


2. A-la-vá-ká Dạ xoa 

Hung tàn bạo ngược hơn là Ma-vương 

Tự phụ ngang ngạnh phi thường 
Khoe tài, khoe lực kiên cường trọn đêm 

Thế Tôn nhẫn nại như nhiên 
Dạ-xoa quy phục, nhu hiền từ đây 
Uy đức Phật Tổ cao dầy 

Cầu cho hạnh phúc trổ đầy mười phương. 


3. Na-lã-gi-ri Tượng Vương 
Bị người phục rượu phát khùng hoá điên 
Khủng khiếp lửa cháy, sấm rền 

Luân xa, bảo khí rần rần thẳng xông 

Từ bỉ rải khắp hư không 
Thế Tôn chế ngự cuông ngông voi này 

Ủy đức Phật Tổ tròn đầy 

Cầu cho hạnh phúc hiển bày thế gian. 


4. Ăng-gu-li tỉnh nhuệ ngang tàng 
Chém người lấy ngón tay làm tràng hoa 
Kẻ hung bạo tựa ác ma 
Cầm gươm giết Phật, rượt ba do-tuần 
Thế Tôn khai triển phép thần 
Độ tên hiếu sát, thiện tâm quay về 
Uy đức Vô thượng Bồ đề 
Cầu cho hạnh phúc đề huề hằng sa. 


Thứ Hai: Phật Lực Thắng Hạnh Kệ [HK] 


5. Còn nàng kỹ nữ Chinh-cha 
Cây tròn độn bụng giả là mang thai 
Vu oan giá họa Như Lai 
Ngài dùng Chánh định nhiếp loài quỷ mưu 
Uy đức Phật Tổ cao siêu 
Cầu cho hạnh phúc trăm điều thăng hoa. 


6. Kẻ ngoại đạo Sách-chá-ká 
Chối bỏ sự thật, ba hoa lắm điều 
Ngã mạn, tự phụ kênh kiêu 
Dựng cao cột phướn, trá điêu lòe đời 
Mù loà chẳng thấy mặt trời 
Phật dùng Trí tuệ độ người đảo điền 
Ủy đức Phật Tổ vô biên 
Cầu cho tròn đủ phúc duyên mọi nhà. 
7. Rồng Nan-đô-pá-nan-đá 
Có đại thần lực, thấy lầm, tưởng sai 
Ngài Mục-Kiền-Liên ra oai 
Vâng lời Phật dạy, thử tài Long Vương 
Thần thông biến hoá khôn lường 
Thâu phục rồng dữ về nương Pháp lành 
Ủy đức Phật Tổ cao minh 
Cầu cho hạnh phúc phát sinh đến người. 
8. Lại thêm Sắc giới cõi trời 
Phạm Thiên Bá-ká sáng ngời hào quang 
Thần thông, đại lực phi phàm 
Tự cho cao thượng hơn hàng Thánh Tăng 
Thuân tịnh, đức hạnh ai bằng 
Chấp ngã, chấp kiến, tưởng rằng Chánh tri! 
Do nhờ Giác tuệ diệu kỳ 
Thế Tôn bi mẫn độ vì Phạm Thiên 
Uy đức Phật Tổ vô biên 
Cầu cho hạnh phúc khắp miền nhân gian. 


Những người hiên trí thiện căn 
Ngày đêm trì niệm tỉnh cần kệ ngôn 
Tám Phật Lực Diệu Pháp Môn 
Tán dương Uy Đức Thế Tôn đời đời 
Nhân lành tránh khỏi nạn tai 
Phúc duyên tăng trưởng lâu dài về sau 
Tấn tu quả báu nhiệm mầu 
Viên thành Chánh Quả ngõ hầu vô sanh./. 
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2.MAHASATIPATTHANASUTTAM 
suttantapitaka, DighaniRayg, Dutiya bhàgg, Mahavaggg, 22 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava kurisu 
viharati kammäsadammam nãma kurũnam nigamo. Tatra 
kho bhagava bhikkhui amantesi “bhikkhavo tỉ. 
“Bhadante'ti te bhikkhu bhagavato paccassosum bhagava 
etadavoca: 


2. Ekayano ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya 
sokapariddavanam samatikkamaäya 
dukkhadomanassanam atthangamaäya ñäãyassa 
adhigamaya nibbanassa sacchikiriyaya, yadidam cattaro 
satipatthana. Katame cattaro: idha bhikkhave bhikkhuU 
kaye kayanupassr viharati atäpI sampajano satima 
vineyya loke abhijjhãdomanassam. Vedanasu 
vedananupassr viharati ätãpT sampajäno satima vineyya 
loke abhijjhadomanassam, cifte ciftanupassïr viharati 
ätãäpI sampajäno satima vineyya loke 
abhijjhãadomanassam, dhammmesu dhammmanupassi 
viharati  atäp'Ð sampajano satimäa vineyya loke 
abhijjhãadomanassam. 


3. Kathañca bhikkhave bhikkhu kaye kãyanupassi viharati? 
Idha bhikkhave bhikkhu araññagato va rukkhamulagato 
vã suññagaragato va nisidati pallankam abhujitvã ujum 
kayam panidhäaya parimukham satim upatthapetva. So 
sato'va assasati, sato'va passasati. Dipham vã assasanto, 
'dìgham assasamiti pajanati dipham vã passasanto, 
'digham passasamrti pajanati. Rassam vã assasanto, 
Tassan ssasamiti pajanati, rassam vã passasanto, 
Tassam passasamiti pajänati. “Sabbakayapatisamvedi 
aSsasissãämÏT tỉ sikkhati, “sabbakayapatisamvedi 
p2aSsasissamT tỉ sikkhati. ˆPassambhayam käyasankhäram 
assasissamT ti sikkhati, ˆpassambhayam käyasankhäram 
passasissamT tỉ sikkhati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


2. KINH ĐẠI NIỆM XỨ 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, Số 22, Tập 2 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở xứ Kurũ, tại 
Kammäsadamma - đô thị của xứ Kurũ. Rồi Đức Thế Tôn gọi các 
Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu.” Các Tỳ khưu vâng đáp Đức Thế 
Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn.” Đức Thế Tôn nói như sau: 


2. Này các Tỳ khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ 
ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn. Đó là Bốn 
Niệm Xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên 
các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham 
ưu ở đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời. 


Quán thân: - niệm hơi thở 

3. Này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán thân trên 
thân? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đi vào rừng vắng, hay 
đi đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng 
thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; 
tỉnh giác, vị ấy thở ra. Khi thở vô dài, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang thở vô đài; khi thở ra dài, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang thở ra dài”; khi thở vô ngắn, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang thở vô ngắn”; khi thở ra ngắn, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: “Tôi đang thở ra ngắn”. Vị ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi 
sẽ thở vô”; vị ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”; vị ấy 
tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”; vị ấy tập: “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra”. 
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4. Seyyathapi bhikkhave dakkho bhamakaro vã 
bhamakarantevas' vã dipham vã añchanto, “dipham 
añchãmrti pajanati, rassam vã añchanto, “rassam 
aññãmiti pajanati evameva kho bhikkhave bhikkhu 
dipham vã assasanto, “dipham assasamiti pajanati, 
digham va passasanto, “dipham passasamrti pajanati. 
Rassam vã assasanto, 'rassam assasamTti pajänati, 
rassam vã passasanto, 'rassam passasamiti pajanati. 
“SabbakäyapatisamvedI aSSasissamrT ti sikkhati, 
“sabbakayapatisamvedi pASSaSissamr tỉ sikkhati. 
'Passambhayam kayasankharam assasissamrTti sikkhati, 
'passambhayam kãyasankharam passasissamT ti sikkhati. 


Iti ajjhattam vã kaye kayänupassl viharati, bahiddhã vã 
kaye kaãyanupassïl viharati, ajjhattabahiddhã vã kaye 
kayanupassr viharati samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammäanupassï vã kayasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassïl vã käyasmim 
viharati. 


“Atthi käyo tỉ vä panassa sati paccupatthita hoti, yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upädiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye 
kayänupassl viharati1. 


5. Puna ca param bhikkhave bhikkhu gacchanto vã, 
gacchamrtiL pajanati thito va, “(hitomhirti pajanati, 
nisinno va, “nisinnomhiti pajanat, sayäno vã, 
saqyanomhiti pajänäati. Yathä yathä vã panassa kãyo 
panihito hoti, tatha tathã nam pajänäti. 


Iti ajjhattam vã kaye kayänupassl viharati, bahiddhã vã 
kaye kãyanupassïl viharati, ajjhattabahiddha vã kaye 
kayanupassr viharati, samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammäanupassï vã kayasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassï vã käyasmim 
viharati. 


1 Änãpänapabbam nitthitam. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


4. Này các Tỳ khưu, như người thợ quay hay học trò người 
thợ quay sáng suốt biết rõ, khi quay dài, người ấy sáng 
suốt biết rõ: “Tôi đang quay dài”; khi quay ngắn, người ấy 
sáng suốt biết rõ: “Tôi đang quay ngắn”. Cũng vậy, này các 
Tỳ khưu, khi thở vô dài, vị Tỳ khưu sáng suốt biết rõ: “Tôi 
đang thở vô dài”; khi thở ra dài, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang thở ra dài”; khi thở vô ngắn, vị ấy sáng suốt biết 
rõ: “Tôi đang thở vô ngắn”; khi thở ra ngắn, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: “Tôi đang thở ra ngắn”. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ 
thở vô” vị ấy tập; “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra” vị ấy 
tập; “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô” vị ấy tập, “An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra” vị ấy tập. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 


5. Lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đi, vị Tỳ khưu sáng suốt biết 
rõ: “Tôi đang đi”; khi đứng, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang 
đứng” khi ngồi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang ngồi”; khi 
nằm, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang nằm”. Thân thể trong 
tư thế ra sao, vị ấy sáng suốt biết rõ y như thế. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 
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'Atthi kãyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissati. Mattäya anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upädiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye 
kayänupassl viharati1. 


6. Puna ca param bhikkhave bhikkhu abhikkante 
patikkante sampajänakäarT hoti. Alokite vilokite 
sampajänakarT hoti. Samiñjite pasãrite sampajanakar1 
hoti. Sanghatipattacrvaradhäarane sampajanakaäri hoti. 
Asite pIte khayite sayite sampajanakarI hoti. 
Uccarapassavakamme sampajanakärI hoti. G@ate thite 
nisinne sutte  jagarite bhasite tunhibhave 
sampajänakarT hoti. 


Iti ajjhattam vã käye kãyanupassl viharati, bahiddhã vã 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddha vã kaye 
kayanupassr viharati samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã kãäyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassil vã kaãyasmim 
viharati. 

“'Atthi kãyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upadiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaãye 
kayanupassi viharati2. 


7. Puna ca param bhikkhave bhikkhu imameva käyam 
uddham padatala adho kesamatthaka tacapariyantam 
pũram nänappakärassa asucino paccavekkhati. 

“Atthi imasmim kaye kesa loma nakha danta taco mamsam 
naharu a{thi atthimiñjam vakkam hadayam yaRanam 
kilomaRam pihakam papphasamn qantam qan(agunam 
udariyam karisam pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasa khelo singhanika lasika mutta”nti. 


1 Iriyapathapabbam nitthitam. 2 Sampajaññapabbam nitthitam. 
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“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 


6. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu, khi bước tới, bước lui, 
biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc 
mình đang làm. Khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang 
làm. Khi mang Tăng-già-lê hay thượng y, hay khi mang bát, biết 
rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc 
mình đang làm. Khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang 
làm. Khi đi, đứng, ngồi, buồn ngủ, thức dậy, nói, im lặng, biết 
rõ việc mình đang làm. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 

“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 


7. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân này, từ 
bàn chân trở lên đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy 
những vật bất tịnh khác nhau: 

“Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, 
nước ở khớp xương, nước tiểu." 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Seyvyathapi bhikkhave ubhato mukhä putolit pũrä 
nãnävihitassa dhaññassa, seyyathidam salinam vihinam 
mugøganam maãasanam tilanam tandulanam. Tamenam 
cakkhuma puriso muñcitva paccavekkheyya: “ime sal1, 
ime vIhï, ime mugø3, ime maãsa, ime tHÌä, ime tandula tỉ 
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kãyam 
uddham pädatalä adho kesamatthatäa tacapariyantam 
pủram nãnappakärassa asucino paccavekkhati: “atthi 
imasmim kãye kesa loma nakha dantä taco mamsam 
nahãaru atthi atthimiñjam vakkam hadayam yakanam 
kilomakam pihakam papphäsam antam antagunam 
udariyam karIsam, pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasa khe]o singhãnikã lasikã mutta nti. 


Iti ajjhattam vã käye kãyanupassl viharati, bahiddhã vã 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddhã vã kaye 
kayanupassr viharati, samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã kãäyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassil vã kayasmim 
viharati. 


“Atthi kãyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upäadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye kãayänupassl 
viharati2. 


8. Puna ca param bhikkhave bhikkhu imameva kãyam 
yathathitam yathapanihitam dhãtuso paccavekkhati: 
'atthi imasmim kaye pa{havidhatu apodhatu tejodhatu 
vayodhatu tỉ. 

Sevvathapi  bhikkhave dakkho goghatako vã 
goghatakantevasr vã gavim vadhitva catummahapathe 
bilaso vibhajitva nisinno assa, 


1 PutolT - Ma., puto]l. 2 Patikkulamanasikärapabbam nitthitam. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các Tỳ khưu, ví như một bao đồ, có miệng rỗng được 
chứa đầy nhiều loại hạt như gạo, lúa nước, đậu xanh, đậu đỏ, 
mè, lúa mạch. Một người có mắt, đổ các hạt ấy ra và có thể 
phân biệt rõ: “Đây là gạo, đây là lúa nước, đây là đậu xanh, 
đây là đậu đỏ, đây là mè, đây là lúa mạch.” Cũng vậy, này các 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân này từ bàn chân trở lên 
đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh 
khác nhau: “Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước 
ở khớp xương, nước tiểu.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. 


8. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân này về 
vị trí và sự sắp đặt các đại: “Trong thân này có: địa đại, thủy 
đại, hỏa đại và phong đại.” 

Này các Tỳ khưu, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử 
của người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt và phân chia từng 
phần tại ngã tư đường. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kãyam 
yvathathitam vathapanihitam dhaãtuso paccavekkhati: 
'atthi imasmim kaye pathavidhätu äapodhatu tejodhatu 
vayodhatu tì. 


Iti ajjhattam vã kãye kãyanupassl viharati, bahiddhã va 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddhã vã kaye 
kayanupassr viharati, samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã kãäyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassil vã kayasmim 
viharati. 


“Atthi kãyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upädiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye 
kayänupassl viharati1. 


9. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäpi passeyya 
sarram sivathikaya chadditan ekahamatan và 
dvihamatam va tihamatam và uddhumatakam vinTilakam 
vipubbakRajatam, so Iimameva kãyam upasamharati: 
'ayampi kho kãyo evam dhammo evam bhãv!I etam 
anatIto tỉ. 


Iti ajjhattam vã käye kãyanupassl viharati, bahiddhã va 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddhã vã kaye 
kayanupassr viharati samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã kãäyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassil vã kayasmim 
viharati. 


“Atthi kãyo tỉ vã pasanna sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upäadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kãye kãyänupassi 
viharati. (Pathamam sivathikam) 


1 Dhãtumanasikärapabbam nitthitam. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Cũng vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát thân này về 
vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: “Trong thân này có: 
địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ khưu, 
như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 


9. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử thi 
bị quăng bỏ trong bãi tha ma một ngày, hai ngày, ba ngày, 
tử thi ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối. Vị Tỳ 
khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, bản 
chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tứ thi thứ nhất) 
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10. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäapi 
p4asseyya sariram sivathikaya chadditan kakehi vũ 
khajjamanam kulalchí và khajjamanam gijjhchi vũ 
khajjamanam sunakhehi và khajjamanam sigalchi vũ 
khujjamanam vividhehi và pangakRojatehïi khajjamanam, so 
imameva kãyam upasamharati: “ayampi kho kãyo evam 
dhammo evam bhãvI etam anatIto tỉ. 


Iti ajjhattam vã käye kãyanupassl viharati, bahiddhã vã 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddha vã kaye 
kayanupassr viharati samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã kãäyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassil vã kayasmim 
viharati. 


“Atthi kayo' tỉ vã pasassa sati paccupatthita hoti yävadeva 
ñãna mattäya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upäadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaãaye kayänupassi 
viharati. (Dutiyam sivathikam) 


11. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathapi 
passeyya sariram sivathikaya chadditam 
qa{thikankhalikam samamsalohitam naharusambaddham 
so imameva käyam upasamharati “ayampi kho kãyo evam 
dhammo evam bhaãvI etam anatIto' tỉ. 


Iti ajjhattam vã käaye kãyanupassl viharati, bahiddhã vã 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddha vã kaye 
kayanupassr viharati, samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã kãäyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassil vã kayasmim 
viharati. 


“Atthi kãyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upäadiyati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


10. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma bị các loài quạ ăn, hay bị 
các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn; hay bị các 
loài chó ăn; hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn 
trùng đục khoét để ăn. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: 
“Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không 
thể vượt ngoài tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tử thi thứ nhì) 


11. Này các Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử thi 
bị quăng bỏ trong bãi tha ma với các xương còn liên kết 
với nhau, còn dính thịt và máu, còn các đường gân cột lại. 
Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là vậy, 
bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 


vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 
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Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye kãayänupassi 
viharati. (Tatiyam sivathikam) 


12. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäpi passeyya 
sariram sivathkaya chadditam qa{thisankhalikam 
nimmamsam lohitamakkhitan nahàrusambaddhamso 
iImameva käyam upasamharati 'ayampi kho kãyo evam 
dhammo evam bhãvI etam anatito tỉ. 


Iti ajj]hattam vã kãye kayanupassl viharati, bahiddha va kaye 
kayanupassi viharati, ajjhattabahiddha vã kãäye kayänupassIl 
viharati, samudayadhammanupassi vã kayasmim viharati, 
vayadhammanupassi va kayasmim viharati, 
samudayavayadhammanupassi vã kayasmim viharati. 


“Atthi kãyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upäadiyati. 

Evampi bhikkhave bhikkhu käye käyänupassï viharati. 
(Catuttham srvathikam) 


13. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäpi passeyya 
sariram sivathikàya chadditam a{thisankhalikam 
apagatamamsalohitam naharusambaddham. So ïimameva 
kayam upasamharati “ayampi kho kayo evam đhammo 
evam bhäãvI etam anatito tỉ. 


Iti ajjhattam vã käye kãyanupassl viharati, bahiddhã va 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddha vã kaye 
kayanupassr viharati samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã käyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassil vã kayasmim 
viharati. 


“Atthi käyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti, yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upäadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye kãayänupassl 
viharati. (Pañcamam sivathIkam) 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tứ thi thứ ba) 


12. Này các Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử thi 
bị quăng bỏ trong bãi tha ma với các xương còn liên kết 
với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn 
các đường gân cột lại. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: 
“Thân này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt 
ngoài tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên 
nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tử thi thứ tư) 


13. Này các Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử thi 
bị quăng bỏ trong bãi tha ma với các xương còn liên kết 
với nhau, không còn dính thịt và máu, còn các đường gân 
cột lại. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh 
là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy". 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên 
nội thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân 
trên thân. (Tử thi thứ năm) 
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14. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathapi 
pAassevya sariram sIvathikaya chaddgitam a{thikani 
hatthatthikam qññena padatthikam qññena 
gopaphatthikam aqññena  janghatthikam qññena 
uratthiRam qññena pitthitthiRkam qaññena katatthikam 
aqññena khandhatthikam qaññena givafthiRam qññena 
dantatthikam qaññena sisakataham. So imameva kaãyam 
upasamharati “ayampi kho kayo evam dhammo evam 
bhãvI etam anatito' tỉ. 


Iti ajjhattam vã käãye kayänupassi viharati bahiddhã vã 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddhã vã kaye 
kayanupassr viharati samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã kãäyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassi vã kayasmim 
viharati. 


“Atthi kãyo tỉ vã panassa sati paccupatthita hoti yävadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye 
kayänupassI viharati. (Chattham sivathikam) 


15. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäapi 
pAasseyya sarIram sivathIkaàya chadditam a{thikani setani 
sankhavannupanibhani, S0 imameva kayam 
upasamharati “ayampi kho kayo evam dhammo evam 
bhãvI etam anatito tỉ. 


Iti ajjhattam vã kaye kayänupassl viharati, bahiddhã vã 
kaye kayanupassIl viharati, ajjhattabahiddhã vã kaye 
kayanupassr viharati samudayadhammanupass' vã 
kayasmim viharati, vayadhammäanupassï vã kayasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassï vã käyasmim 
viharati. 


“Atthi kãyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiãci loke upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye 
kayänupassl viharati. (Sattamam sivathikam) 
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14. Này các Tỳ khưu, lại nữa vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử thi 
bị quãng bỏ trong: bãi tha ma chỉ còn xương không dính 
lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, đây là xương tay, ở 
đây là xương chân, đây là xương ống, đây là xương bắp 
vế, đây là xương mông, đây là xương sống, đây là xương 
đầu. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân này tự tánh là 
vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh chất ấy”. 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
(Tử thi thứ sáu) 


15. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma chỉ còn toàn xương 
trắng màu vỏ ốc. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân 
này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài 
tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
(Tử thi thứ bảy) 
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16. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäapi 
passevya sariram sIivathikaya chadditam a{thikani 
puñjiRatani  terovassikani. So ïimameva  kayam 
upasamharati “ayampi kho kayo evam dhammo evam 
bhãvI etam anatito' tỉ. 


Iti ajjhattam va käye kãyänupassl viharati, bahiddha va kãye 
kayanupassti viharati, ajjhattabahiddha vã kaye kãyänupassIl 
viharati, samudayadhammanupassi vã kayasmim viharati, 
vayadhammaäanupassi vã kayasmim viharati, 
samudayavayadhammanupassi vã kãyasmim viharati. 


'Atthi kãyo tỉ vã panassa sati paccupatthita hoti, yäavadeva 
ñãnamattäya patissatimattaya. Anissito ca viharati, na ca 
kiñci loke upadiyati Evampi bhikkhave bhikkhu kaye 
kayanupassi viharati. (4£thamam sivathikam) 


17. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathäãpi passeyya 
sarmam  sivathkaya chadditan da(thikani pufimi 
cunnakajatanï, so imameva kayam upasamharati “ayampi 
kho kãyo evam dhammo evam bhävI etam anatito tỉ. 


Iti ajjhattam vã käye kãyanupassl viharati, bahiddhã va 
kaye kayanupassr viharati, ajjhattabahiddha vã kaye 
kayanupassr viharati, samudayadhammanupass vã 
kayasmim viharati, vayadhammanupassï vã kãyasmim 
viharati, samudayavayadhammanupassil vã kayasmim 
viharati. 


“Atthi kãyo tỉ va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva 
ñãnamattäya patissatimattäya. Anissito ca viharati, na ca 
kiãci loke upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye 
kayänupassĩï viharati. 

(Navamam sivathikam) 

Cuddasa kayanupassand nitthita. 
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16. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nhìn thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma chỉ còn là đống xương 
lâu hơn một năm!. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân 
này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài tánh 
chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
(Tử thi thứ tám) 


17. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như thấy một tử 
thi bị quăng bỏ trong bãi tha ma chỉ còn là xương đã 
thối rã thành bột. Vị Tỳ khưu quán thân ấy như vậy: “Thân 
này tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thể vượt ngoài 
tánh chất ấy.” 


Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội 
thân và ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên thân; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. 


“Có thân đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân. 
(Tử thi thứ chín) 

Chấm dứt 14 phần quán thân. 


! Ba hay bốn năm. 
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Vedananupassana 
18. Kathañca bhikkhave bhikkhu vedanasu 
vedananupassi viharati? 


Idha bhikkhave bhikkhu sukham vedanam vediyamano, 
'sukham vedanam vediyamiti pajanati dukkham vã 
vedanam vediyamano, “dukkham vedanam vediyami tỉ 
pajanäati. Adukkhamasukham vã vedanam vediyamäno, 
“adukkhamasukham vedanam vediyami tỉ pajanäti. 


Samisam vã sukham vedanam vediyamano, “smisam 
sukham vedanam vediyamiti pajanati. Niramisam vã 
sukham vedanam vediyamano, “niramisam sukham 
vedanam vediyamiti pajanati. Samisam vã dukkham 
vedanam vediyamano, “samisam dukkham vedanam 
vediyämTti pajanati. Niramisam vã dukkham vedanam 
vediyamano, “niraämisam dukkham vedanam vediyami tì 
pajanati Samisam vã adukkhamasukham vedanam 
vediyamano, “sãmisam qdukkhamasukham vedanam 
vediyamiti pajanati. Niramisam vã adukkhamasukham 
vedanam vediyamano, “niramisam adukkhamasukham 
vedanam vediyämT tỉ pajanati. 


Ii ajjhattam vã vedanasu vedananupass' viharati, 
bahiddhã vã vedanasu vedanänupass'  viharati, 
ajjhattabahiddha vã vedanasu vedanänupassIl viharati, 
samudayadhammanupassr vã vedanasu viharati, 
vayadhammanupassi va vedanasu viharati, 
samudayavayadhammanupassl vã vedanäasu viharati. 


Atthi vedanati vã panassa sati paccupatthita hoti 
yavadeva ñanamattäya patissatimattäya. Anissito ca 
viharati, na ca kiãci loke upäadiyati Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu vedanäsu vedanänupassi viharati. 
(Vedananupassana ni{thita). 
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Quán Thọ 
18. Này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán thọ 
trên các thọ? 


Ở đây, này các Tỳ khưu, khi cảm thọ lạc, vị Tỳ khưu sáng suốt 
biết rõ: “Tôi đang cảm thọ lạc”; khi cảm thọ khổ, vị ấy sáng 
suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ khổ”; khi cảm thọ không lạc 
không khổ, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tối đang cảm thọ không 
khổ không lạc". 


Hay khi cảm thọ lạc thuộc vật chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Tôi đang cảm thọ lạc thuộc vật chất!”. Hay khi cảm thọ lạc 
không thuộc vật chất2, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm 
thọ lạc không thuộc vật chất”. Hay khi cảm thọ khổ thuộc vật 
chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ khổ thuộc vật 
chất”. Hay khi cảm thọ khổ không thuộc vật chất, vị ấy sáng 
suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ khổ không thuộc vật chất". 
Hay khi cảm thọ không khổ không lạc thuộc vật chất, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ không khổ không lạc 
thuộc vật chất”. Hay khi cảm thọ không khổ không lạc không 
thuộc vật chất, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
không khổ không lạc không thuộc vật chất”. 


Như vậy vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay vị ấy sống 
quán thọ trên các ngoại thọ; hay. vị ấy sống quán thọ trên các 
nội thọ và ngoại thọ. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
các thọ; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên các thọ; hay vị 
ấy sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. 


“Có thọ đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. Này các Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán thọ trên các thọ. 
(Chấm dứt quán thọ). 


! Thể xác 2 Tinh thần 
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Cittanupassanag 
19. Kathañca pana bhikkhave bhikkhUu citte 
cittanupassI viharati? 


Idha bhikkhave bhikkhUu saräagam vã cittam “saragam 
citta nti pajanäati, vItaragam vã cittam “vItarägam citta nti 
pajanati, sadosam vã cittam “sadosam cittanti pajanati, 
vitadosam vã cittam “vitadosam cittanti pajanati, 
samoham vã cittam “samoham cittarnti pajanati, 
vitamoham vã cittam “viItamoham cittanti pajanati, 
sankhittam cittam '“sankhittam cittarnti  pajanati, 
vikkhitam vã citam “vikkhittam cittanti pajanati, 
mahaggatam va cittam “mahaggatam cifttanti pajänati, 
amahagøgatam vã cittam “amahaggatam citta nti pajanati, 
sa-uttaram vã cittam “sa-uttaram cittanti pajanati, 
anuttaram vã cittam “anuttaram cittarnti pajanati, 
samahitam vã cittam “samahitam cittanti pajanati, 
asamahitam vã cittam “asamahitam cittanti pajanati, 
vimuttam vã cittam “vimuttam cittarnti pajanati, 
avimuttam vã cittam “avimuttam citta nti pajãnäãti. 


Iti ajjhattam vã citte cittänupassi viharati, bahiddha vã 
citte cittãnupassl viharati, ajjhattabahiddhãa vã citte 
cittänupassr viharati, samudayadhammanupass vã 
cittasmim viharati, vayadhammanupassï vã cittasmim 
viharati, samudayavayadhammaäanupassl vã cittasmim 
viharati. 


Atthi cittanti vã panassa sati paccupatthita hoti, 
yavadeva ñãnamattäya patissatimattaya. Anissito ca 
viharati, na ca kiãci loke upäadiyati Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu citte cittänupassïT viharati. 


Dhammanupassana 

20. Kahiñca pana bhikkhave bhikkhu đdhammesu 
dhammänupassl viharati? 

Idha bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammaänupassIviharati pañcasu nĩvaranesu. Kathañca 
pana bhikkhave bhikkhu đdhammesu đhammaäanupassi 
viharati pañcasu nIvaranesu: 
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Quán Tâm 
19. Này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán tâm 
trên tâm? 


Ở đây, này các Tỳ khưu, khi tâm có tham, vị Tỳ khưu biết rõ: 
“Tâm có! tham”; khi tâm không tham, vị ấy biết rõ: “Tâm 
không tham”; khi tâm có sân, vị ấy biết rõ: “Tâm có sân”; khi 
tâm không sân, vị ấy biết rõ: “Tâm không sân”; khi tâm có sỉ, 
vị ấy biết rõ: “Tâm có sỉ”; khi tâm không sĩ, vị ấy biết rõ: “Tâm 
không si”; khi tâm thâu nhiếp, vị ấy biết rõ: “Tâm được? 
thâu nhiếp”; khi tâm tán loạn, vị ấy biết rõ: “Tâm tán loạn”; 
khi tâm quảng đại, vị ấy biết rõ: “Tâm được quảng đại”; khi 
tâm không quảng đại, vị ấy biết rõ: “Tâm không được quảng 
đại”; khi tâm hữu hạn, vị ấy biết rõ: “Tâm hữu hạn”; khi tâm 
cao thượng, vị ấy biết rõ: “Tâm cao thượng”; khi tầm có 
định, vị ấy biết rõ: “Tâm có định”; khi tâm không định, vị ấy 
biết rõ: “Tâm không định”; khi tâm giải thoát, vị ấy biết rõ: 
“Tâm giải thoát”; khi tâm không giải thoát, vị ấy biết rõ: 
“Tâm không giải thoát”. 


Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay vị ấy sống 
quán tâm trên ngoại tâm; hay vị ấy sống quán tâm trên nội 
tâm và ngoại tâm. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
tâm; hay vị ấy sống quán tánh hoại diệt trên tâm; hay vị ấy 
sống quán tánh sanh diệt trên tâm. 


“Có tâm đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không 
nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ 
khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán tâm trên tâm. 


Quán Pháp 

20. Này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán pháp 
trên các pháp? 

Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán pháp trên các 
pháp qua Năm Triên Cái. Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ 
khưu sống quán pháp trên các pháp qua Năm Triền Cái? 


1 Tâm đang có tham. ?Tâm đang được thâu nhiếp. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Idha bhikkhave bhikkhu santam vã ajjhattam 
kamacchandam “a(thi me djjhattmmnm Rkamacchando tì 
pajanati, asantam va ajjhattam kãmacchandam “natthi me 
ajhatam kamacchandoiti pajanati. Yatha ca 
anuppannassa kãamacchandassa uppado hoti tañca 
pajanati, yathä ca uppannassa kãmacchandassa pahãnam 
hoti tañca pajanati. Yathäa ca pahinassa kämacchandassa 
anuppado hoti tañca pajãänãti. 


Santam vã ajjhattam byapadam “atthí me ajjhattam 
byapadoti pajänäti, asantam vã ajjhattam byapadam 
natthi me ajjhattam byapadoti pajanati. Yathä ca 
anuppannassa byäpäadassa uppado hoti tañca pajäanati, 
yathäa ca uppannassa byäapadassa pahanam hoti tañca 
pajanati, vyathäã ca pahinassa byäapäadassa ayatim 
anuppado hoti tañca pajänäãti. 


Santam vã ajjhattam thinamiddham “aíthi me djjhattam 
thnamiddhanti  pajänati, asantam vã ajjhattam 
thnamiddham “natthi me ajjhattam thinamiddhanti 
pajanati, yathãä ca anuppannassa thinamiddhassa uppädo 
hoti tañca pajanati. Yatha ca uppannassa thinamiddhassa 
pahãanam hot tañca pajanati Yathäa ca pahimassa 
thinamiddhassa äyatim anuppado hoti tañca pajanätti. 


Santam vã ajjhattam uddhaccakukkuccam “atthi me 
qjjhattam uddhaccakukRuccanti pajanäti, asantam vã 
ajjhattam uddhaccakukkuccam “natthi me ajjhattam 
uddhaccakukkucca'nti pajänäti. Yathã ca anuppannassa 
uddhaccakukkuccassa uppäado hoti tañca pajanati. Yatha 
ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahanam hoti tañca 
pajanati, yatha ca pahIinassa uddhaccakukkuccassa 
äyatim anuppado hoti tañca pajänäti. 


Santam vã ajjhattam vivikiccham “aíthí me gjjhattam 
vicikicchu tỉ pajanati, asantam vã ajjhattam vicikiccham 
“natthi me ajjhattam vicikicchã tỉ pajanati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đây, này các Tỳ khưu, khi nội tâm có tham dục, vị Tỳ khưu 
sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi có tham dục”; khi nội tâm 
không có tham dục, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không 
có tham dục”. Với sự tham dục vốn không có, nay sanh khởi, 
vị ấy biết rõ. Với sự tham dục đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị 
ấy biết rõ. Với sự tham dục đã đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ. 


Khi nội tâm có sân hận, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
có sân hận”; khi nội tâm không có sân hận, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: “Nội tâm tôi không có sân hận.” Với sự sân hận vốn 
không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Với sự sân 
hận đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Với 
sự sân hận đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị 
ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có hôn trầm thụy miên, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên”; khi nội tâm không có 
hôn trâm thụy miên, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
không có hôn trầm thụy miên”. Với hôn trầm thụy miên vốn 
không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Với hôn trầm 
thụy miên đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. 
Với hôn trầm thụy miên đã đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có trạo hối, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
có trạo hốĩ!”; khi nội tâm không có trạo hối, vị ấy sáng suốt 
biết rõ: “Nội tâm tôi không có trạo hối”. Với trạo hối vốn 
không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy. Với trạo hối 
đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy. Với trạo 
hối đã đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ 
như Vậy. 


Khi nội tâm có nghi hoặc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm 
tôi có nghi hoặc”; khi nội tâm không có nghi hoặc, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có nghi hoặc.” 


! Ngài Hộ Tông dùng từ “loạn động'. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Yathãa ca anuppannaya vicikicchaya uppado hoti tañca 
pajanati, yathä ca uppannaya vicikicchãya pahanam hoti 
tañca pajanati. Yatha ca pahinaya vicikicchaya äyatim 
anuppado hoti, tañca pajanäati. 


Iti ajjhattam vã dhammesu dhammäanupassi viharati, 
bahiddha vã dhammesu dhammanupass viharati, 
ajjhattabahiddhã vã đdhammesu dhammaänupassiï viharati, 
samudayadhammanupasr' vã dhammesu viharati, 
vayadhammanupassIl vã dhammesu viharati, 
samudayavayadhammanupass' vã dhammesu viharati. 
'Atthi dhammäãti vã pasanna sati paccupatthita hoti. 
Yavadeva ñanamattäya patissatimattäya. Anissito ca 
viharati, na ca kiñci loke upadiyati. Evampi kho bhikkhave 
bhikkhu dhammesu đdhammanupassil viharati pañcasu 
nIvaranesu. (Nivaranapabbam nitthita) 


21. Puna ca param bhikkhave bhikkhu đdhammesu 
dhammaänupassI viharati pañcasu upadanakkhandhesu. 
Kathañca pana bhikkhave bhikkhu đhammesu 
dhammänupassl viharati pañcasu upadanakkhandhesu: 


Idha bhikkhave bhikkhu “Tí rũpam, ïti rùũpassa samudayo, iti 
rủpassa atthangamo, ï(i vedand, ïti vedanaya samudayo, ïiti 
vedanaya atthangamo, ii sañña, iti saññaya samudayo, iti 
saññaya atthangamo, iíí sankhara, it sankharäanam 
samudayo, ïiti sankhäranam atthangamo, ifi viñfñanam, ïti 
viññanassa atthangamoti. 


Iti ajjhattam vã dhammesu đdhammanupassr viharati, 
bahiddhã vã dhammesu dhammaäanupassi viharati, 
ajjhattabahiddha vã dhammesu dhammaänupassl viharati. 
Samudayadhammanupassr vã dhammesu  viharati, 
vayadhammaäanupassI va dhammesu viharati, 
samudayavayadhammanupassIl va dhammesu viharati. 
'Atthi dhammati vã panassa sati paccupatthita hoti. 
Yavadeva ñanamattaya patissati mattãäya. Anissito ca 
viharati, na ca kiñci loke upadiyati. 


Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammaänupassI viharati pañcasu upadanakkhandhesu. 
(Khandhapabbam nitthitam) 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Với nghi hoặc vốn không có, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ 
như vậy. Với nghi hoặc đã sanh khởi, nay đoạn diệt, vị ấy 
biết rõ như vậy. Với nghi hoặc đã đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. 

“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 
Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Năm Triền cái. 


21. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Năm Thủ Uẩn. Này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ 
khưu sống quán pháp trên các pháp qua Năm Thủ Uẩn? 


Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu quán sát: “Đây là sắc, đây là sắc 
sanh, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ sanh, đây là thọ 
diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. Đây 
là hành, đây là hành sanh, đây là hành diệt. Đây là thức, đây 
là thức sanh, đây là thức diệt”. 

Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. 

“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị 
ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật 
gì ở đời. 

Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Năm Thủ uẩn. (Chấm dứt Năm Thủ Uẩn) 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


22. Puna ca param bhikkhave bhikkhu đdhammesu 
dhammanupass' viharat chasu  gjjhattikabahiresu 
äyatanesu. Kathañca pana bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassl viharati chasu ajjhattikabahiresu 
ayatanesu. 


Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuñca pajandti, rủpe ca 
pajanati, vyañca tadubhayam  paticca uppajjati 
saññojanam tañca pajanati. Yathä ca anuppannassa 
saññojanassa uppado hoti tañca pajanati Yatha ca 
uppannassasaññojanassa pahanam hoti tañca pajanati. 
Yatha ca pahinassa saññojanassa äyatim anuppado hoti 
tañca pajanati. 


Sotafñca pajanati, sadde ca pajanati, yañca tadubhayam 
paticca uppajjati saññojanam tañca pajanati. Yatha ca 
anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca pajänati. 
Yatha ca pahinassa saññojanassa äyatim anuppado hoti 
tañca pajanati. 


Ghanañca pdajandt, gandhe ca pajanati, yañca 
tadubhayam paticca uppajjati saññojanam tañca pajanati. 
Yatha ca anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca 
pajanati. Yathãä ca uppannassa saññojanassa pahanam 
hoti tañca pajanati. Yathä ca pahInassa saññojanassa 
äyatim anuppado hoti tañca pajänäãti. 


Jivhafñca pajandfi, rase ca pajänäti, yañca tadubhayam 
paticca uppajjati saññojanam tañca pajanati. Yatha ca 
anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca pajanati. 
Yathãa ca uppannassa saññojanassa pahãnam hoti tañca 
pajanati Yatha ca pahInassa saññojanassa ayatim 
anuppado hoti tañca pajänãti. 


Kayañca pdajandt, photthabbe ca pajanati yañca 
tadubhayam paticca uppajjati saññojanam tañca pajanati. 
Yatha ca anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca 
pajanati. Yathã ca uppannassa saññojanassa pahanam 
hoti tañca pajanati. Yathä ca pahinassa saññojanassa 
äyatim anuppado hoti tañca pajänäãti. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


22. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Sáu Nội và Ngoại Xứ. Này các Tỳ khưu, thế nào 
là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp qua Sáu Nội và 
Ngoại Xứ? 


Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sáng suốt biết rõ mắt và 
sáng suốt biết rõ các sắc; và vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên 
hai thành tố mắt và cảnh sắc, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử 
chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử 
đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; với kiết 
sử đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy 
biết rõ như vậy. 

Vị ấy sáng suốt biết rõ tai và sáng suốt biết rõ các tiếng, và 
vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố tai và âm thanh, 
kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy 
biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị 
ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Vị ấy sáng suốt biết rõ mũi và sáng suốt biết rõ các hương; 
và vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố mũi và mùi 
hương, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh 
khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được 
đoạn diệt, vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn 
điệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 
Vị ấy sáng suốt biết rõ lưỡi và sáng suốt biết rõ các vị; và 
vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố lưỡi và các vị, 
kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy 
biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị 
ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 

Vị ấy sáng suốt biết rõ thân và sáng suốt biết rõ các xúc; và 
vị ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố thân và cảnh 
xúc, kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, 
vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, 
vị ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Manañca  pdajanat, dhamme ca pajanati, yañca 
tadubhayam paticca uppajjati saññojanam tañca pajanati. 
Yatha ca anuppannassa saññojanassa uppado hoti tañca 
pajanati. Yathã ca uppannassa saññojanassa pahanam 
hoti tañca pajanati. Yathä ca pahInassa saññojanassa 
äyatim anuppado hoti tañca pajänäti. 


Iti ajjhattam vã dhammesu đdhammanupassr viharati, 
bahiddhã vã dhammesu dhammaäanupassi viharati. 
Ajjhattabahiddhã vã dhammesu dhammäãnupassl 
viharati. Samudayadhammanupass vã đdhammesu 
viharati, vayadhammaäanupassi vã dhammesu viharati, 
samudayavayadhammaäanupassI vã dhammesu viharati. 
'Atthi dhammati vã panassa sati paccupatthita hoti, 
yavadeva ñãnamattäya patissatimattäaya. Anissito ca 
viharati, na ca kiñci loke upädiyati. 


Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammanupassr viharat chasu ajjhattikabahiresu 
äyatanesu. (4yatanapabbam nit†hitam). 


23. Puna ca param bhikkhave bhikkhu đdhammesu 
dhammanupassi viharati saftasu bojjhangesu. Kathañca 
pana bhikkhave bhikkhu đdhammesu đhammaäanupassi 
viharati sattasu bojjhangesu: 


Idha bhikkhave bhikkhu santam vã ajjhattam sati 
sambojjhangam “atthí me djjhattam satisambojjhango ti 
pajanati. Asantam vã ajjhattam satisambojjhangam “natthi 
me ajjhattam satisambojjhangoti pajanati Yatha ca 
anuppannassa satisambojjhangassa uppado hoti tañca 
pajanati, yathäa ca uppannassa satisambojjhangassa 
bhaãvanaäya päripuri hoti tañca pajanati. 


Santam va ajjhattam dhammavicayasambojjhangam “atthi 
me gjjhattan dhamimmavicayasambojjhangoti pajänäti. 
Asantam va ajjhattam đdhammavicayasambojjhangam 
natthi me ajjhattam dhammavicayasambojjhango tỉ 
pajanati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Vị ấy sáng suốt biết rõ ý và sáng suốt biết rõ các pháp; và vị 
ấy sáng suốt biết rõ: do duyên hai thành tố ý và cảnh pháp, 
kiết sử sanh khởi. Với kiết sử chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy 
biết rõ như vậy; với kiết sử đã sanh, nay được đoạn diệt, vị 
ấy biết rõ như vậy; với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy biết rõ như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. 

“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 


Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Sáu Nội và Ngoại Xứ. (Chấm dứt Phần Xứ) 


23. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Bảy Giác Chỉ. Này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ 
khưu sống quán pháp trên các pháp qua Bảy Giác Chỉ? 


Ở đây, này các Tỳ khưu, khi nội tâm có Niệm Giác Chi, vị Tỳ 
khưu sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi có Niệm Giác Chỉ", khi nội 
tâm không có Niệm Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm 
tôi không có Niệm Giác Chi”. Với Niệm Giác Chi chưa sanh, nay 
sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với Niệm Giác Chi đã sanh, nay 
được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có Trạch pháp Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Nội tâm tôi có Trạch pháp Giác Chỉ”, khi nội tâm không có 
Trạch pháp Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
không có Trạch pháp Giác Chỉ”. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Yathã ca anuppannassa đdhammavicayasambojjhangassa 
uppado hoti tañca pajanati Yatha ca uppannassa 
dhammavicayasambojjhangassa bhavanaya päripur1 hoti 
tañca pajanati. 


Santam vã ajjhattam viriyasambojjhangam “af(hi me 
qjjhattam viriyasambojjhangoti pajanati. Asantam vã 
ajjhattam viriyasambojjhangam “natthi me ajjhattam 
viriyasambojjhango'ti pajanati. Yatha ca anuppannassa 
viriyasambojjhangassa uppado hoti tañca pajanati. Yatha 
ca uppannassa viriyasambojjhangassa bhãvanäaya 
p3ripũr1 hoti tañca pajanati. 


Santam vã ajjhattä pItisambojjhangam “atthi me ajjhattam 
pItisambojjhangoti pajanäati Asantam va ajjhattam 
pItisambojjhangam “natthi me ajjhattam 
pItisambojjhangoti pajãänäati. Yatha ca anuppannassa 
pItisambojjhangassa uppado hoti tañca pajänati. Yatha ca 
uppannassa pItisambojjhangassa bhãvanäya päripur1 
hoti tañca pajanati. 


Santam va ajjhattam passaddhisambojjhangam “atthï me 
qjjhattarmn passaddhisambojjhango tỉ pajänäti. Asantam vã 
ajjhattam passaddhisambojjhangam “natthi me ajjhattam 


passaddhisambojjhango tỉ pajanati. Yatha ca 
anuppannassa passaddhisambojjhangassa uppado hoti 
tañca pajanati. Yatha ca uppannassa 


passaddhisambojjhangassa bhavanaya paripurI hoti 
tañca pajanati. 


Santam vã ajjhattam samadhisambojjhangam “atthi me 
qjjhattam samadhisambojjhango tỉ pajänati. Asantam vã 
ajjhattam samadhisambojjhangam “natthi me ajjhattam 
samäadhisambojjhango'ti pajanati. Yathä ca anuppannassa 
samadhisambojjhagassa uppado hoti tañca pajänati. 
Yatha ca uppannassa samadhisambojjhangassa 
bhävanäya päripur1 hoti tañca pajanati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Với Trạch pháp Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết 
rõ như vậy; và với Trạch pháp Giác Chỉ đã sanh, nay được tu 
tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có Tinh tấn Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội 
tâm tôi có Tỉnh tấn Giác Chỉ”, khi nội tâm không có Tỉnh tấn 
Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Tinh 
tấn Giác Chi”. Với Tỉnh tấn Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, 
vị ấy biết rõ như vậy; với Tinh tấn Giác Chi đã sanh, nay được 
tu tập viên thành, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có Hỷ Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội 
tâm tôi có Hỷ Giác Chỉ”, khi nội tâm không có Hỷ Giác Chi, 
vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Hỷ Giác Chỉ”. 
Với Hỷ Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ 
như vậy; với Hỷ Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị ấy biết rõ như vậy. 


Khi nội tâm có Khinh an Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: 
“Nội tâm tôi có Khinh an Giác Chỉ", khi nội tâm không có 
Khinh an Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi 
không có Khinh an Giác Chi”. Với Khinh an Giác Chi chưa 
sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; với Khinh an 
Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, vị ấy biết rõ 
như vậy. 


Khi nội tâm có Định Giác Chi, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm 
tôi có Định Giác Chỉ”, khi nội tâm không có Định Giác Chỉ, vị 
ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Định Giác Chỉ”. 
Với Định Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như 
vậy; với Định Giác Chi đã sanh, nay được tu tập viên thành, 
vị ấy biết rõ như vậy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Santam va ajjhattam upekkhasambojjhangam “4tthí me 
qjjhattam upekkhasambojjhangoti pajanati. Asantam vã 
ajjhattam upekkhasambojjhangam “natthi me ajjhattam 
upekkha sambojjhango'ti pajanati. Yathã ca anuppannassa 
upekkha sambojjhangassa uppado hoti tañca pajänati. 
Yatha ca uppannassa upekkhasambojjhangassa bhavanaya 
p3ripur1 hoti tañca pajänati. 


Iti ajjhattam vã dhammesu đdhammanupassr viharati, 
bahiddhã vã dhammesu dhammaäanupassi viharati, 
ajjhattabahiddha vã dhammesu dhammäãnupassl viharati, 
samudayadhammanupassr vã đdhammesu  viharati, 
vayadhammanupassi vã dhammesu viharati, 
samudayavayadhammanupassl vã dhammesu viharati. 


'Atthi dhammati vã panassa sati paccupatthita hoti, 
yavadeva ñãnamattäya patissatimattäya anissito ca 
viharati na ca kiãci loke upäadiyati Evampi kho 
bhikkhave bhikkhu dhammesu đdhammaäanupassi viharati 
sattasu sambojjhangesu. 

(Bojjhangapabbam nitthitam) 


24. Puna ca param bhikkhave bhikkhu đdhammesu 
dhammänupassl viharati catũsu ariyasaccesu. 


Kathañca pana bhikkhave bhikkhu đhammesu 
dhammanupassỉl viharati catusu ariyasaccesu: Idha 
bhikkhave bhikkhu “dam dukkhanti yathabhutam 
pajanati, '“ayam dukkhasamudayoti yathabhutam 
pajanati, “ayam dukkhanirodho tỉ yathabhũtam pajäanati, 
'ayam dukkhanirodhagamin! patipadäti yathabhutam 
pajanati. 


25. Katamañca bhikkhave dukkham ariyasaccam: jäti pi 
dukkhäa, jJaräapi dukkhãa, maranampi dukkham, 
sokaparidevadukkhadomanassupäyasapi dukkha, 
appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, 
yampiccham na labhati tampi dukkham, sankhittena 
pañcupädänakkhandha pi dukkha. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Khi nội tâm có Xả Giác Chỉ; vị ấy sáng suốt biết rõ: “Nội tâm 
tôi có Xả Giác Chỉ”; khi nội tâm không có Xả Giác Chỉ, vị ấy 
sáng suốt biết rõ: “Nội tâm tôi không có Xả Giác Chi.” Với Xả 
Giác Chi chưa sanh, nay sanh khởi, vị ấy biết rõ như vậy; và 
với Xả Giác Chi đã sanh nay được tu tập viên thành, vị ấy 
biết rõ như vậy. 


Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị ấy 
sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống quán 
pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh 
hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt 
trên các pháp. 


“Có những pháp ở đây”; vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 
Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Bảy Giác Chỉ. 

(Chấm dút Bảy Giác Chí) 


24. Lại nữa, này các Tỳ khưu, vị ấy sống quán pháp trên các 
pháp qua Tứ Thánh Đế. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Tứ Thánh Đế? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu sáng suốt biết rõ như thật: “Đây là khổ”; vị ấy sáng suốt 
biết rõ như thật: “Đây là khổ tập”; vị ấy sáng suốt biết rõ như 
thật: “Đây là khổ diệt”; vị ấy sáng suốt biết rõ như thật: “Đây 
là Khổ Diệt Đạo!”. 


25. Và này các Tỳ khưu, thế nào Khổ Thánh Đế? Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, ghét phải 
gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ, 
tóm lại Năm Thủ Uấn là khổ. 


! Con đường đưa đến diệt khô. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Katama ca bhikkhave jatï: ya tesam tesam sattanam tamhi 
tamhi sattanikaye jJati sañjati okkanti abhinibbanti 
khandhanam päatubhavo ayatananam patilabho, ayam 
vuccati bhikkhave jäti. 


Katama ca bhikkhave jara: yä tesam tesam sattanam 
tamhi tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam 
p4aliccam  valittacatä3 ayuno samhani ïindriyanam 
paripako, ayam vuccati bhikkhave jarä. 


Katamañca bhikkhave maranam: yam tesam tesam 
sattanam tamhaã tamhã sattanikaya cuti cavanatä bhedo 
antaradhanam maccumaranam kalakiriya khandhanam 
bhedo kalebarassa nikkhepo jIvitindriyassupacchedo, 
idam vuccati bhikkhave maranam. 


Katamo ca bhikkhave soko: vo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannäagatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phutthassa soko 
socanäa socitattam anto soko anto parisoko, ayam vuccati 
bhikkhave soko. 


Katamo ca bhikkhave paridevo: yo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannäagatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phut{thassa ãdevo 
paridevo adevana paridevana äadevitattam 
paridevitattam, ayam vuccati bhikkhave paridevo. 


Katamañca bhikkhave dukkham: yam kho bhikkhave 
kayikam dukkham kayikam asatam kayasamphassajam 
dukkham asatam vedayitam, idam vuccati bhikkhave 
dukkham. 


Katamañca bhikkhave domanassam: yam kho bhikkhave 
cetasikam dukkham cetasikam asatam 
manosamphassajam dukkham asätam vedayitam, idam 
vuccati bhikkhave domanassam. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các Tỳ khưu thế nào là sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh 
trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái 
sanh, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này các Tỳ 
khưu, như vậy gọi được là sanh. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, 
trong từng giới hạn, sự niên lão, sự hủy hoại, trạng thái rụng 
răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy 
hoại. Này các Tỳ khưu, như vậy được gọi là già. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng 
sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, thân hoại, 
sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã 
tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này các Tỳ khưu, như vậy được 
gọi là chết. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là sầu? Này các Tỳ khưu, với những 
ai gặp phải tai nạn 6ấ:ham) này, hay tai nạn khác; với những ai 
cảm thọ sự đau khổ này, hay sự đau khổ khác, sự sầu, sự sầu 
lo, sự sầu muộn, nội sầu, mọi khổ sầu của người ấy. Này các Tỳ 
khưu, như vậy được gọi là sầu. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là bí? Này các Tỳ khưu, với những 
ai gặp phải tai nạn này, hay tai nạn khác; với những ai cảm thọ 
sự đau khổ này, hay sự đau khổ khác, sự bi ai, sự bi thảm, sự 
than van, sự than khóc, sự bi thán, sự bi thống của người ấy. 
Này các Tỳ khưu, như vậy được gọi là bi. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là khổ? Này các Tỳ khưu, sự đau 
khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự đau khổ do thân 
cảm thọ, sự không sảng khoái do thân cảm thọ. Này các Tỳ 
khưu, như vậy được gọi là khổ. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là ưu? Này các Tỳ khưu, sự đau 
khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khổ do tâm 
cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm thọ. Này các Tỳ 
khưu, như vậy được gọi là ưu. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Katamo ca bhikkhave upayaso: yo kho bhikkhave 
aññataraññatarena byasanena samannäagatassa 
aññataraññatarena dukkhadhammena phut{thassa äyäso 
upayaso ayasitattam upayasitattam, ayam vuccati 
bhikkhave upäyäso. 


Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho: idha 
yassa te honti anittha akanta amanapa rupä sadda gandhã 
rasäa photthabba dhamma, ye vã panassa te honti 
anatthakama ahitakama aphãsukakäma 
ayogakkhemakaäama, yaã tehi saddhim sangati samagamo 
samodhanam missibhävo, ayam vuccati bhikkhave 
appiyehi sampayogo dukkho. 


Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho: idha yassa 
te honti itthã kanta manapa rupä sadda gandhã rasä 
photthabbäa dhamma, ye vã panassa te honti atthakama 
hitakäama phãsukakäma yogakkhemakama mãtã vã pitã 
va bhatã va bhagini vã jettha vã kanitthä va mittä vã 
amacca va ñati salohita vã, yä tehi saddhim asangati 
asamagamo asamodhanam amissibhävo, ayam vuccati 
bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. 


Katamañca bhikkhave yampiccham na labhati tampi 
dukkham: 'jatidhammanam bhikkhave sattanam evam 
iccha uppajjati: aho vata mayam na jafidhamma assama, 
na ca vata no jäti ägaccheyya tỉ. Na kho panetam icchãya 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi 
dukkham. 


Jara dhammanam bhikkhave sattanam evam ïicchã 
uppajjati: 'aho vata mayam na jaradhamma assãma, na ca 
vata no jarä agaccheyya ti na kho panetam ïicchaya 
pantabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi 
dukkham. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các Tỳ khưu, thế nào là não? Này các Tỳ khưu, với 
những ai gặp tai nạn này, hay tai nạn khác; với những ai cảm 
thọ sự đau khổ này, hay sự đau khổ khác, sự ảo não, sự bỉ 
não, sự thất vọng, sự tuyệt vọng của người ấy. Này các Tỳ 
khưu, như vậy được gọi là não. 


Và này các Tỳ khưu, thế nào ghét phải gần là khổ? Ở đây, 
phàm những sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không khả 
ý, không khả ái, không khả lạc nào hiện khởi nơi một 
người; hay người ấy phải liên hệ, tiếp xúc, phải kết hợp, 
cộng trú với những ai muốn vị ấy bất lợi, tai hại, bất an, 
không thoát khổ ách, này các Tỳ khưu đây được gọi ghét 
phải gần là khổ. 


Và này các Tỳ khưu, thế nào thương phải xa là khổ? Ở đây, 
phàm những sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp nào khả ý, khả ái, 
khả lạc hiện khởi nơi một người; hay người ấy không được liên 
hệ, không tiếp xúc, không kết hợp, không cộng trú với những 
ai muốn vị ấy có lợi ích, may mắn, an lạc, thoát khổ ách, như 
với mẹ, cha, huynh, tỷ, bạn hữu, hoặc quan hệ huyết thống. Này 
các Tỳ khưu, đây được gọi thương phải xa là khổ. 


Này các Tỳ khưu, thế nào muốn không được là khổ) Này các 
Tỳ khưu, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong câu: 
“Mong rằng ta khỏi bị sanh chi phối, mong rằng ta không 
phải đi tái sanh”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu. 
Như vậy gọi là: muốn không được là khối 


Này các Tỳ khưu, chúng sanh bị già chi phối, khởi sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị già chi phối, mong rằng ta không 
phải đi đến già”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu. Như 
vậy gọi là: muốn không được là khổi 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Byadhidhammanam bhikkhave sattanam evam icchã 
uppajjati: 'aho vata mayam na byadhidhamma assäma. 
Na ca vata no byadhi agaccheyya'ti, na kho panetam 
icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati 
tampi dukkham. 


Maranadhammanam bhikkhave sattanam evam ïicchã 
uppajjati: 'aho vata mayam na maranadhamma assäma, 
na ca vata no maranam ägaccheyya ti, na kho panetam 
icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na labhati 
tampi dukkham. 


Sokadhammanam bhikkhave sattanan evam ïicchã 
uppajjati: aho vata mayam na sokadhamma assama, na ca 
vata no soko agaccheyyati na kho panetam ïicchaya 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 


Paridevadhammanam bhikkhave sattanam evam ïccha 
uppajjati: “aho vata mayam na paridevadhammna assama, na 
ca vata no paridevo ägaccheyya tỉ, na kho panetam icchaya 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 


Dukkhadhammanam bhikkhave sattãnam evam ïccha 
uppajjati: aho vata mayam na dukkhadhamma assama, na ca 
vata no dukkham ägaccheyya' ti. Na kho panetam icchãya 
pattabbam. Idampi yampiccham na labhati tampi dukkham. 


Domanassadhammanam bhikkhave sattäanam evam icchã 
uppajjati: “aho vata mayam na domanassadhamma 
assama. Na ca vata no domanassam ägaccheyya ti. Na kho 
panetam ¡icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na 
labhati tampi dukkham. 


Upäayasadhammanam bhikkhave sattanam evam icchã 
uppajjati: “aho vata mayam na upayasadhamma 
asasãäma, na ca vata no upayaso ägaccheyya tỉ. Na kho 
panetam icchaya pattabbam. Idampi yampiccham na 
labhati tampi dukkham. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các Tỳ khưu, chúng sanh bị bệnh chỉ phối, khởi sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị bệnh chi phối, mong rằng ta 
không phải đi đến bệnh”. Lời câu mong ấy không được thành 
tựu. Như vậy gọi là: muốn không được là khổi 


Này các Tỳ khưu, chúng sanh bị chết chỉ phối, khởi sự mong 
cầu: “Mong rằng ta khỏi bị chết chi phối, mong rằng ta không 
phải đi đến chết”. Lời cầu mong ấy không được thành tựu. 
Như vậy gọi là: muốn không được là khổi 


Chúng sanh bị sầu chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị sầu chi phối! Mong rằng ta không phải chịu sầu. 
“Lời mong câu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khổi 


Chúng sanh bị bi chỉ phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị bí chi phối! Mong rằng ta không phải chịu bỉ”. Lời 
mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: muốn 
không được là khổi 


Chúng sanh bị khổ chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị khổ chi phối! Mong rằng ta không phải chịu khổ”. 
Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khối 


Chúng sanh bị ưu chi phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị ưu chi phối! Mong rằng ta không phải chịu ưu”. 
Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khổi 


Chúng sanh bị não chỉ phối, khởi sự mong cầu: “Mong rằng 
ta khỏi bị não chi phối! Mong rằng ta không phải chịu não”. 
Lời mong cầu ấy không được thành tựu. Như vậy gọi là: 
muốn không được là khối 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Katame ca bhikkhave sankhittena 
pañcupädänakkhandha dukkhãä: seyyathidam 
rupupadanakkhandho vedanupäadänakkhandho 
saññupädãnakkhandho sankhãrupadänakkhandho 


viññaänũpadanakkhandho. Ime vuccanti bhikkhave 
sankhittena pañcupadanakkhandhapi dukkhä, ¡idam 
vuccati bhikkhave dukkham ariyasaccam. 


26. Katamañca bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam: 
yayam tanha ponobhavika nandiragasahagata tatra 
tatrabhinandinmi, seyyathidam: kamatanha bhavatanha 
vibhavatanha. 

Sa kho panesa bhikkhave tanhã kattha uppajjamana 
uppajjati: kattha nivisamanäa nivisat: yam loke 
piyaruipam satarupam cetthesäa tanhã uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamaänã nivisati kiãca loke piyarũpam 
satarupam: 


Cakkhumloke piyarupam satarupam, etthesa tanhaã 
uppajjamaäanã uppajjati, ettha nivisamäna nivisati. Sotam 
loke piyarupam satarupam etthesäa tanhã uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamana nivisatl Ghanam loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamaänã nivisati. Jivha loke piyarũpam 
satarupam, etthesa tanhã uppajjamana uppajjati, ettha 
nivisamana nivisati. Kayo loke piyarũpam satarupam, 
etthesa tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisati. Mano loke piyarupam sãtarùpam, etthesä tanhã 
uppajjamaänã uppa]jati, ettha nivisamaänã nivisati. 


Rupa loke piyaruipam satarupam, ctthesa tanhã 
uppajjamaäana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. Sadda 
loke piyarupam saäatarupam, etthesä tanhã uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamana nivisatl (@andha loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các Tỳ khưu, thế nào là tóm lại Năm Thủ Uẩấn là khổ? 
Như Sắc thủ uẩn, Thọ thủ uẩn, Tưởng thủ uẩn, Hành thủ uẩn, 
Thức thủ uẩn. Này các Tỳ khưu, như vậy nói tóm lại: Năm 


Thủ Uấn là khổ. 


26. Này các Tỳ khưu, thế nào là Khổ Tập Thánh Đế? Sự tham 
ái đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc 
chỗ này chỗ kia. Như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 

Này các Tỳ khưu, sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đâu, khi an trú thì an trú ở đâu? Ở đời, sắc gì thân 
ái, sắc gì khả ái? 


Ở đời mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời, tai là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, 
mũi là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, lưỡi 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, thân là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời, ý là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời, các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời, các tiếng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời, các hương là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Rasa loke piyarũpam satarupam, etthesa tanhã 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamäana nivisati. 
Photthabba loke piyarũpam sãatarupam, etthesa tanhã 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamäana nivisati. 
Dhamma loke piyarũpam sätaruipam, etthesa tanaha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamanä nivisati. 


Cakkhuviñfñanam loke piyaruipam satarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäna uppajji, ettha nivisamana nivisati. 
Ssotaviññanam loke piyaruipam säataripam, etthasäa 
tanhã uppajjamäana uppajjati, ettha nivisaman3 nivisati. 
Ghangvifñfñanam loke piyaripam sataruipam, etthesa 
tanhã uppajjamäana uppajjati, ettha nivisamana3 nivisati. 
J]ivhaviññanam loke piyaruipam satarũipam, etthesa 
tanhã uppajjamäana uppajjati, ettha nivisamana3 nivisati. 
Kayaviññanam loke piyarũpam sãtarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäana uppajjati, ettha nivisamana3 nivisati. 
Manoviñfñanam loke piyaruipam sätarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäãna uppajjati, ettha nivisamanä nivisati. 


Cakkhusamphasso loke piyaruipam sãtarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäana uppajjati, ettha nivisaman3 nivisati. 
Ssotasamphasso loke piyarũpam satarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäana uppajjati, ettha nivisaman3 nivisati. 
Ghàngsamphasso loke piyarũpam sätarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäana uppajjati, ettha nivisamana3 nivisati. 
J]jivhasamphasso loke piyarũpam satarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäana uppajjati, ettha nivisamana3 nivisati. 
Kayasamphasso loke piyaruipam satarũipam, etthesa 
tanhã uppajjamäna uppajjati, ettha nivisamäna nivisati. 
Manosamphasso loke piyaripam sãtarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäna uppajjati, ettha nivisamanã nivisati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời, các vị là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. Ở đời, các xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú 
ở đấy. Ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an 
trú ở đấy. 


Ở đời nhãn thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
Ở đời nhĩ thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời tỷ thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời thiệt thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời thân thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
Ở đời nhĩ xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời tỷ xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
thiệt xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
thân xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời ý 
xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Cakkhusamphassaja vedana loke piyarupam sãtaruipam, 
etthesa tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisatl Sofaqsamphassgja vedana loke piyaripam 
satarupam, etthesa tanhã uppajjamana uppajjati, ettha 
nivisamana nivisatl. Ghangasamphassgja vedana loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã uppajjamana 
uppajjati, ettha nivisamana nivisati. Jivhasamphassaja 
vedana loke piyarupam sätaripam, ettesa tanhã 
uppajjamanä uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Kayasamphassgja vedana loke piyaruipam sätarupam, 
etthesa tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisatl. _Manosamphassgja vedana loke piyaripam 
satarupam, etthesa tanhã uppajjamana uppajjati, ettha 
nivisamana nivisati. 


Rupasañna loke piyaruipam satarupam, etthesa tanhã 
uppajjamanäa uppajjati, cettha nivisamana nivisati. 
Saddasañña loke piyarupam satarupam, etthesa tanhã 
uppajjamanäa uppajjati, cttha nivisamana nivisati. 
Gandhasañña loke piyarũpam sätarùpam, etthesa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamäana nivisati. 
Rasasañña loke piyaruipam säãtarupam, etthasäa tanhã 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamäana nivisati. 
Photthabbasañña loke piyarũpam sätarupam, etthesa 
tanhã uppajjamäna uppajjati, ettha nivisaman3 nivisati. 
Dhammasañña loke piyaripam säãtaripam, etthesa 
tanhã uppajjamäna uppajjati, ettha nivisamanä nivisati. 


Rupasañcetana loke piyarũpam säãtaruipam, etthesa 
tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamanä nivisati. 
saddasañcetana loke piyaruipam sãatarupam, etthesa 
tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamanä nivisati. 
Gandhasañcetana loke piyarũpam sätaruipam, etthesa 
tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamanä nivisati. 
Rasasafñcetana loke piyarũpam sataripam, etthesa 
tanhã uppajjamänã uppajjati, ettha nivisamana nỉvisati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở 
đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời tỷ xúc sở sanh thọ 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời thiệt 
xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở 
đấy. Ở đời thân xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi 
an trú thì an trú ở đấy. Ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi 
ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái 
này khi sanh khởi thì sanh khởi ó ở đấy, khi an trú thì an trú 
ở đấy. Ở đời thanh tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi Ở đấy, khi an trú 
thì an trú ở đấy. Ở đời hương tưởng là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, 
khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời vị tưởng là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh khởi ở 
đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời xúc tưởng là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì sanh 
khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời pháp tưởng 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi 
thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
thanh tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
hương tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời vị 
tự là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh khởi thì 
sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Phot†thabbasañcetana loke piyarũpam säatarupam, 
etthesä tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana 
nivisati. Dhammasañcetana loke piyarupam 
satarupam, etthesä tanhã uppajjamana uppajjati, ettha 
nivisamana nivisati. 


Rupatanha loke piyarũpam sataripam, etthesa tanhã 
uppajjamana uppajjat, ettha nivisamana nivisati. 
Saddatanha loke piyarupam säãtaripam, etthesa tanhã 
uppajjamana uppajjat, ettha nivisamana nivisati. 
Gandhatanha loke piyaripam sätarupam, etthesä tanhã 
uppajjamana uppajjat, ettha nivisamana nivisati. 
Rasatanha loke piyarũpam satarupam, etthesa tanhã 
uppajjamanä uppajjati. Ettha nivisamana nivisati. 
Photthabbatanha loke piyaruipam satarupam, etthesa 
tanhã uppajjamana uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Dhammatanha loke piyarũpam sataripam, etthesa tanhã 
uppajjamanä uppajjati, ettha nivisamänã nivisati. 


RupavitakkRo loke piyarupam sätarùipam, etthesa tanhã 
uppajjamanäa uppajjati cettha nivisamana nivisati. 
Saddavitakko loke piyaruipam säataripam, etthesäa tanhã 
uppajjamana uppajjat, ettha nivisamana nivisati. 
Gandhavitakko loke piyarupam sãtarupam, etthesa tanhã 
uppajjamana uppajjat, ettha nivisamana nivisati. 
Rasavitakko loke piyarupam sãtarupam, etthesäa tanhã 
uppajjamana uppajjat, ettha nivisamana nivisati. 
Photthabbavitakko loke piyarupam säatarupam etthesa 
tanhãa uppajjamanä uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Dhammmavitakko loke piyarupam sätaripam, etthesa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamanä nivisati. 


Rupavicaro loke piyarũpam säãtarupam, etthesa tanhã 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamäana nivisati. 
Saddavicaro loke piyarùipam sätaruipam etthesä tanhã 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamäana nivisati. 
Gandhavicaro loke piyarupam sãtarupam, etthesä tanha 
uppajjamaäna uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời xúc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời pháp tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời thanh ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời hương ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời vị ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
xúc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
pháp ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời thanh tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời hương tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
Ở đời vị tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời xúc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Ở đời sắc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
thanh tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở đời 
hương tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi sanh 
khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Rasoavicaro loke piyarũipam säãtarupam etthesa tanhã 
uppajjamana uppajjat, ettha nivisamana nivisati. 
Photthabbavicaro loke piyaripam satarũpam, etthesa 
tanhã uppajjamanä uppajjati, ettha nivisamana nivisati. 
Dhammmavicaro loke piyarũpam satarupam, etthesäa tanha 
uppajjamana uppajjati, ettha nivisamanä nivisati. 

Idam vuccati bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam. 


27. Katamañca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam? 
Yo tassäa yeva tanhaya asesaviraganirodho cägo 
patinissaggo mutti anayo, sa kho panesa bhikkhave tanhã 
kattha pahiyamana pahriyati. Kattha nirujjhamana 
nirujjhati: yam loke piyarupam sätaruipam etthesa tanhã 
pahTyamana pahTyati, ettha nirujjhamanã niruJjhati. 


Kiãca loke piyarupam satarupam? CakkhUu  loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã pahIiyamana 
pahrvyati, ettha nirujjhamana nirujjhati Sotzm loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã pahIiyamana 
pahryati, ettha nirujjhamäanäa nirujjhati. Ghanam loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã pahIiyamana 
pahrvyati ettha nirujjhamana nirujjhati. jJívha loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã pahIiyamana 
pahrvyati ettha nirujjhamanä nirujjhati. Kayo loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã pahIiyamana 
pahrvyati ettha nirujjhamäana nirujjhati Mano loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã pahIiyamana 
pahIyati, ettha niruJjhamana nirujjhati. 


Ruủpaà loke piyaruipam satarupam, cetthesa tanhã 
pahiyamana pahlyati, ettha nirujjhamäanäa nirujjhati. 
sadda loke piyaruipam säatarupam, etthesa tanhã 
pahiyamana pahlyati, cettha nirujjhamäanäa nirujjhati. 
Gandha loke piyarupam satarupam, cetthesa tanhaã 
pahTyamana pahTyati, ettha nirujjhamaänã nirujjhati. Rasa 
loke piyarupam sätarũpam, etthesa tanhã pahiyamana 
pahIyati, ettha niruJjhamana nirujjhati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời vị tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời xúc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. Ở 
đời pháp tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
sanh khởi thì sanh khởi ở đấy, khi an trú thì an trú ở đấy. 
Này các Tỳ khưu, như vậy gọi là Khổ Tập Thánh Đế. 


27. Này các Tỳ khưu, và thế nào là Khổ Diệt Thánh Đế? Sự 
điệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự thí xả, 
sự giải thoát, sự vô nhiễm»am4:#), Này các Tỳ khưu, sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đầu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? 
Ở đời các sắc gì thân, các sắc gì ái, sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời mắt là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời tai là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả lyẻ Ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời mũi là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả lyé Ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
lưỡi là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả lyẻ Ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời ý là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. 


Ở đời các sắc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham á ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các 
tiếng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các mùi 
hương là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các vị là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả lyỏ lu 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Photthabba loke piyarupam satarupam, etthesa tanhã 
pahiyamana pahlyati, cettha nirujjhamäana nirujjhati. 
Dhamma loke piyarũpam sätarũpam, etthesa tanhã 
pahIyamana pahTyati, ettha nirujjhamaänã niruJjhati. 


Cakkhuviñfñanam loke piyarupam satarupam, etthesa 
tanhã pahiyamana pahryati, ettha nirujjhamäana 
nirujjhati. Sotaviññanam loke piyarũpam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Ghanaviññanam loke piyarũpam säatarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Jívhaviññanam loke piyarũpam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Kayaviññanam loke piyarũpam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Manoviññanam loke piyarupam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. 


Cakkhusamphasso loke piyaruipam säatarupam, etthesa 
tanhã pahiyamana pahryati ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Sotasamphasso loke piyarupam sätarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Ghãnasamphasso loke piyaruipam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Jivhãsamphasso loke piyaruipam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Kayasamphasso loke piyarupam sätarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Manosamphasso loke piyarùipam sätarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. 


Cakkhusamphassaja vedana loke piyarupam sätaruipam, 
etthesa tanhã pahTyamana pahIyati. Ettha nirujjhamana 
nirujjhatl. Sotasamphassgja vedana loke piyaripam 
satarupam, etthesa tanhãa pahriyamana pahiryati, ettha 
nirujjhamaäna nirujjhati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời các xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham á ái này khi 
xả ly thì xả lyở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời các 
pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
nhĩ thức là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời tỷ thức 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thiệt thức là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân thức là sắc thân ái, 
là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả 
ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
nhĩ xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời tỷ xúc là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thiệt xúc là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời thân xúc là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 


Ở đời nhãn xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời nhĩ xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Ghanasamphassaja vedana loke piyaruipam sätarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhatl. Jivhasamphassaja vedanäa loke piyaripam 
satarupam, etthesa tanhãa pahriyamana pahiyati, ettha 
nirujjhamana nirujjhati. Kayasamphassgja vedana loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã pahIiyamana 
pahIyati. Ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Manosamphassgja vedana loke piyaripam sätarupam, 
etthesa tanhã pahTyamana pahIyati. Ettha nirujjhamana 
nirujjhati. 


Ruposañña loke piyarupam säatarupam, etthesäa tanhã 
pahiyamana pahryati cettha nirujjhamana nirujjhati. 
Ssaddasañña loke piyarupam sätarupam, etthesäa tanhã 
pahiyamana pahryati cettha nirujjhamana nirujjhati. 
Gandhasañña loke piyarupam sataripam, etthesa tanhã 
pahiyamana pahryati cttha nirujjhamana nirujjhati. 
Rasasaññna loke piyarupam satarupam, etthesa tanhã 
pahiyamana pahryati cettha nirujjhamana nirujjhati. 
Photthabbasaññna loke piyarupam satarupam, etthesa 
tanha pahriyamana pahiyati, ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Dhammmasañña loke piyarupam säãtarupam, etthesäa tanha 
pahTyamana pahryati, ettha nirujjhamaän3 nirujjhati. 


Rupasafñcetana loke piyarupam sãrũpam, etthesa tanhaã 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamäana nirujjhati. 
saddasañcetana loke piyaruipam satarupam, etthesa 
tanhã pahiyamana pahryati ettha nirujjhamana 
nirujjhati. @andhasañcetana loke piyarupam sätarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Rasasañcetana loke piyarũpam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhatl. Pho(thabbasañcetana  loke  piyarũpam 
satarupam, etthesa tanhãa pahiyamana pahlyati, ettha 
nirujjhamana nirujjhat. Dhammasañcetana  loke 
piyaruipam sätaripam, etthesa tanhã pahIiyamana 
pahIyati, ettha niruJjhamana nirujjhati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời tỷ xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham 
ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 
Ở đời thiệt xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự 
tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ 
ở đấy. Ở đời thân xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. Ở đời ý xúc sở sanh thọ là sắc thân ái, là sắc khả ái. 
Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt 
trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
thanh tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
hương tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị 
tưởng là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời xúc tưởng 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp tưởng là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở 
đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ơ 
đời thanh tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái nà 
khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ơ 
đời hương tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này 
khi xả ly thì xã lyở đấy, khi điệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở 
đời vị tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời xúc 
tư là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp tư 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Rupatanha loke piyarũpam sätarũpam, etthesäa tanhã 
pahiyamana pahIyati, ettha nirujjhamäanä nirujjhati. 
Saddatanha loke piyaruipam sätariũpam, etthesäa tanhã 
pahiyamana pahlyati, ettha nirujjhamäana nirujjhati. 
Gandhatanha loke piyarũpam sätarupam, etthesä tanhaã 
pahiyamana pahlyati, cettha nirujjhamäana nirujjhati. 
Rasatanha loke piyarũpam satarupam, etthesa tanhã 
pahiyamana pahlyati, cettha nirujjhamäanäa nirujjhati. 
Photthabbatanha loke piyaruipam satarupam, etthesa 
tanhã pahiyamana pahiryati ettha nirujjhamana 
nirujjhati Dhammatanha loke piyaripam satarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. 


Rupavitakko loke piyarupam satarupam, etthesa tanha 
pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Saddavitakko loke piyarupam sãtaripam, etthesa tanhã 
pahiyamana pahliyati ettha nirujjhamana nỉirujjhati. 
Gandhavitakko loke piyaripam sätarupam, etthesäa tanha 
pahiyamana pahliyati ettha nirujjhamana nirujjhati. 
Rasavitakko loke piyarupam säatarupam, etthesä tanhã 
pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamanäa nirujjhati. 
Photthabbovitakko loke piyaruipam satarupam, etthesa 
tanhã pahiyamana pahryati, ettha nirujj]hamana nirujjhati. 
Dhammavitakko loke piyaruipam sätarupam, etthesa tanhaã 
pahTyamana pahiyati, ettha niruJjhamaänã nirujjhati. 


Rupavicaro loke piyaripam sarupam, etthesa tanhã 
pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamäanäa nirujjhati. 
Saddavicaro loke piyarũpam säatarupam, etthesa tanhaã 
pahiyamana pahlyati, ettha nirujjhamäanäa nirujjhati. 
Gandhavicaro loke piyarupam sãtarupam, etthesa tanhaã 
pahiyamana pahIyati, ettha nirujjhamäana nirujjhati. 
Rasavicaro loke piyarũpam sãtaruipam, etthesäa tanhaã 
pahIyamana pahiyati, ettha nirujjhamaänã niruJjhati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời sắc ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
thanh ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
hương ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
vị ái là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời xúc ái 
là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp ái là 
sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly 
ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
thanh tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả 
ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời hương 
tầm là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị tầm là sắc 
thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, 
khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời xúc tầm là sắc thân ái, là 
sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt 
trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp tầm là sắc thân ái, là sắc 
khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì 
diệt trừ ở đấy. 


Ở đời sắc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời 
thanh tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly 
thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời hương 
tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời vị tứ là sắc thân 
ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi 
điệt trừ thì diệt trừ ở đấy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Photthabbovicaro loke piyaruipam satarupam, etthesa 
tanhã pahiyamana pahiryati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati Dhammavicaro loke piyarupam säatarupam, 
etthesa tanhã pahiyamana pahiyati, ettha nirujjhamana 
nirujjhati. Idam vuccati bhikkhave dukkhanirodho 
ariyasaccam. 


28.  Katamañca bhikkhave dukkhanirodhagamini 
patipada ariyasaccam: ayameva ariyo atthangiko magøo, 
seyyathidam: sammaditthi sammaäsankappo sammäväca 
sammakammanto samma-äjIvo sammavayamo 
sammäsati sammäsamadhi. 


Katama ca bhikkhave sammaditthï? Yam kho bhikkhave 


dukkhe ñãnam, dukkhasamudaye ñãnam, 
dukkhanirodhe ñãnam, dukkhanirodhagaminiya 
patipadaya ñanam, ayam vuccati bhikkhave sammaditthi. 
Katamo ca bhikkhave sammasankapp0? 
Nekkhammasankappo abyäpädasankappo 
avihimsaäasankappo. Ayam vuccati bhikkhave 
sammaäsankappo. 


Katama ca bhikkhave sammaväaca? Musavädaã veramanl, 
pisunaya väcaya veramanl, pharusãäya väcäya veramanI. 
Samphappaläapãäa veramamI Ayam vuccati bhikkhave 
sammavaca. 

Katamo ca bhikkhave sammiakamman(o? Pãnatipäta 
veramaml, adinnadäna veramanl, kämesumicchacara 
veramanI. Ayam vuccati bhikkhave sammakammanto. 


Katamo ca bhikkhave samma-djivo? Idha bhikkhave 
ariyasavako micchãäjIvam pahäãya sammääjIvena jïvikam 
kappeti. Ayam vuccati bhikkhave sammä-äjTvo. 


Katamo ca bhikkhave sammmavayamo? Idha bhikkhave 
bhikkhu anuppannanam  päapakanam  akusalanam 
dhammaäanam anuppäadaya chandam janeti vãyamati 
viriyam  arabhati cittam pagganhati padahati. 
Uppannanam papakanam akusalanam đdhammanam 
pahanaya chandam janeti väayamati viriyam aärabhati, 
cittam pagganhati, padahati. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Ở đời xúc tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi 
xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời pháp 
tứ là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả 
ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Này các Tỳ khưu, như 
vậy gọi là Khổ Diệt Thánh Đế. 


28. Này các Tỳ khưu, thế nào là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế. Đó 
là bát chỉ Thánh Đạo, tức là Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh 
niệm, Chánh định. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là Chánh kiến? Này các Tỳ khưu, 
tri kiến về Khổ, tri kiến về Khổ tập, tri kiến về Khổ diệt, tri 
kiến về Khổ diệt đạo. Này các Tỳ khưu, như vậy gọi là 
Chánh kiến. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là Chánh tư duy? Tư duy về ly dục, 
tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này các Tỳ khưu, như vậy 
gọi là Chánh tư duy. 


Này các Tỳ khưu thế nào là Chánh ngữ? Tự chế không nói 
láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế không ác khẩu, tự chế 
không nói lời phù phiếm. Này các Tỳ khưu, như vậy gọi là 
Chánh ngữ. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là Chánh nghiệp? Tự chế không 
sát sanh, tự chế không trộm cướp, tự chế không tà dâm. Này 
các Tỳ khưu, như vậy gọi là Chánh nghiệp. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là Chánh mạng? Ở đây, này các Tỳ 
khưu, vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh 
mạng. Này các Tỳ khưu, như vậy gọi là Chánh mạng. 


Này các Tỳ khưu, và thế nào là Chánh tỉnh tấn? Ở đây, này 
các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy, đối với các ác, bất thiện pháp 
chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này nỗ 
lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bất thiện pháp 
đã sanh, khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Anuppannanam kusalanam đdhammanam  uppädäya 
chandam janeti vayamati viriyam ärabhati cittam 
pagganhati padahati. Uppannanam kusalanam 
dhammaänamthitiya asammosäaya bhiyyobhaväaya 
vepullaya bhãvanaya paäaripuriya chandam Jjaneti, 
vayamati viriyam arabhati cittam pagganhãati padahati. 
Avam vuccati bhikkhave sammaävayämo. 


Katama ca bhikkhave sammasaí? Idha bhikkhave 
bhikkhu kaye kayanupassil viharati atäpI sampajano 
satima vineyya loke abhijjhadomanassam, vedanasu 
vedananupassl viharati ätãpI sampajäno satima vineyya 
loke abhijjhadomanassam, citte cittanupassrl viharati 


ätãäpI sampajäno satima vineyya loke 
abhijjhãdomanassam, dhammesu dhammänupassI 
viharati atäpI sampajano satima vineyya loke 
abhijjhãadomanassam. Ayam vuccati bhikkhave 
sammasati. 


Katamo ca bhikkhave sammmasamadhï? Idha bhikkhave 
bhikkhu vivicceva kãmehi vivicca akusalehi đhammehi 
savitakkam savicaram vivekajam pItisukham pathamam 
JjJhanam  upasampajja viharati vitakkavicaranam 
vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodibhavam 
avitakkam avicäram samadhijam pItisukham dutiyam 
jhanam upasampajja viharati. Pitiyäã ca viraga upekkhako 
ca viharati Sato ca sampajano sukhañca kãyena 
patisamvedeti, yantam ariya äcikkanti upekkhako satima 
sukhavihariti, tam tatiyam jhaänam upasampajja viharati, 
sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbeva 
somanassadomanassanam atthangama 
adukkhamasukham upekkhäasatiparisuddhim catuttham 
jhanam upasampajja viharati. Ayam vuccati bhikkhave 
sammasamadhi. Idam vuccati bhikkhave 
dukkhanirodhagaminipatipadä ariyasaccam. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho 
sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, 
không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên 
mãn. Vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Này các Tỳ 
khưu, như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là Chánh niệm? Ở đây, này các 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán 
thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để 
chế ngự tham ưu ở đời; sống quán tâm trên các tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quán pháp trên các pháp, tỉnh cần tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời. Này các Tỳ khưu, như vậy gọi là 
Chánh niệm. 


Này các Tỳ khưu, thế nào là Chánh định? Ở đây, này các Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu ấy ly dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, 
với tứ. Vị Tỳ khưu ấy diệt tâm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm. Vị Tỳ khưu ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị Tỳ khưu ấy xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỳ khưu, như vậy 
gọi là Chánh định. Này các Tỳ khưu, như vậy gọi là Khổ Diệt 
Đạo Thánh Đế. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


29. Iti ajjhattam vã dhammesu dhammaäanupassi viharati, 
bahiddhã vã dhammesu dhammanupassi viharati, 
ajjhatta bahiddha vã dhammesu đdhammaäanupassi 
viharati, samudayadhammanupassr vã đdhammesu 
viharati, vayadhammanupassïl vã đdhammesu viharati, 
samudayavayadhammaäanupassI vã dhammesu viharati. 


Atthi dhammatï vã panassa sati paccupatthita hoti 
yavadeva ñanamattaya patissatimattaya, anissito ca 
viharati, na ca kiñci loke upäadiyati. 

Evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu 
dhammänupassl viharati catũsu ariyasaccesu. 


30. Yo hi koci bhikkhave ime cattäro satipatthãäne evam 
bhaveyya sattavassani, tassa dvinnam  phalãnam 
aññataram phalam patikankham dittheva dhamme aññä, 
sati vã upadisese anagämita. 


Titthantu bhikkhave saffa vassữni, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthäane evam bhãveyya cha vassani, tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam pätikankham, 
dittheva dhamme aññä, sati vã upädisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave cha vassami, yo hìỉ koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhãveyya pañca vassani, tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam pätikankham, 
dittheva dhamme aññä, sati vã upädisese anägamita. 


Titthantu bhikkhave pưñca vassami, yo hì koci bhikkhave 
ime cattäaro satipatthane evam bhãveyya cattäri vassanl, 
tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme aññä, sati vã upädisese anägamita. 


Titthantu bhikkhave cattari vassanï, yo hì koci bhikkhave 
ime cattäro satipatthäne evam bhãveyya tiĩni vassani, 
tassa dvinnam  phalãnam  aññataram phalam 
p4tikankham, dittheva dhamme aññä, sati vã upadisese 
anägamita. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


29. Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay vị 
ấy sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay vị ấy sống 
quán pháp trên các nội pháp và ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay vị ấy sống quán 
tánh hoại diệt trên các pháp; hay vị ấy sống quán tánh sanh 
diệt trên các pháp. 


“Có những pháp ở đây”, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì ở đời. 

Này các Tỳ khưu, như vậy là vị Tỳ khưu sống quán pháp trên 
các pháp qua Tứ Thánh Đế. 


30. Này các Tỳ khưu, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy 
trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: 
Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn 
hữu dư y1, chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì đến bảy năm, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì đến sáu năm, vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này như vậy trong năm năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì đến năm năm, vị nào tu 
tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bốn năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí 
ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả 
Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì đến bốn năm, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này như vậy trong ba năm, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. 


! Hữu dư y là vẫn còn thân ngũ uẩn, nhưng vị này đã thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Vô dư 
y là không còn thân ngũ uẩn, sau khi thân hoại mạng chung, không còn tái sinh nữa. 
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Titthantu bhikkhave tim vassami, yo hì koci bhikkhave ime 
cattäro satipatthane evam bhaveyya dve vassani, tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam pätikankham, 
dittheva đhamme añña, sati va upadisese anägamita. 


Titthantu bhikkhave dve vassani, yo hì koci bhikkhave ime 
cattäro satipatthäne evam bhäveyya ekam vassam, tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam pätikankham, 
dittheva đhamme aññ2a, sati va upadisese anägamita. 


31. Titthatu bhikkhave ekam vassam. Yo hi koci bhikkhave 
ime cattäro satipatthane evam bhäveyya satta mãsaãni, tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam pätikankham, 
dittheva đhamme añña, sati va upadisese anägamita. 


Titthantu bhikkhave saffa masamï, yo hì koci bhikkhave ime 
cattäro satipatthane evam bhãveyya cha maãsani. Tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam pätikankham, 
dittheva đhamme añña, sati va upadisese anägamita. 


Titthantu bhikkhave cha masami, yo hì koci bhikkhave ime 
cattäro satipatthane evam bhãveyya pañca maäsani. Tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam pätikankham, 
dittheva đhamme aññ2a, sati va upadisese anägamita. 


Titthantu bhikkhave pañca masami, yo hì koci bhikkhave 
ime cattaro satipatthane evam bhaveyya cattäri mãsaãn!. 
Tassa dvinnam phalãnam aññataram phalam patikankham, 
dittheva đhamme añña, sati va upadisese anägamita. 


Titthantu bhikkhave cattari màasani, yo hì koci bhikkhave 
ime cattaro satipatthane evam bhäãveyya tini mãsäni. 
Tassa dvinnam  phalãnam  aññataram phalam 
p3tikankham, dittheva dhamme aññã, sati vã upadisese 
anägamita. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các Tỳ khưu, không cần gì đến ba năm, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này như vậy trong hai năm, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì đến hai năm, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này như vậy trong một năm, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. 


31. Này các Tỳ khưu, không cần gì đến một năm, vị nào tu tập 
Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện 
tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì bảy tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong sáu tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì sáu tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong năm tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì năm tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong bốn tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cân gì bốn tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong ba tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 
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Titthantu bhikkhave ti màsamï, yo hi koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhäveyya dve mãsani. Tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme añña, sati va upadisese anagamita. 


Titthantu bhikkhave dve masami, yo hì koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhãveyya ekam maäsam, tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme añña, sati va upadisese anagamita. 


Titthatu bhikkhave maso, yo hí koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthane evam bhaãveyya addhamäasam, tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme añña, sati va upadisese anägamita. 


Titthatu bhikkhave addhamaso, yo hìỉ koci bhikkhave ime 
cattaro satipatthäne evam bhaveyya sattaham, tassa 
dvinnam phalãnam aññataram phalam patikankham, 
dittheva dhamme añña, sati va upadisese anagamitä ti. 


32. Ekayano ayam bhikkhave magøgo sattanam visuddhiya 
sokapariddavanam samatikkamaäya 
dukkhadomanassanam atthangamaäya ñäyassa 
adhigamaya nibbãnassa sacchikiriyaya yadidam cattaro 
satipatthanati iti yantam vuttam idametam paticca 
vuttanti. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhu bhagavato 
bhäsitam abhinandunti./. 


Thứ Hai: 2.2 Kinh Đại Niệm Xứ 


Này các Tỳ khưu, không cần gì ba tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong hai tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì hai tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong một tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì một tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong nửa tháng, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


Này các Tỳ khưu, không cần gì nửa tháng, vị nào tu tập Bốn 
Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai 
quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là 
nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 


32. Này các Tỳ khưu, đây là con đường độc nhất đưa đến 
sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ 
khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn 
Niệm xứ. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng đã xong. Các Tỳ khưu ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 


104 


< 
œa 
.Đ 
- 
B 
> 
<4 
O 
P4 
O 
r4 
—__ 
B 
=¬ 
zZ 
. 


C2511 £72U72112)'0)70120/221401£1 8010141 tk )1)X2XY BI EI21) 6V) EI 6O 7 6l t3 22 2 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


1A. MANÑGALASUTTÄRAMBHO 


Ye santa santacitta tisaranasarana ettha lokantare va. 
Bhumma bhumma ca deva gunaganagahanabyavata 
sabbakalam. Ete ayantu deva varakanakamaye 
meruraje vasanto. Santo santo sahetum 
munivaravacanam sotumaggam samaggam. 


Sabbesu cakkavalesu, yakkha deva ca brahmuno, 
yam amhehi katam puññam, sabbasampattisadhakam. 
Sabbe tam anumoditva, samagga sasane rat, 
pamadarahita hontu, arakkhasu visesato. Sasanassa ca 
lokassa, vuddh bhavatu sabbada, 
sasanampi ca lokañca, deva rakkhantu sabbada. 
Saddhim hontu sukhi sabbe, parivarehi attano, anipha 
sumana hontu, saha sabbehi ñatibhi. 


Yañca dvadasa vassani, cintayimsu sadevaka, cirassam 
cintayantapi, neva janimsu mangalam, 
Cakkavalasahassesu dasasu yena tattakam kalam 
kolahalam jatam, Yava brahmanivesana.Yam lokanatho 
desesi, sabbapapavinasanam, yam sutva 
sabbadukkhehi, Muñcantasankhiya nara, 
evamaädigunupetam, mangalantambhanama he. 


Thứ Ba: 1A.4 Bố Cáo Hạnh Phúc Kinh 


1A. BỐ CÁO HẠNH PHÚC KINH 


Xin thỉnh tất cả chư Thiên /ngự trong hư không thế giới, 
/hoặc ngoài hư không thế giới này, /là bậc đã có lòng an 
tịnh /và đã quy y Tam Bảo, /là bậc năng chuyên cần việc 
hạnh phúc./Xin thỉnh tất cả chư Thiên /ngự trên Tu-di Sơn 
Vương tỉnh anh bằng vàng ròng cao thượng./Xin thỉnh tất 
cả chư Thiên/là bậc Tịnh giả đồng tụ hội nơi đây, /đặng 
nghe lời vàng của Đức Thích Ca Mâu Ni, /là Pháp Vô 
thượng /làm cho phát sanh điều hoan lạc./ 


Sự phước báo mà chúng tôi đã làm; /có thể độ thành 
tựu các thứ quả, /cầu xin Dạ-xoa, chư Thiên cùng Phạm 
Thiên trong cả thế giới Ta Bà /đều hoan hỷ thọ lãnh 
phước ấy. /Tất cả Dạ-xoa chư Thiên cùng Phạm Thiên 
/khi đã thọ lãnh phước ấy, /xin đồng tâm hoan hỷ trong 
Phật Pháp. /Xin dứt lòng dễ duôi /và tùy phương tiện 
quý báu để hộ trì Phật Pháp. /Cầu xin Phật Pháp hằng 
được thạnh đạt /và chúng sanh hằng được tấn hóa. 
/Cầu xin tất cả chư Thiên hộ trì Phật Pháp /và tiếp độ 
chúng sanh. /Cầu xin cho tất cả chúng sanh đều được 
yên vui, /được vô khổ cụ, /là người có thiện tâm luôn 
cả thân bằng cùng quyến thuộc. / 


Tất cả nhân loại cùng chư Thiên trong mười triệu thế giới 
Ta Bà, /hằng mong cầu và cố gắng tìm xét trong 12 năm, 
/những điều hạnh phúc vẫn chưa tìm thấy, /tiếng xôn xao 
thấu đến cõi trời Phạm Thiên; /trong khi ấy Đức Phật có 
giảng giải những sự hạnh phúc /làm cho các tội lỗi đều 
phải tiêu diệt, /chúng sanh nhiều không xiết kể, /đã nghe 
và được dứt khỏi các sự thống khổ./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


1B. MANÑGALASUTTAM 
SuttantapitaRa, Khuddakapathapdli, Khuddakanikaya, 
(Pathama gantha), Khuddakapathapäli, Số 5 


Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Sävatthiyam 
viharati Jetavane Anathapindikassa ärame. 


Atha kho aññatarä devata abhikkantäya rattiya 
abhikkantavanna kevalakappam Jetavanam obhäasetva 
yena Bhagava tenupasañnkami upasankamitva 
Bhagavantam abhivadetva ekamantam atthãasi. 
Ekamantam thitã kho sa devatä Bhagavantam gathäya 
ajjhabhasi. 


Bahu devãi manussa ca, mangalani acintayum, 
akankhamana sotthãänam, bruhi mangalamuttamam. 


1. Asevana ca bãlãnam, 
Panditanañca sevana 
Puja ca pujanIyanam, 
Etam mangalamuttamam. 


2. Patiruipadesavaso ca, 
Pubbe ca katapuññata 
Atta samma panTdhi ca, 
Etam mangalamuttamam. 


3. Bahu saccañca sippañca, 
Vinayo ca susikkhito 
Subhasitä ca yä vãca, 
Etam mangalamuttamam. 


4. Mãatãpitu upatthanam, 

Puttadarassa sangaho 

Anakula ca kammanta, 
Etam mangalamuttamam. 


Thứ Bu: 1B.5 Hạnh Phúc Kinh 


1B. HẠNH PHÚC KINH 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Tập I, Tiểu Tụng, Số 5 


Ta là Ananda /được nghe lại như vậy: /Một thuở nọ Đức Thế 
Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, /của trưởng giả Cấp-Cô-Độc, /gần 
thành Xá-Vệ./ 


Khi ấy có vị Trời chiếu hào quang xinh đẹp, /làm cho trọn cả Kỳ 
Viên sáng ngời rực rỡ, /vị Trời ấy đến nơi Phật ngự, /đảnh lễ Đức 
Thế Tôn xong rồi /đứng tại chỗ nên đứng. /Khi đã đứng yên, /vị 
Trời ấy bèn bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: / 


Tất cả chư Thiên cùng nhân loại, /đều cầu mong được những hạnh 
phúc, /và cố tìm xét những điều hạnh phúc. /Bạch Đức Thế Tôn, 
/xin Ngài mở lòng bác ái, /giảng giải về những hạnh phúc cao 
thượng. /Đức Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng rằng:/ 


1. Một: tư cách không xu hướng theo kẻ dữ,/ 
Hai: tư cách thân cận các bậc Trí tuệ,/ 
Ba: tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường,/ 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


2. Một: tư cách ở trong nước! nên ở,/ 
Hai: tư cách của người đã làm được việc lành để dành khi trước,/ 
Ba: nết hạnh giữ mình theo lẽ chánh,/ 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


3. Một: nết hạnh của người được nghe nhiều học rộng,/ 
Hai: sự suốt thông phận sự của người xuất gia và tại gia,/ 
Ba: điều học mà người đã thọ trì được chín chắn,/ 

Bốn: lời mà người nói ra được ngay thật,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


4. Một: nết hạnh phụng sự mẹ,/ 
Hai: nết hạnh phụng sự cha,/ 
Ba: sự tiếp độ vợ con,/ 
Bốn: những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


1 trú xứ. 
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5. Danañca dhammacariyä ca, 


10. 


Ñãtakänañca sañgaho 
Anavajjäni kammani, 
Etam mangalamuttamam. 


. ArativiratIi päpä, 


Majjapana ca saññamo 
Appamado ca dhammesu, 
Etam mangalamuttamam. 


., Gäravo ca nivato ca, 


Santutthi ca kataññuta 
Kalena dhammassavanam, 
Etam mangalamuttamam. 


. KhantI ca sovacassatä, 


Samanaänañca dassanam 
Kalena dhammasakaccha, 
Etam mangalamuttamam. 


. Tapo ca brahmacariya ca, 


Ariyasaccani dassanam 
Nibbanasacchikiriyä ca, 
Etam mangalamuttamam. 


Phutthassa lokadhammehi, 
Cittam yassa na kampati 
Asokam virajam khemam, 
Etam mangalamuttamam. 


Etadisani katvana 
Sabbatthamaparä4jita 
Sabbatthasotthim gacchanti 

Tam tesam manñgalamuttamanti./. 


Thứ Bu: 1B.5 Hạnh Phúc Kinh 


10. 


Tất cả chư Thiên và nhân loại, /nếu được thực hành theo 
những điều hạnh phúc như thế, /là người thắng quá trong mọi 
nơi, /thì hằng được hạnh phúc trong mọi nơi. /Chư Thiên này! 
/Các ngươi nên tin rằng, /cả 38 điều hạnh phúc ấy, /là hạnh 


- Một: nết hạnh bố thí,/ 


Hai: nết hạnh ở theo Phật Pháp,/ 

Ba: sự tiếp độ quyến thuộc,/ 

Bốn: những nghề vô tội,/ 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


. Một: nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi,/ 


Hai: sự thu thúc để tránh khỏi sự uống rượu,/ 
Ba: sự không dễ duôi Phật Pháp,/ 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


. Một: sự tôn kính các bậc nên tôn kính,/ 


Hai: nết hạnh khiêm nhường,/ 

Ba: tri túc với của đã có,/ 

Bốn: nết hạnh biết đền ơn người,/ 

Năm: nết hạnh tùy thời nghe Pháp,/ 

Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


. Một: sự nhẫn nại,/ 


Hai: nết hạnh người dễ dạy,/ 

Ba: nết hạnh được thấy được gặp các bậc Sa-môn,/ 
Bốn: nết hạnh biện luận về Phật Pháp,/ 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


. Một: sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác,/ 


Hai: nết hạnh hành theo Pháp cao thượng,/ 
Ba: nết hạnh thấy các Pháp Diệu Đế,/ 

Bốn: nết hạnh làm cho thấu rõ Niết Bàn,/ 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 
Một: tâm không xao động vì pháp thế gian,/ 
Hai: không có sự uất ức,/ 

Ba: dứt khỏi tham dục,1, 

Bốn: lòng tự tại,/ 

Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng./ 


phúc cao thượng./. [KX] 


1 bản cũ: 'tình dục'. 
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KINH HẠNH PHÚC (HK) 


Như vậy tôi nghe 

Một thời Thế Tôn 

Ngự tại Kỳ Viên tịnh xá 
Của trưởng giả Cấp-cô-độc 
Gần thành Xá-vệ 

Khi đêm gần mãn 

Có một vị trời 

Dung sắc thù thắng 
Hào quang chiếu diệu 
Sáng tỏa Kỳ Viên 

Đến nơi Phật ngự 
Đảnh lễ Thế Tôn 

Rồi đứng một bên 
Cung kính bạch Phật 
Bằng lời kệ rằng: 


“Chư thiên và nhân loại 
Suy nghĩ điều hạnh phúc, 
Hằng tầm cầu mong đợi 
Một đời sống an lành. 
Xin ngài vì bi mẫn, 
Hoan hỷ dạy chúng con 
Về phúc lành cao thượng”. 
Thế Tôn tùy lời hỏi 
Rồi giảng giải như vậy: 
1. “Không gần gũi kẻ ác 
Thân cận bậc trí hiền 
Đảnh lễ người đáng lễ 
Là phúc lành cao thượng. 
2. Ở trú xứ thích hợp 
Công đức trước đã làm 
Chơn chánh hướng tự tâm 
Là phúc lành cao thượng. 
3. Đa văn, nghề nghiệp giỏi 
Khéo huấn luyện, học tập 
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Nói những lời chơn chất 

Là phúc lành cao thượng. 
4. Hiếu thuận bậc sanh thành 

Dưỡng dục vợ và con 

Sở hành theo nghiệp chánh 

Là phúc lành cao thượng. 
5. Bố thí, hành đúng Pháp 

Giúp ích hàng quyến thuộc 

Giữ chánh mạng trong đời 

Là phúc lành cao thượng. 
6. Xả ly tâm niệm ác 

Chế ngự không say sưa 

Trong pháp không phóng dật 

Là phúc lành cao thượng. 
7. Biết cung kính khiêm nhường 

Tri túc và tri ân 

Đúng thời nghe chánh pháp 

Là phúc lành cao thượng. 
8. Nhẫn nhục lời nhu hòa 

Yết kiến bậc sa-môn 

Tùy thời đàm luận pháp 

Là phúc lành cao thượng. 
9. Tự chủ, sống phạm hạnh 

Thấy rõ lý Thánh Đế 

Giác ngộ quả niết-bàn 

Là phúc lành cao thượng. 

10. Khi xúc chạm việc đời 

Tâm không động, không sâu 

Tự tại và vô nhiễm 

Là phúc lành cao thượng. 

Những sở hành như vậy 

Không chỗ nào thối thất 

Khắp nơi được an toàn 

Là phúc lành cao thượng”./. 
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2. PARABHAVASUTTAM 
Ssuttantapitaka, Khuddakanikaya, Suttanipatapdli, 
1. Uragavaggg, 1. Uragasuttam. 


Evam me sutam. Ekam samayam Bhagava Savatthiyam 
viharati Jetavane Anathapindikassa ärame. Atha kho 
aññatara devata abhikkantaya rattiya 
abhikkantavanna kevalakappam Jetavanam obhasetva 
yena bhagava tenupasankami; upasankamitva 
Bhagavantam  abhivadetva ekamantam  atthasi. 
Ekamantam thitã kho sa devata bhagavantam gathaya 
ajjhabhasiĩ: 

“Parabhavantam purisam, mayam pucchãma Gotamam; 
Bhagavantam putthumagamma, kim parabhavato mukham'. 

1. “Suvijano bhavam hoti, suvijano paräbhavo; 
Dhammakamo bhavam hoti, dhammadessi parabhavo'. 


“Iti hetam vijãnäma, pathamo so paräabhavo; 
Dutiyam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham”. 


2. “Asantassa piyä honti, sante na kurute piyam; 
Asatam đdhammam roceti, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijãnäma, dutiyo so parabhavo; 
Tatiyam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham”. 


3. “NiddasIli sabhäsIli, anutthata ca yo naro; 
Alaso kodhapaññano, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijänäma, tatiyo so parabhavo; 
Catuttham bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'. 
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2. KINH BẠI VONG 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập, 
Chương Một - Phẩm Rắn. 


Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sävatthi, tại 
tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Rồi một 
Thiên nhân, sau khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng, 
chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Đức Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một 
bên, Thiên nhân ấy bạch Đức Thế Tôn với những bài kệ: 


Về bại vong con người, --- Con hỏi Gotama, 
Con đến hỏi Thế Tôn, --- Cửa vào của bại vong? 


1. Thật dễ hiểu thành công, --- Thật dễ hiểu bại vong, 
Ưa mến pháp, thành công, --- Thù ghét pháp bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ nhất về bại vong, 

Thứ hai, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


2. Ai mến kẻ bất thiện, --- Không ái luyến bậc thiện, 
Thích pháp kẻ bất thiện, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ hai về bại vong, 

Thứ ba, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


3. Người tánh ưa thích ngủ, --- Thích hội chúng, thụ động, 
Biếng nhác, thường phẫn nộ, --- Chính cửa vào bại vong. 
Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ ba về bại vong. 

Thứ tư, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 
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4. “Yo mãtaram pitaram va, jinnakam gøgatayobbanam; 
Pahusanto na bharati, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijänäma, catuttho so parabhavo; 
Pañcamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham”. 


5. Yo brahmanam samanam va, aññam vapi vanibbakam; 
Musavadena vañceti, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijãanama, pañcamo so parabhavo; 
Chatthamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'”. 


6. “Pahũitavitto puriso, sahirañño sabhojano; 
Eko bhuñjati saduni, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijãanäma, chatthamo so parabhavo; 
Sattamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'. 


7, “Jatitthaddho đdhanatthaddho, gottatthaddho ca yo naro; 


~r~= 


Saññatim atimaññeti, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijãnäma, sattamo so parabhavo; 
Atthamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'. 


Thứ Bu: 2.5 Kinh Bại Vong 


4. Ai với mẹ hay cha, --- Già yếu, tuổi trẻ hết, 
Tuy giàu không giúp đỡ, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ tư về bại vong. 
Thứ năm, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


5. Ai nói dối lường gạt, --- Sa-môn, Bà-la-môn, 
Hay các khất sĩ khác, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ năm về bại vong. 
Thứ sáu, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


6. Người giàu có tài sản, --- Có vàng bạc, vật thực, 
Hưởng vị ngọt một mình, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ sáu về bại vong. 
Thứ bảy, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


7. Người tự hào về sanh, --- Về tài sản, dòng họ, 
Khinh miệt các bà con, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ bảy về bại vong, 
Thứ tám, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 
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8. “Itthidhutto suradhutto, akkhadhutto ca yo naro; 
Laddham laddham vinaseti, tam parabhavato mukham". 


“Iti hetam vijänäma, atthamo so parabhavo; 
Navamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'". 


9. “Sehi dareh'asantuttho, vesiyäsu padussati; 
Dissati1 paradaresu, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijänäma, navamo so parabhavo; 
Dasamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham”. 


10. “Atitayobbano poso, aneti timbarutthanim; 
Tassä issä na supati, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijãnäma, dasamo so parabhavo; 
Ekadasamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'. 


11. “ItthisondimZ2 vikiranim, purisam vapi tadisam; 
Issariyasmim thapeti, tam parabhavato mukham”. 


“Iti hetam vijã3näma, ekädasamo so parabhavo; 
Dvadasamam bhagava bruhi, kim parabhavato mukham'. 


12. “Appabhogo mahãtanho, khattiye jayate kule; 
So ca rajjam patthayati, tam parabhavato mukham”. 


“Ete parabhave loke, pandito samavekkhiya; 
Ariyo dassanasampanmno, sa lokam bhajate sivanti./. 


! Dussati ChS. ?[tthim sondim ChS. 
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8. Người đắm say nữ nhân, --- Đắm say rượu, cờ bạc, 
Hoang phí mọi lợi đắc, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ tám về bại vong. 
Thứ chín, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


9. Không vừa đủ vợ mình, --- Được thấy giữa dâm nữ, 
Được thấy với vợ người, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ chín về bại vong. 
Thứ mười, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


10. Người tuổi trẻ đã qua, --- Cưới cô vợ xuân thì, 
Ghen nàng không ngủ được, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con rõ, --- Thứ mười về bại vong. 
Mười một, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


11. Đàn bà, hay đàn ông, --- Rượu chè, tiêu hoang phí, 
Được địa vị quyền thế, --- Chính cửa vào bại vong. 


Như vậy, chúng con biết, --- Thứ mười một bại vong. 
Mười hai, mong Ngài nói, --- Cửa vào của bại vong? 


12. Tài sản ít, ái lớn, --- Sanh gia đình hoàng tộc, 
Ơ đây muốn trị vì, --- Chính cửa vào bại vong. 
Bại vong này ở đời, --- Bậc trí khéo quán sát, 
Đầy đủ với chánh kiến, --- Sống hạnh phúc ở đời./. 
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3. SIGALASUTTAM 
Ssuttantapitaka, DighaniRayg, Tatiya bhagg, PathiRavaggg, 31 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava räjagahe 
viharati veluvane kalandakanivape. Tena kho pana 
samayena sigalako! gahapatiputto kalasseva vutthäya 
rajagaha nikkhamitva allavattho allakeso pañjaliko 
puthuddisã2 namassati, purattimam disam dakkhinam 
disam pacchimam diïsam uttaram disam hetthimam disam 
uparimam disam. 


2. Atha kho bhagava pubbanhasamayam niväasetva 
pattacIvaramadaya rajagaham pindäya pavisi. Addasa kho 
bhagava sigalakam gahapatiputtam kaãlasseva vutthaya 
rajagaha nikkhamitva allavattam allakesam pañjalikam 
puthudadisä namassantam, puratthimam disam dakkhinam 
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam 
uparimam disam. Disvana sigalakam gahapatiputtam 
etadavoca: kinnu kho tvam gahapatiputta kalasseva utthaya 
rajagahaà nikkhamitva dllavattho dllakeso  pañjaliRo 
puthuddisa namassasi, puratthimmam disam dakkhinam 
disam pacchimam disam uttaram disam hetthimam disam 
uparimam disanti?". 


“Pita mam bhante kalam karonto evam avaca: “disa tãta 
namasseyyäasrti So kho aham bhante pituvacanam 
sakkaronto garukaronto manento pujento kãlasseva 
vutthaya rajagaha nikkhamitva allavattho allakeso 
pañjaliko puthuddisa namassami, puratthimam disam 
dakkhinam disam pacchimam disam uttaram disam 
hetthimam disam uparimam disanti”. 


Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye evam chaddisa 
namassitabba'ti. 


“VYathakatham pana bhante ariyassa vinaye chaddisa 
namassitabbãa? Sadhu me bhante bhagava tatha 
dhammam desetu, yathã ariyassa vinaye chaddisa 
namassitabba' tỉ. (Chaddisa) 


1 Lakkhanasuttamo - Ma. 2Puthudisä - Ma. 
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3. KINH SIGÄLA! 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, Bài Kinh Số 31, Tập 2 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Räãjagaha, 
tại Veluvana, Kalandakaniväpa, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bấy giờ, Sigäala, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành 
Rãjagaha, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay 
đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng 
Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới. 


2. Rồi Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành 
Rãjagaha khất thực. Đức Thế Tôn thấy Sigäla, gia chủ tử, dậy 
sớm, ra khỏi thành Rãjagaha, với áo thấm nước, với tóc thấm 
nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, 
hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng 
Dưới. Thấy vậy Ngài nói với Sigäla, gia chủ tử: - Này Gia chủ 
tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Rajagahau, với áo 
thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương 
hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng 
Bắc, hướng Trên, hướng Dưới? 


- Bạch Đức Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: 
“Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng”. Bạch 
Đức Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời 
nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành 
Rãjagaha, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh 
lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, 
hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới. 


- Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu 
phương không phải như vậy. 


- Bạch Đức Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào 
là lễ bái sáu phương? Bạch Đức Thế Tôn, trong luật pháp của 
bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! 
Đức Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con! (Sáu Phương) 


! Tựa đề cũ của HT Minh Châu là Kinh Giáo Thọ Thi-ca-la-việt (Singalovädasuttam). 
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3. Tena hi gahapatiputta sunohi, sadhukam manasikarohi, 
bhãsissamr ti. 


Evam bhante'ti kho singalo gahapatiputto bhagavato 
paccassosi. 


Bhagava etadavoca: 


“Vato kho gahapatiputta ariyasavakassa  cattäro 
kammakilesäa pahIna honti, catuhi thaãnehi pãpakammam 
na karoti, cha ca bhoganam apäyamukhani na sevati, so 
evam cuddasa päapakapagato, chaddisapaticchadH, 
ubhayalokavijayäya patipanno hoti, tassa ayañceva loko 
araddho hoti paro ca loko. So kayassa bhedãa param 
maranä sugatim saggam lokam upapajjati. 


Kammakilesa 

4. Katamassa cattaro kammakilesa pahIina honti? 
Panätipäto kho gahapatiputta kammakileso, 
adinnadãänam  kammakileso, kãmesu micchäcäro 
kammakiloso, musavado kammakileso. Imassa cattäro 
kammakilesa pahina honti”ti. Idamavoca bhagava. Idam 
vatva2 sugato, athaparam etadavoca sattha: 

Pangatipatam adinnadanam musävado ca vuccati 
Paradaragamanañceva nappasamsanti pandita tỉ. 


Agatigamanani 

5. Katamehi catuhi thanehi päpakammam na karoti? 
Chandagatim gacchanto päpakammam karoti, dosägatim 
gacchanto papakammam karoti, mohagatim gacchanto 
p3apakammam karoti, bhayagatim gacchanto 
papakammam karoti Yato kho gahapatiputta 
ariyasavako neva chandagatim gacchati, na dosagatim 
gacchati, na mohäagatim gacchati, na bhayäagatim gacchati, 
imehi catuhi thanechi pãpakammam na karotTti. 
Idamavoca bhagava idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca satthãä: 


1 Chaddisäã paticchãdi hoti - Syä. 2Vatvana - Ma. 
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3. - Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Sigäla, Gia chủ tử vâng lời 
Đức Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn giảng như sau: 


- Này Gia chủ tử, đối với vị Thánh đệ tử, bốn nghiệp phiền 
não được diệt trừ, không làm ác nghiệp theo bốn lý do, không 
theo sáu nguyên nhân để phung phí tài sản. Vị này, nhờ từ bỏ 
mười bốn ác pháp, trở thành vị che chở sáu phương; vị này 
đã thực hành để chiến thắng hai đời, vị này đã chiến thắng 
đời này và đời sau. Sau khi thân hoại mạng chung, vị này 
sanh ở thiện thú, Thiên giới. 


Nghiệp Phiền Não 
4. Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia 
chủ tử, một là nghiệp phiền não sát sanh; hai là nghiệp phiền 
não trộm cắp; ba là nghiệp phiền não tà dâm; bốn là nghiệp 
phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ 
diệt. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết 
giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

Sát sanh và trộm cắp, 

Nói láo, lấy vợ người, 

Kẻ trí không tán thán, 

Những hạnh nghiệp như vậy. 


Ác Nghiệp 

5. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Một là ác 
nghiệp làm do tham dục; hai là ác nghiệp làm do sân hận; ba 
là ác nghiệp làm do ngu sỉ; bốn là ác nghiệp làm do sợ hãi. 
Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân 
hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp 
theo bốn lý do. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ 
thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
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Chanda dosa bhaya moha, yo dhammam ativattati, 
NihIyati tassa yaso1, kalapakkhe va candïma. 
Chanda dosa bhaya moha, yo dhammam nativattatfi, 
Apurati tassa yaso2, sukkapakkhe'va3 candimda tỉ. 


Cha apaäyamukhani 
6. Katamani cha bhoganam apayamukhani na sevati? 


Suramerayamajjapamadatthananuyogo kho 
gahapatiputta bhoganam apäyamukham. 
Vikalavisikhacariyanuyogo bhoganam apayamukham. 
Samajjabhicaranam bhoganam apäyamukham. 
Jũtappamadatthananuyogo bhoganam apayamukham. 
Papamittanuyogo bhoganam apäyamukham. 


Alassänuyogo bhogänam apäyamukham. 


Suramerayamajjappamadinava 


Cha kho'me gahapatiputta äadinava 
surämerayamajjappamadatthananuyoge: sanditthika 
dhanajani, kalahappavaddhani roganam äyatanam, 
akittisañjananI, kopInanidamsam paññäya 
dubbalikaramitveva chattham padam bhavati. Ime kho 
gahapatiputta cha ädinava 


surämerayamajjappamäadatthänanuyoge. 


Vikalavisikhacariyadinava 

Cha kho "me gahapatiputta ädIinava 
vikalavisikhacariyanuyoge: attä'pilssa agutto arakkhito 
hoti, puttadäro'pï'ssa agutto arakkhito hoti, 
säpateyyampissa aguttam arakkhitam hoti, sankiyo ca 
hoti papakesu thãnesu, abhùtavacanam ca tasmim rũhati, 
bahunañca dukkhadhammanam purakkhato hoti. Ime 
kho gahapatiputta cha äadinava 
vikalavisikhacariyanuyoge. 


1 Yaso tassa - Ma. 
2 Yaso tassa - Ma. 3Junhapakkeva 
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Ai phản lại Chánh Pháp, ~ Vì tham, sân, úy, sỉ, 

Thanh danh bị sứt mẻ, ~x Như mặt trăng đêm khuyết. 
Ai không phản Chánh Pháp, ~ Vì tham, sân, úy, sỉ, 
Thanh danh được tròn đủ, ~ Như mặt trăng đêm đầy. 


Sáu Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản 

6. Thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? 
Này Gia chủ tử, một là đam mê các loại rượu là nguyên nhân 
phung phí tài sản. Hai là du hành đường phố phi thời là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Ba là la cà đình đám hý viện 
là nguyên nhân phung phí tài sản. Bốn là đam mê cờ bạc là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Năm là giao du ác hữu là 
nguyên nhân phung phí tài sản. Sáu là thói quen lười biếng 
là nguyên nhân phung phí tài sản. 


Nguy Hiểm Của Đam Mê Các Loại Rượu 

Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm: Một 
là tài sản hiện tại bị tổn thất; hai là đấu tranh tăng trưởng; 
ba là bệnh tật dễ xâm nhập; bốn là tổn hại danh dự; năm là 
để lộ âm tàng; và sáu là trí lực tổn hại. Này Gia chủ tử, đam 
mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy. 


Nguy Hiểm Của Du Hành Đường Phố Phi Thời 

Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy 
hiểm: Một là tự mình không được che chở hộ trì; hai là vợ 
con không được che chở hộ trì; ba là tài sản không được che 
chở hộ trì; bốn là bị tình nghi là tác giả các ác sự, năm là nạn 
nhân các tin đồn thất thiệt; sáu là tự rước vào thân nhiều khổ 
não. Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy 
hiểm như vậy. 
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SamajjabhivaranadInava 

Cha khome gahapatiputta adinava samajjabhicarane: 
kva1 naccam, kva gitam, kva vaditam, kva akkhãnam, kva 
p3nissaram, kva kumbhathuna nti. Ime kho 
gahapatiputta cha ãdIinaväa samajjabhivarane. 


}]utappamadadinava 

Cha kho "me gahapatiputta ädIinava 
juitappamadatthäananuyoge: jayam veram pasavati, jito 
vittamanusocati, sanditthika dhanajani, sabhagatassaZ 
vacanam na ruhati mittamaccanam paribhuto hoti, 
avahavivahakanam apatthito hoti, akkhadhutto ayam 
purisapuggalo nalam darabharanayati Ime kho 
gahapatiputta cha ãdInava jutappamadatthananuyoge. 


PapamittanuyogadInava 

Cha kho "me gahapatiputta adInava päpamittänuyoge: ye 
dhuttä, ye sondä, ye pipäsä, ye nekatika, ye vañcanikä, ye 
sahasikä, tyassa mittäã honti te sahaya. Ime kho 
gahapatiputta cha ãdIinava papamittanuyoge. 


ÄAlassãdïnãvã 

Cha khome gahapatiputta adinava älassanuyoge: 
'“atisita'nti kammam na karoti, “ati-unha'nti kammam na 
karoti “atisäayanti kammam na karoti, “atipato tỉ 
kammam na karoti, “atichatosmTti kammam na karoti, 
'atidhatosmrTti kammam na karoti Tassa evam 
kiccapadesabahulassa viharato anuppanna ceva bhoga 
nuppajjanti, uppanna ca bhoga parikkhayam gacchanti. 
Imo kho gahapatiputta cha ãdInava alassanuyoge”ti. 


Idamavoca bhagava, idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca satthã: 
7, “Hoti pănasakha nàmg, hoti samimmiyasammiyo 

Yo ca atthesu jatesu, sahayo hoti so sakha5”. 


1 Kuvam- PTS. 2 Sabhäye tassa 3 Verappasavo - Ma. 
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Nguy Hiểm Của La Cà Đình Đám Hý Viện 

Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm: Một 
là luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa; hai là chỗ nào có ca; ba 
là chỗ nào có nhạc; bốn là chỗ nào có tán tụng; năm là chỗ 
nào có nhạc tay; sáu là chỗ nào có trống. Này Gia chủ tử, la cà 
đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy. 

Nguy Hiểm Của Đam Mê Cờ Bạc 

Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm: Một là nếu 
thắng thì sanh oán thù; hai là nếu thua thì tâm sanh sầu 
muộn; ba là tài sản hiện tại bị tổn thất; bốn là tại hội trường 
lời nói không được tin tưởng, năm là bằng hữu đồng liêu 
khinh miệt, sáu là vấn đề cưới gả không được tín nhiệm vì 
người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ. Này Gia chủ tử, 
đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm như vậy. 

Nguy Hiểm Của Sự Thân Cận Các Ác Hữu 

Này Gia chủ tử, thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm: Một là 
những kẻ cờ bạc; hai là những kẻ say xỉn; ba là những kẻ 
nghiện rượu; bốn là những kẻ trá ngụy; năm là những kẻ lừa 
đối; sáu là những kẻ bạo động cùng với bạn bè là đồng lõa 
của người ấy. Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy 
hiểm như vậy. 


Nguy Hiểm Của Thói Quen Lười Biếng 
Này Gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm: Một là 
“quá lạnh”, không làm việc; hai là “quá nóng”, không làm việc; 
ba là “quá trễ” không làm việc; bốn là “quá sớm”, không làm 
việc; năm là “tôi đói quá”, không làm việc; sáu là “tôi quá no”, 
không làm việc. Trong khi những công việc phải làm lại không 
làm. Tài sản chưa có không gầy dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu 
thất. Này Gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm 
như vậy. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. 
Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
VÃ “Có bạn gọi bạn rượu, 

Có bạn, bạn bằng mồm, 

Bạn lúc thật hữu sự, 

Mới xứng danh bạn bè”. 
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“Ussuraseyya paradarasevana 
Verappasango! ca anatthata ca 

Papa ca mitta sukadariyata ca 

Ete cha thăng purisam dhamsayanti2”. 


“Papamitto papasakho, 
Papa-acaragocaro 

Asma loka parambha ca, 
Ubhaya dhamsate naro3”. 


“Akkhitthiyo varunï naccagitam 
Divasoppam paricariya akale 

Papa ca mitta sukadariyata ca 

Ete cha thăng purisam dhamsayanti?”. 


“Akkhehi dibbanti suram pivanti 
Yantitthiyo panasamd paresam 
Nihinasevï na ca vuddhasevi5 
NihIyate kalapakkhe va cando5”. 


“Vo varunI adhano akiñcano 
Pipaso pivam papamn gato 
Udakamiva inam vigahati 
Akulam kahiti khippamattano7”. 


“Na divasoppasileng, rattimutthanadessina8, 
Niccam mattena sondena, saRkka avasitum gharam. 
Atisitam ati-unham atisayamidam ahu, 

Iti vissatthakammanne attha accenti màngave”. 


“Yo dha sitafca unhañcg, tĩna bhiyyo na maññati 
Karam purisakiccanmi, so sukha na vihaygdtT tỉ 


1 Verappasavo - Ma. 

2 Vudadhisevi - Syä., khudadhisevi 

3 Pipäsosi atthapägato - Syä., pipäsopi samappapägaso / papägato - Ma. 

# Äkulam (Syä.) 

5 Vudadhisevi - Syä., khudadhisevi 

6 Rattinutthänadassinä - PTS. 

7 Sukam- Ma. 8 Rattinutthänadassinä - PTS. 
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“Ngủ ngày, thông vợ người, 
Ưa đấu tranh, làm hại, 
Thân ác hữu, xan tham, 
sáu sự não hại người”. 

“Ác hữu, ác bạn lữ, 
Ác hạnh, hành ác xứ, 

Đời này cả đời sau, 

Hai đời, người bị hại”. 

“Cờ bạc và đàn bà, 

Rượu chè, múa và hát 

Ngủ ngày, đi phi thời 

Thân ác hữu, xan tham, 
Sáu sự não hại người”. 
“Chơi xúc xắc, uống rượu 
Theo đuổi đàn bà người, 
Lễ sống của người khác, 
Thân cận kẻ hạ tiện, 

Không thân cận bậc trí, 
Người ấy tự héo mòn, 

Như trăng trong mùa khuyết”. 
“Rượu chè không tiền của, 
Khao khút, tìm tửu điểm, 
Bị chìm trong nợ nần, 

Như chìm trong bồn nước, 
Mau chóng tự hại mình, 
Như kẻ mất gia đình”. 

“Ai thói quen ngủ ngày, 
Thức trọn suốt đêm trường, 
Luôn luôn say sướt mướt, 
Không thể sống gia đình. 

Ở đây ai hay than: 

Ôi quá lạnh, quá nóng, 

Quá chiều, quá trê giờ, 

Sẽ bỏ bê công việc. 

Lợi ích, điều tốt lành, 

Bị trôi dạt một bên ”. 

“Ai xem lạnh và nóng, 

Nhẹ nhàng hơn cỏ lau, 

Làm mọi công chuyện mình, 
Hạnh phúc không từ bỏ”. 
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Mittapatirupaka 

8. Cattarome gahapatiputta amittä3 mittapatirupaka! 
veditabba. Aññadatthuharo amitto mittapatirupako 
veditabbo, vacIparamo amitto mittapatirupako 
veditabbo, anuppiyabham  amitto mittapatiripako 
veditabbo, apayasahãäyo amitto mittapatiripako 
veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanechi aññadatthuharo 
amitto mittapatirũpako veditabbo. 
Aññiadatthuharo hoti, appena bahumicchati, 
Bhayassa kiccam karoti, sevati atthakarand. 
Imehi kho, gahapatiputta catuhi thãnehi aññadatthuharo 
amitto mittapatirũpako veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi vaciparamo amitto 
mittapatirupako veditabbo. Atitena patisantharati? 
anagatena patisantharati niratthakena sanganhãti, 
paccuppannesu kiccesu byasanam dasseti. Imehi kho 
gahapatiputta catuhi thanechi vacIparamo amitto 
mittapatirupako veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi anuppiyabhami amitto 
mittapatirupako veditabbo. Pãpakampi ssam3 anujänati, 
kalyanampissa anujanati, sammukhä'ssa vannam 
bhãsati, parammukha'ssa avannam bhaãsati. Imehi kho 
gahapatiputta catuhi thanehi anuppiyabham amitto 
mittapatirupa veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi apayasahayo amitto 


mittapatirupako veditabbo: 
surämerayamajjappamadatthananuyoge sahayo hoti, 
vikalavisikhacariyaänuyoge sahäyo hoti, 
samajjabhivarane sahayo hoti, 


juitappamadatthananuyoge sahayo hoti Imehi kho 
gahapatiputta catùhi thanechi apäayasahäayo amitto 
mittapatirupako veditabbo tỉ. 


Idamavoca bhagava. Idam vatvana sugato athäaparam 
etadavoca sattha: 


1 Mittapatirupakaä - Sĩ Mu. 2 Patisandharati 3 Papakammampissa - Syä. 
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Không Phải Là Bạn 

8. Này Gia chủ tử, có bốn hạng người phải xem không phải 
bạn, dầu tự cho là bạn: Một là người vật gì cũng lấy nên được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; hai là người chỉ biết 
nói giỏi nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn; ba 
là người khéo nịnh hót nên được xem không phải bạn, dầu 
tự cho là bạn; bốn là người tiêu pha xa xỉ nên được xem 
không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy 
nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: 

Người vật gì cũng lấy, cho ít xin nhiều, 

vì sợ mà làm, làm vì mưu lợi cho mình. 
Này Gia chủ tử, như vậy là bốn trường hợp người vật gì cũng 
lấy nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi 
nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Một là tỏ 
vẻ thâm tình việc đã qua; hai là tỏ lộ thân tình việc chưa đến; 
ba là mua chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; bốn là khi có công 
việc, tự tỏ sự bất lực của mình. Này Gia chủ tử, như vậy là 
bốn trường hợp, người chỉ biết nói giỏi nên được xem không 
phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, kẻ nịnh hót nên được 
xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Một là đồng ý các việc 
ác; hai là không đồng ý các việc thiện; ba là trước mặt tán 
thán; bốn là sau lưng chỉ trích. Này Gia chủ tử, như vậy là bốn 
trường hợp kẻ nịnh hót nên được xem không phải bạn, dầu 
tự cho là bạn. 


Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỈ nên 
được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn: Một là bạn đam 
mê các loại rượu; hai là bạn du hành đường phố phi thời; ba 
là bạn la cà đình đám hý viện; bốn là bạn đam mê cờ bạc. Này 
Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người tiêu pha xa xỉ 
nên được xem không phải bạn, dầu tự cho là bạn. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng 
xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 
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“Aññadatthuharo mitto yo ca mitfo vaciparo1, 
Anuppiyañca yo ãha apàyesu ca yo sakha. 

Ete amitte cattäro ïiti viñfñiaya pandito, 

Ärakä parivajjeyya maggam patibhayam yathã tí. 


Suhadamitta 

9. Cattarome, gahapatiputta miita suhada veditabba: 
upakaro2 mitto suhado veditabbo, samänasukhadukkho 
mitto suhado veditabbo, atthakkhayIr mitto suhado 
veditabbo, anukampako mitto suhado veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi upakaro mitto suhado 
veditabbo. Pamattam rakkhati, pamattassa säpateyyam 
rakkhati  bhitassa saranam hoti, uppannesu 
kiccakaramIyesu taddigunam bhogam anuppadeti. Imehi 
kho, gahapatiputta catuhi thanehi upakäaro mitto suhado 
veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi samanasukhadukkho mitto 
suhado veditabbo: guyhamassa acikkhati, guyhamassa 
paripuhati, äpad3asu na vijahati, jIvitampissa atthaya 
pariccattam hoti. Imehi kho, gahapatiputta catuhi thanehi 
samaäanasukhadukkho mitto suhado veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thãnehi afthakkhayT mitto 
suhado veditabbo: papäa nivareti kalyane niveseti, 
assutam saveti, sagøassa maggam acikkhati. Imehi kho 
gahapatiputta catuhi thanehi atthakkhayT mitto suhado 
veditabbo. 


Catuhi kho, gahapatiputta thanehi anukampako mitto 
suhado veditabbo: abhavenassa na nandati, bhavenassa 
nandati, avannam bhanamanam nivareti, vannam 
bhanamanam pasamsati. Imehi kho gahapatiputta catuhi 
thãnehi ãnukampako mitto suhado veditabbo tỉ. 


1 VacIparamo - Syä. 2Upakarako - Syä. 


Thứ Bu: 3.5 Kinh Sigala 


“Người bạn gì cũng lấy, x Người bạn chỉ nói giỏi, 

Người nói lời nịnh hót, ~ Người tiêu pha xa xỈ. 

Cả bốn, không phải bạn, ~ Biết vậy, người trí tránh, 

Như đường đầy sợ hãi”. 
Bạn Chân Thật 
9. Này Gia chủ tử, bốn loại bạn này nên được xem là bạn 
chân thật: Một là bạn giúp đỡ nên được xem là bạn chân 
thật; hai là bạn chung thủy trong khổ cũng như trong vui nên 
được xem là bạn chân thật; ba là bạn khuyên điều lợi ích nên 
được xem là bạn chân thật; bốn là bạn có lòng thương tưởng 
nên được xem là bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn giúp đỡ nên 
được xem là bạn chân thật: Một là cảnh giác bạn trước những 
cám dỗ; hai là giữ hộ tài sản của bạn khi bạn sa ngã; ba là làm 
nơi nương tựa cho bạn lúc sa cơ; bốn là khi bạn có các công 
việc sẽ giúp đỡ bạn tài sản gấp hai lần những gì bạn thiếu. 
Này Gia chủ tử, như vậy có bốn trường hợp, người bạn giúp 
đỡ nên được xem là người bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn chung thủy 
trong khổ cũng như trong vui nên được xem là người bạn 
chân thật: Một là nói cho bạn biết điều bí mật của mình; hai là 
giữ gìn kín điều bí mật của bạn; ba là không bỏ bạn khi bạn gặp 
khó khăn; bốn là dám hy sinh thân mạng vì bạn. Này Gia chủ tử, 
như vậy có bốn trường hợp, người bạn chung thủy trong khổ 
cũng như trong vui nên được xem là người bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều 
lợi ích nên được xem là người bạn chân thật: Một là ngăn 
bạn không làm điều ác; hai là khuyến khích bạn làm việc 
lành; ba là chỉ cho bạn nghe điều chưa được nghe; bốn là chỉ 
cho bạn biết con đường sanh về thiên giới. Này Gia chủ tử, 
như vậy có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích 
nên được xem là người bạn chân thật. 
Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn thương 
tưởng nên được xem là người bạn chân thật: Một là không 
vui khi bạn gặp hoạn nạn; hai là mừng vui khi bạn gặp may 
mắn; ba là ngăn chận những ai nói xấu bạn; bốn là khuyến 
khích những ai tán thán bạn. Này Gia chủ tử, như vậy có bốn 
trường hợp, người bạn thương tưởng nên được xem là 
người bạn chân thật. 
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Idamavoca bhagava. Idam vatväana sugato, athaparam 
etadavoca sattha: 


10. “Upakaro ca yo mitto 
Yo ca mitto sukhe dukhe! 
Atthakkhayl ca yo mitato 
Yo ca mitto nukampako”. 
“Etepi mitte cattäro 
lti viññaya pandito 
Sakkqaccam payirupaseyya 
Mata puttam va orasam. 
Pandito silasampanno 
}alam agg1 va bhasati”. 
“Bhoge samharamanassa 
Bhamarasseva irIyato 
Bhoga sannicayam yanti 
Vammiko'vupaciyati. 
Evam bhoge samahatva2 
Alamatto kule gih1 
Catudha vibhauje bhoge 
Sa ve mittani ganthati. 
Ekena bhoge bhuñjeyya 
Dvihi kammmam payojqye 
Catutthañca nidhapeyya 
Apadäsu bhavissati tỉ. 


Chaddisapaticchaàdanam: 

11. Kathañca gahapatiputta ariyasavako 
chaddisäapaticchadI hoti? Chayima, gahapatiputta disa 
veditabba: puratthma disa matapitaro veditabba. 
Dakkhina disa äcariya veditabba. Pacchíma disa puttadära 
veditabba. U(tara disa mittamacca veditabba. Hetthima 
disa dãsakammakara veditabba. Uparima  disa 
samanabrahmana veditabba. 


1 Sukhe dukkhe ca ye sakhäã - Ma. 2Samäharitväa - Syä. 


Thứ Bu: 3.5 Kinh Sigala 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng 
xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 


10. “Bạn sẵn sàng giúp đố, 
Bạn chung thủy khổ vui, 
Bạn khuyến khích lợi ích, 
Bạn có lòng thương tưởng”. 
“Biết rõ bốn bạn này, 
Người trí phục vụ họ, 
Như mẹ đối con ruột. 
Người trí giữ giới luật, 
Sáng như lửa đồi cao. 
Người tích trữ tài sản, 
Như cử chỉ con ong”. 

“Tài sản được chồng chất, 
Như ụ mối đùn cao, 
Người cư xử như vậy, 
Chất chứa các tài sản, 
Vừa đủ để lợi ích 

Cho chính gia đình mình. 
Tài sản cần chia bốn 

Để kết hợp bạn bè 

Một phần mình an hưởng, 
Hai phần dành công việc, 
Phần tư, phần để dành, 
Phòng khó khăn hoạn nạn”. 


Hộ Trì Sáu Phương 

11. Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế 
nào? Này Gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau: 
Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần 
được hiểu là thầy tổ. Phương Tây cần được hiểu là vợ chồng. 
Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Phương Dưới cần 
được hiểu là người giúp việc. Phương Trên cần được hiểu 
là Sa-môn, Bà-la-môn. 
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Pañcahi kho, gahapatiputta thãnehi puttena puratthima 


disa màatapitaro paccupatthatabba: bhato 
nesambharissami1, kiccam nesam karissami, 
kulavamsamthapessäami, dayajjam patipajjami2, atha vã 
pana petanam kalakatanam dakkhinam 


anuppadassämT'" ti. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanechi puttena 
puratthimäa disa mãtäpitaro paccupatthit3 pañcahi 
thanehi puttam anukampanti: päpä nivarenti, kalyäne 
nivesenti, sippam sikkhapenti patirupena dãrena 
samyojenti, samaye däyajjam niyyätenti3. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi puttena 
puratthimäa disamaätäapitaro paccupatthita imehi pañcahi 
thãnehi puttam anukampanti. Evamassa esä puratthima 
disa paticchanna hoti khema appatibhaya. 


12. Pañcahi kho gahapatiputta thanehi antevasina 
dakkhina disa dacariya paccupatthatabbada: utthänena, 
upatthãänena, sussisaya, päricariyaya, sakkaccam 
sippapatiggahanena1. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thãnehi antevasina 
dakkhina disã äcariya paccupatthitäa, pañcahi thãnehi 
anteväasim anukampanti: suvinItam vinenti, suggahitam 
gahapenti, sabbasippasutam samakkhayino bhavanti, 
mittãmaccesu patiyädenti5, disãsu parittãänam karonti. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thãnehi antevasina 
dakkhina disãä äcariyä paccupatthita, imehi pañcahi 
thãnehi anteväsim anukampanti. Evamassa esä dakkhina 
disa paticchanna hoti khema appatibhaya. 


1 Nesam harissämi - Ma. 2 Patipajjãmi - Ma. 3Niyya denati - Ma. 
#Sippam patiggahanena - Syä., sippauggahanena 5 Pativedenati - Syä. 
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Này Gia chủ tử, có năm cách, người con phải phụng dưỡng 
cha mẹ như phương Đông: Một là phụng dưỡng cha mẹ, hai 
là làm công việc thay cha mẹ; ba là gìn giữ gia phong; bốn là 
khéo quản trị tài sản thừa kế; năm là tạo phước hồi hướng 
khi cha mẹ qua đời”. 


Này Gia chủ tử, được người con phụng dưỡng như phương 
Đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng 
đến người con theo năm cách: Một là ngăn con không làm 
điều ác; hai là khuyến khích con làm việc lành; ba là hướng 
dẫn nghề nghiệp, bốn là tác thành gia thất; năm là trao tài 
sản thừa kế khi thích hợp. 


Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con cái phụng dưỡng 
như phương Đông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương 
tưởng con cái theo năm cách. Như vậy phương Đông được 
che chở, được an lạc, không øì lo lắng. 


12. Này Gia chủ tử, có năm cách, người trò phụng dưỡng các 
bậc thầy tổ như phương Nam: Một là đứng dậy vái chào 
thầy; hai là hầu hạ thầy; ba là siêng năng học tập; bốn là đáp 
ứng khi cần, năm là chú tâm hấp thụ nghề nghiệp. 


Này Gia chủ tử, được những người trò hầu hạ như phương 
Nam theo năm cách như vậy, các bậc thầy tổ có lòng thương 
tưởng đến người trò theo năm cách: Một là dạy trò những 
chuyên môn của mình; hai là dùng phương pháp dễ hiểu; ba 
là không dấu nghà; bốn là giới thiệu trò cho các bạn bè quen 
thuộc; năm là bảo đảm nghề nghiệp cho trò về mọi mặt. 


Này Gia chủ tử, như vậy là bậc thầy tổ được người trò hầu hạ 
như phương Nam theo năm cách và thầy có lòng thương 
tưởng đến người trò theo năm cách. Như vậy phương Nam 
được che chở, được an lạc, không gì lo lắng. 
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13. Pañcahi kho gahapatiputta thanehi säamikena 
pacchima disa bhariya paccupafthatabba: sammananaya, 
anavamananaya!1,  anaticariyaya,  issariyavossagøena, 
alankaränuppadanena. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi samikena 
pacchimaã disãä bhariya paccupatthita, pañcahi thãnehi 
samikam anukampati: susamvihitakammanta ca hoti, 
susamgahitaparijanä ca*, anaticarim ca, sambhatañca 
anurakkhati, dakkha ca hoti analasa sabbakiccesu. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi samikena 
pacchima disaã bhariyäa paccupatthitä4 imehi pañcahi 
thanehi samikam anukampati. Evamassa esä pacchima 
disa paticchanna hoti khema appatibhaya. 


14. Pañcahi kho gahapatiputta thãnehi kulaputtena 
uttara disa mittimacca paccupatthatabba: dãnena, 
peyyavajjena3, atthacariyäya, samanattataya, 
avisavadanataäya. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi kulaputtena 
uttara disa mittäamaccä paccupatthitä pañcahi thanehi 
kulaputtam anukampanti: pamattam rakkhanti, 
pamattassa säpateyyam rakkhanti, bhitassa saranam 
honti, apadäsu na vijahanti, aparapajä cassa patipujenti. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi kulaputtena 
uttara disa mittãmaccä paccupatthita imehi pañcahi 
thanehi kulaputtam anukampanti. Evamassa esa uttara 
disa paticchanna hoti khema appatibhaya. 


15. Pañcahi kho gahapatiputta thanehi ayirakena? 
hethima disa dasaRkammakara  paccupatthatabba: 


yathabalam kammantasamvidhanena, 
bhattavetanäanuppadanena, gilãnupatthanena, 
acchariyanam rasãnam samvibhagena, samaye 
VOSSaggena. 

1 Avimananäya - Syä., PTS. 3 Piyavajjena (Syä4.) 

2 Sahgahita parijana ca - Ma. * Assirakena - Ma. 
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13. Này Gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử 
với người vợ như phương Tây: Một là đối xử hòa ái, hai 
là không bạc đãi khinh khi; ba là một dạ thủy chung; bốn là 
giao quyền nội chính; năm là tùy khả năng mua sắm tư 
trang cho vợ. 


Này Gia chủ tử, được người chồng đối xử như phương Tây theo 
năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng người 
chồng theo năm cách: Một là quán xuyếễn công việc gia đình; 
hai là cư xử với hai họ một cách đồng đều; ba là một lòng tiết 
hạnh; bốn là khéo gìn giữ tài sản; năm là khéo léo và nhanh 
nhẹn trong mọi công việc. 


Này Gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách và người vợ có lòng thương 
tưởng người chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây 
được che chở, được an lạc, không gì lo lắng. 


14. Này Gia chủ tử, có năm cách người bạn tốt đối xử với bạn 
bè như phương Bắc: Một là rộng rãi, hai là nhã nhặn, ba là 
quan tâm lợi ích của bạn, bốn là đồng cam cộng khổ; năm là 
không lường gạt. 


Này Gia chủ tử, được người bạn tốt đối xử như phương Bắc 
theo năm cách như vậy, người bạn hiền có lòng thương mến 
người bạn tốt theo năm cách: một là cảnh giác bạn trước 
những cám dỗ; hai là giữ hộ tài sản bạn khi của bạn sa ngã; ba 
là làm nơi nương tựa khi bạn sa cơ; bốn là không bỏ bạn lúc 
khó khăn; năm là cư xử tốt với người thân của bạn. 


Như vậy, này Gia chủ tử, các bạn bè được người bạn tốt đối 
xử như phương Bắc theo năm cách và bạn bè có lòng thương 
tưởng người bạn tốt theo năm cách. Như vậy phương Bắc 
được che chở, được an lạc, không gì lo lắng. 


15. Này Gia chủ tử, có năm cách một người chủ đối xử với 
những người giúp việc như phương Dưới: Một là không 
giao việc quá sức; hai là trả thù lao tương xứng; ba là chăm 
sóc khi đau yếu; bốn là chia sớt các món ngon vật lạ; năm là 
thỉnh thoảng cho họ nghỉ phép. 
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Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi ayirakena 
hetthima disã dãsakammakara paccupatthita pañcahi 
thãnehi ayirakam anukampanti: pubbutthãayino ca honti, 
pacchaãnipätino ca, dinnädäyino ca, sukatakammakarä ca, 
kittivannaharäa ca. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi ayirakena 
hetthimãa disã dãsakammakara paccupatthita ïimehi 
pañcahi thãnchi ayirakam anukampanti. Evamassa esa 
hetthima disäã paticchanna hoti khema appatibhayä. 


16. Pañcahi kho gahapatiputta thãnehi kulaputtena 
uparimà disa samanabrahmana  paccupatthatabba: 
mettena kaäyakammena, mettena vacIlkammena, mettena 
manokammena, anävatadvaratäya, amisanuppadanena. 


Imehi kho gahapatiputta pañcahi thanehi kulaputtena 
uparima disã samanabrahmanä paccupatthita chahi 
thanchi kulaputtam anukampanti: päapa nivärenti, 
kalyane nivesenti, kalyanena manasäa anukampanti, 
assutam saäventi, sutam pariyodapenti, saggassa maggam 
acikkhanti. 


Imehi kho gahapatiputta chahi thanehi kulaputtena 
uparima disã samanabuhmanä paccupatthitãä imehi 
chabhi thanehi kulaputtam anukampanti. Evamassa esa 
uparima disa paticchanna hoti khema appatibhayä'” ti. 


Idamavoca bhagava. Idam vatvana sugato athäaparam 
etadavoca satthãä: 

17. “Matapita disa pubba, acariya dakkhina disa 
Puttadara disa pacca, mittaämacca ca uttard. 
Dasakammnakara hettha, uddham samanabrahmana 

Eta disa namasseyyg, alamatto kule gih1. 

Pandito silasampanno sanho ca pa{ibhanava, 

Nivatavutti atthaddho tadiso labhate yasam. 
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Này Gia chủ tử, được người chủ đối xử như phương Dưới với 
năm cách, người giúp việc có lòng thương tưởng đối với 
người chủ theo năm cách như sau: Một là thức trước chủ; hai 
là ngủ sau chủ; ba là không lấy những vật không cho; bốn là 
siêng năng làm việc; năm là giữ tiếng tốt cho chủ. 


Này Gia chủ tử, những người giúp việc được người chủ đối 
xử như phương Dưới với năm cách, người giúp việc có lòng 
thương tưởng đối với người chủ theo năm cách. Như vậy 
phương Dưới được che chở, được an lạc, không gì lo lắng. 


16. Này Gia chủ tử, có năm cách người cư sĩ cung kính với 
các bậc Sa-môn, Bà-la-môn như phương Trên: Một là cử 
chỉ thân thiện; hai là lời nói thân thiện; ba là tâm tư thân 
thiện; bốn là luôn mở rộng cửa đón tiếp; năm là cúng dường 
tứ sự như y áo, vật thực, chỗ ở và thuốc men. 


Này Gia chủ tử, được người cư sĩ cung kính như phương Trên 
theo năm cách như vậy, vị Sa-môn, Bà-la-môn có lòng thương 
tưởng người cư sĩ ấy theo năm cách sau đây: Một là hướng dẫn 
cư sĩ tránh xa điều ác; hai là hướng dẫn cư sĩ làm việc lành; ba 
là luôn luôn cư xử với tâm từ ái; bốn là giảng giáo lý tường tận; 
năm là chỉ đường an vui cho đời sau. 

Này Gia chủ tử, các bậc Sa-môn, Bà-la-môn được thiện nam 
tử cung kính như phương Trên với năm cách, và các bậc Sa- 
môn, Bà-la-môn có lòng thương tưởng vị thiện nam tử theo 
năm cách. Như vậy phương Trên được che chở, được an lạc, 
không øì lo lắng. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng 
xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm: 

17. “Cha mẹ là phương Đông, ~ Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Tây, ~ Bạn bè là phương Bắc, 

Giúp việc là phương Dưới, ~ Sa-môn, Bà-la-môn, 

Có nghĩa là phương Trên. ~ Cư sĩ và gia đình, 

Đảnh lễ phương hướng ấy. ~ Bậc trí giữ Giới, Luật, 

Từ tốn và biện tài, ~x Khiêm nhường và nhu thuận, 

Nhờ vậy được danh xưng. 
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Utthànako analaso, apadasu na vedhati, 
Acchinnavutti medhavi, tadiso labhate yasam. 
Sangahako mittakaro, vadafññu vitamaccharo, 

Neta vineta anuneta, tadiso labhate yasam. 

Dàngañca peyyavujjafca, atthacariya ca ya idha, 
Samanattata ca dhammesu, tattha tattha yatharaham. 
Ete kho sangahad loke, rathassanT va yayato, 

Ete ca sangahad nassu, na mata puttakarana, 

Labhetha manam pujam và, pita và puttakarand. 
Yasma ca sangahe ete, samavekkhanti1 pandita, 
Tasma mahattam papponti, pasamsa ca bhavanti te tí. 


18. Evam vutte sigalako? gahapatiputto bhagavantam 
etadavoca: abhikkantam bhante, abhikkantam bhante. 
Sevyathapil bhante nikkujjitam vã ukkujjeyya, 
paticchannam vã vivareyya, mũlhassa va maggam 
acikkhevya, andhakare vã telapajjotam dhãreyya 
cakkhumanto rupani dakkhantiti. Evameva bhagavata 
anekapariyäayena dhammo pakasito. Esaham bhante 
bhagavantam saranam gacchami, dhammañca 
bhikkhusangañca. Upasakam mam bhagava dhãretu 
ajjatagge panupetam saranam gatanti./. 


1 Sammapekkhanti - Ma. 
2 Singalovadasuttamam- PTS. 
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Dậy sớm không biếng nhác, ~ Bất động giữa hiểm nguy, 
Người hiền, không phạm giới, ~ Nhờ vậy được danh xưng. 
Nhiếp chúng, tạo nên bạn, ~ Từ ái, tâm bao dung, 

Dẫn đạo, khuyến hóa đạo, ~ Nhờ vậy được danh xưng. 
Bố thí và ái ngữ, ~ Lợi hành bất cứ ai, 

Đồng sự trong mọi việc, x Theo trường hợp xử sự. 
Chính những nhiếp sự này, ~ Khiến thế giới xoay quanh, 
Như bánh xe quay lăn, ~x Vòng theo trục xe chính. 

Nhiếp sự này vắng mặt, ~ Không có mẹ hưởng thọ, 

Hay không cha hưởng thọ, ~ Sự hiếu kính của con. 

Do vậy bậc có trí, ~ Đối với nhiếp pháp này, 

Như quán sát chấp trì, ~ Nhờ vậy thành vĩ đại, 

Được tán thán, danh xưng”. 


18. Khi được nghe vậy, Sigala, gia chủ tử bạch Đức Thế Tôn: 
“Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh Pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày, giải thích. Bạch Đức Thế Tôn, nay con xin quy y 
Đức Thế Tôn, quy y Pháp và chúng Tỳ khưu. Mong Đức Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng./. 
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4. MAHAGOPALAKASUTTAM 
Majjhima Nikaya, Mulapannasaka, MahayamaRavagga. 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati Jetavane anathapindikassa arame. Tatra kho 
bhagava bhikkhù amantesi: bhikkhavoti. Bhadante ti te 
bhikkhu bhagavato paccassosum. Bhagaväa etadavoca: 

2. Ekadasahi bhikkhave angehi samannäagato gopalako 
abhabbo goganam pariharitum phãtikattum!1. Katamehi 
ekadasahi? 

Idha bhikkhave gopalako na rupaññu hoti Na 
lakkhanakusalo hoti. Na ãsãatikam säãtetãä hoti. Na vanam 
paticchadetaä hoti. Na dhumam kattäa hoti. Na tittham 
janati. Na pItam janati. Na vIthim jãnäti. Na gocarakusalo 
hoti. AnavasesadohI ca hoti. Ye te usabha gopitaro 
g8oparinayaka te na atireka pujaya pujeta hoti. Imehi kho 
bhikkhave ekadasahi angehi samannagato gopalako 
abhabbo goganam pariharitum phãtikattum. 

3. Evameva ko bhikkhave ekadasahi dhammehi2 
samannäagato bhikkhu abhabbo imasmim dhammavinaye 
vuddhim virulhim vepullam äpajjitum. Katamehi 
ekadasahi? 

Idha bhikkhave bhikkhu na rupaññu hoti Na 
lakkhanakusalo hoti. Na asãtikam säãtetä hoti. Na vanam 
paticchadetãä hoti. Na dhumam kattäa hoti. Na tittham 
janati. Na pItam janati. Na vIthim jãnäti. Na gocarakusalo 
hoti. AnavasesadohI ca hoti. Ye te bhikkhu rattaññu 
cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka tena na 
atirekapujaya pujeta hoti. 

(1). Kathañca bhikkhave bhikkhu na rũpaññu hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu "yam kiñci rũpam sabbam rùpam 
cattäiri mahabhutani catunnañca mahabhitanam 
upadaya rupanti" yathabhutam nappajanati. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu na rupaññu hoti. 


1 Phatim kãtum, machasam. Phãtikatum - syã.  Angehi, sya. 
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4. ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 33. 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, 
Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở tại đây, Đức Thế Tôn 
gọi các Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu!” - “Thưa vâng, bạch Đức 
Thế Tôn,” các Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn thuyết giảng như sau: 

2. Này các Tỳ khưu, nếu không đầy đủ mười một đức tánh 
này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không 
thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này các Tỳ khưu, một người chăn bò không biết rõ các 
sắc1, không khéo phân biệt các tướng?, không trừ bỏ trứng con 
bọ chét3, không băng bó vết thương, không có xông khói°, 
không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết rõ chỗ nước 
uống”, không biết rõ về con đường8, không khéo léo đối với các 
chỗ đàn bò có thể ăn cỏ”, là người vắt sữa cho đến khô kiệt!9, là 
người không chú ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực 
già và đầu đàn1!. Này các Tỳ khưu, một người chăn bò nào 
không đầy đủ mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ 
đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. 

3. Cũng vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không đầy đủ 
mười một pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn 
trong Pháp, Luật này. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không biết rõ các sắc!, 
không khéo phân biệt các tướng”, không trừ bỏ trứng con bọ 
chét3, không băng bó vết thương*, không có xông khói, 
không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết rõ chỗ nước 
uống”, không biết rõ về con đường, không khéo léo đối với 
các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ9, là người vắt sữa cho đến khô 
kiệt1?, đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt11. 

(1). Chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết rõ các 
sắc!? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đối với sắc pháp 
không như thật biết tất cả loại sắc thuộc tứ đại và sắc do tứ 
đại hợp thành. Như vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không 
biết rõ các sắc. 
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(2). Kathañca bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu ” kammalakkhano balo, 
kammalakkhano pandito"ti yathabhutam nappajäanati. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti. 
(3). Kathañca bhikkhave bhikkhUu na äsatikam säateta 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu uppannam kửmavitakkam 
adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti na 
anabhavam gameti. Uppannam byaäpadavitakkam 
adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti na 
anabhavam  gameti Uppannam  vihimsavitakRkam 
adhivaseti nappajahati na vinodeti na byantikaroti na 
anabhavam gameti. Uppannuppanne papake akusale 
dhamme adhivaseti nappajahati na vinodeti na 
byantikaroti na anabhävam gameti. Evam kho bhikkhave 
bhikkhu na äsätikam säteta hoti. 

(4). Kathañca bhikkhave bhikkhu na vanam paticchãdeta 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu cakkhUuna rupam disva 
nimittaggahI hoti anubyañjanaggahn, 
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam asamvutam 
viharantam abhijjhadomanassa pãäpakä akusala dhamma 
anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati na 
rakkhati cakkhundriyam, cakkhundriye na samvaram 
apajjatl. Sofena saddamn suftva nìimittaggah' hoti 
anubyañjanaggahi, yatvadhikaranamenam sotindriyam 
asamvutam viharantam abhijjhãadomanassäa päpaka 
akusala dhamma anvässaveyyum tassa samvaräya na 
patipajjati, na rakkhati sotindriyam, sotindriye na 
samvaram äpajjat. @Ghanena gandham ghayitva 
nimittaggahI hoti anubyañjanaggahi, 
yatvadhikaranamenam ghanindriyam asamvutam 
viharantam abhijjhadomanassa pãäpakäã akusala dhamma 
anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati na 
rakkhati gphanindriyam, ghãnindriye na samvaram 
apajjatl. jJjwvhaya rasam sayiftva nìmittaggahl hoti 
anubyañjanaggahi, yatvadhikaranamenam jivhindriyam 
asamvutam viharantam abhijjhãadomanassäa päpaka 
akusala dhamma anvässaveyyum tassa samvaräya na 
patipajjati, na rakkhati jivhindriyam, jivhindriye na 
samvaram äpa]jati. 
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(2). Chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không khéo phân 
biệt các tướng?? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không 
như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, kẻ trí và 
nghiệp tướng của người đó. Như vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu không khéo phân biệt các tướng. 

(3). Chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không trừ bỏ trứng con 
bọ chét3? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu thọ dụng dục tầm 
khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không 
làm cho không tồn tại; thọ dụng sân tầm khởi lên, không từ bỏ, 
không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại; 
thọ dụng hại tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không 
chấm dứt, không làm cho không tồn tại; thọ dụng các ác, bất 
thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm 
dứt, không làm cho không tồn tại. Như vậy, này các Tỳ khưu, là 
vị Tỳ khưu không trừ bỏ trứng con bọ chét. 

(4). Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không băng bó 
vết thương”? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu, khi mắt 
thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì mắt không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ khưu không tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì mắt, không thực hành 
sự hộ trì mắt. Khí tai nghe tiếng, nắm giữ tướng chung, nắm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì tai không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; 
vị Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì 
tai, không thực hành sự hộ trì tai. Khi mũi ngửi hương, nằm 
giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
øì, vì mũi không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ khưu không tự chế ngự nguyên 
nhân ấy, không hộ trì mũi, không thực hành sự hộ trì mũi. 
Khi lưỡi nếm vị, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì lưỡi không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ khưu 
không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì lưỡi, không 
thực hành sự hộ trì lưỡi. 
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Kayena pho{‡thabbam phusitva nìmittaggahï  hoti 
anubyañjanaggahi, yatvadhikaranamenam kãyindriyam 
asamvutam viharantam abhijjhadomanassa päpaka 
akusala dhammaä anvässaveyyum tassa samvaräya na 
patipajjati na rakkhati käayindriyam, kãyindriye na 
samvaram äpajjatl Manasa dhammam viññaya 
nimittaggahI hoti anubyañjanaggahn, 
yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam 
viharantam abhijjhadomanassa pãäpakäã akusala dhamma 
anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati na 
rakkhati manindriyam, manindriye na samvaram 
apajjati. Evam kho bhikkhave bhikkhu na vanam 
paticchadeta hoti. 


(5). Kathañca bhikkhave bhikkhu na dhũmam kattä hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu yathäasutam yathäpariyattam 
dhammam na vitthãärena paresam deseta hoti. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu na dhumam kattã hoti. 


(6). Kathañca bhikkhave bhikkhu na tittham jänati? Idha 
bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhù bahussutã ägatägama 
dhammadharäa vinayadhara matikadhara, te kalena 
kalam upasañkamitväa na paripucchati na paripañhati: 
idam bhante katham, imassa ko atthoti? Tassa te 
äyasmanto avivatañceva na vivaranti, anuttänTkatañca na 
uttanikarontit, anekavihitesu ca kankhathäniyesu 
dhammesu kankham na pativinodenti. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu na tittham jänäti. 


(7). Kathañca bhikkhave bhikkhUu na pItam jãnati? Idha 
bhikkhave bhikkhu tathägatappavedite dhammavinaye 
desiyamane na labhati atthavedam, na  labhati 
dhammavedam, na labhati dhammipasamhitam 
pamojjam2. Evam kho bhikkhave bhikkhu na pItam janäti. 


1 Uttani karonti, machasam uttäni. 
Z P3mujjam - simu. 
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Khi thân xúc chạm, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì thân không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ 
khưu không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì thân, 
không thực hành sự hộ trì thân. Khi ý nhận thức các pháp, 
vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bỉ, các ác, bất thiện pháp khởi lên; vị Tỳ khưu không chế 
ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự 
hộ trì ý căn. Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không 
băng bó vết thương. 


(5) Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không xông 
khói”? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không có thuyết 
giảng rộng rãi cho các người khác biết Chánh pháp mình 
được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ 
khưu không xông khói. 


(6). Và này, các Tỳ khưu, như thế nào là vị Tỳ khưu không 
biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu thỉnh thoảng có đến gặp những vị Tỳ khưu đa văn được 
trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, 
trì Matika nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy: “Thưa 
Tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì?” Những bậc 
Tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ; 
không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối 
với những nghi vẫn về Chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ 
nghi hoặc. Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không 
biết chỗ nước có thể lội qua. 


(7). Và chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết rõ chỗ 
nước uống”? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu, trong khi 
Pháp, Luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, không 
chứng đạt nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, không chứng đạt sự 
hân hoan liên hệ đến Pháp. Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị 
Tỳ khưu không biết rõ chỗ nước uống. 
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(8). Kathañca bhikkhave bhikkhu na vithim janati? Idha 
bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam 
yathabhutam nappajänäti. Evam kho bhikkhave bhikkhUu 
na vithim jãnãti. 

(9). Kathañca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu cattäro satipatthane 
yathabhutam nappajanati. Evam kho bhikkhave bhikkhu 
na øocarakusalo hoti. 

(10). Kathañca bhikkhave bhikkhu anavasesadoh1!1 hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhum  saddhã gahapatika 
abhihatthum pavärenti 
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi. 
Tatra bhikkhu na mattam janati2 patiggahanaya. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti. 

(11). Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera 
rattaññu cirapabbajitä sanghapitaro sanghaparinayakä, 
te na atirekapujJaya pũjeta hoti? Idha bhikkhave bhikkhU 
ye te bhikkhu thera rattaññu cirapabbajitä sanghapitaro 
sangphaparinäayaka, tesu na mettam käyakammam 
paccupatthapeti vi ceva raho ca, na mettam 
vaclkammam paccupatthãpeti ävI ceva raho ca, na 
mettam manokammam paccupatthäpeti ävI ceva raho ca 
evam kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera 
rattaññu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayakä, 
te na atirekapujäya pũuJetã hoti. 

Imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannägato 
bhikkhu œabhabbo ïimasmim dhammmavinaye vuddhim 
virulhim vepullam apajjitum. 

4. Ekadasahi bhikkhave angehi samannägato gopälako 
bhabbo goganam pariharitum phãtikattum. Katamehi 
ekadasahi? 

Idha bhikkhave gopalako rupaññu hoti, lakkhanakusalo 
hoti, asãatikam sateta! hoti, vanam paticchadetäa hoti, 
dhumam kattä hoti, tittham jänäti, pItam jãnäti, vithim 
Janati, gocarakusalo hoti, sävassedohIl ca hoti, ye te 
usabhäa gopitaro gøoparinayakä, te atirekapujaya pujeta 
hot. Imehi kho bhikkhave cekadasahi angehi 
samannagato gopalako bhabbo goganam pariharitum 
phatikattum. 


1 Anavasesadohl ca, syä. 2 Mattam na jãnãti 3 Ävi, simu *Hãretã, machasam. 
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(8). Và này các vị Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không biết rõ biết rõ 
về con đường?? ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không như 
thật biết rõ về con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này 
các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu không biết rõ về con đường. 

(9): Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị lý khưu không khéo léo với 
các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ9? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu 
không như thật biết về Bốn Niệm Xứ. Như vậy, này các Tỳ khưu, 
là vị Tỳ khưu không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 
(10). Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu vắt sữa cho đến 
khô kiệt!1?? Ở đây, này các Tỳ khưu, khi các vị tại gia vì lòng tin 
cúng dường các vật dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, Tỳ khưu không biết nhận lãnh cho được 
vừa đủ. Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu vắt sữa cho 
đến khô kiệt. 

(11). Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu, đối với những 
Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong 
Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, không có s CÓ sự tôn kính, sự 


Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc 
lãnh đạo trong Tăng giới, không có thân nghiệp đầy lòng từ đối 
với các vị ấy, trước mặt và sau lưng; không có khẩu nghiệp đầy 
lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng; không có ý nghiệp 
đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này 
các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu đối với những Thượng tọa, Trưởng 
lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo 
trong Tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. 

Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không đầy đủ mười một pháp 
này, thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong 
Pháp, Luật này. 

4. Này các Tỳ khưu, một người chăn bò đầy đủ mười một đức 
tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở thành hưng 
thịnh. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này các Tỳ khưu, một người chăn bò biết rõ các sắc1, khéo 
phân biệt các tướng”, trừ bỏ trứng con bọ chét3, băng bó vết 
thương, có xông khói5, biết chỗ nước có thể lội qua, biết rõ chỗ 
nước uống”, biết rõ về con đường3, khéo léo đối với các chỗ đàn 
bò có thể ăn cỏ, không vắt sữa cho đến khô kiệt!9, là người chú ý 
săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn11!. Này các Tỳ 
khưu, một người chăn bò đầy đủ mười một đức tánh này có thể 
chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh. 
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5. Evameva kho bhikkhave ekadasahi đdhammehi 
samannagato bhikkhu bhabbo ïmasmim dhammavinaye 
vuddhimm  virulhim vepullam apajjitum. Katamehi 
ekadasahi? 

Idha bhikkhave bhikkhu rupaññu hoti, lakkhanakusalo 
hoti, asatikam sãtetäa hoti, vanam paticchadeta hoti, 
dhumam kattä hoti, tittham jänäti, pItam jãnäti, vĩthimm 
janati, gocarakusalo hoti, savasesadohI ca hoti, ye te 
bhikkhù therä rattaññu cirapabbajitä sanghapitaro 
sanghaparinäyaka te atirekapujaya pujeta hoti. 

(1). Kathañca bhikkhave bhikkhu rupaññu hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu yam kiñci rupam, sabbam rùpam 
cattäiri mahabhutani catunnañca mahabhitanam 
upadaya rupanti yathabhutam pajanati Evam kho 
bhikkhave bhikkhu rùpaññu hoti. 

(2). Kathañca bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu 'kammalakkhano balo, 
kammalakkhano pandito'ti yathabhutam pajanati. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo hoti. 

(3). Kathañca bhikkhave bhikkhu äsãtikam säteta hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu uppannam kãmavitakkam 
nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhãävam 
gameti. Uppannam  byapadavitakkam  nãdhiväaseti 
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. 
Uppannam vihimsäavitakkam nãdhivaseti pajahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. 
Uppannuppanne papake akusale dhamme nãdhiväseti 
pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. Evam 
kho bhikkhave bhikkhu äãsätikam säteta hoti. 


(4). Kathañca bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta 
hoti? Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva na 
nimittaggahI hoti nãnubyañjanagg3alhi. 
Yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam asamvutam 
viharantam abhijjhadomanassa pãäpakäã akusala dhamma 
anvässaveyyum, tassa samvaraya patipajjati, rakkhati 
cakkhundriyam, cakkhundriye samvaram äpa]Jjati. 
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5. Cũng vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đầy đủ mười một 
pháp này có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong 
Pháp, Luật này. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu biết rõ các sắc!, khéo phân 
biệt các tướng?, trừ bỏ trứng con bọ chét3, băng bó vết 
thương*, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội quaó, biết rõ 
chỗ nước uống”, biết rõ về con đường5, khéo léo đối với các chỗ 
đàn bò có thể ăn cỏ9, không phải là người vắt sữa cho đến khô 
kiệt10, đối với những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt11. 

(1). Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết rõ các 
sắc1? Ở đây, này các Tỳ khưu, đối với sắc pháp như thật biết 
tất cả loại sắc thuộc tứ đại và sắc do tứ đại hợp thành. Như 
vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu biết rõ các sắc. 

(2). Chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu khéo phân biệt các 
tướng?? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như thật biết kẻ 
ngu và nghiệp tướng kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp tướng kẻ trí. Như 
vậy, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu khéo phân biệt các tướng. 
(3). Này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu trừ bỏ trứng con bọ 
chét3? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu không thọ dụng dục 
tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. 
Vị Tỳ khưu không thọ dụng sân tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, 
chấm dứt, làm cho không tồn tại. Vị Tỳ khưu không thọ dụng 
hại tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tôn 
tại. Vị Tỳ khưu không thọ dụng các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Như 
vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu trừ bỏ trứng con bọ chét. 
(4). Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu băng bó vết 
thương?? Ở đây, này các Tỳ khưu, khi mắt thấy sắc, không 
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 
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sotenag saddamn sutva na  nimittaggahr hoti 
nanubyañjanaggahI. Yatvadhikaranamenam sotindriyam 
asamvutam viharantam abhijjhãadomanassa päpaka 
akusala dhammä anvassaveyyum, tassa samvaräaya 
patipajjati, rakkhati sotindriyam, sotindriye samvaram 
äpajjati. Ghanena gandham ghaàyïtva na nimittaggahI hoti 


nanubyañjanagøgahiI. Yatvadhikaranamenam 
ghãnindriyam asamvutam viharantam 
abhijjhãadomanassa papaka akusala dhamma 


anvässaveyyum, tassa samvaraya patipajjati, rakkhati 
ghãnindriyam, ghãnindriye samvaram äpajjati. Jívhaya 
rasam sàyitva na nimittaggahI hoti nãnubyañjanagø3hI. 
Yatvadhikaranamenam Jivhindriyam asamvutam 
viharantam abhijjhadomanassa päpakäã akusala dhamma 
anvässaveyyum, tassa samvaraya patipajjati, rakkhati 
Jivhindriyam, jivhindriye samvaram äpajjatl. Kayena 
photthabbam phusitva na nimittaggahI hoti 
nanubyañjanagøsahI. Yatvadhikaranamenam käyindriyam 
asamvutam viharantam abhijjhãadomanassa päpaka 
akusalãa dhammä anvassaveyyum, tassa samvaräaya 
patipajjati, rakkhati kayindriyam, käyindriye samvaram 
aäpajjati. Manasa dhammam viññaya na nimittagg3ahi hoti 


nanubyañjanagøgahiI. Yatvadhikaranamenam 
manindriyam asamvutam viharantam 
abhijjhãadomanassa papaka akusala dhammäa 


anvässaveyyum, tassa samvaraya patipajjati. Rakkhati 
manindriyam, manindriye samvaram äpajjati. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti. 

(5). Kathañca bhikkhave bhikkhu đdhumam kattä hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhu yathäsutam yathäpariyattam 
dhammam vittharena paresam deseta hoti. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu dhumam katta hoti. 

(6). Kathañca bhikkhave bhikkhu tittham Jãnaãti? Idha 
bhikkhave bhikkhu ve te bhikkhũ bahussuta 
ägatägama dhammadhara vinayadhara matikadhara, te 
kalena kalam upasankamitva paripucchati 
paripañhati: idam bhante katham, imassa ko atthoti? 
Tassa te  ayasmanto avivafañceva vivaranti, 
anuttanikatañca uttanikaronti anekavihitesu ca 
kankhathaniyesu dhammesu kankham pativinodenti. 
Evam kho bhikkhave bhikkhu tittham jãnati. 
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Khi tai nghe tiếng, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì tai không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì tai, thực 
hành sự hộ trì tai. Khi mũi ngửi hương, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì, vì mũi không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các 
ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân 
ấy, hộ trì mũi, thực hành sự hộ trì mũi. Khi lưỡi nếm vị, vị 
ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì lưỡi không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì lưỡi, thực hành sự hộ trì lưỡi. Khi 
thân xúc chạm, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì thân không 
được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, vị Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì thân, 
thực hành sự hộ trì thân. Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy 
không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị Tỳ khưu chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 

Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu băng bó vết thương. 
(5). Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu có có xông khói khói”? 
Ơ đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu có thuyết giảng rộng rãi 
cho các người khác biết Chánh pháp mình được nghe, được 
thọ trì. Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu có xông khói. 
(6)- Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết chỗ nước 
có thể lội qua? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu thỉnh 
thoảng có đến gặp những vị Tỳ khưu đa văn, được trao cho 
truyền thống giáo điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, trì 
Matika, có hỏi, có trả lời các vị ấy: “Thưa Tôn giả, điểm này 
là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc Tôn giả ấy làm cho 
hiển lộ những điều chưa được hiển lộ; làm cho rõ ràng những 
điều chưa được rõ ràng; và đối với những nghi vấn về Chánh 
pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này các Tỳ khưu, 
là vị Tỳ khưu biết chỗ nước có thể lội qua. 
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(7). Kathañca bhikkhave bhikkhu pItam jãnäti? Idha 
bhikkhave bhikkhu tathagatappavedite dhammavinaye 
desiyamane labhati atthavedam, labhati dhammavedam, 
labhati dhammupasamhitam pämojjam!. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu pItam janäti. 


(8). Kathañca bhikkhave bhikkhu vithim janati? Idha 
bhikkhave bhikkhu ariyam atangikam maggam 
yathabhutam pajanati. Evam kho bhikkhave bhikkhu 
vIthim jãnäãti. 

(9). Kathañca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti? Idha 
bhikkhave bhikkhu cattäro satipatthäne yathabhũtam 
pajänäti. Evam kho bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti. 


(10). Kathañca bhikkhave bhikkhu sävasesadoh12 hoti? 
Idha bhikkhave bhikkhum  saddha gahapatika 
abhihatthum pavärenti 
cIivarapindapatasenasanagilänapaccayabhesajjaparikkharehi. 
Tatra bhikkhu mattam jänati? patiggahanaya. Evam kho 
bhikkhave bhikkhu sãävasesadohi hoti. 


(11). Kathañca bhikkhave bhikkhUu ye te bhikkhUu thera 
rattaññu cirapabbajitä sanghapitaro sanghaparinayaka, te 
atirekapujaya pujeta hoti? Idha bhikkhave bhikkhu ye te 
bhikkhu theräa rattaññu cirapabbajita sanghapitaro 
sanghaparinayaka, tesu mettam kayakammam 
paccupatthapeti äv⁄“ ceva raho ca, mettam vacIlkammam 
paccupatthapeti ävI ceva raho ca, mettam manokammam 
paccupatthapeti ävI ceva raho ca evam kho bhikkhave 
bhikkhu ye te bhikkhù therä rattaññu cirapabbajita 
sanghapitaro sanghaparinayaka, te atirekapujaya pujeta hoti. 
Imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannägato 
bhikkhu bhabbo ïmasmim dhammavinaye vuddhim 
virulhim vepullam apajjitunti. 

Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhui bhagavato 
bhäsitam abhinandunti./. 


! Pãmujjam - sĩmu. ? Anavasesadohi ca, syã. 3 Mattam na jãnãti. † Ãvi, simu 
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Thứ Bu: 4.5 Đại Kinh Người Chăn Bò 


(7). Và chư Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết rõ chỗ nước 
uống”? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu trong khi Pháp, 
Luật do Như Lai tuyên thuyết, giảng dạy, chứng đạt nghĩa tín 
thọ, chứng đạt pháp tín thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ 
đến Pháp. Như vậy, là vị Tỳ khưu biết rõ chỗ nước uống. 

(8). Và các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu biết rõ về con 
đường?? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như thật biết rõ 
về con đường Thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các Tỳ 
khưu, là vị Tỳ khưu biết rõ về con đường. 

(9). Và này, các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu khéo léo đối với 
các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ9? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu như thật biết về Bốn Niệm Xứ. Như vậy, này các Tỳ khưu, 
là vị Tỳ khưu khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 
(10). Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu không vắt 
sữa cho đến khô kiệt!19? Ở đây, này các Tỳ khưu, khi các vị tại 
gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, vị Tỳ khưu biết nhận 
lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ 
khưu không vắt sữa cho đến khô kiệt. 

(11). Và này các Tỳ khưu, thế nào là vị Tỳ khưu, đối với 
những Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn 
túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn 
kính, sự tôn trọng đặc biệt!1? Ở đây, này các Tỳ khưu, đối với 
các Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc 
trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có thân nghiệp 
đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng; có khẩu 
nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, 
có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau 
lưng. Như vậy, này các Tỳ khưu, là vị Tỳ khưu đối với những 
Thượng tọa, Trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc 
trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn kính, 
có sự tôn trọng đặc biệt. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào 
đầy đủ mười một pháp này, thì có thể lớn mạnh, tăng thịnh, 
thành mãn trong Pháp, Luật này. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỳ khưu ấy hoan hỷ 
tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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5. TIROKUDDAKANDA-GATHA! 
SsuttantapitaRa, Khuddakapathapdli, KhuddaRanikaya, 
(Pathamo gantha), Khuddakapathapali 


1. Tirokuddesu titthanti, 
Sandđhisinghatakesu ca, 
Dvarabahasu titthanti, 
Agantvana sakam gharam. 


2. Pahute annapanamihi, 
Khajjabhojje upatthite, 
Na tesam koci sarati, 
Santanam kammapaccayä. 


3. Evam dadanti ñatinam, 
Ye honti anukampaka, 
Sucim panItam kalena, 
Kappiyam panabhojanam. 
Idam vo ñatinam hotu, 
Sukhita hontu ñatayo. 


4. Te ca tattha samagantva, 
Ñãtipetä samägata. 
Pahute annapanamihi, 
Sakkaccam anumodare. 
Ciram jIvantu no ñätI, 
Yesam hetu labhäamase. 
Amhakañca katä puja. 
Daäayaka ca anipphala. 


! Kệ “Người ta đã cho tôi, vân vân.. (Adäsi me akäsi me) [Tiểu Bộ Kinh 
(khuddakanikaäya), kệ số 9-12 & Pv.5 kệ số 22-25] 
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Thứ Bu: 5.5 Kệ Hồi Hướng Vong Linh 


5. KỆ HỒI HƯỚNG VONG LINH 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tiểu Tụng, 
VIL Kinh Ngoài Bức Tường 


Duyên khởi: 


Chánh kinh: 


Vua Bim-bÏ-xa-rả, 

Nằm mộng thấy thân nhân, 
Bị khổ quả đói lạnh, 

Đến bạch hỏi Thế Tôn, 
Đức Điều Ngự bi mẫn, 

Chỉ dạy cách tạo phước, 
Hồi hướng các vong linh, 
Thoát ly mọi khổ ách 


1-2. Các hương linh quá vãng 


4. 


Thường đến nhà thân nhân 
Đứng ngoài vách tựa cửa 
Ngã đường hay cổng thành 
Trông chờ hưởng phước thí 
Nhưng vì kém phước duyên 
Hương linh bị quên lãng 


Thân nhân tạo phước lành 
Do công đức bố thí 

Nên phát nguyện bằng lời: 
ldam no1 ñatInam hotu, 
Sukhita hontu ñatayo. 
Nguyện thân nhân quá vãng 
Thượng hưởng công đức này 
Được thọ sanh lạc cảnh 


Những thân nhân quá vãng 
Vân tập các đạo tràng 

Nhận được phước hồi hướng 
Thường thốt lời cảm kích 
Mong ân nhân của mình 
Được trường thọ phúc lạc 
Người đã tạo công đức 

Chắc chắn được quả lành 


1 no: chúng con, vo: các người 
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5. Na hi tattha kasi atthi. 
Gorakkhettha na vijjati. 
Vanijja tadisi natthi. 
Hiraññena kayakkayam. 
Ito dinnena yäapenti, 
Peta kalakata tahim. 


6. Unname udakam vattham1, 
Yatha dinnam pavattati, 
Evameva ïto dinnam, 
Petanam upakappati. 


7. Yatha varivaha pura, 
Paripurenti sagaram, 
Evameva ïito dinnam, 
Petanam upakappati. 


8. Adasĩ me akasỉ me, 
Ñätimittä sakhä ca me, 
Petanam dakkhinam đajja, 
Pubbe katamanussaram. 


9. Na hi runnam va2 soko va, 
Yavaññã paridevana. 
Na tam petanamatthaya. 
Evam titthanti ñatayo. 


10. Ayañca kho dakkhina dinna. 
Sanghamhi supatitthita. 
Digharattam hitäyassa, 
Thaãnaso upakappati. 


11. So ñatidhammo ca ayam nỉdassito. 
Petana puja ca kata u|ara. 
Balañca bhikkhũnamanuppadinnam. 
Tumhehi puññam pasutam anappakanti2./. 


1 Vuttham - Ma. 2 va (Sri Lanka) 
2 Suttantapitaka, Petavatthupadl]i, Uragavaggo pathamo 
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5. Trong cõi khổ ngạ quỷ 
Không có các sinh kế 
Trồng trọt hoặc chăn nuôi 
Bán buôn hay trao đổi 
Chúng sanh cảnh giới này 
Hằng mong đợi phước báu 
Do thân nhân hồi hướng 


6-7. Như nước trên gò cao 
Chảy xuống vùng đất thấp 
Phước lành đã hồi hướng 
Có diệu năng cứu khổ 
Như trăm sông tuôn chảy 
Đầu hướng về đại dương 
Nguyện công đức đã tạo 
Thấu đến chư hương linh 


8-9. Khi người nhớ ơn trước 
Do tình nghĩa thân bằng 
Do tương duyên quyến thuộc 
Hãy cúng dường trai Tăng 
Hồi hướng phước đã tạo 
Sự khổ sầu thương cảm 
Trước tử biệt sanh ly 
Không có lợi ích gì 
Cho thân nhân quá vãng 


10-11. Cách trai Tăng hợp đạo 
Gọi Đắc-khí-na-đá-ná 
Cúng dường vô phân biệt 
Đến đại chúng Tăng Già 
Bậc phạm hạnh giới đức 
Bậc vô thượng phước điền 
Được vô lượng công đức 
Là thắng duyên tế độ 
Hương linh trong cảnh khổ 
Do thiện sự đã làm 
Do hồi hướng đã nguyện 
Do Tăng lực đã cầu 
Xin tựu thành phước quả./. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


1A. RATANASUTTÄARAMBHO 


Panidhanato patthaya tathagatassa 

Dasa paramiyo đasa upaparamiyo 

Dasa paramatthaparamiyo 

Pañca mahäapariccage tisso cariya 
Pacchimabbhave gabbhavakkantim jatim 
Abhinikkhamanam padhaãnacariyam 
Bodhipallanke mãravijayam. 
Sabbaññutaññanappativedham 

Nava lokuttaradhammeti. 

Sabbepi me Buddhagune ävajjitva Vesaliya tisu 
Pakarantaresu tiyamarattim parittam karonto 
Avasmä Änandatthero viya 

Karuññacittam upatthapetvä, 
Kotisatasahassesu cakkavalesu Devata 
Yassanam patigganhanti yañca Vesaliyam pure, 
Rogamanussadubbhikhasambhutam tividham 
Bhayam khippamantaradhapesi, 


Parittantambhanäama he./. 


Thứ Tư: 1A.8 Bố Cáo Kinh Châu Báu 


1A. BỐ CÁO KINH CHÂU BÁU 


Chúng ta nên đem lòng từ thiện, /đối với tất cả chúng 
sanh, /như Đại Đức Ananda, /đã suy tưởng đầy đủ đến các 
công đức của Phật, /từ khi mới phát nguyện thành bậc 
Chánh Đẳng Chánh Giác, /là tu 10 pháp Päramï!, /10 pháp 
Upaparam12, /10 pháp Paramatthaparaml, / 

5 pháp đại thí*, / 

3 pháp hành./ 

Tư cách giáng sanh vào lòng mẹ trong kiếp chót. / 
Tư cách ra đời./ 

Tư cách xuất gia./ 

Tư cách tu khổ hạnh./ 

Tư cách cảm thắng Ma Vương. / 

Tư cách chứng quả Chánh Biến Tri trên bồ đoàn./ 
Chín Pháp Thánh./ 

Suy tưởng xong rồi, /Đại Đức Ananda, /tụng kinh 
Paritta, /cả đêm, /trọn đủ 3 canh, /tại trong 3 vòng thành 
Vesali. / 


Tất cả chư Thiên trong mười muôn triệu thế giới Ta 
Bà, /đều được thọ lãnh oai lực kinh Paritta6. /Kinh 
Paritta đã làm cho 3 điều kinh sợ phát sanh, /là bệnh tật, 
/phi nhân, /và sự đói khát trong thành Vesall được mau 
tiêu diệt. /Chư Thiên này, /nay chúng tôi tụng kinh 
Paritta ấy./. [KX] 


1 Ba-la-mật (âm: Pa-rả-mi) 

2 Thượng Ba-la-mật (âm: Ủ-pả-pa-rả-mi) 

3 Thắng Ba-la-mật (âm: Pả-rả-mát-thả- pa-rả-mi) 

# Thí con, thí vợ, thí của, thí chi thể, thí sanh mạng. 

5 Hành cho lợi kỷ, cho lợi thân quyến, cho lợi chúng sanh. 
6 Ám chỉ cho bài Kinh Châu Báu (Ratanasuttam). 
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1B.RATANASUTTAM 


SsuttantapitaRa, Khuddakapathapdli, Khuddakanikaya, 


(Pathamo gantha), Khuddakapathaplli, Số 6 


1. Yanidha bhutãni samägatani 
Bhummani vã yaniva antalikkhe, 
Sabbeva bhuta sumana bhavantu 
Athopi sakkacca sunantu bhäsitam. 


2. Tasma hi bhutänisametha sabbe 
Mettam karotha mänusiya paj3ya, 
Diva ca ratto ca haranti ye balim 
Tasma hi ne rakkhatha appamatta. 


3. Yam kiñci vittam idha vã huramva 
Saggesu vä yam ratanam panItam 
Na no samam atthi Tathagatena, 
Idampi Buddhe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


4. Khayam viragam amatam pamitam 
Yadajjhaga SakyamumI samahito 
Na tena Dhammena samatthi kiñci, 
Idampi Dhamme ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


5. Yam Buddhasettho parivannay! sucim 
Samadhimanantarikaññamahu 
Samadhina tena samo na vijjati, 
Idampi Dhamme ratanam pamitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


6. Ye puggala atthasatam pasattha 
Cattari etani yugani honti 
Te dakkhineyya Sugatassa Savaka, 
Etesu dinnani mahapphaläni, 
Idampi Sanghe ratanam pamitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
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Thứ Tư: 1B. 8 Kinh Châu Báu 


1B. KINH CHÂU BÁU! 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, 
Tiểu Tụng, Số 6 


1. Phàm chúng Thiên nhân nào, --- Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Xin mở lòng hoan hỷ, --- Lắng nghe lời dạy này. 


2. Tất cả chúng Thiên nhân, --- Hãy đồng tâm hoan hỷ 
Mở rộng tấm lòng từ, --- Luôn chuyên cần gia hộ 
Những người nam, nữ nào, - Ngày đêm thường bố thí. 


3. Phàm những tài sản gì, --- Đời này, hay đời sau 
Hoặc châu báu thù thắng, --- Hiện hữu trên cõi trời 
Không gì sánh bằng được, ---Với Thiện Thệ Như Lai 
Như vậy chính Đức Phật, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


4. Ly dục diệt phiền não, --- Pháp bất tử thù diệu 
Phật Thích Ca Mâu Nị, --- Đã chứng đắc tịch tịnh 
Chẳng Pháp nào sánh bằng, ---Như vậy chính Pháp Bảo 
Là châu báu thù diệu, --- Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 


5. Bậc Vô Thượng Chánh Giác, - Hằng ca ngợi pháp thiền 
Trong sạch, không gián đoạn, - Chẳng thiền nào sánh bằng 
Như vậy chính Pháp Bảo, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


6. Thánh tám vị bốn đôi”, --- Được bậc thiện tán thán 
Đệ tử đấng Thiện Thệ, -- Xứng đáng được cúng dường 
Bố thí các vị ấy, --- Được kết quả vô thượng 
Như vậy chính Tăng Bảo, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


!KINH TAMBẢO. 
? Bậc Nhập Lưu, bậc Nhât Lai, bậc Bât Lai, bậc A-la-hán (4 Đạo + 4 Quả) 
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- Ye Suppayutta manasa dal|hena 
Nikkãamino Gotamasasanamhi 


Te pattipatta amatam vigayha 


Laddha mudha nibbutim bhuñjamana, 
Idampi Sanghe ratanam pamitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


.- Yathindakhilo pathavim sito siya 
Catubbhi vatebhi asampakampiyo, 


Tathũpamam sappurisam vadami 
Yo ariyasaccani aveccapassati, 


Idampi Sanghe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


.- Ye ariyasaccani vibhavayanti 
Gambhirapaññena sudesitani 
Kiñcapi te honti bhusappamatta 
Na te bhavam atthamamadiyanti, 
Idampi Sanghe ratanam pamitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


10. Sahäavassa dassanasampadaya 


11. 


Tayassu dhamma jahita bhavanti, 
Sakkayaditthi vicikicchitañca 
Silabbatam vapi yadatthi kiñci 
Catuhapayehi ca vippamutto 

Cha cabhithanani abhabbo katum, 
Idampi Sanghe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


Kiñcapi so kammam karoti päpakam 
Kayena väca uda cetasa va, 

Abhabbo so tassa paticchadaya 
Abhabbata ditthapadassa vutta, 
Idampi Sanghe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 
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7. Thiện hạnh tâm kiên cố, --- Ly dục trong Chánh Đạo 
Của Phật Gotama, --- Chứng nhập vị bất tử 
Hưởng tịch tịnh dễ dàng, --- Như vậy chính Tăng Bảo 
Là châu báu thù diệu, --- Mong với sự thật này 
Được sống chơn hạnh phúc. 


8. Ví như cột trụ đá, --- Khéo y cứ lòng đất 
Dầu có gió bốn phương, --- Cũng không hề lay động 
Ta nói bậc chân nhân, --- Liễu ngộ Tứ Thánh Đế 
Cũng tự tại bất động, --- Trước tám pháp thế gian 
Như vậy chính Tăng Bảo, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


9. Bậc thấu triệt Thánh Đế, -- Đã được khéo thuyết giảng 
Bởi trí tuệ uyên thâm, --- Dù cho có phóng dật 
Cũng không thể tái sanh, --- Nhiều hơn trong bảy kiếp 
Như vậy chính Tăng Bảo, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


10. Những bậc kiến cụ túc, --- Đoạn trừ ba kiết sử 
Là thân kiến, hoài nghi, --- Luôn cả giới cấm thủ 
Thoát khỏi bốn đọa xứ, --- Không làm sáu trọng tội! 
Như vậy chính Tăng Bảo, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


11. Dầu có làm tội gì, --- Bằng thân, khẩu hoặc ý 
Các ngài chẳng bao giờ, --- Che giấu điều đã phạm 
Bởi vì đức tánh này, --- Được gọi là thấy pháp 
Như vậy chính Tăng Bảo, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


1 1,1.Mãtughätaka: giết mẹ 1.2. Pitughataka: giết cha, 1.3. Arahantaghäataka: giết bậc A- 
la-hán, 1.4. Lohituppäadaka: làm chảy máu Phật, 1.5. Sanghabhedaka: chia rẽ Tăng chúng, 
1.6. Aññasatthäruddesa: đề nghị một vị thầy khác (không lấy Đức Phật làm thầy). 
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12. Vanappagumbe yatha bhussitagge 
Gimhaänamase pathamasmim gimhe, 
Tathupamam Dhammavaram adesayi 
Nibbanagamim paramam hitäya, 
Idampi Buddhe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


13. Varo varaññu varado varaharo 
Anuttaro Dhammavaram adesayi, 
Idampi Buddhe ratanam panItam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


14. Khinam puränam navam natthi sambhavam 
Virattacittayatike bhavasmim 
Te khinabrja avirulhichanda 
Nibbanti dhirä yathayampadIpo, 
Idampi Sanghe ratanam pamitam 
Etena saccena suvatthi hotu. 


15. Yamidha bhutäni samagatani 
Bhummani vã yaniva antalikkhe 
Tathagatam devamanussapujitam 
Buddham namassama suvatthi hotu. 


16. Yanidha bhutãni samäagatani 
Bhummani vã yaniva antalikkhe 
Tathagatam devamanussapujitam 
Dhammam namassama suvatthi hotu. 


17. Yanidha bhũtani samäagatani 
Bhummani vã yaniva antalikkhe 
Tathagatam devamanussapujitam 
Sangham namassama suvatthi hotu./. 


Hạng Bhũta nào là chư Thiên ngự trên địa cầu, /hoặc hạng Bhũta nào là chư 
Thiên ngự trên hư không, /mà đến hội họp nơi đây, /xin đồng cùng chúng tôi 
/làm lễ Chư Phật /đã được chứng quả giống nhau, /mà chư Thiên cùng nhân 
loại /thường hay cúng dường, /cầu xin được phát sanh thạnh lợi. 

Hạng Bhũta nào là chư Thiên ngự trên địa cầu, /hoặc hạng Bhũta nào là chư 
Thiên ngự trên hư không, /mà đến hội họp nơi đây, /xin đồng cùng chúng tôi 
/làm lễ các Pháp đã có giống nhau, /mà chư Thiên cùng nhân loại /thường 
hay cúng dường, /cầu xin được phát sanh thạnh lợi. 

Hạng Bhũta nào là chư Thiên ngự trên địa cầu, /hoặc hạng Bhũta nào là chư 
Thiên ngự trên hư không, /mà đến hội họp nơi đây, /xin đồng cùng chúng tôi 
/làm lễ Chư Tăng đã có giống nhau, /mà chư Thiên cùng nhân loại /thường 
hay cúng dường, /cầu xin được phát sanh thạnh lợi. [KXj 
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12. Ví như cây trong rừng, --- Đâm chồi đầu mùa hạ 
Cũng vậy Đức Thế Tôn, --- Thuyết giảng Pháp ưu việt 
Dẫn đến ngộ Niết Bàn, --- Là lợi ích tối thượng 
Như vậy chính Đức Phật, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


13. Đức Phật bậc vô thượng, --- Liễu thông Pháp vô thượng 
Ban bố Pháp vô thượng, -- Chuyển đạt Pháp vô thượng 
Như vậy chính Đức Phật, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, --- Được sống chơn hạnh phúc. 


14. Nghiệp cũ đã tiêu mòn, --Nghiệp mới không sanh khởi 
Nhàm chán kiếp lai sanh, --- Chủng tử dục đoạn tận 
Bậc trí chứng Niết Bàn, --- Ví như ngọn đèn tắt 
Như vậy chính Tăng Bảo, --- Là châu báu thù diệu 
Mong với sự thật này, -- Được sống chơn hạnh phúc. 


15. Phàm chúng Thiên nhân nào, ---Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đâ 
Xin đồng tâm hoan hỷ, --- Thành kính đảnh lễ Phật 
Đã thật sự xuất hiện, --- Mà chư Thiên, loài người 
Thường cúng dường tôn trọng, 
Mong được sống an lành. 


16. Phàm chúng Thiên nhân nào,---Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Xin đồng tâm hoan hỷ, --- Thành kính đảnh lễ Pháp 
Đã thật sự xuất hiện, --- Mà chư Thiên loài người 
Thường cúng dường tôn trọng, 
Mong được sống an lành. 


17. Phàm chúng Thiên nhân nào,---Cư ngụ trên địa cầu 
Hoặc hư không trú xứ, --- Đã vân tập về đây 
Xin đồng tâm hoan hỷ, --- Thành kính đảnh lễ Tăng 
Đã thật sự xuất hiện, --- Mà chư Thiên, loài người 
Thường cúng dường tôn trọng, 
Mong được sống an lành./. [HKJ 
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2.NIDHIKANDASUTTAM 
Ssuttantapitaka, KhuddaRanikaya, KhuddaRapathapadli 


1. Nidhim nidheti puriso, 
Gambbhire odakantike; 
Atthe kicce samuppanne, 
Atthaya me bhavissati. 


2. Rajato va duruttassa, 
Corato pl]itassa vã; 
Inassa va pamokkhaya, 
Dubbhikkhe ãäpadäsu vä; 
Etadatthaya lokasmim, 
Nidhi nama nidhIyati. 

3. Tavassunihito santo, 
Gambhire odakantike; 
Na sabbo sabbada eva, 
Tassa tam upakappati. 

4. Nidhi va thãna cavati, 
Sañña vassa vimuyhati; 
Naga va apanamenti, 
Yakkha vapi haranti nam. 

5. Appiya vapi dayadä, 
Uddharanti apassato; 
Yadã puññakkhayo hoti, 
Sabbametam vinassati. 

6. Yassa dãnena silena, 
Samyamena damena ca; 
Nidh1 sunihito hoti, 
Itthiya purisassa va. 


7. Cetiyamhi ca sanghe va, 
Puggale atithisu va; 
Matari pitari cap, 

Atho jetthamhi bhãtari. 

8. Eso nidhi sunihito, 
Ajeyyo anugamiko; 
Pahäaya gamanIiyesu, 
Etam ädaya gacchati. 
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2. KINH HUÂN TẬP CÔNG ĐỨC! 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tiểu Tụng 
1-3. Người chôn giấu tài sản 
Nơi hang sâu mực nước 
Dụng tâm lúc hữu sự 
Bị phép nước luật vua 
Hay gặp phải cường hào 
Đem chuộc thân giữ mạng 
Hoặc trang trải nợ nần 
Hoặc phòng cơn đói kém 
Sự cất giấu như vậy 
Là thường tình thế gian 
Vì tất đã an toàn 
4-5. Dù chôn sâu giấu kín 
Có khi bị thất thoát 
Vì tài chủ lãng quên 
Hay Long chủng dời đổi 
Dạ-xoa đoạt mang đi 
Hay bị kẻ thừa tự 
Sanh lòng tham đánh cắp 
Hoặc hết phước làm chủ 
Tài sản tự biến mất 
6-8. Ai bố thí trì giới 
Phòng hộ và tự chế 
Gọi cất giữ tài sản 
Bảo đảm và an toàn 
Ai cúng dường đền tháp 
Năng phụng dưỡng mẹ cha 
Hậu đãi bậc huynh trưởng 
Hay khách khứa láng giềng 
Khéo cất giữ như vậy 
Không ai chiếm đoạt được 


1 KINH CHÔN CỦA ĐỂ DÀNH 
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9. Asadharanamaññesam, 
Acoraharano nidhi; 
Kayiratha dhiro puññani, 
Yo nidhi anugamiko. 

10. Esa devamanussanam, 
Sabbakäamadado nidhi; 
Yam yadevabhipatthenti, 
Sabbametena labbhati. 


11. Suvannatä susarata, 
Susanthãna surupata; 
Adhipaccapariväro, 
Sabbametena labbhati. 

12. Padesarajjam issariyam, 
Cakkavattisukham piyam; 
Devarajjampi dibbesu, 
Sabbametena labbhati. 


13. Manussika ca sampatti, 
Devaloke ca yä rati; 
Ya ca nibbanasampatti, 
Sabbametena labbhati. 


14. Mittasampadamagamma, 
Yonisova payufñijato; 

Vijja vimutti vasIbhavo, 
Sabbametena labbhati. 

15. Patisambhida vimokkha ca, 
Ya ca savakaparamn; 
Paccekabodhi buddhabhumi, 
Sabbametena labbhati. 

16. Evam mahatthika esa, 
Yadidam puññasampadä; 
Tasma dhira pasamsanti, 
Pandita katapuññatanti./. 
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9-10. 


11-12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Khi mạng sống chấm dứt, 
Bao của tiền bỏ lại 

Chỉ mang theo phước đức, 
Phước là tài sản thật 
Không thể bị chiếm đoạt, 
Bậc trí tạo phúc nghiệp 
Thứ tài sản đáng quý, 
Khiến trời người các cõi 
Được mãn nguyện hài lòng 
Người màu da tươi sáng, 
Giọng nói đẹp lòng người 
Dung mạo nhìn dễ mến, 

Có phong cách đoan trang 
Người quyền quý cao sang, 
Bậc vương triều tôn chủ 
Bậc chuyển luân thánh chúa, 
Bậc Thiên Vương cối trời 
Tất cả quả lành này, 

Do công đức đã tạo 

Những hạnh phúc trần gian, 
Cùng thiên lạc cõi trời 

Quả Niết Bàn vô thượng, 
Tất cả quả lành này 

Do công đức đã tạo 

Người có được bạn lành, 
Đầy đủ chánh tư niệm 

Đạt chánh trí giải thoát, 
Tất cả quả lành này 

Do công đức đã tạo 

Bốn tuệ giác phân tích, 
Của thánh đệ tử Phật 

Hay Độc Giác, Toàn Giác, 
Tất cả quả lành này 

Do công đức đã tạo 

Bởi lợi lạc to lớn, 

Của phước hạnh đã làm 
Nên thiện nhân Hiền Trí, 
Tán thán và khuyến khích 
Sự cất giấu tài sản, 

Bằng tích lũy phước lành./. 
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3. ADITTAPARIYAYASUTTAM 
SsuttantapitaRa, SamyuttaniRayg, Catutthobhaga, 
Salayatanasamyuttam, 3. Sabbavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava gayayam 
viharati gayäasIse saddhim bhikkhusahassena, tatra kho 
bhagava bhikkhù ãmantesi. 


2. Sabbam bhikkhave adittam, kiñca bhikkhave sabbam 
äadittam, cakkhum bhikkhave aädittam, rupa aditia, 
cakkhuviññanam adittam. Cakkhusamphasso aditto, 
yampidam cakkhusamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã 
tampi ädittam. 


Kena adittam: 'adittam ragaggina dosaggina mmohaggingd, 
qdittam jatiya jaramaraneng, sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upaäyasehi adïittan tỉ vadami. 


3. Sofam qdittam, saddãä adittä, sotaviññanam ädittam, 
sotasamphasso äditto, yampidam sotasamphassapaccaya 
uppajjai vedayitam sukham vãä dukkham vã 
adukkhamasukham vã tampi ädittam. 


Kena adittam: ädittam ragaggina dosaggina mohaggina, 
ädittam jãtiya jaramaranena, sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upäyasehi ädittanti vadämi. 


A4. Ghanam dadittamn, gandhã äditta, gphãnaviññãnam 
ädittam, ghanasamphasso äditto, yampidam 
ghanasamphassapaccayäa uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã tampi ädïittam. 


Kena ädittam: ädittam rägagginã dosaggina mohaggina, 
adittam jatiya jaramaranena, sokehi paridevehi 
dukkhehi domanassehi upayäsehi ädittanti vadämii. 
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3. KINH GIẢI VỀ LỬA PHIÊN NÃO 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Tương Ưng 
Sáu Xứ, Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự trong nước 
Gayäs1sä gần sông Gayä cùng một ngàn vị Tỳ khưu. Đức Thế 
Tôn dạy các Tỳ khưu trong nước Gayäsisä ấy phải chăm chỉ 
nghe lời này: 

2. Này các Tỳ khưu! Tất cả vật đều là nóng. Này các Tỳ khưu! 
Tất cả vật đều là nóng, ấy là cái chỉ? Này các Tỳ khưu! Mắt là 
vật nóng. Các sắc là vật nóng. Thức nương theo mắt là vật 
nóng. Sự tiếp xúc của mắt là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là 
thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ, không vui, 
phát sanh do sự tiếp xúc của mắt. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng 
là vật nóng. 

Nóng do lẽ chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, 
do lửa Sĩ, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do 
sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ 
trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

3. Tai là vật nóng. Các tiếng là vật nóng. Thức nương theo 
tai là vật nóng. Sự tiếp xúc của tai là vật nóng. Sự biết rõ cảnh 
giới là thọ lãnh điều vui điều khổ, hoặc điều không khổ, 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. Sự biết rõ cảnh 
giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do 
lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự 
trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong 
tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

4. Mũi là vật nóng. Các mùi là vật nóng. Thức nương theo 
mũi là vật nóng. Sự tiếp xúc của mũi là vật nóng. Sự biết rõ 
cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ, 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của mũi. Sự biết rõ cảnh 
giới ấy cũng là vật nóng. 

Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do 
lửa Si, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự 
trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong 
tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 
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"^Xv ~= 


5. jJivha dditta, rasa aditta, jivhaviññanam ädittam, 
Jivhasamphasso äditto, yampidam jivhäasamphassapaccaya 
uppajjai vedayitam sukham vãä dukkham vã 
adukkhamasukham vã tampi adittam. Kena ädittam: 
adittam ragaggina dosaggina mohaggina, adittam jatiya 
Jaramaranena, sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayäsehi äadittanti vadãmi. 


6. Kayo aditfo, photthabba aditta, kayaviññanam ädittam, 
kayasamphasso äditto, yampidam kayasamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tampi adittam. Kena ädittam: 
adittam ragaggina dosaggina mohaggina, adittam j3tiya 
Jaramaranena, sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayäsehi adittanti vadämi. 


7. Mano aditto, dhamma adittä3, manoviññanam ädittam, 
manosamphasso äditto, yampidam 
manosamphassapaccayäa uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã tampi ädittam. Kena 
adittam: adittam ragaggina dosaggina mohaggina, adittam 
Jadya jaramaranena, sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upäayasehi ädittanti vadämi. 


8. Evampassam  bhikkhave sutava ariyasäavako 
cakkhusmimpi nibbindati rupesupi nibbindati, 
cakkhuviññänepi nibbindati, cakkhusamphassepi 
nibbindati, yampidam cakkhusamphassapaccaya 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham vã 
adukkhamasukham vã tasmimpi nibbindati. 


9. Evampassam bhikkhave sutavä ariyasävako sotamimpi 
nibbindati saddesupi nibbindati sotaviññanepi 
nibbindati sotasamphassepi nibbindati yampidam 
sotasamphassapaccayä uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpi nibbandati. 
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5. Lưỡi là vật nóng. Các vị là vật nóng. Thức nương theo lưỡi 
là vật nóng. Sự tiếp xúc của lưỡi là vật nóng. Sự biết rõ cảnh 
giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của lưỡi. Sự biết rõ cảnh giới ấy 
cũng là vật nóng. Nóng do lẽ chỉ? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, 
do lửa Sân, do lửa Sĩ, nóng do sự sanh, sự già yếu và sự chết; 
Nóng do sự trái ý, do sự uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ 
trong tâm, do các sự khó chịu trong tâm. 

6. Thân là vật nóng. Sự đụng chạm do thân thể là vật nóng. 
Thức nương theo thân thể là vật nóng. Sự tiếp xúc của thân 
là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, 
hoặc điều không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc 
của thân. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. Nóng do lẽ 
chi? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do lửa Sỉ, nóng 
do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự trái ý, do sự 
uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong tâm, do các sự 
khó chịu trong tâm. 

7. Ý là vật nóng. Các Pháp là cảnh giới phát sanh trong tâm 
là vật nóng. Thức nương theo ý là vật nóng. Sự tiếp xúc của ý 
là vật nóng. Sự biết rõ cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, 
hoặc điều không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc 
của ý. Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. Nóng do lẽ 
ch¡? Như Lai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do lửa Sỉ, nóng 
do sự sanh, sự già yếu và sự chết; Nóng do sự trái ý, do sự 
uất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong tâm, do các sự 
khó chịu trong tâm. 

8. Này các Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong mắt, chán 
nản các sắc, chán nản trong thức nương theo mắt, chán nản 
sự tiếp xúc của mắt. Chán nản sự biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh 
điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không vui, phát sanh 
bởi sự tiếp xúc của mắt. 

9. Này các Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong tai, chán nản 
các giọng nói hoặc âm thanh, chán nản trong thức nương theo 
tai, chán nản sự tiếp xúc của tai. Chán nản đến sự biết rõ cảnh 
giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của tai. 
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10. Evampassam bhikkhave sutava ariyasavako 
ghanasmimpi nibbindati, gandhesupi nibbanidati, 
ghanaviññanepi nibbindati, ghanasamphassepi 
nibbindati yampidam ghãnasamphassapaccaya uppajjati 
vedayitam sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã 
tasmimpi nibbandati. 


11. Evampassam bhikkhave sutaväa ariyasävako jivhayapi 
nibbindati rasesupil nibbandati jivhaviññanepi 
nibbindati jivhasamphassepi nibbindati yampidam 
Jivhãsamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham vã 
dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpi nibbandati. 


12. Evampassam bhikkhave sutava ariyasavako 
kayasmimpi nibbindat, photthabbesupil nibbindati, 
kayaviññanepi nibbindati, kãyasamphassepi nibbindati 
yampidam käyasamphassapaccayäa uppajjati vedayitam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindati. 


13. Evampassam bhikkhave sutava ariyasavako 
manasmimpi nibbindati, dhammesupil nibbindati, 
manoviññanepi nibbindati, manosamphassepi nibbindati 
yampidam manoyamphassapaccayä uppajjati vedayitam 
sukham vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbandati. 


14. Nibbindam virajjati viräaga vimuccati, vimuttasmim 
vimuttamiti ñanam hot, khima jat, vusitam 
brahmacariyam, katam karaniyam naparam ïitthattayati 
pajandtiti. 


15. Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhù bhagavato 
bhãsitam abhinandunti. Imasmiñca pana 
veyyakaranasmim bhaññamane tassa bhikkhusahassassa 
anupadaya äsavehi cittaäni vimuccimsnti. /. 
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10. Này các Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong mũi, chán 
nản các mùi, chán nản trong thức nương theo mũi, chán nản 
sự tiếp xúc của mũi. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là thọ 
lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ không vui, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của mũi. 

11. Này các Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong lưỡi, chán 
nản trong các vị, chán nản trong thức nương theo lưỡi, chán 
nản trong sự tiếp xúc của lưỡi. Chán nản đến sự biết rõ cảnh 
giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều không khổ 
không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của lưỡi. 


12. Này các Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong thân thể, 
chán nản các sự đụng chạm, chán nản trong thức nương theo 
thân thể, chán nản sự tiếp xúc của thân thể. Chán nản đến sự 
biết rõ cảnh giới, là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc điều 
không khổ không vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc của thân thể. 
13. Này các Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn cao thượng, khi đã 
nghe thấy như thế, ắt sanh lòng chán nản trong ý, chán nản 
các pháp, chán nản trong thức nương theo ý, chán nắn sự 
tiếp xúc của ý. Chán nản đến sự biết rõ cảnh giới, là điều vui, 
điều khổ, hoặc điều không khổ không vui, phát sanh bởi sự 
tiếp xúc của ý. 

14. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy 
được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rõ: “Ta 
đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui đời 
sống này nữa”. 

15. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Và trong khi lời giải đáp này 
được nói lên, tâm của một ngàn vị Tỳ khưu ấy được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ./. 
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4.ANATTALAKKHANASUTTA! 
Ssuttantapitaka, SamyuttaniRayg, Khandhavaggu, 1. 
Khandhasamyuttam, 1. Nakulapituvaggu, 6. Upayavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava baranasiyam 
viharati ¡isipatane migadaye. Tatra kho bhagava 
pañcavaggiye bhikkhu amantesi, “bhikkhavo tỉ. 
“Bhadante'ti te bhikkhuũ bhagavato paccassosum, bhagava 
etadavoca: 


2. Rupam bhikkhave, ana(ta, rupañca hidam bhikkhave, 
atta abhavissa nayidam rupam äbadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca rùpe “evam me rũpam hotu, evam me rũpam 
mã ahosï tỉ. Yasma ca kho bhikkhave, rũpam anatta, tasma 
rupam abadhäya samvattati. Na ca labbhati rũpe “evam 
me rùpam hotu, evam me rupam mã ahosï”ti. 


3. Vedana bhikkhave, anatta, vedanäa ca hidam bhikkhave, 
atta abhavissa nayidam vedana abadhaya samvatteyya, 
labbhetha ca vedanäya “evam me vedanä hotu, evam me 
vedana mã ahosrti. Yasma ca kho bhikkhave, vedana 
anatta, tasma vedana abadhaäya samvattati. Na ca labbhati 
vedanaya “evam me vedanäa hotu, evam me vedanä mã 
ahosr”ti. 


4. Sañña bhikkhave, anatta, sañña ca hidam bhikkhave, 
atta abhavissa nayidam sañña abadhäya samvatteyya, 
labbhetha ca saññaya “evam me sañña hotu, evam me 
sañña mã ahos† ti. Yasma ca kho bhikkhave, saññaã anatta, 
tasmã sañña abadhaya samvattati. Na ca labbhati saññäya 
“evam me sañña hotu, evam me saññã mã ahosï' tỉ. 


1 Pañcavaggiyasuttam. 
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4. KINH VÔ NGÃ TƯỚNG 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập III - Thiên Uẩn, B. Năm Mươi 
Kinh Ở Giữa, I. Phẩm Tham Luyến 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại Lộc Uyển, 
ở Isipatana, gần thành BäränasI. Đức Thế Tôn gọi năm vị Tỳ 
khưu trong nơi ấy mà giảng rằng: 


2. Này các Tỳ khưu! Sắc Thân là vô ngã, chẳng phải là của 
ta. Này các Tỳ khưu! Nếu Sắc Thân này thiệt là của ta, thì nó 
không phải chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin 
cho Sắc Thân của ta như thế này, xin đừng cho Sắc Thân của 
ta như thế kia. Này các Tỳ khưu! Sắc Thân thiệt là vô ngã, nên 
nó hằng chịu sự đau ốm. Lại nữa, người đời không có thể nói: 
Xin cho Sắc Thân của ta như thế này, xin đừng cho Sắc Thân 
của ta như thế kia. 


3. Thọ chẳng phải là của ta. Này các Tỳ khưu! Nếu Thọ thiệt 
là của ta. Thọ ấy cũng không phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, 
người đời có thể nói: Xin cho Thọ của ta như thế này, xin 
đừng cho Thọ của ta như thế kia. Này các Tỳ khưu! Thọ thiệt 
là vô ngã, nên nó hằng chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời 
không có thể nói: Xin cho Thọ của ta như thế này, xin đừng 
cho Thọ của ta như thế kia. 


4. Tưởng chẳng phải là của ta. Này các Tỳ khưu! Nếu 
Tưởng thiệt là của ta, Tưởng ấy cũng không phải chịu sự 
đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Tưởng của 
ta như thế này, xin đừng cho Tưởng của ta như thế kia. Này 
các Tỳ khưu! Tưởng thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hằng 
phải chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: 
Xin cho Tưởng của ta như thế này, xin đừng cho Tưởng của 
ta như thế kia. 
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5. Sankhara bhikkhave, anatta, sankhara ca hidam 
bhikkhave, attä abhavissa nayidam sankhara abadhaya 
samvattevya, labbhetha ca sankharesu “evam me 
sankhara hontu, evam me sañnkhara mã ahesu nhỉ. 
Yasma ca kho bhikkhave, sankhara anattä, tasma 
sankhara abadhaya samvattat. Na ca labbhati 
sankhäaresu “evam me sankhara hontu, evam me 
sankhara ma ahesu nti. 


6. Viññanam bhikkhave, anatfa, viññãnañca hidam 
bhikkhave, attä4 abhavissa nayidam  viññanam 
abadhäya samvatteyya, labbhetha ca viãñane “evam 
me viññanam hotu, evam me viãññanam mã ahosr tỉ. 
Yasma ca kho bhikkhave, viññanam anatta, tasma 
viññanam abadhaya samvattati. Na ca labbhati viññaäane 
“evamme viññanam hotu, evamme viññãnam mã 
ahosr' tỉ. 


7. Tam kim maññatha bhikkhave, rupam niccam vã 
aniccam vã aniccam vati?  Aniccam  bhante. 
Yampananiccam, dukkham va tam sukham vai? 
Dukkham bhante. Yampananiccam, dukkham 
viparinamadhammam, kallam nu tam samanupassitum 
'etam mama, eso hamasmi, eso me attä ti? No hetam 
bhante. 


8. Tam kim maññatha bhikkhave, vedana niccam vã 
aniccam vati? Aniccam bhante. Yampananiccam, 
dukkham va tam sukham vati? Dukkham bhante. 
Yampananiccam, dukkham  viparinamadhammam, 
kallam nu tam samanupassitunm “etam mama, 
eso hamasmii, eso me atta'tï? No hetam bhante. 


9. Tam kim maññatha bhikkhave, sañña niccam va 
aniccam vati? Aniccam bhante. Yampanäaniccam, 
dukkham va tam sukham vati? Dukkham bhante. 
Yampananiccam, dukkham  viparinamadhammam, 
kallam nu tam samanupassitum “etam mama, 
eso hamasmii, eso me atta'tï? No hetam bhante. 
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5. Hành chẳng phải là của ta: Này các Tỳ khưu! Nếu Hành 
thiệt là của ta, Hành ấy cũng chẳng phải chịu sự đau khổ. 
Lại nữa, người đời có thể nói: Xin cho Hành của ta như thế 
này, xin đừng cho Hành của ta như thế kia. Này các Tỳ 
khưu! Hành thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hằng phải 
chịu sự đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói: Xin 
cho Hành của ta như thế này, xin đừng cho Hành của ta 
như thế kia. 


6. Thức chẳng phải là của ta. Này các Tỳ khưu! Nếu Thức 
thiệt là của ta. Thức ấy cũng chẳng phải chịu sự đau khổ. Lại 
nữa, người đời có thể nói: Xin cho Thức của ta như thế này, 
xin đừng cho Thức của ta như thế kia. Này các Tỳ khưu! Thức 
thiệt chẳng phải là của ta, nên nó hằng chịu sự đau khổ. Lại 
nữa, người đời không có thể nói: Xin cho Thức của ta như thế 
này, xin đừng cho Thức của ta như thế kia. 


7. Này các Tỳ khưu! Các ngươi cho Sắc Thân là thường hay 
vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, Sắc Thân là vô thường. Vật 
chỉ là vô thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật 
ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ 
thường thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta 
chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


8. Này các Tỳ khưu! Các ngươi cho Thọ là thường hay vô 
thường? Bạch Đức Thế Tôn, Thọ là vô thường. Vật chi vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


9. Này các Tỳ khưu! Các ngươi cho Tưởng là thường hay vô 
thường? Bạch Đức Thế Tôn, Tưởng là vô thường. Vật chi vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 
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10. Tam kim maññatha bhikkhave, sankhara niccam vã 
aniccam vati? Aniccam bhante. Yampananiccam, 
dukkham vã tam sukham vãäti? Dukkham bhante. 
Yampananiccam,  dukkham  viparinamadhammam, 
kallam nu tam samanupassitum “etam mama, 
eso hamasmii, eso me attä'tiï? No hetam bhante. 


11. Tam kim maññatha bhikkhave, viññanam niccam vã 
aniccam väati? Aniccam bhante. Yampananiccam, 
dukkham vã tam sukham vaäti? Dukkham bhante. 
Yampananiccam dukkham viparinamadhammam, kallam 
nu tam samanupassitum, 'etam mama, eso hamasmi, eso 
me atta ti? No hetam bhante. 


12. Tasma tiha bhikkhave, yankiãci rũpam 
atitänagatapaccuppannam, ajjhattam vã bahiddha va, 
olarikam vã sukhumam va, hinam vã panItam vä, yam 
dure santike vä, sabbam rùpam, netam mama, 
nesohamasmi. Na me so attä ti, evametam yathabhũtam 
sammappaññaya datthabbam. 


13. Ya kaci vedana atitaänagatapaccuppannam, ajjhattam 
va bahiddhãa vã olarikam vã sukhumam vã hinam vã 
pamItam va, yam duùre santike vã sabbam vedanam “netam 
mama, nesohamasmi, na me so attati evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


14. Ya kãci sañña atitänägatapaccuppannam, ajjhattam vã 
bahiddhã va olãärikam vã sukhumam vã hinam vã panitam 
va, yam dure santike vã sabbam sañña “netam mama, 
neso hamasmi, na meso attãä'ti evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 
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10. Này các Tỳ khưu! Các ngươi cho Hành là thường hay vô 
thường? Bạch Đức Thế Tôn, Hành là vô thường. Vật chi vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


11. Này các Tỳ khưu! Các ngươi cho Thức là thường hay vô 
thường? Bạch Đức Thế Tôn, Thức là vô thường. Vật chi vô 
thường, vật ấy khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. 
Vật chi vô thường là khổ, có sự biến đổi theo lẽ thường, thì 
nên cho vật đó là của ta, đó là ta, đó là thân ta chăng? Bạch 
Đức Thế Tôn, chẳng nên. 


12. Này các Tỳ khưu! Cho nên Sắc nào dầu trong đời quá khứ, 
vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ 
hoặc quý cao. Sắc nào xa hoặc gần, các Sắc ấy đều chỉ là Sắc 
thôi. Các ngươi nên xem Sắc ấy bằng trí tuệ trong sạch theo 
chân lý như vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, 
đó chẳng phải là thân ta. 


13. Thọ nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao. Thọ nào 
xa hoặc gần, các Thọ ấy đều chỉ là Thọ thôi. Các ngươi nên 
xem Thọ ấy bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như vậy: 
Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải 
là thân ta. 


14. Tưởng nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao. Tưởng nào 
xa hoặc gần, các Tưởng ấy đều chỉ là Tưởng thôi. Các ngươi 
nên xem Tưởng ấy bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như 
vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 
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15. Ye keci sankhara atitanägatapaccuppannam, ajjhattam 
vã bahiddhãä va o]ärikam vã sukhumam vã hinam vã panmitam 
vã, yam dure santike va sabbam sankharam “netam mama, 
neso hamasmi, na me so attäti evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. 


16  Yankiñci viññanam atitanagatapaccuppannam, 
ajjhattam vã bahiddhãa vã olärikam vã sukhumam vã hinam 
va panItam vã, yam dure santike vã sabbam viãñãnam 
netam mama, nesohamasmi, na me so attä ti evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. 


17. Evam passam bhikkhave sutva ariyasavako 
ruũpasmimpi  nibbindati. Wedanayapl — nibbindati, 
saññayapl nibbindati,  sankharesupi nibbindati, 
viñfñanasmimpi nibbindati, nibbindam virajjati, viraga 
vimuccatI, vimuttasmim vimuttamiti ñanam hoti: “khina 
Jati, vusitarmm brahmacariyam, katam Raranniyam naparam 
Itthattaya tỉ pajanätiti. 


18. Idamavoca bhagava, attamana pañcavaggiya bhikkhi 
bhagavato bhãsitam abhinandum. Imasmiñca pana 
veyyakaranasmim bhaññamaäne pañcavaggiyanam 
bhikkhũnam anupadaäya äsavehi cittäni vimuccimsuti./. 


Thứ Tư: 4.8 Kinh Vô Ngã Tướng 


15. Hành nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao. Hành nào 
xa hoặc gân, các Hành ấy đều chỉ là Hành thôi. Các ngươi 
nên xem Hành ấy bằng trí tuệ trong sạch theo chân lý như 
vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 


16. Thức nào trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, 
bên ngoài, thô thiển, vi tế, hèn hạ hoặc quý cao. Thức nào 
xa hoặc gần, các Thức ấy đều chỉ là Thức thôi. Các ngươi 
nên xem Thức ấy bằng trí tuệ trong sạch, theo chân lý, như 
vậy: Đó chẳng phải là của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng 
phải là thân ta. 


17. Này các Tỳ khưu! Các bậc Thanh Văn được nghe và thấy 
như thế rồi, các Ngài chán nản trong Sắc, chán nản trong Thọ, 
chán nản trong Tưởng, chán nản trong Hành và chán nản 
trong Thức. Khi đã chán nản như thế thì được lánh xa tham ái, 
tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, trí tuệ của bậc 
Thanh Văn phát sanh rõ rệt, mà biết rằng tâm của ta đã giải 
thoát rồi. Các bậc Thanh Văn cũng biết rõ rằng: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không 
còn trở lui đời sống này nữa”. 


18. Đức Thế Tôn đã giảng giải dứt kinh này. Năm vị Tỳ khưu 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Khi Đức Phật thuyết 
giảng kinh này, tâm của năm vị Tỳ khưu được giải thoát các 
phiền não vi tế, không còn chấp thủ nữa./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


5. KOTIGAMASUTTAM 
Ssuttantapitaka, SamyuttaniRayg, Pañcamabhage-dutiya kanda, 
Mahavaggg, 12. Saccasamyuttam, 3. Kotigamavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava vajjIsu 
viharati kotigame!1. Tatra kho bhagava bhikkhU amantesi: 
catunnam  bhikkhave, ariyasaccanam ananubodha 
appativedha evamidam diphamaddhanam sandhavitam 
samsaritam mamañceva tumhakañca. Katamesam 
catunnam: dukkhassa bhikkhave, qriyasaccassa 
ananubodha appafivedha evamidam dighamaddhanam 
sandhavitan samsoaritam mamafñceva tumhakañca. 
Dukkhasamudayassa ariyasaccassa ananubodha 
appativedha evamidam diphamaddhanam sandhaãvitam 
samsaritam mamañceva tumhakañca. Dukkhanirodhassa 
ariyasaccassa anubodha appativedha evamidam 
dighamaddhãänam sandhavitam samsaritam mamañceva 
tumhäkañca. Dukkhanirodhagäminiyäa patipadäaya 
ariyasaccassa ananubodhä appativedhä evamidam 
dighamaddhãnam sandhavitam samsaritam mamañceva 
tumhäkañca. 


2.  Tayidam bhikkhave, dukkham ariyasaccam 
anubuddham patividdham. Dukkhasamudayo 
ariyasaccam anubuddham patividdham. Dukkhanirodho 
ariyasaccam anubuddham patividdham 
dukkhanirodhagamim patipada ariyasaccam 
anubuddham patividdham. Ucchinna bhavatanhã. Khina 
bhavanetti. Natthidani punabbhavoti. 


3. Idamavoca bhagava idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca sattha: 

Catunnam ariyasaccanam, yathabhutam adassang, 
Samsaram2 dighamaddhanam, tasu tasveva jatisu. 

Tani etani ditthanï, bhavanetti samuhata, 

Ucchinnam mulam dukkhassd, natthidani punabbhavoti./. 


1 Koligame-SI. 2 Samsitam - Ma., samsaritam-Syä., samsatam-SI. 
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5. KINH KOTIGÄMA (KINH HÀNG TRIỆU NGÔI LÀNG) 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập V - Thiên Đại Phẩm, [56] 
Chương XII, Tương Ưng Sự Thật, I. Phẩm Kotigäma 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú giữa các 
dân chúng VajjI, tại Kotigama. Tại đấy, Đức Thế Tôn nói 
với các Tỳ khưu: -- Này các Tỳ khưu, do không giác ngộ, 
do không thông đạt Tứ Thánh Đế mà Ta và các Ông lâu 
ngày phải rong ruổi, lưu chuyển như thế này. Thế nào là 
bốn? Do không giác ngộ, do không thông đạt Khổ Thánh 
Đế, này các Tỳ khưu, nên Ta và các Ông lâu ngày phải 
rong ruổi, lưu chuyển như thế này. Do không giác ngộ, 
do không thông đạt Khổ Tập Thánh Đế, nên Ta và các Ông 
lâu ngày phải rong ruổi, lưu chuyển như thế này. Do không 
giác ngộ, do không thông đạt Khổ Diệt Thánh Đế, nên Ta 
và các Ông lâu ngày phải rong ruổi, lưu chuyển như thế 
này. Do không giác ngộ, do không thông đạt Khổ Diệt Đạo 
Thánh Đế, nên Ta và các Ông lâu ngày phải rong ruổi, lưu 
chuyển như thế này. 


2. Nhưng nay, này các Tỳ khưu, Khổ Thánh Đế này đã được giác 
ngộ, đã được thông đạt Khổ Tập Thánh Đế đã được giác ngộ, 
đã được thông đạt Khổ Diệt Thánh Đế đã được giác ngộ, đã 
được thông đạt Khổ Diệt Đạo Thánh Đế đã được giác ngộ, đã 
được thông đạt. Được chặt đứt là hữu ái, được đoạn tận là 
những gì đưa đến tái sanh. Way không còn tái sanh nữa. 


3. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Do không như thật thấy, 

Bốn sự thật bậc Thánh, 

Phải lâu ngày luân chuyển, 

Trải qua nhiều đời sống. 

Khi chúng được thấy rõ, 

Mầm tái sanh nhổ sạch, 

Gốc khổ được đoạn tận, 

Nay không còn tái sanh./. 
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NHIỆM VỤ GÌN GIỮ CHÁNH PHÁP 


6. DIỆU PHÁP BIẾN MẤT và DIỆU PHÁP AN TRÚ 
suttantapitaka, Anguttaranikayg, 2. DuRanipata, Pathama 
pannasaRa, 4. Samacittavagga 


Ye te bhikkhave bhikkhu duggahitechí suttantchi 
byañjanapatirupakehi atthañca dhammañca patibahanti, te 
bhikkhave bhikkhù bahujanahitaya patipanna 
bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya 
dukkhaya devamanussanam. Bahuñca te bhikkhave 
bhikkhũ apuññam pasavanti. Te cimam saddhammam 
antaradhäpenti. 


Ye te bhikkhave bhikkhùi suggahitchi suttantchi 
byañJanapatiripakehi atthañca đhammañca anulomenti, te 
bhikkhave bhikkhù bahujanahitaya patipanna 
bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitäya sukhaãya 
devamanussäanam. Bahuñca te bhikkhave bhikkhù puññam 
pasavanti. Te cimam saddhammamthapentiti./. 


.....Ợ 


7. DIỆU PHÁP HỖN LOẠN và DIỆU PHÁP AN TRÚ 
Ssuttantapitaka, Anguttaranikaya, Tatiya bhagg, Pañcakanipata, 
4. Catuttham pannasakam, 1. Saddhammavagga 


(Savatthinidanam) 

Pañcime bhikkhave, dhamma saddhammassa 
antaradhanaya samvattanti. Katame pañca: 

1. Idha bhikkhave bhikkhùi duggahitamn suttantam 
pariyapunanti dunnikkhittehi padabyañjanehi. 
Dunnikkhittassa bhikkhave padabyañjanassa atthopi 
dunnayo hoti. Ayam bhikkhave, pathamo dhammo 
saddhammassa sammosaya antaradhänäya samvattati. 
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NHIỆM VỤ GÌN GIỮ CHÁNH PHÁP 


6. DIỆU PHÁP BIẾN MẤT và DIỆU PHÁP AN TRÚ 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương II - Hai Pháp, 
Phẩm Tâm Thăng Bằng 


Những Tỳ khưu nào, này các Tỳ khưu, chặn đứng cả văn và 
nghĩa, bằng cách nắm giữ sai lạc các kinh điển và những 
văn tự thích ứng, thì những Tỳ khưu ấy, này các Tỳ khưu, 
chịu trách nhiệm về bất hạnh cho đa số, không an lạc cho đa 
số, không lợi ích cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau khổ cho 
chư Thiên và loài Người. Ngoài ra, những Tỳ khưu ấy, này 
các Tỳ khưu, chất chứa nhiều điều vô phước, làm cho diệu 
pháp biến mất. 


Những Tỳ khưu nào, này các Tỳ khưu, tùy thuận cả văn và 
nghĩa, bằng cách nắm giữ đúng đắn các kinh điển và những 
văn tự thích ứng, thì những Tỳ khưu ấy, này các Tỳ khưu, chịu 
trách nhiệm về hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích 
cho đa số, mang lại hạnh phúc, và an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. Ngoài ra, những Tỳ khưu ấy, này các Tỳ khưu, chất chứa 
nhiều điều phước đức, làm cho diệu pháp an trú./. 


......Ợ 


7. DIỆU PHÁP HỖN LOẠN và DIỆU PHÁP AN TRÚ 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V - Năm Pháp, 16. 
Phẩm Diệu Pháp 


(Tại Savatthi) 
- Năm pháp này, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp hỗn 
loạn, biến mất. Thế nào là năm? 

1. Ở đây, này các Tỳ khưu, các Tỳ khưu học thuộc lòng kinh 
điển bị nắm giữ sai lạc, với những văn cú đặt sai lầm. Này 
các Tỳ khưu, với văn cú sai lầm, ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. 
Đây là pháp thứ nhất, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp 
hỗn loạn và biến mất. 
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2. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu dubbaca honti 
dovacassakaranehi dhammehi samannagata, akkhama 
appadakkhinagøgahino anusasanim. Ayam bhikkhave, 
dutiyo dhammo saddhammassa sammosaya 
antaradhanaäya samvattati. 


3. Puna ca param bhikkhave, ye te bhikkhu bahussuta 
ägatagama dhammadhara vinayadhara mätikadhara, te 
na sakkaccam suttantam param väcenti. Tesam accayena 
chinnamulako  suttanto hoti appatisarano. Ayam 
bhikkhave, tatiyo dhammo saddhammassa sammosäaya 
antaradhanaäya samvattati. 


4. Puna ca param bhikkhave, thera bhikkhũ bahulikãa 
honti sathalka okkamane pubbangama paviveke 
nikkhittadhura. Na viriyam arabhanti appattassa pattiya 
anadhigatassa adhigamaäya asacchikatassa 
sacchikiriyaya. Tesam pacchimã janata ditthanugatim 
äpajjati. Sapi hot bahulika sãthalika okkamane 
pubbangama paviveke nikkhittadhura. Na viriyam 
arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya 
asacchikatassa sacchikiriyaya. Ayam bhikkhave, catuttho 
dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya 
samvattati. 


5. Puna ca param bhikkhave, sangho bhinno hoti. Sanghe 
kho pana bhikkhave. Bhinne aññamaññam akkosä ca 
honti, aññamafñfñam paribhasa ca honti, aññamaññam 
parikkhepä ca honti, aññamaññam pariccajana ca honti. 
Tattha appattassa ceva nappasidanti, passannanañca 
ekaccanam aññathattam hoti. Ayam bhikkhave pañcamo 
dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya 
samvattati. 

Ime kho bhikkhave, pañca dhamma saddhammassa 
sammosaya antaradhänäya samvattanti. 


6. Pañcme bhikkhave dhamma saddhammassa thiúyä 
qSammosaya anantaradhänäya samvattanti. Katame pañca: 
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Thứ Tư: 7.8 Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú 


2. Lại nữa, này các Tỳ khưu, các Tỳ khưu là những vị khó 
nói!, đầy đủ những tánh khiến họ trở thành khó nói, khó 
kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy. 
Đây là pháp thứ hai, này các Tỳ khưu, khiến diệu pháp hỗn 
loạn và biến mất. 


3. Lại nữa, này các Tỳ khưu, đối với các Tỳ khưu được nghe 
nhiều, là bậc thông thạo kinh tạng, là bậc trì Pháp, trì Luật, 
trì Matika?. Các vị ấy không cẩn trọng để cho các người khác 
nói pháp. Do duyên này của họ, Khế kinh như bị đứt gốc, 
không còn là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này các Tỳ 
khưu, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 


4. Lại nữa, này các Tỳ khưu, các Tỳ khưu trưởng lão là những 
vị sống đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ 
gánh nặng viễn ly, không có hăng hái tỉnh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về 
sau sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những 
người sống đầy đủ, biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ 
gánh nặng viễn ly, sẽ không hăng hái tỉnh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ 
tư, này các Tỳ khưu, đưa đến điệu pháp hỗn loạn và biến mất. 


5. Lại nữa, này các Tỳ khưu, Tăng chúng bị chia rẽ. Khi Tăng 
chúng bị chia rẽ, này các Tỳ khưu, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, 
có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không 
có tịnh tín không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có 
thể đổi khác. Đây là pháp thứ năm, này các Tỳ khưu, đưa đến 
diệu pháp hỗn loạn và biến mất. 

Năm pháp này, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, 
biến mất. 


6. Năm pháp này, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? 


! cứng đầu, khó dạy. ?Toát yếu 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


7. lIdha bhikkhave bhikkhu suggahitan suttantam 
pariyapunanti sunikkhittehi padabyañjanehi. 
Sunikkhittassa bhikkhave padabyañjanassa atthopi sunayo 
hoti. Ayam bhikkhave pathamo dhammo saddhammassa 
thitiyã asammosaya anantaradhanäya samvattati. 


8. Puna ca param bhikkhave, bhikkhù subbaca honti 
sovacassakaranehi dhammehi samannäagata. Khama 
padakkhinaggahino anusasanim. Ayam bhikkhave dutiyo 
dhammo saddhammassa thitiya asammosaäaya 
anantaradhanaäya samvattati. 


9. Puna ca param bhikkhave, ye te bhikkhũ bahussuta 
ägatagama dhammadhara vinayadhara mätikadhara, te 
sakkaccam param vacenti. Tesam accayena na 
chinnamulako suttanto hoti sappafisarano. Ayam 
bhikkhave, tatyo dhammo saddhammassa thitiyä 
asammosaäya anantaradhanaäya samvattati. 


10. Puna ca param bhikkhavwe, therä bhikkhu na bahulika 
honti na sathalika okkamane nikkhittadhura paviveke 
pubbangama. Viriyam arabhanti appattassa pattiya 
anadhigatassa adhigamaäya asacchikatassa 
sacchikiriyaya. Tesam pacchimã janata ditthanugatim 
äpajjati. Sapi hoti na bahulikãä na sathalika okkamane 
nikkhittadhura paviveke pubbañgama. Viriyam arabhati 
appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya 
asacchikatassa sacchikiriyaya. Ayam bhikkhave, catuttho 
dhammo saddhammassathitiya asammosäaya 
anantaradhanäya samvattati. 


11. Puna ca param bhikkhave, sangho samaggo 
sammodamano avivadamano ekuddeso phäãsum viharati. 
Sanghec kho pana bhikkhave, samagge na ceva 
aññamaññam akkosa honti. Na ca aññamaññam 
paribhasa honti. Na ca aññamaññam parikkhepa honti. Na 
ca aññamaññam pariccajana honti. Tattha appasanna ceva 
pasidanti. Passannanañca bhiyyobhavo hot Ayam 
bhikkhave, pañcamo dhammo saddhammassa thiũúya 
asammosaya anantaradhanäya samvattati. 


Ime kho bhikkhave, pañca dhamma saddhammassa 
thitiyä asammosäya anantaradhänäya samvattantiti./. 


196 


Thứ Tư: 7.8 Diệu Pháp Hỗn Loạn và Diệu Pháp An Trú 


7. Ở đây, này các Tỳ khưu, các Tỳ khưu học thuộc lòng kinh 
điển được nắm giữ tốt đẹp, với những văn cú được phối trí 
chơn chánh và ý nghĩa được hướng dẫn chơn chánh. Đây là 
pháp thứ nhất, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất. 


8. Lại nữa, này các Tỳ khưu, các Tỳ khưu là những vị dễ nói, 
dễ kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây 
là pháp thứ hai, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất. 


9. Lại nữa, này các Tỳ khưu, đối với các Tỳ khưu được nghe 
nhiều, là bậc thông thạo kinh tạng, là bậc trì Pháp, trì Luật, 
trì Mãtika. Các vị ấy cẩn trọng để cho các người khác nói 
pháp. Do duyên này của họ, kinh điển không bị đứt gốc, là 
chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này các Tỳ khưu, đưa đến 
diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 


10. Lại nữa, này các Tỳ khưu, các Tỳ khưu trưởng lão không 
sống đầy đủ, không biếng nhác, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn 
đầu trong đời sống viễn ly, hăng hái tỉnh tấn để chứng đạt 
những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và quần chúng về 
sau sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những 
người không sống đầy đủ, không biếng nhác, dẫn đầu trong 
đời sống viễn ly, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, hăng hái tinh tấn 
để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là 
pháp thứ tư, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất. 


11. Lại nữa, này các Tỳ khưu, Tăng chúng hòa hợp, hoan hỷ, 
không tranh luận, cùng một giáo lý, sống an ổn. Khi Tăng 
chúng hòa hợp, này các Tỳ khưu, không có sự mắng nhiếc lẫn 
nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có sự thanh 
trừng lẫn nhau không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có 
tịnh tín tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín không có 
đổi khác. Đây là pháp thứ năm, này các Tỳ khưu, đưa đến 
diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 


Năm pháp này, này các Tỳ khưu, đưa đến diệu pháp an trú, 
không hỗn loạn, không biến mất./. 
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SATTHÃ: 


E022 41x35 Dighanikaäyg, (Dutiya bhaãga), Mahavagga, (16) Mahaparinibbanasuttam 
“Siya kho panänanda tumhãakam evamassa, 
atitasatthukam pãvacanam, natthi no satthäti. Na kho 
panetam änanda evam datthabbam. Vo kho ãnanda 
maya dhammmo ca vinayo ca desito paññatto so vo 
mamaccayena sattha' tỉ". 

SUTTA CA VINAYA CA: 


Suttantapitaka, Dighanikayg, (Dutiya bhaga), Mahavagga, (16) Mahaparinibbanasuttam 

Idha bhikkhave bhikkhU evam vadeyya: “sammukha 
metmm qavuso bhagavato  sutam, sammukha 
patiggahitamn, qyam dhammo qyam vinayo  idam 
satthusasananti" tassa bhikkhave bhikkhuno bhãsitam 
neva abhinanditabbam na patikkositabbam. 
Anabhinanditva appatikkositva tani padabyañjanani 
sadhunam uggahetva sutte otaretabbanil vinaye 
sandassetabbani. Tani ce sutte otäriyamanani2 vinaye 
sandassiyamanani na ceva sutte otaranti3 na ca vinaye 
sandissanti, nitthamettha gantabbam: addha ïdam na 
ceva tassa bhagavato vacanam. Imassa ca bhikkhuno 
duggahitanii. Iti hetam bhikkhave chaddeyyathu. Tân ce 
sutte otariyamanani vinaye sandassiyamanani sutte 
ceva otaranti vinaye ca sandissanti, nitthamettha 
gantabbam: addha ïidam tassa bhagavato vacanam. 
Imassa ca bhikkhuno suggahitanti. Imam bhikkhave 
pathamam mahäpadesam dhareyyatha. 

KALAMA: Suttantapitaka, Añnguttaranikaya, Tikanipato, Mahavaggo, Kalama Sutta 

Etha tumhe kalama mã anusasavena, mã paramparäya, 
mã itikiraya, mã pitakasampadanena, mã takkahetu, 
ma nayahetu, ma akaraparivitakkena, ma 
ditthinijjhanakkhantiya, mã bhabbarupataya, mã 
samano no garuti. Yadä tumhe kalama attanava 
janeyyatha: íme dhamma aRusala, ïime dhamma savdajjq, 
Ime dhamma viññugarohita, ïime dhammma samatta 
samadinna qhitaya dukkhaya sarmvattanfiti: atha 
tumhe kalama pajaheyyatha. Yadaä tumhe kalama 
attana'va janeyyatha: ime dhamma kusala, ime dhamma 
anavajja, ime dhamma viññuùppasattha, ime dhamma 
samattäa samadinna hitaya sukhaya samvattantr tỉ. Atha 
tumhe kãalama upasampajja vihareyyatha. 


! Osaretabbahi, machasam. 2 Osäriyamanäni. 3 Osaranti. 
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Thứ Tư: Lời Dạy Của Bậc Đạo Sư 


BẬC ĐẠO SƯ: 


Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm 8 

"Này Ẩnanda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng: 'Lời nói 
của bậc Đạo Sư không còn nữa. Chúng ta không có bậc Đạo Sư. 
Này Ẩnanda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Änanda, 
Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt 
độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Đạo Sư của các NgưoïÏ'. 
KĨNH VÀ LUẬT: Tạng. Kinh, Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Tụng Phẩm 4 
Này các Tỳ khưu, có thể có vị Tỳ khưu nói: 
"Này Hiền giả, tôi tự thân nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, 
tự thân lãnh thọ, như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là 
lời dạy của bậc Đạo Sư”. Này các Tỳ khưu, các Ngươi không 
nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của vị Tỳ khưu ấy. 
Không tán thán, không hủy báng, mỗi mỗi chữ, môi mỗi câu, 
cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với Kinh, 
đem đối chiếu với Luật. Khi đem so sánh với Kinh, đối chiếu 
với Luật, nếu chúng không phù hợp với Kinh, không tương 
ứng với Luật, thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn 
những. lời này không phải là lời dạy của Đức Thế Tôn, và vị Tỳ 
khưu ã ấy đã thọ giáo sai lầm”. Và này các Tỳ khưu, các Ngươi 
hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với Kinh, đem đối chiếu 
với Luật, nếu chúng hù hợp với Kinh, tương ứng với Luật, 
thời các Ngươi có thể kết luận: “Chắc chắn những lời này phải 
là lời dạy của Đức Thế Tôn, và vị Tỳ khưu ấy đã thọ giáo chơn 
chánh”. Này các Tỳ khưu, như vậy là Đại giáo pháp thứ nhất, 
các Ngươi hãy thọ trì. 
KALAMA: Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 3, Đại Phẩm, Kinh Kälãma 
Này các người Kalama, đừng tin vì nghe nói lại1, đừng tin vì theo 
phong tục2, đừng tin vì nghe tin đồn), đừng tin vì kinh điển 
truyền tụng!, đừng tin vì lý luận”, đừng tin vì công thức, đừng 
tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện”, đừng tin vì có thẩm 
sát và chấp nhận lý thuyết, đừng tin vì thấy thích hợp”, đừng 
tin vì Sa-môn là thây mình 10, Nhưng này các người Kalama, khi 
nào các người tự biết rõ: Các pháp này là bất thiện, các pháp này 
là đáng bị chê trách, các pháp này bị người trí chỉ trích, các pháp 
này nếu được thực hành và chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh khổ 
ẩaqu; thời này các người Kãlãma, các người hãy từ bỏ chúng đi. 
Nhưng này các người Kalama, khi nào các người tự biết rõ: Các 
pháp này là thiện, các pháp này là không đáng. bị chê trách, các 
pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này nếu thực hành 
và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui; thời này các người 
Kãlãma, các người hãy đạt đến và an trú. 
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8. CŨLAKAMMAVIBHANGASUTTAM 
SsuttantapitaRa, Majjhimanikaya, UparipannasakRa 
4. Vibhangavaggga, số 135 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati Jetavane anathapindikassa aräame, atha kho 
subho mãnavo todeyyaputto yena bhagava, 
tenupasankami. Upasankamitva bhagavata saddhim 
sammodi, sammodaniyam katham säaräniyam vItisäretva 
ekamantam nỉisidi. Ekamantam nisinno kho subho 
mãnavo todeyyaputto bhagavantam etadavoca: 


2. Ko nu kho bho gotama, hetu ko paccayo, yena 
manussanam yeva satam manussabhutanam dissanti 
hinappamitatä. Dissanti hi bho gotama, manussä 
appayuka, dissanti dighayuka. Dissanti bavhabadha, 
dissanti appabadha. Dissanti dubbanna, dissanti 
vangnavanto. Dissanti appesakkhaä, dissanti mahesakkha. 
Dissanti appabhoga, dissanti mahabhoga, dissanti 
nicakulma, dissanti uccakulina. Dissanti duppañña, 
dissanti paññavanto. Ko nu kho bho gotama hetu ko 
paccayo, vena manussanam yeva satam 
manussabhutanam dissanti hinappanitata ti. 


34. “Kammassaka manava, sattä kammadäyada 
kammayoni kammabandhu kammapatisarana. Kammam 
satte vibhajati yadidam hinappanItatayäti. 

Na kho aham imassa bhoto gotamassa sankhittena 
bhãsitassa vittharena attham avibhattassa vitthärena 
attham äjanami, sadhu me bhavam gotamo tatha 
dhammam desetu, yathaham imassa bhoto gotamassa 
sankhittena bhãsitassa vittharena attham avibhattassa 
vitthãrena attham äjãneyya nti. 

4. “Tena hi manava, sunahi sadhukam manasikarohi, 
bhäsissãmrT tỉ. 

'Evam bho'ti kho subho manavo todeyyaputto bhagavato 
paccassosi, bhagava etadavoca: 
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Thứ Tư: 8.8 Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


8. TIỂU KINH NGHIỆP PHÂN BIỆT 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 135 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở SävatthI, 
tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi 
thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Đức Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Đức Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Subha 
Todeyyaputta bạch Đức Thế Tôn: 


2. -- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài 
Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có người liệt, 
có người ưu? Thưa Tôn giả Gotama, chúng con thấy có người 
đoản thọ, có người trường thọ; chúng con thấy có người 
nhiều bệnh, có người ít bệnh; chúng con thấy có người xấu 
sắc, có người đẹp sắc; chúng con thấy có người quyền thế 
nhỏ, có người quyền thế lớn, chúng con thấy có người tài 
sản nhỏ, có người tài sản lớn; chúng con thấy có người 
thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý; 
chúng con thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy 
đủ trí tuệ. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, 
giữa loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có 
người liệt, có người ưu? 

3. -- Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là 
quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

-- Con không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả 
Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. 
Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho con để con có 
thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama đã 
nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. 

4. -- Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 
-- Thưa vâng, Tôn giả. Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng 
đáp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: 
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5. Idha mãnava, ekacco itthi vã puriso vã panäãtipätI hoti 
luddo lohitapani hatapahate nivittho adayäapanno 
sabbapäanabhutesu! so tena kammena evam samattena 
evam samädinnena käyassa bhedaã parammaranä apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapajjati. No ce kãyassa 
bhedãä parammarana apayam duggatim vinipatam 
nirayam upapajjati, sace manussattam agacchati, yattha 
yvattha paccajäyati, appäayuko hoti. 
Appayukasamvattanika esa màngava pafipada, yadidam 
panatipdatil hoti luddo lohitapani hatapahate niviffho 
qdayapanno sabbapanabhutesu. 


6. Idha pana manava, ekacco itthí vã puriso vã 
pAanatipatam  pahãäya päanatipat3 pativirato hoti, 
nihitadando nihitasattho lajj] dayäpanno 
sabbapänabhutahitanukampI viharati. So tena kammena 
evam samattena evam samadinnena kayassa bheda 
parammarana sugatim saggam lokam upapajjati. No ce 
kayassa bhedä parammaranä sugatim saggam lokam 
upapajjat, sace manussattam agacchati yattha 
pacc3jayati, dighayuko hoti. DighayukasamvattaniRa esa 
mànava  patipada, vadidan paănatipatam pahayda 
panadtipata pativirato hoti nihitadando nihitasattho lajjI 
dayapanno sabbapanabhutahitanukamjpl viharati. 


7. Idha manava, ekacco itthi vã puriso vã sattänam 
vihethakajatiko hoti panina vã ledduna vã dandena vã 
satthena va. So tena kammena evam samattena evam 
samadinnena kaãyassa bhedä parammarana apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapajJjati. No ce kãyassa 
bhedãä parammarana apayam duggatim vinipatam 
nirayam upapajjati, sace manussattam agacchati, yattha 
yvattha pacc4jäyati, bavhãabäadho hoti. 
BavhabadhasamvattaniRa esa màngavg, patipada yadidam 
sattanam vihethakajatiRo hoti panina và ledduna và 
dandena va satthena và. 


! 1, Pãnabhutesu-majasam, [PTS] 


Thứ Tư: 8.8 Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


5. -- Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát 
hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại chúng 
sanh. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, 
nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy. phải bị đoản thọ. Con đường ấy đưa 
đến đoản thọ, này Thanh niên, tức là sát sanh, tàn 
nhẫn, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm 
không từ bi đối với các loài hữu tình. 


6. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay đàn 
ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, 
biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ấy, thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới; 
nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh 
ra, người ấy được trường thọ. Con đường ấy đưa đến 
trường thọ, này Thanh niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài 
hữu tình. 


7. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, 
đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, hay 
bằng cây gậy, hay bằng cây đao. Do nghiệp ấy, thành đạt như 
vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào 
người ấy sanh ra, người ấy có nhiều bệnh tật. Con đường ấy 
đưa đến nhiều bệnh tật, này Thanh niên, tức là đánh đập 
các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, hay bằng cây 
gậy, hay bằng cây đao. 
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8. Idha pana mãnava, ekacco ïtthï vã puriso vã sattanam 
avihethakajatiko hoti panina vã leddunäa vã dandena vã 
satthena va. So tena kammena evam samattena evam 
samadinnena kãyassa bhedãä parammaranä sugatim 
saggam lokam upapajjati. No ce kayassa bheda param 
maranä sugatim saggam lokam upapajjati sace 
manussattam 3gacchati vattha vattha paccajayati, 
appabadho hoti. Appabadhasamvattanika esa màïava, 
patipada yadidam sattanam avihethaRajatiRko hoti panina 
va ledduna và dandena và satthena va. 


9. Idha pana maãnava, ekacco itthi vã puriso va kodhano 
hoti upäyasabahulo, appampi vutto samaãno abhisajjati 
kuppati byapajjat patitthiyati kopañca dosañca 
appaccayañca patukaroti. So tena kammena evam 
samattena evam  samadinnena kãyassa bheda 
parammarana apäayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kayassa bhedäã parammarana apäyam 
duggatim  vinipatam  nirayam upapajjati, sace 
manussattam ägacchati yattha vattha paccajäyati 
dubbanno hoti. Dubbannasamvattanika esa mãnava, 
patipada yadidam kodhano hoti upayasabahulo, appampi 
vutto samano abhisajjati kuppati byapdjjati patifthiyati 
kopañca dosafca appaccaydffca patukaroti. 


10. Idha pana manava, ekacco itthí vã puriso vã 
akkodhano hoti anupayäasabahulo, bahumpi vutto 
samano nabhisajjati, na kuppati na byäapajjat na 
patitthyati na kopañca dosañca appaccayañca 
patukaroti. So tena kammena evam samattena evam 
samadinnena kaãyassa bhedä parammaranä sugatim 
saggeam lokam upapajjat. No ce kayassa bhedã 
parammarana sugatim saggam lokam upapajjati, sace 
manussattam ägacchati yattha vyattha paccajayati 
p4sadiko hoti. Pasadikasamvattanka esa màaïdavag, 
patipada yadidam akkodhano hoti qanupayasabahulo, 
bahumpi vutto samano ngabhisajjati na byapdjjati na 
patitthIyati na kopafĩca dosafca appaccayafñca patukaroti. 
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8. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không đánh đập các loài hữu tình, bằng tay, hay 
bằng cục đất, hay bằng cây gậy, hay bằng cây đao. Do nghiệp 
ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. 
Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào 
thiện thú, Thiên giới; nếu người ấy sanh trở lại làm người, 
chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy ít bệnh tật. Con đường 
ấy đưa đến ít bệnh tật, này Thanh niên, tức là không đánh 
đập các loài hữu tình, bằng tay, hay bằng cục đất, hay 
bằng cây gậy, hay bằng cây đao. 


9. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời bất bình, 
phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất 
mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; nếu 
người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ấy phải bị xấu sắc. Con đường ấy đưa đến xấu sắc, 
này Thanh niên, tức là phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến 
một chút thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ 
lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. 


10. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý ý, dầu cho bị nói đến 
nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và 
không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành 
đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau 
khi thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, nếu người ấy: sanh trở lại làm người, chỗ nào 
người ấy sanh ra, người ấy có được đẹp sắc1. Con đường ấy 
đưa đến đẹp sắc, này Thanh niên, tức là không phẫn nộ, 
không nhiều phật ý ý, dầu cho bị nói đến nhiều, cũng không 
bất bình, phân nộ, sân hận, chống đối, và không tỏ lộ phẫn 
nộ, sân hận, bất mãn. 


! Pãsãdika: hoan hỷ, ưa nhìn, khả ái. 
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11. Idha pana manava, ekacco itthí vã puriso vã 
Issamanako hoti, 
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu 
issati, upadussati issam bandhati. So tena kammena evam 
samattena evam samadinnena kãyassa bheda 
parammarana apäayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kayassa bhedäã parammarana apäyam 
duggatim  vinipatam  nirayam upapajjati, sace 
manussattam ägacchati yattha vattha paccaj3yati 
appesakkho hoti. Appesakkhasamvattanika esa màïnava, 
patipada yadidam Issamanako hoti, 
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu 
Issati upadussati issam bandhati. 


12. Idha pana manava, ekacco itthí vã puriso vã 
anissamanako hoti, 
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu na 
issati, na upadussati issam bandhati. So tena kammena 
evam samattena evam samadinnena kayassa bheda 
parammarana sugatim lokam upapajjati. No ce kayassa 
bhedã parammarana sugatim saggam lokam upapajjati, 
sace manussattam ägacchati, yattha yattha paccajäyati 
mahesakkho hoti. Mahesakkhasamvattanika esa mãngava, 
patipada yadidam anissamanako hoti, 
paralabhasakkaragarukaramananavandanapujanasu na 
Issati na upadussati na issam bandhati. 


13. Idha pana mãnava, ekacco itthI vã puriso vã na dätã 
hoti samanassa vã brahmanassa vã annam panam 
vattham yanam mãlagandhavilepanam 
seyyavasathapadipeyyam. So tena kammena evam 
samattena evam  samadinnena kãyassa bheda 
parammarana apäayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kãyassa bhedäã parammarana apäyam 
duggatim  vinipatam  nirayam upapajjati, sace 
manussatam ägacchati vyattha vattha paccaj3yati 
appabhogo hoti. 
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11. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, tật đố đối với người khác được quyên lợi, được tôn 
trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, 
sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ 
nào người ấy sanh ra, người ấy có quyền thế nhỏ. Con đường 
ấy đưa đến quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố 
đối với người khác được quyền lợi, được tôn trọng, cung 
kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh tật đố, sanh 
tâm, ôm ấp tâm tật đố. 

12. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không có tật đố đối với những người khác được 
quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng 
dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, không ôm ấp tâm 
tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh về thiện 
thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào thiện thú, Thiên giới, nếu người ấy sanh trở 
lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được 
quyền thế lớn. Con đường ấy đưa đến quyên thế lớn, này 
Thanh niên, tức là không tật đố đối với những người khác 
được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, 
đánh lễ cúng dường, không sanh tật đố, không sanh tâm, 
không ôm ấp tâm tật đố. 

13. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn uống, 
y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà 
cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy có được tài sản nhỏ. 
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Appabhogasamvattanika esa mãngava, patipada yadidam 
na dàta hoti samanassa và brahmangassa và annamn pangam 
vattham yanam malagandhavilepanam 
seyyävasathapadipeyyam. 


14. Idha pana maãnava, ekacco ïitthI vã puriso va dãatä hoti 
samanassa vã brahmanassa vã annam panam vattham 
yanam mãlagandhavilepanam seyyavasathapadIpeyyam. 
So tena kammena evam samattena evam samadinnena 
kayassa bhedä parammaranä sugatim saggam lokam 
upapajjati. No ce käyassa bhedã parammaranäa sugatim 
saggam lokam upapajjati, sace manussattam agacchati, 
yvattha yattha paccajäyati, mahabhogo hoti. 
MahabhogasamvattaniRka esa màanavdg, patipada yadidam 
data hoti samanassa vũ brahmannassa và anna1m panam 
vattham yanam malagandhavilepanam 
seyyävasathapadipeyyam. 


15. Idha pana maãnava, ekacco ïitthI vã puriso va thaddho 
hoti atimani, abhivadetabbam na abhivadeti, 
paccutthatabbam na paccuttheti, äsanarahassa äsanam 
na deti, maggarahassa maggam na deti, sakkãatabbam na 
sakkaroti, garukatabbam na garukaroti, manetabbam na 
mãneti, pujetabbam na pujeti. So tena kammena evam 
samattena evam  samadinnena kãyassa bheda 
parammarana apäayam duggatim vinipatam nirayam 
upapajjati. No ce kayassa bhedäã parammarana apäyam 
duggatim  vinipatam  nirayam upapajjati, sace 
manussattam ägacchati vattha vyattha paccäajayati, 
nIicakulno hoti. Nicakulinasamvattanika esà mãngavdg, 
patipada yadidam thaddho hoti atimami, abhivadetabbam 
na qabhivadet, paccutthatabbam na paccuftfheti, 
asanarahassa na aäsanam deti, maggarahassa na maggam 
deti, saRkRkatabbam na sakkaroti, garukRatabbam na 
garukaroti, maănetabbam na mãũneti, pujetabbam na pujeti. 


Thứ Tư: 8.8 Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


Con đường đưa đến tùi sản nhỏ, này Thanh niên, tức là 
không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn các đồ ăn uống, y 
phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, nhà 
cửa, đèn đuốc. 


14. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn các đồ ăn 
uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa cụ, 
nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu 
như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh 
vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới; nếu người ấy 
sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy có 
được nhiều tài sản. Con đường đưa đến nhiều tài sản, này 
Thanh niên, tức là có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn 
các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn 
sáp, ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


15. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn 
ông ngạo nghễ, kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng 
đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, không 
mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi 
cho những người đáng nhường chỗ đi, không tôn trọng 
những người đáng tôn trọng, không cung kính những người 
đáng cung kính, không cúng dường những người đáng cúng 
dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục; nếu 
người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ấy thuộc gia đình hạ liệt. Con đường đưa đến gia 
đình hạ liệt, này Thanh niên, tức là ngạo nghễ, kiêu mạn, 
không đánh lễ những người đáng đánh lễ, không đứng 
dậy đối với người đáng đứng dậy, không mời ngôi những 
người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những 
người đáng nhường chỗ đi, không tôn trọng những 
người đáng tôn trọng, không cung kính những người 
đáng cung kính, không cúng dường những người đáng 
cúng dường. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


16. Idha pana mãnava, ekacco itth1 vã puriso va atthaddho 
hoti anatimanI. Abhivadetabbam abhivadeti, 
paccutthatabbam paccuttheti, asanarahassa äsanam deti, 
maggarahassa maggam deti, sakkatabbam sakkaroti, 
garukatabbam garukati, mãnetabbam mãneti, 
pủjetabbam pũjeti. So tena kammena evam samattena 
evam samädinnena kaãyassa bhedã parammarana sugatim 
saggeam lokam upapajjat. No ce kayassa bhedã 
parammarana sugatim saggam lokam upapajjati, sace 
manussattam 3gacchati vattha vyattha paccajayati, 
uccakulIno hoti. Uccakulinasamvattanika esa mãandavd, 
patpadà  yadidam  qtthaddho hot  qanatimanil, 
qabhivadetabbam qabhivadeti, paccutthatabbam 
paccu{{heti, asanarahassa asanam deti, maggarahassa 
maggam deti, sakkatabbam sakkRaroti garuRkatabbam 
garukRaroti, manetabbam maneti, pujetabbam pujeti. 


17. Idha pana mãnava, ekacco itthI vã puriso va samanam 
va brahmanam vã upasankamitväa na paripucchitä hoti: 
“kim bhante kusalam, kim akusalam, kim sävajjam, kim 
anavajjam, kim sevitabbam, kim na sevitabbam, kim me 
karIyamanam dIgharattam ahitäya dukkhäya hoti, kim vã 
pana me karIlyamanam digharattam hitäya sukhãya 
hotrti? So tena kammena evam samattena evam 
samadinnena kayassa bhedä parammarana apayam 
duggatim nirayam upapajjati. No ce kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim nirayam upapajjati, sace 
manussattam 3gacchati vattha vyattha paccajayati, 
duppañño hoti. Duppaññasamvattatika esa màanadavd, 
patipadà yadidam samanam vũ brahmanam và 
upasankamitva na paripucchita hot: “kim bhante, 
kusalam, kim akusalam, kim sãvajjam, Kim anavajjam, kim 
sevitabbam, kim na sevitabbam, kim me kariyamanam 
digharattam qahitaya dukkhayg hoti, Kim và pana me 
kariyamanam dIgharattam hitaya sukhayda hotT tí? 
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Thứ Tư: 8.8 Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


16. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông không có ngạo nghễ quá mạn, đảnh lễ những người 
đáng đảnh lễ, đứng dậy đối với người đáng đứng dậy, mời ngồi 
những người đáng mời ngồi, nhường chỗ đi cho những người 
đáng nhường chỗ đi, tôn trọng những người đáng tôn trọng, 
cung kính những người đáng cung kính, cúng dường những 
người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, 
thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi thân hoại 
mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, Thiên giới; 
nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy sanh ra, 
người ấy thuộc gia đình cao quý. Con đường đưa đến gia đình 
cao quý, này Thanh niên, tức là không có ngạo nghễ quá 
mạn, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ đứng dậy đối với 
người đáng đứng dậy, mời ngồi những người đáng mời 
ngồi, nhường chỗ đi cho những người đáng nhường chỗ đi, 
tôn trọng những người đáng tôn trọng, cung kính những 
người đáng cung kính, cúng dường những người đáng 
cúng dường. 


17. Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông, 
sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không hỏi: “Thưa Tôn 
giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? 
Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? 
Thế nào là không cần phải thực hành? Con đã làm gì để phải 
không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm gì để được lợi 
ích và an lạc lâu dài?” Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy, thành 
tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào người ấy 
sanh ra, người ấy có trí tuệ yếu kém. Con đường ãưa đến trí 
tuệ yếu kém, này Thanh niên, tức là sau khi đi đến Sa-môn 
hay Bù-la-môn, không hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là thiện? 
Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào là 
không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế nào 
là không cần phải thực hành? Con đã làm gì để phải không 
lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm gì để được lợi 
ích và an lạc lâu dài?” 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


18. Idha pana mãnava, ekacco itthI vã puriso va samanam 
va brahmanam vã upasankamitva paripucchita hoti: kim 
bhante, kusalam kim akusalam kim savajjam kim 
anavajjam, kim sevitabbam kim na sevitabbam kim me 
karIyamanam dIgharattam ahitäya dukkhäya hoti, kim vã 
pana me karIlyamanam digharattam hitãya sukhãya 
hotrti? So tena kammena evam samattena evam 
samadinnena kãyassa bhedãä parammaranä sugatim 
saggam lokam upapajjat. No ce kayassa bhedã 
parammarana sugatim saggam lokam upapajjati, sace 
manussattam 3gacchati vattha vyattha paccäajayati, 
mahãpañño hoti. Mahapañfñiasamvattatika esa màïnava, 
patipadà yadidam samanam vũ brahmanam và 
upasankamitva paripucchita hoti: kim bhante kusalam, 
kim qkusalam, kim savajjam, kim qnavojjam, kim 
sevitabbam, kim na sevitabbam, kim me kariyamanam 
digharattam qahitaya duRkhayg hoti, Rim và pana me 
kariyamanam digharattam hitaya sukhaya hotT tí? 


19. Iti kho mãnava, appayukasamvattanika patipadaä 
appayukattam upaneti. Dighayukasamvattanika patipada 
dIighayukattam upaneti. Bavhabadhasamvattanikä 
patipada bavhãabadhattam upaneti. 
Appabadhasamvwattanikãä patipadä appabadhattam 
upaneti. Dubbannasamvattanikäã patipadã dubbannattam 
upaneti. Päasadikasamvattanika patipadä pãsadikattam 


upaneti. Appesakkhasamvattanika patipada 
appesakkhattam  upaneti Mahesakkhasamvattanika 
patipada mahesakkhattam upaneti. 
Appabhogasamvattanika patipada appabhogattam 
upaneti. Mahabhogasamvattanika patipada 
mahabhogattam upaneti. NIcakulinasamvattanika 
patipadäanIcakulinattam upaneti. 


UccakulIinasamvattanika patipada uccakulinattam 
upaneti. Duppaññasamvattanikäa patipadã duppaññattam 
upaneti. Mahapaññasamvattanika patipada 
mahãpaññattam upaneti. 
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Thứ Tư: 8.8 Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


18. Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: “Thưa 
Tôn giả, thế nào là thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là 
phạm tội? Thế nào là không phạm tội? Thế nào là cần phải 
thực hành? Thế nào là không cần phải thực hành? Con đã làm 
øì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm 
øì để được lợi ích và an lạc lâu dài?” Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới. Nếu sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy không sanh vào thiện thú, 
Thiên giới; nếu người ấy sanh trở lại làm người, chỗ nào 
người ấy sanh ra, người ấy có đầy đủ trí tuệ. Con đường đưa 
đến đầy đủ trí tuệ, này Thanh niên, tức là sau khi đi đến 
Sa-môn hay Bà-la-môn, có hỏi: “Thưa Tôn giả, thế nào là 
thiện? Thế nào là bất thiện? Thế nào là phạm tội? Thế nào 
là không phạm tội? Thế nào là cần phải thực hành? Thế 
nào là không cần phải thực hành? Con đã làm gì để phải 
không lợi ích và đau khổ lâu dài? Hay con đã làm gì để 
được lợi ích và an lạc lâu dài?” 


19. Ở đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, 
dẫn đến đoản thọ, con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến 
trường thọ; con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến 
nhiều bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; 
con đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường 
đưa đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc; con đường đưa đến 
quyền thế nhỏ, dẫn đến quyền thế nhỏ; con đường đưa 
đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn; con đường đưa 
đến tài sản nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến 
tài sản lớn, dẫn đến tài sản lớn; con đường đưa đến gia 
đình hạ liệt, dẫn đến gia đình hạ liệt; con đường đưa đến 
gia đình cao quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa 
đến trí tuệ yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém; con đường 
đưa đến đầy đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Kammassakä manava, sattä3 kammadayada kammayoni 
kammabandhu!t kammapatisaran34, kammam satte 


vibhajati yadidam hinappanItatäyäti. 


20. Evam vutte subho mãnavo todeyyaputto bhagavantam 
etadavoca. “Abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho 
gotama, seyyathapi bho gotama, nikkujjim va ukRuUjjeyyd, 
paticchannam và vivareyya, mùịhassag vũ maggam 
acikkheyyg qndhakare và telapajjotam dhareyya 
cakkhumanto rupàni dakkhintiti. Evamevam bhota 
gotamena anekapariyayena dhammo pakasito, esaham 
bhavantam gotamam saranam gacchami dhammañca 
bhikkhusanghañca. Upasakam mam bhavam gotamo 
dhãretu ajjatagøe panupetam saranam gatanti. /. 


 kammayonT kammabandhũ -Chs. 


Thứ Tư: 8.8 Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt 


Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là 
thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu 
tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 


20. Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputta nói với 
Đức Thế Tôn: -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật 
vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama! 
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 
phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người 
bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những 
ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh Pháp đã được 
Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải 
thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và chúng Tỳ 
khưu Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay 
cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng./. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ NĂM 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


1A. KARANIYAMETTASUTTÄARAMBHO 


Yassanubhavato yakkhäa, neva dassenti bhisanam; 
Yamhi cevanuyuñjanto, rattindivamatandito, 
Sukham supati sutto ca, papam kiñci na passati; 


Evamadigunupetam, parittantambhanäama he. 


1B. KARANIYAMETTASUTTAM 
SuttantapitaRq, Khuddakapathapdli, Khuddakanikaya, 
(Pathamo gantha), Khuddakapathapäli, Số 9 


1. Karamyamatthakusalena 
Yam tam santam padam abhisamecca 
Sakko uju ca suhuju ca 
Suvaco cassa mudu anatimani1.ạ 


2. Santussako ca subharo ca 
Appakicco ca sallahukavutti 
Santindriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho 


3. Na ca khuddam samacare kiñci 
Yena viññu pare upavadeyyum 
Sukhino va khemino hontu 
Sabbe satta bhavantu sukhitatta. 


4. Ye keci panabhutatthi 
Tasa vã thãvarä va anavasesa 
Digha vã ye mahanta vã 
Majjhima rassaka anukathula. 


! anatiman! -ChS. 
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Thứ Năm: 1A-B.5 Bố Cáo Từ Bi Kinh & Từ Bi Kinh 


1A. BỐ CÁO TỪ BI KINH 


Do nhờ oai lực hộ kinh Paritta, /mà các hạng Dạ-xoa không 
dám hiện hình đáng sợ, /lại nữa những ai ngày đêm không 
biếng nhác, /hằng tụng đọc hộ kinh Paritta, /khi đang ngủ 
hoặc đã ngủ cũng đều được an vui, /không nằm mộng thấy 
sự xấu xa dù chút ít. /Nay chúng tôi tụng kinh Paritta có 
những oai đức, /nhất là như vậy: 


1B. TỪ BI KINH 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Tập I, 
Tiểu Tụng, Số 9 


1. Người hằng mong an tịnh 
Nên thể hiện pháp lành 
Có khả năng, chất phác 
Ngay thẳng và nhu thuận 
Hiền hòa, không kiêu mạn. 


2. Sống dễ dàng, tri túc 
Thanh đạm, không rộn ràng 
Lục căn luôn trong sáng 
Trí tuệ càng hiển minh 
Chuyên cần, không quyến niệm. 


3. Không làm việc ác nhỏ 
Mà bậc trí hiền chê 
Nguyện thái bình an lạc 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn phúc hạnh. 


4. Chúng sanh dù yếu mạnh 
Lớn nhỏ hoặc trung bình 
Thấp cao không đồng đẳng 
Hất thảy chúng hữu tình 
Lòng từ không phân biệt. 
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5. Dittha vã yeva addittha 


10. 


Ye ca dũre vasanti avidure 
Bhuta va sambhavesi va 
Sabba satta bhavantu sukhitatta. 


- Ña paro param nikubbetha 


Natimaññetha katthacinam kiñci 
Byarosana patighasañña 
Naññamaññassa dukkhamiccheyya. 


. Mata yatha niyam puttam 


Ayusä ekaputtamanurakkhe 
Evampi sabbabhutesu 
Mãnasambhaävaye aparimanam. 


. Mettañca sabbalokasmim 


Mãnasam bhãvaye aparimanam 
Uddham adho ca tiriyañca 
Asambadham averam asapattam. 


- Titthañcaram nisinno va 


Sayäno va yavatassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam viharam idhamahu. 


Ditthiñca anupagamma 

SIlava dassanena sampanno 

Kamesu vineyya gedham 

Na hi jatu gabbhaseyyam punaretiti./. 
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5. Hữu hình hoặc vô hình 


Đã sinh hoặc chưa sinh 
Gần xa không kể xiết 
Nguyện tất cả sinh linh 
Tròn đầy muôn phúc hạnh. 


6. Đừng lừa đảo lẫn nhau 


10. 


Chớ bất mãn điều gì 
Đừng mong ai đau khổ 

Vì tâm niệm sân sỉ 

Hoặc vì nuôi oán tưởng. 
Như mẹ giàu tình thương 
Suốt đời lo che chở 

Đứa con một của mình 
Hãy phát tâm vô lượng 
Đến tất cả sinh linh. 


. Từ bi gieo cùng khắp 


Cả thế gian khổ hải 

Trên dưới và quanh mình 
Không hẹp hòi oan trái 
Không hờn giận oán thù. 


. Khi đi, đứng, ngồi, nằm 


Bao giờ còn thức tỉnh 

Giữ niệm từ bi này 

Thân tâm thường thanh tịnh 
Phạm hạnh chính là đây. 


Ai xả ly kiến thủ 

Có giới hạnh nghiêm trì 

Đạt chánh tri viên mẫn 

Không ái nhiễm dục trần 
Thoát ly đường sanh tử./. [HK] 
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VĂ SABBASAVASUTTAM 
Ssuttantapitaka, Majjhimanikaya, Mulapannasaka, 
1. Mùlapariyäyavaggg, Số 2 


1. Evam me1sutam. Ekam samayam bhagava sävatthiyam 
viharati Jjetavane anathapindikassa arame. Tatra kho 
bhagava bhikkhù amantesi bhikkhavo tỉ. Bhadante ti te 
bhikkhù bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca. 
Sabbasavasamvarapariyayam vo bhikkhave desissäami2. 
Tam sunatha sadhukam manasikarotha bhãsissamr[ tỉ. 
Evam bhante'ti kho te bhikkhU bhagavato paccassosum. 
Bhagava etadavoca. 


2. Janato aham bhikkhave, passato äsavanam khayam 
vadami no ajänato no apassato. Kiãca bhikkhave, jaänato 
kim passato äsavanam khayo hoti? Yoniso ca 
manasikãäram> ayoniso ca manasikaram. Ayoniso 
bhikkhave manasikaroto anuppannä ceva äsaväa 
uppajjanti uppanna ca äsavä pavaddhanti. Yoniso ca kho 
bhikkhave manasikaroto anuppanna ceva äsavä na 
uppajjanti, uppannã ca äsava pahIyanti”. 


3. Atthi bhikkhave, ãsaväã dassana pahãatabbä, atthi ãsava 
samvaräa pahatabba, atthi ãsavä patisevana pahäatabbä, 
atthi ãsava adhivasanäa pahatabba, atthi äsava parivajjana 
pahatabbaä, atthi ãsavä vinodana pahatabba, atthi ãsava 
bhävanã pahatabba. 


1 Evamme - Syä., PTS. * Khayam vadämi - Ma. 
2 Desessä, - Sĩ Mu. 5 Manasikäro, katthaci. 
3 Kiñca -Ma. 6Yoniso ca bhikkhave -Syä. 


7Pahiyyanti -Syä. 
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2. KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 2 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở SävatthI, tại 
tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Khi ở tại chỗ 
ấy, Đức Thế Tôn gọi các Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu!” -“Bạch 
Đức Thế Tôn”, các Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn nói: “Này các Tỳ khưu, Ta sẽ giảng cho các Người 
pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. 
Ta sẽ nói”. -- “Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn”. Đức Thế Tôn 
nói như sau: 


2.-- Này các Tỳ khưu, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho 
người biết, cho người thấy, không phải cho người không 
biết, cho người không thấy. Và này các Tỳ khưu, thế nào là 
sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy: có 
như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các Tỳ khưu, do 
không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh, được sanh khởi, 
và các lậu hoặc đã sanh, được tăng trưởng. Này các Tỳ khưu, 
do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh, không sanh khởi, và 
các lậu hoặc đã sanh, được trừ diệt. 


3. Này các Tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do tri kiến được 
đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn 
trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có 
những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những 
lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc 
phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu 
tập được đoạn trừ. 
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(1.7) Dassana pahäatabbäsavaä: 
4. Katame ca bhikkhave, asava dassana pahatabba? Idha 


bhikkhave, assutaväa puthujjano ariyanam adassavil 
ariyadhammassa akovido ariyadhamme  avinIto 
sappurisanam adassävïi sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinito manasikaraniye đdhamme 
nappajanati, amanasikaraniye dhamme nappajänäti. So 
manasikaranIiye dhamme appajananto amanasikaranIye 
dhamme appajäananto, ye dhammä na manasikaranIya te 
dhamme manasi karoti, ye dhamma manasikaraniya te 
dhamme na manasi karoti. 


5. Katame ca bhikkhave dhamma na manasikaraniyd ye 
dhamme manasiỉ karoti? Yassa bhikkhave, dhamme 
manasikaroto anuppanno vã kãmasavo uppajjati, 
uppanno vã kamaäasavo pavaddhati, anuppanno vã 
bhaväsavo uppajjati, uppanno vã bhaväsavo pavaddhati, 
anuppanno va avijjasavo uppajjati, uppanno va avijjasavo 
pavaddhati. Ime dhamma na manasikaranryäa ye dhamme 
manasi karoti. 


6. Katame ca bhikkhave dhamma na mmanasikaraniyd ye 
dhamme na manasi karoti? Yassa bhikkhave, dhamme 
manasikaroto anuppanno vã kãmaäsavo na uppajjati, 
uppanno kãmasavo pahryati1, anuppanno vã bhaväsavo 
na uppajjati, uppanno vã bhaväsavo pahTyati, anuppanno 
vã avijjäsavo na uppajjati, uppanno vã avïjjasavo pahIyati. 
Ime dhammäa manasikaraniyäa ye dhamme na manasi 
karoti. Tassa amanasikaramyanam dhammanam 
manasikara manasikaranmIyanam dhammaäanam 
amanasikärä anuppanna ceva äsava uppajjanti, uppanna 
ca äsava pavaddhanti. 


1 Pahiyyati - Syä. 
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(1.7) Các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ: 

4. Này các Tỳ khưu, và thế nào là các lậu hoặc phải do tri 
kiến được đoạn trừ? Ở đây, này các Tỳ khưu, có kẻ phàm 
phu ít nghe, không được thấy các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, 
không biết rõ các pháp cần phải tác ý, không biết rõ các pháp 
không cần phải tác ý; vị này vì không biết rõ các pháp cần 
phải tác ý, vì không biết rõ các pháp không cần phải tác ý nên 
tác ý các pháp không cân phải tác ý và không tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


5. Này các Tỳ khưu, và thế nào là các pháp không cần phải 
tác ý mà vị ấy tác ý? Này các Tỳ khưu, nghĩa là các pháp do 
vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh được sanh 
khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu 
chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được 
tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải 
tác ý mà vị ấy tác ý. 


6. Này các Tỳ khưu, và thế nào là các pháp cần phải tác ý 
mà vị ấy không tác ý? Này các Tỳ khưu, nghĩa là các pháp do 
vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay dục 
lậu đã sanh, được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh, không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh, được trừ diệt, hay vô minh 
lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh 
được trừ diệt. Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý, 
mà các vị ấy không tác ý. Do vị ấy tác ý các pháp không nên 
tác ý, do vị ấy không tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu 
hoặc chưa sanh, được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh, 
được tăng trưởng. 
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7. So evam ayoniso manasi karoti: ahosim nu kho aham 
atitamaddhänam. Na nu kho ahosim atitamaddhanam. 
Kinnu kho ahosim atitamaddhanam. Kathannu kho 
ahosim atItamaddhãänam. Kim hutva kim ahosim nu kho 
aham atitamaddhanam. Bhavissami nu kho aham 
anäagatamaddhäanam. Na nu kho bhavissami 
anäagatamaddhänam. Kinnu kho bhavissami 
anagatamaddhanam. Kathannu kho bhavissami 
anäagatamaddhanam. Kim hutvã kim bhavissämi nu kho 
aham anägatamaddhananti!. Etarahi vã paccuppannam2 
addhanam ajjhattam katham kathi hoti: “qham nu 
khosmi? No nu khosmi? Kinnu khosmi? Katham nu 
kho smi? Ayam nu kho satto kuto agato? So kuhim gamT 
bhavissatT tì?. 


8. Tassa evam ayoniso manasi karoto channam đditthinam 
aññatara ditthi uppajjati: atthi me attã'ti vã 'ssa saccato 
thetato ditthi uppajjati, natthi me attä'ti va 'ssa saccato 
thetato ditthi uppajjati, attana'va attãnam sañjanami tỉ 
vassa saccato thetato ditthi uppajjatil attana'va 
anattanam sañjãnãmiti vãä'ssa saccato thetato ditthi 
uppajjati, anattana va attanam sañjanäami tỉ vãä'ssa saccato 
thetato ditthi uppa]jati. Atha vã panassa evam ditthi hoti. 
Yo? me ayam attä vado vedeyyo+ tatra tatra 
kalyanapäapakanam kammaäanam vipakam patisamvedeti. 
So kho pana me ayam attäã nicco dhuvo sassato 
aviparinamadhammo sassatisamam tatheva thassatTti. 
Ildam vuccati bhikkhave ditthigatam ditthigahanam° 
ditthikantäram°  ditthivisukam  ditthivipphanditam 
ditthisamyojanam. Di{{hisarnyojanasamyutto bhikkhave 
assutavàa puthujjano na parimuccafi jatiya jaraya 
maranena7 sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayasehi5, na parimuccati dukkhasma tỉ vadami. 


1 Anägatamaddhänam katthaci. 3 Ditthigahanam-Syä. 


2 Paccuppannamaddhänam - Ma. 6 Ditthikantäro BỊJTS. 
3 So, katthaci. 7]Jaraya maranena BJTS. 
* Attava vedeyyo-Syä. 8 Sokaparidevadukkhadomanassupäyäsehi -Syä. 
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7. Vị ấy không như lý tác ý như sau: “Ta có mặt trong thời 
quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt 
trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá 
khứ hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt 
như thế nào trong thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị 
lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong 
thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình 
vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ có mặt như thế 
nào trong thời vị lai?” Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình 
trong thời hiện tại: “Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có 
mặt như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng 
sanh này từ đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu?". 


8. Với người không như lý tác ý như vậy, một trong sáu tà 
kiến này khởi lên: “Ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với 
người ấy như thật, như chơn; “Ta không có tự ngã”, tà kiến 
này khởi lên với người ấy như thật như chơn; “Do tự mình, 
ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy 
như thật, như chơn; “Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự 
ngã”, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. 
“Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến này 
khởi lên với người ấy như thật, như chơn; hay tà kiến này 
khởi lên với người ấy: “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, 
hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ 
kia, chính tự ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng 
tồn, không chuyển biến, và sẽ vĩnh viễn tồn tại”. Này các Tỳ 
khưu, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến 
hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược. Này các Tỳ khưu, 
trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm phu ít nghe không 
được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. 
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9. Sutava ca kho bhikkhave, ariyasäavako ariyanam 
dassävI ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinIto 
sappurisanam dassäavr sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinito manasikaraniye đdhamme 
pajanati amanasikaramye đdhamme pajanati So 
manasikaraniye dhamme pajãnanto amanasikaranIiye 
dhamme pajananto ye đhamma na manasikaranIiya te 
dhamme na manasĩ karoti, ye dhamma manasikaranlya te 
dhamme manasi karoti. 


10. Katame ca bhikkhave, dhamma na manasikaranIyä ye 
dhamme na manasi karoti? Yassa bhikkhave, dhamme 
manasĩi karoto anuppanno vã kữmasavo uppa]jati, uppanno 
va kamasavo pavaddhati Anuppanno vã bhavasavo1 
uppajjati, uppanno va bhaväsavo pavaddhati. Anuppanno 
vã avijjasavo uppajjati, uppanno va avijjasavo pavaddhati. 
Ime dhamma na manasikaraniya ye dhamme na manasi 
karoti. 


11. Katame ca bhikkhave, dhamma manasikaraniya ye 
dhamme manasi karoti? Yassa bhikkhave, dhamme 
manasi karoto anuppanno vã kảmasavo na uppajjati, 
uppanno vã kãmaãasavo pahIyati. Anuppanno vã 
bhavasavo2 na uppa]jati, uppanno vã bhavaäsavo pahTyati. 
Anuppanno va avijjasavo na uppajjati uppanno vã 
avijjasavo pahlyati Ime dhamma manasikaraniyä ye 
dhamme manasi karoti. 


12. Tassa amanasikaranmiyanam đhammanam amanasikara 
manasikaramyänam dhammanam manasikara anuppanna 
ceva äsavä na uppajjanti, uppanna ca äasava pahIyanti. So 
ldam dukkhanti yoniso manasi karoti “ayam 
dukkhasamudayoti yoniso manasi  karoti “ayam 
dukkhanirodhoti vyoniso manasi karoti, “ayam 
dukkhanirodhagamimipatipadati yoniso manasi karoti. 
Tassa evam yoniso manasikaroto tin samyojanäani 
pahiyanti: sakkayaditthi vicikiccha silabbataparamaso3. [me 
vuccanti bhikkhave ãsavä dassana pahatabba. 


1 Uppajjati, uppanno vã bhaväsavo pavaddhati, anuppanno vã -Ma., Syä. 
2 Na uppajjati, uppanno vã bhaväsavo pahTyati. Anuppanno vä-Ma., Syä 
3 Silabbatta - Syä. 


228 


Thứ Năm: 2.5 Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc 


9. Này các Tỳ khưu, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy 
các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các 
bậc Thánh; được thấy các bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các 
bậc Chơn nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, biết rõ các 
pháp cần phải tác ý, biết rõ các pháp không cần phải tác ý. Vị 
này, nhờ biết rõ các pháp cần phải tác ý, nhờ biết rõ các pháp 
không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý và tác ý các pháp cần phải tác ý. 


10. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải 
tác ý và vị này không tác ý? Này các Tỳ khưu, những pháp 
nào do vị ấy tác ý mà đục lậu chưa sanh, được sanh khởi, hay 
dục lậu đã sanh, được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh, 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh, được tăng trưởng; hay 
VÔ minh lậu chưa sanh, được khởi, hay vô minh lậu đã sanh, 
được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý và vị 
ấy không tác ý. 


11. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải tác ý và 
vị ấy tác ý? Này các Tỳ khưu, những pháp nào do vị ấy tác ý mà 
dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh, được 
trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay hữu lậu 
đã sanh, được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh, không 
sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh, được trừ diệt, đó là những 
pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. 


12. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý, 
tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh, 
không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh, được trừ diệt. Vị 
ấy như lý tác ý: “Đây là khổ”, như lý tác ý: “Đây là khổ tập”, 
như lý tác ý: “Đây là khổ diệt”, như lý tác ý: “Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt”. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết 
sử được trừ diệt: thân kiến, hoài nghĩ, giới cấm thủ. Này 
các Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do 
tri kiến được đoạn trừ. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


(2.7) Samvara pahatabbasava: 
13. Katame ca bhikkhave, äsava samvara pahatabba? Idha 


bhikkhave bhikkhu patisankha yoniso 
cakkhundriyasamvarasamvuto viharati. Yam1 hissa 
bhikkhave cakkhundriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum äsava viphataparilaha 


cakkhundriyasamvarasamvutassa viharato evamsa te 
äsava vighataparilaha na honti. 

Patisankha yoniso sotindriyasamvarasamvuto viharati. 
Yam hï'ssa bhikkhave sotindriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum äsava viphataparilaha 
sotindriyasamvarasamvutassa viharato evamsa te ãsava 
viphataparilaha na honti. 

Patisankha yoniso ghanindriyasamvarasamvuto viharati. 


Yam hi ssa bhikkhave ghanindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum asava 
vighataparilaha ghanindriyasamvarasamvutassa 


viharato evamsa te ãsava vighataparilaha na honti. 


Patisankha yoniso jivhindriyasamnvarasamvuto viharati. 
YamZ hi ssa bhikkhave Jivhindriyasamvaram 
asamvutassa viharato uppajjeyyum asava 
viphataparilaha jivhindriyasamvarasamvutassa viharato 
evamsa te äsava vighataparilaha na honti. 

Patisankha yoniso kayindriyasamvarasamvuto viharati. 
Yam hï'ssa bhikkhave kayindriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum äsava viphataparilaha 
kayindriyasamvarasamvutassa viharato evamsa te äsava 
vighataparilaha na honti. 

Patisankha yoniso mmanindriyasamvarasamvuto viharati. 
Yam hïssa bhikkhave manindriyasamvaram asamvutassa 
viharato uppajjeyyum äsava viphataparilaha 
manindriyasamvarasamvutassa viharato evamsa te ãsava 
vighataparilaha na honti. 

Yam hi'ssa bhikkhave, samvaram asamvutassa viharato 
uppajjeyyum äsaväa vighataparilaha samvarasamvutassa 
viharato evamsa te äsava vighataparilaha na honti. Ime 
vuccanti bhikkhave ãsavä samvara pahãtabba. 


1 Yañhi 'ssa-Ma., Svä. 2 Yañhi'ssa-Ma., Syä. 
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(2.7) Các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ: 

13. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây, có vị Tỳ khưu như lý giác 
sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt. Này các Tỳ khưu, 
nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ mắt, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống 
phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ tai. Này 
các Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ tai, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ tai, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ mũi. Này 
các Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ mũi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ mũi, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi. 
Này các Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ lưỡi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể 
khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ thân. 
Này các Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ thân, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể 
khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ thân, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ ý. Này 
các Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự 
phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Tỳ khưu, nếu vị Tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với 
sự phòng hộ, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỳ khưu, các pháp ấy được 
gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. 


231 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


(3.7) Patisevana pahatabbasaväa: 

14. Katame ca bhikkhave, äsava patisevana pahatabba? Idha 
bhikkhave bhikkhu patisankhäa yoniso civaram patisevati: 
yavadea sitassa patiphatäya unhassa patighataya 
damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam1 
patighatäya yavadeva hirikopinapaticchãdanattham. 


Patisankha yoniso pindapatam patisevati: neva daväya na 
madäya na mandanaya na vibhũsanäaya yavadeva imassa 
kayassa thitiya yäapanaya vihimsuparatiy32 
brahmacariyanuggahaya. Iti puranañca vedanam 
patihankhami navañca vedanam na uppäadessami yäaträ ca 
me bhavissati anavajjatã ca phasuvihãro cã ti. 


Patisankha vyoniso senasanam patisevati: yavadeva 


sItassa patighäataya unhassa patighäataya 
damsamakasavatäatapasirinsapasamphassanam 
patighataya yavadeva utuparissayavinodanam 
patisallãnarämattham. 


Patisankha yoniso gilănappaccayabhesajjaparikkharam 
patisevati: yavadeva uppannanam veyyabadhikanam 
vedananam patighätäya abyapajjhaparamatäya. 


Yam hissa bhikkhave, apatisevato° uppajjeyyum äsava 
vighataparilaha. Patisevato evamsa te äsava 
viphataparilaha na honti. Ime vuccanti bhikkhave äsava 
patisevana pahatabbaä. 


(4.7) Adhivasana pahatabbasavä: 

15. Katame ca bhikkhave, asava adhivasana pahatabbd) 
Idha bhikkhave bhikkhu patisankhã yoniso khamo hoti 
sItassa unhassa Jighacchaya pipäsaya 
damsamakasavatätapasirinsapasamphassanam 
duruttanam duräagatanam vacanapathanam uppannanam 
sarmrikanam  vedananam  dukkhanam  tỉppänam7 
kharanam katukanam asatanam amanapanam 
panaharanam adhiväsakaJatiko5 hoti. 


1 SarIsapa -Ma. 6 Appatisevato -Ma., Syä. 


2 Vihimsuparatiyä - Syä. 7Tibbäãnam -Ma. 
3 Phãsuvihäro ca-Ma. 8 Adhiväsikajatiko - Syvä. 
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(3.7) Các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ: 

14. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
thọ dụng được đoạn trừ? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ 
khưu như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục 
đích che đậy sự trần truồng. 

Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực không phải 
để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, 
không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được 
sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các 
cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ 
không có lỗi lầm, sống được an ổn”. 


Vịâ ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn ngừa lạnh, 
ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gIÓ, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của 
thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 


Vị ấy như lý giác sát thọ dụng được phẩm trị bệnh, chỉ để 
ngăn chặn các cảm giác khổ thống đã sanh, để được ly khổ 
hoàn toàn. 


Này các Tỳ khưu, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy thọ dụng 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này các Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng được đoạn trừ. 


(4.7) Các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ: 
15. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do 
kham nhẫn được đoạn trừ? Ở đây, này các Tỳ khưu, có Tỳ 
khưu như lý giác sát, kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát; kham nhẫn những cách nói mạ lị phỉ báng. Vị ấy có tánh 
kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, 
khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không 
thích thú, chết điếng người. 
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Yam hissa bhikkhave anadhiväasayato uppajjeyyum äsava 
viphataparilaha adhivasayato evamsa te äsava 
viphataparilaha na honti. Ime vuccanti bhikkhave äsava 
adhivasana pahatabba. 


(5.7) Parivajjana pahatabbasavä: 

16. Katame ca bhikkhave, đsava parivajjana pahatabba? 
Idha bhikkhave bhikkhu patisankha yoniso candam 
hatthim parivajjeti. Candam assam parivajjeti Candam 
gonam parivajjeti. Candam kukkuram parivajjeti, ahim 
khãnum kantakadhanam! sobbham papätam candanikam 
oligallam. Yatharupe anasane nisinnarn yatharupe agocare 
carantan yatharupe papake mifte bhajantamn viññu 
sabrahmacarï papakesu thànesu okappeyyum. So tañca 
anasanam tañca agocaram te ca papake mitte patisankha 
yoniso parivajjeti Yam hissa bhikkhave, aparivajjayato 
uppajjeyyum aäsava vighataparilaha. Parivajjayato evamsa 
te äsava vighataparilaha na honti. Ime vuccanti bhikkhave 
äsavä parivajjana pahatabba. 


(6.7) Vinodana pahatabbasavä: 
17. Katame ca bhikkhave, äsava vinodana pahatabbd? 
Idha bhikkhave bhikkhu patisankhã yoniso uppannam 


kamavitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti 
byantikaroti?. Anabhavam gameti. Uppannam 
vyapadavitakkam3  nadhiväseti  pajahati vinodeti 
byantikaroti anabhäavam gameti. Uppannam 


vihimsavitakkam nãdhivaseti pajahati vinodeti 
byantikaroti anabhävam gameti. Uppannuppanne papake 
aqkusale  dhamme nadhiväseti pajahati vinodeti 
byantikaroti anabhavam gameti. Yam hissa bhikkhave, 
avinodayato  uppajjeyyumnm  äsava vighataparilaha. 
Vinodayato evamsa te äsavä vighätaparilahäã na honti. Ime 
vuccanti bhikkhave äsava vinodana pahatabba. 


1 Kantakatthänam -Ma., Syä. 
2 Byantim karoti katthaci, byantikaroti - PTS., Ca byantikaroti [BJTS], byantikaroti 
3 Byäpadavitakkam machasam, PTS., Syä. 
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Này các Tỳ khưu, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham 
nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn 
nữa. Này các Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do kham nhẫn được đoạn trừ. 


(5.7) Các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ: 

16. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh 
né được đoạn trừ? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như lý 
giác sát tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 
tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, vực núi, ao nước 
nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi không xứng đáng ngồi, 
những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác độc mà 
nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghỉ ngờ, 
khinh thường; vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không 
xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác 
ấy. Này các Tỳ khưu, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này các Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do 
tránh né được đoạn trừ. 


(6.7) Các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ 

17. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ 
diệt được đoạn trừ? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như 
lý giác sát không có chấp nhận đục niệm đã khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại đục niệm ấy, không có chấp 
nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho 
tồn tại sân niệm ấy; không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, 
từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy; không 
chấp nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp ấy. 
Này các Tỳ khưu, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 
Này các Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do 
trừ diệt được đoạn diệt. 
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(7.7) Bhãvanäa pahatabbasava: 

18. Katame ca bhikkhave, äsava bhàvanga pahatabbđ? [dha 
bhikkhave, bhikkhu patisankha yoniso 
satisambojjhangam bhaäveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim!. 
Patisankha yoniso dhammavicayasambojjhangam 
bhaveti vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam 
VOSSaggaparinamim. Patisankha yoniso 
viriyasambojjhangam bhaãveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamimZ. 
Patisankha yoniso pIfisambojjhangam bhaãveti 
vivekanissitam viräaganissitam nirodhanissitam 
VOSSaggaparinamim. Patisankha yoniso 
passaddhisambojjhangam bhaãveti vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim. 
Patisankha voniso sưmadhisambojjhangam bhäãveti 
vivekanissitam viräaganissitam nirodhanissitam 
VOSSaggaparinamim. Patisankha yoniso upekkha°- 
sambojjhangam bhaäveti vivekanissitam viräganissitam 
nirodhanissitam vossaggaparinamim. Yam  hissa 
bhikkhave, abhäavayato uppajjeyyum äsava 
viphataparilaha bhävayato evamsa te äsava 
vighataparilaha na honti. Ime vuccanti bhikkhave äsava 
bhävanaã pahatabba. 


19. Yato+ ca bhikkhave, bhikkhuno ye aäsavä dassana 
pahatabba te dassana pahIna honti. Ye äsavä samvara 
pahatabba te samvara pahina honti. Ye ãsaväã patisevana 
pahatabba te patisevana pahimäa honti Ye äsava 
adhivasana pahatabba te adhivasana pahIina honti. Ye 
äsava parivajjana pahatabba te parivajjana pahina honti. 
Ye asavä vinodana pahatabba te vinodana pahna honti. 
Ye asava bhaãvanã pahäatabba te bhavana pahina honti. 
Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu 
sabbasavasamvarasamvuto viharati, acchecchi tanham, 
vavattayi samyojanam,  samma mãnäabhisamaya 
antamakasi dukkhassa ti. 


20. Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhU bhagavato 
bhäsitam abhinandunti./. 


1 Vossagøaparinamam - Syä. 3Upekhä - Sĩ Mu. 
2 Vossaggaparinämam - Syä. #Yato kho machasam, PTS. 


Thứ Năm: 2.5 Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc 


(7.7) Các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ: 

18. Và này các Tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do tu 
tập được đoạn trừ? Ở đây, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu như 
lý giác sát tu tập Niệm Giác Chỉ, y viễn ly, y ly tham, y đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập Trạch pháp Giác 
Chỉ, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý 
giác sát tu tập Tỉnh tấn Giác Chỉ, y viễn ly, y ly tham, y đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập Hỷ Giác Chi, y 
viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác 
sát tu tập Khinh an Giác Chỉ, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập Định Giác Chi, y viễn 
ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu 
tập Xả Giác Chỉ, y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến 
từ bỏ. Này các Tỳ khưu, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu 
tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn 
nữa. Này các Tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do tu tập được đoạn trừ. 


19. Này các Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu những lậu hoặc nào 
phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã được 
phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng 
được đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc 
nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn 
đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn 
trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do 
trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được tu tập đoạn 
trừ; này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy được gọi là đã sống 
phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khát 
ái, đã thoát ly kiết sử, đã hiểu rõ đúng bản chất ngã mạn, đã 
diệt tận khổ đau. 


20. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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3, CỦLAGOSIÑGASUTTAM 
Ssuttantapitaka, Majjhimanikaya, Mulapannasaka, 4. 
Mahayamakavaggg, Số 31 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava nadike1 
viharati giñjakavasathe. Tena kho pana samayena 
ayasma ca anuruddho äyasma ca nandiyo äyasma ca 
kimbilo? gosingasalavanadaye viharanti. Atha kho 
bhagava sayanhasamayam patisallana? vutthito yena 
øosingasalavanadayo tenupasankamii. 


2. Addasa kho dayapalo bhagavantam duratova 
agacchantam, disvana bhagavantam etadavoca: “mã 
samana, etam dayam pävisi. Santettha tayo kulaputta 
attakamarupa viharanti, ma tesam aphasumakãsrT' tỉ. 


3. Assosi kho ayasma anuruddho dãyapalassa 
bhagavata saddhim mantayamanassa. Sutvana 
dayapalam cetadavoca “ma avuso dayapala, 
bhagavantam varesi. Sattha no bhagava anuppatto ti. 


4. Atha kho ayasma anuruddho yenäayasma ca nandiyo 
ayasma ca kimbilo tenupasankami upasankamitva 
ayasmantañca nandiyam ayasmantañca kimbilam 
etadavoca: 'abhikkamathäyasmannto, 
abhikkamathäayasmanto, sattha no bhagava anuppatto ti. 


5. Atha kho aäyasma ca anuruddho aäyasma ca nandiyo 
ayasma ca kimbilo bhagavantam paccuggantva eko 
bhagavato pattacIvaram patiggahesi Eko asanam 
paññaäpesi. Eko padodakam upatthapesi. Nisidi bhagava 
paññatte äsane. NÑisajja1 kho bhagava pade pakkhalesi. 


6. Tepi kho ayasmanto bhagavantam abhivadetva 
ekamantam nisidimsu. Ekamantam nisinnam kho 
ayasmantam anuruddham bhagava etadavoca: kacci vo 
anuruddha khamaniyam? Kacci ydapaniyam? Kacci 
pindakena na kilamatha ti “KhamanTiyam bhagava, 
yapanIiyam bhagava, na ca mayam bhante pindakena 
kilamama°”ti. 


1 Natike -Ma. 2 Kimilo -Ma. Svã.  3Patisalläna -Ma., Syvä. * Ñisajja pãde -Syä. 
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3. TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 31. 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Đức Thế Tôn trú ở Nãdikä, 
tại Giñjakãvasathä. Lúc bấy giờ Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong rừng 
Gosinga - rừng Sừng bò - có nhiều cây sa-la. Rồi Đức Thế Tôn, 
vào buổi chiều, sau khi tham thiền, đứng dậy đi đến khu 
vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây sa-Ìa. 


2. Người giữ vườn thấy Đức Thế Tôn từ xa đi đến, liền bạch 
Đức Thế Tôn: -- Bạch Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có 
ba Thiện nam tử đang trú tại đây, rất ái luyến tự ngã. Chớ có 
phiền nhiễu các vị ấy. 


3. Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói chuyện với 
Đức Thế Tôn như vậy, liền nói với người giữ vườn: -- Này 
người giữ vườn, chớ có ngăn chặn Đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn, bậc Đạo Sư của chúng tôi đã đến. 


4. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya, Tôn giả 
Kimbila và nói: -- Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. 
Đức Thế Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đã đến. 


5. Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila ra đón Đức Thế Tôn, một người cầm y bát của Đức 
Thế Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn 
nước rửa chân. Đức Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, 
sau khi ngồi, Đức Thế Tôn rửa chân. 


6. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Và Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Anuruddha đang ngồi 
xuống một bên: -- Này các Anuruddha, các Ông có được an 
lành không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có 
khỏi mệt nhọc không? -- Bạch Đức Thế Tôn, chúng con được 
an lành; bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống yên vui; bạch 
Đức Thế Tôn, chúng con đi khất thực không bị mệt nhọc. 
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7. Kacci pana vo anuruddha samaggøa sammodamana 
avivadamanäa khirodakIbhuta aññamaññam 
piyacakkhuhi sampassanta viharathati? 


8. “Tagpha mayam bhante samagga sammodamana 
avivadamangd khirodakibhuta aññamafñifñamm piyacakkhuhi 
sampassanta viharama'” tì. 


9. Yathakatham pana tumhe anuruddha samagga 
sammodamana avivadamana khirodakribhuta 
aññamaññam piyacakkhuhi sampassantä viharathati? 


10. “Idha mayham bhante evam hoti: labha vata me 
suladdham vata me, yoham eva rupehi sabrahmacarrhi 
saddhim viharamiti. Tassa mayham bhante imesu 
äyasmantesu mettam käyakammam paccupatthitam ävi! 
ceva raho ca. Mettam vacIlkammam paccupatthitam ävi 
ceva raho ca. Mettam manokammam paccupatthitam ävi 
ceva raho ca. Tassa mayham bhante evam hoti: 
wannunaham sakam cittam nikkhipitva ïimesamyeva 
äyasmantanam cittassa vasena vatteyyd nti. So kho aham 
bhante sakam  citam nikkhipitva ïimesamyeva 
äyasmantänam cittassa vasena vattami. Nanaã hi kho no 
bhante kaya, ekañca pana maññe citta”nti. 


Ayasmäpi kho nandiyo bhagavantam etavoca: mayhampi 
kho bhante evam hoti: ˆlabha vata me, suladdham vata me, 
yoham evarupehi sabrahmacarrThi saddhim viharami ti. 
Tassa mayham bhante imesu äyasmantesu mettam 
kayakammam paccupatthitam ävi ceva raho ca. Mettam 
vacIkammamn paccupatthitam ävi ceva raho ca. Mettam 
manokammam paccupatthitam ävi ceva raho ca. Tassa 
mayham bhante evam hoti: yvannũnaham sakam cittam 
nikkhipitva imesamyeva äyasmantänam cittassa vasena 
vatteyyantiL. So kho aham bhante sakam cittam 
nikkhipitva imesamyeva äyasmantänam cittassa vasena 
vattami. Nãna hi kho no bhante kãya, ekañca pana maññe 
cittanti. Evam kho mayam  bhante samagga 
sammodamana avivadamana khirodakibhuta 
aññamaññam piyacakkhuhi sampassantä viharamä”ti. 


1 Ävim -Syã. ÄvI. 
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7. -- Này các Anuruddha, các Ông có sống hòa hợp, hoan hỷ 
với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, sống nhìn 
nhau với cặp mắt thiện cảm không? 

8. -- Bạch Đức Thế Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, 
sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 

9. -- Này các Anuruddha, thế nào là các Ông sống hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp 
mắt thiện cảm? 

10. -- Bạch Đức Thế Tôn, ở đây, chúng con nghĩ như sau: 
“Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta 
được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy”. Bạch Đức 
Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi 
lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ 
khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, 
trước mặt và sau lưng. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, chúng con 
nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo 
tâm của những Tôn giả này”. Bạch Đức Thế Tôn, con từ bỏ 
tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. 
Bạch Đức Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng giống 
như đồng một tâm. 

Rồi Tôn giả Nandiya bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, 
ở đây, chúng con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay cho ta, 
thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị 
đồng phạm hạnh như vậy”. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, đối 
với các vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân 
nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu 
nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, 
trước mặt và sau lưng. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, chúng 
con nghĩ như sau: “Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống thuận 
theo tâm của những Tôn giả này”. Bạch Đức Thế Tôn, con 
từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những Tôn 
giả ấy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng 
giống như đồng một tâm. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy 
chúng con sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với 
sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 
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11. Ayasmäapi kho kimbilo bhagavantam etavoca: 
mayhampi kho bhante evam hoti: Tlabhä vata me, 
suladdham vata me, yoham evarupehi sabrahmacarthi 
saddhim viharamiti. Tassa mayham bhante imesu 
ayasmantesu mettam kayakammam paccupatthitam 
avi ceva raho ca. Mettam vacIikammam paccupatthitam 
avd 7Ð ceva raho ca Mettam manokammam 
paccupatthitam ävi ceva raho ca. Tassa mayham bhante 
evam hoti: “yannunaham sakam cittam nikkhipitva 
[mesarnyeva ayasrnantanam cittassa vasena vatteyyanti. 
So kho aham bhante sakam cittam nikkhipitva 
imesamyeva äyasmantäanam cittassa vasena vattami. 
Nana hi kho no bhante kaya, ekañca pana maññe 
cittantiL. Evam kho mayam bhante samagga 
sammodamana avivadamana khirodakibhuta 
aññamaññam piyacakkhuhi sampassanta viharama' tỉ. 


12. Sadhu, sadhu, anuruddha. Kacci pana vo anuruddhaä, 
appamattä atäpino pahitatta viharathati? 


13. “Tagpha mayam bhante appamattä ätãpino 
pahitatta viharama ' tỉ. 


14. Yathakathampana tumhe anuruddha appamatta 
atapino pahitattä viharathati? 


15. “Idha pana bhante amhäkam yo pathamam gamato 
pindaya patikkamati, so äsanani paññapeti, paniyam 
paribhojaniyam upatthapeti1, avakkarapatim 
upatthapeti. Yo pacchã gamato pindaya patikkamati, 
sace hoti bhuttavaseso, sace akankhati, bhuñjati. No ce 
akankhati, appaharite va chaddeti, appanake vã udake 
opilapeti. S0 asanani patisametti, pänIiyam 
paribhojanriyam patisa meti, avakkarapatim patisameti, 
bhattaggam sammajjati. Yo passati paniyaghatam vã 
paribhojamyaghatam vã vaccaphatam vã rittam 
tuccham, so upatthapeti. 


1Upatthapeti -PTS. 
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11. Rồi Tôn giả Kimbila bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế 
Tôn, ở đây, chúng con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay cho ta, 
thật khéo lợi ích thay cho ta, khi ta được sống với các vị đồng 
phạm hạnh như vậy”. Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, đối với các 
vị đồng phạm hạnh này, con khởi lên từ thân nghiệp trước 
mặt và sau lưng, con khởi lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và 
sau lưng, con khởi lên từ ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. 
Bạch Đức Thế Tôn, do vậy, chúng con nghĩ như sau: “Ta hãy 
từ bỏ tâm của ta và sống thuận theo tâm của những Tôn 
giả này”. Bạch Đức Thế Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả ấy. Bạch Đức Thế Tôn, 
chúng con tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm. 
Bạch Đức Thế Tôn, như vậy chúng con sống hòa hợp, hoan 
hỷ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt 
thiện cảm. 


12. -- Lành thay, lành thay, này Anuruddhal Này các 
Anuruddha, các Ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần không? 


13. -- Bạch Đức Thế Tôn, thật sự chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


14. -- Này các Anuruddha, như thế nào, các Ông sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần? 


15. -- Ở đây, bạch Đức Thế Tôn, chúng con, ai đi làng khất 
thực về trước, thì người ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn 
nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai 
đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đồ ăn thừa nếu 
muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có cỏ 
xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng và người ấy 
xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa chân, 
cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai thấy ghè 
nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước trong nhà câu 
hết nước, trống không thì người ấy sẽ lo liệu nước. 
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Sacassa! hoti avisayham, hatthavikarena dutiyam 
amantetva hatthavilanghakena upatthapema. Na tveva 
mayam bhante tappaccaya vacam bhindãma. Pañcahikam 
kho pana mayam bhante sabbarattikam2 dhammiya 
kathaya sannisidama. Evam kho mayam bhante 
appamattaä ãtäpino pahitatta viharäamä”ti. 


16. Sadhu, sãdhu, anuruddha. Atthi pana vo anuruddhãä, 
evam appamattanam atapImam pahitattãnam 
viharantanam3 uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharoti? 


17. “Kim hi no siyã bhante. Idha mayam bhante yävadeva 
akankhama, vivicceva kamehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pItisukham 
pathamam jhängarn? upasampajja viharama. Ayam kho no 
bhante amhãakam appamattanam ätäãpInam pahitattanam 
viharantanam uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo' tỉ. 


18. Sadhu, sadhu, anuruddhã. Etassa pana vo anuruddha 
viharassa samatikkamaya etassa vihäarassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharoti? 


19. “Kim hi no siyã bhante, idha mayam bhante yävadeva 
akankhama, vitakkavicaranam vupasama ajjhattam 
sampasäadanam cetaso ekodibhavam avitakkam avicäram 
samadhijam pItisukham dutiyam jhanam? upasampajja 
viharäma. Etassa bhante vihärassa samatikkamaya etassa 
viharassa patippassaddhiya ayamañño 
uttarimanussadhamma alamariyañänadassanaviseso 
adhigato phãsuviharo' tỉ. 


1 Sacassa - Ma.,Sya. ”Sabbarattiya - PTS. 3viharatam - BJTS. +Pathamajjhanam - S1. 
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Nấu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì người 
ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: “Chúng ta hãy lo liệu 
nước”. Dầu vậy, bạch Đức Thế Tôn, chúng con không vì vậy 
mà gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, bạch Đức Thế 
Tôn, suốt cả đêm, chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp. 
Như vậy, bạch Đức Thế Tôn chúng con sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


16. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần như vậy, các Ông có chứng được pháp thượng 
nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, sống thoải 
mái, an lạc không? 


17. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
bạch Đức Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng 
con ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, 
một trạng thái hÿ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. Như vậy, 
bạch Đức Thế Tôn, đối với chúng con, là pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh; chúng con chứng 
được và sống thoải mái, an lạc, nhờ chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


18. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


19. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
bạch Đức Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng 
con diệt tầm diệt tứ, chứng và trú Thiên thứ haï, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, 
làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp 
thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh và sống thoải mái, an lạc. 
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20. Sadhu, sãdhu, anuruddha. Etassa pana vo anuruddhaã 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharoti? 


21. “Kim hi no siyä bhante, idha mayam bhante yävadeva 
akankhäama prtiyä ca virag3 upekkhaka ca viharama satä 
ca sampajana, sukhañca kayena patisamvedema. Yantam 
ariya äcikkhanti: “upekkhako satima sukhaviharrti 
tatiyam jhanam upasampajJja viharama. Etassa bhante 
viharassa samatikkamaya etassa vihäarassa 
patippassaddhiya ayamañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo' ti. 


22. Sadhu, sãdhu, anuruddha. Etassa pana vo anuruddhã 
viharassa samatikkamaya etassa vihäarassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharoti? 


23. “Kim hi no siyäa bhante, idha mayam bhante yävadeva 
akankhama sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana 
pubbeva somanassadomanassanam atthagama 
adukkhamasukham upekkhäsatiparisuddhim catuttham 
Jhanam upasampa]jja viharama. Etassa bhante vihãrassa 
samatikkamaya ctassa viharassa patippassaddhiya 
ayamañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo'ti. 


24. Sadhu, sãdhu, anuruddha. Etassa pana vo anuruddha 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharoti? 


25. “Kim hi no siyä bhante, idha mayam bhante yävadeva 
akankhama  sabbaso rũpasaññanam  samatikkama 
patighasaññanam atthagama nãnattasaññänam 
amanasikara ananto äkãsoti akasanañcayatanam 
upasampa]jja viharäma. 
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20. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


21. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba, Bạch Đức 
Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh 
an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng nhân 
khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, và sống 
thoải mái, an lạc. 


22. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


23. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, lâu 
cho đến khi chúng con muốn, chúng con xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con 
vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng 
con chứng được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, 
xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái an lạc. 


24. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


25. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây 
lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với 
dị tưởng; chúng con nghĩ rằng: “Hư không là vô biên", 
chứng và trú Không vô biên xứ. 
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Etassa bhante vihãrassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya ayamañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo” ti. 


26. Sadhu, sãdhu, anuruddha. Etassa pana vo anuruddhaã 
vihäarassa samatikkamaya etassa vihäarassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharoti? 


27. “Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante yavadeva 
akankhama, sabbaso akasanañcayatanam samatikkamma 
anantam viññananti viñfñanafñcayatanam upasampajja 
viharama. Etassa bhante vihärassa samatikkamaya etassa 
viharassa patippassaddhiya ayamañño 
uttarimanussadhamma alamariyañanadassanaviseso 
adhigato phasuvihãro' tỉ. 


Sadhu, sadhu, anuruddhä, etassa pana vo anuruddha 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo”ti. ? 


Kim hi no siyäa bhante, idha mayam bhante yävadeva 
akankhäma, sabbaso viññänañcaäyatanam 
samatikkamma  natthi kiñcIti  đakiñcañfñayatanam 
upasampajja viharama. Etassa bhante viharassa 
samatikkamaya  ctassa viharassa patippassaddhiya 
ayamañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo” ti. 


Sadhu, sadhu, anuruddha, etassa pana vo anuruddha 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo”ti? 
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Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho 
khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc. 


26. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


27. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là vô biên”, chứng và trú 
Thức vô biên xứ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự 
an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng 
được pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng 
đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. 


-- Lành thay, lành thay, này các Anuruddhal Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


-- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, lâu 
cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua mọi Thức 
vô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú 
kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được 
pháp thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng 
bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. 


-- Lành thay, lành thay, này các Anuruddhal Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 
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Kim hi no siya bhante, idha mayam bhante yävadeva 
akankhama, sabbaso akiñcaññayatanam samatikkamma 
nevasañfñanasaññayatanan  upasampajja  viharäama. 
Etassa bhante vihãrassa samatikkamaäya etassa vihãrassa 
patippassaddhiya ayamañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo' ti. 


28. Sadhu, sãdhu, anuruddha, etassa pana vo anuruddhaã 
viharassa samatikkamaya etassa viharassa 
patippassaddhiya atthañño  uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharoti? 


29. “Kim hi no siyäa bhante, idha mayam bhante yävadeva 
akankhaäama, sabbaso nevasaññänäsaññäyatanam 
samatikkamma  saññavedayitanirodham upasampajja 
viharäma. Paññaya ca no disva äsava parikkhina!1. Etassa 
bhante vihäarassa samatikakamaya cetassa vihärassa 
patippassaddhiya ayamañño uttarimanussadhamma 
alamariyañanadassanaviseso adhigato phãsuviharo2. 
Imasma ca? mayam bhante phãsuviharä aññam 
phasuviharam uttaritaram vã panitataram vä na 
samanupassäma tỉ. 


30. Sadhu, sadhu, anuruddha, etasma anuruddha 
phasuviharäa añño phãsuvihãäro uttaritaro vã panItataro 
va natthIti. 


341. Atha kho bhagava äyasmantaĩñca anuruddham 
äyasmantañca nandiyam äayasmantañca kimbilam 
dhammiya kathaya sandassetva samadapetva 
samuttejetvä sampahamsetva utthayäsana pakkami!. 


32. Atha kho äyasma ca anuruddho äyasma ca nandiyo 
ayasma ca kimbilo bhagavantam anusamsaäavetvam° tato 
patinivattitva äyasma ca nandiyo äyasma ca kimbilo 
äyasmantam anuruddham etadavocum: 


1 Parikkhina honti - Sya.2 Phãsuvihäroti -Syä. 3lmasmä -Ma. ?Pakkami - Ma. 
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-- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, lâu 
cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua mọi Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phí tưởng phi phi tưởng xứ. Bạch Đức 
Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an 
sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng nhân 
khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống 
thoải mái, an lạc. 


28. -- Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc không? 


29. -- Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể không được! Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định. 
Sau khi đã thấy nhờ trí tuệ, các lậu hoặc của chúng con được 
đoạn trừ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú 
kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được 
pháp thượng nhân này, một tri kiến thù thắng, xứng đáng 
bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. Bạch Đức Thế Tôn, 
chúng con không thấy một lạc trú nào khác cao thượng hơn, 
thù thắng hơn sự lạc trú này. 


30. -- Lành thay, lành thay, các Anuruddhal Này các 
Anuruddha, ngoài lạc trú này, không có một lạc trú nào khác 
cao thượng hơn, thù thắng hơn. 


31. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Anuruddha, Tôn 
giả Nandiya và Tôn giả Kimbila, khai thị, khích lệ làm cho 
hoan hở, làm cho phấn khởi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 
32. Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila, 
sau khi tiễn đưa Đức Thế Tôn và đi trở về. Tôn giả Nandiya 


và Tôn giả Kimbila nói với Tôn giả Anuruddha: 
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“Kinnu1 mayam äyasmato anuruddhassa evamarocimha”: 
1imasañca imäsañca viharasamapattiInam mayam 
labhinoti yam no ayasma anuruddho bhagavato 
sammukha yäva äsavanam khaya pakäsesI"ti? 


33. Na kho me äyasmanto evamarocesum: imasañca 
imäsañca vihãrasamapattinam mayam labhinoti, api ca? 
me äyasmantänam cetasä ceto paricca vidito: imäsañca 
imäsañca vihärasamäapattinam ime äyasmanto labhinoti. 
Devatäapi me etamattham ärocesum: ïimäsañca imäsañca 
vihäarasamäpattinam äyasmanto lãbhinoti. Tamenam“ 
bhagavata pañhabhi putthena byakatanti. 


34. Atha kho digho parajano yakkho yena bhagava 
tenupasankamii. Upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho 
digho parajano yakkho bhagavantam etadavoca: “labhã 
bhante5 vajjinam, suladdhalabha vajjipajäyaế, yattha 
tathãgato viharati araham sammasambuddho, ime ca 
tayokulaputtä, äayasma ca anuruddho äyasma ca nandiyo 
äyasma ca kimbilo ti. 


35. Dighassa parajanassa yakkhassa saddam sutva 
bhumma deva saddamanussavesum: “lãbha vata bho 
vajjnam, suladdhalabha vajjipajaya, yattha tathagato 
viharati araham sammasambuddho, ïime ca tayo 
kulaputtãä äyasmãa ca anuruddho ayasmäa ca nandiyo 
äyasma ca kimbilo ti. 


Bhummanam devanam saddam sutva cätummahäräajika 
deva saddamanussävesum: “lãbha vata bho vajjinam, 
suladdhalabha vajjipajäya, vyattha tathägato viharati 
araham sammaäasambuddho, ime ca tayo kulaputtä äyasma 
ca anuruddho äyasma ca nandiyo äyasma ca kimbilo "tỉ. 


1 Kinnu kho mayam Ma, Syã. PTS.,- SI Mu. *Tam me -BJTS. 


2 Evamarocimhä - Syä. >Labhäã vata bhante -Ma. 
3 Api kho - Syä. 6 Suladdha lãbhã vata bho vajjinam pajäya - Syä. 
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-- Chúng tôi không bao giờ nói với Tôn giả Anuruddha như sau: 
“Chúng tôi là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này”, 
và nhờ vậy, Tôn giả Anuruddha, trước mặt Đức Thế Tôn, đã nêu 
rõ -các quả chứng- cho đến sự đoạn trừ các lậu hoặc. 


33. -- Chư Tôn giả không nói với tôi như sau: “Chúng tôi là 
người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này”, nhưng 
với tâm của tôi, tôi biết được tâm của các Tôn giả: “Chư 
Tôn giả này là Người đã chứng và an trú quả này, an trú 
quả này”. Và chư Thiên có nói với tôi về vấn đề này: “Chư 
Tôn giả này là Người đã chứng và an trú quả này, an trú 
quả này”. Chính nhờ phương tiện này, các câu mà Đức Thế 
Tôn hỏi đã được trả lời. 


34. Rồi Digha Parajana, một vị Da-xoa đến chỗ Đức Thế Tôn 
ở, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng một bên. Sau khi đứng 
một bên, DIgha Parajana bạch Đức Thế Tôn: -- Bạch Đức Thế 
Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng VajjI! Thật khéo lợi ích 
thay cho dân chúng Vajjï! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác ở đây, và cả ba Thiện nam tử, Tôn giả 
Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy. 


35. Sau khi nghe tiếng! của Dạ-xoa Diĩgha Parajana, các Địa 
Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi 
ích thay cho dân chúng VajjI! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
Vajji! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây 
và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


Sau khi nghe tiếng của các Địa Thiên, Tứ Đại Thiên Vương 
làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích thay 
cho dân chúng VajjI! Thật khéo lợi ích cho dân chúng Vajj 
Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây và cả 
ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


! đây là tiếng 'reo mừng", tiếng tán thán. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Catummaharajikanam deva saddam sutva tãvatimsäa deva 
saddamanussävesum: “lãbha vata bho vajjinam, 
suladdhalabha vajjipajäya, vyattha tathäagato viharati 
araham sammaäsambuddho, ime ca tayo kulaputta äyasma 
ca anuruddho äyasma ca nandiyo äyasma ca kimbilo "tỉ. 


Tavatimsanam devanamsaddam sutva yämäa deva 
saddamanussävesum: “lãbha vata bho vajjinam, 
suladdhalabha vajjipajäya, vyattha tathäagato viharati 
araham sammaäsambuddho, ime ca tayo kulaputtä äyasma 
ca anuruddho äyasma ca nandiyo äyasma ca kimbilo "tỉ. 


Yàmanam devanamnsaddam sutva tusita deva 
saddamanussävesum: “lãbha vata bho vajjinam, 
suladdhalabha vajjipajäya, vyattha tathäagato viharati 
araham sammaäsambuddho, ime ca tayo kulaputtä ä3yasma 
ca anuruddho äyasma ca nandiyo äyasma ca kimbilo "tỉ. 


Tusitanam devanam saddam sutväa nimmanarai deva 
saddamanussävesum: “lãbha vata bho vajjinam, 
suladdhalabha vajjipajäya, vyattha tathäagato viharati 
araham sammaäasambuddho, ime ca tayo kulaputtä äyasma 
ca anuruddho äyasma ca nandiyo äyasma ca kimbilo "tỉ. 


Nimmmanaratinam devanamsaddam sutva 
paranimmitavasavattino deväa saddamanussävesum: 
“labha vata bho vajjinam, suladdhalabha vajjipajaya, 
yattha tathagato viharati araham sammaäsambuddho, ime 
ca tayo kulaputtãä äyasma ca anuruddho ayasma ca 
nandiyo ayasma ca kimbilo” ti. 


ParanimmitavasavattInam  devanam1t!t saddam sutva 
brahmakayikãä devä saddamanussäavesum: “lãbha vata 
bho vajjinam, suladdhalabha vajjipajaya, yattha tathagato 
viharati araham sammasambuddho, ïime ca tayo 
kulaputtãä äyasmãa ca anuruddho ayasmä ca nandiyo 
äyasma ca kimbilo ti. 


1 Paranimmitavasavatti devä-Ma., Syä. 
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Sau khi nghe tiếng của Tứ Đại Thiên Vương, Tam Thập Tam 
Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân chúng 
VajjI! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây và 
cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Tam Thập Tam Thiên, Dạ-ma Thiên 
làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích thay 
cho dân chúng Vajji! Thật khéo lợi ích cho dân chúng VajjI Vì 
Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây và cả ba 
Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và 
Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Dạ-ma Thiên, Đầu-suất-đà Thiên làm 
cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích thay cho 
dân chúng Vajjï! Thật khéo lợi ích cho dân chúng VajjI! Vì Đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây và cả ba Thiện 
nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila cũng vậy”. 


Sau khi nghe tiếng của Đâu-suất-đà Thiên, Hóa Lạc Thiên 
làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích thay 
cho dân chúng VajjI! Thật khéo lợi ích cho dân chúng Vajj 
Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây và cả 
ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya 
và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên 
làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích thay 
cho dân chúng VajjI! Thật khéo lợi ích cho dân chúng Vajj1 
Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây và cả 
ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Ñandiya 
và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 

Sau khi nghe tiếng của Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Chúng 
Thiên làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiền giả, thật lợi ích 
thay có dân chúng Vajjï! Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng 
VajjI! Vì Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây, 
và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya, và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. 


4) 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Itiha te ayasmanto tena khanena tena muhuttena yäva 
brahmaloka viditä ahesum. 


36. Evametam dipha, evametam digha yasmapi digha, 
kula ete tayo kulaputtã agärasma anagäariyam pabbajita, 
tañcepi kulam cete tayo kulaputte pasannacittam 
anussareyya, tassapassa kulassa digharattam hitaya 
sukhäya. 


347. DIpha, yasmapi kulaparivaffa ete tayo kulaputta 
agarasma anagariyam pabbajita, so cepi kulapariva{to ete 
tayo kulaputte pasannacitto anussareyya, tassapassa 
kulaparivattassa dIgharattam hitäya sukhaäya. 


38. Yasma pi digha, gảma ete tayo kulaputtä agarasma 
anagariyam pabbajita, so cepi gãmo ete tayo kulaputte 
pasannacitto anussareyya, tassapassa  gãmassa 
dIigharattam hitãäya sukhaya. 


39. Yasma pi digha, nigama ete tayo kulaputta agarasma 
anagariyam pabbajitä, so cepi nigamo ete tayo kulaputte 
pasannacito anussareyya, tassapassa nigamassa 
dIigharattam hitãäya sukhaya. 


40. Yasma pi digha, nagara ete tayo kulaputtãä agarasma 
anagariyam pabbajit3, tañcepi nagaram ete tayo 
kulaputte pasannacitto anussarevya, tassapassaf 
nagarassa dIgharattam hitäya sukhäya. 


41. Yasma pi digha, janapada ete tayo kulaputta agarasma 
anagariyam pabbajit3 so cepi janapado ete tayo 
kulaputte pasannacitto anussareyya, tassapassa5 
janapadassa dIigharattam hitäya sukhäãya. 


42. Sabbe cepi dipha, khattiya ete tayo kulaputta 
agarasma anagariyam pabbajitä, sabbe cepi khattiyaete 
tayo kulaputte pasannacitta anussareyyum, 
sabbesanampassa! khattiyanam đdipharattam hitãäya 
sukhaya. 


1 Sabbesanam passa -Ma.. Sabbesam passa - Syä. 
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Như vậy, trong giờ phút này, trong sát-na này, các Tôn giả ấy 
được biết cho đến Phạm Thiên. 


36. -- Sự việc là như vậy, này DIpha, sự việc là như vậy, này 
Digha, nếu gia đình nào, ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này 
với tâm niệm hoan hỷ, thì gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh 
phúc lâu dài. 

37. Này DIgha, nếu bà con quyến thuộc nào thuộc gia đình 
mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan 
hỷ, thì bà con quyến thuộc đó thuộc gia đình ấy sẽ được an 
lạc, hạnh phúc lâu dài. 


38. Này DIpha, nếu làng nào thuộc gia đình mà ba Thiện nam 
tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến 
ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì làng đó thuộc 
gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


39. Này Digha, nếu xã ấp nào thuộc gia đình mà ba Thiện nam 
tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến 
ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì xã ấp đó thuộc 
gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


40. Này DIpha, nếu thành phố nào thuộc gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, 
thì thành phố đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc 
lâu dài. 

41. Này Dipha, nếu quốc độ nào thuộc gia đình mà ba Thiện 
nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ 
đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì quốc độ 
đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. 


42. Này DIgha, nếu tất cả vua chúa nào thuộc gia đình mà 
ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan 
hỷ, thì tất cả vua chúa đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 


257 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


43. Sabbe cepi dipha, brahmana ete tayo kulaputta 
agarasma anagariyam pabbajit3, sabbe cepibrahmana 
ete tayo kulaputte pasannacittäa anussareyyum, 
sabbesanampassa!1 brahmananam digharattam hitãäya 
sukhaya. 


44. Sabbe cepi digha, vessđ? ete tayo kulaputtä agarasma 
anagariyam pabbajit3, sabbe cepivess4 ete tayo 
kulaputte pasannacitta anussareyyum, 
sabbesanampassai vessanam dipharattam hitäya 
sukhaya. 


45. Sabbe cepi digha, sudda ete tayo kulaputtä agarasma 
anagariyam pabbajita sabbe cepisudda ete tayo 
kulaputte pasannacitta anussareyyum, 
sabbesanampassa2 suddanam dipharattam hitäya 
sukhaya. 


46. Sadevako cepi dipha, loko samarako sabrahmako, 
sassamanabrahmanïl paja sadevamanussa ete tayo 
kulaputte pasannacittä anussarevya, sadevakassa 
passa lokassa samarakassa sabrahmakassa, 
sassamanabrahmaniya pajaäaya sadevamanussaya 
digharattam hitäya sukhaya. 


47c Passa dipha, vyavañcete> tayo kulaputta 
bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya 
lokanukampakaya atthaya hitaya sukhaya 
devamanussananti. 


Idamavoca bhagava. Attamano digho parajano yakkho 
bhagavato bhãsitam abhinandiIti. /. 


1 Sabbesanam passa -Ma.. Sabbesam passa - Syä. 

2 Sabbecepi dipha brahmanä -pe-, sabbe cepi digha vessä pe -Ma., Syä 

3 Sabbesänam passa -Ma. Sabbesam passa - Syä. 

* Sabbesänam passa -Ma. Sabbesam passa - Syä. 5yävañcete = yäva ete 
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43. Này DIpha, nếu tất cả Bà-la-môn! của gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, 
thì tất cả Bà-la-môn đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh 
phúc lâu dài. 


44. Này DIgha, nếu tất cả thương gia2 nào thuộc gia đình 
mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan 
hỷ, thì tất cả thương gia đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 


45. Này DIpha, nếu tất cả nô bộc nào thuộc gia đình mà ba 
Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nghĩ đến ba Thiện nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, 
thì tất cả nô bộc đó thuộc gia đình ấy sẽ được an lạc, hạnh 
phúc lâu dài. 


46. Này Dipha, nếu thế giới với chư Thiên, với Ác Ma, với 
Phạm Thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm niệm hoan hỷ, thì thế 
giới ấy với chư Thiên, với Ác Ma, với Phạm Thiên, với chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Ñgười sẽ được an lạc, 
hạnh phúc lâu dài. 


47. Này Digha, hãy xem ba Thiện nam tử này sống như thế 
nào? --Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng 
sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc 
cho chư Thiên và loài Người. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Dạ-xoa DIgha Parajana 
hoan hỷ, tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 


! Ấn Độ có 4 bốn giai cấp chính vào thời Đức Phật: 1.1. Khaffijya: giai cấp vua chúa, giai cấp 
lãnh đạo; 2.2. Brãhmang: giai cấp Bà-la-môn, tu sĩ, thầy giáo; 1.3. Wessa: giai cấp thương gia, 
buôn bán, kinh doanh; 1.4. Suddu: giai cấp nô lệ, thường dân, công nhân, người làm công v.v... 
Có hai giai cấp nô lệ: Dãsa: nô lệ không có trả lương, và Changala: nô lệ có lương. 

? Giai cấp thương buôn. 
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4. AMBALATTHIKA!RÄAHULOVADA SUTTAM 

SsuttantapitaRa, Majjhimanikaya, Majjhimapannasaka, 
2. Bhikkhuvaggg, Số 61 
1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava räjagahe 
viharati veluvane kalandakanivape. Tena kho pana 
samayena äyasmä rahulo ambalatthikayam viharati. Atha 
kho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yena 
ambalatthika yenäyasma rahulo tenupasankami. Addasa 
kho ayasma rahulo bhagavantam duratova ägacchantam. 
Disväna ãsanam paññãpesi? udakañca padänam. Nisidi 
bhagava paññatte asane. Nisajja pade pakkhalesi. 
Ayasmäipi kho rähulo bhagavantam abhivädetva 
ekamantam niïsIdi. 


2. Atha kho bhagavãa parittam udakavasesam udakadhane 
thapetväa äyasmantam rahulam ämantesi 'passasĩ no tvam 
rahula imam parittam udakavasesam udakadhane 
thapita nti. “ˆEvam, bhante', “evam parittam? kho rahula 
tesam samaññam yesam natthi sampajänamusaväade 
lajja ti. 

Atha kho bhagavã tam parittam udakävasesam chaddetva 
äyasmantam rahulam ämantesi. “Passasi no tvam rahula 
tam parittanm udakävasesam chadditanti “Evam, 
bhante tỉ. 'Evam chadditam kho rahula tesam samaññam 
yesam natthi sampajänamusavade lajjä ti. 


3. Atha kho bhagava tam udakadhanam nikkujjitva 
äyasmantam rahulam ämantesi, ˆpassasỉ no tvam rahula 
imam udakäadhanam nikku]Jjita nti. 'Evam, bhante', “evam 
nikkujjitam kho rahula tesam säãmaññam, yesam natthi 
sampajänamusaväade lajjä ti. 

Atha kho bhagava tam udakadhanam ukkujjitva 
äyasmantam rahulam ämantesi. “Passasi no tvam rahula 
iImam udakäadhãnam rittam tucchanti. “Evam, bhante'. 
'Evam rittam tuccham kho rahula tesam samaññam 
yesam natthi sampajänamusavade lajjä ti. 


! Ambalatthakaä -PTS. 2 Paññapesi -SI Mu. 3 Parittakam -Ma. 
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4. KINH GIÁO GIỚI RÃÄHULA Ở RỪNG AMBALATTHIKÄ 

Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 

Số 61 

1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú tại Rãjagaha, 
tại Veluvana, Kalandakaniväpa, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Rãhula ở rừng Ambalatthikä. Rồi Đức Thế 
Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến 
Ambalatthikä, chỗ Tôn giả Rähula ở. Tôn giả Rahula thấy Đức 
Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngồi và 
nước rửa chân. Đức Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, 
và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả Rahula đảnh lễ Đức Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. 
2. Rồi Đức Thế Tôn, sau khi để một ít nước còn lại trong chậu 
nước, bảo Tôn giả Rãhula: -- Này Rãhula, Con! có thấy một ít 
nước còn lại này trong chậu nước không? -- Thưa vâng, bạch 
Đức Thế Tôn. -- Cũng ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. 
Rồi Đức Thế Tôn, sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy rồi bảo 
Rahula: -- Này Rahula, Con có thấy chút ít nước còn lại ấy bị 
đổ đi không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- Cũng đổ đi 
vậy, này Rãhula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết 
mà nói láo, không có tàm quý. 
3. Rôi Đức Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rahula. -- Này Rãhula, Con có thấy chậu nước bị lật úp ấy 
không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- Cũng lật úp vậy, 
này Rãhula, là Sa-môn hạnh của những người nào biết mà 
nói láo, không có tàm quý. 
Rồi Đức Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn 
giả Rãhula: -- Này Rahula, Con có thấy chậu nước này trống 
không không? -- Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. -- Cũng trống 
không vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những người nào 
biết mà nói láo, không có tàm quý. 


! Danh xưng “Ông' được chúng tôi thay thế bằng từ “Con'. 
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4. Seyyathapi rahula rañño nãgo Isadanto urulhava1 
abhijato sangamavacaro. So? sañgamagato purimehipi 
padehi kammam karoti, pacchimehipi padehi kammam 
karoti, purimenapi kayena kammam karoti, 
pacchimenapi kãäyena kammam karoti, sIsenapi kammam 
karoti, kannehipi kammam karoti, dantehipi kammam 
karoti, nangutthenapi kammam karoti, rakkhateva 
sondam. Tattha hattharohassa evam hoti: “ayam kho 
rañño naøo 1sädanto urulhava3 abhijãäto sahgamavacaro. 
So sangamagato purimehipi padehi kammam karoti, 
pacchimehipi päadehi kammam karoti, purimenapi 
kayena kammam karoti, pacchimenapi kayena kammam 
karoti, sIsenapi kammam karoti, kannehipi kammam 
karoti dantehipi kammam karoti, nangutthenapi 
kammam karoti, rakkhateva sondam, apariccattam kho 
rañño nagassa jIvita nti. 


o. Vato kho rahula rañño nago Isadanto urulhava! 
abhijato sangamavacaro. So sangäamagato purimehipi 
padehi kammam karoti, pacchimehipi padehi kammam 
karoti, purimenapi kayena kammam karoti, 
pacchimenapi kãäyena kammam karoti, sIsenapi kammam 
karoti, kannehipi kammam karoti, dantehipi kammam 
karoti, nangutthenapi kammam karoti sondäyapi 
kammam karoti. Tattha hatthärohassa evam hoti: “ayam 
kho rañño nago Isadanto urulhava°  abhijato 
sangamaävacaro. So sangamagato purimehipi paäadehi 
kammam karoti, pacchimehipi padehi kammam karoti, 
purimenapi kayena kammam karoti pacchimenapi 
kayena kammam karoti sIsenapi kammam karoti, 
kannehipi kammam karoti, dantehipi kammam karoti, 
nangutthenapi kammam karoti, sondayapi kammam 
karoti. Pariccattam kho rañño nãgassa jIvitam, natthi dãni 
kiñci rañño nagassa karanIya nti. Evameva kho rahula 
yassa kassaci sampajanamusavade natthi lajjä3, naham 
tassa kiñci päpam® akaranmIyanti vadami. Tasmatiha te 
rahula7 “iassapi na musa bhanissamT tỉ evam hi te rahula 
sikkhitabbam. 


!ubbũlhavä -BJTS. 2 So -Ma.(ũñnam) 3urũlhavä -Ma.,Syä. #ubbũlhavä -BJTS. 
>ubbulhavä -BJTS. $Päapam kammam -ST Mu.,Syãä. 7 Tasma pana rähula -Sĩ Mu. 
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4. Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà dài như 
một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến 
trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, 
dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái 
vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: “Con voi của vua này có ngà 
dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt 
ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này thường dùng hai 
chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng 
phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, 
nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi của vua như vậy không quăng 
bỏ mạng sống của mình”. 


5. Này Rahula, nhưng khi con voi của vua, có ngà dài như một 
cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến 
trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, 
dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Ở đây, 
người nài nghĩ rằng: “Con voi của vua này, có ngà dài như 
một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến 
trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng 
hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, 
dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng vòi. Con voi 
của vua như vậy đã quăng bỏ mạng sống của mình, và nay 
con voi của vua không có việc gì mà không làm”. Cũng vậy, 
này Rãhula, đối với ai biết mà nói láo, không có tàm quý, thời 
Ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do 
vậy, này Rahula, “Ta quyết không nói láo, dầu nói để 
chơi”, này Rahula, Con phải học tập như vậy. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


6. “Tam kim maññasi rahula kimatthiyo ädäso tỉ. 
Paccavekkhanattho bhanteti “Evameva kho rahula 
paccavekkhitva paccavekkhitva kayena kammam 
kattabbam, paccavekkhitva paccavekkhitva väcaya 
kammam kattabbam, paccavekkhitva paccavekkhitva 
manasä kammam kattabbam. 


7. Yadeva tvam rahula käyena kammam kattukãämo ahosi! 
tadeva te kayakammamn paccavekkhitabbam: ˆyvam nu kho 
aham ïidam kãyena kammam kattukämo, idam me 


kayakammam attavyabadhayapi samvatteyya, 
paravyabadhayapi samvattevya, ubhayavyabadhayapi 
samvatteyya, akusalam idam kayakammam 


dukkhudrayam dukkhavipakanti? Sace tvam rahula 
paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: “yam kho aham idam 
kayena kammam kattukämo, idam me käyakammam 
attavyabadhayapi  samvatteyya, paravyabadhayapi 
samvatteyya, ubhayavyabadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam kayakammam dukkhudrayam 
dukkhavipakanti. Evarupam te rahula kayena kammam 
sasakkam na karaniyam. Sace pana tvam rahula 
paccavekkhamäano evam jäneyyäsỉ: “yam kho aham idam 
kayena kammam kattukamo, idam me käyakammam 
nevattavyabadhaya samvatteyya, na paravyabadhaya 
samvatteyya, na ubhayavyabadhäya samvatteyya, 
kusalam idam kayakammam sukhudrayam 
sukhavipakanti. Evarupam te raàhula Rkayena kammam 
karanIyam. 


8. 'Karontenapi te rahula kayena kammam tadeva te 
kayakammam paccavekkhitabbam: “ˆvam nu kho aham 
idam kãyena kammam karomi, idam me käyakammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam kãäyakammam dukkhudrayam dukkhavipaka"nti? 
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6. Này Rãhula, Con nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là 
øì? -- Bạch Đức Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. -- Cũng 
vậy, này Rãhula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân 
nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. 
Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. 


7. Này Rãhula, khi Con muốn làm một thân nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này của ta 
có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rãhula, nếu trong khi 
phản tỉnh, Con biết: “Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân 
nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Con nhất định chớ có làm. 
Này Rãhula, nếu sau khi phản tỉnh, Con biết: “Thân nghiệp 
này ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta không có thể đưa 
đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa 
đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, 
đưa đến quả báo an lạc”. Một thân nghiệp như vậy, này 
Rahula, Con nên làm. 


8. Này Rãhula, khi Con đang làm một thân nghiệp, Con cần 
phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này ta 
đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ; đưa đến quả báo đau khổ”. 
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Sace pana tvam rahula paccavekkhamäano evam 
Janeyyäsĩ: ˆyam kho aham ïdam kayena kammam karomii, 
idam me kãyakammam attavyäabadhayapi samvattati, 
paravyabadhayapi  samvattati, ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam kaäyakammam dukkhudrayam 
dukkhavipakanti. Pafisamhareyyas  tvam  rahula 
evarupam kayakammam. Sace pana tvam rahula 
paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: “yam kho aham idam 
kayena kammam karomi, idam me käyakammam 
nevattavyabadhaya samvattat, na paravyabadhaya 
samvattati, na ubhayavyabadhaya samvattati, kusalam 
idam kayakammam sukhudrayam  sukhavipäakanti. 
Anupadajjeyyasi tvam rahula evaruparmmn kayakammam. 


9. Katvapi te rahula kayena kammam tadeva te 
kayakammam paccavekkhitabbam: “ˆyam nu kho aham 
idam kãyena kammam akäasim, idam me käyakammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam kãyakammam dukkhudrayam dukkhavipaka"nti? 
Sace tvam rahula paccavekkhamaäno evam jãäneyyäsïĩ: yam 
kho aham idam kãyena kammam akasim, idam me 
kayakammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyabadhayvapi  samvattati ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam kãäyakammam dukkhudrayam 
dukkhavipakanti. Evaruipam te rahula kayakammam 
satthari vã viññusu vã sabrahmacarIsu desetabbam, 
vivaritabbam,  uttanmikatabbam, desetva vivaritva 
uttanikatväa ayatim samvaram äpajjitabbam. Sace pana 
tvam rahula paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: 'yam kho 
aham ¡dam kayena kammam akäsim idam me 
kayakammam  nevattavyäabadhaya samvattat na 
paravyabadhaya samvattat, na ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam kayakammam sukhudrayam 
sukhavipakanti Teneva tvam rahula pitipamojjena 
vihareyyasi ahorattanusikkhi kusalesu dhammesu. 
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Này Rãhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Thân nghiệp 
này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một thân 
nghiệp như vậy, này Rahula, Con hãy từ bỏ. Nhưng nếu, 
này Rãhula, trong khi phản tỉnh Con biết như sau: “Thân 
nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến 
quả báo an lạc”. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Con 
cần tiếp tục làm. 


9. Sau khi Con làm xong một thân nghiệp, này Rãhula, Con cần 
phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp này ta 
đã làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi 
phản tỉnh, này Rãhula, Con biết như sau: “Thân nghiệp này ta 
đã làm. Thân nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, 
đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến 
đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một thân nghiệp như vậy, 
này Rãhula, Con cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước các vị Đạo sư, hay trước các vị đồng Phạm 
hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải 
phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, này 
Rahula, Con biết như sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân 
nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này thiện, đưa đến 
an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rãhula, Con phải 
an trú trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học ngày 
đêm trong các thiện pháp. 
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10. Yadeva tvam rahula vacäya kammam kattukamo 
ahosi1. Tadeva te vacikammmam paccavekkhitabbam: “ˆvam 
nu kho aham idam vacäya kammam kattukamo, idam me 


vacIlkammam attavyabadhayapi samvatteyya, 
paravyabadhayapi samvattevva, ubhayavyabadhayapi 
samvatteyya, akusalam idam vacIkammam 


dukkhudrayam dukkhavipakanti? Sace tvam rahula 
paccavekkhamäano evam jäneyyäsỉ: “yam kho aham idam 
vacaya kammam kattukamo, idam me vacIlkammam 
attavyabadhayapi  samvatteyya, paravyabadhayapi 
samvatteyya, ubhayavyäabäadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam vacIkammam dukkhudrayam 
dukkhavipakanti. Evarupam te rahula vãcaya kammam 
sasakkam na karamIiyam. Sace pana tvam rahula 
paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: “yam kho aham idam 
vacaya kammam kattukamo, idam me vacIikammam 
nevattavyabadhaya samvatteyya, na paravyabadhaya 
samvatteyya, na ubhayavyabadhäya samvatteyya, 
kusalam idam vacIkammam sukhudrayam 
sukhavipakanti. Evarupam te rahula vacaya kammam 
karanIyam. 


11. Karontenapi te rahula vacaya kammam tadeva te 
vacIlkammam paccavekkhitabbam: “ˆvam nu kho aham 
idam vacäya kammam karomi, idam me vacIlkammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam vacIlkammam dukkhudrayam dukkhavipäaka'nti? 
Sace tvam rahula paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: ˆyam 
kho aham ¡idam vaãcaya kammam karomi, idam me 
vacIlkammam attavyabadhayapi samvattati2?, 
paravyabadhayvapi  samvattati, ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam vacIlkammam dukkhudrayam 
dukkhavipakanti. Pafisamhareyyasĩ tvam  rahula 
evarupam vacikammam. 


! Hosi -ST Mu. 2 Samvatti -PTS. 


Thứ Năm: 4.5 Kinh Giáo Giới Rahula Ở Rừng Ambalatthika 


10. Này Rãhula, khi Con muốn làm một khẩu nghiệp gì, hãy 
phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp này của ta 
có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa 
đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rãhula, nếu trong khi phản 
tỉnh, Con biết: “Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp 
này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, 
có thể đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một khẩu 
nghiệp như vậy, này Rãhula, Con nhất định chớ có làm. Này 
Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Khẩu nghiệp này 
ta muốn làm. Khẩu nghiệp này của ta không có thể đưa đến 
tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến 
hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa 
đến quả báo an lạc”. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, 
Con nên làm. 


11. Này Rãhula, khi Con đang làm một khẩu nghiệp, Con cần 
phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp này ta 
đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai, thời khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này 
Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Khẩu nghiệp này 
ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một khẩu 
nghiệp như vậy, này Rahula, Con hãy từ bỏ. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Sace pana tvam rahula paccavekkhamäano evam 
Janeyyäsĩ: “yvam kho aham idam väacäya kammam karomii. 
Idam me vacIkammam nevattavyabadhaya samvattati, na 
paravyabadhaya samvattat, na ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam vacIlkammam sukhudrayam 
sukhavipaka'"nti. Anupadajjeyyasi tvam rahula evarupam 
vacikammam. 


12. Katvapi te rahula vacäaya kammam tadeva te 
vacIlkammam paccavekkhitabbam: “ˆvam nu kho aham 
idam vacäya kammam akäasim, idam me vaclkammam 
attavyabadhayapi samvattati1, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayabyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam vacIlkammam dukkhudrayam dukkhavipäaka'nti? 
Sace tvam rahula paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: ˆyam 
kho aham idam vacaya kammam akäsim, idam me 
vacIlkammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyabadhayvapi  samvattati ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam vacIlkammam dukkhudrayam 
dukkhavipakanti. Evaruipam te rahula vaclkammam 
satthari va viññusu vã sabrahmacarIsu desetabbam, 
vivaritabbam  uttanilkatabbam. Desetva  vivaritva 
uttanikatväa ayatim samvaram äpajjitabbam. Sace pana 
tvam rahula paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: 'yam kho 
aham idam vacäaya kammam akasim, idam me 
vackammam  nevattavyabadhaya samvattat. Na 
paravyabadhaya samvattat, na ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam vacIlkammam sukhudrayam 
sukhavipakanti Teneva tvam rahula pitipamujjena 
vihareyyasi aho rattanusikkhi kusalesu dhammesu. 


! Samvatti -PTS 


Thứ Năm: 4.5 Kinh Giáo Giới Rahula Ở Rừng Ambalatthika 


Nhưng nếu, này Rãhula, khi phản tỉnh, Con biết như sau: 
“Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại 
cả hai; thời khẩu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến 
quả báo an lạc”. Một khẩu nghiệp như vậy, này Rahula, Con 
cần tiếp tục làm. 


12. Sau khi Con làm xong một khẩu nghiệp, này Rãhula, Con 
cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp 
này ta đã làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là 
bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Nếu 
trong khi phản tỉnh, này Rahula, Con biết như sau: “Khẩu 
nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai, khẩu nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một khẩu 
nghiệp như vậy, này Rãhula, Con cần phải thưa lên, cần phải 
tỏ lộ, cần phải trình bày trước vị Đạo sư, hay trước các vị 
đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, 
cần phải phòng hộ trong tương lai. Nếu trong khi phản tỉnh, 
này Rãhula, Con biết như sau: “Khẩu nghiệp này ta đã làm. 
Khẩu nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là 
thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này 
Rahula, Con phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp 
tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


13. Yadeva tvam rahula manasäa kammam kattukämo 
ahosi!. Tadeva te manokammam paccavekkhitabbam: 
'vam nu kho aham idam manasa kammam kattukämo, 
idam me manokammam attavyäabadhäayapi samvatteyya, 
paravyabadhayapi samvattevya, ubhayavyabadhayapi 
samvatteyya, akusalam idam manokammam 
dukkhudrayam dukkhavipakanti? Sace tvam rahula 
paccavekkhamano evam jäneyyäsỉï: “yam kho aham idam 
manasä kammam kattukämo, idam me manokammam 
attavyabadhayapi  samvatteyya, paravyabadhayapi 
samvatteyya, ubhayavyäabäadhayapi samvatteyya, 
akusalam idam manokammam dukkhudrayam 
dukkhavipakanti. Evarupam te rahula manasa kammam 
sasakkam na karamlyam. Sace pana tvam rahula 
paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: “yam kho pana aham 
ildam  manasa kammam kattukamo, idam me 
manokammam nevattavyabadhaya samvattevya, na 
paravyabadhaya samvatteyya, na ubhayavyabadhaya 
samvatteyya, kusalam idam manokammam sukhudrayam 
sukhavipaka nti. Evarupam te rahula manasa kammam 
karanIyam. 


14. Karontenapi te rahula manasa kammam tadeva te 
manokammam paccavekkhitabbam: “ˆvam nu kho aham 
idam manasäã kammam karomi, idam me manokammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam manokammam dukkhudrayam dukkhavipäaka'nti? 
Sace tvam rahula paccavekkhamaäano evam jäneyyäsỉ: ˆyam 
kho aham idam manasäa kammam karomi, idam me 


manokammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyabadhayvapi  samvattati ubhayavyabadhayapi 
samvattati, akusalam idam manokammam 


dukkhudrayam  dukkhavipakanti Patisamhareyyasi 
tvam ràhula evarupam mmanokammnam. 


! Hosi -S1 Mu. 


Thứ Năm: 4.5 Kinh Giáo Giới Rahula Ở Rừng Ambalatthika 


13. Này Rãhula, như Con muốn làm một ý nghiệp gì, hãy phản 
tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này của ta có thể đưa 
đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả 
hai, ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả 
báo đau khổ”. Này Rãhula, nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: 
“Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta có thể đưa 
đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ”. Một ý nghiệp như vậy, này Rähula, Con 
nhất định chớ có làm. Này Rãhula, nếu trong khi phản tỉnh, 
Con biết: “Ý nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta 
không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, 
không có thể đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, 
đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Một ý nghiệp như 
vậy, này Rahula, Con nên làm. 


14. Này Rãhula, khi Con đang làm một ý nghiệp, Con cần 
phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này ta đang 
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Này Rãhula, 
nếu trong khi phản tỉnh, Con biết: “Ý nghiệp này ta đang 
làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Một ý nghiệp 
như vậy, này Rahula, Con hãy từ bỏ. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


15. Sace pana tvam rahula paccavekkhamäno evam 
Janeyyäsĩ: 'yam kho aham idam manasa kammam karomii. 
Idam me manokammam nevattavyabadhaya samvattati, 
na paravyabadhäaya samvattati, na ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam manokammam sukhudrayam 
sukhavipaka'"nti. Anupadajjeyyasi tvam rahula evarupam 
manokammam. Katväapl te rãahula manasäa kammam 
tadeva te manokammam paccavekkhitabbam: “yvam nu 
kho aham idam manasäa kammam akäasim, idam me 


manokammam attavyabadhayapi samvattati, 
paravyabadhayvapi  samvattati ubhayavyabadhayapi 
samvattati1, akusalam idam manokammam 


dukkhudrayam dukkhavipakanti? Sace tvam rahula 
paccavekkhamano evam jäneyyäsỉ: “yam kho aham idam 
manasäa kammam akasim, idam me manokammam 
attavyabadhayapi samvattati, paravyabadhayapi 
samvattati, ubhayavyabadhayapi samvattati, akusalam 
idam manokammam dukkhudrayam dukkhavipaka'nti. 


16. Evarupam? pana te rahula manokammam3 
attiyitabbam, haräyitabbam, jigucchitabbam, attiyitva 
haräayitva jigucchitva ayatim samvaram apajjitabbam. 
Sace pana tvam rahula paccavekkhamäano evam 
Janeyyäsĩ: 'yam kho aham idam manasä kammam akäsim, 
idam me manokammam nevattavyabadhaya samvattati, 
na paravyabadhäya samvattati, na ubhayavyabadhaya 
samvattati, kusalam idam manokammam sukhudrayam 
sukhavipakanti Teneva tvam rahula pitipamujjena 
vihareyyasi ahorattanusikKkhI kusalesu dhamnesu. 

Ye hi keci rahula atItamaddhänam samana va brahmana vã 
kayakammam parisodhesum, vacTkammam parisodhesum, 
manokammam parisodhesum, sabbe te evamevam 


paccavekkhitva paccavekkhitva kayakammam 
parisodhesum. Paccavekkhitva paccavekkhitva 
vacIlkammam parisodhesum. Paccavekkhitva 


paccavekkhitvä manokammam parisodhesum. 


! Samvattatiti -Sĩ Mu., samvatti -PTS 
? Evarupe -BJTS., evarũpam pana -Syä. 3Manokammae -BJTS. 
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15. Nhưng nếu, này Rãhula, khi phản tỉnh Con biết như sau: 
“Ý nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả 
báo an lạc”. Một ý nghiệp như vậy, này Rahula, Con phải 
tiếp tục làm. Sau khi Con làm xong một ý nghiệp, này Rãhula, 
Con cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: “Ý nghiệp này 
ta đã làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ”. Nếu trong khi phản 
tỉnh, này Rãhula, Con biết như sau: “Ý nghiệp này ta đã làm. 
Ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quả báo đau khổ”. 

16. Một ý nghiệp như vậy, này Rãhula, Con cần phải lo âu, cần 
phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, 
nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn nếu trong 
khi phản tỉnh, này Rãhula, Con biết: “Ý nghiệp này ta đã làm. 
Ý nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai, ý nghiệp này là thiện, đưa 
đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc”. Do vậy, này Rahula, Con 
phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học 
ngày đêm trong các thiện pháp. 

Này Rahula, trong thời quá khứ, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào đã làm thanh tịnh! thân nghiệp, đã làm thanh tịnh 
khẩu nghiệp, đã làm thanh tịnh ý nghiệp, tất cả những vị ấy, 
sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã làm thanh tịnh thân 
nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã làm thanh 
tịnh khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, đã 
làm thanh tịnh ý nghiệp. 


! Làm cho trong sạch, tịnh hóa. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


17. Ye hi keci rahula anagatamaddhanam samana vã 


brahmana va kayakammam parisodhessanti, 
vacIkammam parisodhessanti, manokammam 
parisodhessanti, sabbe te evamevam paccavekkhitva 
paccavekkhitva kayakammam parisodhessanti. 
Paccavekkhitva paccavekkhitva vacIikammam 
parisodhessanti. Paccavekkhitva paccavekkhitva 


manokammam parisodhessanti. 


Yehipi keci! rahula etarahi samana va brahmanäa vã 
kayakammam parisodhenti, vaclkammam parisodhenti, 
manokammam parisodhenti sabbe te evamevam 


paccavekkhitva paccavekkhitva kayakammam 
parisodhentti. Paccavekkhitva paccavekkhitva 
vacIlkammam parisodhenti. Paccavekkhitva 


paccavekkhitva manokammam parisodhenti. 


18. Tasmatiha rahula, “paccavekkhitva paccavekkhitva 


kayakamnam parisodhessama2 paccavekkhitva 
paccavekkhitva vacIikammam parisodhessama3. 
Paccavekkhitva paccavekkhitva manokammam 


parisodhessamT tỉ? evam hi te5 rahula sikkhitabbanti. 


Idamavoca bhagava attamano äyasma rahulo bhagavato 
bhäsitam abhinanditi. /. 


! Yepi hi keci -ChS. 

? Parisodhessami -Ma., Syä. 
3 Parisodhessami -Ma., Syä. 
* Parisodhessämäti -BJTS. 

3 Evam hi vo -BJTS. 
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17. Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào sẽ làm thanh tịnh thân nghiệp, sẽ làm thanh tịnh 
khẩu nghiệp, sẽ làm thanh tịnh ý nghiệp, tất cả những vị ấy; 
sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ làm thanh tịnh thân 
nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ làm thanh 
tịnh khẩu nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ 
làm thanh tịnh ý nghiệp. 


Này Rahula, trong thời hiện tại, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào làm thanh tịnh thân nghiệp, làm thanh tịnh khẩu 
nghiệp, làm thanh tịnh ý nghiệp, tất cả những vị ấy; sau 
khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, làm thanh tịnh khẩu 
nghiệp; sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, làm thanh 
tịnh ý nghiệp. 


18. Do vậy, này Rähula: “Sau khi phản tỉnh nhiều lần, ta sẽ 
làm thanh tịnh thân nghiệp; sau khi phản tỉnh nhiều lần, 
ta sẽ làm thanh tịnh khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, ta sẽ làm thanh tịnh ý nghiệp”. Như vậy, này Rähula, 
Con cần phải tu học. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rãhula hoan hỷ, 
tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


5. KHANDHASUTTAMI!1 
Ssuttantapitaka, Anguttaranikaya, Dutiya bhagg, CatukRanipdta, 
2. Dutiya pannasaka, 2. PattaRammavagga. 


1. Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati 
jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana 
samayena savatthiyam aññataro bhikkhu ahina dattho 
kalakato hoti. Atha kho sambahula bhikkhu yena 
bhagava tenupasankamimsu. Upasankamitva 
bhagavantam abhivadetva cekamantam nisidimsu. 
Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam 
etadavocum: 


2. Idha bhante savatthiyam aññataro bhikkhu ahina 
dattho kalankatoti. 

Na hi nunaZ so bhikkhave bhikkhu cattari ahirajakulani 
mettena cittena phari. Sace hi so bhikkhave, bhikkhu 
cattari qhirajaRulanïi mettena cittena phareyya, na hi so 
bhikkhave bhikkhu ahina dattho kalam kareyya. 
Katamani cattari ahirajakulani? 


SÃ Virupakkham ahiräajakulam, erapatham 
ahirajakulam, chabyaputtam ahiräajakulam, 
kanhagotamakam ahiräjakulam. 

Na hi nuna so bhikkhave bhikkhu imani cattari 
ahirajakulani mettena cittena phari. Sace hi so 
bhikkhave, bhikkhu ¡imani cattari ahirajakulani 
mettena cittena phareyya, na hi so bhikkhave bhikkhu 
ahina dattho kalam kareyya. 

Anujanami bhikkhave ïimani cattdri qhirajakulani 
mettena cittena pharitum, qattaguttiya qattarakkhaya 
attaparittayati. 


!Ahi(metta)suttam: [BJTS]= Ahiräjasuttam + *  Khandhaparitam 
catubhanavärapäli. 
2 [BJTS]= Nahanũna BJST+ 1. Na hi nũna -Ma. 
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Thứ Năm: 5.5 Kinh Rải Tâm Từ Đến Các Loài Rắn 


5. KINH RẢI TÂM TỪ ĐẾN CÁC LOÀI RẮN 
Tạng Kinh, Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương 1V - Bốn Pháp, 
VII Phẩm Nghiệp Công Đức, 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sãvatthl, tại tịnh xá 
Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Lúc bấy giờ, có 
vị Tỳ khưu ở SävatthI bị rắn cắn chết. Rồi nhiều Tỳ khưu 
đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỳ khưu 


ấy bạch Đức Thế Tôn: 


2.-Ở đây, bạch Đức Thế Tôn, có vị Tỳ khưu ở SävatthI bị 
rắn cắn đã mệnh chung. 

- Tỳ khưu ấy, này các Tỳ khưu, với từ tâm đã không 
hướng đến bốn gia đình vua các loài rắn. Nếu vị Tỳ khưu 
ấy, này các Tỳ khưu, với từ tâm có hướng đến bốn gia 
đình vua các loài rắn, thời này các Tỳ khưu, vị ấy có thể 
không bị rắn cắn mà mạng chung. Thế nào là bốn gia 
đình vua các loài rắn? 


3. Gia đình vua các loài rắn Virũpakkha, gia đình vua các 
loài rắn Eräpattha, gia đình vua các loài rắn Chabyäputta, 
gia đình vua các loài rắn Kanhãgotamaka; 

Tỳ khưu ấy, này các Tỳ khưu với từ tâm đã không hướng 
đến bốn gia đình vua các loài rắn này. Nếu vị Tỳ khưu ấy, 
này các Tỳ khưu, với từ tâm có thể hướng đến bốn gia đình 
vua các loài rắn, thời này các Tỳ khưu, vị ấy có thể không 
bị rắn cắn mà mạng chung. 

Này các Tỳ khưu, Ta cho phép với từ tâm hướng đến 
bốn gia đình vua các loài rắn này để tự bảo vệ, để tự hộ 
trì, để tự che chở. 
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4. VirupaRRhehi me mettamn 
Mettam eräapathehi me, 
Chabyaputtehi me mettam 
Mettam kanhãgotamakehi ca. 


5. Apadakehi me mettam 
Mettam dvipadakehi1 me, 
Catuppadehi me mettam 
Mettam bahuppadehi me. 


6. Ma mam apadako himsi 
Ma mam himsi dvipadako, 
Sa mam catuppado himsi 
Mã mam himsi bahuppado. 


7. Sabbe satta sabbe pảna 
Sabbe bhuta ca kevala, 
Sabbe bhadrani passantu 
Mã kañci papamagama. 


8. Appamano buddho. 
Appamano dhammo. 
Appamano sangho. 
Pamanavantanisirimsapani2 ahivicchika 
SatapadI unnanabhi sarabu musika. 


9. Kataä me rakkha. 
Kata me paritta. 
Patikkamantu bhutani. 
So ham namo bhagavato. 
Namo sattannam sammaäasambuddhanantti./. 


1 [BJTS]= dipädakehi + 2. Dvipädakehi -Ma. 
2 [BJTS]= sirimsapäni + 3. SarTsapäni Ma. 
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4. Rải tâm từ của tôi, / đến các loài rắn chúa Ví-ru-pắc-khá/ 


Rải tâm từ của tôi, /đến các loài rắn chúa Ê-ra-pát-thá/ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài rắn chúa Chắb-da-pút-tá/ 


Rải tâm từ của tôi, /đến các loài rắn chúa Kan-ha-go-tá-má-ká 


2. 


Rải tâm từ của tôi, /đến các loài không chân./ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài hai chân./ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài bốn chân./ 
Rải tâm từ của tôi, /đến các loài nhiều chân./ 


. Mong rằng loài không chân, /không có làm hại ta, / 


Mong rằng loài hai chân, /không có làm hại ta, / 
Mong rằng loài bốn chân, /không có làm hại ta, / 
Mong rằng loài nhiều chân, /không có làm hại ta./ 


. Mọi chúng sanh hữu tình, / 


Toàn thể mọi sinh vật, / 
Mong chúng thấy hiền thiện, / 
Chớ đi đến điều ác./ 


8. Đức Phật là vô lượng, /Giáo Pháp là vô lượng, /Chư Tăng 


là vô lượng./Hạn lượng là các loài bò sát, /các loài rắn, 
/các con bò cạp, /các con nhiều chân, /các loài nhện 
giăng tơ, /các con thằn lằn cùng các loài chuột./ 


. Ta đã làm sự hộ trì, / 


Ta đã làm sự che chở, / 

Mong rằng các loài hữu tình sẽ bỏ đi./ 
Con đảnh lễ Đức Thế Tôn, / 

Con đảnh lễ bảy vị Chánh Giác!. 


1 Đức Phật Vessabhi, Đức Phật Kakusandha, Đức Phật Konagamana, Đức Phật 
Kassapa, Đức Phật Gotama. 
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KINH TỤNG NGÀY THỨ SÁU 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


1. TIDASA PARAMI 


1. Itipi so Bhagava danapäramiI sampanno 
Itipi so Bhagava dãna-upaparamI sampanno 
Itipi so Bhagava dãnaparamatthapäramI sampanno. 


2. Itipi so Bhagaväa silaparam1 sampanno 
Itipi so Bhagava sila-upapäramI sampanno 
Itipi so Bhagava silaparamatthapärami sampanno. 


3. Itipi so Bhagava nekkhammnaparam1 sampanno 
Itipi so Bhagava nekkhamma-upapäramI sampanno 
Itipi so Bhagava nekkhammaparamatthaparami sampanno. 


4. Itipi so Bhagava paññaparam1I sampanno 
Itipi so Bhagava pañña-upaparamI sampanno 


~x~r~= 


Itipi so Bhagavãa paññãparamatthapäramI sampanno. 


5. Itipi so Bhagava viriyaparamI sampanno 
Itipi so Bhagava viriya-upaparamI sampanno 
Itipi so Bhagava viriyaparamatthapäramI sampanno. 


6. Itipi so Bhagava khantiparamI sampanno 
Itipi so Bhagava khanti-upapäarami sampanno 
Itipi so Bhagava khantiparamatthaparam sampanno. 
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Thứ Sáu: 1.4 Tam Thập Độ 


1. TAM THẬP ĐỘ 


1. Đường tu bố thí đứng đầu 
Vị tha là tánh, vô cầu là tâm 
Không vì thương ghét sơ thân 
Bàn tay ban bố nào phân biệt gì 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


2. Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì 
Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn 
Nuôi ý lực dưỡng tâm lành 
Cắt dây kiết phược phá thành mê sỉ 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


3. Xuất gia vốn hạnh ly trần 
Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi 
Lợi danh quyến thuộc xa rời 
Độc cư thanh tịnh sống đời xả ly 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


4. Đèn tâm trí tuệ sáng ngời 
Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn 
Phân minh thiện ác giả chân 
Điều hay chuộng học bạn lành tương tri 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


5. Chính do nghị lực tỉnh cần 
Vượt qua bể ái chứng thân đại hùng 
Kiên trì giữa cuộc lao lung 
Càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


6. Đức tu nhẫn nại vạn năng 
Nuốt điều cay đắng nuôi phần tỉnh anh 
Chông gai khéo tạo tâm thành 
Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 
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7. Itipi so Bhagava saccapäramI sampanno 
Itipi so Bhagava sacca-upapäramI sampanno 


Itipi so Bhagavä saccaparamatthaparamI sampanno. 


8. Itipi so Bhagava adhitthänaparam sampanno 
Itipi so Bhagava adhitthãäna-upapärami sampanno 


Itipi so Bhagava adhitthãnaparamatthaparamI sampanno. 


9. Itipi so Bhagava mettaparam1 sampanno 
Itipi so Bhagava mettã-upapäramI sampanno 


Itipi so Bhagava mettäparamatthapäramI sampanno. 


10. Itipi so Bhagava upekkhaparam sampanno 
Itipi so Bhagava upekkhãa-upaparamI sampanno 


Itipi so Bhagava upekkhãaparamatthapärami sampanno. 


Itipi so Bhagava dasa päramI sampanno 
Itipi so Bhagava dasa upaparamI sampanno 


Itipi so Bhagava dasa paramatthapäramI sampannoti./. 


Thứ Sáu: 1.4 Tam Thập Độ 


7. Thiện hiền chân thật không ngoa 
Quý gìn lẽ thật như là bảo châu 
Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu 
Nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


8. Bởi do chí nguyện dẫn đường 
Biết nơi cứu cánh mà nương lối về 
Bờ kia là đạo Bồ Đề 
Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


9. Hạnh lành từ ái bao la 
Chúng sanh bốn loại chan hòa tình thương 
Lòng như cam lộ suối nguồn 
Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


10. An nhiên hành xả giữa đời 
Khen chê được mất khổ vui thường tình 
Điều tâm giữ ý quân bình 
Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri 
Hy sinh ngoại vật tứ chi, ~ Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân 
Phật xưa pháp độ vẹn toàn,~ Chúng con nguyện bước theo chân Đại Từ. 


Từ trong bể khổ cuộc đời 

Đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân 
Ba-la-mật hạnh vẹn toàn 

Dám quên mạng sống quyết tâm thực hành 
Nhờ ân Thiện Thệ Cha Lành 

Muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


NIỆM VỀ MƯỜI PHÁP BA-LA-MẬT (DASA-PÄRAMI) 


1. Tôi nguyện khoan dung quảng đại và phục vụ bất cầu lợi. 
(Daãna-paramiI - Bố Thí Ba-la-mật) 


2. Tôi nguyện khép mình vào nếp sống kỷ cương 
và tác phong thanh nhã; 
Tôi nguyện luôn luôn tỉnh khiết và trong sạch; 
Tôi nguyện giữ thân khẩu ý thanh tịnh 
và phẩm hạnh thanh cao. 
(SIla-parami - Trì Giới Ba-la-mật) 


3. Tôi nguyện không ích kỷ, không khát khao quyền tư hữu, 
không luyến ái mà vị tha có tâm dứt bỏ; 
Tôi nguyện hy sinh hạnh phúc riêng tư 
để mưu cầu hạnh phúc cho kẻ khác. 
(Nekkhama-parami - Xuất Gia Ba-la-mật) 


4. Tôi nguyện thành đạt trí tuệ 

và chứng ngộ chân tướng của vạn pháp; 

Tôi nguyện chứng ngộ ánh sáng chân lý 

để dẫn dắt kẻ khác từ chỗ mê lầm đến nơi giác ngộ; 
Tôi nguyện tự giác để giác tha; 
Ứớc mong tôi có thể chia sớt tri kiến của tôi 
cho tất cả mọi người cùng hưởng. 
(Pañña-parami - Trí Tuệ Ba-la-mật) 


5. Tôi nguyện cương nghị, tỉnh tấn và kiên trì; 
Tôi nguyện chuyên cần tỉnh tấn 
cho đến khi thành tựu mục tiêu cứu cánh; 
Tôi nguyện bình tĩnh đương đầu với mọi hiểm nguy 
và can đảm vượt qua mọi chướng ngại; 
Ước mong tôi có thể tận lực phục vụ kẻ khác. 
(Viriya-pãarami - Tỉnh Tấn Ba-la-mật) 
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Thứ Sáu: 1.4 Niệm Về Mười Pháp Ba-La-Mật (Dasa-Paramï) 


6. Tôi nguyện luôn luôn bần chí; 
Ước mong tôi có thể gánh vác 
và chịu đựng những lỗi lầm của kẻ khác; 
Tôi nguyện rộng lượng và khoan hồng 
và luôn luôn thấy cái tốt cái đẹp nơi tất cả mọi người. 
(Khanti-päramiI - Nhẫn Ngi Ba-la-mật) 


7. Tôi nguyện giữ mình luôn luôn cương trực và liêm khiết; 
Tôi nguyện không che giấu sự thật để giữ lễ độ; 
Tôi nguyện không tách rời chân lý; 
Tôi nguyện nói sao làm vậy và làm sao nói vậy. 
(Sacca-parami - Chân Thật Ba-la-mật) 


8. Tôi nguyện cương quyết, vững chắc và có ý chí sắt đá; 
Ước mong tôi được dịu dàng như một đóa hoa 
và cứng rắn như một tảng đá; 
Tôi nguyện vững tâm khép mình 
vào những quy tắc cao thượng. 
(Adhitthäna-parami - Quyết Định Ba-la-mật) 


9, Tôi nguyện luôn luôn từ ái, bi mẫn và thành thật ước 
mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc; 
Tôi nguyện xem tất cả chúng sanh là anh chị em 
và chan hòa đồng nhất với tất cả. 
(Mettä-pärami - Từ Ái Ba-la-mật) 


10. Tôi nguyện luôn được an tịnh, 

vắng lặng và thản nhiên tự tại; 
Tôi nguyện thành đạt tâm quân bình; 
Tôi nguyện giữ tâm mình hoàn toàn bình thản. 
(Upekkha-parami - Hành Xả Ba-la-mật) 
* Ghi Chú: Nguyên văn bài nầy của Hòa thượng Narada được Cố Hòa 
thượng Pháp Lạc và chư Tăng chùa Pháp Bảo trì tụng hằng ngày, chúng 
tôi biên tập lại theo bản in của Ban Quản Trị Thích Ca Phật Đài, Vũng 
Tàu, 1973. 
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2.MAHÄNAMAKKÄRAPÄII 


Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassda. 
1. Sugatam sugatam settham, 

kusalamkusalam jaham; 

amatam amatam santam, 

asamam asamam dadam. 

saranam saranam lokam, 

aranam aranam karam; 

abhayam abhayam thãnam, 

nayakam nayakam name. 


2. Nayanasubhagakayangam, 
madhuravarasaropetam; 
amitagunaganadharam, 
dasabalamatulam vande. 


3. Yo buddho đhitimäaññadharako, 
samsare anubhosi kayikam; 
dukkham cetasikañca lokato, 
tam vande naradevamangalam. 


4. Battimsatilakkhanacitradeham, 
dehajjutiniggatapajjalantam; 
paññadhitisilapunoghavindam, 
vande munimantimajatiyuttam. 


5. Patodayam baladivakaramva, 
majjhe yatinam lalitam sirthi; 
punnindusankasamukham anejam, 
vandami sabbaññumaham munindam. 


6. Upetapuñño varabodhimnle, 
Sasenamaram sugato jinitva; 
abojjhi bodhim arunodayamhi, 
namamii tam marajinam abhangam. 
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2. ĐẠI THI LỄ KỆ 


Thành kính đảnh lễ Ngài, Đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. 

1. Đảnh lễ Đức Thiện Thệ, đấng Bảo Ngôn, tối thượng 
Ngài đã từ bỏ thiện cùng bất thiện, 

Bậc an lạc bất diệt, Vị giải thoát vô song, 
Đấng Vô song, đã ban bố Pháp vô song, 
Vị Bảo hộ, nơi thế gian nương tựa, 

Vị Vô nhiễm, khiến hữu tình vô nhiễm, 
Đấng Vô úy, độ sanh vô úy, 

Đức Thế Tôn, đấng siêu thế Pháp chủ!, 

2. Vị mãn nhãn người nhìn bằng sáng ngời thân trượng, 
Và giọng nói Phạm vương làm khả ái người nghe, 
Bậc đã tích lũy vô lượng công đức chẳng ai bằng, 
Con thành kính đảnh lễ đấng Thập lực vô tỷ. 

3. Phật-đà ấy, Người giương cao "lọng trắng" 

Trong luân hồi, kham thọ mọi khổ thân, 
Vì thế gian, nhẫn chịu cảnh trầm luân, 
Ngài, Phúc lành của Thiên nhân, con kính lễ. 

4. Bậc hoàn mỹ với ba mươi hai Đại Nhân tướng, 
Chói sáng bằng sáu sắc ánh hào quang, 

Con kính lễ Đức Muni, trong kiếp sống cuối cùng, 
Đã tột đỉnh viên thành công đức Giới-Định-Tuệ. 
5. Như vầng dương huy hoàng buổi sớm mai, 
Giữa thánh chúng oai linh minh hiển, 
Gương mặt tựa trăng rằm viên dung không ái nhiễm, 
Con kính lễ đấng Toàn Tri, đức Hiền Vương Muni. 
6. Bên cội Bồ Đề báu, Ngài viên thành quả phúc, 
Đức Thiện Thệ đã toàn thắng đội binh Ma, 
Lúc hửng đông, đạt quả vị Phật-đà, 
Con kính lễ đấng hằng ma - bất bại. 


! Ngài làm chủ lần lượt: 


Phần IILV: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc 


7. Ragadichedäamalañanakhaggam, 
satisamaññaphalakabhigaham; 
siloghalankaravibhusitam tam, 


~xr~= 


namäamibhiññavaramiddhupetam. 


8. Dayalayam sabbadhi dukkaram karam, 
bhavannavatikkamamaggatam gatam; 
tilokanatham susamahitam hitam, 
samantacakkhum panamami tammitam. 


9. Tahim tahim pãramisañcayam cayam, 
gatam gatam sabbhi sukhappadam padam; 
naranaranam sukhasambhavam bhavam, 
namaäanamanam jinapungavam gavam. 


10. Magganganäavam munidakkhanaviko, 
Thaphiyam ñanakarena gahako; 
aruyha yo taya bahu bhavannaväa, 
taresi tam buddhamaghappaham name. 


11. Samatimsatiparamisambharanam, 
varabodhidume catusaccadasam; 
varamiddhigatam naradevahitam, 
tibhavupasamam panamamii jinam. 


12. Satapuññajalakkhanikam virajam, 
øaganupamadhim dhitimerusamam; 
jalajupamasitalasilayutam, 
pathavIsahanam panamamii jinam. 


13. Yo buddho sumati dive divakarova, 
sobhanto ratijanane silãäsanamhi; 
aäsIno sivasukhadam adesi dhammam, 
devanam tamasadisam namamii niccam. 
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7. Người được điểm trang bằng vương bào giới hạnh, 
Với niệm làm khiên, và với trí làm gươm bén, 
Thành Bậc Vô Nhiễm nhờ đoạn sạch dục tham, 
Con kính lễ Đấng Viên Mãn thần trí tối thượng. 
8. Đức Đại Bi, Người đã thực hành bao hạnh khó, 
Vượt qua biển sanh hữu, đạt tối thắng huyền bí, 
Bậc Định Lực phi phàm, là Chúa tế lợi lạc cho ba cõi, 
Con cúi mình đảnh lễ đấng Biến Mãn toàn tri1. 
9. Kiếp nối kiếp hiện thân, Ngài đã tích lũy Ba-la-mật, 
Các Pháp mà nhờ đó hàng trí đức đạt đến Chân Tịnh Lạc), 
Là nguồn sinh lạc của hàng nhân và phi nhân, 
Con kính lễ đấng Điều Ngự Ngưu Vương ấy bằng tam tịnh nghiệp. 
10. Con đảnh lễ Vị Thuyền Trưởng tài ba thuần thục, 
Người bước lên con thuyền Bát Chánh, mái chèo là tỉnh tấn, 
Toàn giác trí là đôi tay, đã kiên trì đưa bao người, 
Vượt thoát biển phiền não tử sanh luân hồi tam giới. 
11. Với Ba-la-mật tích lũy từ thời Phật Dipañkara 
Bên cội Bồ Đề nguy nga, đã chứng ngộ Tứ Thánh Đế, 
Đạt thắng trí tối thượng, làm lợi ích Thiên nhân, 
Con đảnh lễ Ngài, đấng Chiến Thắng, bậc Tịch Tịnh tam giới. 
12. Hàng trăm quý tướng bởi phúc báu huân sanh vô nhiễm 
Toàn Giác trí rộng lớn tợ trời không, 
Siêu Thánh Định như Meru núi chúa, 
Tuyền Giới tựa hoa sen, nhẫn nại đồng Địa Đại, 
Đấng Huy Hoàng chiến thắng ấy, năm vóc con kính lễ. 
13. Ôi Phật-đà, Đại Trí Tuệ như vầng dương giữa ngọ, 
Chói sáng ngự trên thiên thạch sanh thiên lạc), 
Và thuyết Pháp vi diệu mang niềm vui bất diệt đến thiên chúng 
Con thường kính lễ đấng Tam Học vô song ấy. 


! Tikã: buddhacakkhu, dhammacakkhu, ñãnacakkhu, samantacakklu, dibbacakkhu. 
? accantasukha: an vui tuyệt đôi, an vui vĩnh viên, an vui thực sự. 
3 Ngai vàng của Thiên chủ Đê Thích. 
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14. Yo padapankajamuduttalarajikehi, 
lokehi trhivikalehi nirakulehi; 
sampäapune nirupameyyatameva natho, 
tam sabbalokamahitam asamam namamii. 


15. Buddham naräanarasamosaranam dhitattam, 
paññäpadipajutiya vihatandhakaram; 
atthabhikamanaradevahitävaham tam, 

vandami karunikamaggamanantañanam. 


16. Akhilagunanidhano yo munindopagantva, 
vanamisipatanavham saññatanam niketam; 
tahimakusalachedam dhammacakkam pavatto, 
tamatulamabhikantam vandaneyyam namami. 


17. Suciparivaritam surucirappabhahi rattam, 
sirivisaralayam gupitamindriyehupetam; 
ravisasimandalappabhutilakkhanopacittam, 
suranarapujitam sugatamadaram namaäami. 


18. Maggolumpena muhapatighäasadi-ullolavicim, 
samsarogham tari tamabhayam parapattam pajanam; 
tanam lenam asamasaranam ekatittham patittham, 
puññakkhettam paramasukhadam dhammarajam namamii. 


19. Kandambammule parahitakaro yo munindo nisinno, 
accheram sigpham nayanasubhagam akulannagzijalam; 
dujjaladdhamsam munibhijahitam patiheram akasi, 
vande tam settham paramaratijam iddhidhammehupetam. 


Thứ Sáu: 2.4 Đại Thi Lễ Kệ 


14. Vị Chân-sen có hàng trăm tướng tròn nơi bàn chân mền mại 
Giữa tam thế rối tỉnh đã khéo giải thoát, thanh tịnh hoàn hảo 
Đạt được vậy, Ngài trở thành vị Bảo Hộ vô biên, 

Đấng Toàn Thế kính ngưỡng vô song ấy, con thành kính bái lễ. 

15. Bậc Định Lực thù thắng, Người cho nhân, phi nhân gặp mặt, 
Là ngọn Tuệ Đăng tỏa sáng xua tan bóng vô minh, 

Người mang lại sự thành tựu ước nguyện đến nhân thiên, 
Con đảnh lễ Phật-đà, đấng Vô Biên Trí, Vô lượng Bi Mẫn ấy. 

16. Với toàn bộ công đức đã tích lũy, bậc Đại Thánh thẳng đến, 
Khu vườn có tên Isipatana, nơi trú của những vị khổ hạnh, 
Tại nơi ấy, Ngài chuyển vận bánh xe Pháp đoạn trừ bấtthiện1. 
Con kính lễ đấng Mãn Chí Vô Song đáng kính lễ. 

17. Khi màn đêm xuống, kim thân Ngài tỏa hào quang sáng dịu, 
Oai nghiêm giữa các vị Thánh đệ tử thanh tịnh xung quanh, 
Đấng vô vàn quang vinh - Bậc đầy đủ hộ căn an tĩnh, 
Dưới bàn chân là trớng Mandala 30 tựa Nhật nguyệt dị thường, 
Con kính lễ Đức Thiện Thệ, đấng được thiên nhân kính phụng, 

18. Lũ luân hồi hiểm nguy bao cuồng phong sóng dữ, 
Ngài, bằng bè Thánh đạo, phi thường đã vượt qua, 

An toàn cập bờ kia là bến bờ độc nhất, là ruộng nương công đức, 
Chỗ an cư, nương tựa không gì bằng?. 
Con kính lễ đấng Pháp Vương, Bậc cho lạc tối thượng. 

19. Đức Hiền Vương ấy, đã làm điều lợi ích đến chúng sanh, 
Ngồi bên cây xoài Kanda thị hiện song thông, 

Từ châu thân phóng ra đồng thời nước và lửa, 

Biến thần tốc, phi thường và ngoạn mục; 

Hủy diệt lưới tà kiến của ngoại đạo, 

Thị hiện oai linh chư Phật bao đời, 

Đấng viên mãn thần thông, nguồn khởi sanh thắng lạc, 
Bậc Vô Thượng xưng tán ấy, con thành tâm kính lễ. 


! khiến chư Thiên trong mười ngàn thế tán thán tung hô. 
? của biệt bao hữu tình. 
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20. Munindakko yveko dayudayaruno ñanavitthinnabimbo, 
vineyyappanogham kamalakathitam dhammaramsrvarehi; 
subodhesĩi suddhe tibhavakuhare byapitakkittinañca, 
tilokekaccakkhum dukhamasahanam tam mahesim namami. 


21. Yo jino anekajatiyam 
aputtadaramangajIvitampi, 
bodhipemato alapøamanaso 
adäsiyeva atthikassa; 
dãnapäaramim tato param 
apuri silaparamadikampi, 
tasamiddhiyopayäatamagøgatam 
tamekadipakam namamii. 


22. Devadevatidevam nidhanavapudharam 
maäarabhangam abhangam, 
dipam đipam pajänam 
jayavarasayane bodhipattamdhipattam; 
brahmabrahmagatanam 
varagirakathikam papahIinam pahInam, 
lokalokabhiramam satatamabhiname 
tam munindam munindam. 


23. Buddho 
nipgrodhabimbo 
mudukaracarano 
brahmaghosenijangho, 
kosacchadangajato 
punarapi sugato 
suppatitthitapado; 
muũdodatunnalomo 
athamapi sugato 
brahmujugøgattabhaävo, 
milakkhi dipghapanhi 
sukhumamalachavi 
thomyarasaggasagø!. 


Thứ Sáu: 2.4 Đại Thi Lễ Kệ 


20. 


A1: 


2125 


VÁCS 


Đức Hiền Vương là mặt trời độc tôn, 

Lòng Đại Bi như ánh mai biến mãn huy hoàng, 

Toàn giác trí vô biên tợ trời không, quảng đại, 

Bằng Pháp quang thù thắng 

Đã khai mở những đóa sen thuần khiết 

Tỏa danh hương giữa tam hữu đầm lầy 

Con đảnh lễ bậc Đại Tiên, bậc Kham Khổ khó kham, 
Là mắt sáng của quần sinh trong tam BIỚI. 

Đấng Chiến Thắng, Ngài đã phát nguyện vô thượng Bồ Đề, 
Trong nhiều kiếp, đem vợ con, thân thể, cùng sanh mạng, 
Bố thí đến người hỏi xin với tâm không luyến tiếc, 

Bố Thí độ, Trì Giới độ,... cả ba bậc đều thực hành như thế, 
Đấng Tam Thập độ viên mãn tối thượng 

Ngọn Hải Đảo độc nhất ã ấy, con thành tâm kính 

Giữa tam thiên, Vị Thanh Tịnh Thiên chủ thù thắng, 
Vị hàng ma bất bại trong thọ thân cuối cùng, 

Là ngọn tuệ đăng thắp sáng cho nhân gian, 

Người đã xuyên thủng màn vô minh thoát ra trước nhất, 
Đạt được Thánh Đạo - Thánh Quả cùng Toàn Giác Trí 
Ngay trên tòa kim cang tối thượng, 

Phạm Thiên, phi Phạm Thiên hằng sa tụ hội, 

Ngài diễn thuyết Pháp âm cao thượng, 

Để tận trừ các pháp hạ liệt, thấp hèn, 

Khiến nhân giới - thiên giới đồng khấp khởi hân hoan, 
Trọn năm vóc, con thường lễ đấng Quyền Vương Muni ấy!. 
Phật-đà có: 

Thân thẳng tròn cân đối như cây đa (1), 

Bàn tay, chân mềm mại và sáng đẹp (2), 

Giọng nói như Phạm Thiên Vương (3), 

Ông chân như tuần lộc (4), 

Cùng tướng mã âm tàng (5), 

Lòng bàn chân phẳng bằng không khuyết lõm (6), 
Giữa hai chân mày có bạch hào trắng mịn tợ bông tơ (7), 
Thêm nữa, Thiện Thệ có: 

Thân trượng cao lớn như Phạm Thiên (8), 

Đôi mắt màu nâu thẫm (9), hai gót chân dài, đầy đặn (10), 
Da mịn không dính bụi nhơ (11), 

Có vị giác tỉnh nhạy (12), 


! Agãriyamuni, Anäriyamuni, Sekkhamuni, Paccekamuni, Munimuni (tối thượng). 
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24. Cattalisaggadanto 
samakalapanajo 
antaramsappapIno, 
cakkenankitapado 
aviraladasano 
maärajussankhapado. 
Titthanto 
nonamantobhayakaramuduna 
jannukanamasanto, 
vattakkhandho jino 
gøotarunapakhumako 
sihapubbaddhakayo. 

25. Sattappmo ca 
dighanguli matha 
sugato lomakupekalomo, 
sampannodatadatho 
kanakasamataco 
milamuddhaggalomo. 
Sambuddho thulajivho atha 
sihahanukeo jãlikappadahattho, 
natho unhisasIso ïitigunasahitam 
tam mahesim namamii. 


26. Buddhobuddhotighoso atidulabhataro 
ka katha buddhabhavo, 


loke tasma vibhavi vividhahitasukham 
sadhavo patthayanta. 


Ittham attham vahantam suranaramahitam 
nibbhayam dakkhineyyam, 


lokanam nandivaddham dasabalamasamam 
tam namassantu niccam. 


(Mahanamakkara Pal]i, katha 1-26) 
(AHhakathacariya Maha Buddhaghosa) 
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24- 


26. 


25. Đấng Chiến Thắng ấy Ngài có: 
Bốn mươi răng tuyệt đẹp trắng sáng (13), thẳng đều (1), 
Thân hình cân - sống lưng thẳng, đầy không khuyết lõm (15), 
Lòng bàn chân có tướng bánh xe (16), 
Răng khít không kẽ hở (17), 
Vị Hằng Ma có mắt cá chân nhô cao tròn trịa (18), 
Khi đứng thẳng lưng, hai bàn tay mềm chạm gối (19), 
Cổ đầy đặn như thân cái trống cơm (20), 
Lông mi như con bê con (21), 
Thân trên như con sư tử (22), 
Đấng Thiện Lai có: 
Bảy chỗ đầy đặn! (23), ngón tay, ngón chân thon dài (24), 
Lại nữa, mỗi chân lông chỉ có một sợi (25), 
Bốn răng trụ sáng ' tỉnh tựa sao mai (26), 
Màu da sáng hệt sắc vàng ròng (27), 
Lông trên thân mịn màu nâu thẫm, mọc xoáy thẳng 
hướng lên mặt trời (28), 
Đấng Chánh Giác có lưỡi mềm rộng dài (29), 
Quai hàm như của sư tử (30), tay chân có màng da lưới mịn (31), 
Đức Độ Sanh có nhục kế trên đầu (32), 
Con xin đảnh lễ đấng Đại Tiên. 
Hy hữu thay là âm thanh “Phật-đà, Phật-đà” 
Còn nói gì nữa đến sự xuất hiện Đức Phật trong thế gian, 
Vì lẽ ấy, này hỡi những hiền nhân! Này hỡi những trí giải 
Hỡi những ai thường nguyện cầu những điều lợi ích, an vuil 
Hãy năng kính lễ Ngài! 
- Đấng Phúc Lạc như ý, tăng trưởng hân hoan của thế gian, 
- Đấng Ứng Cúng thù thắng, đấng Thiên Nhân kính phụng, 
- Đấng Thập Lực Vô tỷ, đấng Vô Úy an lành. 
(Kệ thứ 1-26 trong bài kệ Mahanakkara Pa]i Miễn, trang 5) 
(Chú giải sư - Trưởng Lão Maha Buddhaghosa) 


! lưng bàn chân, bàn tay, gáy cùng hai vai. 
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3. DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTAM 
Ssuttantapitaka, SamyuttaniRayg, Pañcamabhage-dutiya kanda, 
Mahavaggg, 12. Saccasamyuttam 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava baranasiyam 
viharati ¡isipatane migadAaye tatra kho bhagava 
pañcavagziye bhikkhu amantesi: 


“Dve me bhikkhave, antä pabbajitena na sevitabba. 
Katame dve? Yo cayam kãmesu kamasukhallikanuyogo 
hìno gammo pothujjaniko anariyo anatthasamhito, yo 


cayam attakilamathanuyogo dukkho anariyo 
anatthasamhito, ete te! bhikkhave, ubho  ante 
anupagamma majjhima patipada tathãgatena 


abhisambuddhãä cakkhukaramI ñanakaranIl upasamaya 
abhiññäya sambodhaya nibbänäya samvattati. 


2. Katama ca sa bhikkhave, majjhima patipada 
tathãägatena abhisambuddhä cakkhukaraml ñãnakaram 
upasamaäya abhiññaya sambodhaya nibbanäya 
samvattat: ayameva ariyo atthangiko maggøo 
seyyathidam: sammaditthi sammaäsankappo sammäväca 
sammakammanto samma-äjIvo sammavayamo 
sammasati sammasamadhi. Ayam kho sa bhikkhave, 
majjhmaä patipada tathagatena abhisambuddha 
cakkhukaram ñãanakaran' upasamaya abhiññaya 
sambodhaya nibbanaäya samvattati. 


3. Idam kho pana bhikkhave, dukkham ariyasaccam: j3Atipi 
dukkhãä jaräapi dukkhã byadhipi dukkho maranampi 
dukkham appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo 
dukkho yampiccham na labhati tampi dukkham 
sankhittena pañcupädänakkhandha dukkha”. Idam kho 
pana bhikkhave, dukkhasamudayo2 ariyasaccam: “yäyam 
tanha ponobhavika nandirägasahagata tatra 
tatrabhinandini, seyyathidam: kamatanhã bhavatanhã 
vibhavatanhã”. 


1 Ete kho -Ma. 2 Samudayam - Ma., ST Mu. 
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3. KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập V - Thiên Đại Phẩm, 
Chương XII - Tương Ưng Sự Thật 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại Lộc Uyển, 
ở Isipatana gần thành Bäränasiï. Tại đấy, Đức Thế Tôn bảo 
chúng năm vị Tỳ khưu: 


-- Này các Tỳ khưu, có hai cực đoan mà bậc xuất gia không 
nên thực hành theo. Thế nào là hai? Một là đắm say trong các 
dục, hạ liệt, tục lụy, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Này các 
Tỳ khưu, tránh xa hai cực đoan này, Như Lai thực hành con 
đường Trung Đạo chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, dẫn đến an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


2. Và này các Tỳ khưu, thế nào là con đường Trung Đạo do 
Như Lai chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, dẫn đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn? Chính là Thánh Đạo Tám chỉ 
phần: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này 
các Tỳ khưu, đây là con đường Trung Đạo do Như Lai liễu 
ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, dẫn đến an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết Bàn. 


3. Này các Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh Đế: sanh là khổ, già là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, ghét 
phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là 
khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Này các Tỳ khưu, đây là 
Khổ Tập Thánh Đế, chính là khát ái dẫn đến tái sanh, cùng 
với hỷ và tham, tầm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Chính là dục 
ái, hữu ái, phi hữu ái. 
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Idam kho pana bhikkhave, dukkhanirodho1 ariyasaccam: 
yo tassavyeva tanhaya asesaviraganirodho cägo 
patinissaggo mutti analayo. Idam kho pana bhikkhave, 
dukkhanirodhagaminl patipada ariyasaccdam: ayameva 
ariyo atthangiko maggo, seyyathidam: sammaditthi 
sammasankappo sammaväcä sammäãkammanto sammä- 
3jIvo sammäväyämo sammäsati sammasamadhi. 


4. “Idam dukkham ariyasacca”nti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu đdhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña udapadi vijja udapadi aloko udapadi. Tam 
kho panidam dukkham ariyasaccam pariññeyyanti me 
bhikkhave, pubbe ananussutesu đhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapadi pañña udapäadi vijja udapadi 
aloko udapadi. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariññatanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapadi pañña 
udapadi vijja udapadi äaloko udapadi. 


5. “Idam dukkhasamudayam ariyasacca Tnti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
ñãnam udapadi paññã udapadi vijjã udapadi aloko 
udapadi. Tam kho panidam dukkhasamudayo 
ariyasaccam pahatabbanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu đdhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña udapadi vijja udapadi aloko udapadi. Tam 
kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam pahInanti 
me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapadi pañña udapäadi vijja udapadi 
äaloko udapadi. 


6. “Ildam dukkhanirodho ariyasacca”nfií me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
ñãnam udapadi paññã udapadi vijjã udapadi aloko 
udapad. Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatabbanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu đdhammesu cakkhum udapadi ñanam 


~;~r~= 


udapadi pañña udapäadi vĩjja udapädi äãloko udapäadi. 


1 Nirodham - Ma., Sĩ Mu. 
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Này các Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Đế, chính là ly tham, 
đoạn diệt, không còn khát ái, là sự từ bỏ, sự quãng bỏ, giải 
thoát, không còn chấp trước. Này các Tỳ khưu, đây là Khổ 
Diệt Đạo Thánh Đế, chính là Thánh Đạo Tám chi phần: 
Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


4. Này các Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh Đế là điều mà trước 
đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, 
biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này các Tỳ khưu, đây là 
Khổ Thánh Đế cần được liễu tri, là điều mà trước đây Như 
Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, 
xác chứng, và thấu triệt. Này các Tỳ khưu, đây là Khổ Thánh 
Đế cần được liễu tri, là điều mà trước đây Như Lai chưa từng 
được nghe nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và 
thấu triệt. 


5. Này các Tỳ khưu, đây là Khổ Tập Thánh Đế, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này các Tỳ khưu, 
đây là Khổ Tập Thánh Đế cần phải đoạn diệt, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này các Tỳ khưu, 
đây là Khổ Tập Thánh Đế cần phải đoạn diệt, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 


6. Này các Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Đế, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này các Tỳ khưu, 
đây là Khổ Diệt Thánh Đế cần được chứng ngộ, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 
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Tam kho panidam dukkhanirodham  ariyasaccam 
sacchikatanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapadi pañña 
udapadi vijja udapadi äloko udapadi. 


7. “Ildam dukkhanirodhagaminï pafipada ariyasacca”nfi 
me bhikkhave pubbe ananussutesu đhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapadi pañña udapäadi vijja udapadi 
aloko udapadi. Tam kho panidam dukkhanirodhagämini 
patipadä ariyasaccam bhãvetabbanti me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
ñãnam udapadi paññã udapadi vijjã udapadi aloko 
udapadi. Tam kho panidam dukkhanirodhagaminmi 
patipada ariyasaccam bhãvitanti me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu đdhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña udapädi vĩjja udapädi ãloko udapadi. 


8. Yavakrvañca me bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu 
evam  tiparivattam dvàadasakaram — yathabhutam 
ñãnadassanam na suvisuddham ahosi, neva tavaham 
bhikkhave, sadevake loke samarake sabrahmake 


sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussäya 
anuttaram sammaäsambodhim abhisambuddhoti1 
paccaññasim. 


9. Yato ca kho me bhikkhavwe, imesu catũsu ariyasaccesu 
evam  tiparivattam dvadasakaram vyathabhutam 


ñãnadassanam suvisuddham ahosi. Athaham 

bhikkhave, sadevake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussäya 
anuttaram sammaäasambodhim abhisambuddho 


paccaññãsim. Ñãnañca pana me dassanam udapädi 
qkuppàủ me cetovimutti, qyamantima jat natthidani 
punabbhavoti. 


Idamavoca bhagavä attamana pañcavaggiya bhikkhù 
bhagavato bhäsitam abhinandunti. 


1 Abhisambuddho - BJTS. 
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Này các Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Thánh Đế cần được chứng 
ngộ, là điều mà trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay 
khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 


7. Này các Tỳ khưu, đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế, là điều 
mà trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với 
sự thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này các Tỳ khưu, 
đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế cần được tu tập, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. Này các Tỳ khưu, 
đây là Khổ Diệt Đạo Thánh Đế cần được tu tập, là điều mà 
trước đây Như Lai chưa từng được nghe nay khởi lên với sự 
thấy, biết, hiểu, xác chứng, và thấu triệt. 


8. Này các Tỳ khưu, cho đến khi nào Tứ Thánh Đế này chưa 
được Như Lai khéo thanh tịnh hoàn toàn giác ngộ như thật 
với ba luân! và mười hai chuyển thì Như Lai không tự nhận 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên giới, hội chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và nhân loại rằng Ta đã chứng quả vô 
thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 


9. Và này các Tỳ khưu, chính khi Tứ Thánh Đế này được Như 
Lai khéo thanh tịnh hoàn toàn giác ngộ như thật với ba luân 
và mười hai chuyển nên Như Lai tự nhận với Thiên giới, Ma 
giới, Phạm Thiên giới, hội chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và nhân loại rằng Ta đã chứng quả vô thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. Và tri kiến này khởi lên nơi Như Lai: “Bất 
động là tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuối cùng, 
nay không còn tái sanh nữa". 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm vị Tỳ khưu 
hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. 


! Tam Tuệ Luân: 1.1. Trí Tuệ Học (Saccañaing), 1. 2. Trí Tuệ Hành (Kiccañaäna), 1.3. Trí 
Tuệ Thành (Katañang): [3 tuệ x 4 (nhẫn, trí, tuệ, minh) = 12 trí-tuệ][. 
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10. Imasamiñca pana veyyäakaranasmim bhaññamaäne 
äyasmato kondaññassa virajam vItamalam 
dhammacakkhum udapadi: “yam kiñci 
samudayadhamrmmam sabbantam nirodhadhamma "nữi. 


11. Pavattite ca pana bhagavata! đhammacakke bhummna 
deva saddamanussävesum: “etam bhagavata baranasiyam 
isipatane migadäye anuttaram đhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanena vã brahmanena vã devena vã 
marena vã brahmuna vã kenaci va lokasmi”nti. 


15. Bhummanam devanam saddam sutva 
catummaharajika deva saddamanussäavesum: “etam 
bhagavata bãränasiyam isipatane migadäye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam2 samanena 
va brahmanena vã devena va mãrena vã brahmuna va 
kenaci va lokasmi”nti. 


13. Catummahäarajikanam devanam saddam sutva 
tavatimsa deva saddamanussäavesum: “etam bhagavata 
baranasiyam isipatane migadäye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam? samanena 
va brahmanena vã devena va mãrena vã brahmuna va 
kenaci vã lokasminti”. 


14. Tavatimsanam devanam saddam sutva yima deva 
saddamanussävesum: “etam bhagavata bäaranasiyam 
isipatane migadäye anuttaram đhammacakkam pavattitam 
appativattiyam samanena vã brahmanena vã devena vã 
mãärena vã brahmuna vã kenaci vã lokasmi”nti. 


15. Yamanam devanam saddam sutva tusita deva 
saddamanussävesum: “etam bhagavata bäaranasiyam 
isipatane migadäye anuttaram đhammacakkam pavattitam 
appativattiyam° samanena vã brahmanena vã devena vã 
mãärena vã brahmuna vã kenaci vã lokasmi”nti. 


1 Ca bhagavatä-Syä. * Appativattiyam- Ma., Syä. 
2 Appativattiyam - Ma., Sya. 5 Appativattiyam- Ma., Syã. 
3 Appativattiyam- Ma., Syäã. 
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10. Khi pháp thoại này được tuyên thuyết, Tôn giả Kondañña 
khởi sanh pháp nhãn thanh tịnh, không còn cấu uế, hiểu 
rằng: “Phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều 
bị hoại diệt”. 

11. Khi Đức Thế Tôn chuyển Pháp luân vừa xong, các Địa 
Thiên reo mừng: “Pháp luân vi diệu! Những điều này chưa 
bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay được Đức Thế 
Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, ở Isipatane gần thành 
BaranasI.” 


12. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của các Địa Thiên, Tứ 
Đại Thiên Vương cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! Những 
điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ ai dù là 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay 
được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, ở 
Isipatane gần thành Bäränas1.” 


13. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Tứ Đại Thiên 
Vương, Tam Thập Tam Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi 
điệu! Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất 
cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, 
ở Isipatane gần thành BäränasI.” 


14. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Tam Thập Tam 
Thiên, Dạ-ma Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! 
Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ 
ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc 
Uyển, ở Isipatane gần thành BäränasI.” 


15. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Dạ-ma Thiên, 
Đâu-suất-đà Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! 
Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ 
ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc 
Uyển, ở Isipatane gần thành BãränasI.” 
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16. Tusitanam devanam saddam sutva nimmanarati deva 
saddamanussävesum: “etam bhagavata bäranasiyam 
isipatane migadäye anuttaram đhammacakkam pavattitam 
appativattiyam1 samanena vã brahmanena vã devena vã 
marena vã brahmuna vã kenaci va lokasmi”nti. 

17 _Nimmanarainam  devanam  saddam  sutva 
paranimmitavasavattI? deva saddamanussavesum: “etam 
bhagavata bãränasiyam isipatane migadAye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam? samanena 
va brahmanena va devena vã maãarena va brahmuna vã 
kenaci va lokasmi”nti. 

18. Paranimmitavasavattinam devanam saddam sutva 
brahmakayika  deva saddamanussavesum:  “etam 
bhagavata bäränasiyam isipatane migadAye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativattiyam? samanena 
va brahmanena vã devena vã maãarena va brahmuna vã 
kenaci va lokasmi”nti. 

19. Itiha tena khanena tena muhuttena yãva brahmaloka 
saddo abbhuggañchi. Ayañca dasasahassr lokadhatu 
sañkampi sampakampi sampavedhi. Appamäno ca uläro 
obhaso  loke paäturahosi: atikkamma° devanam 
devanubhavanti. 

Atha kho bhagava udanam udãnesi: “aññãsi vata bho 
kondañño, aññasi vata bho kondaññoti”. Itihidam äãyasmato 
kondaññassa aññakondañño tveva” namam ahosIti. 

Athia kho ayasma aññakondañño ditthadhammo 
pattadhammo,  viditadhammo  pariyogalhadhammo 
tinnavicikiccho vigatakathamkatho,  vesarajjappatto 
aparappaccayo satthusasane Bhagavantam etadavoca: 
“Labheyyaham bhante bhagavato santike pabbajjam 
labheyyam upasampadan ti. 

“Ehi bhikkhu” tỉ bhagava avoca “Svakkhato dhammo, cara 
brahmacariyam samma dukkhassa antakiriyaya”ti. Sava 
tassa äayasmato upasampada ahositi. 


1 Appativattiyam - Ma., Svä. 5 Atikkammeva-Syä. 


2 Vasavattino - ST Mu. 6Idam udãnam - Ma. 
3 Appativattiyam - Ma., Svä. 7 Aññãäsikondaññottheva - Ma. 


* Appafivattiyam - Ma., Syä. 


Thứ Sáu: 3.4 Kinh Chuyển Pháp Luân 


16. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Đâu-suất-đà 
Thiên, Hóa Lạc Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! 
Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ 
ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc 
Uyển, ở Isipatane gần thành BãränasI.” 

17. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Hóa Lạc Thiên, Tha 
Hóa Tự Tại Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi diệu! Những 
điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất cứ ai dù là Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, nay được 
Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc Uyển, ở Isipatane gần 
thành Baranas1.” 

18. Sau khi được nghe tiếng reo mừng của Tha Hóa Tự Tại 
Thiên, Phạm Chúng Thiên cũng reo mừng: “Pháp luân vi 
điệu! Những điều này chưa bao giờ được thuyết giảng bởi bất 
cứ ai dù là Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, nay được Đức Thế Tôn tuyên thuyết tại vườn Lộc 
Uyển, ở Isipatane gần thành Bãränasi.” 

19. Như vậy, trong phút chốc ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong 
giây phút ấy, tiếng reo mừng lên đến Phạm Chúng Thiên tột 
đỉnh là “Sắc-cứu-cánh-thiên - Akanitthä”. Cả mười muôn triệu 
thế giới chấn động, rung động, chuyển động mạnh. Một hào 
quang vô lượng vượt xa hào quang của chư thiên chiếu diệu 
cùng khắp thế giới. 

Rồi Đức Thế Tôn thốt lên lời cảm hứng sau: “Chắc chắn 
KondaBña đã liễu ngộ! Chắc chắn Kondañña đã liễu ngộ!” 
Từ ấy Tôn giả Kondañña được gọi là Aññãkondañña. 

Sau khi đã thấy Pháp, đã thành tựu Pháp, đã hiểuPháp, thấm 
nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn 
cần sự trợ duyên của người khác, Tôn giả Aññãäkondañña đã 
nói với Đức Thế Tôn điều này: - Bạch ngài, con có thể xuất 
gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu 
lên bậc trên không? 

Đức Thế Tôn đã nói rằng: - Này Tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã 
được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách 
đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Đấy đã là sự tu lên bậc trên 
của Tôn giả./. 


309 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


4. DHÄTUVIBHANGASUTTAM 
Ssuttantapitaka, Majjhimanikayg, UparipannasaRa, 
4. Vibhangavaggg, Số 140 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava magadhesu 
carikam caramano yena rajagaham tadavasari. Yena 
bhaggavo kumbhakaro tenupasankami. Upasankamitva 
bhaggavam kumbhakaram etadavoca: “sace te bhaggava 
agaru, viharema ävesane!1 ekaratti nti. 


Na kho me bhante garu, atthi cettha pabbajito 
pathamam vãasupagato. Sace so anujanati viharatha2 
bhante, yathasukhanti. 


Tena kho pana samayena pukkusati nama kulaputto 
bhagavantam uddissa saddhãya3 agärasma anagariyam 
pabbajito. So tasmim kumbhakaravesane pathamam 
vasupagato hoti Atha kho bhagava yenayasma 
pukkusati tenupasankamii. Upasankamitva 
ayasmantam pukkusatim etadavoca: “sace te bhikkhu 
agaru, viharema avesane ekaratti nti. Urundam ävuso, 
kumbhakarävesanam. Viharatayasma yathasukhanti. 


2. Atha kho bhagava kumbhakaravesanam pavisitva 
ekamantam tinasantharakam  paññapetva  nisidi 
pallankam  abhujitva ujum kayam  panidhaya 
parimukham satim upatthapetva. Atha kho bhagava 
bahudeva rattim nisajjãäya vĩitinamesi. Ayasmäpi kho 
pukkusati bahudeva rattim nisajjaya vitinamesi. Atha 
kho bhagavato etadahosi: “'pasadikam nu kho ayam 
Rulaputto ïriyati, yannunaham puccheyyd nti. Atha kho 
bhagavä äyasmantam pukkusäatim etadavoca: “kamsi 
tvam bhikkhu uddissa pabbajito, ko va te sattha, kassa 
va tvam dhammam rocesï tỉ. 


1 Viharemu ävesane -Ma. Viharäma nivesane-Syä. 
2 Vihara- PTS. 3 Saddhãä -BJTS. 
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4. KINH GIỚI PHÂN BIỆT 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 140 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn du hành ở xứ 
Mãgadha, đi đến Räãjagaha, đến nhà thợ gốm Bhaggava; 
sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: -- Này Bhaggava, 
nếu không gì phiền phức cho Ông, Ta muốn ở tại chỗ này 
một đêm. 


Bạch Đức Thế Tôn không có gì phiền phức cho con. Ở đây 
đã có một vị xuất gia đến ở từ trước rồi. Nếu vị ấy thỏa 
thuận, bạch Đức Thế Tôn, hãy ở lại tùy theo sở thích. 


Lúc bấy giờ, Thiện nam tử Pukkusäti, do lòng tin, y cứ 
Đức Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Vị ấy đã đến ở trước tại trú xứ của thợ gốm. Rồi 
Đức Thế Tôn đi đến Tôn giả Pukkusäti; sau khi đến nói 
với Pukkusäti: -- Này Tỳ khưu, nếu không gì phiền phức 
cho Ông, Ta muốn ở lại trú xứ này một đêm. -- Rộng rãi, 
thưa Hiền giả, là trú xứ của thợ gốm. Tôn giả có thể ở, 
tùy theo sở thích. 


2. Rồi Đức Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ gốm, 
trải thảm cỏ vào một bên, ngồi kiết-già, lưng thẳng và an 
trú niệm trước mặt. Và Đức Thế Tôn trải qua phần lớn đêm 
ấy, ngồi như vậy. Tôn giả Pukkusäti trải qua phần lớn đêm 
ấy cũng ngồi như vậy. Rồi Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Cứ chỉ 
Thiện nam tử này có vẻ tín thành, Ta hãy hỏi vị ấy". Rồi 
Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusäti: -- Này Tỳ khưu, 
Ông xuất gia, y cứ vào ai? Ai là Đạo sư của Ông? Ông chấp 
nhận pháp của ai? 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Atthavuso, samano gotamo sakyaputto sakyakula 
pabbajito. Tam kho pana bhagavantam gotamam evam 
kalyano kittisaddo abbhuggato: 'Ttipil so bhagavä 
araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno 
sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathI sattha 
devamanussanam  buddho bhagavalti. Ta ham 
bhagavantam uddissa pabbajito. So ca me bhagava 
sattha, tassaham1 bhagavato dhammam rocemr tỉ. 


3. Kaham pana bhikkhu etarahi so bhagava viharati 
araham sammasambuddho tỉ: 


Atthäavuso uttaresu janapadesu sävatthi nama nagaram, 
tattha so bhagava etarahi viharati araham 
sammasambuddho tỉ. Ditthapubbo pana te bhikkhu, so 
bhagava. Disva ca pana janeyyasr ti. “Na kho me ävuso, 
ditthapubbo so bhagava. Disva caham na janeyya”nti. 


Atha kho bhagavato etadahosi: “mamam khvayam2 
kulaputto uddissa pabbajito. Yannunassaham 
dhammam deseyyanti. Atha kho bhagava äyasmantam 
pukkusatim ämantesi: “dhammam te  bhikkhu, 
desissami. Tam sunahi, sadhukam manasi karohi, 
bhäsissamr tỉ. 


“Evamavuso ti kho ayasma pukkusati bhagavato 
paccassosi. Bhagava etadavoca: 


A. “Chaddhaturo3 ayam bhikkhu, puriso 
chaphassayatano attharasamanopavicaro 
caturadhitthano, yattha thitam maññussava 
nappavattanti, maññussave kho pana nappavattamane 
muni santot vuccati. Paññam  nappamajjeyya. 
Saccamanurakkheyya. Cagamanubruheyya. Santimeva 
so sikkheyya ti. Ayamuddeso chadhatu vibhangassa. 


1 Tassa caham - Ma. 
2 Mamañca khväyam - Ma., SI Mu., Mam khväyam- PTS. 
3 Chadhãturo - Ma., SIMũ., PTS. 
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-- Thưa Hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ 
dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền 
đi về Đức Thế Tôn Gotama ấy: “Thật vậy, bậc đáng kính ấy 
là: bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn”. Tôi đã xuất gia, y cứ bậc 
Thế Tôn ấy. Ngài là bậc Đạo sư của tôi. Và tôi chấp thuận 
pháp của bậc Thế Tôn ấy. 


3. -- Này Tỳ khưu, nay Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác ấy ở đâu? 

-- Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là Sävatth1 giữa các 
quốc độ phía Bắc. Tại đấy, Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác hiện nay đang ở. -- Này Tỳ khưu, trước 
đây Ông đã thấy bậc Thế Tôn ấy chưa? Và nếu thấy, Ông có 
nhận ra được không? -- Thưa Hiền giả, trước đây tôi chưa 
từng thấy bậc Thế Tôn ấy. Và nếu thấy, tôi không nhận ra 
được. 


Rồi Đức Thế Tôn suy nghĩ: “Thiện nam tử này xuất gia y cứ 
nơi Ta. Vậy Ta hãy thuyết pháp cho Thiện nam tử ấy”. Rồi 
Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusäti: -- Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


-- Thưa Hiền giả, vâng. Tôn giả Pukkusäti vâng đáp Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: 


4. -- Này Tỳ khưu, người này có sáu giới, sáu xúc xứ, mười 
tám ý hành, bốn thắng xứ, khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển 
động, vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh. Chớ có buông 
lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí1, 
hãy tu học tịch tịnh. Đây là tổng thuyết sáu giới phân biệt. 


1 Caãga:vật tặng, dứt bỏ, bỏ đi, sự bỏ của cải, ban phát rộng rãi cho người. 
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“Chaddhãturo1 ayam bhikkhu, puriso' tỉ iti kho panetam 
vuttam. Kiñcetam paticca vuttam. Pathavidhatu 
apodhatu tejodhatu vayodhatu akasadhatu 
viññanadhatu. “Chaddhãturo2? ayam bhikkhu, puriso tỉ 
iti yam tam vuttam, idametam paticca vuttam. 


'Chaphassäayatano ayam bhikkhu, purisoti iti kho 
panetam  vuttam, kiñcetam paticca vuttam: 
cakkhusamphassayatanam sotasamphassayatanam 
ghanasamphassayatanam jivhasamphassayatanam 
kayasamphassäayatanam manosamphassäayatanam. 
“Chaphassäyatano ayam bhikkhu, puriso tỉ iti yam tam 
vuttam, idametam paticca vuttam. 


5. 'Atthärasamanopavicaro ayam bhikkhu, puriso' tỉ iti 
kho panetam vuttam, kiñcetam paticca vuttam: 
cakkhuna rupam disva somanassatthaniyam? rupam 
upavicarati. Domanassatthaniyam ruùũpam upavicarati. 
Upekkhatthanryam rupam upavicarati. Sotena saddam 
sutva  somanassatthamyam saddam upavicarati. 
Domaanassatthamiyam saddam upavicarati. 
Upekkhatthanmyam saddam upavicarati Ghanena 
gandham ghãyitva somanassatthamyam gandham 
upavicarati. Domaanassatthaniyam gandham 
upavicarati. Upekkhatthamyam gandham upavicarati. 
Jivhaya rasam sayitva somanassatthaniyam rasam 
upavicarati. Domanassatthaniyam rasam upavicarati. 
Upekkhatthanmyam  rasam upavicarati Kayena 
photthabbam phusitva. Somanassatthaäniyam 
photthabbam upavicarati. Domaanassatthaniyam 
photthabbam upavicarati. Upekkhatthaniyam 
photthabbam upavicarati. Manasa dhammmam viñfaya 
somanassatthaniyam dhammam upavicarati. 
Domaanassatthanmiyam dhammam upavicarati. 
Upekkhatthanryam dhammam upavicarati. 


1 Chadhãturo - Ma., SI Mũ., PTS. ?Chadhäturo - Ma., SImũ., PTS. 3 atthãniyam -BJTS 
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Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có sáu giới”, 
do duyên gì được nói đến như vậy? Địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới. Này Tỳ khưu, khi 
được nói đến: “Người này có sáu giới”, chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có sáu xúc xứ”, 
do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xúc xứ, nhĩ xúc 
xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc xứ, ý xúc xứ. Khi được 
nói đến: “Người này có sáu xúc xứ”, chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


5. Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có mười tám 
ý hành”, do duyên gì được nói đến như vậy? Khi mắt thấy 
sắc, người ấy chạy theo sắc, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy 
chạy theo sắc, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo sắc, 
chỗ trú xứ của xả; khi tai nghe tiếng, người ấy chạy theo 
tiếng, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo tiếng, chỗ trú 
xứ của ưu, người ấy chạy theo tiếng, chỗ trú xứ của xả; mũi 
ngửi hương, người ấy chạy theo hương, chỗ trú xứ của hỷ, 
người ấy chạy theo hương, chỗ trú xứ của ưu, người ấy 
chạy theo hương, chỗ trú xứ của xả; lưỡi nếm vị, người ấy 
chạy theo vị, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo vị, chỗ 
trú xứ của ưu, người ấy chạy theo vị, chỗ trú xứ của xả; 
thân xúc chạm, người ấy chạy theo xúc, chỗ trú xứ của hỷ, 
người ấy chạy theo xúc, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy 
theo xúc, chỗ trú xứ của xả; ý nhận thức pháp, người ấy 
chạy theo pháp, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo 
pháp, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo pháp, chỗ trú 
xứ của xả. 
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Iti cha somanassupavicara cha domanassupavicara cha 
upekkhupavicara. “Attharasamanopavicairo ayam 
bhikkhu, puriso tỉ iti yam tam vuttam, idametam paticca 
vuttam. 


'Caturäadhitthäno ayam bhikkhu, purisoti it kho 
panetam  vuttam, kiñcetam paticca vuttam: 
paññadhitthano cägadhitthano upasamadhitthano. 
“Caturädhitthãäno ayam bhikkhu, puriso tỉ iti yam tam 
vuttam, idametam paticca vuttam. 


'Pañññam nappamajjeyya saccamnanuraRkkheyya 
cagamanubruheyya santimeva so sikkheyyd ti it kho 
panetam vuttam: kathaĩñca bhikkhu, paññam 
nappamajjati: chayima bhikkhu, đhãtuyo: pathavidhatu 
apodhatu tejodhatu vayodhato akasadhatu 
viññanadhatu. 


6. Katama ca bhikkhu, pa£havidhatu: pathavidhatu siya 
ajjhattika siya bahira. Katama ca bhikkhu, ajjhattika 
pathavidhatu: yam ajjhattam paccattam kakkhalam 
kharigatam upadinnam. Seyyathidam: kesa loma nakha 
datta taco mamsam naharu atthi atthamiñjam vakkam 
hadayam, yakanam kilomakam pihakam papphasam 
antam antagunam udariyam karlsam yam vã 
panaññampi kiñci ajjhattam paccattam kakkhalam 
kharigatam upadinnam. Ayam vuccati bhikkhu, 
ajjhattika pathavidhatu. Ya ceva kho pana ajjhattika 
pathavidhatu va ca bahira pathavidhatu, 
pathavidhäaturevesä. “Tam netam mama, nesohamasmi, 
na meso atta tỉ evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. Evametam yathabhutam 
sammappaññaya disvä pathavidhatuya nibbindati, 
pathavidhatuya cittam viräjeti. 


Thứ Sáu: 4.4 Kinh Giới Phân Biệt 


Như vậy, có sáu hỷ hành, sáu ưu hành, sáu xả hành. Khi 
được nói đến: “Người này có mười tám ý hành”, chính do 
duyên này được nói đến như vậy. 


Này Tỳ khưu, khi được nói đến: “Người này có bốn thắng 
xứ”, do duyên gì được nói đến như vậy? Tuệ thắng xứ, đế 
thắng xứ, huệ thí thắng xứ, tịch tịnh thắng xứ. Khi được nói 
đến: “Người này có bốn thắng xứ”, chính do duyên này 
được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến: “Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì 
chân đế, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy tu học tịch tịnh", 
do duyên gì được nói đến như vậy? Thế nào là không 
buông lung trí tuệ? Có sáu giới này: địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới. 


6. Này Tỳ khưu, thế nào là địa giới? Có nội địa giới và có 
ngoại địa giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội địa giới? Cái 
øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị 
chấp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, 
tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng 
ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy, 
này Tỳ khưu, được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội 
địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí 
tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh 
yếm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


7, Katama ca bhikkhu, apodhatu: äpodhätu siya ajjhattika 
siya bahira. Katama ca bhikkhu, ajjhattikãä äpodhatu: yam 
ajjhattam paccattam 3po apogatam upadinnam. 
Seyyathidam: pittam semham pubbo lohitam sedo medo 
assu vasäa khelo sinphanikäa lasikã muttam. Yam vã 
panaññampi kiñci ajjhattam paccattam äapo äpogatam 
upadinnam. Ayam vuccati bhikkhu, ajjhattika ãpodhãtu. 
Ya ceva kho pana ajjhattika äãpodhatu yä ca bäahira 
apodhitu, aäapodhaturevesa “Tam netan mama, 
nesohamasmi, na meso atta'ti evametam yathabhutam 
sammappaññaya datthabbam. Evametam yathabhutam 
sammappaññaya disva äpodhatuya nibbindati, 
äpodhätuya cittam virajeti. 


8. Katama ca bhikkhu, tejodhatu: tejodhatu siyä ajjhattika 
siyäa bahira. Katama ca bhikkhu, ajjhattikã tejodhäatu: yam 
ajjhattam paccattam tejo tejogatam upadinnam. 
Seyyathidam: yena ca santappati1 yena ca jIriyati”, yena ca 
paridayhati, yena ca asitapItakhayitasayitam samma 
parinamam gacchati, yam vã panaññampi kiñci ajjhattam 
paccattam tejo tejogatam upadinnam. Ayam vuccati 
bhikkhu, ajjhattika tejodhäatu. Yã ceva kho pana ajjhattika 
tejodhãatu yaä ca bahira tejodhätu, tejodhaturevesa. Tam 
netam mama, nesohamasmi, na meso attati evametam 
yathabhutam sammappaññaya datthabbam. Evametam 
yathabhutam  sammappaññaya disv4 tejodhatuya 
nibbindati, tejodhatuyäa cittam viräajeti. 


9. Katama ca bhikkhUu, vayodhatu: vayodhãtu siya 
ajjhattika siya bahira katamäa ca bhikkhu, ajjhattika 
vayodhatu: yam ajjhattam paccattam väyo väyogatam 
upadinnam. Seyyathidam: uddhangama vätã adhogama 
vata kucchisaya vata kotthasaya? vata 
angamanganusarino väatä assaso passaso iti, yam va 
panaññampi kiñci ajjhattam paccattam väyo vayogatam 
upadinnam. 


1 Santapati-SiMùũ. 
2 JarTyati-simn, PTS. 3Kotthasaya - BJTS. 


Thứ Sáu: 4.4 Kinh Giới Phân Biệt 


7. Và này các Tỳ khưu, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội thủy giới? 
Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất 
lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, 
nước tiểu, và bất cứ vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy, này 
Tỳ khưu, được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới 
và những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. 
Thủy giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối 
với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 

8. Và này Tỳ khưu, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có 
ngoại hỏa giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội hỏa giới? 
Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, 
khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho 
những vật được ăn, uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, 
hay tất cả những vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Này Tỳ 
khưu, như vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc 
nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc 
về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 

9. Và này Tỳ khưu, thế nào là phong giới? Có nội phong giới, 
có ngoại phong giới. Và này Tỳ khưu, thế nào là nội phong 
giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc 
tánh động, bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió 
trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt, các 
khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. 
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Ayam vuccati bhikkhu, ajjhattikã vayodhatu. Yä ceva 
kho pana ajjhattika vayodhatu yäã ca bãhiräa vayodhatu, 
vayodhaturevesa. Tam netam mama, nesohamasmi, na 
meso attäati, evametam yathabhitam sammappaññäya 
datthabbam. Evametam yathabhutam sammappaññäya 
disvã vayodhatuya nibbindati vayodhatuya cittam 
virajeti. 


10. Katama ca bhikkhu, akasadhatu: akäsadhatu siya 
ajjhattikã siya bahira. Katama ca bhikkhu, aj/hattika 
akasadhatu:  vam_ ajjhattam paccattam akãsam 
akasagatam upäadinnam. Seyyathidam: kannacchiddam 


näãsacchiddam mukhadvaram vena ca 
asitapItakhäayitasäyitam ajjhoharati, yvattha ca 
asitapItakhäayitasäyitam santitthati, yena ca 


asitapItakhayitasayitam adhobhagam!1 nikkhamati, yam 
va panaññampi kiñci ajjhattam paccattam akäasam 
akasagatam agham aghagatam vivaram vivaragatam 
asamphuttham mamsalohitehi upadinnam. 


Ayam vuccati bhikkhu, ajjhattika akäsadhatu. Yã ceva kho 
pana ajjhattikã akasadhatu, yä ca bahira akasadhatu, 
akäãsadhaturevesa. Tam netam mama, nesohamasmii, na 
meso attati, evametam yathabhuitam sammappaññaya 
datthabbam. Evametam yathãabhutam sammappaññaya 
disva akasadhatuyäa nibbindati, akasadhatuyäa cittam 
virajetti. 


11. Athaparam viññãnam yeva avasissati parisuddham 
pariyodatam. Tena va viññãnena kim vijãnäti: sukhantipi 
vijanati, dukkhantipi vijanati, adukkhamasukhantipi 
vijanati. Sukhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca 
upapajjai sukha vedana So sukham vedanam 
vediyamano “sukham vedanam vediyamiti pajanati. 
Tasseva sukhavedanissa phassassa nirodhã yam tajjam 
vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppanna 
sukha vedana “sä nirujjhanti, sa vupasammatï tỉ pajänati. 


1 Adhobhäga - BJTS. 


Thứ Sáu: 4.4 Kinh Giới Phân Biệt 


Này Tỳ khưu, như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì 
thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới 
đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”. Sau khi như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ 
như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong giới. 


10. Và này các Tỳ khưu, thế nào là hư không giớĩ? Có nội hư 
không giới, có ngoại hư không giới. Và này Tỳ khưu, thế nào 
là nội hư không giớĩ? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, 
lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được 
nhai, được uống, được ăn, được nếm, và tại chỗ mà những gì 
được nhai, được uống, được ăn, được nếm, được giữ lại, và 
ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, 
được nếm và được tống xuất xuống phần dưới để ra ngoài, 
và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư 
không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. 


Này Tỳ khưu, như vậy được gọi là nội hư không giới. Những 
øì thuộc nội hư không giới và ngoại hư không giới đều 
thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi”. Sau khi như thật quán sát hư không giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hư không giới, tâm từ 
bỏ hư không giới. 


11. Lại nữa, khi thức còn lại được thanh tịnh, trong sáng, vị 
ấy biết rõ một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ấy biết rõ được lạc, 
vị ấy biết rõ được khổ, vị ấy biết rõ được không khổ không 
lạc. Này Tỳ khưu, do duyên xúc lạc thọ, lạc thọ khởi lên. Khi 
đang cảm thọ lạc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
lạc". Do duyên xúc lạc thọ, cảm thọ lạc khởi lên, do duyên 
điệt lạc thọ, cảm thọ lạc diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Lạc thọ 
ấy diệt mất, được chấm dứt. 
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Dukkhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca uppajjati 
dukkhãä vedana. So dukkham vedanam vediyamaäano 
'dukkham vedanam vediyamiti 2 pajanati Tasseva 
dukkhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam 
vedayitam dukkhavedaniyam phassam paticca uppanna 
dukkha vedana “sã nirujjhati, sä vupasammatT tỉ pajanäti. 


Adukkhamasukhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca 
uppajjati adukkhamasukha vedana. So adukkhamasukham 
vedanam  vediyamano “qdukkhamasukham vedanam 
vediyam tỉ pajanati. Tasseva 
adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodhã yam 
tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam phassam 
paticca uppanna adukkhamasukhä vedana “sä nirujjhati, sä 
vupasammatï tỉ pajanati. 


12.  Sevyathapi bhikkhu dvinnam  katthãnam 
samphassasamodhänã1 usma jäyati, tejo abhinibbattati. 
Tesam yeva dvinnam katthanam nanabhava nikkhepa yä 
tajja usma, sã nirujjhati sä vùũpasammati. Evameva kho 
bhikkhu, sukhavedaniyam phassam paticca uppajjati 
sukha vedana. So sukham vedanam vediyamäano “sukham 
vedanam vediyamri tỉ pajaänati. Tasseva sukhavedaniyassa 
phassassa nirodha yam tajjam vedayitam 
sukhavedaniyam phassam paticca uppanna sukha vedana 
'sä nirujjhati, sä vũpasammatï tỉ pajãnäãti. 


Dukkhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca uppajjati 
dukkhãä vedana. So dukkham vedanam vediyamaäano 
'dukkham vedanam  vediyamiti pajanati Tasseva 
dukkhavedaniyassa phassassa nirodhäa yam tajjam 
vedayitam dukkhavedaniyam phassam paticca uppanna 
dukkha vedana “sã nirujjhati, sä vupasammatT tỉ pajanäti. 


1 Sanghattã samodhänã - Ma., Sĩ Mu. 


Thứ Sáu: 4.4 Kinh Giới Phân Biệt 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc khổ thọ, khổ thọ khởi lên. Khi 
đang cảm thọ khổ, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
khổ". Do duyên xúc khổ thọ, cảm thọ khổ khởi lên, do duyên 
diệt khổ thọ, cảm thọ khổ diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Khổ 
thọ ấy diệt mất, được chấm dứt. 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc thọ không khổ không lạc, cảm 
thọ không khổ không lạc khởi lên. Khi đang cảm thọ không 
khổ không lạc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
không khổ không lạc”. Do duyên xúc thọ không khổ không 
lạc, cảm thọ không khổ không lạc khởi lên, do duyên diệt thọ 
không khổ không lạc, cảm thọ không khổ không lạc diệt, vị 
ấy sáng suốt biết rõ: “Thọ không khổ không lạc ấy diệt mất, 
được chấm dứt”. 


12. Này Tỳ khưu, ví như do hai cây que xúc chạm cọ xát, hơi 
nóng được sanh, ngọn lửa được hiện khởi. Khi hai que ấy 
được rời nhau, được phân ly, sức nóng được sanh khởi ấy, 
sức nóng ấy được diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy, này Tỳ 
khưu, duyên xúc lạc thọ, lạc thọ khởi lên. Khi đang cảm thọ 
lạc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ lạc”. Do duyên 
xúc lạc thọ, cảm thọ lạc khởi lên, do duyên diệt lạc thọ, cảm 
thọ lạc diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Lạc thọ ấy diệt mất, được 
chấm dứt”. 


Này Tỳ khưu, do duyên xúc khổ thọ, khổ thọ khởi lên. Khi 
đang cảm thọ khổ, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
khổ”. Do duyên xúc khổ thọ, cảm thọ khổ khởi lên, do duyên 
diệt khổ thọ, cảm thọ khổ diệt, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Khổ 
thọ ấy diệt mất, được chấm dứt”. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Adukkhamasukhavedaniyam bhikkhu, phassam paticca 
uppajjati adukkhamasukha vedana. So adukkhasukham 
vedanam vediyamano “qdukkhamasukham vedanam 
vediyami tỉ pajanati. Tasseva 
adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodhä yam 
tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam phassam 
paticca uppanna adukkhamasukha vedanãa “sa nirujjhati 
sä vũpasammatï tỉ pajänäãti. 

13. Athaparam upekkhayeva avasissati parisuddha 
pariyodatä mudu ca kammañña ca pabhassara ca. 
Sevyathapil bhikkhu, dakkho suvannakaro vã 
suvannakarantevasr vã ukkam bandheyya, ukkam 
bandhitva ukkamukham alimpeyya, ukkamukham 
alimpetväa sandäsena jataripam gahetva ukkamukhe 
pakkhipeyya. Tamenam kalena kãalam abhidhameyya. 
Kalena kalam udakena paripphoseyya. Kãalena kalam 
ajjhupekkheyya Tam hot jataripam dhantam 
sudhantam niddhantam nihatam! nihatakasavam2 mudu 
ca kammaññam ca pabhassarañca. Yassa yassä4 ca 
pilandhanavikatiya akankhati vyadi pattikaya3 yadi 
kundalaya vyadi gIveyyakaya vyadi suvannamalaya, 
tañcassa attham anubhoti. 

14. Evameva kho bhikkhUu, athaparam upekkhäyeva 
avasissati parisuddha pariyodhatãä mudu ca kammaññ3 ca 
pabhassara ca. So evam pajanäti: Tmam ce aham upekkham 
evam parisuddham evam pariyodatam akasanañcayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhäveyyam. 
Evam ayam upekkha tamnissitaä tadupadäna ciram 
diphamaddhanam tittheyya. Imañce aham upekkham evam 
parisuddham evam pariyodatam  vifñiñanañcayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhäveyyam. 
Evam me ayam upekkha tamnissita tadupadana ciram 
diphamaddhanam tittheyya. Imañce aham upekkham evam 
parisuddham cevam pariyodatam đkiñcañfñiayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhäveyyam. 
Evam me ayam upekkha tamnissitä tadupadäna ciram 
dIighamaddhänamì tittheyya. 


1 Nihatam - SIMu.  ?NinnItakasävam - SI Mu.,Ma.,PTS. 3pavaddhikaya -BJTS 
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Này Tỳ khưu, do duyên xúc thọ không khổ không lạc, cảm 
thọ không khổ không lạc khởi lên. Khi đang cảm thọ không 
khổ không lạc, vị ấy sáng suốt biết rõ: “Tôi đang cảm thọ 
không khổ không lạc”. Do duyên xúc thọ không khổ không 
lạc, cảm thọ không khổ không lạc khởi lên, do duyên diệt thọ 
không khổ không lạc, cảm thọ không khổ không lạc diệt, vị 
ấy sáng suốt biết rõ: “Thọ không khổ không lạc ấy diệt mất, 
được chấm dứt”. 


13. Lại nữa, Xả còn lại được thanh tịnh, trong sáng, nhu 
nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. Ví như, này Tỳ khưu, một 
người thợ vàng thiện xảo hay người đệ tử sửa soạn lò đúc; 
sau khi sửa soạn lò đúc xong, người ấy đốt lửa miệng lò đúc; 
sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ấy dùng kềm kẹp lấy vàng 
và đặt vàng vào trong miệng lò; rồi thỉnh thoảng người ấy 
thổi trên ấy, thỉnh thoảng người ấy rưới nước trên ấy, thỉnh 
thoảng người ấy quán sát thật kỹ. Vàng ấy đã trở thành sáng 
sủa, thanh tịnh, gột sạch, các uế tạp được đoạn trừ, các tỳ vết 
được trừ sạch, nhu nhuyến, dễ uốn nắn và chói sáng. Và nếu 
người ấy muốn làm đồ trang sức nào, hoặc vòng nhẫn, hoặc 
bông tai, hoặc vòng cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời vàng ấy có 
thể dùng vào mục đích ấy. 


14. Cũng vậy, lại nữa này Tỳ khưu, Xả còn lại được thanh tịnh, 
trong sáng, nhu nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. Người ấy sáng 
suốt biết rõ: “Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh như vậy, 
trong sáng như vậy vào Hư không vô biên xứ, và tu tập tâm 
ta tùy theo pháp ấy, thời Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại 
đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập 
trung Xả này thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào 
Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời 
Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta 
trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh 
như vậy, trong sáng như vậy vào Vô sở hữu xứ, và tu tập tâm 
ta tùy theo pháp ấy, thời Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại 
đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. 
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Imañce aham upekkham evam parisuddham evam 
pariyodatam nevasañfñianasaññayatanam 
upasamhareyyam. Tadanudhammañca cittam 
bhäaveyyam, evam me ayam upekkha tamnissita 
tadupadäanãä ciram diphamaddhanam tittheyya tỉ. 


15. So evam pajanati: 'imañce aham upekkham evam 
parisuddham evam pariyodätam đkasanañcayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhäveyyam, 
sankhatametam. Imañce aham upekkham evam 
parisuddham evam pariyodätam viññanañcayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhäveyyam, 
sankhatametam. Imañce aham upekkham evam 
parisuddham cevam pariyodatam đkiñcañfñayatanam 
upasamhareyyam, tadanudhammañca cittam bhäveyyam, 
sankhatametam. Imañce aham upekkham evam 
parisuddham evam pariyodatam 
nevasafñfñianasañcayatanam upasamhareyyam, 
tadanudhammañca cittam bhãveyyam, sankhatametanti. 
So neva tam abhisankharoti, nabhisañcetayati bhaväya vã 
vibhavaya vã. So anabhisankharonto anabhisañcetayanto 
bhavaya va vibhavaya vã na kiãci loke upadiyati. 
Anupäadiyam na paritassati, aparitassam paccattamyeva 
parinibbayati. 'Khina jati, vusitam brahmacariyam, katam 
karaniyam, naparam ïitthattaya tỉ pajänäti. 


16. So sukhañce vedanam vedeti, “sä anicca ti pajanati, 
anajjhositäti pajanäati “'anabhinanditati pajänati. 
Dukkhañce vedanam vedeti “sä aniccati pajänati, 
“anajjhositã tỉ pajanati, “abhinanditati pajana tỉ, 
adukkhamasukhañce vedanam vedeti, “sa aniccati 
pajanati, “anajjhositäti pajãänäati “anabhinandita tỉ 
pajanati. So sukhañce vedanam vedeti, visamyutto tam 
vedeti1. So dukkhañce vedanam vedeti, visamyutto tam 
vedeti. Adukkhamasukhañce vedanam vedeti, visamyutto 
tam vedeti:. 


1 Visamyutto nam na vedeti- BJTS. 2 Visamyutto nam na vedeti- BJTS. 
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Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh như vậy, trong sáng như 
vậy vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta 
tùy theo pháp ấy, thời Xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy, 
được an trú nơi ta trong một thời gian dài”. 


15. Người ấy sáng suốt biết rõ: “Nếu ta tập trung Xả này 
thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Hư không vô 
biên xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời xả ấy 
vẫn là pháp hữu vi”. “Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh 
như vậy, trong sáng như vậy vào Thức vô biên xứ, và tu 
tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời Xả ấy vẫn là pháp hữu 
vi”. “Nếu ta tập trung Xả này thanh tịnh như vậy, trong sáng 
như vậy vào Vô sở hữu xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời Xả ấy vẫn là pháp hữu vi”. “Nếu ta tập trung 
Xả này thanh tịnh như vậy, trong sáng như vậy vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời Xả ấy vẫn là pháp hữu vi”. Vị ấy không tác 
thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu. Do không tác 
thành, không suy tưởng đến hữu hay phi hữu, vị ấy không 
chấp thủ một sự vật gì ở đời; chấp thủ không quấy rối vị 
ấy; do chấp thủ không quấy rối vị ấy, vị ấy tự chứng Niết 
Bàn, và vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui đời sống 
này! nữa". 


16. Nếu vị ấy cảm thọ lạc, vị ấy biết rõ: “Thọ ấy là vô thường”; 
vị ấy biết rõ: “Không nên đắm trước”; vị ấy biết rõ: “Không 
nên hoan hỷ”. Nếu vị ấy cảm thọ khổ, vị ấy biết rõ: “Thọ ấy là 
vô thường”; vị ấy biết rõ: “Không nên đắm trước”; vị ấy biết 
rõ: “Không phải là đối tượng để hoan hỷ”. Nếu vị ấy cảm thọ 
không khổ không lạc, vị ấy biết rõ: “Thọ ấy là vô thường”; vị 
ấy biết rõ: “Không nên đắm trước”; vị ấy biết rõ: “Không nên 
hoan hỷ”. Nếu cảm thọ lạc, không có dính mắc, vị ấy cảm thọ 
ấy. Nếu cảm thọ khổ, không có dính mắc, vị ấy cảm thọ ấy. 
Nếu cảm thọ không khổ không lạc, không có dính mắc, vị ấy 
cảm thọ ấy. 


1 Không còn trở lui trạng thái này 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


So kayapariyantikam vedanam vediyamano, 
kayapariyantikam  vedanam  vediyäamiti  pajänati. 
Jivitapariyantikam vedanam vediyamano, 


Jvitapariyantikam vedanam  vediyamiti pajänäãti. 
“Kayassa bhedã param marana uddham jIvitapariyadana 
ideva sabbavedayitani anabhinanditani sitibhavissanti tỉ 
pajanati. 


17. Seyyathapi bhikkhu, telañca paticca vattiñca paticca 
telappadiïpo jhãyati, tasseva telassa ca vattiyä ca pariyadäna 
aññassa ca anupahara!1 anaharo nibbayati. Evameva kho 
bhikkhUu, kãyapariyantkam vedanam  vediyamino, 
kayapariyantikam  vedanam  vediyäamiti pajänati. 
Jivitapariyantikam vedanam vediyamano, 
JIvitapariyantikam vedanam  vediyamiti pajänäãti. 
“Kayassa bhedã param marana uddham jIvitapariyadana 
ideva sabbavedayitani anabhinanditani sitibhavissantr tỉ 
pajanati Tasma evam samannäagato bhikkhu imina 
paramena paññadhitthanena samannäagato hoti. Esa hi 
bhikkhu, parama ariya pañña yadidam 
sabbadukkhakkhaye ñanam. 


18. Tassa sä vimutti sœcce thita akuppa hoti. Tam hi 
bhikkhUu musä, yam mosadhammam. Tam saccam, yam 
amosadhammam nibbanam. Tasma evam samannagato 
bhikkhu imina paramena saccadhitthanena samannagato 
hoti. Etam hi bhikkhu, paramam ariyasaccam yadidam 
amosadhammam nibbanam. Tasseva kho pana pubbe 
qaviddasuno upadhï honti samattä samadinna. Tyaässag 
pahma honti ucchinnamula taälavatthukata 
anabhavakata2 ayatim anuppadadhamma. Tasmäã evam 
samannäagato bhikkhu iminã paramena cägädhitthanena 
samannäagato hoti. Eso hi bhikkhu, paramo ariyo cägo 
yadidam sabbupadhipatinissaggo. 


1 Anupädänã -Ma., Sỉ Mu. Anupahärä -Syä. ZAnabhävam kata -Ma. 
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Khi cảm thọ với thân cuối cùng này, vị ấy biết rõ: “Ta đang 
cảm thọ với thân cuối cùng này”. Khi cảm thọ với sinh 
mạng cuối cùng này, vị ấy biết rõ: “Ta đang cảm thọ với 
sinh mạng cuối cùng này”; vị ấy biết rõ: “Sau khi thân hoại 
mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành 
nguội lạnh”. 


17. Ví như, này Tỳ khưu, như ngọn đèn dầu được cháy đỏ 
nhờ dầu và tim. Khi dầu và tim diệt tận, và không có vật 
liệu khác được đem đến, ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt. Cũng 
vậy, này Tỳ khưu, khi cảm thọ với thân cuối cùng này, vị 
ấy biết rõ: “Ta đang cảm thọ với thân cuối cùng này”. Khi 
cảm thọ với sinh mạng cuối cùng này, vị ấy biết rõ: “Ta 
đang cảm thọ với sinh mạng cuối cùng này”; vị ấy biết rõ: 
“Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở 
nơi đây trở thành nguội lạnh”. Do vậy, vị Tỳ khưu thành 
tựu như vậy là thành tựu với tối thắng tuệ thắng xứ này. 
Vì rằng, này Tỳ khưu, như vậy là tối thắng Thánh tuệ, 
nghĩa là trí biết sự đoạn tận mọi đau khổ. 


18. Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào chân đế, không bị 
dao động. Này Tỳ khưu, cái gì có thể đưa đến hư vọng, thời 
thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư vọng, thời 
thuộc về chân đế, Niết Bàn. Do vậy, vị Tỳ khưu thành tựu như 
vậy là thành tựu với tối thắng đế thắng xứ này. Vì rằng, này 
Tỳ khưu, như vậy là tối thắng Thánh Đế, tức là Niết Bàn, 
không thể đưa đến hư vọng. Và những sanh y vô trí trước 
của nó đã được đầy đủ, đã được thành tựu. Chúng được 
đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
không thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả 
năng sanh khởi nữa. Do vậy, vị Tỳ khưu thành tựu như vậy 
là thành tựu với tối thắng huệ thí thắng xứ này. Vì rằng, này 
Tỳ khưu, như vậy là tối thắng Thánh huệ thí, tức là sự xả ]y 
tất cả sanh y. 


SA 
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Tasseva kho pana pubbe aviddasuno abhijjha hoti chando 
sarago. Svassa pahino hoti ucchinnamnlo tãlavatthukato 
anabhavakato ayatim anuppadadhammo. Tasseva kho 
pana pubbe aviddasuno aghato hoti byapado sampadoso, 
svassa pahimo hoti ucchinnamnlo  tãlãvatthukato 
anabhävakato äyatim anuppäadadhammo. 


Tasseva kho pana pubbe aviddasuno avijja hoti sammoho 
sampadoso.  Svãassa pahimo hot ucchinnamulo 
talävatthukato anabhavakato äyatim anuppadadhammo. 
Tasma evam samannagato bhikkhu imina paramena 
upasamadhitthanena samannagato hoti eso hi bhikkhu, 
paramo ariyo upasamo yadidam ragadosamohänam 
upasamo. 


19. “Paññam nappamajjeyya, saccamanurakkheyya, 
cagamanubruheyya, santimeva so sikkheyyäa ti iti yam 
tam vuttam, idametam pat{icca vuttam. 


Yattha thitam maññussavä nappavattanti. Maññussave 
kho pana appavattamane muni santoti vuccati ti iti kho 
panetam vuttam. Kiñcetam paticca vuttam: “asmiti 


bhikkhu maññitametam. :AyamahamasmT tỉ 
maññitametam. “Bhavissanti maññitametam. “Na 
bhavissa'nti maññitametam. “RupI bhavissanti 


maññitametam. “ArupI bhavissanti maññitametam. 
“SaññI bhavissanti maññitametam. “AsaññI bhavissa'nti 
maññitametam. “NevasaññInasaññ1 bhavissa"nti 
maññitametam. Mañinitan bhikkhu rogo, mafññitam 
gando, maññitam sallam. Sabbamaññitanam tveva 
bhikkhu, samatikkama muni santoti vuccati. Muni kho 
pana bhikkhu, santo na jäAyati, na jIyati, na miyati, na 
kuppati, na piheti. Tampissa bhikkhu natthi yena jäyetha, 
ajayamano kim jIyissati ajIlyamano kim miyissati, 
amTyamano kim kuppissati. 
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Và tham ái vô trí trước của nó, thuộc tham dục, tham 
nhiễm; pháp ấy được đoạn tận, chặt tận gốc rễ, làm cho 
như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa trong tương lai, 
không có khả năng sanh khởi nữa. Và sự phẫn nộ vô trí 
trước của nó, thuộc sân hận, thuộc tội quá; pháp ấy được 
đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không 
thể hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng sanh 
khởi nữa. 


Và vô minh vô trí trước của nó, thuộc sỉ mê, thuộc khiếm 
khuyết; pháp ấy được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như 
thân cây tala, không thể hiện hữu trong tương lai, không 
có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, vị Tỳ khưu thành tựu 
như vậy là thành tựu tối thắng tịch tịnh thắng xứ. Này Tỳ 
khưu, như vậy là tối thắng Thánh tịch tịnh, tức là sự tịch 
tịnh tham sân si. 


19. Khi được nói đến: “Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì 
chân đế, hãy làm cho sung mãn huệ thí, hãy tu học tịch tịnh”, 
chính do duyên này được nói đến như vậy. 


Khi được nói đến: “Khi được an trú, vọng tưởng không có 
chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được 
gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh”, do duyên gì được nói đến như vậy? 
Này Tỳ khưu, “Tôi là”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi là cái này”, 
như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ là”, như vậy là vọng tưởng. 
“Tôi sẽ không là”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ có sắc”, như 
vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ không có sắc”, như vậy là vọng 
tưởng. “Tôi sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ 
không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. “Tôi sẽ không có 
tưởng, không không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. Vọng 
tưởng, này Tỳ khưu, là bệnh, vọng tưởng là cục bướu, 
vọng tưởng là mũi tên. Này Tỳ khưu, khi vượt khỏi mọi 
vọng tưởng, vị ẩn sĩ được gọi là tịch tịnh. Nhưng này Tỳ 
khưu, vị ẩn sĩ tịch tịnh không sanh, không già, không có dao 
động, không có hy cầu. Vì không có cái gì do đó có thể sanh, 
này Tỳ khưu, không sanh làm sao già được? Không già, làm 
sao chết được? Không chết làm sao dao động được? Không 
dao động, làm sao hy cầu? 


331 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Akuppamano kissa vihessati. “Yattha thitam maññussava 
nappavattanti. Maññussave kho pana nappavattamane 
muni santoti vuccatfti iti yam tam vuttam, idametam 
paticca vuttam. Imam kho me tvam bhikkhu, sañnkhittena 
cha đhatuvibhangam dhäãrehiIti. 


20. Atha kho äyasmäã pukkusati “satthã kira me anuppatto, 
sugato kira me anuppatto, sammaäsambuddho kira me 
anuppattoti utthayasanäa ekamsam cIivaram katvä 
bhagavato päãdesu sirasä nipatitva bhagavantam 
etadavoca: “accayo mam bhante, accagama yathabalam 
yathamulham vathäa-akusalam, yoham bhagavantam 
ävusovadena samudäcaritabbam amaññissam. Tassa me 
bhante, bhagava accayam accayato patigganhatu ayatim 
samvarayd tỉ. 


Taggha tvam bhikkhu, accayo accagama yathabalam 
yathamulham  vyathä-akusalam, yam  mam  tvam 
ävusovadena samudacaritabbam amaññittha. Yato ca kho 
tvam bhikkhu, accayam accayato disva yatha dhammam 
patikarosi. Tam te mayam patigganhama. Vuddhi hesa 
bhikkhu. Ariyassa vinaye yo accayam accayato disväa 
yatha dhammam patikaroti, 3yatim samvaram äpajjatï tỉ. 


Labheyyaham bhante, bhagavato santike upasampadanti. 
Paripunnam pana te bhikkhu, pattacTvaranti? 
Na kho me bhante, paripunnam pattacrvaranti. 


Na kho bhikkhu, tathagatä aparipunnapattacIvaram 
upasampäadentIti. 


Thứ Sáu: 4.4 Kinh Giới Phân Biệt 


Khi được nói đến: “Khi được an trú, vọng tưởng không có 
chuyển động; khi vọng tưởng không chuyển động, vị ấy được 
gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh”, do chính duyên này được nói đến 
như vậy. Này Tỳ khưu, hãy thọ trì sự phân biệt tóm tắt của 
Ta về sáu giới. 


20. Rồi Tôn giả Pukkusäti nghĩ như sau: “Thật sự bậc Đạo sư 
đã đến với ta! Thật sự bậc Thiện Thệ đã đến với ta! Thật sự 
bậc Chánh Đẳng Giác đã đến với ta!” Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Đức 
Thế Tôn, và bạch Đức Thế Tôn: -- Con đã rơi vào một lỗi lầm, 
bạch Đức Thế Tôn, vì rằng, ngu đần, si mê và không khéo léo 
như con, đã nghĩ rằng con có thể xưng hô với Đức Thế Tôn 
với danh từ Hiền giả. Bạch Đức Thế Tôn, mong Đức Thế 
Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm ấy là một lỗi lầm để con có 
thể ngăn ngừa trong tương lai. 


-- Này Tỳ khưu, thật vậy, Ông đã rơi vào một lỗi lầm, vì rằng 
ngu muội, si mê và không khéo léo vì Ông đã nghĩ rằng Ông 
có thể xưng hô với Ta với danh từ Hiền giả. Nhưng này Tỳ 
khưu, nếu Ông thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như Pháp 
phát lộ, thời Ta chấp nhận lỗi lầm ấy cho Ông. Vì rằng, này Tỳ 
khưu, đây là sự tăng Ích trong giới luật của bậc Thánh, khi 
nào một ai thấy lỗi lầm là một lỗi lầm, như Pháp phát lộ, để 
ngăn ngừa trong tương lai. 


-- Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn hãy cho con được thọ cụ 
túc giới trước mặt Đức Thế Tôn. 


-- Này Tỳ khưu, Ông có đủ y bát không? 
-- Bạch Đức Thế Tôn, con không có đủ y bát. 


-- Này Tỳ khưu, các Như Lai không có trao cụ túc giới cho ai 
không đủ y bát. 
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21. Atha kho ayasma pukkusati bhagavato bhãsitam 
abhinanditva anumoditva utthayasana bhagavantam 
abhivadetva padakkhinam katva 
pattacIvarapariyesanam pakkamii. 


Atha kho äayasmantam pukkusatim 


VOFOpeSI. 


Atha kho sambahula bhikkhu vena bhagava, 
tenupasankamimsu,  upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva  cekamantam  nisidimsu. Ekamantam 
nisinna kho te bhikkhUu bhagavantam etadavocum: “yo 
so bhante, pukkusati nama kulaputto bhagavata 
sankhittena ovadena ovadito, so kalankato. Tassa kã 
gati, ko abhisamparayo tỉ? 


22. Pandito bhikkhave, pukkusati kulaputto, paccapadi 


dhammassanudhammam, na ca mam 
dhammadhikaranam vihethesi. Pukkusati bhikkhave, 
kulaputto pañcannam orambhagiyanam 


samyojananam2 parikkhaya opapatiko  tattha 
parinibbayI anavattidhammo tasma lokati. 


Idamavoca bhagava, attamana te bhikkhu bhagavato 
bhäsitam abhinanduntti./. 


1 Vibhantagävl - S1 Mu. Vibhantäã gävI- Ma. 
? saññojananam -BJTS. 
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21. Rồi Tôn giả Pukkusäti sau khi hoan hỷ tín thọ lời Đức 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi tìm y bát. 


Trong khi Tôn giả Pukkusati đi tìm y bát, một con bò chạy 
cuồng đã đoạt mất mạng sống của Tôn giả. 


Rồi một số đông Tỳ khưu đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, các vị Tỳ khưu ấy bạch Đức Thế Tôn: -- Bạch Đức 
Thế Tôn, Thiện nam tử Pukkusäti được Đức Thế Tôn 
thuyết giảng một cách vắn tắt đã mệnh chung. Sanh thú của 
vị ấy như thế nào, đời sống tương lai như thế nào? 


22. -- Này các Tỳ khưu, thật là bậc trí tuệ, Thiện nam tử 
Pukkusati, đã thực hành Chánh Pháp và tùy pháp, và không 
có phiền nhiễu Ta với những tranh luận về pháp. Này các 
Tỳ khưu, Thiện nam tử Pukkusäti, sau khi đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử!1, được hóa sanh và từ chỗ ấy nhập Niết 
Bàn, không còn trở lui đời sống này nữa. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 


! Năm hạ phần kiết sử (0lambhägiyaäsamyoyana): thân kiến (akkäyaditthi), hoài 
nghỉ (vicikiccha), giới cấm thủ (silabataparaämasa), dục ái (Kãmaraga) và sân 
(vyäpäda); và năm thượng phần Kiết sử (Uddhambhagiyäsamyojang): sắc ái 
(rũparäga), vô sắc ái (ariparäga), ngã mạn (mãng), trạo cử (uddhacca), và vô 
minh (avi4). 
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1. PATICCA SAMMUPPADA 
SuttantapitakRu, SamyuttaniRaya, Dutiya bhagg, Nidanavagga, 
1. Abhisamayasamyuttam, 1. Buddhavaggg, Paticcasamuppadasuttam 


1a. Avijja paccaya sankhara1 

2a. Sankharapaccaya viññanam 

3a. Viññanapaccayä namarupam 

4a. Namarupapaccaya salayatanam 

5a. Salayatanapaccaya phasso 

6a. Phassapaccaya vedana 

7a. Vedanäapaccaya tanha 

8a. Tanhapaccayäa upadänam 

9a. Upäadanapaccaya bhavo 

10a. Bhavapaccaya jati 

11a. Jatipaccaya jaramaranam 

12a. Sokaparidevadukkhadomanassupäayasasambhavanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 


1b. Avijjaya tveva asesaviraganirodha sankharanirodho2 
2b. Sankharanirodha viãñananirodho 

3b. Viññananirodhã nãmarupanirodho 

4b. Namarupanirodha sal]ayatananirodho 

5b. Salayatananirodha phassanirodho 

6b. Phassanirodha vedananirodho 

7b. Vedananirodha tanhanirodho 

8b. Tanhanirodha upadananirodho 

9b. Upadananirodha bhavanirodho 

10b. Bhavanirodha jatinirodho 

11b. Jatinirodha jaramaranam 

12b. Sokaparidevadukkha domanassupay3asaä nirujjhanti. 


Evametassa kevalassa dukkhaRkhandhassa nirodho 
hoti./. 


1 Anuloma (Chiều Thuận). 
2 Patiloma (Chiều Nghịch). 


Thứ Bảy: 1.7 Thập Nhị Duyên Khởi 


1. THẠP NHỊ DUYEN KHƠI 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, I. Phẩm Phật Đà 

Vô minh1, bất giác là duyên 
Sinh hành? tạo tác chẳng yên chút nào 
Thức tâm? dao động lao xao 
Kiếm tìm danh sắc! thai bào thọ sanh 
Tháng ngày giọt máu lớn nhanh 
Sáu căn5 đầy đủ tượng thành ấu nhi 
Nghiệp, tâm nuôi lớn từng kỳ 
Chào đời mở mắt, biết đi đứng rồi 
Sáu trần đối tượng mớm mồi 
Xúc sanh cảm thọ”, biết mùi biết hương 
Vụi buồn, khổ lạc, ghét thương 
Thế là sân dục tìm đường nổi lên 
Ái8 hà, dòng nước triền miên 
Lạc thì cố thủ”, khổ liền cố xua 
Đầy lòng, trăm chuyện chán, ưa 
Ngàn muôn xấu, tốt chẳng vừa góp thâu 
Hạt mầm ba cõi ẩn sâu 
Tạo thành nghiệp hữu!° dẫn đầu tái sanh 
Có sanh, già!! lão sẵn dành 
Rồi tìm sự chết, mối manh có rồi 
Là sầu!2, bi, não không thôi 
Là ưu, hận, khố!2 luân hồi trường miên. 
Nếu vô minh! biết đoạn triền 
Chánh niệm, tỉnh giác thường xuyên giữ gìn 
Đâu còn tạo tác, bíu vin 
Hành? diệt, thức3 diệt, tuệ nhìn sáng trong 
Danh sắc! tìm kiếm tiêu vong 
Căn trần" xúc đối giữa lòng nhẹ sao 
Lắng nghe cảm thọ” thế nào 
Buồn vui, thương ghét chẳng xao động mình 
Tham sân thấy rõ sự tình 
Ái8 hà, dòng chảy phiêu linh cạn rồi 
Đâu còn thủ? giữ giống môi 
Đâu còn gieo hữu10 sáu nơi, ba đường 
Không sanh1!, già lão12 chẳng vương 
Đâu còn sự chết!? tìm đường ghé thăm 
Khổ sầu!? từ đó biệt tăm 
Bao nhiêu ưu não1? tí tăn chẳng còn 
Thế là khổ uấn tiêu mòn 
Toàn bộ duyên khởi, khoen tròn lìa tan 
Đâu còn sanh tử buộc ràng 
Giác ngộ, giải thoát thênh thang cõi bờ! /. TT. Giới Đức 
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2. ÄTÃNÄTIYASUTTAM 
SuttantapitakRau, Dighanikaya, 32 


Appasannehi nàthassd, sasane sadhusammate; 
Amanussehi candehi, sada kibbisakoribhi. 
Parisanam catassannam, qhïmsaya ca guttiyq; 
Yam desesi mahaviro, parittam tam bhanama he. 


Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirImato 
Sikhissa pi namatthu, sabbabhutanukampino 
Vessabhussa namatthu, nhatakassa tapassino 
Namatthu Kakusandhassa, märasenappamaddino 
Konagamanassa namatthu, brahmanassa vusimato 
Kassapassa namatthu, vippamuttassa sabbadhi 
Angirasassa namatthu, sakyaputtassa sirImato 

Yo imam Dhammam adesesiï, sabbadukkhapanudanam. 


Ye capi nibbuta loke, yathabhutam vipassisum 

Te janã apisuna, mahantä vitasarada 

Hitam devamanussanam, yam namassanti Gotamam 
Vijjacaranasampannam, mahantam vitasaradam 


Ete caññe ca sambuddha, anekasatakotiyo, 

Sabbe buddha samasama, sabbe buddha mahiddhika. 
Sabbe dasabalupeta, vesarajjehupagata, 

Sabbe te patijananti, asabham thanamuttamam. 


Sihanadam nadante te, parisäsu visarada, 
Bramhacakkam pavattenti, loke appativattiyam. 
Upeta buddha dhammehi, attharasahi nayaka, 
Battimsa lakkhanupet3, sItanubyañjanadhara. 
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2. KINH ÄTÃNÄÃTIYA 
SuttantapitaRau, Trường Bộ Kinh, 32 


Vì khiến kẻ vô tín, hàng phi nhân tàn ác, 

Những ai hay phạm tội, phải tôn kính Phật Pháp. 
Khiến hộ trì vô hại, cho bốn đôi Tăng chúng 
Chúng ta hãy tụng lên, kinh của đấng Đại Hùng. 


Đảnh lễ Vipassl, sáng suốt và huy hoàng! 

Đành lễ đãng Sikhi, có lòng thương muôn loài! 
Đảnh lễ Vessabha, thanh tịnh, tu khổ hạnh! 
Đảnh lễ Kakusandha, vị nhiếp phục ma quân! 
Đảnh lễ Konägamana, Bà-la-môn viên mãn! 
Đảnh lễ Kassapa, vị giải thoát mọi mặt! 

Đảnh lễ Gotama1, bậc đại trí huy hoàng, 

Đã thuyết chơn diệu pháp, diệt trừ mọi khổ đau! 


Ai yếm ly thế giới, nhìn đời đúng như chơn, 
Vị ấy không hai lưỡi, bậc vĩ đại thanh thoát, 
Cùng đảnh lễ Gotama, lo an lạc Nhơn Thiên 
Trì giới đức viên mãn! Bậc vĩ đại thanh thoát! 


Ngài cùng chư Chánh Giác, ngàn vạn vị như thế, 
Tất cả lực chư Phật, thảy tương đồng như nhau, 
Chư Phật có mười lực, các Ngài đều tuyên thuyết, 
Đạt đến nơi không sợ, nơi tối thượng Ngưu Vương. 
Các Ngài giữa hội chúng, rống lên tiếng sư tử, 
Chuyển vận tại thế gian, bánh xe Pháp bất thối. 

Các Đức Đạo sư ấy, đủ mười tám Pháp Phật 

Ba mươi hai tướng tốt, cùng tám mươi tướng phụ. 


! Angisa: tên tộc của Đức Phật. 
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Byamappabhaya suppabha, sabbe te munikuñjara, 
Buddha sabbaññuno ete, sabbe khinasava jina. 
Mahapabha mahateja, mahapañña mahabbala, 
Mahakarunika dhira, sabbesanam sukhavaha. 


Dipa nãtha patittha ca, tầna lenã ca paninam, 
Gati bandhu mahessasäa, sarana ca hitesino. 
Sadevakassa lokassa, sabbe ete parayanä, 
Tesaham sirasäa pade, vandämi purisuttame. 


Vacasa manasä ceva, vandame te tathagate, 

Sayane äsane thäne, gamane capi sabbadä. 

Sada sukhena rakkhantu, buddha santi kara tuvam, 
Tehi tvam rakkhito santo, mutto sabbabhayehica. 


Sabbaroga vinIimutto, sabbasantapa vijjito, 
Sabbaveram'atikkanto, nibbuto ca tuvam bhava. 
Tesam saccena sIilena, khantimettabalena ca, 
Tepi amhe 'nurakkhantu, arogena sukhena ca. 


Puratthimasmim disabhage, santi bhuta 
mahiddhika, 

Tepi tumhe nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
Dakkhinasmim disabhage, santi deva mahiddhika, 
Tepi tumhe `nurakkhantu, arogena sukhena ca. 


Pacchimasmim disabhage, santi naga mahiddhika, 
Tepi tumhe nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
Uttarasmim disabhage, santi yakkha mahiddhika, 
Tepi tumhe nurakkhantu, arogena sukhena ca. 
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Hào quang tỏa một tầm, các Ngài dòng Muni, 
Bậc có tất cả trí, đã chiến thắng, lậu tận. 
Sáng ngời uy lực lớn, Trí tuệ cùng Từ bị, 
Lực ấy lớn rộng khắp, các vị đấng Phúc lành! 


Là hải đảo lánh nạn, là dòng tộc đại an, 

Là nơi dừng nhiều ích, chúng sanh quay về nương, 
Con đê đầu kính lễ, dưới chân bậc thượng sĩ, 

Các Đức Phật đều là, nơi nhân thiên nương tựa. 


Trong tất cả mọi thời, đi, đứng hay nằm ngồi, 
Thông qua ý cùng lời, kính lễ chư Như Lai. 
Nguyện chư Phật tịch tịnh, gia hộ con bình an, 
Nguyện các Ngài bảo hộ con thoát điều sợ hãi. 


Tất cả tật bệnh hết, lánh xa điều phiền não, 
Chinh phục các oán hận, mong con sống tĩnh an. 
Con dùng lời chân thật, nhờ sức nhẫn, từ bị, 
Nguyện các Ngài gia hộ con bình an hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Đông, có quỷ thần đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 
Ở về nơi hướng Tây, có chư thiên đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 


Ở về nơi hướng Nam, có chư rồng đại lục, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc, 
Ở về nơi hướng Bắc, có dạ xoa đại lực, 
Nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. 
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Puratthimena đhatarattho, 
Dakkhinena virulhako, 
Pacchimena virupakkho, 
Kuvero uttaram disam. 


Cattaro te mahar4j4, 
Lokapalãä yasassino, 

Tepi tumhe nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Akäsatthä ca bhũmatthä, 
Deva näga mahiddhika, 
Tepi amhe nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Iddhimanto ca ye deva, 
Vasanta idha säsane, 
Tepi amhe nurakkhantu, 
Arogena sukhena ca. 


Sabbrntiyo vivajjantu, 
Soko rogo vinassatu, 

Ma te bhavantvantaraya, 
Sukhi dighayuko bhava. 


Abhivadanasllissa, 

Niccam vuddhapacayino, 
Cattaro dhamma vaddhanti, 
Ayu vanno sukham balam./. 


Atänatiyasuttam Nitthitam 


Thứ Bảy: 2.7 Kinh Ätãnatiya 


Đông: Thiên vương Dhatarattha 
Nam: Thiên vương Virulhaka 
Tây: Thiên vương Virupakkha 
Bắc: Thiên vương Kuvera 


Bốn vị Đại Thiên Vương, 
Có danh hộ thế gian 
Nguyện các vị hộ trì 

Con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên, long đại lực, 
Nơi hư không mặt đất, 
Nguyện các vị hộ trì 
Con bình an hạnh phúc. 


Chư thiên có thần thông, 
Sống trong Giáo Pháp này, 
Nguyện các vị hộ trì 

Con bình an hạnh phúc. 


Nguyện tai họa lánh xa, 

Tật bệnh, ưu sầu hết, 

Nguyện con không chướng ngại 
Được an ổn, sống lâu. 


Ai thường hay kính lễ, 

Đến những bậc đáng kính, 
Được tăng trưởng bốn pháp, 
Vui, đẹp, khỏe và thọ./. 


(Chấm dứt bài kinh Atãnatiya) 
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3. GIRIMANANDASUTTAM 


SsuttantapitaRa, Anguttaranikayo, DasaRanipdto, 
2. Dutiyo pannasaRo, 1. Sacittavaggo 


Evam me sutam. Ekam samayam bhagava sävatthiyam 
viharati jetavane anãthapindikassa ãrame. Tena kho pana 
samayena ayasma girimanando äbadhiko hoti dukkhito 
balhagilãno. Atha kho äayasma anando yena bhagava 
tenupasankami, upasañkamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nỉïsIdi. Ekamantam nisinno kho 
äyasma anando bhagavantam etadavoca: 


Avasmä bhante girimänando äbadhiko hoti dukkhino 
balhagilano. Sãdhu bhante bhagava yenäayasma 
girimanando tenupasankamatu anukampam upädayäti. 


Sace kho tvam ananda girimanandassa bhikkhuno 
upasankamitväa dasasañña bhaseyyasi thanam kho 
panetam vijjati yam  girimanandassa bhikkhuno 
dasasañña sutva so abadho thaãnaso patippassambheyya. 
Katama dasa: Aniccasañña, anattasañña, asubhasañña, 
adInavasaññä, pahänasaññä, viragasañña, nirodhasañña, 


sabbaloke anabhiratasañña, sabbasankharesu 
aniccasaññ4a, anapanasati. 


1. Katamacananda aniccasañña: Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamulagato vã suññaägaragato va iti 
patisañcikkhati: “rupam aniccam vedana anicca sañña 
anicca sankhäara anicca viãññanam anicca”nti. Iti imesu 
pañcasupadanakkhandhesu aniccanupass' viharati. 
Ayam vuccatänanda aniccasañña. 


2. Katamacananda anattasañña: Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamulagato vã suññaägaragato va iti 
patisañcikkhati: “cakkhum anattä, rùpä anattä sotam 
anattä, saddã anatta, ghanam anatt3, gandha anatta, jivha 
anattä, rasa anatta, kayo anatta, photthabba anattä, mano 
anatta, dhamma anatta”ti. Iti iImesu chasu 
ajjhattikabahiresu äyatanesu anattänupassl viharati. 
Ayam vuccatänanda anattasañña. 
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3. KINH GIRIMANANDA 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương X- Mười Pháp, 
IV. Phẩm Upali Và Ananda 


Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sävatth], tại 
tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Lúc bấy giờ, 
Tôn giả Girimananda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn 
giả Änanda đi đến Đức Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda bạch Đức Thế Tôn: 

- Tôn giả Girimänanda, bạch Đức Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Đức Thế Tôn đi đến Tôn giả 
Girimänanda, vì lòng từ mẫn. 


- Này Änanda, nếu Thầy đi đến Tỳ khưu Girimänanda và đọc 
lên mười tưởng, thời sự kiện này có thể xảy ra: Tỳ khưu 
Girimänanda sau khi được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy 
có thể được thuyên giảm ngay lập tức! Thế nào là mười? 
Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy 
hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng 
nhàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường trong tất 
cả hành, niệm hơi thở vô hơi thở ra. 


1. Và này Änanda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, 
này Änanda, vị Tỳ khưu đi đến ngôi rừng, hay đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Sắc là vô 
thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô 
thường, thức là vô thường.” Như vậy vị ấy trú, tùy quán 
vô thường, trong năm thủ uẩn này. Này Änanda, đây gọi là 
tưởng vô thường. 


2. Và này Änanda, thế nào là tưởng vô ngã? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay 
đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Mắt là vô ngã, các 
sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, 
các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là 
vô ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã.” Này 
Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. 
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3. Katamacananda asubhasañña: Idhananda bhikkhu 
imameva kayam uddham padatala adho kesamatthaka 
tacapariyantaam  puram nänappakarassa asucino 
paccavekkhati: “atthi imasmim kaye kesäa loma nakhã 
dantä taco mamsam naharu atthi atthimiñjam vakkam 
hadayam yakanam kilomakam pihakam papphäãsam 
antam antagunam udariyam karIsam pittam semham 
pubbo lohitam sedo medo assu vasa khelo singhanikã 
lasikã muttanti” it imasmim kaye asubhänupassi 
viharati, ayam vuccatananda asubhasañña. 


4. Katamacananda adinavasañña: Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamulagato vã suññãgaragato va iti 
patisañcikkhati: “bahu dukkho kho ayam kãyo bahu 
ädinavo, iti imasmim kãye vividha abadhãä uppajjanti, 
seyyathidam: cakkhurogo sotarogo ghanarogo jivhärogo 
kayarogo sIsarogo kannarogo mukharogo dantarogo kãso 
sãäso pinäso daho jaro kucchirogo mucchã pakkhandika 
sulã visucika kuttham gando kilãso soso apamaäro daddu 
kandu kacchu rakhasa vitacchika lohitapittam 
madhumeho amsäa pilaka bhagandala pittasamutthana 
abadhãä semhasamutthana abadhä, vätasamutthana 
abadha sannipatka abadhã utuparinamaja ä4bäadha 
visamapariharaja abadha opakkamika abadha 
kammavipakaja abadha sitam unham jiphacchã pipäasa 
uccaro passävo”ti. Iti imasmim kaye ädinavänupassi 
viharati. Ayam vuccatananda adinavasañña. 


5. Katamacananda pahanasañna: Idhananda bhikkhu 
uppannam kamavitakkam nadhiväseti pajahati vinodeti 


byantikaroti anabhäavam gameti. Uppannam 
vyapadavitakkam  nädhivaseti pajahati  vinodeti 
byantikaroti anabhäavam gameti. Uppannam 


vihimsävitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti 
byantikaroti anabhavam gameti. Uppannuppanne papake 
akusale dhamme näãdhivaset pajahati vinodeti 
byantikaroti anabhavam gameti. Ayam vuccatananda 
pahanasañña. 
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3. Và này, Änanda thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu quán sát thân này từ bàn chân trở lên, từ 
đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh sai 
biệt như: “Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp 
xương, nước tiểu”. Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong thân 
này. Này Ẩnanda, đây gọi là tưởng bất tịnh. 


4. Và này Änanda, thế nào là trởng nguy hại? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
ngôi nhà trống, quán sát như sau: “Nhiều khổ là thân này, nhiều 
sự nguy hại. Như vậy trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên. 
Ví như bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau 
lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau 
miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh 
sốt, bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết 
ly, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, 
bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, 
bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết 
đảm1, bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt 
ung loét, các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm 
dịch, các bệnh khởi lên từ gió, bệnh do hòa hợp các thể dịch 
sinh ra, các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá 
độ sanh, các bệnh do sự trùng hợp các sự kiêng; các bệnh do 
nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện”. 
Như vậy, vị ấy sống quán sự nguy hại trong thân này. Này 
Ananda, đây gọi là các tưởng nguy hại. 


5. Và này Änanda, thế nào là trởng đoạn tận? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu, không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ 
bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có 
chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến 
không sanh trưởng; không có chấp nhận hại tầm đã sanh, từ 
bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có 
chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ bỏ, tẩy 
sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này Ânanda, đây 
được gọi tưởng đoạn tận. 


! mật trong máu. 
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6. Katamaäacananda viragasañña: Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamulagato vã suññãgaragato va iti 
patisañcikkhati: “etam santam etam panItam yadidam 
sabbasankhäarasamatho sabbupadhipatinissaggo, 
tanhakkhayo virago nibbananti Ayam vuccatananda 
viragasañña. 


7. Katamacananda nirodhasañña: Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamulagato vã suññãgaragato va iti 
patisañcikkhati: “etam santam etam panItam yadidam 
sabbasankhäarasamatho sabbupadhipatinissaggo, 
tanhakkhayo viräago nirodho nibbãnanti” Ayam 
vuccatananda nirodhasaññä. 


8. Katamacananda sabbaloke  anabhiratasafñina: 
Idhananda bhikkhu ye loke upäayupadanä cetaso 
adhitthanabhinivesänusaya, te pajahanto viramati na 
upadiyanto. Ayam vuccatananda sabbaloke 
anabhiratasaññã. 


9. Katamacananda sabbasanikharesu  qaniccasañna: 
Idhananda bhikkhu sabbasankharehi attiyati harayati 
jijgucchati. Ayam  vuccatananda sabbasankhäaresu 
aniccasañña. 


10. Katamacananda đanapanasdíi: Idhananda bhikkhu 
araññagato va rukkhamulagato vã suññãägaragato vã 
nisiddati pallankam abhujitva ujum käyam panidhäya 
parimukham satim upatthapetva. So sato va assasati, sato 
passasati DIpham vã assasanto “digpham assasamrti 
pajanati. DIpham vã passasanto “dipham passasamrti 
pajanati. Rassam vã assasanto “rassam assasamr tỉ pajanäti. 
Rassam vã passasanto 'rassam passamiti pajäanäti. 
'SabbakayapatisamvedI asSsasissami tỉ sikkhati. 
“SabbakayapatisamvedlI passasissamr ti sikkhati. 
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6. Và này Änanda, thế nào là tưởng từ bỏ? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: “Đây là an tịnh, 
đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết Bàn”. Này Ấnanda, đây gọi 
là tưởng từ bỏ. 


7. Và này Änanda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, này 
Ananda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, 
hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: “Đây là an tịnh, 
đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất 
cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết Bàn”. Này Änanda, đây gọi 
là tưởng đoạn diệt. 


8. Và này Änanda, thế nào là tưởng nhàm chán đối với 
tất cả thế giới? Ở đây, này Änanda, phàm ở đời có những 
chấp thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy 
miên nào, vị Tỳ khưu từ bỏ chúng, không ưa thích, không 
chấp thủ. Này Ẩnanda, đây gọi là tưởng nhàm chán đối với 
tất cả thế giới. 


9. Và này các Tỳ khưu, thế nào là tưởng vô thường trong 
tất cả hành? Ở đây, này Änanda, vị Tỳ khưu bực phiền, xấu 
hổ, nhàm chán đối với tất cả hành. Này Änanda, đây gọi là 
tưởng vô thường trong tất cả hành. 


10. Và này Ananda, thế nào là niệm hơi thở vào, hơi thở ra? 
Ở đây, này Änanda, vị Tỳ khưu đi đến khu rừng hay đi đến 
gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, 
để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị 
ấy thở ra. Khi thở vô dài, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở vô dài”. 
Khi thở ra dài, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở ra dài”, Hay khi thở 
vô ngắn, vị ấy rõ biết “Tôi đang thở vô ngắn”; hay khi thở ra 
ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi đang thở ra ngắn”. “Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập. 
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'Passambhayam käãyasankharam assasissami ti sikkhati. 
'Passambhayam käãyasankaram passasissami ti sikkhati. 
“PItipatisamvedi assasissamI ti sikkhati. “PItipatisamvedi 


pASSasissamT tỉ sikkhati. “SukhapatisamvedI 
assasissamT ti sikkhati. “SukhapatisamvedI 
pAassasissamiti  sikkhati “Cittasankharapatisamvedi 
assasissamT ti sikkhati. “Cittasankhärapatisamvedi 


passasissamT tỉ sikkhati. ˆPassambhayam cittasankhäram 
assasissamT ti sikkhati. ˆPassambhayam cittasankhäram 
passasissamT ti sikkhati. “CittapatisamvedI assasissamrT tỉ 
sikkhati. “Cittapatisamvedl passasissamiti sikkhati. 
'Abhippamodayam cittam assasissamiti sikkhati. 
'Abhippamodayam cittam passasissamiti sikkhati. 
“Samaäadaham cittam assasissamT ti sikkhati. Samadaham 
cittam passasissamiti sikkhati “Vimocayam cittam 
assasissamT ti sikkhatti. “Vimocayam cittam 
pAassasissamiti sikkhati. “Aniccanupassr assasissamrI ti 
sikkhati. “Aniccanupass' passasissamiti sikkhati. 
“Viraganupassr assasissamiti sikkhati. “Viraganupassl 
pAassasissamTti sikkhati. “NirodhanupassI assasissamrT tỉ 
sikkhati. “Nirodhãanupassl passasissamiti sikkhati. 
“Patinissagøganupassi assasissamrT ti sikkhati. 
'Patinissagganupassỉ passasissamiti sikkhati Ayam 
vuccatänanda änãpänasati. 


Sace kho tvam ananda girimäanandassa bhikkhuno 
upasankamitväa imaã dasa sañña bhãseyyäsi, thanam kho 
panetam vijjati yam girimanandassa bhikkhuno ima dasa 
saññã sutva so abädho thãnaso patippassambheyyäti. 


Atha kho ayasma anando bhagavato santike ima dasa 
sañña uggahetva yenäyasma girimanando 
tenupasankamii. Upasankamitva äyasmato 
girimanandassa ima dasa saññã abhasi Atha kho 
äyasmato girimanandassa imãa dasa sañña sutväa so 
abadho thãnaso patippassambhi, vutthahi cãyasma 
girimanando tamha ãbadhãa tatha pahIno ca panãyasmato 
girimanandassa so abadho ahostti. /. 
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“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Cảm thọ hỷ, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. “Cảm thọ hỷ, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. “Cảm thọ lạc, 
tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm thọ lạc, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 
vô”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác về tâm, 
tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm 
định tĩnh, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô”, vị ấy 
tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán vô 
thường, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
ra”, vị ấy tập. “Quán ly tham, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán 
ly tham, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 
vô”, vị ấy tập. “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Quán 
từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. Này Änanda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra. 


Này Änanda, nếu Thầy đi đến Tỳ khưu Girimananda và đọc 
lên mười tưởng này, sự kiện này có xảy ra: Tỳ khưu 
Girimänanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị ấy 
được thuyên giảm ngay lập tức”. 


Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc từ Đức Thế Tôn mười 
tưởng này, đi đến Tôn giả Girimänanda, sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Girimananda mười tưởng này. Và Tôn giả 
Girimänanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị ấy 
được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimananda, được 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy 
của Tôn giả Girimananda./. 
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4. CETOKHILASUTTAM 
suttantapitaRa, Majjhimanikaya, MulapannasaRa, 
2. Sihanädavagga, Số 16 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati Jetavane anathapindikassa aräame. Tatra kho 
bhagava bhikkhù amantesi “bhikkhavo ti. Bhadante' ti te 
bhikkhu bhagavato paccassosum. Bhagavä etadavoca: 


2. Vassa kassa ci bhikkhave, bhikkhuno pañca 
cetokhila! appahinäa, pañca cetaso vinibandha2 
asamucchinna, so vatimasmim dhammavinaye 
vuddhim virul]him vepullam äpajjissatIti netam thãnam 
vijjati. 


3. Katamassa3 pañca cetokhila appahina honti ? 

Idha bhikkhave, bhikkhu satthari Rankhoti vicikicchati 
nadhimuccati na sampasidati. Yo so bhikkhave, bhikkhuUu 
satthari kankhati vicikicchat nadhimuccati na 
sampasidati, tassa cittam na namati atappäya anuyogäya 
sataccaya padhãnäya. Yassa cittam na namati ätappaya 
anuyogaya sataccäya padhanaäya, evamassäayam pa‡hamo 
cetokhilo appahino hoti. 


4. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu dhamme 
kankhoti vicikicchati nãđdhimuccati na sampasIdati. Yo 
so bhikkhave, bhikkhu dhamme kankhati vicikicchati 
nãdhimuccati na sampasidati, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya säataccaya padhanaya. Yassa 
cittam na namati atappaya anuyogaya säataccaya 
padhanäya, evamassayam dutiyo cetokhilo appahino 
hoti. 


1 Cetokhilã - Syä. 
2 Vinibaddhaä - Sĩ Mu. 3 Katamassa - Ma. 
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4. KINH TÂM HOANG VU 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 16 
1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở SävatthI, tại 
tịnh xá Jetavana, vườn ông Anãthapindika. Ở đây, Đức Thế 
Tôn gọi các Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu”. -- “Thưa vâng, bạch 
Đức Thế Tôn”, các Tỳ khưu ấy vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


2. -- Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào chưa diệt trừ năm tâm 
hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, vị này có thể 
lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, 
sự kiện này không xảy ra. 


3. Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ? 

Này các Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu đó nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là 
tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


4. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào nghi ngờ 
Pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó nghi ngờ Pháp, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là 
tâm hoang vu thứ hai chưa được diệt trừ. 
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5. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sanghe kankhoti 
vicikicchati nadhimuccati na sampasIdati. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sanghe kankhati vicikicchati nadhimuccati na 
sampasidati, tassa cittam na namati ätappaya anuyogaya 
sataccaya padhãnaya. Yassa cittam na namati, ätappäya 
anuyogaya sataccaya padhanaya, evamassayam fafiyo 
cetokhilo appahmmo hoti. 


6. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sikkhàya kankhati 
vicikicchati nadhimuccati na sampasidati. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sikkhaya kankhati vicikicchati 
nãdhimuccati na sampasIdati, tassa cittam na namati 
ätappaya anuyogaya sätaccaya padhaãnaäya. Yassa cittam 
na namati atappäya anuyogaya säataccaya padhãnäya, 
evamassäyam catuttho cetokhilo appahno hoti. 


7. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sabrahmacarisu 
kupito hotií anattamano ahatacitto khilajäato!1. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sabrahmacarIlsu kupito hoti 
anattamano ahatacitto khilajäto, tassa cittam na namati 
ätappäya anuyogaya sataccaya padhãnäya, yassa cittam 
na namati ätappäya anuyogäya sataccaya padhanaya, 
evamassayam pañcamo cetokhilo appahno hoti. 

Imassa2 pañca cetokhila appahina honti. 


8. Katamassa pañca cetaso vinibandhã asamucchinnã honti? 
Idha bhikkhave, bhikkhu kame avitarago hoti 
avigatachando3 avigatapemo avigatapipaso 
avigataparilaho avigatatanho. 


1 Khilajãto - Syä. 
2 Imassa - Ma. 3 Avigatacchando - Ma. 
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5. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào nghi ngờ 
Tăng, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó nghi ngờ Tăng, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là 
tâm hoang vu thứ ba chưa được diệt trừ. 


6. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào nghỉ ngờ các 
học pháp, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Này các 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó nghỉ ngờ các học pháp, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín; thời tâm của vị đó không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó 
không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tỉnh tấn; như vậy 
là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. 


7. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào phẫn nộ đối 
với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống 
đối, cứng rắn. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó phẫn nộ đối 
với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống 
đối, cứng rắn, thời tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. 

Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


8. Thế nào là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận? 
Này các Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào đối với những dục, 
không đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, không 
thoát khỏi ái luyến, không thoát khỏi khao khát, không thoát 
khỏi cuồng nhiệt, không thoát khỏi khát ái. 
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Yo so bhikkhave, bhikkhu Kkame avitaräago hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipäaso 
avigataparilaho avigatatanho, tassa cittam na namati 
ätappäya anuyogaya sätaccaya padhatäya. Yassa cittam 
na namati atappaya anuyogaya säãtaccaya padhanäya, 
evamassäayam pathamo cetaso vinibandho 
asamucchinno hoti. 


9. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu kaye avItarägo hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipaso 
avigataparilaho avigatatanho. 


Yo so bhikkhave bhikkhu kãye avitarago hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipäaso 
avigataparilaho avigatatanho, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sätaccaya padhanaya. Yassa 
cittam na namati atappaya anuyogaya säataccaya 
padhanäya. Evamassayam dutiyo cetaso vinibandho 
asamucchinno hoti. 


10. Puna ca param bhikkhave bhikkhu rupe avItarago hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipaso 
avigataparilaho avigatatanho. 


Yo so bhikkhave, bhikkhu rủpe avitarago hoti 
avigatachando avigatapemo avigatapipäso 
avigataparilaho avigatatanho, tassa cittam na namati 
atappaya anuyogaya sätaccaya padhãanaya. Yassa 
cittam na namati atappaya anuyogaya säataccaya 
padhanäya. Evamassäayam (a(iyo cetaso vinibandho 
asamucchinno hoti. 
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Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với những dục, không 
đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục câu, không thoát khỏi 
ái luyến, không thoát khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng 
nhiệt, không thoát khỏi khát ái; thời tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị 
đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như 
vậy là tâm triên phược thứ nhất chưa được đoạn tận. 


9. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối với tự 
thân, không đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, 
không thoát khỏi ái luyến, không thoát khỏi khao khát, 
không thoát khỏi cuồng nhiệt, không thoát khỏi khát ái. 


Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với tự thân, không đoạn 
trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, không thoát khỏi ái 
luyến, không thoát khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng 
nhiệt, không thoát khỏi khát ái; thời tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của 
vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; 
như vậy là tâm triền phược thứ hai chưa được đoạn tận. 


10. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối với các sắc 
pháp, không đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, 
không thoát khỏi ái luyến, không thoát khỏi khao khát, 
không thoát khỏi cuồng nhiệt, không thoát khỏi khát ái. 


Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với các sắc pháp, không 
đoạn trừ tham ái, không thoát khỏi dục cầu, không thoát khỏi 
ái luyến, không thoát khỏi khao khát, không thoát khỏi cuồng 
nhiệt, không thoát khỏi khát ái; thời tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị 
đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như 
vậy là tâm triên phược thứ ba chưa được đoạn tận. 
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11. Puna ca param bhikkhave, bhikkhUu yavadattham 
udaravadehaRkam bhuïñjitva seyyasukham passasukham! 
middhasukham anuyutto viharati Yo so bhikkhave, 
bhikkhu yaäavadattham udaravadehakam  bhuñjitva 
seyyasukham passasukham middhasukham anuyutto 
viharati, tassa cittam na namati ätappaya anuyogaya 
sataccaya padhãnäya. Yassa cittam na namati ätappaya 
anuyogaya sätaccaya padhãnaya. Evamassäyam catuttho 
cetaso vinibandho asamucchinno hoti. 


12. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu aññataram 
devanikayam  panidhaya brahmacariyam carati: 
iminaham silena vã vatena vã tapena vã brahmacariyena 
va devo vã bhavissami devaññataro vati. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu aññataram devanikayam panidhaya 
brahmacariyam carati: iIminaham silena vã vatena vã 
tapena vã brahmacariye vãä devo va bhavissami 
devaññataro väati, tassa cittam na namati ätappäya 
anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam na namati 
ätappaya anuyogaya sataccäya padhãnäya, evamassayam 
pafñcamo cetaso vinibandho asamucchinno hoti. 

Imassa pañca cetaso vinibandha asamucchinna honti. 


13. Yassa kassa cỉ bhikkhave, bhikkhuno ime pañca 
cetokhilãa appahna, ïime pañca cetaso vinibandha 
asamucchinna, so vatimasmim dhammavinaye vuddhim 
virulhim apajjissatriti netam thãnam vijjati. 


14. Yassa kassa c¡ bhikkhave, bhikkhuno pañca 
cetokhilã  pahina, pañca  cetaso vinibandha 
susamucchinna, so vatimasmim dhammavinaye 
vuddhim virulhim vepullam äpajjissatiti thanametam 
vijjati. 


1 Phassasukham, katthaci. 
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11. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào ăn cho đến thỏa 
thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng khoái lạc về sàng 
tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy miên. Này các Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu đó ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa 
đầy, sống thiên nặng khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, 
khoái lạc về thụy miên; thời tâm của vị đó không hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn; như vậy là tâm 
triên phược thứ tư chưa được đoạn tận. 


12. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào sống phạm 
hạnh với mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta 
với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm 
hạnh này sẽ được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên 
khác”. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó sống phạm hạnh với 
mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với giới này, 
với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm hạnh này sẽ 
được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên khác”; thời 
tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, 
tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó không hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triên phược thứ năm 
chưa được đoạn tận. 

Như vậy là năm tâm triền phược chưa được đoạn tận. 


13. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào chưa diệt trừ năm tâm 
hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền phược này, vị 
này có thể lớn mạnh trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp 
và Luật này, sự kiện này không xảy ra. 


14. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đã diệt trừ năm tâm 
hoang vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị này có thể 
lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, 
sự kiện này có xảy ra. 
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15. Katamassa pañca cetokhila pahInã honti? 

Idha bhikkhave, bhikkhu safthari na Kkankhat na 
vicikicchati adhimuccati sampasidati. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu satthari na kankhati na vicikicchati adhimuccati 
sampasidati, tassa cittam namati atappaya anuyogaya 
sataccaya padhãnaya. Yassa cittam namati ätappäya 
anuyogaya sataccaya padhanaya, evamassayam pathamo 
cetokhilo pahino hoti. 


16. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu dhamme na 
kankhati na vicikicchati adhimuccati sampasIdati. Yo so 
bhikkhave bhikkhu dhamme na kankhati na vicikicchati 
adhimuccati sampasidati, tassa cittam namati atappaya 
anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati 
ätappaya anuyogaya sãataccäya padhãnäya, evamassayam 
dutiyo cetokhilo pahino hoti. 


17. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sanghe na 
kankhati na vicikicchati adhimuccati sampasIdati. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sanghe na kankhati na vicikicchati 
adhimuccati sampasidati, tassa cittam namati ätappaya 
anuyogaya sataccaya padhãnaya. Yassa cittam namati 
ätappaya anuyogaya sataccäya padhãnäya, evamassayam 
tatiyo cetokhilo pahino hoti. 


18. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sikkhäya na 
kankhati na vicikicchati adhimuccati sampasidati. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sikkhãya na kankhati na vicikicchati 
adhimuccati sampasidati, tassa cittam namati ätappäya 
anuyogaya sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati 
ätappäaya anuyogäya sätaccäya padhãnaya, evamassayam 
catuttho cetokhilo pahTmo hoti. 
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15. Thế nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 

Này các Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào không nghi ngờ bậc 
Đạo Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các Tỳ khưu, 
vị Tỳ khưu đó không nghi ngờ bậc Đạo Sư, không do dự, 
quyết đoán, tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang vu 
thứ nhất đã được diệt trừ. 


16. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không nghỉ 
ngờ Pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu đó không nghỉ ngờ Pháp, không do dự, 
quyết đoán, tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang vu 
thứ hai đã được diệt trừ. 


17. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không nghỉ 
ngờ Tăng, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu đó không nghi ngờ Tăng, không do dự, 
quyết đoán, tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang vu 
thứ ba đã được diệt trừ. 


18. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không nghỉ 
ngờ học pháp, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Này các Tỳ 
khưu, vị Tỳ khưu đó không nghỉ ngờ học pháp, không do dự, 
quyết đoán, tịnh tín; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang vu 
thứ tư đã được diệt trừ. 
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19. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu sabrahmacarisu 
na kupito hoti attamano anahatacitto akhilajato1. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu sabrahmacarIlsu na kupito hoti 
attamano anahatacitto akhilajato, tassa cittam namati 
ätappäya anuyogäya sätaccaya padhaãnaya. Yassa cittam 
namati ätappäya anuyogaya sataccaya padhanaya, 
evamassayam pañcamo cetokhilo pahrTno hoti. 

Imassa pañca cetokhila pahIna honti. 


20. Katamassa pañca cetaso vinibandha susamucchinna 
honti? 

Idha bhikkhave, bhikkhu kame  vitarago  hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho. Yo so bhikkhave, bhikkhu kame vItarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho, tassa cittam namati ätappäya anuyogaya 
satacacaya padhanaya. Yassa cittam namati atappaya 
anuyogaya säãtaccäya padhãnäya. Evamassayam pathamo 
cetaso vinibandho susamucchinno hoti. 


21. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu kaye vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho. Yo so bhikkhave, bhikkhu kãye vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho, tassa cittam namati ätappaya anuyogäya 
sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati atappaya 
anuyogaya sataccaya padhãnäaya. Evamassayam dutiyo 
cetaso vinibandho susamucchinno hoti. 


22. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu rupe vitarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho. 


1 Ña anattamano anähatacitto akhilajäto - Ma.. Na anattamano na äãhatacitto na 
akhilajãto, sasa - Syã. 
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19. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không phẫn 
nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không 
chống đối, không buồn râu. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó 
không phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư 
không chống đối, không buồn rầu; thời tâm của vị đó hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng 
về nỗ lực, chuyên cần kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm hoang 
vu thứ năm đã được đoạn trừ. 

Như vậy là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ. 


20. Thế nào là năm tâm triền phược đã được đoạn tận? 

Này các Tỳ khưu, ở đây, vị Tỳ khưu nào đối với những dục 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không 
có khao khát, không có cuồng nhiệt, không có khát ái. Này các 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với những dục không có tham ái, 
không có dục cầu, không có ái luyến, không có khao khát, 
không có cuồng nhiệt, không có khát ái; thời tâm của vị đó 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị 
đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là 
tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn tận. 


21. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối với tự thân 
không có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không 
có khao khát, không có cuồng nhiệt, không có khát ái. Này các 
Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với tự thân không có tham ái, không 
có dục cầu, không có ái luyến, không có khao khát, không có 
cuồng nhiệt, không có khát ái; thời tâm của vị đó hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền 
phược thứ hai đã được đoạn tận. 


22. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đối với các 
sắc pháp không có tham ái, không có dục cầu, không có 
ái luyến, không có khao khát, không có cuồng nhiệt, không 
có khát ái. 
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Yo so bhikkhave, bhikkhu rupe vifarago hoti 
vigatachando vigatapemo vigatapipaso vigataparilaho 
vigatatanho, tassa cittam namati atappaya anuyogaya 
sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati atappäaya 
anuyogaya sataccaya padhanäya. Evamassayam tafiyo 
cetaso vinibandho susamucchinno hoti. 


23. Puna ca param bhikkhave bhikkhu na yävadattham 
udaravadehakam bhuñjitva seyyasukham passasukham 
middhasukham anuyutto viharati Yo so bhikkhave 
bhikkhu na yävadattham udaräavadehakam bhuñjitva 
seyyasukham passasukham middhasukham anuyutto 
viharati, tassa cittam namati atappaya anuyogaya 
sataccaya padhanaya. Yassa cittam namati atappäaya 
anuyogaya  sataccaya padhanaya. Evamassayam 
catuttho cetaso vinibandho susamucchinno hoti. 


24. Puna ca param bhikkhave, bhikkhu na aññataram 
devanikayam  panidhaya brahmacariyam  carati: 
1minaham silena vã vatena vã tapena vã 
brahmacariyena vã devo vã bhavissami devaññataro 
vati Yo so bhikkhave, bhikkhu na aññataram 
devanikayam  panidhaya brahmacariyam  carati: 
iminaham silena va vatena va tapena va brahmacariye 
va devo va bhavissami devaññataro vati, tassa cittam 
namati ätappaya anuyogaya sataccaya padhanaya. 
Yassa cittam namati ätappaya anuyogaya sätaccaya 
padhanaäya, evamassayam pañcamo cetaso vinibandho 
susamucchinno hoti. 

Imassa pañca cetaso vinibandha susamucchinna honti. 


25. Vassa kassa cỉi bhikkhave bhikkhuno ime pañca 
cetokhila pahina, ime pañca cetaso vinibandha 
susumucchinna, so vatimasmim dhammavinaye 
vuddhim virulhim vepullam äpajjissatiti thanametam 
vijjati. 
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Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đối với các sắc pháp không 
có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không có 
khao khát, không có cuồng nhiệt, không có khát ái; thời tâm 
của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu 
tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn; 
như vậy là tâm triền phược thứ ba đã được đoạn tận. 


23. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào không ăn 
cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống không thiên 
nặng khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc 
về thụy miên. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó không ăn cho 
đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống không thiên nặng 
khoái lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về 
thụy miên; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên 
cần, kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền phược thứ tư 
đã được đoạn tận. 


24. Và lại nữa, này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào sống phạm 
hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta 
với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm 
hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên 
khác”. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó sống phạm hạnh, 
không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: “Ta với 
giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với phạm 
hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này, hay chư Thiên 
khác”; thời tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên 
trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của vị đó hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
kiên trì, tỉnh tấn; như vậy là tâm triền phược thứ năm đã 
được đoạn tận. 

Như vậy là năm tâm triền phược đã được đoạn tận. 


25. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào đã đoạn tận năm tâm 
triền phược này, thời vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng thành, 
hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này có xảy ra. 
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26. So chandasamadhipadhanasankharasamannäagatam 
iddhipadam bhäveti. 
Viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam 
iddhipadam bhäveti. 
Cittasamadhipadhänasankhärasamannagatam 
iddhipadam bhäveti. 
VWimamnsasamadhipadhanasankharasamannagatam 
iddhipadam bhäveti. Ussolhiyeva1 pañcamI. 


27. Sa kho so bhikkhave, evam  ussolhI 
pannarasañgasamannagato bhikkhu bhabbo 
abhinibbhidaya”, bhabbo sambodhaya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamaya. 


Seyyathapi bhikkhave, kukkutiyäa andani attha vã dasa va 
dvadasa vã, tanassu kukkutiya samma adhisayitani, 
samma pariseditani, sammaä paribhävitäni, kiãcäpi tassä 
kukkutiya na evam icchãä uppajjeyya: “ho vatime 
kukkutapotaka padanakhasikhaya và mukhatundakena vũ 
andakRosam padaletva sotthina abhinibbhijjeyyu nti. Atha 
kho bhabbava te kukkutapotakã padanakhasikhäaya vã 
mukhatundakena vã andakosam padäletva sotthina 
abhinibbhijjitum. Evameva kho bhikkhave, evam ussolh1 
pannarasañgasamannagato bhikkhu bhabbo 
sambodhaya, bhabbo abhinibbhidaya, bhabbo 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamaäyäti. 


Idamavoca bhagava. Attamana te bhikkhuũ bhagavato 
bhäsitam abhinandunti./. 


1 UssolhTyeva - Ma. 
2 Abhinibbidäya - Ma.. 
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26. Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục Thiền định, tỉnh 
cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với tỉnh tấn Thiền định, 
tinh cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với tâm Thiền định, 
tỉnh cần hành; tu tập như ý túc câu hữu với thẩm Thiền định, 


tinh cần hành; với nỗ lực là thứ năm. 


27. Này các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu đó đầy đủ mười lăm pháp 
kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng 
để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an ổn 
khỏi các ách phược. 


Này các Tỳ khưu, như có khoảng tám, mười hay mười hai 
quả trứng của con gà mái, những trứng này được con gà mái 
khéo ấp, ngồi lên trên, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, thời 
dầu cho con gà mái không khởi lên sự mong ước: “Mong 
rằng những con gà con của ta, sau khi đâm thủng vỏ 
trứng với móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ của 
chúng, có thể thoát ra một cách yên ổn”; những con gà con 
ấy, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của 
chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoát ra một cách 
yên ổn. Này các Tỳ khưu, cũng vậy, vị Tỳ khưu đó đầy đủ 
mười lăm pháp, kể cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, 
có đủ khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành 
vô thượng an ổn khỏi các ách phược. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ khưu ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy./. 
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5. DHAJAGGASUTTAM 
Ssuttantapitaka, SamyuttaniRayg, Sagathavagga, 
11. Sakkasamyuttam, Sũviravaggo, Số 3 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava sävatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa aräme. 


2. Tatra kho bhagava bhikkhù amantesi, bhikkhavoti. 
Bhaddanteti te bhikkhuù bhagavato paccassosum. Bhagava 
etadavoca: Bhutapubbam bhikkhave deväsurasañgamo 
samupabyul]ho ahosi. 

Atha kho bhikkhave sakko devanamindo deve tãävatimse 
amantesi: sace marisa devanam sangäamagatäanam 
uppajjeyya bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, 
mameva tasmim samaye dhajaggam ullokeyyatha. 
Mamam hi vo dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahIyissati. 


3. No ce me dhajaggam ullokeyyatha, atha pajapatissa 
devardjassa đhajaggam ullokeyyatha. Pajäpatissa hi vo 
devarajassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahIyissati. 


4. No ce paj4patissa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha, 
atha varunassa devarajassa dhajaggam ullokeyyatha. 
Varunassa hi vo devarajassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso va, 
so pahiyissati. 


5. No ce varunassa devaräjassa đhajaggam ullokeyyatha, 
atha  Isanassa devardjassa đhajaggam ullokeyyatha. 
Isanassa hi vo devaräjassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, 
so pahiyissati. 
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5. KINH NGỌN CỜ 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, 
Thiên Có Kệ Tương Ưng SaRka 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở gần thành 
Savatthi, tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 


2. Rồi Đức Thế Tôn gọi các Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu.” 
“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn.” Các Tỳ khưu ấy vâng đáp 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: Thuở xưa, này các 
Tỳ khưu, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư Thiên và 
các Asura. 

Rồi này các Tỳ khưu, Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở Tam 
Thập Tam Thiên: “Này thân hữu, khi các Ông lâm chiến, nếu 
sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên; lúc 
ấy, các Ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các Ông nhìn 
lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc 
dựng ngược sẽ tiêu diệt. 


3. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời 
hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Pajapati. Khi 
các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Pajapatl, 
thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi 
lên, cũng sẽ tiêu diệt. 


4. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương 
Pajapatl, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Varuna. 
Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Varunn, 
thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, 
cũng sẽ tiêu diệt. 


5. Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương 
Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương lsãng. 
Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của Thiên Vương Isãna, thời 
sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng 
sẽ tiêu diệt.” 
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6. Tam kho pana, bhikkhave, sakkassa vã devana- 
mindassa dhajaggam ullokayatam, pajäpatissa vã 
devarajassa dhajaggam ullokayatam, varunassa vã 
devarajassa dhajaggam ullokayatam, Isäãnassa vã 
devarajassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam va chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahIyethapi nopi pahiyetha. 


7. Tam kissa hetu? Sakko hi bhikkhave, devanamindo 
avItarägo avitadoso avItamoho bhIirucchambhi! utrasl 
palayTti. 


8. Aham ca kho bhikkhave, evam vadamii “Sace tumhãkam 
bhikkhave, araññagatanam vã rukkhamulagatanam vã 
suññagaragatanam vã uppajjeyya bhayam vã 
chambhitattam vã lomahamso va, mameva tasmim 
samaye anussareyyatha: “ltipí so bhagava qaraham 
sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu 
qanuttaro purisadammasarathi satthaä devamanussanam 
buddho  bhagavatiL. Mamam hi vo,  bhikkhave, 
anussaratam yam bhavissati bhayam vã chambhitattam 
va lomahamso vä, so pahIyissati. 


9. No ce mam anussareyyatha, atha dhammam 
anussarevvatha  “Svakkhato  bhagavata(  dhammo 
sanditthiko akaliko chipassiko opanayiko paccattam 
veditabbo  viññuhiti Dhammam hỉ vo bhikkhave, 
anussaratam yam bhavissati bhayam vã chambhitattam 
va lomahamso va, so pahIyissati. 


10. No ce dhammam anussareyyatha, atha sangham 
anussareyyatha: 


! Bh1ruchamhi -PTS., ChS. ? Opaneyyiko -ChS. 
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6. Này các Tỳ khưu, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên 
chủ Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của Thiên 
Vương Pajäpati, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của 
Thiên Vương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ 
của Thiên Vương Isãna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông 
tóc dựng ngược được khởi lên, có thể sẽ biến diệt và sẽ 
không biến diệt. 


7. Vì cớ sao? Này các Tỳ khưu, vì Thiên chủ Sakka chưa đoạn 
diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát 
gan, hoảng hốt, hoảng sợ, hoảng chạy. 


8. Và này các Tỳ khưu, Ta nói như sau: Này các Tỳ khưu, khi 
các Ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đi đến nhà trống, nếu 
run sợ, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong 
khi ấy hãy niệm nhớ đến Ta: “Thật vậy, bậc đáng kính ấy là: 
Bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.” Này các Tỳ khưu, khi các Ông niệm 
nhớ đến Ta, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược 
có khởi lên, sẽ được tiêu diệt. 


9. Nếu các Ông không niệm nhớ đến Ta, hãy niệm nhớ đến 
Pháp: “Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết 
thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu”. Này các Tỳ 
khưu, khi các Ông niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, hoảng hốt 


hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 


10. Nếu các Ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm nhớ 
đến Tăng chúng: 
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11. Supafipanno bhagavato savakasangho. Ujupatipanno 
bhagavato  sävakasangho. Ñãyapatipanno bhagavato 
saävaRkasangho. SamTIcipatipanno bhagavato 
savakRasangho. Yadidam cattari purisayugam,  qa{‡ha 
purisapuggdla, esa bhagavato savakasangho ahuneyyo 
pahuneyyo dakkhineyyo  ñjaliRaramiyo qnuttaram 
puffakkhettam lokassd tỉ. 


12. Sanpham hi vo, bhikkhave, anussaratam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vä, 
so pahTyissati. Tam kissa hetu? Tathãgato hi bhikkhave, 
araham sammasambuddho vitarägo vIitadoso vIitamoho 
abhiru acchambhi anuträsĩI apaläyr tỉ. 


13. Idamavoca bhagava. Idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca sattha: 


14. “Arafññe rukkhammule vũ, 
Suññagare va bhikkhavo, 
Anussaretha sambuddham, 
Bhayam tumhàka no siya”. 


15. No ce buddham sareyyatha, 
Lokajettham narasabham, 
Atha dhammam sareyyatha, 
Niyyanikam sudesitam. 


16. No ce dhamnam sareyyatha, 
Niyyanikam sudesitam, 
Atha sanghưm sareyyatha, 
Puññakkhettam anuttaram. 


17. Evam buddham sarantanam, 
Dhammmam sanghañca bhikkhavo, 
Bhayam và chambhitattam và, 
Lomahamso na hessati./. 
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11. “Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh; 
Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Trực hạnh; Tăng 
chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; Tăng chúng 
đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh, tức là bốn đôi, 
tám chúng. Tăng chúng đệ tử này của Đức Thế Tôn đáng 
được cúng dường, đáng được đón mừng, đáng được bố thí, 
đáng được chấp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời”. 


12. Này các Tỳ khưu, khi các Ông niệm nhớ đến Tăng 
chúng, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược 
có khởi lên sẽ tiêu diệt. Vì sao? Này các Tỳ khưu, Như 
Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri đã ly tham, ly sân, ly 
si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, 
không hoảng chạy. 


13. Đức Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói vậy xong, bậc 
Đạo Sư nói tiếp: 


14. Này các vị Tỳ khưu, --- Trong rừng hay gốc cây, 
Hay tại căn nhà trống, --- Hãy niệm bậc Chánh Giác. 
Các Ông có sợ hãi, --- Sợ hãi sẽ tiêu diệt. 


15. Nếu không tư niệm Phật, --- Tối thượng chủ ở đời, 
Và cũng là Ngưu Vương, --- Trong thế giới loài Người, 
Vậy hãy tư niệm Pháp, - Hướng thượng, khéo tuyên thuyết. 


16. Nếu không tư niệm Pháp, 
Hướng thượng, khéo tuyên thuyết, 
Vậy hãy tư niệm Tăng, 
Là phước điền vô thượng. 


17. Vậy này các Tỳ khưu, 
Như vậy tư niệm Phật, 
Tư niệm Pháp và Tăng, 
Sợ hãi hay hoảng hốt, 
Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên./. 
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6. MAHACUNDATHERABOJJHAÑGAMI 
Ssuttantapitaka, SamyuttaniRayg, Pañcamo Bhago 
Mahavaggo, 2. Bojjhangasamyuttam, 2. Gilãnavaggo 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava räjagahe viharati 
veluvane kalandakaniväape. Tena kho pana samayena 
bhagava abadhiko hoti dukkhito ba|hagiläno. 


2. Atha kho ayasmäa mahäcundo sayanhasamayam 
patisalliana vutthito yena bhagava tenupasankami; 
upasankamitväa bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisdi Ekamantam  nisinnam kho ayasmantam 
mahacundam bhagava etadavoca: patibhantu tam cunda, 
bojjhangati. 


3. Sattime bhante, bojjhanga bhagavata sammadakkhata 
bhavitã bahulkata abhiññaya sambodhaya nibbãnäya 
samvattanti. Katame satta? 


34.1.  Satisambojjhango kho bhante, bhagavata 
sammadakkhato bhãvito  bahulikato abhiññaya 
sambodhaya nibbanaäya samvattati. 


3.2. Dhammavicayasambojjhango kho bhante, bhagavata 
sammadakkhato bhãvito  bahulikato abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 


34.3. Viriyasambojjhango kho bhante, bhagavata 
sammadakkhato bhãvito  bahulikato abhiññaya 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 


! Tatiya gilãnasuttam - BJTS. 
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6. KINH GIÁC CHI NGÀI MAHÄ CUNDA 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Đại Phẩm, 
Chương II, Tương Ưng Giác Chi 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự tại tịnh xá 
Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, gần thành Rãjagaha. 
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. 


2. Rồi Tôn giả Mahã Cunda, vào buổi chiều, sau khi ra khỏi 
nơi thanh vắng, đi đến viếng thăm Đức Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn 
nói với Tôn giả Mahä Cunda đang ngồi một bên: “Này Cunda, 
con hãy tụng Thất Giác Chi.” 


3. Bạch Đức Thế Tôn, có bảy Giác Chi này do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. Thế nào là bảy? 


3.1. Bạch Đức Thế Tôn, Niệm Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3.2. Bạch Đức Thế Tôn, Trạch Pháp Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


3.3. Bạch Đức Thế Tôn, Tinh Tấn Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 
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3.4. 


3.5. 


3.6. 


3.7, 


4. 


Pitsambojjhango kho bhante, 
sammadakkhato bhavito bahulikato 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 


Passaddhisambojjhango kho bhante, 
sammadakkhato bhavito bahulikato 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 


Samadhisambojjhango kho bhante, 
sammadakkhato bhavito bahulikato 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 


Upekkhasambojjhango kho bhante, 
sammadakkhato bhavito bahulikato 
sambodhaya nibbanaya samvattati. 


Ime kho, Bhante, satta bojjhanga 
sammadakkhata bhavitã bahulikata 
sambodhaya nibbanaya samvattantr ti. 
'“Taggha cunda, bojjhanga; 
taggha cunda, bojjhangati. 


bhagavata 
abhiññaya 


bhagavata 
abhiññaya 


bhagavata 
abhiññaya 


bhagavata 
abhiññaya 


bhagavata 
abhiññaya 


. ldamavocäyasma cundo, samanuñño sattha ahosi. 


Vutthahi ca bhagavãa tamhã äbadha. Tatha pahino ca 


bhagavato so abadho ahostti./. 


Etena saccavajjena, --- roøga vũpasamentu te 
Etena saccavajjena, --- roøga vũpasamentu te 
Etena saccavajjena, --- roøga vũpasamentu te! 
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3.4. 


4:0: 


3.6. 


3.7, 


Bạch Đức Thế Tôn, Hỷ Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


Bạch Đức Thế Tôn, Khinh An Giác Chi do Đức Thế Tôn 
chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


Bạch Đức Thế Tôn, Định Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


Bạch Đức Thế Tôn, Xả Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 


4. Bạch Đức Thế Tôn, Thất Giác Chi do Đức Thế Tôn chơn 
chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 

- Này Cunda, Thất Giác Chi thật tuyệt vời. 
- Này Cunda, Thất Giác Chi thật tuyệt vời. 


5. Tôn giả Mahä Cunda thuyết như vậy, bậc Đạo Sư chấp 
nhận. Và Đức Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Bệnh ấy của Đức 
Thế Tôn được đoạn tận như vậy./. 


Do lời chân thật này, xin cho người được dứt khỏi tật bệnh! 
Do lời chân thật này, xin cho người được dứt khỏi tật bệnh! 
Do lời chân thật này, xin cho người được dứt khỏi tật bệnh! 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


7. BOJJHAÑGAPARITTA 


Bố Cáo Hộ Kinh Thất Giác Chỉ 
Sqaĩn1Sđre sansarantanam, 
Sabbadukkhavinasane. 
Satta dhamme ca bojjhange, 
Marasenapamaddane. 
Bujjhitva ye cime sattd, 
Tibhava muttakuttama. 
Ajatimajarabyadhim, 
Amatam nibbhayam gata. 
Evamadigunupetam, 
Anekagunasangaham. 
0Osadhañca imam mantam, 
Bojjhangafñca bhanamag he! 


Ý Nghĩa Hộ Kinh Thất Giác Chỉ 
Bojjhango satisankhauto, 
Dhammanam vicayo tatha, 
Wiriyam pïti passaddhi, 
Bojjhanga ca tathapare, 
Samadhupekkha bojjhanga, 
Sattete sabbadassinun, 
Munina sammmadakkhata, 
Bhavita bahulikatd. 
Samvattanti abhiññaya, 
Nibbanaya ca bodhiya. 
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Thứ Báy: 7.7 Hộ Kinh Giác Chi 


7. HỘ KINH GIÁC CHI 


Bố Cáo Hộ Kinh Thất Giác Chi 

Này chư bậc thiện trí khả kính! 

Chư Thánh cao thượng đã chứng tri. 
Bảy pháp gọi là Thất Giác Chỉ, 

Có khả năng tiêu diệt quân Ma, 

Làm tiêu tan tất cả cảnh khổ 

Của những chúng sinh đang tử sinh 
Luân hồi trong ba giới bốn loài. 

Thất Giác Chi dẫn đến chứng ngộ, 
Niết Bàn cao thượng giải thoát khổ 
Trong ba giới bốn loài thật sự, 
Không sinh, không già, không bệnh tật, 
Không có tai họa, cũng không chết. 
Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chỉ, 
Là chú nguyện vô cùng linh ứng, 

Là linh dược nhiệm mầu hiệu nghiệm 
Được tổng hợp vô số ân đức, 

Có đầy đủ các đức cao thượng. 

Kính xin mời quý vị lắng nghe! 


Ý Nghĩa Hộ Kinh Thất Giác Chi 
Đức Thế Tôn là bậc Toàn Tri. 

Thuyết giảng Bảy Pháp Giác Chỉ là: 
Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chỉ, 
Tinh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chỉ, 

Khinh An Giác Chi, Định Giác Chỉ, 

Và Xả Giác Chi, gồm Bảy Pháp. 

Bảy Pháp Giác Chỉ được thực hành, 
Pháp hành càng được tăng trưởng nhiều, 
Để ngộ chân lý Tứ Thánh Đế 

Để chứng đắc Thánh Đạo Thánh Quả, 
Để chứng đạt Niết Bàn cao thượng. 
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Etena saccavajjena 

Sotthi te hotu sabbada. 
Ekasmim samaye nàatho, 
Moggallanafca Kassapam, 
Gilane duRkhite disva, 
Bojjhange satta desayi, 

Te ca tam abhinanditva, 
Roga mucciimmsu tankhane. 
Etena saccavdjjendq, 

Sotthi te hotu sabbada. 
Ekada Dhammmardja pi, 
Gelaññienabhipl]ito, 
Cundattherena tarnyeva, 
Bhanapetvana sadaram, 
Sammoditvana abadha, 
Tamha vutthasi thàngso. 
Etena saccavajjena 

Sotthi te hotu sabbada. 
Pahina te ca abadha, 
Tỉnnannampi mahesinam, 
Maggahata kilesavg, 
Pattanuppattidhammatam. 
Etena saccavajjena 

Sotthi te hotu sabbada. 
(Bojjhangapurittam nitthitam) 


Thứ Báy: 7.7 Hộ Kinh Giác Chi 


Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn thấy 

Trưởng Lão Má-ha-kát-xá-báú, 

Và Má-ha-mốc-gan-la-ná 

Lâm bệnh nặng trầm trọng khổ thân, 

Ngài ngự đến tận nơi thuyết giảng 

Thất Giác Chi tế độ mỗi vị. 

Hai vị phát sinh tâm hoan hỷ, 

Bảy Pháp Giác Chi của Đức Phật. 

Chứng bệnh liền khỏi ngay tức khắc. 

Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Một thời Đức Phật lâm bệnh nặng, 

Ngài truyền Đại Đức Chun-đá rằng: 

“Con hãy tụng Bảy Pháp Giác Chỉ” 

Đại Đức Chun-đá thành kính tụng 

Bảy Pháp Giác Chi ấy vừa xong. 

Đức Thế Tôn vô cùng hoan hỷ, 

Chứng bệnh liền khỏi ngay tức thì. 

Do năng lực lời chân thật này, 

Cầu phước lành thường có đến người! 

Phiền não nào bị diệt đoạn tuyệt 

Do bởi Thánh Đạo Tuệ nào rồi. 

Phiền não ấy không sinh lại được, 

Cũng như chứng bệnh của Đức Phật, 

Và hai vị Đại Đức Trưởng Lão, 

Bệnh ba vị đều đã khỏi hẳn, 

Không bao giờ tái phát lại nữa. 

Do năng lực lời chân thật này 

Cầu phước lành thường có đến người! 
(Chấm dứt Hộ Kinh Giác Chi) 
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1.DHAMMASAÑGANI (TIMÄTIKÄ) 


Abhidhammapitaka, Dhammasangami, TiKamatiRa 


1. Kusala dhamma 
Akusala dhamma 
Abyakata dhamma 


2. Sukhäya vedanäya sampayutta dhamma 
Dukkhäya vedanäya sampayuttaä dhamma 
Adukkhamasukhäya vedanäya sampayutta dhamma 


3. Vipakadhamma 
Vipakadhamma đhamma 


Nevavipaka navipakadhamma dhamma 


4. Upadinnupäadaniya dhamma 
Anupäadinnupadaniya dhamma 
Anupadinnänupadaniya dhamma 


5. Sankilitthasankilesika dhammaä 
Asankilitthasankilesikã dhamma 
Asankilitthãsankilesika đhamma 


6. Savitakkasavicara dhamma 
Avitakkavicaramattä dhamma 
Avitakkävicara dhamma 


Chủ Nhật: 1.9 Kinh Vạn Pháp Tổng Trì (Tam Mẫu Đề) 


1. KINH VẠN PHÁP TỔNG TRÌ (TAM MẪU ĐỀ) 
Tạng Vi Diệu, Bộ Pháp Tụ, Tam Mẫu Đề 
Dẫn nhập: 
Xưa Phật dạy Thắng Pháp, ~ Về bản thể chân đế 
Nhờ nghe Vi Diệu Tạng, ~ Phật Mẫu chứng thánh quả 
Nay đệ tử chúng con, ~ Trì tụng Ma-TÏỉ-Ka 
Nguyện uy đức vô cùng, ~ Mong chúng sanh thoát khổ 


Chánh kinh: 
Bản thể pháp gồm bốn, ~ Tâm, tánh, sắc, Niết Bàn 
Phân biệt theo chức năng, ~ Đồng dị tuỳ thể loại 


1. Có thiện, có bất thiện 
Có không thiện không ác 
Người trí thông lễ đạo 
Không rơi vào biên kiến 
2. Có pháp tương ưng khổ 
Có pháp tương ưng lạc 
Có phi khổ phi lạc, 
Ở đời có cả ba 
3. Có pháp vốn là nhân 
Có pháp vốn là quả 
Có pháp không nhân quả 
Vượt quan kiến thường tình 
4. Do chấp thủ mà sanh 
Lại sanh ra chấp thủ 
Không thủ sanh sanh thủ 
Không thủ không sanh thủ 
5. Có pháp là phiền não 
Lại sanh ra não phiền 
Phi phiền sanh phiền não 
Có tâm cảnh vô phiền 
6. Pháp có tầm có tứ 
Pháp có tứ không tâm 
Có pháp không tầm tứ, 
Cùng hiện hữu ở đời 
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7. PIti sahagata dhamma 
Sukha sahagata dhamma 
Upekkha sahagatä dhamma 


8. Dassanena pahãtabbaä dhamma 
Bhãvanaya pahätabba dhamma 
Neva dassanena na bhävanaya pahätabba dhamma 


9. Dassanena pahãtabbahetukäa dhamma 
Bhãvanaya pahãtabbahetuka dhamma 
Neva dassanena na bhäãvanaya pahãtabbahetuka 
dhamma 


10. Äcayagämino dhammaä 
Apacayagamino dhamma 
Nevacayagamino näpacayagamino dhamma 


11.Sekkha dhamma 
Asekkha dhamma 
Neva sekkha nasekkha dhamma 


12. Paritta dhamma 
Mahaggata dhamma 
Appamana dhamma 


13. Parittarammana dhammaä 
Mahaggataärammana dhamma 
Appamanärammanäa dhamma 


14. Hinã dhamma 
Majjhimaä dhamma 
PanItã dhamma 


Chủ Nhật: 1.9 Kinh Vạn Pháp Tổng Trì (Tam Mẫu Đề) 


7. Pháp đi chung với hỷ 
Pháp đi chung với lạc 
Pháp đi chung với xả 
Hành giả cần quán sát 


8. Pháp nhờ thấy mà diệt 
Pháp nhờ tu mà diệt 
Có pháp ngoài cả hai 
Bậc chân nhân biết rõ 


9. Có gốc rễ kiết sử 
Đoạn diệt bởi sơ đạo 
Hay bởi ba đạo cao 
Không kiết sử không đoạn 


10. Có pháp nhân sanh tử 
Có pháp nhân giải thoát 
Có pháp không luân hồi 
Cũng không hướng Niết Bàn 


11. Có pháp thuộc hữu học 
Có pháp thuộc vô học 
Có pháp phi hữu học 
Cũng không thuộc vô học 


12. Có pháp vốn cục bộ 
Có pháp thuộc đáo đại 
Có pháp không hạn cuộc 
Do giới vức mà phân 


13. Pháp biết cảnh tâm thường 
Pháp biết cảnh rộng lớn 
Pháp biết cảnh vô lượng 
Tâm cảnh vốn tương ưng 


14. Có pháp vốn hạ liệt 
Có pháp thuộc trung bình 
Có pháp tánh thù thắng 
Chức năng có sai biệt 
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15. Micchattaniyata dhamma 
Sammattaniyatä dhamma 
Aniyata dhamma 


16. Maggarammana dhamma 
Maggahetuka dhamma 
Maggadhipatino dhamma 


17. Uppanna dhamma 
Anuppanna dhamma 
Uppatino dhamma 


18. Atita dhamma 
Anagata dhamma 
Paccuppanna dhamma 


19. Atitarammanäa dhamma 
Anagatarammana dhammaã 
Paccuppannarammana dhamma 


20. Ajjhatta dhamma 
Bahiddha dhamma 
Ajjhattabahiddhãa dhamma 


21. Ajjhattarammana đdhamma 
Bahiddhãrammanäa dhamma 
Ajjhattabahiddharammana dhamma 


22. Sanidassanasappatigha dhamma 
Anidassanasappatigha dhamma 
Anidassanappatigha dhammä. 


BavIsatitikamatika dhamma 
SanganIpakaranam nama samattam./. 
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15. Pháp cố định thuộc tà 
Pháp cố định thuộc chánh 
Cũng có pháp bất định, 
Được trí giả nói đến 

16. Pháp lấy đạo làm cảnh 
Pháp lấy đạo làm nhân 
Pháp lấy đạo làm trưởng 
Ba phạm trù đối tác 


17. Có pháp vốn đã sanh 
Có pháp chưa sanh khởi 
Có pháp sắp sanh khởi 
Tác động hẳn không đồng 


18. Có pháp thuộc quá khứ 
Có pháp thuộc vị lai 
Có pháp thuộc hiện tại 
Tam thế đồng thể tánh 


19. Có pháp biết quá khứ 
Có pháp biết vị lai 
Có pháp biết hiện tại 
Cả ba được ghi nhận 


20. Có pháp thuộc nội giới 
Có pháp thuộc ngoại giới 
Có pháp gồm cả hai 
Chủ thể lẫn khách thể 

21. Có pháp biết nội giới 
Có pháp biết ngoại giới 
Có pháp biết cả hai, 
Bên trong lẫn bên ngoài 

22. Pháp thấy và tiếp xúc 
Pháp tiếp xúc không thấy 
Pháp không thấy không xúc 
Cùng là cảnh nhưng khác 


Do thể tài mà nói, ~ Do chức năng mà phân 
Do góc cạnh mà nhìn, ~ Nên sanh ra đồng di./. 
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2.24 PACCAYA (PATTHANA) 
Abhidhammnu, Patthana 


. Hetupaccayo, 

. Arammanapaccayo, 

. Adhipatipaccayo, 

. Anantarapaccayo, 

. samanantarapaccayo, 
. sahajatapaccayo, 

. Aññamaññapaccayo, 
. Nissayapaccayo, 

- Upanissayapaccayo, 
10. Purejatapaccayo, 
11. Pacchäjätapaccayo, 
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12. Äsevanapaccayo, 
13. Kammapaccayo, 
14. Vipakapaccayo, 

15. Ahärapaccayo, 

16. Indriyapaccayo, 

17. Jhãnapaccayo, 

18. Maggapaccayo, 

19. Sampayuttapaccayo, 
20. Vippayuttapaccayo, 
21. Atthipaccayo, 

22. Natthipaccayo, 

23. Vipgatapaccayo, 

24. Avigatapaccayoti./. 


Chủ Nhật: 2.9 Hai Mươi Bốn Duyên (Bộ Vị Trí) 


2. HAI MƯƠI BỔN DUYÊN (BỘ VỊ TRÍ) 
Tạng Vĩ Diệu, Patthana 


1. Trợ bằng cách làm gốc, --- Nên gọi là nhân duyên 

2. Làm đối tượng tác động, --- Nên gọi là cảnh duyên 

3. Trợ bằng thế chủ lực, --- Do vậy gọi trưởng duyên 

4. Giúp bằng cách liên tục, --- Ấy là vô gián duyên 

5. Cùng giúp một cách liên tục, --- Ấy là đẳng vô gián duyên 
6. Cùng hiện hữu xúc tác, --- Được gọi đồng sanh duyên 
7. Vì liên đới mà giúp, --- Chính là hỗ tương duyên 

8. Chỗ nương cho pháp khác, --- Nên gọi y chỉ duyên 

9. Thường gần nên ảnh hưởng, --- Gọi thường cận y duyên 
10. Trợ bằng cách sanh trước, --- Chính là tiền sanh duyên 
11. Sanh sau lại chi phối, --- Ấy là hậu sanh duyên 

12. Trợ bằng cách thuần thục, --- Gọi là tập hành duyên 
13. Do chủ tâm tạo tác, --- Đó chính là nghiệp duyên 

14. Trợ bằng cách thành tựu, --- Đó gọi là quả duyên 
15. Trợ bằng cách bồi dưỡng, --- Đó gọi là thực duyên 
16. Trợ bằng cách chủ trì, --- Đó gọi là quyền duyên 

17. Trợ bằng cách nung nấu, --- Được gọi là thiền duyên 
18. Trợ bằng thế dẫn nhập, --- Nên gọi là đạo duyên 

19. Trợ bằng cách thuận hợp, --- Nên gọi tương ưng duyên 
20. Trợ bằng cách bất đồng, --- Là bất tương ưng duyên 
21. Trợ bằng cách có mặt, --- Gọi là hiện hữu duyên 

22. Trợ bằng cách vắng mặt, --- Chính là vô hữu duyên 
23. Trợ bằng cách tách biệt, --- Được gọi là ly duyên 

24. Trợ bằng cách không rời, --- Được gọi bất ly duyên 


Ai thấy được vạn pháp, --- Vốn có riêng tự tánh 
Không biên kiến chấp thủ, --- Thắng trí vượt luân hồi./. 
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3.PACCAYA 
AbhidhammapitakRe Patthanapali 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhsassa 


HETUPACCAYO, ÄÃRAMMANAPACCAYO, 
ADHIPATIPACCAYO, ANANTARAPACCAYO, 
SAMANANTARAPACCAYO, SAHAJÄTAPACCAYO, 
AÑÑAMAÑÑAPACCAYO, NISSAYAPACCAYO, 
UPANISSAYAPACCAYO, PUREJÄTAPACCAYO, 
PACCHÃJÃTAPACCAYO, ÃSEVANAPACCAYO, 
KAMMAPACCAYO, VIPÄKAPACCAYO, ÄHÄRAPACCAYO, 
INDRIYAPACCAYO, JHÄNAPACCAYO, MAGGAPACCAYO, 
SAMPAYUTTAPACCAYO, VIPPAYUTTAPACCAYO, 
ATTHIPACCAYO, NATTHIPACCAYO, VIGATAPACCAYO, 
AVIGATAPACCAYOTI. 


1. HETUPACCAY0ti 

Hetu hetusampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthänanañca rupanam hetupaccayena paccayo. 

2. Arammanapaccayo tỉ 

Rupayotanam cakkhuviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam ärammanapaccayena paccayo. 

Saddaydatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañica 
dhammanam ärammanapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammaäanam .4rammanapaccayena paccayo. 

dhammänam ärammanapaccayena paccayo. 
Photthabbayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam arammariapaccayena paccayo. 

Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayatanam manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
arammanapaccayena paccayo. 

Sabbe dhamma manoviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
arammanapaccayena paccayo. 

Yam yam dhammam arabbha ve ye đdhamma uppajjanti 
cittacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam 
dhammaäanam ärammanapaccayena paccayo. 


394 
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3. DUYÊN HỆ 
Tạng Diệu Pháp - Bộ VỊ Trí 


Kính lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Biến Tri 


NHÂN DUYÊN, CẢNH DUYÊN, TRƯỞNG DUYÊN, VÔ GIÁN 
DUYÊN, ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN, ĐỒNG SANH DUYÊN, HỖ 
TƯƠNG DUYÊN, Y CHỈ DUYÊN, CẬN Y DUYÊN, TIỀN SANH 
DUYÊN, HẬU SANH DUYÊN, TẬP HÀNH DUYÊN, NGHIỆP 
DUYÊN, QUẢ DUYÊN, THỰC DUYÊN, QUYỀN DUYÊN, THIỀN 
DUYÊN, ĐẠO DUYÊN, TƯƠNG ƯNG DUYÊN, BẤT TƯƠNG 
ƯNG DUYÊN, HIỆN HỮU DUYÊN, VÔ HỮU DUYÊN, LY 
DUYÊN, BẤT LY DUYÊN. 

1. NHÂN DUYÊN như là: 

Nhân trợ cho các pháp tương ưng nhân và các sắc sở y 
sanh bằng nhân duyên. 

2. CẢNH DUYÊN như là: 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng với 
nhãn thức giới bằng cảnh duyên; 

Thiỉnh xứ trợ cho nhĩ thức giới và các pháp tương ưng với 
nhĩ thức giới bằng cảnh duyên; 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và các pháp tương ưng với tỷ 
thức giới bằng cảnh duyên; 

Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và các pháp tương ưng với 
thiệt thức giới bằng cảnh duyên; 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và các pháp tương ưng với 
thân thức giới bằng cảnh duyên; 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và 
các pháp tương ưng với ý giới bằng cảnh duyên; 

Tất cả pháp trợ cho ý thức giới và các pháp tương ưng với 
ý thức bằng cảnh duyên. 

Các pháp nào là tâm và sở hữu tâm làm cho các pháp khác 
sanh khởi, thì pháp mở đầu ấy trợ cho các pháp đó bằng 
cảnh duyên. 
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3. ADHIPATIPACCAY0'ti 

Chandadhipati chandasampayuttakanam dhammaäanam 
tamsamutthänanañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Wriyadhipati vriyasampayuttakanam đhammanam 
tamsamutthananañca rũpanam adhipatipaccayena paccayo. 
Cittadhipati cittasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Vimamsadhipati viamamsasampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam adhipatipaccayena paccayo. 
Yam yam đhammam garum katva ye ye dhamma uppajjanti 
cittacetasika dhamma, te te dhamma tesam tesam 
dhammanam adhipatipaccayena paccayo. 
4.ANANTARAPACCAY0 ti 

CakRhuvinñanadhatu tamsampayuttaRa ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhäatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Sotavifñfanadhatu tamsampayuttaRa ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammänam anantarapaccayena paccayo. 
Ghanaviñffanadhatu tamsampayuttaRa ca đhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaRa ca đhamma 
manoviññanadhäatuya tamsampayuttakanañca 
dhammänam anantarapaccayena paccayo. 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 
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3. TRƯỞNG DUYÊN như là: 

Dục trưởng trợ cho các pháp tương ưng dục và các sắc sở 
y sanh bằng trưởng duyên. 

Cần trưởng trợ cho các pháp tương ưng cần và các sắc sở 
y sanh bằng trưởng duyên. 

Tâm trưởng trợ cho các pháp tương ưng tâm và các sắc 
sở y sanh bằng trưởng duyên. 

Thẩm trưởng trợ cho các pháp tương ưng thẩm và các sắc 
sở y sanh bằng trưởng duyên. 

Các pháp nào làm cho tâm và sở hữu tâm khởi sanh nặng 
về phần bắt cảnh, các pháp đó trợ cho các pháp ấy bằng 
trưởng duyên. 

4. VÔ GIÁN DUYÊN như là: 

Nhãn thức giới và các pháp tương ưng trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng trợ bằng vô gián duyên!. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Tỷ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 


! Pháp tương ưng là các sở hữu tâm đồng sanh hiệp với tâm nhãn thức giới v.v... 
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Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Kayaviñfñanadhatu tamsampayuttaRa ca đhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
anantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhätuya tamsampayuttakanañca 
dhammäanam anantarapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
Rusalanam đhammanam anantarapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyaRatanam đhammanam anantarapaccayena Daccayo. 
Purima purima aÂusala dhamma pacchimanam pacchinmanam 
qRusalanam đhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Purima purima akusala dhamma pacchimanam pacchimanam 
qbyakotanam đhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Purima purima abyakota dhamma pacchimanam pacchimanam 
abyakatanam dhammanam anantarapaccayena paccayo. 
Purima purima abyakota dhamma pacchimanam pacchimanam 
Rusalanzmn đhammanam anantarapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakota dhamma pacchimanam pacchimanam 
qRusalanzmn dhammanam anantarapaccayena paccayo. 

Yesam yesam đhammanam anantara ye ye dhamma 
uppzajjanti cittacetasika đhamm3, te te dhamma tesam tesam 
dhammanam anantarapaccayena paccayo. 

5. SAMANANTARAPACCAY0 ti 

CakRhuviñnñanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhäatuya tamsampayuttakanañca 
dhammänam samanantarapaccayena paccayo. 
Sotavifñfanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
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Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký, 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô 
ký sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng vô gián duyên. 

Các pháp là tâm và sở hữu tâm mà sanh khởi tiếp nối với các pháp 
nào, thì các pháp ấy trợ cho các pháp đó trợ bằng vô gián duyên. 

5, ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN như là: 

Nhãn thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 
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Ghanaviññanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhäatuya tamsampayuttakanañca 
dhammänam samanantarapaccayena paccayo. 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhäatuya tamsampayuttakanañca 
dhammänam samanantarapaccayena paccayo. 
Kayaviñfñanadhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manodhatuya tamsampayuttakanañca dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Manodhatu tamsampayuttaka ca dhamma 
manoviññanadhäatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam samanantarapaccayena paccayo. 
Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam đhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakRatanam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam đdhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam đdhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam đhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 

Yesam yesam dhammanam samanantara ye ye 
dhamma uppajjanti cittacetasika dhamma, te te 
dhamma tesam tesam dhammanam 
samanantarapaccayena paccayo. 
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Tỷ thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng trợ cho ý giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng trợ cho ý thức giới và pháp 
tương ưng trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô 
ký sanh sau sau bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp vô Ký sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau bằng đẳng vô gián duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp thiện sanh 
sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau trợ bằng đẳng vô gián duyên. 

Các pháp là tâm và sở hữu tâm mà sanh khởi tiếp nối với 
các pháp nào, thì các pháp ấy trợ cho các pháp đó bằng 
đẳng vô gián duyên. 
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6. SAHAJATAPACCAYO'ti 

Cattaro Khandha arupino aññamaññam 
sahajatapaccayena paccayo. 

Cataro mahabhufta aññamañiam sahajatapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane namarupam aññamaññam 
sahajätapaccayena paccayo. 

Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rùũpanam 
sahajatapaccayena paccayo. 

Mahabhuta upadarupanam sahajatapaccayena paccayo. 
Rupino dhamma arũpInam dhammanam kiñci kale 
sahajatapaccayena paccayo, kiñci kale na 
sahajätapaccayena paccayo. 
7.ANNAMANNAPACCAY0 ti 

Cattaro Khandha arupino aññamaññapaccayena paccayo. 
Cattaro mahabhuta aññamaññapaccayena paccayo. 
OkkantikRhane nămarupơmn aññamaññapaccayena paccayo. 

8. NISSAYAPACCAYO0 tì 

Cattaro khandha arupino aññamaññam 
nissayapaccayena paccayo. 

Cattaro mahabhuta aññamaññam nissayapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane namarupam aññamaññam 
nissayapaccayena paccayo. 

Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rùũpanam 
nissayapaccayena paccayo. 

Mahabhuta upadärupanam nỉissayapaccayena paccayo. 
CakRhayotanươm cakkhuviñianadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nỉssayapaccayena paccayo. 
Ghanaydtanơmn ghanaviñfanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nỉssayapaccayena paccayo. 
dhammanam nỉssayapaccayena paccayo. 

Kayayotanơmn kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam nissayapaccayena paccayo. 

Yam rũpam niïssaya manodhatu ca manoviññanadhatu 
ca vattanti, tam rũpam manodhatuyäa ca 
manoviññanadhatuya ca tamsampayuttakanañca 
dhammanam nỉssayapaccayena paccayo. 
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6. ĐỒNG SANH DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng đồng sanh duyên!. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng đồng sanh duyên?. 

Sát-na tái tục, danh và sắc hỗ tương bằng đồng 
sanh duyên. 

Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc sở y sanh 
bằng đồng sanh duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh bằng đồng sanh duyên. 

Các pháp sắc đôi khi cũng trợ cho các pháp vô sắc 
bằng đồng sanh duyên3; cũng có khi trợ bằng phi đồng 
sanh duyên. - 

7. HỖ TƯƠNG DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc trợ lẫn nhau bằng câu hỗ tương duyên. 
Bốn sắc tứ đại trợ lẫn nhau bằng hỗ tương duyên. 

Sát-na tái tục danh và sắc trợ lẫn nhau bằng hỗ tương duyên. 
8. VCHI DUYEN như là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng y chỉ duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng y chỉ duyên. 

Sát-na tái tục, danh và sắc hỗ tương bằng y chỉ duyên. 
Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc sở y tâm 
bằng y chỉ duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho sắc y sinh bằng y chỉ duyên. 

Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
y chỉ duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng y 
chỉ duyên. 

Y giới và ý thức giới diễn tiến nương sắc nào thì sắc ấy 
trợ cho ý giới và ý thức giới cùng pháp tương ưng bằng 
y chỉ duyên. 


! Uấn vô sắc là danh uần thọ, tưởng, hành, thức. 3. Đồng sanh duyên. 
? Bồn sắc đại hiển là sắc tứ đại đt, nước, lửa, gió. 
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9. UPANISSAYAPACCAYO0 tỉ 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam đhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam kesañci 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam đdhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam đhammanam kesafñci 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam đdhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam abyakatanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam đhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Purima purima abyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
upanissayapaccayena paccayo. 

Utubhojanampi upanissayapaccayena paccayo. 
Puggalopïi upanissayapaccayena paccayo. 
Sehãsanampï upanissayapaccayena paccayo. 
10. PURE]ATAPACCAY0'ti 

CakRhayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
purejätapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotaviññaänadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejätapaccayena paccayo. 

Ghanayatanam ghaänaviññaänadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
purejätapaccayena paccayo. 
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9. CẬN Y DUYÊN như là: 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau, số nào đó bằng cận y duyên. 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp 
thiện sanh sau sau, số nào đó bằng cận y duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp vô 
ký sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng cận y duyên. 

Nhiệt độ, vật thực cũng trợ được bằng cận y duyên 
Người cũng trợ được bằng cận y duyên. 

Trú xứ cũng trợ được bằng cận y duyên. 

10. TIỀN SANH DUYÊN như là: 

Nhãn xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên. 

Tỷ xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 
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"m^. x = 


tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejätapaccayena paccayo. 

Kayayatanam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
purejätapaccayena paccayo. 

Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Saddayatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviññänadhäatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejätapaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kayaviññaänadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayatanam manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam purejatapaccayena paccayo. 

Yam rũpam niïissaya manodhatu ca manoviññanadhatu 
ca vattanti, tam rũpam manodhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
purejatapaccayena paccayo. 

Manoviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam kiñci kale purejatapaccayena paccayo, 
kiñci kale na purejatapaccayena paccayo. 

11. PACCHAJATAPACCAYO'ti 

Pacchajata cittacetasika dhamma purejätassa imassa 
kayassa pacchajatapaccayena paccayo. 
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Thiệt xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Thân xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Sắc xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Thỉnh xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Khí xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương 
ưng bằng tiền sanh duyên. 

Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên. 

Vị xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng tiền sanh duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng tiền 
sanh duyên. 

Sắc xứ, thính xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ sanh trước trợ cho 
ý giới và pháp tương ưng bằng tiền sanh duyên. 

Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn tiến 
thì sắc sanh trước trợ cho ý giới và pháp tương ưng bằng 
tiền sanh duyên, nhưng sanh trước trợ cho ý thức giới và 
pháp tương ưng có khi bằng tiền sanh duyên, có khi bằng 
phi tiền sanh duyên. 

11. HẬU SANH DUYÊN như là: 

Các pháp tâm và sở hữu tâm sanh sau trợ cho thân này 


sanh trước bằng hậu sanh duyên. 
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12. ASEVANAPACCAYO'ti 

Purima purima kusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam kusalanam đhammanam 
äsevanapaccayena paccayo. 

Purima purima akusala dhamma pacchimanam 
pacchimanam akusalanam dhammanam 
äsevanapaccayena paccayo. 

Purima purima kiriyabyakata dhamma pacchimanam 
pacchimanam kiriyabyakatanam đhammanam 
äsevanapaccayena paccayo. 

13. KAMMAPACCAYOti 

KusalaRusalam Rammam vipakanam khandhãnam 
katattä ca rũpanam kammapaccayena paccayo. 
Cetana sampayuttakanam đhammanam 
tamsamutthãnänañca rũpänam kammapaccayena paccayo. 
14. VIPÄKAPACCAYƠ'ti 

Vipaka cattaro Khandha arupino aññamaññam 
vipakapaccayena paccayo. 

15. AHARAPACCAY0ti 

KabahiRaro aharo imassa kayassa ahärapaccayena paccayo. 
Arupino ahara sampayuttakanam đhammanam 
tamsamutthäananañca rupanam aharapaccayena paccayo. 
16. INDRIYAPACCAYƠ'ti 

CakRhundriyam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
indriyapaccayena paccayo. 

Sotindriyam sotaviññaänadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo. 

Ghanindriyam ghaänaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo. 

tamsampayuttakãnañca Nhat THAM 
indriyapaccayena paccayo. 

Kayindriyam kayaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
indriyapaccayena paccayo. 

Rupdgjivitindriyam katattaripanam indriyapaccayena paccayo. 
Arupino indriya sampayuttakanam dhammanam 
tamsamutthananañca rupanam indriyapaccayena paccayo. 
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12. TẬP HÀNH DUYVÊN như là: 

Các pháp thiện sanh trước trước trợ cho các pháp thiện 
sanh sau sau bằng tập hành duyên. 

Các pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho các pháp bất 
thiện sanh sau sau bằng tập hành duyên. 

Các pháp vô ký sanh trước trước trợ cho các pháp vô ký 
sanh sau sau bằng tập hành duyên. 

13. NGHIỆP DUYVÊN như là: 

Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho các uẩn quả và sắc 
nghiệp tái tục bằng nghiệp duyên 

Pháp tư trợ cho các pháp tương ưng và các sắc sở y 
sanh bằng nghiệp duyên. 

14. QUẢ DUYÊN như là: 

Bốn uấn vô sắc quả hỗ tương bằng quả duyên. 

15. THỰC DUYÊN như là: 

Đoàn thực trợ cho thân này bằng thực duyên. 

Các thực vô sắc trợ cho các pháp tương ưng và các sắc sở 
y sanh bằng thực duyên!. 

16. QUYỀN DUYÊN như là: 

Nhãn quyên trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 

Nhĩ quyền trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
quyền duyên. 

Tỷ quyền trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
quyền duyên. 

Thiệt quyên trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 

Thân quyên trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng 
bằng quyền duyên. 

Sắc mạng quyền trợ cho sắc tái tục tạo bằng quyền duyên. 
Các vô sắc quyền trợ cho các pháp tương ưng và các sắc 
sở y sanh bằng quyền duyên?. 


! Danh vật thực: xúc thực, tư niệm thực, thức thực. 

? Quyền vô sắc (danh quyền) có 15: ý quyền, mạng quyền, lạc quyền, khổ quyên, hỷ quyền, 
ưu quyền, xả quyên, tín quyền,cần quyền, niệm quyền, định quyên, tuệ quyên, tri đị tri quyền, 
tri đĩ tri quyền, tri cụ tri quyên. 
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17. JHANAPACCAYO ti 

hananganï jhanasampayuttakanam đdhammanam 
tamsamutthananañca ruũpanam jhänapaccayena paccayo. 
18. MAGGAPACCAY0 tì 

Magganganï maggasampayuttakanam đhammanam 
tamsamutthananañca rũpanam magøapaccayena paccayo. 
19. SAMPAYUTTAPACCAYOti 

Cattaro khandha arupino aññamaññam 
sampayuttapaccayena paccayo. 

20. VIPPAYUTTAPACCAY0'ti 

Rupino dhamma arũpInam dhammaäanam 
vippayuttapaccayena paccayo. 

Arupino dhamma rùũpIinam dhammanam 
vippayuttapaccayena paccayo. 

21.ATTHIPACCAY0 ti 

Cattaro khandha arupino aññamaññam atthipaccayena paccayo. 
Cattaro mahabhuta aññamaññam atthipaccayena paccayo. 
Okkantikkhane namarupam aññamaññam 
atthipaccayena paccayo. 

Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rùũpanam 
atthipaccayena paccayo. 

Mahabhuta upaäadarupanam atthipaccayena paccayo. 
CaRRhayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Sotayatanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Ghanayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 


"m^v x~ —= 


dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Kayayatanam kayaviññänadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Saddaydtanam sotaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 
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17. THIÊN DUYÊN như là: 

Các chỉ thiền trợ cho các pháp tương ưng thiền và các sắc 
sở y sanh bằng thiền duyên!1. 

18. ĐẠO DUYEN như là: 

Các chỉ đạo trợ cho các pháp tương ưng đạo vá các sắc tâm 
sanh bằng đạo duyên”. 

19. TƯƠNG ƯNG DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng tương ưng duyên. 

20. BẤT TƯƠNG ƯNG DUYÊN như là: 

Các pháp sắc trợ cho các pháp VÔ sắc bằng bất tương ưng duyên. 
Các pháp vô sắc trợ cho các pháp sắc bằng bất tương ưng duyên. 
21. HIẾN HỮU DUYÊN như là: 

Bốn uẩn vô sắc? hỗ tương bằng hiện hữu duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng hiện hữu duyên. 

Vào sát na tục sinh, danh và sắc hỗ tương bằng hiện hữu 
duyên. 

Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc tâm sanh 
bằng hiện hữu duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho các sắc thủ bằng hiện hữu duyên. 

Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên. 

Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Thỉnh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 


! Chỉ thiền là tâm, tứ, hý, lạc định, xả, ưu. 
? Chỉ đạo là trí, tầm, 3 giới phần (chánh ngữ, chánh nghiệp, cháng mạng), cần, niệm, định, tà kiến. 
3 Thọ Uẫn, Tưởng Uân, Hành Uẫn, Thức Uẫn. 
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.m^Ăv ~ = 


dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kayaviññänadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam atthipaccayena paccayo. 
Rupaydatanam saddayatanamn gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayoatanamn manodhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

Yam rũpam niïissaya manodhatu ca manoviññanadhatu 
ca vattanti, tam rũpam manodhatuyäa ca 
manoviññanadhatuya ca tamsampayuttakanañca 
dhammanam atthipaccayena paccayo. 

22. NATTHIPACCAY0 tỉ 

Samanantaraniruddha cittacetasika dhamma 
patuppannanam cittacetasikanam dhammanam 
natthipaccayena paccayo. 

23. VIGATAPACCAY0'ti 

Samanantaravigata cittacetasika dhamma 
patuppannanam cittacetasikanam dhammanam 
vipgatapaccayena paccayo. 

24. AVIGATAPACCAYO0 tỉ 

Cattaro Khandha arupino aññamaññam 
avigatapaccayena paccayo. 

Cattaro mahabhuta aññamaññam avigatapaccayena paccayo. 
Okkantikkhane namarupam aññamaññam 
avigatapaccayena paccayo. 

Cittacetasika dhamma cittasamutthananam rùũpanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Mahabhuta upädärupanam avigatapaccayena paccayo. 
CakRhayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Sotayatanam sotaviññaänadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Ghanayatanam ghãnaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
avigatapaccayena paccayo. 
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Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng hiện 
hữu duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
hiện hữu duyên. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và 
pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 

Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn tiến 
thì sắc ấy trợ cho ý giới và ý thức giới và pháp tương ưng 
bằng hiện hữu duyên. 

22. VÔ HỮU DUYÊN như là: 

Các pháp tâm và sở hữu tâm vừa mới diệt trợ cho 
các pháp tâm và sở hữu tâm tiếp tục sanh bằng vô 
hữu duyên. 

23. LY DUYÊN tức là: 

Các pháp tâm và sở hữu tâm vừa mới diệt trợ cho các pháp 
tâm và sở hữu tâm tiếp tục sanh bằng ly duyên. 

24. BẤT LY DUYÊN tức là: 

Bốn uẩn vô sắc hỗ tương bằng bất ly duyên. 

Bốn sắc tứ đại hỗ tương bằng bất ly duyên. 

Vào sát na tục sinh, danh và sắc hỗ tương bằng bất 
ly duyên. 

Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ cho các sắc nương tâm 
sanh bằng bất ly duyên. 

Sắc tứ đại trợ cho các sắc thủ sanh bằng bất ly duyên. 
Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng bất 
ly duyên. 

Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng bất ly duyên. 
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dhammanam avigatapaccayena paccayo. 

Kayayatanam kayaviññanadhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avigatapaccayena paccayo. 
Rupayatanam cakkhuviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Saddayatanam sotaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Gandhayatanam ghanaviññaänadhäatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Rasayatanam jivhäaviññanadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Photthabbayatanam kaäyaviññänadhatuya 
tamsampayuttakanañca dhammaäanam 
avigatapaccayena paccayo. 

Rupayatanam saddayatanam gandhayatanam rasayatanam 
photthabbayotanơrn manođhatuya tamsampayuttakanañca 
dhammanam avigatapaccayena paccayo. 


Yam rũpam nissaya manodhatu ca manoviññanadhatu 
ca vattanti, tam rủũpam manodhatuya ca 
manoviññanadhatuya ca tamsampayuttakanañca 
dhammanam avigatapaccayena paccayo. 


(PACCAYANIDDESO) 


Chủ Nhật: 3.9 Duyên Hệ (Bộ Vị Trí) 


Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Thỉnh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng 
bất ly duyên. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và 


pháp tương ưng bằng bất ly duyên. 


Sắc nào làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới diễn tiến, 
thì sắc ấy trợ cho ý giới và ý thức giới cùng các pháp tương 


ưng bằng bất ly duyên. 


(CHẤM DỨT PHẦN DUYÊN HỆ) 
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4. ASSUSUTTAM 
SsuttantapitaRa, SamyuttaniRayg, Dutiya bhaga, Nidanavaggg, 3. 
Anamataggasamyuttam, 1. TinaRatthavagga 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati Jetavane anathapindikassa arame. Tatra kho 
bhagava bhikkhù amantesi “bhikkhavo ti. Bhadante' tỉ te 
bhikkhbù bhagavato paccassosum. Bhagaväa etadavoca: 
Anamataggoyam bhikkhave, samsaro. Pubbakoti na 
paññayati avij7anivarananam sattanam 
tanhasamyojanänam sandhãvatam samsaratam. 
Digharattam vo bhikkhave, dukkham paccanubhutam "1. 


2. Tam kim maññatha bhikkhave, katamam nu kho 
bahutaram yam va kho imina diphena addhuna 


sandhävatam samsaratam amanäapasampayoga 
manäapavippayoga kandantäanam rodantänam? assu 
passannamẻ paggharitam, yam va catusu 


mahäasamuddesu udakanti? 


3. “VYatha kho mayam bhante, bhagavatäa dhammam 
desitam äjanäama, etadeva bhante, bahutaram yam no 
iImina diphena addhuna sandhavatam samsaratam 
amanapasampayogäa  manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assupassannamt paggpharitam, na tveva 
catusu mahãasamuddesu udaka”nti. 


1”Na " dissateyam antaritapatho - Ma., Syä, PTS. 

2 Rudantänam - BỊTS. 

3 Passandam = Sĩ Mu., passandanti. Sanditam, atthakathãa - ST Mu. Pasandam-Syä. 
* Passandam = ST Mu., passandanti. Sanditam, atthakathä- Sĩ Mu. Pasandam-Syä. 
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4. NƯỚC MẮT 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Có Kệ, 
Thiên Nhân Duyên, Tương Ưng Vô Thỉ 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở SävatthI, tại 
tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Tại đấy, Đức 
Thế Tôn gọi các Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu”. -- “Thưa vâng, 
bạch Đức Thế Tôn”. Các Tỳ khưu vâng đáp Đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn nói như sau: -- Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ khưu, 
khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi 
của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 
Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng đau khổ. 


2. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn? 
Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải 
hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời 
gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn? 


3. -- Bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Đức Thế Tôn thuyết 
pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Đức Thế Tôn, là 
nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, 
phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển 
luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước 
trong bốn biển lớn. 
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4. Sadhu sadhu bhikkhave, sadhu kho me tumhe 
bhikkhave, evam đdhammam desitam äjänatha. Etadeva 
bhikkhave, bahutaram yam vo imina dighena addhuna 


sandhävatam samsaratam amanäpasampayoga 
manäapavippayogäa kandantanam rodantanam assu 
passannam paggharitam, na tveva catusu 


Imahasamuddesu udakam. 


9. DIigharattamn vo bhikkhave, mãatumaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO matumaranam paccanubhontaänam 
amanapasampayogäa manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 


6. DIpharattam vo bhikkhave, pi pIfumaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO pitumaranam paccanubhontänam 
amanäapasampayogäa  manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 


7. DIpharatam vo bhikkhave, bhatumaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO bhãtumaranam paccanubhontanam 
amanäapasampayogäa  manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 


Chủ Nhật: 4.9 Nước Mắt 


4. -- Lành thay, lành thay, này các Tỳ khưu! Lành thay, này 
các Tỳ khưu, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy! Cái 
này là nhiều hơn, này các Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt 
tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với 
những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, 
khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn biển lớn. 


5. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do mẹ chết. Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ 
khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải 
biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải 
nước trong bốn biển lớn. 


6. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do cha chết. Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ 
khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải 
biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải 
nước trong bốn biển lớn. 


7. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do anh em trai chết. Cái này là nhiều hơn, 
này các Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các 
Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không 
ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải 
lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không 
phải nước trong bốn biển lớn. 
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8.  DIgharattam vo bhikkhave, bhaginimaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO bhaginimaranam paccanubhontänam 
amanapasampayogäa  manapavippayoga kandantäanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 


9. DIigpharatam vo bhikkhave, puítamaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO puttamaranam paccanubhontanam 
amanapasampayogäa manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 


10.  Dipharattam vo bhikkhave, dhïitumaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO dhItumaranam paccanubhontaänam 
amanäapasampayogäa  manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 


11.  DIpharatam vo bhikkhave,  ñatimaranam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO ñatimaranam paccanubhontänam 
amanäapasampayogäa manapavippayoga kandantäanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 


12. DIgharatam vo bhikkhave, 'ñatibyasanam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO ñatimaranam paccanubhontänam 
amanapasampayogäa  manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 
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8. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do chị em gái chết. Cái này là nhiều hơn, này 
các Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những øì không ưa, phải 
biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển 
luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong 
bốn biển lớn. 


9. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do cơn trai chết. Cái này là nhiều hơn, này 
các Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông 
than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, 
phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu 
chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải 
nước trong bốn biển lớn. 


10. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do con gái chết. Cái này là nhiều hơn, này các 
Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt 
ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển 
luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong 
bốn biển lớn. 


11% Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng nỗi đau do về bà con chết. Cái này là nhiều hơn, này 
các Tỳ khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt 
ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân 
hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 

12. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng tai họa về bà con. Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ 
khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, 
khóc lóc, phải hội ngộ với những øì không ưa, phải biệt ly 
với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân 
hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 
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13. DIpharattam vo bhikkhave, bhogabyasanam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam VO bhogavyasanam paccanubhontanam 
amanäapasampayogäa manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäãsamuddesu udakam. 


14.  DIgharattan vo bhikkhave, rogabyasanam 
paccanubhutam. Etadeva bhikkhave, bahutaram yam 
tesam vo rogavyasanam paccanubhontanam 
amanapasampayogäa  manapavippayoga kandantanam 
rodantänam assu passannam, paggharitam. Na tveva 
catũsu mahäsamuddesu udakam. 


15. Tam kissa hetu? Anamataggoyam bhikkhave, samsäro. 
Pubbakoti na paññayati avijjanIvaranäanam sattanam 
tanhãsamyojanänam sandhãvatam samsaratam. 
Vavañcidam  bhikkhave, alameva  sabbasankharesu 
nibbinditum, alam virajjitum, alam vimuccitunti. 


.... Ợ 


5. GAÑGÄSUTTAM 
Ssuttantapitaka, SamyuttaniRayo, Dutiyo bhàgo, Nidanavaggo, 3. 
Anamataggasamyuttam, 1. TinaRatthavaggo 


1. Ekam samayam bhagava rajagahe viharati veluvane 
kalandakaniväape. Atha kho aññataro brahmano yena 
bhagava tenupasankami. Upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam niïsIdi. Ekamantam nisinno kho 
so brahmano bhagavantam etadavoca. Kivabahuka nu 
kho bho gotama, kappa abbhatita atikkanta tỉ. 
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13. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng tai họa về tiền của. Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ 
khưu, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, 
khóc lóc, phải hội ngộ với những øì không ưa, phải biệt ly 
với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân 
hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn 
biển lớn. 


14. Trong một thời gian dài, này các Tỳ khưu, các Ông chịu 
đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng 
nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật 
chớ không phải nước trong bốn biển. 


15. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ khưu, khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cho đến 
như vậy, này các Tỳ khưu, là vừa đủ để các Ông nhàm 
chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông 
giải thoát đối với tất cả các hành. 


.... .Ợ 


5. KINH SÔNG HẰNG 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, 
Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), Phẩm Thứ Hai 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Räãjagaha, 
Veluvana. Rồi một Bà-la-môn đi đến Đức Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Bà-la-môn ấy bạch Đức Thế Tôn: -- Có bao nhiêu 
kiếp, bạch Đức Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua? 
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2. Bahuka kho brahmana, kappä abbhatita atikkanta. Te 
na sukara sankhatum ettaka kappa iti va, ettakani 
kappasatani iti vã, ettakani kappasahassani iti va, 
ettakani kappasatasahassani iti vati. Sakkä pana bho 
gotama, upamam katunti? Sakka brahmana ti bhagava 
avoca. Seyyathapi brahmana, yato cayam ganganadi 
pabhavatit, yattha ca mahasamuddam appcti, yaä 
etasmim2 antare valika, esä na sukara sankhatum ettaka 
valika iti va, ettananli valikãsatani ïiti va, ettakani valika 
sahassanl iti vã, ettakani valikã satasahassani ïti va. 


3. Tato bahutaram kho brahmana, kappa abbhatita 
atikkanta. Te na sukarä sankhatum ettaka kappä ïti vã, 
ettakani kappasatani iti va, ettakani kappasahassani iti 
va, ettakani kappasatasahassani iti vã. Tam kissa hetu? 
Anamataggoyam brahmana, samsaro. Pubbakoti na 
paññayati avijjanIvarananam sattanam tanha 
samyojananam  sandhaãavatam samsaratam. Evam 
digharattam kho brahmana, dukkham paccanubhutam 
tibbam paccanubhutam byasanam paccanubhutam, 
katasr vaddhita. Vavañcidam bhikkhave, qalameva 
sabbasankharesu nibbinditum, lam virajjitum, lam 
Vimuccitunti. 


4. Evam vutte so brahmano bhagavantam etadavoca: 
'abhikkantam bho gotama, abhikkantam bho gotama. 
Sevyathapi bho gotama, nikkujjitam va ukkujjeyya, 
paticchannam vã vivareyya, mũlhassa va maggam 
acikkhevya, andhakare vã telapajjotam dhãreyya, 
cakkhumanto rupani dakkhintrti Evamevam bhota 
gotamena anekapariyayena đhammo pakäsito. Esaham 
bhavantam gotamam saranam gacchami dhammañca 
bhikkhu sanghañca. Upasakam mam bhavam gotamo 
dhãretu ajjatagøge panupetam saranam gata nti. /. 


1 Pahoti - BJTS. 2 Yã ca tasmim - PTS. 
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Chủ Nhật: 5.9 Kinh Sông Hằng 


2. -- Rất nhiều, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi qua, đã 
vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng được, là 
một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, một vài 
trăm ngàn kiếp. -- Tôn giả Gotama có thể cho một ví dụ được 
không? -- Có thể được, này Bà-la-môn. Ví như, này Bà-la- 
môn, sông Hằng này từ chỗ nguồn bắt đầu đến chỗ nó chảy 
nhập vào biển. Số cát nằm ở giữa chặng ấy, thật không dễ gì 
để có thể đếm chúng được là một số hạt cát, là số trăm hạt 
cát, là số ngàn hạt cát, là số trăm ngàn hạt cát. 


3. Nhiều hơn vậy, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi qua, đã 
vượt qua. Thật không dễ gì có thể đếm chúng được, là một 
số kiếp, một trăm kiếp, là một ngàn kiếp, là một số trăm ngàn 
kiếp. Ví sao? Vô thỉ là luân hồi, này Bà-la-môn, khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Cũng 
vậy, đã lâu ngày, này Bà-la-môn, các Ông chịu đựng khổ, chịu 
đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một 
lớn lên. Cho đến như vậy, này Bà-la-môn, là vừa đủ để 
nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối 
với tất cả các hành. 


4. Được nghe nói vậy, Bà-la-môn ấy bạch Đức Thế Tôn: -- 
Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Gotamal Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có 
mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh Pháp đã được Tôn 
giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


6. VEPULLAPABBATASUTTAM 
Ssuttantapitaka, Samyuttanikaya, Dutiya bhagg, Nidanavagga, 3. 
Anamataggasamyuttam, 2. Duggatavagga 


1. Ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute 
pabbate.  Tatra kho bhagava bhikkhu ämantesi 
bhikkhavo ti. “Bhadanteti te bhikkhu bhagavato 
paccassosum. Bhagava etadavoca: anamataggoyam 
bhikkhave, samsaro, pubbakoti na paññãyati 


avijjanIvarananam sattanam tanhãasamyojananam 
sandhãvatam samsaratam. 


2.  Bhutapubbam bhikkhave, imassa vepullassa 
pabbatassa pacinavdmso tveva samañña udapadi. Tena 
kho pana bhikkhave, samayena manussäanam tỉvarä tveva 
samañña udapadi. Tivaräanam bhikkhave, manussanam 
cattarIsa2 vassasahassani äyuppamanam ahosi. Tivara 
bhikkhave, manussäa päcInavamsam pabbatam catuhena1 
arohanti, catuhena orohanti. 


3. Tena kho pana samayena kakusandho bhagava araham 
sammasambuddho loke uppanno hoti Kakusandhassa 
bhikkhave, bhagavato arahato sammasambuddhassa 
vidhurasañjvam nama savakayugam ahosi aggam 
bhaddayugam. Passatha bhikkhave, sa cevimassa 
pabbatassa samañña antarahita. Te ca manussa kãlakata3. 
So ca bhagaväa parinibbuto. Evam anicca bhikkhave, 
sankhara, evam addhuva bhikkhave, sankhäara, evam 
anassäsikãa bhikkhave, sankhäara. Yävañcidam bhikkhave, 
alameva sabbasankharesu nibbinditum, alam virajjitum, 
alam vimuccitum. 


4.  Bhutapubbam bhikkhave, ïimassa vepullassa 
pabbatassa vankako“ tveva samañña udapadi. Tena kho 
pana bhikkhave, samayena manussäanam rohitassäã tveva 
samañña udapäadi. Rohitassanam bhikkhave, 
manussanam tỉmsavassasahassani ãäyuppamanam ahosi. 
Rohitassa bhikkhave, manussäa vankakam pabbatam 
tihena ãrohanti, trhhena orohanti. 


1 Catihena - Ma. 2 cattälIsa 3 kãlañkatä * Vañkato - Syã. 
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Chủ Nhật: 6.9 Kinh Núi Vepulla 


6. KINH NÚI VEPULLA1 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, 
Tương Ưng Vô Thi Phẩm Thứ Hai 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Räjagaha, tại núi Gijjhakũta. 
Tại đấy Đức Thế Tôn gọi các Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu”. -- 
“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn”. Các Tỳ khưu vâng đáp Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói như sau: -- Vô thỉ là luân hồi, này 
các Tỳ khưu. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu 
chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị 
tham ái trói buộc. 


2. Thuở xưa, này các Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết với 
tên là PacInavamsda. Lúc bấy giờ, dân chúng được biết với tên 
là Tivara. Này các Tỳ khưu, dân chúng Tivarä có tuổi thọ đến 
40.000 năm. Này các Tỳ khưu, dân chúng Tivarä phải bốn ngày 
để leo lên núi PãcInavamsa, phải bốn ngày để leo xuống. 


3. Lúc bấy giờ, này các Tỳ khưu, Đức Thế Tôn Kakusandha, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các 
Tỳ khưu, Đức Thế Tôn Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên 
là Vidhura và Sañjiva. Hãy nhìn xem, này các Tỳ khưu, tên 
của ngọn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, 
và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, này 
các Tỳ khưu, là các hành. Không kiên cố như vậy, này các 
Tỳ khưu, là các hành. Bất an như vậy, này các Tỳ khưu, là 
các hành. Cho đến như vậy, này các Tỳ khưu là vừa đủ để 
nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối 
với tất cả các hành. 


4. Thuở xưa, này các Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết với 
tên là Vankaka. Lúc bấy giờ, này các Tỳ khưu, dân chúng 
được biết với tên là Rohita. Này các Tỳ khưu, dân chúng 
Rohita có tuổi thọ đến 30.000 năm. Này các Tỳ khưu, dân 
chúng Rohita phải ba ngày để leo lên núi Vañkaka, phải ba 
ngày để leo xuống. 


! sự đầy đủ đồi dào, sự phát triển trọn vẹn. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Tena kho pana bhikkhave, samayena konagamano1 
bhagava araham sammäsambuddho loke uppanno hoti. 
Konagamanassa bhikkhave, bhagavato arahato 
sammäsambuddhassa bhiyyo-suttaram nãma 
savakayugam ahosi aggam bhaddayugam. Passatha 
bhikkhave, sä cevimassa pabbatassa samañña 
antarahitä. Te ca manussäa kalakatä. So ca bhagava 
parinibbuto. Evam anicca bhikkhave, sankhara, evam 
addhuva bhikkhave, sankhara, evam anassäasika 
bhikkhave, sankhara. Yavañcidam bhikkhave, alameva 
sabbasankharesu nibbinditum, alam virajjitum, alam 
vimuccitum. 


5. Bhutapubbam bhikkhave, imassa vepullassa 
pabbatassa suphasso tveva? samañña udapadi. Tena kho 
pana bhikkhave, samayena manussäanam suppiyä3 tveva 
samaññã udapädi. Suppiyanam bhikkhave, manussãnam 
vIsativassasahassani aäayuppamanam ahosi Suppiyä 
bhikkhave, manussäa suphassam pabbatam dvihena 
arohanti, dvihena orohanti. 


Tena kho pana bhikkhave, samayena kassapo bhagava 
araham  sammasambuddho loke uppanno  hoti. 
Kassapassa bhikkhave, bhagavato arahato 
sammäsambuddhassa tissa-bharadväajam nãma 
savakayugam ahosi aggam bhaddayugam. Passatha 
bhikkhave, sa cevimassa pabbatassa samañña 
antarahitä. Te ca manussäa kalakata. So ca bhagava 
parinibbuto. Evam anicca bhikkhave, sankhara, evam 
addhuva bhikkhave, sankhara, evam  anassäasika 
bhikkhave, sankhara. Yavañcidam bhikkhave, alameva 
sabbasankharesu nibbinditum, alam virajjitum, alam 
vimuccitum. 


1 Konägamano, atthakathä - Sĩ Mu., konäkamuni - kanakamuni. 
2 Supasso - Ma., Sya., PTS. 3 Appiyä - Sĩ Mu., 
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Chủ Nhật: 6.9 Kinh Núi Vepulla 


Lúc bấy giờ, này các Tỳ khưu, Đức Thế Tôn Konagamana, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các 
Tỳ khưu, Đức Thế Tôn Konägamana, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện 
tên là Bhiyya và Suttara. Hãy nhìn xem, này các Tỳ khưu, 
tên của ngọn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh 
chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như 
vậy, này các Tỳ khưu, là các hành. Không kiên cố như vậy, 
này các Tỳ khưu, là các hành. Bất an như vậy, này các Tỳ 
khưu, là các hành. Cho đến như vậy, này các Tỳ khưu là 
vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả các hành. 


5. Thuở xưa, này các Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết với 
tên là Suphassa. Lúc bấy giờ, này các Tỳ khưu, dân chúng 
được biết với tên là Suppiyä. Này các Tỳ khưu, dân chúng 
Suppiyä có tuổi thọ đến 20.000 năm. Này các Tỳ khưu, dân 
chúng Suppiyäa phải hai ngày để leo lên núi Suphassa, phải 
hai ngày để leo xuống. 


Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỳ khưu, Đức Thế Tôn 
Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai đệ tử, hai vị 
thượng thủ, hiền thiện tên là Tissa và Bhãradväja. Hãy nhìn 
xem, này các Tỳ khưu, tên của ngọn núi ấy đã biến mất, dân 
chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô 
thường như vậy, này các Tỳ khưu, là các hành. Không kiên cố 
như vậy, này các Tỳ khưu, là các hành. Bất an như vậy, này 
các Tỳ khưu, là các hành. Cho đến như vậy, này các Tỳ khưu 
là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả các hành. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


6. Etarahi kho pana bhikkhave, imassa vepullassa 
pabbatassa vepullo tveva samañña udapadi. Etarahi kho 
pana bhikkhave, imesam manussanam magadhaka tveva 
samañña udapadi. Magadhakanam bhikkhave, 
manussanam appakam ayuppamanam parittam 
lahukam!. Yo ciram jIvati, so vassasatam appam vã 
bhiyyo. Magadhaka bhikkhave, manussäa vepullam 
pabbatam muhuttena ärohanti, muhuttena orohanti. 


Etarahi kho panaham bhikkhave, araham 
sammasambuddho loke uppanno. Mayham kho pana 
bhikkhave, sãriputta-mogøgallãanam nama savakayugam 
aggam bhaddayugam. Bhavissati bhikkhave, so samayo yä 
ayañcevimassa pabbatassa samañña antaradhäyissati. 
Ime ce manussa kãlam karissanti. Ahañca 
parinibbayissami. Evam anicca bhikkhave, sankhara, 
evam addhuva bhikkhave, sankhäräa, evam anassasika 
bhikkhave, sankhäara. Yavañicidam bhikkhave, alameva 
sabbasankharesu nibbinditum, lam virajjitum, lam 
Vimuccitunti. 


7. Ildamavoca bhagava. Idam vatvana sugato athaparam 
etadavoca sattha: 


PacInavamso tivaranam, rohitassang vankako, 
Suppiyanam suphassoti, magadhangañca vepullo. 
Anicca vata sanikhard, uppadavayadhammino, 


Uppajjitva nirujjhanti, tesamm vupasamo sukho tỉ./. 


1 Lahusam - SiMu., S1. 1, 2 
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6. Hiện tại, này các Tỳ khưu, núi Vepulla này được biết với tên 
là Vepulla. Hiện tại, này các Tỳ khưu, dân chúng ấy được biết 
với tên là Mãgadhã. Tuổi thọ dân chúng Mãgadhã ấy, này các 
Tỳ khưu, là ít, nhẹ, không bao nhiêu, họ sống lâu cho đến 100 
tuổi hay hơn một chút. Dân chúng Mãgadhä, này các Tỳ khưu, 
leo lên núi Vepulla này trong một thời gian ngắn, leo xuống 
trong một thời gian ngắn. 


Hiện tại, này các Tỳ khưu, Ta1, bậc Ứng Cúng, Chánh Đắng 
Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỳ khưu, Ta có hai vị đệ tử, hai 
vị thượng thủ, hiền thiện tên là Sãriputta và Moggallãna. Một 
thời sẽ đến, này các Tỳ khưu, tên của ngọn núi này sẽ biến 
mất, dân chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập diệt. Vô 
thường như vậy, này các Tỳ khưu, là các hành. Không kiên 
cố, này các Tỳ khưu, là các hành. Bất an như vậy, này các Tỳ 
khưu, là các hành. Cho đến như vậy, này các Tỳ khưu, là 
vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để 
giải thoát đối với tất cả các hành. 


7. Đức Thế Tôn nói như vậy, bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Pacinavamsg, ~ Với dân Tivara. 

Tên núi Vankaka, ~ Với dân Rohita. 

Tên núi Suphassa ~ Với dân Suppiya. 

Tên núi Vepulla ~ Với dân Magadha, 

Chư hành là vô thường, ~ Phải sanh rồi phải diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, ~ Chúng tịnh là an lạc./. 


! Thế Tôn Gotama. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


7. SIMSAPASUTTAM 
Ssuttantapitaka, Samyuttanikayq, Pañcamabhage-dutiya Randa, 
Mahavaggg, 12. Saccasamyuttam, 4. Simsapavanavagga 


1. Ekam samayam bhagava kosambiyam viharati 
simsapävane1, Atha kho bhagava parittani 
simsapapannani pãnina gahetva bhikkhu amantesi: 
“tam kim maññatha bhikkhave, katamam nu kho 
bahutaram yani? vã mayä parittani simsapäpannäani 
panina gahitani yani2 upari simsapaye”ti3? 
Appamattakani bhante, bhagavata parittaäni 
simsapapannani panina gahitani, atha kho etaneva 
bahutarani yadidam upari simsapävaneti. Evameva kho 
bhikkhave, etadeva bahutaram yam vo maya abhiñña 
anakkhatam. Appamattakam akkhäatam. Kasma cetam 
bhikkhave, maya anakkhatam? Na hetam bhikkhave, 
qatthasamhitam nadibrahmacariyakam na nibbidaya na 
viragaya na nirodhaya na upasamaya nabhïiññaya na 
sambodhaya na nibbanaya samvattfafi, tasmaã tam mayaã 
anakkhatam. 


2. Kiñca bhikkhave, mayã akkhatam: 'idam dukkha nti 
bhikkhave, mayä akkhatam, “ayam dukkhasamudayo tỉ 
maya akkhatam, “ayam dukkhanirodho "ti mayä 
akkhatam, “ayam dukkhanirodhagamimi patipadã'ti mayã 
akkhatam. Kasma cetam bhikkhave, maya akkhätam? 
Etam hi bhikkhave, qatthasamhitam, etam 
adibrahmacariyaRam, etam nibbidaya viragaya nirodhaya 
upasamaya qabhiññaya sambodhaya nibbanaya 
samvattati tasmä tam mayä akkhäatam. Tasmatiha 
bhikkhave, “idam dukkhanti” yogo karanlyo, “ayam 
dukkhasamudayoti” VOBO karanIyo, “ayam 
dukkhanirodho tỉ VOBO karanTyo. “Ayam 
dukkhanirodhagamimi patipadã”tỉ yogo karanIyoti. 


1 SIsapävane - BJTS. 3Simsapävane - Ma., atthakathä. 
2 Yadidam - Ma., Syä. #Yadidam - Ma., Syä. 


Chủ Nhật: 7.9 Kinh Simsapa 


7. KINH SIMSAPAÄA 
Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Đại Phẩm, 
Tương Ưng Sự Thật, IV. Phẩm Rừng Simsapä 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng Simsapä. 
Rồi Đức Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapä, rồi bảo 
các Tỳ khưu: -- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ khưu, cái 
øì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapä mà Ta nắm lấy trong 
tay, hay lá trong rừng Simsapä? -- Thật là quá ít, bạch Đức 
Thế Tôn, một ít lá Simsapä mà Đức Thế Tôn nắm lấy trong 
tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng Simsapä. -- Cũng 
vậy, này các Tỳ khưu, thật là quá nhiều, những gì Ta đã 
thắng tri mà không nói cho các Ông! Thật là quá ít những 
øì mà Ta đã nói ra! Nhưng tại sao, này các Tỳ khưu, Ta lại 
không nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỳ khưu, 
những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải 
là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn. 
Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy. 


2. Và này các Tỳ khưu, điều gì mà Ta nói? “Đây là Khổ”, này 
các Tỳ khưu, là điều Ta nói. “Đây là Khổ tập”, là điều Ta nói. 
“Đây là Khổ diệt”, là điều Ta nói. “Đây là Con Đường đưa đến 
Khổ diệt”, là điều Ta nói. Nhưng tại sao, này các Tỳ khưu, Ta 
lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỳ khưu, những 
điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết Bàn. Do vậy, Ta nói lên những điều ấy. Do vậy, này 
các Tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là 
Khổ”, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ tập”, 
một cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ diệt”, một 
cố gắng cần phải làm để rõ biết: “Đây là Con Đường đưa đến 
Khổ diệt”./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


TRONG THÂN VÀ TÂM NÀY CÓ NIẾT BÀN 


8. ROHITASSASUTTAM 
Ssuttantapitaka, Anguttaranikaya, Dutiya Bhàgg, CatuRkanipdata, 
1. Pathama panhasaka, 5. Rohitassavagga 


1. Ekam samayam bhagaväa savatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa äräme. 

Atha kho rohitasso devaputto abhikkantäya rattiya 
abhikkantavanno kevalakappam jetavanam obhäsetva 
vena bhagava tenupasankamii, upasañkamitva 
bhagavantam abhiväadetva ekamantam atthãasi. 
Ekamantam thito kho rohitasso devaputto bhagavantam 
etadavoca: 

- Vattha nu kho bhante, na jäyati, na jIyati, na mIyati, na 
cavati, na uppajjati, sakka nu kho bhante gamanena 
lokassa antam!1 ñatum vã datthum vã päpunitum vãti? 

- Vattha kho ävuso, na jäyati, na jIyati, na mIyati, na cavati, 
na uppajjati. Naham tam gamanena lokassa antam 
ñäateyyam dattheyyam patteyyanti vadamnti. 


2. - Acchariyam bhante, abbhutam bhante!l Yäva 
subhasitamidam bhante bhagavata, yattha kho avuso, na 
Jayoti, na jIyati, na miyoti, na cavati, na Iuppajjati, naham tam 
gamanenu  lokassa qntan ñateyyam  dattheyydm 
patteyyanti vadamiti. 


3. Bhũtapubbaham bhante, rohitasso nãma ¡si ahosim 
bhojaputto iddhima vehäsangamo. Tassa mayham bhante 


evarupo javo ahosi, seyyathapi nama 
dalhadammo“ đhanuggaho sikkhito katahattho katipäasano 
lahukena asanena appakasirena tiriyam 


talacchayam> atipateyvya. Evarupo padavitiharo ahosi, 
seyyathäapi nama puratthima samudda pacchimo samuddo. 


1 [BJTS]= antam + 1. Anto - Sĩ Mu. 

2 [BJTS]= pattayyanti, PTS.= pattayyan tỉ + 1 B. K. ñateyyam .. dattheyyam... pattayyan. 
3[BJTS]= pattayyanti, PTS.= pattayyan tỉ + 1 B. K. ñateyyam... dattheyyam... pattayyan. 
+[BJTS]= dalhadammo + 2. Dalhadhammãä - Ma. 

» [BJTS]= tãlacchayam, PTS.= talacchãtim + 2 talacchädim. 
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Chủ Nhật: 8.9 Kinh Rohitassa 


TRONG THÂN VÀ TÂM NÀY CÓ NIẾT BÀN 


8. KINH ROHITASSA 
Tạng Kinh, Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương IV Bốn Pháp 
V. Phẩm Rohitassa 


1. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Sävatthi, tại tịnh xá Jetavana, 
khu vườn ông Anäthapindika. Rồi Thiên tử Rohitassa sau 
khi đêm gần mãn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn 
vùng Jetavana, đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử 
Rohitassa bạch Đức Thế Tôn: 

- Tại chỗ nào, bạch Đức Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi 
đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến 
chỗ tận cùng của thế giới không? 

- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không 
bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, 
Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt 
đến chỗ tận cùng của thế giới. 


2.- Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Đức Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, lời nói này 
của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không 
có sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến 
để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế gió”. 


3. Thuở xưa, bạch Đức Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là 
Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, đi được trên hư 
không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Đức Thế Tôn; ví 
dụ như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo 
tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn 
xuyên qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con là như vậy, 
như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


- Tassa mayham bhante, evaruipena javena 
samannäøatassa evarupena ca padavitihärena, evaripam 
icchagatam uppajji: “aham gamanena lokassa antam 
p3punissamr tỉ. 

- So kho aham bhante aññatreva asitapItakhayitasäayita, 
aññatra uccärapassavakammä, aññatra 
niddäkilamathapativinodanäa, Vassasatäayuko 
VassasatajIvIi vassasatam gantva appatvava lokassa antam 
antarayeva!1 kalakato. 

- “Acchariyam bhante, abbhutam bhante!' Yaãva 
subhãsitamidam bhante bhagavata, yattha kho avuso na 
Jayati, na jIyati, na miyati, na cavati, na uppdjjati, naham 
tam gamanena loRassa antam fñateyyam dattheyyam 
patteyyanti vadamr tì. 


4. Yattha kho ävuso na jäyati na jIyati na mIyati na cavati 
na uppajjati, naham tam gamanena lokassa antam 
ñãteyyam dattheyyam patteyyanti vadämi. Na caham 
ävuso appatvava lokassa antam dukkhassa antakiriyam 
vadami. Apicaham avuso imasmim yeva byämamatte 
kalebare? sasaññimhi3 samanake lokañca paññãäpemi 
lokasamudayañca lokanirodhañca 
lokanirodhagaminiñca patipadanti. 


5, Gamanena na pattabbo, lokassanto  kudacanam, 
Na ca qappatva lokantam, dukkha atthi pamocanam. 
6 Tasnma have lokaviduù sumedho,  loRkantagu 
vusitabrahmacariyo, lokassa qantam samitavi ñatvd, 
nasIsatI? lokamimam paraficati. 


7. Atha kho bhagava tassäa rattiya accayena bhikkhi 
amantesi: imam bhikkhave, rattim rohitasso devaputto 
abhikkantäya rattiya abhikkantavanno kevalakappam 
Jetavanam  obhasetva yenaham tenupasankami, 
upasankamitväa mam abhiväadetva ekamantam atthasi. 
Ekamantam thito kho bhikkhave, rohitasso devaputto 
mam etadavoca: 


1[BJTS 
2 [BJTS 
3 [BJTS 
+[BJTS 


antarayeva, PTS.= antara + 3 B.K. antarä yeva. 

kalebare, PTS.= kalebare + 4 B.K. kalevare. 

saññimhi, PTS.= saññimhi + 5 S.S. saññimhi; B. K. sasaññimhi. 
nãsimsati + 1. Nã sIsati - Ma., naãsimsati - BJTS 


—¬_— — — 
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Chủ Nhật: 8.9 Kinh Rohitassa 


- Với con, bạch Đức Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như 
vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: “Với 
bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 

- Bạch Đức Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi 
đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 
100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, 
cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng 
giữa đường con đã chết. 

- Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Đức Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, lời nói này 
của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không 
có sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến 
để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế gióï.. 


4. - Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: “Tại chỗ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, 
không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để thấy, để 
biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. Nhưng này Hiền 
giả, trong tấm thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, 
những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập 
khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới 
đoạn diệt. 


5, Với đi, không bao giờ, ~ Đạt tận cùng thế giới. 
Nếu không, không đạt được, ~ Chỗ tận cùng thế giới, 
Thời không có giải thoát, ~ Ra khỏi ngoài khổ ãau. 

6. Do vậy, bậc có trí, ~ Hiểu biết rõ thế giới, 
Đi tận cùng thế giới, ~ Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bậc đạt được an tịnh, ~ Biết tận cùng thế giới, 
Không mong cầu đời này, ~ Không mong cầu đời sau. 


7. Rồi Đức Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã qua, bảo các Tỳ khưu: - 
Đêm nay, này các Tỳ khưu, Thiên tử Rohitassa, sau khi đêm đã 
gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng Jetavana, 
đi đến đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Đứng một bên, này các Tỳ 
khưu, Thiên tử Rohitassa bạch với Ta: 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Yattha nu kho bhante, na jäyati, na jIyati, na miyati, na 
cavati, na uppajjati. Sakka nu kho so1 bhante, gamanena 
lokassa antam ñãtum vã datthum vã päpunitum vati. 


8. Evam vutte aham bhikkhave, rohitassam devaputtam 
etadavocam: yattha kho ävuso, na jayati, na jIyati, na 
miyati, na cavati, na uppajjati. Naham tam gamanena 
lokassa antam ñãteyyam dattheyyam 
patteyyanti?2 vadamiIti. 


9. Evam vutte bhikkhave, rohitasso devaputto mam 
etadavoca: acchariyam bhante, abbhutam bhante! Yava 
subhãsitamidam bhante bhagavata, yattha kho ävuso3 na 
JAyati, na jIyati, na mIyati, na cavati, na uppajjati. Naham 
tam gamanena lokassa antam ñateyyam dattheyyam 
patteyyanti vadämiIti. 


10. Bhutapubbaham bhante, rohitasso nama ïsỉ ahosim 
bhojaputto ïiddhima vehasangamo. Tassa mayham 
bhante, evaruipo javo ahosi: seyyathapi nama 
da]hadammo dhanuggaho sikkhito  katahattho 
katupasano lahukena asanena appakasirena tiriyam 
talacchayam atipateyya°. Evaripo padavitiharo ahosi, 
seyyathapi nãma puratthima samuddä  pacchimo 
samuddo. Tassa mayham bhante, evarupena javena 
samannäøatassa evarupena ca padavitihärena, evaruipam 
icchagatam uppajji: aham gamanena lokassantam 


p3äpunissamiti. 

- So kho aham bhante aññatreva asitapItakhäyitasayita 
aññatra uccärapassavakamma aññatra 
niddäkilamathapativinodana Vvassasatäyuko 


VaSSasatajIvI vassasatam gantva appatväva lokassa antam 
antarayeva® kalakato. 


1 [BJTS] 
2 [BJTS] 
3 [BJTS] 
5[BJTS] 
6[BJTS] 


so, PTS.= so + 1 S.T. na. 

pattayyanti + 2. Ñãteyyam, dattheyyam patteyyamti katthaci 

vuso, PTS. =ävuso. *[BJTS]= da|lhadammo + 3. Da|lhadammä, Ma. 
atipateyya, PTS.= atipateyya + xem M.N. 12, tr. 82. 

antarayeva + 4. Antarä katthaci - Ma. 
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Chủ Nhật: 8.9 Kinh Rohitassa 


“- Tại chỗ nào, bạch Đức Thế Tôn, không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh 
khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để 
đạt đến chỗ tận cùng của thế giới?” 


8. Khi được nói vậy, này các Tỳ khưu, Ta nói với Thiên tử 
Rohitassa như sau: “- Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có 
sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 


9. Khi nghe nói vậy, này các Tỳ khưu, Thiên tử Rohitassa nói với 
Ta như sau: “- Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu 
thay, bạch Đức Thế Tôn; thật khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, lời 
nói này của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không 
có sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới!”. 


10. Thuở xưa, bạch Đức Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là 
Rohitassa, con của Bhoja, có thần thông, đi được trên hư 
không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Đức Thế Tôn; ví dụ 
như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo 
tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên 
qua bóng một cây ta-la. Bước chân của con là như vậy, như từ 
khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Đức Thế 
Tôn, thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như 
vậy, con khởi lên ý muốn như sau: “Với bước chân đi, ta sẽ đạt 
đến chỗ tận cùng của thế giới”. 

- Bạch Đức Thế Tôn, trừ khi ăn uống nhai nếm, trừ khi đi 
đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dầu thọ đến 
100 tuổi, dầu đã sống một trăm tuổi, dầu đi đến 100 năm, 
cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, nhưng 
giữa đường con đã chết. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


11. Acchariyam bhante, abbhutam bhantel Yäva 
subhãsitamidam bhante bhagavata, yattha kho ãvuso na 
JAyati, na jIyati, na miyati, na cavati, na uppajjati, naham 
tam gamanena lokassa antam ñateyyam dattheyyam 
patteyyanti vadãämiIti. 


12. Evam vutte aham bhikkhave rohitassam devaputtam 
etadavocam: yattha kho ävuso, na jayati, na jIyati, na 
miyati, na cavati, na uppajjati. Naham tam gamanena 
lokassa antam ñãateyyam datthevvyam  patteyyanti 
vadamiti. Na caham ävuso appatvava lokassa antam 
dukkhassa antakiriyam vadami. Api caham ävuso 
Imasmim yeva1 byamamatte kalebare 
sasafñiñimhi2 samanake lokañca paññapemi 
lokasamudayañca lokanirodhañca lokanirodhagaminiñca 
patipadanti. 


13. Gamanena na pattabbo 
Lokassanto kudacanam, 
Na ca appatva lokantam 


Dukkha atthi pamocanam. 


14. Tasma have lokavidu sumedho 
Lokantagu vusitabrahmacariyo, 
Lokassa antam samitavi ñatva 


Nàsisat1I lokamimam parafñcati. /. 


1 [BJTS]= imasmim yeva, PTS.= imasmim + 1 B.K. imasmim yeva. 
2 [BJTS]= saññimhi, PTS.= saññimhi + 2 S.S. saññimhi; B. K. sasaññimhi. 
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11. Thật vi diệu thay, bạch Đức Thế Tôn; thật hy hữu thay, bạch 
Đức Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Đức Thế Tôn, lời nói này 
của Đức Thế Tôn: “Này Hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có 
sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. 


12. Khi được nói vậy, này các Tỳ khưu, Ta nói với Thiên tử 
Rohitassa: “- Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: “Tại chỗ nào 
không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ 
đời này, không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để 
thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”. Nhưng 
này Hiền giả, trong tấm thân dài độ mấy tấc nùy, với 
những tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế 
giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, vê con 
đường đưa đến thế giới đoạn diệt. 


13. Với đi, không bao giờ, 
Đạt tận cùng thế giới. 
Nếu không, không đạt được, 
Chỗ tận cùng thế giới, 
Thời không có giải thoát, 
Ra khỏi ngoài khổ đau. 

14. Do vậy, bậc có trí, 
Hiểu biết rõ thế giới, 
Đi tận cùng thế giới, 
Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bậc đạt được an tịnh, 
Biết tận cùng thế giới, 
Không mong cầu đời này, 
Không mong cầu đời sau./. 


! Một bản dịch khác: Trong tắm thân một trượng này, cùng với trí giác và cảm giác, Như Lai 
tuyên bố thế gian, Như Lai tuyên bố sự sanh khởi thế gian, Như Lai tuyên bố sự đoạn tận thế 
gian, và Nhự Lai tuyên bố con đường đi đến đoạn tận thế gian. (Thề gian: Khô) 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


9. BAHIYASUTTAM 
Ssuttantapitaka, KhuddakanikRayg, (Tatiya Gantha), 
Udangapadli, Bodhivagga Pathama 


1. Evam me sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam 
viharati jetavane anathapindikassa äräme. Tena kho pana 
samayena bahiyo darucriyo supparake pat{ivasati 
samuddatire sakkato garukato mãnito pujïito apacito, labhi 
cIvarapindapatasenasanagilanappaccayabhesajjaparik- 
kharanam. Atha kho bahiyassa dãruciriyassa rahogatassa 
patisallmassa evam cetaso parivitakko udapädi: “ye ca 
kho kecit loke Arahanto vã arahattamaggam vã 
samapanna, aham tesamaññataro tỉ. 


2. Atha kho bahiyassa dãrucIriyassa puränasalohita devata 
anukampika atthakama bahiyassa dãruciriyassa cetasa 
cetoparivitakkamaññaya,  yena bahiyo daruciriyo 
tenupasankami, upasankamitva bahiyam dãruciriyam 
etadavoca: “Neva kho tvam bahiya  araha Napi 
arahattamaggam và samapanno. Sapi te pa{ipada natthi 
yaya và tvam raha assa2/ arahaftamaggam và 
samapanno ti. “Atha ke carahi sadevake loke arahanto vä, 
arahattamaggam va samapanno?”ti. “Atthi bahiya, uttaresu 
janapadesu savatthi3 nama nagaram. Tattha so Bhagava 
etarahi viharati araham sammasambuddho. So hi bahiya, 
bhagava arahä ceva, arahattaya ca đhammam desetT ti. 


3. Atha kho bahiyo dãruciriyo tãya devataya samvejito 
tavadeva supparakamha!? pakkamii. Sabbattha 
ekarattiparivasena yena bhagava savatthiyam° viharati 
Jetavane Anathapindikassa äräme° tenupasankami. Tena 
kho pana samayena sambahula bhikkhù abbhokase 
cankamanti. 


1 [BJTS]= Ye kho keci - Ch§. 2BJTS: Assasi - Thai. 

3[BJTS]= SavatthI, do nhầm lẫn. *[BJTS]= Supparakaä - BJTS. 

5[BJTS]= SävatthI, do đánh nhầm. 

6[BJTS] = Bhagavä Sävatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa ärãme - kinh lá bối. 
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Chủ Nhật: 9.9 Kinh Bahiya 


9. KINH BÄHIYA 
Tạng Kinh, Kinh Phật Tự Thuyết, 
Chương Một, Phẩm Bồ Đề 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn trú ở SävatthI, 
tại tịnh xá Jetavana, khu vườn ông Anäthapindika. Lúc bấy 
giờ, Bahiya DãrucTriya trú ở Suppäraka, trên bờ biển, 
được cung kính, tôn trọng đảnh lễ, cúng dường và nhận 
được y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Rồi 
Bahiya Daruciriya khởi lên tư tưởng như sau: “Với ai là 
bậc A-la-hán, hay đang đi trên con đường A-la-hán, ta là 
một trong những vị ấy”. 


2. Rồi một Thiên nhân, trước là bà con huyết thống với 
Bähiya Dãäruciriya, vì lòng từ mẫn, vì muốn lợi ích, với tâm 
của mình biết tâm tư của Bähiya DãärucTriya, đi đến Bähiya 
Däruciriya và nói như sau: - Này Bähiya. Ông không phải là 
bậc A-la-hán, hay đang đi trên con đường A-la-hán. Ông 
không có đạo lộ ấy, với đạo lộ này Ông có thể trở thành A- 
la-hán, hay đang đi trên con đường đưa đến A-la-hán. - 
Nhưng ai là những vị, trong thế giới này, với thế giới chư 
Thiên là những vị A-la-hán, hay đang đi trên con đường A-la- 
hán? - Này Bähiya, có thành phố tên là SãvatthT trên những 
quốc lộ phương Bắc. Tại đấy có Đức Thế Tôn hiện đang trú, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Vị ấy là bậc A-la-hán và 
thuyết pháp đưa đến quả A-la-hán. 


3. Rồi Bãhiya Dãruciriya, được Thiên nhân ấy thúc giục, đi ra 
khỏi Suppäraka, trong suốt đường trường, chỉ nghỉ một đêm, 
đi đến chỗ Đức Thế Tôn đang trú ở Sãvatthi, tại tịnh xá 
Jetavana, khu vườn Anäthapindika. Lúc bấy giờ nhiều vị Tỳ 
khưu đang đi kinh hành giữa trời. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


Atha kho bahiyo dãruciriyo yena te bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitva te bhikkhù etadavoca: “kaham nu kho 
bhante ctarah so bhagava viharati araham 
sammasambuddho? Dassanakamamha mayam tam 
bhagavantam1 arahantam sammasambuddha”nti. 
Antaragharam pavittho kho bahiya bhagava pindaya' ti. 


4. Atha kho bahiyo dãruciriyo taramanarupo jetavana 
nikkhamitväa sãvatthim pavisitva addasa bhagavantam 
savatthiyam pindaya carantam pasadikam pasadaniyam 


santindriyam Santamanasam 
uttamadamathasamathamanuppattamn2 dantam guttam 
yatindriyam nagam. Disväna vena Bhagava 


tenupasankami, upasamkamitva bhagavato pade sirasä 
nipatitva Bhagavantam etadavoca: “desetu me bhante 
bhagava dhammam, desetu sugato dhammam, yam 
mamassa dIigharattam hitäya sukhaya' ti. 


5. Evam vutte bhagava bahiyam dãruciriyam etadavoca: 
“akalo kho tava bahiya, antaragharam pavitthamha 
pindaya ti. Dutyampi kho bahiyo dãruciriyo 
bhagavantam etadavoca: “dujjänam kho panetam bhante 
bhagavato va Jvitantaräyänam, mayham va 
jIvitantaräyänam, desetu me bhante bhagava đhammam, 
desetu sugato dhammam, yam mamassa đdipharattam 
hitaya sukhaya ti Dutyampi kho bhagava bahiyam 
daruciriyam ctadavoca: “akalo kho tãva bahiya, 
antaragharam pavitthamhãä pindaya”ti. Tatiyampi kho 
bahiyo daruciriyo Bhagavantam etadavoca: “dujjãnam 
kho panetam bhante bhagavato vã jIvitantarayanam, 
mayham vã jIvitantarayanam, desetu me bhante bhagava 
dhammam, desetu Sugato dhammam, yam mamassa 
dIigharattam hitãäya sukhãyä' tỉ. 


1[BJTS]= Dassanakämamha Bhagavantam - ChS. 
2[BJTS]= Uttamasamathadamathamanuppattam - ChS. 
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Bahiya Dãruciriya đi đến các Tỳ khưu ấy, sau khi đến nói như 
sau: - Thưa các Tôn giả, nay Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đẳng Giác ở đâu? Chúng tôi muốn được yết kiến Đức 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. - Này Bahiya, Đức 
Thế Tôn đã đi vào giữa các nhà để khất thực. 


4. Rồi Bãhiya DãrucTriya mau chóng ra khỏi Jetavana, đi vào 
Savatthi, và thấy Đức Thế Tôn đang đi khất thực, khả ái, 
dáng dấp sáng ngời, các căn an tịnh, tâm ý an tịnh, đạt 
được an chỉ, chế ngự tối thượng, giống như một con voi 
được điều phục, phòng hộ với các căn an tịnh. Thấy vậy, 
Bahiya DãrucTriya liên đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, cúi 
đầu xuống chân Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn: - Bạch 
Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con, Thiện Thệ 
hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có thể được hạnh 
phúc an lạc lâu dài. 


5. Khi được nói vậy, Đức Thế Tôn nói với Bähiya 
Dãruciriya: - Không phải thời, này Bähiya, Ta đang khất 
thực. Lần thứ hai Bãhiya Dãruciriya Bạch Đức Thế Tôn: - 
Thật khó biết, bạch Đức Thế Tôn, là chướng ngại cho mạng 
sống của Đức Thế Tôn, hay chướng ngại cho mạng sống 
của con. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho 
con. Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho con, nhờ vậy con có 
thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. Lần thứ hai, Đức Thế 
Tôn nói với Bahiya Dãrucrriya: - Không phải thời, này 
Bahiya, Ta đang khất thực. Lần thứ ba, Bãhiya DãrucTriya 
bạch Đức Thế Tôn: - Thật khó biết, bạch Đức Thế Tôn, là 
chướng ngại cho mạng sống của Đức Thế Tôn, hay chướng 
ngại cho mạng sống của con. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn 
hãy thuyết pháp cho con. Thiện Thệ hãy thuyết pháp cho 
con, nhờ vậy con có thể được hạnh phúc an lạc lâu dài. 


MẸ 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


6. Tasmatiha te bahiya, evam sikkhitabbam: 

“ditthe ditthamattam bhavissati, 

sute sutamattam bhavissati, 

mute mutamattam bhavissati, 

vifiñate viñññatamattam bhavissatfi' tỉ. 
Evam hi te bahiya, sikkhitabbam. 
Yato kho te bahiya, 

ditthe ditthamattam bhavissati, 

sute sutamattam bhavissati, 

mute mutamattam bhavissati, 

vifiñate viñññatamattam bhavissati, 
tato tvam bahiya na tena, yato tvam bahiya na tena, 
tato tvam bahiya na tattha, yato tvam bahiya na tattha, 
tato tvam bahiya nevidha na huram, na 
ubhayamantare1, esevanto dukkhassä”ti. 


7. Atha kho bahiyassa dãruciriyassa bhagavato imaya 
sankhittaya dhammadesanaya tävadeva anupadaya 
äsavehi cittam vimucci. Atha kho bhagava bahiyam 
daruciriyam imina sankhittena ovädena ovaditva 
pakkäami. Atha kho acirapakkantassa bhagavato bahiyam 
darucriyam gãvI tarunavaccha adhipatetva jIvita 
VOFODpeSI. 


8. Atha kho bhagava savatthiyam pindäya caritva 
pacchabhattam pindapatapatikkanto sambahulehi 
bhikkhuhi saddhim nagaramhä nikkhamitva addasa 
bahiyam dãrucIriyam kãlakatam. Disvana bhikkhU 
amantesi: “øanhatha bhikkhave, bahiyassa dãruciriyassa 
sarrakam. Mañcakam aäropetväa niIharitva jhãpetha, 
phupañcassa karotha, sabrahmacarI vo bhikkhave 
kalakato”ti. 


1[BJTS]= Ubhayamantarena - sách lá bối. 2adhipätitvä -Chs. 
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6. - Vậy này Bähiya, Ông cần phải học tập như sau: 
“Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. 
Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. 
Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. 
Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức trí”. 
Như vậy, này Bähiya, Ông cần phải học tập. 
Vì rằng, này Bãhiya, nếu với Ông, 
trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; 
trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; 
trong cái thọ tướng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; 
trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. 
Do vậy, này Bahiya, ông không là chỗ ấy. 
Vì rằng, này Bãhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, 
không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau”. 


7. Nhờ lời thuyết pháp tóm tắt này của Đức Thế Tôn, tâm 
của Bahiya Dãruciriya được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. Đức Thế Tôn sau khi thuyết cho Bãhiya 
Dãruciriya lời giáo giới tóm tắt này, liền ra đi. Đức Thế 
Tôn ra đi không bao lâu, một con bò con húc chết Bãhiya 
Daruciriya. 


8. Đức Thế Tôn sau khi khất thực ở SävatthI xong, sau buổi 
ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi ra khỏi thành với 
nhiều vị Tỳ khưu, thấy Bahiya DärucTriya bị chết, thấy vậy 
liên nói với các Tỳ khưu: - Này các Tỳ khưu, hãy mang thi 
thể của Bähiya Dãruciriya đặt lên trên cái chõng, đem đi hỏa 
thiêu, rồi xây tháp lên trên. Này các Tỳ khưu, một vị đồng 
Phạm hạnh với các Thầy đã qua đời! 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 2.4: Hộ Kinh & Kinh 


9. “Evam bhante "ti kho te bhikkhù bhagavato patissutva 
bahiyassa dãruciriyassa sarIrakam mañcakam äropetva 
mharitva jhapetva phũpañcassa karitva, yena bhagava 
tenupasankamimsu, upasankamitva bhagavantam 
abhivadetva ekamantam nỉsiIdimsu. Ekamantam nisinna 
kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum: “daddham 
bhante bahiyassa dãruciriyassa sarIiram, thupo cassa 
kato. Tassa ka gati? Ko qabhisamparayo?”ti. “Pandito 
bhikkhave bahiyo däruciriyo paccapadi 
dhammassanudhammam, na ca mam 
dhammadhikaranam vihesesi. Parinibbuto bhikkhave 
bahiyo dãruciriyo” ti. 


10. Atha kho bhagava etamattham viditva täyam velayam 
imam udänam udänesi: 
“Yattha apo ca pathavi, ~ tejo vayo na gadhati, 
Na tattha sukkRa jotanti, ~ adiïcco nappakasati, 
Na tattha candima bhati, ~ tamo tattha na vijjati. 
Yada ca attanaved1i1, ~ muni monena brahmano, 
Atha rupa arupa ca, ~ sukhadukkha pamuccati tì. 


Ayampi udãno vutto bhagavatä ïti me sutanti./. 


! vedi -ChS., vedhI. 
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9, - Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Các Tỳ khưu ấy vâng đáp 
Đức Thế Tôn, sau khi đặt thi thể của Bãhiya Dãrucrriya lên 
trên cái chõng, đem đi hỏa thiêu, xây tháp cho vị ấy, rồi đi 
đến Đức Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Tỳ khưu ấy 
bạch Đức Thế Tôn: - Bạch Đức Thế Tôn, thi thể của Bãhiya 
Daãruciriya đã được hỏa thiêu, tháp đã được xây dựng xong 
cho vị ấy. Sanh thú cho vị ấy là gì? Đời sau vị ấy là gì? - Này 
các Tỳ khưu, Hiền trí là Bãhiya Dãruciriya đã hành trì tùy 
pháp, đúng pháp và không có phiền nhiễu Ta với những 
tranh luận về pháp. Này các Tỳ khưu, Bãhiya Dãruciriya đã 
nhập Niết Bàn. 


10. Rồi Đức Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong 
lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này: 

Chỗ nào nước và đất, ~ Lửa, gió không chấp trước, 

Tại đây sao không chói, ~ Mặt trời không chiếu sáng, 

Tại đây trăng không chiếu, ~Tại đây u ám không, 

Khi ẩn sĩ Phạm Chí, ~ Tự mình với trí tuệ, 

Thể nhập vào Chánh Pháp, ~Vị ấy được giải thoát 

Khỏi sắc và vô sắc, ~ Khỏi an lạc, đau khố. 


Lời cảm hứng này được Đức Thế Tôn thuyết giảng và tôi 
được nghe như vậy./. 


Dunnigsgahassa lahuno 
yatthakämanipatino, 

cittassa damatho sadhu 

cittam dantam sukhavaham. (Dhp. 35) 


Khó nắm giữ, khinh động, 
Theo các dục quay cuồng. 
Lành thay, điều phục tâm; 
Tâm điều, an lạc đến. (PŒ. 35) (HT Minh Châu) 


PHÂN I.V 


KHÓA KINH HẰNG NGÀY 


1.4. TI-SARANA VANDANä& LỄ BÁI TAM BẢO 

2.4. PARITTAPÄLI / SUTTA & KINH HỘ TRÌ / KINH 
3.4. ANUSSATI& QUÁN NIỆM 

4.4. PATIDÄNA-GÄTHÃ; PATTHANÄ 

& KỆ HỒI HƯỚNG; NGUYÊN CẦU 


3.4. 


ANUSSATI 
& 
QUÁN NIỆM 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


DHAMMA 


Ye Dhamma hetuppabhava 
Tesam hetum Tathägato aha 
Tesañca yo nirodho 
Evam vãdi Mahäsamano. 


1.MARANASSATI 


1. Sabbe satta marissanti 
Maranantam hi jIvitam 
Yathã kammam gamissanti 
Puññapäapabhalipaga 
Nirayam papakammanta 
Puññakamm ca sugatim 
Tasmaä kareyya kalyanam 
Nicayam samparayikam 
Puññani paralokasmim 
Patitthã honti pãninam. 


Chúng sanh đều phải chết, /Sự chết vốn đồng nhau, /Chỗ tận 
cùng kiếp sống, /Ai làm ác về sau, /Khổ báo trong địa ngục, /Ai 
làm lành được hưởng, /An lạc nơi cối trời, /Do vậy người trên 
đời, /Hãy thấy rõ sự thật, /Tinh tiến tạo nghiệp lành, /Nhanh 
chóng làm việc phước, /Thường được bậc hiền trí, /Hành trì và 
ngợi khen, /Vì chỉ có phước đức, /Là hành trang duy nhất, /Là 
bạn nương tựa tốt, /Cho cuộc đời mai hậu./. [HK] 


2. Äyu usmä ca viññänam, 
Yada käyam jahantimam, 
Apaviddho tada seti, 
Niratthamva kalihgaram!. 


1 Samyuttanikaya, Khandhavaggasamyuttapali, Phenapindũpamasuttam. 
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1.32 Kệ Suy Niệm Về Sự Chết 


PHÁP 


Vạn pháp do duyên sanh 
Duyên diệt, vạn pháp diệt 
Đức Phật - đại Sa Môn 
Hằng giáo huấn như vậy!. [HK] 


1. KỆ SUY NIỆM VỀ SỰ CHẾT 


1. Tất cả chúng sanh chỉ sẵn dành để chịu chết đều nhau 
cả, /vì sanh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết 
là nơi cuối cùng. /Tất cả chúng sanh đều phải chịu quả 
phước cùng quả tội, /vừa theo cái nghiệp của mình đã 
tạo /rồi đi thọ sanh trong kiếp sau, /chúng sanh nào làm 
việc dữ, /phải chịu khổ trong cõi địa ngục. /Chúng sanh 
nào làm việc lành, /được thọ vui trong cõi thiên đàng. 
/Cho nên người đời cần phải hối hả làm việc phước đức, 
/mà các bậc trí tuệ hằng thân thiết, /cho đặng làm của 
để dành dính theo trong đời vị lai /vì các việc phước 
đức /là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong ngày 
vị lai. [KX] 


2. Thân bị quãng, vô tri, 
Không thọ, sức nóng, thức, 
Bị quăng đi, nó nằm, 

Như gỗ mục vứt bỏ?. 


1 Đây là bài kệ do Ngài Assaji nói cho thanh niên Upatissa (Sãriputta) khi đang tìm 
đạo. Xem thêm tích chuyện Pháp Cú, kệ số 11, 12. 

2 Làm đồ ăn kẻ khác (parabhattam acetanam). Tương Ưng Bộ Kinh (Samyuttanikaya), 
Thiên Uẩn (Khandhavagga), Chương I, Chương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa (Puppha), III. 
Bọt Nước (Phenapindupamasuttam), Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


3. UpanIyati jIvitamappamayum, 
Jarupami tassa nasanti tana, 
Etam bhayam marane pekkhamano, 


Puññani kayiratha sukhavahani. 


4. Na tattha hatthimmam bhùmi 
Na rathänam na pattiya 
Na capi mantayuddhena 
Sakka Jetum đhanena vã 
Tasmaä hi pandito poso 
Sampassam atthamattano 
Buddhe Dhamme ca Sanghe ca 
Dhirosaddham nivesaye 
Yo dhammacär1 kayena 
Vacäya uda cetasa 
Iddheva nam pasamsanti 
Pacca sagge pamodati1. 


5. Accenti kãlã tarayanti rattiyo 
Vayoguna anupubbam jahanti. 
Etam bhayam marane pekkhamano 
Puñniani kayiratha sukhavahaniti. 


Accenti kalã tarayanti rattiyo 
Vayoguna anupubbam jahanti, 
Etam bhayam marane pekkhamano 
Lokamisam pajahe santipekkhoti. 


(5.5) Suttantapitaka - Tạng Kinh, Samyuttanikaya - Tương Ưng Bộ Kinh, 
Sagathavagøa - Thiên Có Kệ Pathama bhãga - Chương I, Devatasamyuttam - 
Tương Ưng Chư Thiên, Nalavagga - I. Phẩm Cây Lau, Accentisuttam - Kinh 
Thời Gian Trôi Qua. 


1 Xem thêm bản dịch của Ngài Hộ Tông, Kinh Tụng Chư Tăng, NXB HCM, tr 369. 
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1.32 Kệ Suy Niệm Về Sự Chết 


3. Sự sống của chúng sanh, 
Thật vô cùng ngắn ngủi 
Từ trẻ cho đến già, 

Từ già cho đến chết 

Lộ trình sanh tử ấy, 

Chúng sanh đều bất lực 

Nếu người đời thấy rõ, 

Sự chết luôn sẵn sàng 

Hằng đeo đuổi bên mình, 

Nên tạo nhiều công đức. 

Vì phúc lạc trên đời, 

Đầu do nhân thiện nghiệp. [HKJ 


4. Tất cả chúng hữu tình, ~ Bất lực trước sự chết 
Mong ước thắng tử thần, ~ Là điều không thể có 
Dùng sức mạnh voi binh, ~ Hoặc bộ binh, xa mã 
Chẳng thể dùng bùa chú, ~ Công danh hay tài sản 
Chiến đấu với tử thần, ~ Do vậy, người trên đời 
Noi gương bậc trí tuệ, ~ Tìm lợi lạc cho mình 
Hằng phát sanh tín ngưỡng,~ Kiên cố bất động tâm 
Vào đức tin Tam Bảo, ~ Kiên cố làm việc lành, 

Lìa tử sanh khổ não./. [HK] 


5. Thời gian lặng lẽ trôi, 
Đêm ngày luôn di động, 
Tuổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta 
Những ai chịu quán sát, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy làm các công đức, 
Đưa đến chân an lạc. Ví chư Thiên 
Thời gian lặng lẽ trôi, 
Đêm ngày luôn di động, 
Tuổi tác buổi thanh xuân, 
Tiếp tục bỏ chúng ta 
Những ai chịu quán sát, 
Sợ hãi tử vong này, 
Hãy bỏ mọi thế lợi, 
Tâm hướng cầu tịch tịnh. Đéc Thế Tôn. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 
2. KAYAGATASATI 


1. Aciram vata yam kaäyo, 
Pathavim adhisessati 
Chuddho apetaviññano, 
Nirattham va kalingaram. (Dhp. 41) 


2. Pandupalasova daãnisi 
Yamapurisapi ca te upatthita 
Uyyogamukkhe patitthasi. 
Patheyyampi ca te navijjati. (Dhp. 235) 
So karohi dipamattano 
Khippam vayama pandito bhava 
Niddhantamalo anangano 
Dibbam ariyabhũmimehisi. (Dhp. 236) 
Thân người hiện tại đây, ~ Như lá cây úa vàng 
Lìa cành trong một sớm, ~ Sứ giả của Tử thần 
Đợi chờ sau ngưỡng cửa, ~ Thân này dù xấu đẹp 
Nam nữ hoặc trẻ già, ~ Thảy thảy đều chứa nhóm 
Cội nguồn của tội báo, ~ Thân này không chắc thật 
Thay đổi, bệnh tật luôn, ~ Qua vô lượng đêm trường 
Sao còn chưa thức tỉnh, ~ Sao còn chưa dừng lại 
Đã hằng sa luân hồi, ~ Sao vẫn còn mê mải 
Thương luyến vật trần hôi, ~ Hãy nhận rõ thân này 
Hãy thường xuyên quán tưởng, ~ Từ bỏ mọi tham ái 
Bước vào dòng Bất Tử (Nibbana)./. (PC. 235-236)[HK] 
# Anicca vata sankhara, 
Uppadavayadhammiino, 
Uppajjitva nirujjhanti, 
Tesam vũpasamo sukho. 


3. Dvattinsakara 

Atthi imasmim kaye: kesä, loma, nakha, dantä, taco; 
mamsam, nahaäru, atthi, atthimiñjam, vakkam; hadayam, 
yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam; antam, 
antagunam, udariyam, karIsam, maíthalungam; pittam, 
semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; assu, vasa, khelo, 
singhãnikä, lasikã, mutta nti. /. 
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2.32 Kệ Suy Niệm Về Thân 


2. KỆ SUY NIỆM VỀ THÂN 


1. Thân này chẳng bao lâu, 
Nằm vùi trong lòng đất 
Vô dụng xác không hồn, 
Như gỗ mục vứt bỏ. (PC. 41) [HK] 


2. Thân người hiện tại đây, /ví như lá cây chín có màu vàng. 
/Tay sai của Diêm chúa, /là sự chết đã đến tìm người. 
/Người là nguồn cội của sự vô ngã. /Lộ phí là việc lành 
của người cũng chẳng có. /Người chỉ có nương nhờ nơi 
mình. /NÑgười mau cố gắng cho ra bậc thông minh /chẳng 
nên chịu tối mê nữa. /Khi đã làm như thế /thì được dứt 
khỏi trần lao /nhất là tham dục /chẳng còn phiền não, 


/và đến Thánh-vức, /là nơi có Pháp huyền diệu. /. [KXj 


# Các pháp Hữu vi thật không bần vững, /nó có tánh Sanh 
Diệt là thường, /vì nhân Sanh rồi Diệt, /Diệt rồi Sanh, 
/nên thường hay có sự khổ não. /Chỉ có Niết Bàn là pháp 
Tịch diệt, /dứt cả pháp Hữu vi ấy được, /mới có sự an vui 
tuyệt đối. [KX] 


3. Ba Mươi Hai Thể Trược 


Trong thân này gồm có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, 
màng ruột, bao tử, phân, não trong đầu, mật, đàm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở 
khớp xương, nước tiểu./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


3. KAMMANUSSATI 


1. Kammassaka satta kammadayadä kammayoni 
kammabandhu kammapatisarana kammam 


satte vibhajati yadidam hinappamtatayati. 
(Suttantapitaka, Anguttaranikaya, Dasakanipata) 


2. Attana va katam päpam attana sankilissati 
Attana akatam pãpam attana va visujjhati 
Suddhi asuddhi paccattam nañño aññam visodhaye. 
(Dhp 165) 
3. Manopubbangama dhamma manosettha manomaya 
Manasä ce padutthena bhãsati vã karoti vã 


Tato nam dukkhamanveti cakkam va vahato padam. 
(Dhp 1) 


4. Manopubbangama dhamma manosetthä manomaya 
Manasa ce pasannena bhãsati vã karoti va 


Tato nam sukhamanveti chãyã va anupayinI. 
(Dhp 2) 


5. Papo pÏ passati bhadram yäva päpam na paccati 
Yadä ca paccatI päpam atho papo päpaäni passati 
Bhadro pi passati papam yäva bhadram na paccati 


Yada ca paccati bhadram atho bhadro bhadrani passati. 
(Dhp 120) 


6. So socati so vihaññati disva kammakilitthamattano. 
Idha modati pecca modati katapuñño ubhayattha modati. 
So modati so pamodati disva kammavisuddhimattano. 


Idha modati pecca modati katapuñño ubhayattha modati. 
(Dhp 15 & 16) 


7. Na jacca vasalo hoti na jacca hoti brahmano 
Kammuna vasalo hoti kammuna hoti brahmano 
Idha socati pecca socati papakar1 ubhayattha socati. 

(Dhp 136) 
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3.32 Kệ Suy Niệm Về Nghiệp 


3. KỆ SUY NIỆM VỀ NGHIỆP 


1. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp cũng là kẻ thừa 
tự nghiệp. /Nghiệp là thai tạng, /là quyến thuộc, /là điểm tựa 
cho vạn loài. /Chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp 
trong đời. 

(Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương X - Mười Pháp, Các Pháp) 
2. Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược. /Chính 
mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. /Thanh tịnh 
hay uế trược đều do mình, /không ai có thể khiến người khác 
tịnh thanh hay uế trược. (P€ 165) 

3. Tâm dẫn đầu các pháp. /Chính tâm làm chủ tạo tác các nghiệp. 
/Nếu người nói năng hay hành động với tâm bất thiện thì đau 
khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. (P€ 1) 

4. Tâm dẫn đầu các pháp. /Chính tâm làm chủ tạo tác các nghiệp. 
/Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh 
phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. (P£2) 

5. Khi ác nghiệp chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là ác. 
/Đấn khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người ác mới thấy là 
ác. /Khi thiện nghiệp chưa trổ quả thì người thiện chưa thấy 
là thiện. /Đến khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người thiện 
mới thấy là thiện. (PŒ 120) 

6. Đời nầy đau khổ, đời sau cũng đau khổ. /Người tạo nghiệp 
bất thiện đau khổ cả hai đời. /Xét ác nghiệp đã làm khiến 
lòng sầu khổ, /sanh vào khổ cảnh nỗi khổ nhiều hơn. /Kiếp 
nầy an lạc, kiếp sau cũng an lạc. /Người tạo nghiệp lành hai 
đời an lạc. /Xét việc thiện đã làm tự tâm hoan hỷ, /sanh vào 
lạc cảnh hạnh phúc nhiều hơn. (P€ 15 & 16) 

7. Không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao 
quý hay thấp hèn. /Chính hành vi tạo tác khiến người 
thấp hèn hay cao quý. /Mỗi chúng sanh là kết tỉnh của 
những gì đã tạo và sẽ là kết quả những gì đang tạo. /Quá 
khứ, hiện tại, tương lai kết nối bằng những tác ý thiện 
hay bất thiện. (P€ 136) 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


4. SAMVEJANIYA-GATHAÄ 


1. Na gamadhammo nigamassa dhammo, 
Na capiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 

Eseva dhammo yadidamn aniccatd. 


2. Na gamadhammo nigamassa dhammo, 
Na capiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 

Eseva dhammmo yadidam ca duRRhata. 


3. Na gamadhammo nigamassa dhammo, 
Na capiyam ekakulassa dhammo, 
Sabbassa lokassa sadevakassa, 

Eseva dhammo yadidarmn anattatd. 


5. TILAKKHANA 


1. Sabbe sankhara aniccati 
Yada paññäya passati 
Atha nibbindati dukkhe1 
Esa magøgo visuddhiya. 

2. Sabbe sankhara duRkhati 
Yada paññäya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa magøo visuddhiya. 

3. Sabbe dhamma anattati 
Yadä paññäya passati 
Atha nibbindati dukkhe 
Esa magøo visuddhiya. 


1 Ngay khi đó, người ấy nhàm chán trong khổ. 
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4-5.32 Kệ Động Tâm & Tam Tướng 


4. KỆ ĐỘNG TÂM 


1. Pháp nào có tên gọi là “Vô thường”, /là Pháp có trạng 
thái “thay đổi không thường”, /pháp ấy chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xứ, /chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một xóm, /chẳng phải chỉ để 
riêng cho những người trong một gia tộc đâu. /Pháp ấy để 
chung cho nhân loại, /súc sanh, /luôn đến chư Thiên, /Ma 
Vương, /và Phạm Thiên cả thảy. 


2. Pháp nào có tên gọi là “Khổ não”, /là pháp có trạng thái 
“đau đớn buồn rầu”, /pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xứ, /chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xóm, /chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một gia tộc đâu. /Pháp ấy để chung cho 
nhân loại, /súc sanh, /luôn đến chư Thiên, /Ma Vương, /và 
Phạm Thiên cả thảy. 


~xJ 


3. Pháp nào có tên gọi là “Vô ngã”, /là Pháp có trạng thái 
“không phải là của ta”, /pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xứ, /chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một xóm, /chẳng phải chỉ để riêng cho 
những người trong một gia tộc đâu. /Pháp ấy để chung cho 
nhân loại, /súc sanh, /luôn đến chư Thiên, /Ma Vương, /và 
Phạm Thiên cả thảy./. [KX] 


5. TAM TƯỚNG 


1. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy hữu vi vô thường 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tịnh đạo. 

2. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy hữu vi khổ không 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tịnh đạo. 

3. Khi trí tuệ quán chiếu 
Thấy pháp không phải ta 
Liền thoát ly khổ não 
Đó là thanh tịnh đạo. [HK] 
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6. ABHINHAPACCA VEKKHANAPATHO 
SuttantapitaRa, Anguttaranikaya, Pañcakanipatapdli (6) 1. 
Nivaranavaggg, 7. AbhinhapaccaveRkhitabbathangasuttam. 


1. Jaradhammomhi jaram anatito. 

2. Byadhidhammomhi byadhi anatito. 

3. Maranadhammomhi maranam anatito. 

4. Sabbehi me piyehi manapehi nanabhavovinabhavo. 

5. Kammassakomhi kammadayado kammayoni 
kammabandhu kammapatisarano. Yam kammam 
karissami kalyanam vã päpakam vã tassa dãyädo 
bhavissämi. 

Evam amhehi abhinham paccavekkhitabbanti. !/. 


7. BHADDEKAROTTO 
Ssuttantapitaka, Majjhimanikayo, UparipannasaRo, 
4. Vibhangavaggo, 131 Bhaddekaratta suttam 


Atttam n"anvagameyya, 
Nappatikankhe anägatam, 
Yadatitam pahinam tam, 
Appattañca anagatam. 
Paccuppannañca yo dhammam, 
Tattha tattha vipassati, 
Asamhiram asañkuppam, 
Tam viditva manubruhaye. 
Ajjeva kiccamätappam, 

Ko jañña maranam suve, 
Na hi no sañgaram tena, 
Mahasenena maccunä. 
Evam vihãrim ätäpim, 
Ahorattamatanditam, 

Tam ve “bhaddekarotto ” tỉ, 
Santo ãcikkhate munT ti./. 


1 Xem thêm bản dịch của Ngài Minh Châu ở Tạng Kinh (Suttantapitakg), Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttaranikaya), Chương V - Năm Pháp (Pañcakanipata) (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát. 
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6-7.32 Năm Điều Quán Tưởng & Nhất Dạ Hiền 


6. NAM ĐIEU QUAN TƯƠNG 
Tạng Kinh, Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương V - Năm Pháp, (57) Sự Kiện Cần Phải Quan Sát 


Thế Tôn tựa ánh Mặt Trời, ⁄ Chiếu tia sáng Đạo cứu đời thoát mê, / Chẳng 
màng thành thị thổn quô, /Ngài đi khắp chốn vỗ về chúng sanh, Ẹ, Thế Tôn 
bậc Đại Hùng Ảnh, /⁄ Chiễn thắng phiền não vô sanh Niết Bàn, / Ngài mang 
ánh sáng huy hoàng, / Độ người thoát chốn trần gian vô thường, /⁄ Thế 
Tôn tựa đóa liên hương, / Ta bà quyện tủa mười phương ngạt ngào, / Con 
xin đảnh lễ ân cao, / Nguyện cầu an lạc tiêu dao khổ sâu, /Thể Tôn diện 
mạo rất mầu, /Đắng cho muôn loại cúi đầu Quy y, /Thế Tôn đức hạnh từ 
bí, /Đáng cho muôn loại kính vì mến yêu, /Thế Tốn trí tuệ cao siêu, /Đáng 
cho muôn loại nương theo tu hành, /Thể Tôn đúc hạnh trọn lành, /Đáng 
cho muôn loại dâng cành hương hoạ, /Thế Tôn từ phụ chúng ta, /Nghiêng 
mình lễ bái hương hoa cúng dường, 


Thế Tôn lời dạy tỏ tường 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra 
Ta đây phải có sự già 

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. 

Ta đây bệnh tật phải mang 

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành 
Ta đây sự chết sẵn dành 

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. 

Ta đây phải chịu phân ly 

Nhân vật quý mến ta đi biệt mà 

Ta đi với nghiệp của ta 

Dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. 

Theo ta như bóng theo hình 

Ta thọ quả báo phân minh kết thành./. [KX] 


7. NHẤT DẠ HIỀN 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả 
Quá khứ không truy tìm. 
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến. 
Chỉ có pháp hiện tại, 
Tuệ quán chính là đây, 
Không động, không rung chuyển. 
Biết vậy nên tu tập. 
Hôm nay, nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai. 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thần chết. 
Trú như ' vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mỏi mệt, 
Xứng gọi “Nhất Dạ Hiền” 
Bậc an tịnh, trầm lặng./. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


8. KỆ ĐẢN SANH 


Suttantapitaka, Dighanikaya, Mahavaggapadli, Mahapadanasuttam (14) 
Aggohamasmi lokassa, 
Jetthohamasmi lokassa, 
Setthohamasmii lokassa, 
Ayamantima jäti, 
Natthidäni punabbhavo. 
9. KỆ THÀNH ĐẠO Khải Hoàn 
Suttantapitaka, Khuddhakanikayg, Dhammapadu, 11. Jaraävagga 
Anekajatisamsaram 
Sandhavissam anibbisam 
Gahakarakam gavesanto: 
Dukkha jäati punappunam. Dhp 153. 
Gahakaraka ditthosi! 
Puna geham na kahasi: 
Sabba te phãsuka bhagøa, 
Gahakutam visankhitam, 
Visankharagatam cittam, 
Tanhanam khayamajjhaga. Dhp 154. 
10. KỆ NIẾT BÀNDi Huấn Tối Dậu 
Suttantapitaka, Dighanikayg, (Dutiya bhaga), Mahavaggw, (16) Mahaparinibbanasuttam 
Handa dãni bhikkhave 
Amantayämi vo, 
Vayadhamma sankhara 
Appamadena sampadethati. 


11. MỘT VỊ GIẢI THOÁT 


Suttantapitaka, Khuddhakanikaya, Udãnapdl]i 5: Sonavaggg, 5-5: Uposathasuttam (45) 
Sevyathapi bhikkhave mahäasamuddo ekaraso lonaraso. 
Evameva kho bhikkhave ayam dhammavinayo ekaraso 
vimuttiraso tí. 

12. ĐỨC PHẬT CHỈ NÓI LÊN SỰ KHỔ VÀ SỰ DIỆT KHỔ 


SuttantapitakRa, Majjhimanikaya, Mulapannasaka, 
3. 0pammavaggg, Số 22 Alagaddipamasuttam 


Pubbe caham bhikkhave etarahi ca dukkhañceva 
paññapemi dukkhassa ca nirodha nti. 


n 


8-12.32 Kệ Tam Hợp - Lời Phật Dạy 


8. KỆ ĐẢN SANH 


Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, 14. Kinh Đại Bổn 
Trên đời tối thượng là Ta! 
Tối tôn cao nhất sa bà chúng sanh 
Kiếp này kiếp chót đản sanh 
Vị lai thoát khỏi tái sanh luân hồi! 
9. KỆ THÀNH ĐẠO Khải Hoàn 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Pháp Cú, Phẩm Già, PC 153-154 - TK. Tâm Cao 
Lang thang bao kiếp luân hồi, 
Tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này! 
Ôi! Đời sống thật buồn thay! 
Bèo mây bến cũ vần xoay lối về. 
Hỡi này anh thợ nhà kial 
Rui, mè, kèo, cột gãy lìa nát tan. 
Bao tham ái thảy tiêu tan 
Tâm ta chứng đạt Niết Bàn thảnh thơi./. 
10. KỆ NIẾT BÀNDi Huấn Tối Dậu 
Tạng Kinh, Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn 
Hi này các vị Tỳ khưu, 
Nhớ lời tối hậu lo âu phận mình 
Hữu vi là pháp cấu sinh 
Vô thường biến đổi hữu hình hoại tiêu 
Như Lai căn dặn một điều 
Ráng lo tu tập chớ nhiều dễ duôi./. 
11. MỘT VỊ GIẢI THOÁT 


Tạng Kinh,Tiểu Bộ Kinh, Kinh Phật Tự Thuyết, 
Chương Năm, Phẩm Trưởng Lão Sona 


Ví như này các Tỳ khưu, /biển lớn chỉ có một vị, /đó là vị 
mặn. /Cũng vậy, /này các Tỳ khưu, /Pháp và Luật này cũng 
chỉ có một vị, /đó là vị giải thoát./. 

12. ĐỨC PHẬT CHỈ NÓI LÊN SỰ KHỔ VÀ SỰ DIỆT KHỔ 


Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Số 22 Kinh Ví Dụ Con Rắn 


Này các Tỳ khưu, /xưa cũng như nay, /Như Lai chỉ nói lên 
sự khổ và sự diệt khổ./. 
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13. BODHIPAKKHIYADHAMMA 
Abhidhamma, Abhiddhammasangaha 


1. Cattaro satipatthana: 

- Rayaänupassanasatipa{thanam 

- vedananupassanasatipatthanam 

- cittanupassanasatipatthanam 

- dhammmanupassanasatipatfthanam 

Munina sammadakkhata bhavitaã bahulhikata samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 

2. Cattäro sammappadhana: 

- Ippannandmn papakandmm dhannandm pahangya vaydmo 
-qnuppannanơm papaRandm dhamnnandarn anuppadaya vaydmno 
- aqnuppannandn Rkusalanamn dhamnnandmn uppadaya vayämno 
-uppannganamn Rusalanarmn dhamungndn bhịyyobhavaya vaydmo 
Munina sammadakkhata bhävita bahulikata samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 

3. Cattaro iddhipadä: 

- chandiddhipado 

- cittiddhipado 

- viriyiddhipado 

- vưnansiddhipado 

Munina sammadakkhata bhaävita bahulikata samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbadä. 

4. Pañcindriyani: 

- saddhindriyam 

- viriyindriyam 

- satindriyam 

- samadhindriyam 

- paññindriyam 

Munina sammadakkhata bhävita bahulikata samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbadä. 


1919) 


13.32 Kinh Bồ Đề Phần 


13. KINH BỒ ĐỀ PHẦN 
Tạng Vi Diệu Pháp, Vi Diệu Pháp Tập Yếu 


1. Tứ niệm xứ tức là bốn pháp quán niệm đã được đấng 
Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Bốn pháp niệm ấy gồm có: 

- Niệm thân tức là minh sát về thân 

- Niệm thọ tức là minh sát cảm thọ 

- Niệm tâm tức là minh sát trạng thái nội tâm 

- Niệm pháp tức là minh sát sự tương quan các pháp. 
Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 

2. Tứ chánh cần tức là bốn nỗ lực quan yếu đã được đấng 
Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Bốn pháp ấy gồm có: 

- Thận chánh cần tức là sự cố gắng ngăn ngừa ác pháp 
không cho sanh khởi. 

- Trừ chánh cần tức là sự cố gắng đoạn trừ ác pháp đã sanh khởi. 
- Tu chánh cần tức là sự cố gắng làm sanh khởi thiện pháp chưa có. 
- Bảo chánh cần tức là sự cố gắng nuôi dưỡng thiện pháp đã có. 
Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 

3. Tứ thần túc tức là bốn pháp có hiệu năng thành tựu thiền 
định và chánh trí đã được đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo 
chứng đắc, khéo tuyên thuyết. Bốn pháp có hiệu năng gồm có: 
- Dục thần túc tức là hiệu năng của ý muốn 
- Cần thần túc tức là hiệu năng của nỗ lực 
- Tâm thần túc tức là hiệu năng của tâm thuần hoá 
- Thẩm thần túc tức là hiệu năng của trí phân biệt. 
Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 

4. Ngũ căn tức là năm nền tảng của sự tu chứng đã được 
đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Năm nền tảng gồm có: 

- Tín căn tức là căn bản đức tin 

- Tấn căn tức là căn bản tỉnh cần 

- Niệm căn tức là căn bản tỉnh thức 

- Định căn tức là căn bản chuyên nhất 

- Huệ căn tức là căn bản trí tuệ 

Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 
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5. Pañca balãni: 

- saddhabalam 

- viriyabalam 

- satibalam 

- samadhibalam 

- paññabalam 

Munina sammadakkhata bhävitaã bahulikata samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiyäa. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 


6. Satta bojjhanga: 

- satisambojjhango 

- dhammmavicayasambojjhango 

- viriyasambojjhango 

- pitisambojjhango 

- passadhisambojjhango 

- samadhisambojjhango 

- upekkhasambojjhango 

Munina sammadakkhata bhaävitaä bahulikata samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 


7. Attha maggangani 

- sammanditthi 

- sammmasankRappo 

- saqmmmavaca 

- sammmakammmanto 

- sarmma-djIvo 

- Sammavayamo 

- sammasati 

- sammmasamadhi 

Munina sammadakkhata bhaävita bahulikata samvattanti, 
abhiññaya nibbanaya ca bodhiyäa. 

Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada. 


468 


13.32 Kinh Bồ Đề Phần 


5. Ngũ lực tức là năm sức mạnh của sự tu chứng đã được 
đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Năm sức mạnh ấy gồm có: 

- Tín lực tức là sức mạnh của đức tin 

- Tấn lực tức là sức mạnh của sự tỉnh cần 

- Niệm lực tức là sức mạnh của sự tỉnh thức 

- Định lực tức là sức mạnh của sự chuyên nhất 

- Huệ lực tức là sức mạnh của trí tuệ 

Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 


6. Thất giác chi tức bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ đã được 
đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo tuyên 
thuyết. Bảy yếu tố gồm có: 

- Niệm giác chỉ tức là yếu tố minh sát 

- Trạch pháp giác chỉ tức là yếu tố phân biệt 

- Cần giác chỉ tức là yếu tố tỉnh tấn 

- Hỷ giác chỉ tức là yếu tố an lạc 

- Tịnh giác chỉ tức là yếu tố lắng đọng 

- Định giác chỉ tức yếu tố chuyên nhất 

- Xả giác chỉ tức là yếu tố quân bình. 

Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc. 


7. Bát chánh đạo tức là con đường chánh tám chi phần đã 
được đấng Thập Lực khéo tu tập, khéo chứng đắc, khéo 
tuyên thuyết. Tám chi phần gồm có: 

- Chánh kiến tức là sự hiểu biết Tứ Thánh Đế 

- Chánh tư duy tức là sự xa lìa dục, sân, hại 

- Chánh ngữ tức là lời nói hiền thiện 

- Chánh nghiệp tức là hành vi vô tội 

- Chánh mạng tức là sự nuôi mạng hợp đạo 

- Chánh tỉnh tấn tức là sự nỗ lực chánh đáng 

- Chánh niệm tức là sự quán sát tỉnh thức 

- Chánh định tức là sự định tâm đúng phương pháp. 
Mong với chân ngôn nầy, tựu thành muôn hạnh phúc./. 
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14.DASADHAMMASUTTAM 
SuttantapitaRu, Anguttaranikaya, Dasakanipata, 5. AKkosavagga 


(Savatthinidanam) Dasayime bhikkhave đhamma 

pabbajitena abhinham paccavekkhitabba. Katame dasa? 

1. 'Vevanniyamhi ajjhupagato tỉ pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


2. 'Parapatibaddha me jIvika'ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. tt 


3. Añño me akappo Raraniyo tỉ pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


4. “Kacci nu kho me tt silato na upavadatrti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


5. 'Kacci nu kho mam qanuvicca vifñfñu sabrahmacarï 
sillato na upavadaníriti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


6. “Sabbehi me piyehi manapehi nănabhaàvo vinabhavo' tì 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


7 Kammassakomhi kammadayado kammayoni 
Rammmabandhu Rammmapa{isarano, yam Rammam 
Rarissami Rkalyanam va papakam và, tassa dayado 
bhavissamr tỉ pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


8. “Kathambhutassa me rattndiva vitivattantrti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


9. “Kacci nu kho qaham suññagare qabhiramamrti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


10. “Athí nu kho me u(ttari manussadhammo 
qalamariyañanadassanaviseso  qdhigato?  Soham 
pacchime kale sabrahmacarthi pu{tho na manku 
bhavissamr tỉ pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 

Ime kho bhikkhave dasa dhamma pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbati./. 
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14.32 Thập Quán Sa-môn Hạnh 


14. THẬP QUÁN SA-MÔN HẠNH 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương X - Mười Pháp, 
IV - Phẩm Upali và AÄnanda. 


Xuất gia nghi mạo khác đời 

Sống nương đàn việt thảnh thơi cửa thiền 
Tư cách, bốn phận cần chuyên 

Oai nghi giới hạnh không phiền đến ai 
Nếu đồng phạm hạnh chê bai 

Sớm lo cảnh tỉnh miệt mài tu thân 

Nhân, vật yêu mến xa gần 

Vô thường tan hợp, xoay vần hợp tan 
Nghiệp là tài sản đã mang 

Nghiệp là quyến thuộc lại càng chớ khinh 
Nghiệp là sở ở, sở sinh 

Nhân quả thiện ác phân minh nhiệm mầu 
Ngày đêm thấm thoát bóng câu 

Làm gì xứng hạnh tâm cầu vô sanh 
Trong không tịnh xứ tỉnh cần 

Độc cư thiền định phá! dần tham, sân 

Tu hành Pháp bậc cao nhân 

Ngộ Chánh Tri Kiến giả, chân tỏ tường 
Đến khi sanh mạng vô thường 

Các đồng phạm hạnh tư lường hỏi han 
Xét mình tâm đã bình an 

Ra đi chẳng thẹn cùng hàng Sa-môn./. [KXJ 


1. Ta là người không còn giai cấp, 2. Đời sống của ta tùy thuộc 
người khác, 3. Oai nghỉ của ta cần phải thay đổi, 4. Ta có hài lòng 
giới hạnh của mình không?! 5. Các đồng Phạm hạnh có trách ta về 
giới hạnh không?! 6. Người, vật yêu mến của ta đều vô thường, 7. 
Ta là chủ nhân của nghiệp, thiện hay ác, ta đều nhận lấy. 8. Ngày 
đêm trôi qua, ta đã làm được gì? 9. Ta có hoan hỷ đời sống tu tập (ở 
ngôi nhà trống, nơi thanh vắng đếtu thiền) không?! 10. Những ngày 
cuối đời, các đồng Phạm hạnh có hỏi, có cảm thấy xấu hổ không?! 


1 Chỉ 'lắng' dần tham sân. 
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15. DASA KAMAGUNA 
Ssuttantapitaka, Anguttaranikaya, 
Pañcanipata, Yodhajivavagga 
Appassada avuso kama vutta bhagavata bahudukkha 


2. Mamsapesupama kama vuttä bhagavata bahudukkha 


3$. Tinukkupama kama vutta bhagavata bahudukkha 


Abhiramatäyasma brahmacariye, mãyasma 
sikkhadubbalyam  aävikatva sikkham paccakkhaya 
hIinayävattiti./. 


15.32 Tội Ngũ Trần 


15. TỘI NGŨ TRẦN! 
Tạng Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V - Năm Pháp, 
Phẩm Người Chiến Sĩ 


1. Ngũ trần như khúc xương không, 

Mà con chó đói cố công gặm lỳ, 
2. Ngũ trần như thịt tử thị, 

Quạ tranh nhau mổ kể gì thối tha, 
3. Ngũ trần như đuốc rơm phà, 

Cầm đi ngược gió ắt là phỏng tay, 
4. Ngũ trần hầm lửa đỏ gay, 

Sa chân xuống đó, hằng ngày khổ đau, 
5. Ngũ trần tợ giấc chiêm bao, 

Thấy rồi liền mất dễ nào bền dai, 
6. Ngũ trần như vật mượn xài, 

Xài xong phải trả, giữ hoài được sao? 
7. Ngũ trần như trái chín cao, 

Nại cây gãy nhánh vỡ đao thợ rừng, 
8. Ngũ trần lao kiếm sáng trưng, 

Phạm nhầm ắt khổ mựa đừng dễ duôi, 
9. Ngũ trần dao thớt đủ đôi, 

Người mê đắm bị bằm nhồi nát tan. 

10. Ngũ trần đầu rắn hổ mang, 

Có hai túi nọc lại càng chớ khinh, 

Ai tu nấy liệu giữ mình, 

Mười điều tội khổ đinh ninh chớ sờn./. 

(TK. Pháp Minh) 


1 MƯỜI NGŨ TRẦN (NGŨ DỤC). 
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16. RATTHAPÄLA-GÄTHÄ 
SsuttantapitaRa, Majjhimanikaya, Majjhimapannasapadli, 
Räjavagga, Số 82. Ratthapalasuttam 


1. “Passami loke sadhane manusse, 
Laddhana vittam! na dadanti mohäa; 
Luddha dhanam sannicayam karonti, 
Bhiyyova kame abhipatthayanti. 


2. R3ja pasayha pathavim vijitva, 
Sasagarantam mahimavasanto; 
Oram samuddassa atittarupo, 
Param samuddassapi patthayetha. 


3. Raja ca aññe ca bahu manussa, 
Avitatanha maranam upenti; 
Ũnäva hutväna jahanti deham, 
Kameehi lokamhi na hatthi titti. 


4. Kandanti nam ñatI pakiriya kese, 
Aho vata no amarati cahu; 
Vatthena nam parutam miharitva, 
Citam samadaya tato dahanti. 


5. So dayhati sulehi tujjamano, 
Ekena vatthena pahaya bhoge; 
Na mIiyamanassa bhavanti tần3, 
Ñatidha mittã atha vã sahäyä. 


6. Dayadaka tassa dhanam haranti, 
Satto pana gacchati yvena kammam; 
Na mIiyamanam dhanamanveti kiñci, 
Putta ca dara ca dhanañca rattham. 


! cittam -BJTS. ? pasayhã -ChS. 
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16.32 Kệ Thánh Tăng Ratthapala 


16. KỆ THÁNH TĂNG RATTHAPÄLA! 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, 
Số 82, Kinh Ratthapala 


1. Tôi đã thấy biết bao người giàu có 
Chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam 
Vẫn mải mê ham của cải bạc vàng 
Vẫn khao khát chạy hoài theo khoái lạc 


2. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa 
Chưa bao giờ an phận với giang san 
Dẫu biên cương giáp bốn biển ngút ngàn 
Vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mãi 


3. Người thế gian, từ bần dân, vua chúa 
Trước tử thần, tâm vẫn còn tham 
Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành 
Nhưng phải bỏ, tay buông xuôi, nhắm mắt 


4. Quanh người chết bao người than, kẻ khóc 
“Hỡi người thân! Sao vội bỏ ra đi!” 
Trong áo quan, người nằm đó im lìm 
Lửa thiêu đốt, xác thân thành tro bụi 


5. Mang theo gì, trên mình manh vải liệm! 
Còn lại chi, bia mộ khắc đôi hàng! 
Dẫu muốn về trở lại cõi trần gian 
Nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định 

6. Người còn sống đang tranh giành thừa kế 
Kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo 
Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì 
Bỏ con cái, bạn đời cùng của cải. 

1 Còn có tựa khác là: “Tôi chọn làm Tỳ khưư.. 
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7. Na diphamayum labhate dhanena, 
Na capi vittena jaram vihanti; 
Appam hidam! jivitamahu dhira, 
Asassatam vipparinamadhammam. 


8. Addha dal]idda ca phusanti phassam, 
Balo ca dhiro ca tatheva phuttho; 
Balo ca balya vadhitova seti, 

Dhiro ca na vedhati phassaphuttho. 


9. Tasma hi paññäva dhanena seyyo, 
Yaya vosanam idhadhigacchati; 
Abyositatta hi bhavabhavesu, 
Papani kammani karonti moha. 


10. Upeti gabbhañca parañca lokam, 
Samsaäaramäpajja paramparäya; 
Tassappapañño abhisaddahanto, 
Upeti gabbhañca parañca lokam. 


11. Coro yatha sandhimukhe gahito, 
Sakammuna2 haññati päpadhammo; 
Evam paja pecca param hi3 loke, 
Sakammuna haññati papadhammo. 


12. Kamahi citra madhura manorama, 
Viruparipena mathenti cittam; 
AdInavam kämagunesu disvä, 
Tasma aham pabbajitomhi rãaja. 


13. Dumapphalänica? patanti manava, 
Dahara ca vuddha ca sarirabhedä; 
Etampi disva, pabbajitomhi rãja, 


Apannakam samaññameva seyy0'”ti./. 


! Appakañcidam- Syã. ? Sakammanä -BJTS. 


3 paramhi -Ch§. 


* Dumapphaläneva -Ch§. ” evampi disvã -S1., etam viditva Syã. 
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16.32 Kệ Thánh Tăng Ratthapala 


7. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi 
Biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua 
Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ Vô Thường 
Ngắn ngủi lắm! Kiếp người, nên ghi nhớ! 


8. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết 
Phút lâm chung tâm bình thản an nhiên 
Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên 
Nên phút cuối lâm chung đầy sợ hãi 


9, Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải 

Trí tuệ giúp người đạt Đạo Quả Vô Sanh 
Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành 
Trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận 

10. Từ bào thai người sanh về cõi khác 
Tiếp tục hành trình đi mãi không thôi 
Còn vô minh, nghiệp quả trói thân mình 
Hết Sanh-Tử-Tái Sanh vòng luẩn quấn 


11. Như kẻ cướp bị luật đời phân xử 
Nghiệp chúng sanh, luật nhân quả nghiêm minh 
Để đời sau, nghiệp cũ bước theo mình 
Trổ quả dữ, khổ người gây ác nghiệp 


12. Dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát 
Làm động lòng, làm xao xuyến tâm can 
Thấy hiểm nguy! trong vị ngọt ẩn tàng 
Làm ẩn sĩ, tôi sống đời thanh thản. 


13. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái 
Gió rung cành, trái xanh, chín, rụng rơi! 
Bởi hiểu thế, tôi đắp y cạo tóc 
Làm Tỳ khưu vui đạo sống thanh bần./. 
(T khưu Pháp Luân - DhammacaRka dịch thơ) 


1 Hiểm nguy khi phải tái sanh trong luân hồi (samsãra). 
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17.BUDDHA VACANA 


1. Sabbapapassa akaranam, 

Kusalassa upasampada, 

Sacittapariyodapanam, 

Etam Buddhaäna sãsanam. (Dhp. 183) 
2. Khanti paramam tapo titikkha, 

Nibbanam paramam vadanti Buddha, 

Na hi pabbajito parupaghati, 

Nasamano hoti param vihethayanto. (Dhp. 184) 
3. Anupavado anupaghato, 

Patimokkhe ca samvaro, 

Mattaññuta ca bhattasmim, 

Pantañca sayanasanam, 

Adhicitte ca äyogo, 

Etam Buddhana sãsananti. (Dhp. 165) 
4. Yo pana dhammanudhammapatipanno viharati 
samIicipatipanno anudhammacäar1 so Tathägatam 
sakkaroti garukaroti maneti pujeti paramaya pujaya 
patipattipujaya. (Dighanikaya, Mahäaparinibbanasutta) 


18.OGHATARANASUTTAM 

Suttantapitakq, Samyuttanikaya, Sagathavagga, Devatasamyuttam, Nalavagga 

(Devata): Katham nu tvam mãrisa, ophamatarIti? 

(Bhagava): Appatittham khvaham avuso anayuham 
oghamatarinti. 

(Devata): Yatha katham pana tvam marisa, appatittham 
anayuham oghamatariti? 

(Bhagava): Yada svaham ävuso santitthami. Tad'assu 
samsidami. Yadä svaham avuso äyuhami 
tadassu nibbuyhami1. Evam khvaham ävuso 
appatittham anayuham oghamatarinti. 

(Devata): 

Cirassam vata passam12, ~ brahimmannarn parinibbutam, 

Appatittham anayuham, ~ tínnam loRe visattikam. 


! Nivayhami ? Passama 


17-18.32 Lời Chỉ Giáo Tóm Tắt & Kinh Vượt Bộc Lưu 


17. LỜI CHỈ GIÁO TÓM TẮT 


1. Không làm các điều ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý 
trong sạch, đó là lời giáo huấn của chư Phật. (P€ 183) 

2. Nhẫn nại, chịu đựng là sự khổ hạnh tối thượng 
Chư Phật nói Niết Bàn là tối thượng. 

Kẻ có sự hãm hại người khác đương nhiên không phải là 
bậc xuất gia, kẻ ức hiếp người khác đương nhiên không 
phải là Sa-môn. (PŒ 184) 

3. Không phỉ báng, không giết hại, sự thu thúc trong giới bổn 
Pãtimokkha, sự biết đủ về vật thực, chỗ nằm ngồi thanh 
vắng, và sự gắn bó vào tăng thượng tâm, điều này là lời 
giáo huấn của chư Phật. (P€ 185) 

4. Người nào tu hành hằng ở theo lẽ chánh, hằng hành theo 
điều chánh, người ấy gọi là người hết lòng thành kính, 
sùng bái Như Lai bằng cách cao thượng, vì đã được hành 
theo Chánh pháp. (Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Bát Niết Bàn) 


18. KINH VƯỢT BỘC LƯU 

Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Thiên Có Kệ, Tương Ưng Chư Thiên, Phẩm Cây Lau 

(Vị Thiên): Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Ngài vượt khỏi 
bộc lưu!? 

(Đức Thế Tôn): Này Hiền giả, không đứng lại, không bước 
tới, Như Lai vượt khỏi bộc lưu. 

(Vị Thiên): Bạch Đức Thế Tôn, làm sao không đứng lại, 
không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu? 

(Đúc Thế Tôn): Này Hiền giả, khi Như Lai đứng lại, thời Như 
Lai chìm xuống. Này Hiền giả, khi Như Lai bước tới, 
thời Như Lai trôi giạt; do vậy, này Hiền giả, không 
đứng lại, không bước tới, Như Lai vượt khỏi bộc lưu. 

(Vi Thiên): Từ lâu, tôi mới thấy, ~ Bà-la-môn tịch tịnh. 

Không đứng, không bước tới, ~ Vượt chấp trước ở đời. 

! Có 4 bộc lưu (ogha): 1. Dục bộc lưu (kãmogha), là ái tham năm món dục lạc. 2- Hữu bộc lưu 

(bhavogha), là tham muốn cảnh giới tái sanh. 3- Kiến bộc lưu (ditthogha), là chấp tà kiến sai lạc 


chân lý. 4- Vô minh bộc lưu (avijjogha), là sỉ mê tăm tối, không biết pháp đáng biết. 
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19. ÃTÄNÃTIYAPARITTA 


Namo me sabbabuddhanam 
Uppannanam mahesinam 
Tanhankaro mahaviro 
Medhankaro mahäyaso 
Saranankaro lokahito 
Dipankaro jutindharo 
Kondañño janapamokkho 
Mangalo purisasabho 
Sumano sumano dhiro 
Revato rativaddhano 
Sobhito gunasampanno 
Anomadassl januttamo 
Padumo lokapajjoto 
Narado varasarath 
Padumuttaro sattasaro 
Sumedho appatipuggalo 
Sujato sabbalokaggøo 
Piyadass1I naräasabho 
Atthadassi kãruniko 
Dhammadassĩï tamonudo 
Siddhattho asamo loke 
Tisso ca vadatam varo 
Pusso ca varado buddho 
Vipassĩ ca anuipamo 

Sikhi sabbahito sattha 
Vessabhu sukhadayako 
Kakusandho sattavaho 
Konagamano ranañjaho 
Kassapo sirisampanno 
Gotamo sakyapungavoti./. 


19.32 Lễ Bái Chư Phật 


19. LỄ BÁI CHƯ PHẬT 


Nhất tâm đảnh lễ 

Nam mô đại trí Dipankaro Phật 

Nam mô đại hùng Tanhankaro Phật 
Nam mô đại uy Medhankaro Phật 
Nam mô cứu thế Saranankaro Phật 
Nam mô vô thượng sư Kondañño Phật 
Nam mô thượng nhân Mangalo Phật 
Nam mô thường hoan hỷ Sumano Phật 
Nam mô thường an lạc Revato Phật 
Nam mô viên đức Sobhito Phật 

Nam mô siêu nhân Anomadassi Phật 
Nam mô phổ quang Padumo Phật 

Nam mô điều ngự Nãrado Phật 

Nam mô đại đạo sư Padumuttaro Phật 
Nam mô vô tỷ Sumedho Phật 

Nam mô vô thượng tôn Sujato Phật 
Nam mô vô thượng sĩ Pjyadassr Phật 
Nam mô đại bi Atthadassĩ Phật 

Nam mô vô lượng quang Dhammadassir Phật 
Nam mô lưỡng túc tôn Siddhattho Phật 
Nam mô vô thượng trí Tisso Phật 

Nam mô vô thượng giác Pusso Phật 
Nam mô đại lực Vipassr Phật 

Nam mô thiên nhân sư Sikhi Phật 

Nam mô đại từ Vessabhu Phật 

Nam mô cứu khổ Kakusandho Phật 
Nam mô vô nhiễm Konägamano Phật 
Nam mô đại hạnh Kassapo Phật 

Nam mô đại giác Gotamo Phật./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


KỆ CÁT TƯỜNG CHÂN NGÔN 


20. AÑGULIMÄLAPARITTA 
SuttantapitaRa, Majjhimanikaya, Angulimala suttam (86) 
Yatoham, bhagini, ariyaya jatiya jato, 
nabhijanämi sañcicca panam jIvitã voropeta. 
Tena saccena sotthi te hontu sotthi gabbhassa. 


21.KHANDHAPARITTA 
Suttantapitakq, Añnguttaranikaya, Ahinda suttam, (Khud, Jataka số 203) 


Appamano Buddho, 

appamano Dhammo; 

appamano Sangho, 

pamanavantani sarIsapani, 

Ahi vicchika satapadi, 

unnanabhi sarabu musika. 

Kata me rakkha katam me parittam, 
patikkamantu bhutani, 

soham namo bhagavato, 

namo sattannam Sammasambuddhanam. 


22. MORAPARITTA 
Suttantapitaka, Khuddakanikaya, Jãtaka số 159 


Udetayamn""9 (Apetayam“2") cakkhuma ekaraj3, 
harissavanno pathavippabhaso; 

tam tam namassami 

harissavannam pathavippabhasam, 

tay2jja gutta viharemu divasam. 

Ye brahmana vedagu sabbadhamme, 

te me namo te ca mam palayantu. 

namatthu Buddhãnam namatthu bodhiya, 
namo vimuttäanam namo vimuttiya. 

imam so parittam katva moro carati esang"92 
(vasamakRappayitiiôn )./. 
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20-22.32 Kệ Cát Tường Chân Ngôn 


KỆ CÁT TƯỜNG CHÂN NGÔN 


20. CHÚ HỘ SẢN (S4NH NỞ ĐƯỢC DẺ DÀNG) 
Tạng Kinh, Trung Bộ Kinh, Kinh Angulimala (86) 
Bậc sanh vào thánh tộc 
Không tổn hại sanh linh 
Nguyện do chân ngôn này 
Được tai qua nạn khỏi. 


21. CHÚ KHÁNG ĐỘC (PHÒNG TRÁNH RẮN RÍT,...) 
Tạng Kinh, Tăng Chỉ Bộ Kinh, Kinh Ahinda, (Tiểu Bộ, Bổn Sanh số 203) 
Đức Phật là vô lượng 
Đức Pháp là vô lượng 
Đức Tăng là vô lượng 
Hung hiểm là hữu hạn 
Xin đảnh lễ Thế Tôn 
Xin đảnh lễ Thất Phật 
Đã có sự gia hộ 
Đã có sự bình an. 


22. CHÚ BẢO HỘ (TÀI SẢN, KẺ XẤU XÂM HẠI,...) 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Bổn Sanh số 159 
Mặt nhật rạng ngời 
Ánh dương phổ chiếu 
Xua tan bóng tối 
Nâng đỡ sự sống 
Chư thiên, Phạm thiên 
Xin nhủ lòng từ 
Hộ trì người thiện 
Trong tâm có Phật 
Trong tâm có Pháp 
Trong tâm có Tăng 
Nguyện điều cát tường 
Thành tựu sáng chiều./. 
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23. KHAGGAVISANASUTTAM 
KhuddakaniRaye, Suttanipata, Uragavaggu, 1 Uragasuttam 


1. Abbesu bhutesu nidhaäya dandam 
Avihethayam aññatarampi tesam, 
Na puttamiccheyya kuto sahäayam 
Eko care khaggavisanakappo. 


2. Samsaggajatassa bhavanti sneha 
Snehanvayam dukkhamidam pahoti, 
Adinavam snehajam pekkhamäno 
Eko care khaggavisanakappo. 


3. Mitte suhajje anukampamano 
Haäapeti attham patibaddhacitto, 
Etam bhayam santhave pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


4. Vamso vIsalo va yatha visatto 
Puttesu đãresu ca yäa apekha1, 
Vamsakalirova2 asajjamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


5. Migo araññamhi yatha abaddho? 
Yenicchakam gacchati gocaräya, 
Viññu naro serinam pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


6. Amantanä hoti sahäyamajjhe 
Vase thane gamane carikaya, 
Anabhijjhatam seritam pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


7. Khidda rati hoti sahayamajjhe 
Puttesu ca vipulam hoti pemam, 
Piyavippayogam jigucchamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


1 Apekkhä-pa. 2 Vamsakakalirova - Ma. Vamsakalirova - PTS. 
3 Abanedhä - Syä, PTS. 
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33.32 Kinh Tê Giác 


23. KINH TÊ GIÁC 
Tạng Kinh, Tiểu Bộ, Kinh Tập, Chương 1, Phẩm Rắn 


1. Bỏ đao trượng, xa lìa vũ khí 
Không còn gây khổ lụy quần sanh 
Không con không bạn đồng hành 
Thà như tê giác một mình ra đi1. 


2. Sống chung chạ, ít gì luyến ái? 
Xưa ái tình, nay lại sầu tình, 
Thấy rồi tội khổ tình si, 

Thà như tê giác một mình ra đi. 

3. Gần bạn hữu, từ bi phát khởi 
Vì thương ai, bỏ lợi chính mình 
Thấy điều kết hợp mà kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


4. Vợ con khỏi bao vây bịn rịn 
Như cây to tàng nhánh rợp xanh 
Măng lên suông đuột chẳng cành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


9. Nay rừng nọ, không chi buộc trói 
Muốn ăn đâu, lui tới thích tình 
Thanh nhàn thay, bậc cao minh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

6. Được thỉnh mời, khi thì giữa bạn 
Lúc vân du, lúc hoãn hành trình 
Tự thân nào thấy an bình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

7. Nỗi khoái lạc, đòi khi họp bạn 
Tình yêu con phương quảng dễ kinh 
Ái ly là khổ cực hình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


! Nên sống một mình tựa như sừng của loài tê giác (chỉ có một). 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


.- Catuddiso appatIgho ca hoti 


Santussamano itarItarena, 
Passariyanam sahita acchambhi 
Eko care khaggavisanakappo. 


- Dussangaha pabbajitapi eke 


Atho gahattha gharamaävasantä, 
Appossukko paraputtesu hutva 
Eko care khaggavisanakappo. 


Oropayitva gihibyañjanani 
SamsiInapatto yatha kovilaro, 
Chetvana viro gihibandhanani 
Eko care khaggavisanakappo. 


Sace labhetha nipakam sahayam 
Saddhim caram sadhuvihari dhiram, 
Abhibhuyya sabbani parissayani 
Eko care khaggavisanakappo. 


No ce labhetha nipakam sahayam 
Saddhim caram sadhuviharidhiram, 
R3ja va rattham vijitam pahaya 

Eko care khaggavisanakappo. 


Addha pasamsama sahayasampadam 
Settha sama sevitabba sahaya, 

Ete aladdha anavajjabhoj 

Eko care khaggavisanakappo. 


Disvaä suvannassa pabhassarani 
Kammaraputtena sunitthitani, 
Sanghattamanani duve bhujasmim 
Eko care khaggavisanakappo. 


Evam dutiyena saha mamassa 
Vacabhilapo abhisajjana va, 

Etam bhayam ayatim pekkhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 
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33.32 Kinh Tê Giác 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


. Biết tri túc, rày đây mai đó 


Bốn phương xa, nào có bất bình 
Đối đầu hiểm họa chẳng kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


. Khó cầm cọng xuất ly một bậc 


Thí chủ ơi, lui bước gia đình 
Nhân luân người đã trọn tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Lá đã rụng, mong gì mọc nữa? 
Tắt lịm rồi, hương lửa ba sinh 
Hùng hào đoạn thế gian tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Nếu gặp bạn trí tri cao kiến 
Hãy đẹp lòng chí nguyện cộng sinh 
Vượt bao hiểm họa đành hanh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


Chẳng gặp bạn trí tri cao kiến 

Để đẹp lòng chí nguyện cộng sinh 
Vua từ ngôi, bỏ đế kinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


May gặp bậc trí tri xứng đáng 
Hơn hay bằng, kết bạn đồng hành 
Bằng không cứ sống trọn lành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Đã thấy xuyến vàng y rực rỡ 
Khua động theo nhịp cổ tay xinh 
Dễ gì hai chiếc lặng thinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Có đôi bạn, càng gây vướng bận 
Tiếng lại qua, tranh luận bất bình 
Thấy gương trước mắt mà kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


1ó. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


Kama hi citra madhura manorama 
Viruparupena mathenti cittam, 
AdInavam kämagunesu disvä 

Eko care khaggavisanakappo. 


Iti ca gando ca upaddavo ca 

Rogo ca sallañca bhayañca metam, 
Etam bhayam kamagunesu disva 
Eko care khaggavisanakappo. 


Sitañca unhañca khudam pipasam 
Vatatape damsasirimsape ca, 
Sabbani petani abhisambhavitva 
Eko care khaggavisanakappo. 
Nagova yuthani vivajjayitva 
Sañjatakhandho padumn u|aro, 
Yathabhirantam vihare araññe 
Eko care khaggavisanakappo. 


Atthanatam sanganikaratassa 

Yam phassaye samayikam vimuttim, 
Adiccabandhassa vaco nisamma 

Eko care khaggavisanakappo. 
Ditthivisukani upativatto 

Patto niyamam patiladdhamagøo, 
Uppannañanoˆmhi anaññaneyyo 
Eko care khaggavisanakappo. 


Nillolupo nikkuho nippipäso 
Nimmaakkho niddhantakasavamoho, 
Nirasayo sabbaloke bhavitva 

Eko care khaggavisanakappo. 


Papasahayam parivajjayetha 
Anatthadassim visame nivittham, 


Sayam na sece pasutam pamattam 
Eko care khaggavisanakappo. 
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33.32 Kinh Tê Giác 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


VAID 


V22: 


nh 


Tánh hảo ngọt, thích mùi dục lạc 
Tâm động vì vô sắc, hữu hình 

Ngũ trần tội khổ chẳng kinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Như ung nhọt, cơ nguy bịnh tật 
Đòn xóc chờ ta, thật dễ kinh 

Ngũ trần hiểm họa đành rành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Nóng, lạnh, đói, khát gì chẳng quản 
Rắn, muỗi, mòng, mưa, nắng thình lình 
Vượt qua trên khắp lộ trình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Như voi chúa, xả ly đoàn tượng 

Ẩn rừng sâu, vui sướng thỏa tình 
Thân vàng, sen báu lịch xinh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Không thuận cảnh, vui gì hợp mãi? 
Cứ theo lời của Thái Dương huynh 
Thoát ly, tạm lánh gia đình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Tuồng ảo hóa, có chi đâu lạ? 

Lý đạt rồi, Đạo quả phát sinh 

Việc vô minh đã liễu minh 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
Chẳng tham quấy dối khi thèm khát 
Không dèm pha, sạch cát bùn sình 
Nào mong thế nghiệp kinh dinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
Tự thân quyết xa lìa bạn ác 

Lý không thông, khó đắc tâm bình 
Dễ duôi, ai dại kết tình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


1 Galo - Sĩ Mu. 
2 Matimaä-Sya. 


Bahussutam dhammadharam bhajetha 
Mittam u]aram patibhanavantam, 
Aññaya atthäani vineyya kankham 

Eko care khaggavisanakappo. 


Khiddam ratim kamasukhañca loke 
Analankaritva anapekkhamano, 
Vibhusanatthana virato saccavadi 
Eko care khaggavisanakappo. 


Puttañca daram pitarañca mataram 
Dhanani dhaññaãni ca bandhavani, 
Hitvana kamani yathodhikani 

Eko care khaggavisanakappo. 


Sango eso parittamettha sobyam 
Appassado dukkhamettha bhiyyo, 
Ga]o1 eso iti ñatva mutima2 

Eko care khaggavisanakappo. 


Sandalayitvana samyojanani 
Jalamva bhetva salilambucarI, 
AggrIva daddham anivattamano 
Eko care khaggavisanakappo. 


Okkhittacakkhu na ca padalolo 
Guttindriyo rakkhitamanasano, 
Anavassuto aparidayhamano 

Eko care khaggavisanakappo. 
Oharayitva gihIibyañjanani 
Sañchannapatto3 yatha parichatto, 
Kasaãyavattho abhinikkhamitva 
Eko care khaggavisanakappo. 


- Gando-Syä. 


3 Sañachinnapatto-Syä., PTS. 


23.32 Kinh Tê Giác 


24. 


2o. 


26. 


Dy § 


28. 


ao) 


30. 


Bậc quảng kiến hành trì pháp chánh 
Thông lý huyền, dứt mạnh nghi tình 
Nếu không được kết bạn lành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


Thú trần tục, vui chi lợi dưỡng 
Thôi mơ màng sắc tướng âm thỉnh 
Ngữ ngôn thu thúc, chân thành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Kìa phụ mẫu, thê nhi thúc phược 
Nọ của tiền, lúa thóc vây quanh 
Dục trần, giả biệt phân minh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Bả dục lạc, ham chi bám níu? 
Càng ham vui, càng chịu khổ hình 
Lý chân, nhận thức đành rành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
Mười kiết sử trùng vi bị xé 

Lưới rách tung, cá lẹ thoát sinh 
Xa nơi rừng lửa dục tình 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


Mắt ngó xuống, tư duy từng bước 
Giữ lục căn, khử trược lưu thanh 
Lửa tình, tham ái không sanh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


Bỏ gia thế, xuất ly hành đạo 
Đắp cà-sa, đầu cạo tóc xanh 

Lá vàng nay đã lìa cành 

Thà như tê giác một mình ra đi. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


31. Rasesu gedham akaram alolo 
AnaññaposI sapadanacarI, 
Kule kule appatibaddhacitto 
Eko care khaggavisanakappo. 


32. Pahaya pañcavaranani cetaso 
Upakkilese byapanujja sabbe, 
Anissito chetva sinehadosam 
Eko care khaggavisanakappo. 


33. Vipitthikatvana sukham dukhañca 
Pubbeva ca somanassadomanassam, 
Laddhãnupekkham samatham visuddham 
Eko care khaggavisanakappo. 


34. Araddhaviriyo paramatthapattiyä 
Alinacitto akusItavutti, 
Dal|hanikkamo thäma khalũpapanno 
Eko care khaggavisanakappo. 


35. Patisallanam jhäanamariñcamano 
Dhammesu niccam anudhammacarI, 
AdInavam sammasitä bhavesu 
Eko care khaggavisanakappo. 


36. Tanhakkhayam patthayam appamatto 
Anelamũgo sutavä satimä, 
Sankhatadhammo niyato padhãnava 
Eko care khaggavisanakappo. 


37. SIhova saddesu asantasanto 
Vatova jalamhi asajjamano, 
Padumamnva toyena alippamano!1 
Eko care khaggavisanakappo. 


38. Siho yatha dathabali pasayha 
Raja miganam abhibhuyya cär1, 
Sevetha pantani2 senasanani 
Eko care khaggavisanakappo. 


1 Alimpamäno - Sĩ Mu. 2 Panthãni - Sĩ Mu. 


33.32 Kinh Tê Giác 


31. Khỏi nuôi ai, vô vi, vô dục, 
Đối vị trần, tri túc trì bình 
Tâm không luyến khách gia đình, 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
32. Năm pháp cái với tùy phiền não 
Đã dứt rồi, tâm đáo đại hành 
Diệt luôn sân hận ái tình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
33. Quay lưng lại, bỏ vui và khổ 
Tiền hỷ ưu, đắc độ xả bình 
“Chỉ” rồi tâm hảo tịnh thanh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


34. Tinh cần đạt tế vi Chân đế 
Giải thoát tâm, cùng giới tuệ minh 
Hùng tài, đại lực viên thành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


35. Chốn cô tịch, kiên trì thiền định 
Tâm thường xuyên đeo dính Pháp minh 
Luân hồi quán thấy cảm kinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 

36. Chuyên cần nguyện xả ly Ái dục 
Mặc nhiên thường, nghe học nhớ rành 
Ráng hành đắc pháp Vô sanh, 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


37. Hùng sư há sợ chỉ tiếng động? 
Gió luồn qua lỗ trống lưới mành, 
Ao bùn sen, vẫn lịch thanh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 


38. Nhờ nanh vuốt cực kỳ dũng mãnh 
Hùng sư làm chúa cảnh rừng xanh 
Thảnh thơi vui thú độc hành 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


39. Mettam upekkham karunam vimuttim 
Äsevamäno muditañca käle, 
Sabbena lokena avirujjhamano 
Eko care khaggavisanakappo. 

40. Ragañca dosañca pahaya moham 
Sandalayitvana samyojanani, 
Asantasam jIvitasankhayamhi 
Eko care khaggavisanakappo. 

41. Bhajanti sevanti ca karanattha 
Nikkarana dullabha ajja mitt3, 
Attatthapañña asuci manussa 
Eko care khaggavisanakappo./. 


.... Ợ 


24. UPATTHÄNASUTTAM 


Ssuttantapitaka, SamyuttaniRaya, Pathama bhàgg, 
Sagathavaggg, Vanasamyuttam, Vanavagga 


Utthehi bhikkhu kim sesi1, 
Ko attho supitend? te, 
ÄAturassa hi ka3 nidda, 
Sallaviddhassa ruppato. 
Yaya saddha? pabbajïto, 
Agarasmanagariyam, 
Tameva saddham bruhehi, 
Ma niddaya vasangamiti. /. 


! Sopi -Syã. 3 Te -SIMu., Syã. 
? Supinena -BJTS. #Saddhäya -Ma., PTS. 


233-24.32 Kinh Tê Giác & Kinh Chăm Sóc 


39. Từ, Xả, Hỷ và Bi giải thoát 
Niệm thường thường, đồng loạt liên minh 
Tâm bình, thế giới hòa bình 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
40. Tham với Sân và Sĩ dứt tuyệt 
Kiết sử tan, vĩnh biệt Vô minh 
Điềm nhiên, chẳng sợ Tử sinh 
Thà như tê giác một mình ra đi. 
41. Sum họp khó quyết nghi Chơn giả 
Lìa bạn bè, lợi ngã phân minh 
Xả ly thế tục, phàm tình 
Thà như tê giác một mình ra đi./. 
(TK PHÁP MINH) 


.... Ợ 


24. KINH CHĂM SÓC 


Tạng Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập I - Thiên Có Kệ, 
Chương 1X, Tương Ưng Rừng, Phẩm Rừng 


Tỳ khưu, hãy thức dậy, 
Sao Ông vẫn còn nằm? 
Ông được lợi ích gì, 
Trong giấc ngủ của ông? 
Kẻ bịnh, kẻ trúng tên, 

Bị đánh sao ngủ được? 
Vì lòng tin, xuất gia, 

Bỏ nhà, sống không nhà, 
Tín ấy cần phát triển, 
Chớ để ngủ chinh phục./. 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 3.4: Quán Niệm 


25. NARASIHAGATHA 
Parivara-tika, Rahulavatthukathävannana 

1. Cakkavarankitarattasupädo 
Lakkanamandita-äyatapanhI 
Camarachattaviphisitapado 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

2. Sakyakumaravaro sukhumalo 
Lakkhanacittika1punnasarTro 
Lokahitaya gato naravIro 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

3. Punnasasañkanibho mukhavanno 
Devanarana piyo naranago 
Mattagajindavilasitagami 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

4. Khattiyasambhava-aggakulino 
Devamanussanamassitapado 
Silasamäadhipatitthitacitto 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

5. Ayatayutta?susanthitanäso 
Gopamukho abhinrlasunetto 
Indadhanu abhimilabhamukho 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

6. Vattasumatt†asusanthitagIvo 
Sihahani migarajasarIro 
Kañcanasucchavi-uttamavanno 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

7. Suddha3sugambhiramañjusughoso 
Hingulabandhasuratasujivho 
VIsati vIsati setasudanto 
Esa hi tuyha pita narasiho. 

8. AñjanavannasunTlasukeso 
Kañcanapattavisuddhalalato 
Osadhi pandara suddhasunno 
Esa hi tuyhapita narasiho. 

9. Gacchatimlapathe viya cando 
Taraganaparivethitarupo 
Savakamajjhagato samanindo 
Esa hi tuyha pita narasiho. 


! vitthata -BJTS. ?tuñga - BJTS. 3 Siniddha -BJTS. 
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25.32 Kệ Hùng Sư 


25. KỆ HÙNG SƯ'¡¡ 

1. Đầu bàn chân son quý, nổi dấu in bánh xe thiêng, 

Tha thướt gót dài thon, trổ lắm văn chỉ diệu huyền, 

Lòng bàn chân tô sẵn, chổi phất tử với lọng tiên, 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
2. Dòng Sakya kiêu dũng, tánh quân tử ưa tịnh yên, 

Phong thái đại trượng phu, tướng tốt thân thảy hiện tiên, 

Thường ra tay anh tuấn, độ thế chúng đủ thiện duyên. 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
3. Tròn đầy gương trăng sáng, nhan sắc xinh rõ đẹp tươi, 

Ai nấy cũng đều yêu, chúa tượng chung giữa trời người, 

Ngài dường voi giống quý, dáng đứng đi khéo tự nhiên, 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
4. Ngài dòng sang - tông quý, cấp "Khatti” của hoàng gia. 

Nên khiến cả nhân thiên, lễ dưới chân chẳng nệ hà, 

Ngài thường xuyên tỉnh giác, tuệ tâm đủ giới thiền na, 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
5. Dài và cao - thẳng đứng, mũi khác chỉ mũi Hằng nga, 

Mắt biếc tợ bò tơ, khuất dưới nheo mượt nõn nà, 

Mày Ngài xanh xanh thẫm, thể cái mống tận trời xa, 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
6. Tròn đều - trơn - mịn mát, cổ khoáng đạt và hào hoa, 

Thân với quai hàm vua, chúa sơn lâm khó sánh qua, 

Vàng ròng tuy chất tốt, nước sang kém thua màu da, 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
7. Dịu trầm sâu - êm ấm, tiếng thuyết ngân giống đồng chung, 

Khi hé mở làn môi, lộ lưỡi son đượm ánh hồng, 

Hàng đôi răng ngọc trắng, bốn chục cái đủ trọn nguyên, 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
8. Toàn màu xanh như thuốc - nhỏ mắt đau, tóc đậm đen! 

Như bát mĩ vàng tây, đánh bóng trơn trán phẳng liền! 

Bạch hào như sao sớm, rực rỡ chói lúc tàn đêm lông trắng giữa trán. 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
9. Dường vầng trăng đi trước, soi mở lối giữa trời đêm, 

Đông đủ các vì sao, nối gót theo bóng ngọc thiềm 

Kìa Sa-môn Đạo Sư, dẫn Tăng chúng bước nhẹ êm 

Đó chính phụ hoàng con, Sư tử vương của Thánh hiền! 
[*] ám chỉ mặt trăng. [1] Bài kệ này do công chúa Yasodharä chỉ dạy cho Thái tử Rahula về đức tướng 


(Lakkhana sutta) của Đức Thế Tôn, khi Ngài đang bộ hành qua các nẻo đường trong thành Kapilavatthu, 
cùng với đoàn Thánh chúng. 
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1. 


VỆ 


26. KỆ KHUYẾN TU 
Việc trần thế, khuyên ai phải gẫm 
Danh mà chị, lợi lắm mà chỉ 
Bả công danh, bọt nước ra gì 
Mùi phú quý, vầng mây tan hợp 
. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp 
Giàu đến đâu chỉ hưởng một đời 
Lễ tử sanh đeo đuổi kiếp người 
Thân tứ đại lấy đâu làm chắc 
Kìa! Sanh tử thấy liền trước mắt 
Chốn mộ phần lắm kẻ thanh xuân 
Tấm thân này vốn chỉ giả thân 
Nay còn đó, mai chưa chắc được 
Phần nỗi bệnh, nỗi già thúc phược 
Sống trên đời, sống được bao lâu? 
Mới tóc xanh kế đã bạc đầu 
Rồi lại đến gò hoang một nấm 
Ôi! Hơi thở - khí nhân duyên mượn tạm 
Một sớm vô thường trả lại thôi 
Muôn việc đều nương mấy tấc hơi 
Hơi vừa dứt, việc đời cũng dứt 
. Nào sự nghiệp, nhân thân, tài vật 
Nhắm mắt rồi lại nắm tay không 
Sanh giả, không, hề! Tử giả, không 
Đất, nước, lửa - có đâu tồn tại?! 
Rồi tử sanh, luân hồi mãi mãi 
Nổi trôi theo bể khổ trầm luân 
Gẫm ngán thay định luật Vô Thường 
Khuyên nhân thế tầm đường giải thoát 
. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt 
Cần nương theo Giáo Pháp Phật Đà 
Dốc một lòng tự giác, giác tha 
Hành Bát Chánh hướng về Đạo Quả 
. Kíp thức tỉnh, mê đồ buông xả 
Thôi đắm say huyễn hóa hồng trần 
Ly não phiền, Phật cảnh cao đăng 
Thành chánh quả vô sanh bất diệt./. 
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26-27.32 Kệ Khuyến Tu & Kệ Tỉnh Thức 


27. KỆ TỈNH THỨC 


1. Lễ tử sanh xưa nay thường sự, 

Khổ biệt ly muôn thuở đương nhiên, 
Khách hồng trần trăm nỗi đảo điên, 
Bậc thiện trí vượt ngoài hệ lụy, 

2. Cuộc trâm luân khởi từ vô thỉ, 

Nước mắt nhiều hơn bốn đại dương, 
Đã bao đời dâu bể tang thương 
Xương trắng trải phủ đầy đại địa, 

3. Dù một kiếp trọn vui không dễ, 
Những phù du hưng phế đổi thay, 
Tuổi thanh xuân gẫm có bao ngày, 
Già đau chết hỏi ai tránh khỏi, 

4. Kìa bao cuộc thăng trầm danh lợi, 
Những nhục vinh kết nối liền nhau, 
Khi qua rồi còn lại niềm đau, 

Gió đời thối phàm tâm xao động, 

5. Kìa yêu thương buồn vui huyễn mộng, 
Tình thân nhân bằng hữu phu thê, 
Thương phải xa, ghét phải gần kề, 

Ai trọn kiếp không điều ngang trái, 

6. Kìa sự nghiệp bạc vàng của cải, 

Đổ mồ hôi nước mắt dựng xây, 
Vật ở đời tay lại qua tay, 
Buông tất cả khi tàn hơi thở, 

7. Kìa kiến chấp hữu vô ngã sở, 

Bao tị hiềm cùng chuyện can qua, 
Lắm đổi dời trong mỗi sát na, 
Hạnh phúc đó não phiền cũng đó, 

8. Người trí hiểu căn nguyên thống khổ, 
Tìm hướng đi thoát ngõ quẩn quanh, 
Ngược dòng mê chánh đạo thực hành, 
Chứng thánh quả đoạn mầm sanh tử../. 
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28. KHÁCH LỮ HÀNH 
1. Hỡi người khách lữ hành trên cõi thết 
Đi lang thang vô định đã bao đời! 
Vòng tử sanh sanh tử, nẻo luân hồi 
Trong tam giới xoay đi rồi chuyển lại! 
2. Vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ 
Khóc vợ con, quyến thuộc kẻ thân yêu 
Khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều! 
Rồi muôn kiếp khóc than bao cảnh khổ, 
3. Những giọt lệ đắng cay người đã đổ 
Còn hơn nhiều nước mặn khắp trùng dương! 
Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế! 
Đi lang thang vô định đã bao đời 
4. Vòng tử sanh sanh tử, nẻo luân hồi 
Trong tam giới kiếp này rồi kiếp khác 
Từ vô thỉ mỗi đời người bỏ xác 
Khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô!1/. 
(Upasaka Huỳnh Thanh Long) 


29. KỆ BÁ NHẪN 


Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực 

Khi phát sanh tích cực vô cùng 

Múa men la ó lung tung 

Mặt xanh, mắt đỏ, giận run cả người 
Ráng dập tắt tánh tình sân hận 

Tiền đức xưa căn dặn lắm lần 

Người mà tánh nết không sân 

Nhẫn Ba-la-mật khỏe thân lạ thường 
Người muốn thắng để nhường người thắng 
Hay giỏi chỉ cứng rắn tranh đời 

Làm thỉnh chẳng thốt một lời 

Giữ thân nhẫn nại không rời Phật ngôn 
Đói khát vẫn ồn tồn thái độ 

Hoặc Tham, Sân, Đau khổ, Si mê 

Nhịn sự vui thú ngỏa nguê 

Nhịn luôn những tiếng khen chê của đời 
Nhịn cả thảy những lời đâm thọc 

Nóng lạnh cùng rắn độc các loài 


1 Trích từ 'Ba Đặc Tướng Của Đời Sống”, Phạm Kim Khánh 
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28-29-30.32 Khách Lữ Hành, Kệ Ngọn Cờ Chân Lý & Kệ Ngọn Cờ Chân Lý 


Rủi ro gặp lúc nạn tai 

Cũng đầu nhịn hết chẳng sai tấc lòng 
Nhịn cả thảy muỗi mòng gió nắng 

Mới gọi là Bá nhẫn trăm lần 

Phước báu to lớn muôn phần 

Theo lời Phật dạy ân cần suy tôn 

Có Pháp nhẫn suy tồn của quý 

Cả thảy ai thượng trí trong đời 

Sửa trau sắc đẹp cho người 

Đều do nhẫn nại Pháp thời thật cao 
Pháp nhẫn nại khác nào kiều lộ 

Hoặc ví như xe cộ rước người 

Hiền nhân trí thức trên đời 

Sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chỉ 
Nếu gồm đủ nhiều khi phước đức 
Nhập Niết Bàn lập tức chẳng sai 

Nhẫn nại hạnh phúc hỡi ai 

Không hao của cải phước hoài chảy vô 
Mỗi người thảy hoan hô khen ngợi 
Đến xứ nào được lợi như thường 

Chư Thiên, Người thảy đều thương 
Do nhờ Nhẫn Nại thường thường quen tâm 
Xin nhắc nhở người tầm đạo đức 

Trì giới và ráng sức tham thiền 

Bố thí, nhẫn nại chẳng kiên 

Bao nhiêu công quả phước điền như không./. 


30. KỆ NGỌN CỜ CHÂN LÝ 


Hãy giương cao ngọn cờ Chân lý! 

Hãy hoằng dương Chánh Pháp cao minh 
Những lúc bàn tay kinh khủng 

Lạnh lùng siết chặt tim ta, 

Đừng tưởng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh, 
Vì như ta, họ cũng run sợ hãi hùng. 

Giữa rừng già hiu quạnh, trong bóng tối chập chùng, 
Khi ngọn đèn hy vọng lao chao muốn tắt; 
Đừng tưởng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh; 
Vì như ta, ánh sáng họ cũng tàn. 

Trong giờ phút biệt ly hấp hối, 
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Lời nghẹn giữa đôi môi, lệ trào như suối, 

Đừng tưởng nhớ đến chư Thiên, Thần Thánh, 
Vì như ta, họ cũng nhỏ lệ biệt ly. 

Hãy ngước mắt lên! 

Nhìn ngọn cờ Tam Bảo, 

Tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn, bậc chiến thắng oai hùng, 
Đến Chánh Pháp, ánh sáng huy hoàng vĩnh cửu, 
Đến Tăng Già, hội chúng giới tịnh đức cao. 

Hỡi đạo hữu! 

Là chiến sĩ giữa quân thù “phiền não, 

Mắt đừng lìa ngọn Tam Bảo uy kỳ, 

Tâm đừng xa ân đức Phật - Pháp - Tăng, 

Hãy dũng tiến trên con đường “Giải Thoát./. 


31. BÀI SÁM HỐI 

(Tụng đêm 14 (hay Rằm) và 30 trong mỗi tháng) 
Cúi đầu lạy trước Bửu Đài, 
Con xin sám hối từ rày ăn năn, 
Xưa nay lỡ phạm điều răn, 
Do thân, khẩu, ý bị màn vô minh, 
Gây ra nghiệp dữ cho mình, 
SÁT SANH hại vật chẳng tình xót thương, 
Giết ăn hoặc bán không lường, 
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân, 
Oan oan tương báo cõi trần, 
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao, 
Xét ra nhân, vật khác nào, 
Hại nhân, nhân hại mắc vào trả vay, 
Lại thêm TRỘM SẢN cướp tài, 
Công người cực nhọc hằng ngày làm ra, 
Lòng tham tính bảy, lo ba, 
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân, 
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, 
Làm cho người phải lắm lần than van, 
TÀ DÂM tội nặng muôn ngàn, 
Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay, 


502 


32.32 Bài Sám Hối 


Vợ con người phải lầm thay, 

Mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời, 
Xấu cha hổ mẹ nhiều lời, 

Xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi, 

VỌNG NGÔN giả dối ngoài môi, 
Chuyện không nói có, có rồi nói không, 
Dùng lời đâm thọc hai lòng, 

Phân chia quyến thuộc, vợ chồng, anh em, 
Mắng nhiếc chửi rủa pha gièm, 

Xóm làng cô bác chị em không chùa, 
Nói lời vô ích dây dưa, 

Phí giờ quý báu hết trưa đến chiều, 
UỐNG RƯỢU sanh hại rất nhiều, 

Ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiêng 
Say sưa ngã gió đi xiên, 

Nằm bờ té bụi như điên khác nào, 
Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 

Nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, 
XAN THAM những của người ta, 

Mong sao đoạt được lòng tà mới ưng, 
NẾT SÂN nóng giận không chừng, 
Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng, 
SI MÊ tin chạ chẳng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chẳng tin Phật Pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời, 
Nếu con cố ý phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, 

Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, 

Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo, 
Phạm nhằm ngũ giới thập điều 

Vì nhân thân, khẩu, ý nhiều lầm sai, 
Lỗi từ kiếp trước lâu dài, 

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, 
Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin, 
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Cho rằng người chết hết sinh, 

Phạm vào ĐOẠN KIỂN tội tình nặng thay, 
Hoặc phạm THƯỜNG KIỂN tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường, 
Tội nhiều kể cũng không lường, 

Vì con ngu dốt không tường phân minh, 
Dễ duôi Tam Bảo, tại mình, 

Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà, 
Cho nên tâm tánh mới là, 

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu, 

Hóa nên khờ dại đã lâu, 

Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay 
Khác nào bèo bị gió quay, 

Lênh đênh giữa biển dật dờ bờ sông, 

Xét con tội nặng chập chồng, 

Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, 
Con xin sám hối từ đây, 

Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho, 
Tội xưa chẳng hạn nhỏ to, 

Con nguyền dứt cả chẳng cho thêm vào, 
Tâm lành dốc chí nâng cao, 

Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn, 

Cho con khỏi chốn mê hồn, 

Đến nơi cửa Phật Thế Tôn gần kề, 

Thoát vòng khổ não tối mê, 

Hưởng niềm cực lạc mọi bề thảnh thơi, 
Ngày nay dứt bỏ việc đời, 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu, 
Mặc ai danh lợi bôn xu, 

Con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần, 
Trước là độ lấy bốn thân, 

Sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu, 
Sám hối tội lỗi đủ điều, 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây, 
Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, 
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31-32.32 Bài Sám Hối & Kệ Nguyện Cầu Thế Giới 


Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay, 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng, hữu tưởng chẳng nài đâu đâu, 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này, 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng, 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành, 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, 

Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian./. (lay) 


32. KỆ NGUYỆN CÂU THẾ GIỚI 
Chí tâm lễ bái Thế Tôn 
Cầu cho thiện tín, Phật môn an nhàn 
Cầu cho thiên hạ bình an 
Tai họa xa lánh, đừng mang bịnh tình 
Cầu cho dứt nạn đao binh 
Cầu cho nhân loại, thái bình từ đây 
Cầu cho hòa thuận gió mây 
Hạn to lụt lớn, đừng gây cho đời 
Cầu cho bá tánh khắp nơi 
Ngày hành thập thiện, đêm thờ Phật chuyên 
Bố Thí, Trì Giới, Tham Thiền 
Noi đàng Chánh Kiến, chư Thiên hộ trì 
Dẹp lòng tật đố sân si 
Tai qua nạn khỏi, điều gì cũng tan 
Nhà nhà đều được bình an 
Do nhờ Tam Bảo, rưới an phước lành 
Cầu cho tất cả chúng sanh, 
Niệm ân Phật Tổ, tâm thành quy y 
Phá tan Tà Kiến hoài nghi 
Tin theo Nghiệp Quả, việc chỉ cũng chừa 
Việc làm phước báu hằng ưa 
Còn điều tội ác, phải chừa cho xa 
Chúng sanh đã tạo nghiệp ra, 
Nghiệp là ví tợ Mẹ Cha tạo thành./. 
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Papo pi passati bhadram 

Yava päpam na paccati 

Yađãä ca paccatI päpam 

Atho pãpo päpani passati. (Dhp.119) 


Bhadro pi passati papam 

Yava bhadram na paccati 

Yadä ca paccatIi bhadram 

Atho bhadro bhadräni passati. (Dhp. 120) 


Người ác thấy là hiền. 
Khi ác chưa chín muôồi, 
Khi ác nghiệp chín muôồi, 
Người ác mới thấy ác. 
(PC. 119)(HT Minh Châu) 

Người hiền thấy là ác, 
Khi thiện chưa chín muôi. 
Khi thiện được chín muôi, 
Người hiền thấy là thiện. 

(PC. 120) (HT Minh Châu) 


PHÂN I.V 


KHÓA KINH HẰNG NGÀY 


1.4. TI-SARANA VANDANÄä& LỄ BÁI TAM BẢO 

2.4. PARITTAPÄLI / SUTTA & KINH HỘ TRÌ / KINH 
3.4. ANUSSATI& QUÁN NIỆM 

4.4. PATIDAẦNA-GÄTHÃ; PATTHANÄ 

& KỆ HỒI HƯỚNG; NGUYÊN CÂU 


4.4. 


PATIDÄNA-GÄTHÃ; PATTHANÄ 
& 
KỆ HỒI HƯỚNG; NGUYÊN CÂU 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 4.4: Hồi Hướng 


1.DEVÄANUMODANA 


1. Akãsatthä ca bhummatthä 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu sasanarm1 


2. Akäsatthä ca bhummatthä 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu no garu2 


3. Akãsatthä ca bhummatthä 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu ñatayo3 


4. Akãsatthä ca bhummatthä 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu panïno† 


5. Akãsatthä ca bhummatthä 
Deva naga mahiddhika 
Puññam no anumodantu 
Ciram rakkhantu no sada>./. 


1 Giáo Pháp, 

2 Thầy Tổ của chúng con (räjano: các vị vua, tướng lãnh, bộ trưởng, ...) 
3 Quyến thuộc, bà con, thân nhân (người chúng ta đã biết: ña£4). 

+ Chúng sanh. 

» Chúng con (no); luôn luôn (sadä). 
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1-2.7 Hồi Hướng Chư Thiên & Hồi Hướng Cho Người Quá Vãng 


1. HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN 


Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 
Long vương thần lực có nhiều 

Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi 

Hộ trì Phật Giáo tăng bồi 

Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài 

Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 

Chúng sanh được hưởng phước dài bần lâu 
Chúng tôi vui thú đạo mầu 

Tu hành tỉnh tấn ngõ hầu vô sanh./. [KXj] 


2. HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI QUÁ VÃNG 
(... phần cuối của bài Sám Hối 14 [hay Rằm] và 30) 


Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường, 
Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay 
Chúng sanh ba giới bốn loài, 

Vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu, 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng, 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, 

Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, 

Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, 

Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành 
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, 

Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian./. [KX] 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 4.4: Hồi Hướng 


3. PUÑÑÄNUMODANA (PATTIDANA) 


Yam kiñci kusalakammam 
Kattabbam kiriyam mama 
Kayena vacamanasa 


Tidase sugatam katam. 


Ye sattã saññino atthi 
Ye ca satta asaññino, 
Katampuññaphalam mayham 


Sabbe bhag! bhavantu te, 


Ye tam katam suviditam 
Dinnam puñña-phalam maya, 
Ye ca tattha na jananti, 


Deva gantva nivedayum:: 


Sabbe lokamhi ye sattä 
Jrvantaharahetuka 
Manuññam bhojanam 


Sabbe labhantu mama cetasati./. 


3.7 Hoan Hỷ Phước 


'Tãvatimsa 


3. HOAN HỶ PHƯỚC 


Phước căn con đã tạo thành, 

Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên, 

Đầu là phước báu vững bên, 

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, 

Cung trời Đao Lợi! thọ nhàn, 

Chúng sanh hữu tưởng nhân gian Ta bà, 

Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là, 

Bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, 

Phước con hồi hướng dâng ban, 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, 

Bằng. ai chưa rõ lời cầu, 

Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay, 

Có người làm phước được rày, 

Lại đem hồi hướng, hiện ngay khắp cùng, 

Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, 

Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, 

Chúng sanh thế giới các hàng, 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, 

Xin thâu phước báu cúng dường, 

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng./. 
l 


KXỊ] 
KỆ PHỤC NGUYỆN 


Phước lành con đã tạo ra, 

Các đời quá khứ hay là đời nay, 

Nghiệp chưa cho quả phước nào, 

Nguyện thành Pháp độ để vào thiện căn, 
Sau này dù tạo mấy lần, 

Từ đây cho đến siêu thăng Niết Bàn, 

Hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, 

Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, 
Giúp cho phiền não sớm yên, 

Trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau, 

Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, 

Nhằm kỳ Độc Giác làm sao cũng thành./. (HT: Tịnh Sự) 


Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 4.4: Hồi Hướng 


4. DEVANUMODANÄPtidanaaua 
Yaã devataä santi viharavasinI, 
Thupe ghare bodhighare tahim tahim. 
Ta dhammadanena bhavantu pujït3, 
Sotthim karontedha viharamandale. 


Thera ca majjhä navaka ca bhikkhavo, 
Saramika danapatI upasaka, 

Gama ca desa nigaäma ca issara, 
Sappanabhuta sukhita bhavantute. 
Jalabuja ye pica andasambhavä, 
Samsedajata athavopapatika, 
Niyyanikam dhammavaram paticcate, 
Sabbepi dukkhassa karontu samkhayam. 


Thatu ciram satam dhammo. 
Dhammaddhara ca puggala. 
Sangho hotu samaøøo va, 
Atthaya ca hitaya ca. 


Amhe rakkhatu saddhammo, 
Sabbepi dhammacarino. 
Vuddhim sampäpuneyyama, 
Dhammariyappavedite./. 


5. DEVATAGATA 


1. Ettavata ca amhehi, sambhatam puññasampadam, 
Sabbe devanumodantu, sabbasampattisiddhiya. 

2. Danam dadantu saddhaya, silam rakkhantu sabbada, 
Bhavanabhirata hontu, gacchantu devatägata. 

3. Sabbe Buddha balappatta, paccekanañca yambalam, 
Arahantanañca tejena, rakkham bandhami sabbaso./. 
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4-5,7 Hồi Hướng Chư Thiên & Thỉnh Chư Thiên Hồi Quy 


4. HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN 


Ngưỡng cầu các đãng chư Thiên 

Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày 
Ngự nơi đền tháp xưa nay. 

Những nơi biệt thất, nơi cây Bồ Đề 
Chúng con xin hội họp về 

Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng 

Rồi xin hộ độ chư Tăng 

Cửa từ ẩn náu, phước hằng hà sa 

Tỳ khưu chẳng luận trẻ già 

Cao hạ, trung hạ, hoặc là mới tu 

Thiện nam, tín nữ công phu 

Đều là thí chủ, đồng phù trợ nhân 

Những người trong khắp thôn lân 

Kiều cư châu quận được phần an khương 
Chúng sanh bổn loại thông thường 

Noãn, thai, thấp, hóa, khi nương pháp lành 
Giải thoát Pháp Bảo nên hành 

Đặng mà dứt khổ, truyền quanh đọa đày 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài 

Pháp thiện trí thức các ngài mở mang 
Bậc tu xin được bình an 

Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao 

Những quả lợi ích đến mau kịp thì 

Cầu xin Pháp Bảo hộ trì 

Cho người tu đã quy y Phật rồi 

Xin cho cả thảy chúng con 

Tấn hóa trong Pháp, Phật roi giáo truyên./. [KX] 


5. THỈNH CHƯ THIÊN HÔI QUY 

1. Mong chư thiên hoan hở quả phước của chúng tôi đã tạo, 
/cho được thành tựu những hạnh phúc./ 

2. Chúng nhân hãy bố thí, /hẫy trì giới, /hãy là người vui 
thích tham thiền niệm Phật thường thường. /Chư thiên đã 
đến rồi, /xin thỉnh các ngài hồi quy./ 

3. Tất cả đức Chánh Biến Tri đều duy trì oai lực, / chư Độc 
Giác cũng có oai lực, /các bậc A-La-Hán cũng có oai lực; 
/tôi xin kết hợp sự duy trì j bằng cách phát quang hoàn 
toàn các oai lực ấy./. 
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Phần I.V: Khóa Kinh Hằng Ngày: 4.4: Hồi Hướng 


6. PATTHANAÄ 


Imina puñña kammena 
Maãme bala samäagamo 
Satam samaäagamo hotu 
Yava nibbana pattiya. 


(1). Idam no1 ñatinam hotu sukhita hontu ñätayo. (3x) 


(2). Imam puññabhäagam matapitu-acariya-ñati- 
mittanañceva sesasabbasattanañca dema, sabbepi te 
puññapattim laddhãna sukhita hontu. 


(3). Idam vata me puññam asavakkhayavaham hontu 
anagate kale?. 


(4). Idam me dhamưnadanam äsavakkhayavaham hotu. 


(5). Idam me puññam(ãanaz), nibbänassa paccayo hotu! 


7. BHAVATU LOKO 


Devo vassatu kalena 
Sassa sampatti hetu ca 
Phito bhavatu loko ca 
Raja bhavatu dhammika. 


# Buddhasasanam ciram titthatu! (53x) 


SÄDHU! SÄDHU! LÀNH THAY! 
.... Ợ 


1no: chúng con, vo: các người, quý vị (Sri Lanka: me: con). 

2?Sau khi làm việc phước như bố thí, trì giới, tham thiền ... cần phải nguyện để dứt 
khỏi lòng ham muốn và mong cầu giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong ngày 
vị lai. 


D514 


6-7.7 Nguyện Cầu & Cầu Chúc Thế Giới 


6. NGUYỆN CẦU 


Do phước lành đã tạo 
Con không gặp kẻ ngu 
Bậc trí luôn thân cận 

Cho đến khi Niết Bàn! 


(1). Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; 
/xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng*òn 
đang hiện tiền, /cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. 

(2). Chúng con xin thành tâm chia phước, hồi hướng đến ông 
bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng 
sinh từ cõi địa ngục, atula, nga quỷ, súc sinh, nhân loại, chư 
Thiên trong các cõi trời dục giới, chư Phạm Thiên trong các 
cõi trời sắc giới,... tất cả các vị ấy hoan hỷ thọ nhận phần 
phước thiện pháp thí thanh cao này, cầu mong cho các vị 
ấy giải thoát mọi khổ đau, được an lạc lâu dài. 

(3). Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây; 
hãy là pháp” duyên lành, để dứt khỏi những điều ô 
nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. 

(4.) Do phước thiện pháp thí thanh cao mà chúng con đã 
trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành dẫn dắt chúng 
con chứng đắc Thánh Đạo A-la-hán, Thánh Quả A-la-hán, 
và Niết Bàn, đoạn tận mọi phiền não trầm luân, giải thoát 
khổ sanh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. 

(5). Do sự phước báu (án dường) mà chúng con đã trong sạch 

làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu Đạo Quả 
Niết Bàn trong ngày vị lai! 


7. CÂU CHÚC THẾ GIỚI 
Cầu cho mưa thuận, gió hòa 
Cho cây nảy lộc, cho mầm tốt tươi 
Mong cho thế giới sang giàu 
Đức Vua chánh trực, hiền hòa an vui. 
# Chúc cho Phật Pháp bần lâu! 
(Thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành) 
SÃDHU! SÄDHU! LÀNH THAY! 
_~"} 
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Kayena samvaro sadhu 

Sadhu vacäya samvaro, 

Manasäa samvaro sadhu 

Sadhu sabbattha samvaro, 
Sabbattha samvuto bhikkhu 
Sabbadukkha pamuccati. (Dhp. 36 1) 


Lành thay,phòng hộ thân! 
Lành thay, phòng hộ lời, 
Lành thay, phòng hộ ý. 
Lành thay, phòng tất cả. 
Tỳ khưu phòng tất cả. 
Thoát được mọi khổ đau. 


(PC. 361) (HT Minh Châu) 
Natthi ragasamo aggi 
Natthi dosasamo gaho, 
Natthi mohasamam jalam 
Natthi tanhãsama nadlI. (Dhp. 251) 


Lửa nào bằng lửa tham 
Chấp nào bằng sân hận 
Lưới nào bằng lưới sỉ 
Sông nào bằng sông ái. 
(PC.251) (HT Minh Châu) 


PHÂN II.V 


DÃÄNANUMODANA-GÄTHÄ 
& 
KHÓA KINH PHÚC CHÚC, 
HOAN HỶ PHƯỚC THÍ 
(Dành cho Chư Tăng) 


Phần II.V: Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hỷ Phước Thí 


MỤC LỤC CHI TIẾT 


# Trích1.4. Tisarana Vandana & Lễ Bái Tam Bảo 


3. 


Namassakakãra -Lễ Phật..................................c.cccceeaieiAeuii 
Namo tassa bhagavato 
Con đem hết lòng thành kính 


. Buddha-guna - Ân Đức Phật..............................--:ccccccccccrrrrrrrrrree 


lItipi so bhagava Araham 
Bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri 


. Dhamma-guna - Ân Đức Pháp..........................------:ccccccccccccccrrree 


Svakkhato bhagavata Dhammo 
Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 


13. Sangha-guna - Ân Đức Tăng..........................---ccccccccccccrrrrrrrrree 


Supafipanno Bhagavato Savakasangho 
Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh 


CHI TIẾT: 


1. Yänadänänumodana-gäthä - Kệ Về Sự Hoan Hỷ Theo Vật Thí.... 


BÀ 


Annado balado hoti 


Người thí vật thực, gọi là cho sức lực, 
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Tán Thán Cúng Dường Liêu CỐC ..................................----c--c-xcccccsccxeee 521 


SItam unham patihanti 


Trú xá ngăn ngừa nóng lạnh 


(Thứ Tư) Nidhikandasuttam - Kinh Huân Tập Công Đức ............ 173 


3. 


Nidhim nidheti puriso, gambhire odaRkantike; 
Người chôn giấu tài sản, ⁄ Nơi hang sâu mực nước 
Pubba-peta-balidanäanumodana-gatha 
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Mục Lục Tổng Quát Về Khóa Kinh Phúc Chúc 


- Kệ Hồi Hướng Phước Đến Ngạ Quỷ......................................-------e-e- 523 
Yam kiñcarammanam katva 
Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, 
(Thứ Ba) Tirokuddakanda-gäthä - Kệ Hồi Hướng Vong Linh.....159 
Tirokuddesu titthanti, 
Vua Bim-bỉ-xa-rả, --- Nằm mộng thấy thân nhân, 
4. Anumodanärambha-gathä - Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ ..525 
Yatha varivaha purg, paripurenti sagaram 
Các con đường nước đầy đủ, nhất là sông và rạch làm cho 
5. Samaññanumodana-gatha - Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp................. 525 
Sabbitiyo vivajjantu, sabbarogo vinassatu 
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, 
6. Sumangala-gatha - Kệ Thiện Phúc .................................-----------c-<.e--xe- 527 
Phavatu sabbamangalam, rakkhantu sabbadevata 
Tất cả phước báu hằng có đến người, 
- Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng... 
- Cầu chúc cho (các) Thiện tín được sự lợi ích, 
7. Siddhiyäcana-gäthä - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu....................... 527 
Siddhamatthu siddhamatthu 


Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo 


.... .Ợ 


Phần II.V: Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hỷ Phước Thí 


1.YÄNADÄANANUMODANA-GATHA 


1. Annam panam vattham yanam, mala gandham 
vilepanam, seyyävasatham padipeyyam, dãnavatthu 
ime dasa. 


2. Annado balado hoti. ~ Vatthado hoti vannado. 
Yanado sukhado hoti. ~ Dipado hoti cakkhudo. 
Manapaday!i labhate manapam. 

Aggassa data labhate punaggam. 
Varassa data varalabhi ca hoti. 
Setthandado setthamupeti thanam. 


3. Apøadayl varaday!I, ~ setthaday!I ca yo naro. 
Dighayu yasava hoti, ~ yattha yatthupapajjati. 


4. Etena saccavajjena, ~ suvatthi hotu sabbada, 
Arogyasukhañceva, ~kusalañca anamayam./. 


2. TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÊU CỐC 
SIitam unham patihanti1, tato valamigani ca; 
SarIsape2 ca makase, sisire capi vutthiyo. 
Tato vatatapo ghoro, sañjäto3 patihaññati; 
Lenatthañca sukhatthañca, jhäyituñca vipassitum. 
Viharadanam sanghassa, aggam buddhena: vannitam; 
Tasma hi pandito, poso sampassam atthamattano. 
Vihare karaye ramme, väasayettha bahussute; 
Tesam annañca paänañca, vatthasenäasanani ca; 
Dadeyya ujubhutesu, vippasannena cetasäa. 
Te tassa dhammam desenti, sabbadukkhapanudanam; 
Yam so dhammam idhaññäya, parinibbati anäsavo ”ti./. 


1 patihanati 3 vatätape ghore, sañjäte (ka. saddamiti) 
2 sirimsape. *#buddhehi (Syä.) 
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1-2.7 Kệ Về Sự Hoan Hỷ Theo Vật Thí & Tán Thán Cúng Dường Liêu Cốc 


1. KỆ VỀ SỰ HOAN HỶ THEO VẬT THÍ 

1. Cả 10 vật thí này là: Cơm; Nước; Y phục; Xe, Thuyền; 
Tràng hoa; Vật thơm; Dầu thoa; Liêu Cốc; và Đèn đuốc./ 

2. Người thí vật thực, gọi là cho sức lực. 

Người thí y phục, gọi là cho sắc đẹp./ 

Người thí xe thuyền, gọi là cho sự an vui./ 

Người thí đèn đuốc, gọi là cho mắt sáng./ 

Người thí vật vừa lòng, hằng được vật vừa lòng./ 
Người thí vật quý trọng, hằng được vật quý trọng./ 
Người thí vật đẹp, hằng được vật đẹp./ 

Người thí chỗ quý trọng, hằng đi đến nơi quý trọng./ 

3. Những người nam nữ thí vật quý, /thí vật đẹp, và chỗ quý 
trọng. /Những người nam nữ ấy, /thọ sanh ở cõi nào, 
/hằng được trường thọ, /được cao sang trong cõi ấy. (*) 

4. Do lời chân thật này, /cầu mong được thạnh lợi, /được 
an vui, /được mạnh khỏe, /được dễ dàng hằng phát sanh 
đến người!/. [KXj 

(*) Lưu ý: (chỉ cần tụng đọc từ số 2 đến số 3 là đầy đủ ý nghĩa) 


2. TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÊU CỐC 
Trú xá ngăn ngừa nóng lạnh, ~ Và các loài thú dữ, 
Các loài rắn, muỗi mòng, ~ Luôn các cơn mưa lạnh. 
Cơn gió nóng dữ dội, ~ Sanh lên bị dội lại. 
Sự bố thí trú xá, ~ Đến hội chúng để hành 
Thiền định và minh sát ~ Đem lại sự nương náu 
Đem lại sự an lạc, ~ Đã được chư Phật Đà 
Ngợi khen là tối thắng, ~ Vì thế người trí tuệ 
Thấy lợi ích cho mình, ~ Cho xây trú xá đẹp 
Để các bậc đa văn, ~ Có thể ngụ nơi ấy. 
Nên cúng dường cơm nước, ~ Y áo, chỗ trú ngụ 
Đến các chân tu ấy, ~ Có tâm tư thanh tịnh. 
Đến người, các vị thuyết, ~ Pháp xua mọi khổ đau 
Người thấy pháp đời này, ~ Không còn ô nhiễm nữa 
Và chứng ngộ Niết Bàn./. 
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3. PUBBA-PETA-BALIDANANUMODANA-GATHAÄ 


1. Yam kiñcarammanam katva, 
Dajja danamamaccharrt. 
Pubbapete ca arabbha, 
Athava vatthudevata. 


2. Cattäro va mahar34je, 
Lokapale yasassino, 
Kuverañca Dhatarattham, 
Virupakkham Viru]hakam. 


3. Te ceva pũujita honti, 
Dayaka ca anipphala. 
Nahi runnam vã soko va, 
Yavañña paridevana. 


4. Na tam petanamatthaya, 
Evam titthanti ñãtayo. 
Avafñca kho dakkhina dinna, 
Sanghamhi supatitthita, 
Digharattam hitäyassa, 
Thanaso upakappati./. 


3.7 Kệ Hồi Hướng Phước Đến Ngạ Quỷ 


3. KỆ HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN NGẠ QUÝ! 
(Hồi hướng cho các bậc ân nhân đã quá vãng) 


1. Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh 
nào, /trước hết phải tưởng đến cha mẹ đã quá vãng. 
/Phải tưởng đến chư Thiên, /ngự trong các nơi, /nhất là 
ngự trong nhà, /mà chẳng nên bỏn xẻn, /nên làm việc 
phước thí. 


2. Lại phải tưởng đến Tứ Đại Thiên Vương, /hộ trì 4 châu 
thiên hạ:/ 
Một là đức Vua Kuvera,/ 
Hai là đức Vua Dhatarattha,/ 
Ba là đức Vua Virũpakkha,/ 
Bốn là đức Vua Virilhaka,/ 
Là chúa cả chư Thiên, /có đủ sự sang cả./ 


3. Chúa chư Thiên ấy, /nếu được người cúng dường, /do 
phép hồi hướng, /người làm được phước lành đã hồi 
hướng ấy, /chẳng phải không hiệu quả, /mà chắc thật 
được sự quả báo. /Còn như các sự than khóc, /uất ức, 
/hoặc thương tiếc, /thảy đều vô ích./ 


4. Nhất là sự than khóc chẳng ích chi cho người quá vãng. 
/Khi người khóc lóc, /thương tiếc, /uất ức, /ăn năn, /sau 
này đều là sự vô ích không không. /Vì người quá vãng 
chẳng được nghe và biết những điều ấy./ 

Nếu Dakkhinädäna2, /mà người đã cúng dường rồi, /là 
phước thí đến chư Tăng./ 

Dakkhinadäna ấy, /mới được kết quả lợi ích lâu dài, 
/đến những quyến thuộc đã quá vãng, /do nhờ hiệp theo 
duyên cớ./. |KX] 


1 Vong nhân (người đã quá vãng): peta (ngạ quỷ). 
2 Bố thí đến người có giới hạnh. 
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4. ANUMODANARAMBHA-GATHA 


1. Yatha varivaha pura, 
Paripurenti säagaram. 
Evameva ïito dinnam, 
Petanam upakappati. 


2. Icchitam patthitam tumham, 
Khippameva samijjhatu. 
Sabbe purentu sankappa. 


3. Cando pannaraso yatha, 
Manijotiraso yatha./. 


5. SAMAÑÑÄNUMODANA-GÄTHÄ 


1. Sabbitiyo vivajjantu. 
Sabbarogo vinassatu. 
Ma te bhavatvantarayo, 
Sukhi diphäayuko bhava. 


2. AbhivadanasIllissa, 
Niccam vuddhapacayino, 
Cattaro dhamma vaddhanti, 
Äyu vanno sukham balam./. 


4-5,7 Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ 8 Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp 


4. KỆ BỐ CÁO (CHO THÍ CHỦ) HOAN HỶ 


1. Các con đường nước đầy đủ, /nhất là sông và rạch làm 
cho biển được đầy đủ, /cũng như sự bố thí mà thí chủ đã 
làm trong lúc hiện tại đây, /cầu xin cho được kết quả đến 
những người đã quá vãng./ 


2. Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi, /cho được 
mau thành tựu kịp thời đến người. /Cầu xin những sự suy 
xét chơn chánh cho được tròn đủ đến người./ 


3. Như trăng trong ngày rằm, /bằng chẳng vậy cũng 
như ngọc Ma-ni chiếu sáng rỡ ràng, /là ngọc quý báu, 
/có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được 
như nguyện./. |KXj 


5. KỆ HOAN HỶ TƯƠNG HỢP 


1. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. 
/Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt 
khỏi. /Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. /Cầu xin 
cho người được sự an vui trường thọ./ 


2. Cả 4 pháp chúc mừng, /là sống lâu, /sắc đẹp, /an vui, sức 
mạnh; /hằng thêm đến người, /là người năng nghiêng 
mình lễ bái, /cúng dường đến Tam Bảo, /và có lòng tôn 
kính các bậc tu hành tinh tấn, /nhất là bậc trì giới, /và 
bậc trưởng lão./. [KX] 


Phần IILV: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc 


6. SUMANGALA-GÄTHÄ 


1. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevata 
Sabbabuddhanubhavena 
Sada sotth1 bhavantu te. 


2. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevata 
Sabbadhammanubhavena 
Sada sotth1 bhavantu te. 


3. Bhavatu sabbamangalam 
Rakkhantu sabbadevata 
Sabbasanghanubhavena 
Sađä sotthi bhavantu te. 


7. SIDDHIYACANA-GATHA 
Siddhamatthu siddhamatthu, 
Siddhamatthu idam phalam, 


Etasmim ratanattayasmim, 
Sampasadanacetaso./. 


SÄDHU! SÄDHU! LÀNH THAY! 


.... Ợ 


6. KỆ THIỆN PHÚC 


1-3. Tất cả phước báu hằng có đến người./ 
Cầu xin chư Thiên hộ trì đến người./ 
Do nhờ oai đức của chư Phật, / 
Do nhờ oai đức của Giáo Pháp, / 
Do nhờ oai đức của chư Tăng; / 


Các sự thạnh lợi thường thường đến người./. [KX] 


[Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng, /được sự lợi ích, 
/được sự an vui, /được sự tấn hóa trong đường Phật đạo] 


[Cầu chúc cho (các) Thiện tín được sự lợi ích, /được sự an 
vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy] 


7. KỆ CẦU CHÚC SỰ THÀNH TỰU 
Cầu xin cho quả của tâm tín thành Tam Bảo, / 
Cho được thành tựu mỹ mãn, / 


Cho được thành tựu mỹ mãn, / 
Cho được thành tựu mỹ mãn./. 


SÄDHU! SÄDHU! LÀNH THAY! 


.... Ợ 


Phần IILV: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc 


Na Jjacca vasalo hoti 

Na jacca hoti brahmano 
Kammuna vasalo hoti 
Kammuna hoti brahmano.1 


Không ai sinh ra đã thành hạ tiện. 

Không ai sinh ra đã thành Bà-la-môn (cao quý). 
Chính do hành động (kamma) mới thành hạ tiện, 
Chính do hành động mới thành Bà-la-môn!? 


1 Tạng Kinh, Tiểu Bộ Kinh (Khuddakanikaya), Kinh Tập (Suttanipatapali), Phẩm Rắn 
(1. Uragavaggo), Kinh Kẻ Bần Tiện (7. Vasalasuttam). 
2 Khuddakanikäye, Suttanipätapäli, 1. Uragavaggo, 7. Vasalasuttam. 
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PHÂN III.V 


MANGALA-GATHA 
& 
KHÓA KINH CÂU AN 
(PHÚC CHÚC) 


Phần IILV: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc 


MỤC LỤC CHI TIẾT 


## Trích 1.4. Khóa Kinh Hằng Ngày:Lễ Bái Tam Bảo: 
q›NaidSsakakard,sisG:P AE os sex issssauabtiabssxaidwesn 7 
Namo tassa bhagavato 
Con đem hết lòng thành kính 
5. Buddha-guna - Ân Đức Phật..................................--ccccccccccccccccccccccerer 9 
ltipi so bhagava Araham 
Bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri 
9. Dhamma-guna - Ân Đức Pháp...................................c.cccccccccccccccc.. 11 
Svakkhato bhagavata Dhammo 
Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 
13. Sangha-guna - Ân Đức Tăng..........................---ccccccccccccrrrrrrrrree 13 
Supafipanno Bhagavato Savakasangho 
Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh 


## Trích 2.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: 


THƯ HAI: 
1. Buddha-jayamangala-gatha - Kệ Phật Cảm Thắng ................. 33 
Bahumn sahassamabhinimmitasayudhantam 
„ Đức Phật cao thượng hơn các bậc trí tuệ 
THƯ BA: 
1A. Mangalasuttärambho - Bố Cáo Hạnh Phúc Kinh ............... 107 


Ye santa santacitta tisaranasarand ettha lokantare 
Xin thỉnh tất cả Chư Thiên / ngự trong hư không 
1B. Mangalasuttam - Hạnh Phúc Kinh..........................................- 109 
Evam me sutam. Ekam samayarn Bhagava 
: Ta là Ananda /được nghe lại như vậy: /Một thuở nọ, 
THƯ TƯ: 
1A. Ratanasuttärambho - Bố Cáo Kinh Châu Báu............................ 165 
Panidhanato patthaya Tathagatassa 
Chúng ta nên đem lòng từ thiện, ⁄ 
1B. Ratanasuttam - Kinh Châu Báu.................................... -..-.---------- 167 
Yanidha bhutanï samagatani 
.__—__ Phàm chúng Thiên nhân nào, --- 
THƯ NAM: 
1A. KaranTyamettasuttärambho - Bố Cáo Từ Bi Kinh .............. 219 
Yassanubhavato yakkha, --- neva dassenti 
Do nhờ oai lực Kinh Paritta, /mà các hạng Dạ-xoa 
1B. Karaniyamettasuttam - Từ Bi Kinh........................................... 219 
KaramiyamatthaRusalena 
Người hằng mong an tịnh 
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Mục Lục Tổng Quát Về Khóa Kinh Cầu An 


THỨ BẢY: 
2. Atãnãtiyasuttam - Kinh Atänätiya..........................................-.... 341 
Appasannehi nãthassa - Vì khiến kẻ vô tín 
QUÁN NIỆM: 
19. Ätãnätiyaparitta - Lễ Bái Chư Phật ..........................................-----:: 481 
Namo me sabbabuddhaänam - Nhất tâm đảnh lễ 
20. Angulimälaparitta - Chú Hộ Sản............................-------:-.ieececccccvcerre 483 
Yatoham, bhagïni, - Bậc sanh vào thánh tộc 
21. Khandhaparitta - Chú Kháng Độc..........................----------c-cccccccccerre 483 
Appamano Buddho - Đức Phật là vô lượng 
2: MIOFdDaFItLd CHỦ Bã0- HỖ 64a sec la broxà su xisiackuilt Cài 483 
Udetayam cakkhuma - Mặt nhật rạng ngời 
CHI TIẾT 
1. Mahä-mangala-cakkaväla - Đại Điềm Lành Vũ Trụ...................... 533 
Siri-dhiti-mati-tejo - Do nhờ oai đức của 32 Đại Nhân Tướng 
2. Culla-mangala-cakkavä]a - Tiểu Điềm Lành Vũ Trụ ................... 535 
Sabbabuddhanubhavenad - Do nhờ đức của chư Phật 
3. Abhaya-paritta-gatha - Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi.............................. 537 


Yam dunnimittam avamañgalañca 
Nhờ uy linh của Đức Phật, /xin cho những triệu 


4. Jayaparitta-gatha - Kệ Hộ Trì Đại Tối Thắng (Linh Dược).................. 539 


5. 


œ 


xM 


Mahakäruniko Nãtho - Đức Chánh Biển Tri là bậc Hộ Trì 
Atanätiya-paritta-gathä - Kệ Hộ Trì Ätãnãtiya............................... 541 
- Sakkatvä Buddharatanam 

Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan 

- Yam kiñci ratanam loke 

Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại 

- Natthi me saranam aññam 

Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo 

- So qtthaladdho suRhito 

Cầu chúc cho người nam được sự lợi ích, 


. Samaññanumodana-gatha - Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp................. 545 


Sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu 
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, 


. 5umagala-gatha - Kệ Thiện Phúc .....................................--------c---«--ee- 545 


Phavatu sabbamangalam 

Tất cả phước báu hằng có đến người 

- Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng... 

- Cầu chúc cho (chư) Thiện tín khỏi bệnh tật, được an vui 


. Siddhiyäcana-gäthä - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu....................... 545 


Siddhamatthu silddhamatthu 
Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo 


.... 


531 


Phần IILV: Khóa Kinh Cầu An Và Phúc Chúc 


1.MAHÄ-MANGALA-CAKKAVAILA 


- Siri-dhiti-mati-tejo-jayasiddhi-mahiddhi- 

mahägunaparimita-puññadhikarassa sabbantaräaya- 

nivarana-samatthassa bhagavato arahato samma- 

sambuddhassa 

- Dvattimsa-mahapurisa-lakkhananubhavena, 

- AsItyanubyañjananubhavena, 

- Atth'uttara-sata-mangalanubhavena, 

- Chabbanna-ramsiyanubhavena ketumalanubhavena, 

- Dasa-paramitanubhavena, dasa-upaparamitanubhavena, 
dasa-paramattha-paramitanubhavena, 

- SIla-samadhi-paññanubhavena, 

- Buddhãnubhavena, dhammanubhaävena, 
sanghanubhavena, 

- Tejanubhavena, iddhanubhavena, balanubhavena, 

- Ñeyya-dhammänubhävena, 

- CaturasIti-sahassa-dhammakkhandhanubhavena, 

- Nava-lokuttara-dhammanubhavena, 

- Atthangika-magganubhavena, 

- Attha-samapattiyanubhavena, 

- Chalabhiññanubhavena, catu-saccañananubhavena, 

- Dasa-balañananubhavena, 

- Sabbaññutañananubhavena, 

- Metta-karuna-mudita-upekkhanubhavena, 

- Sabba-parittanubhavena, 

- Ratanattaya-sarananubhavena, 

Tuyham sabba-roga-sokupaddava-dukkha- 

domanassupäayäsa vinassantu sabba-antarayäapi 

vinassantu sabba-sankappa tuyham samijjhantu. 

Dighayuta tuyham hotu sata-vassa-jIvena samangiko 

hotu sabbadä. 

Akäsa-pabbata-vana-bhũmi-gañgä-mahäsamuddä 

arakkhaka devata sada tumhe anurakkhantu./. 
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1.8 Đại Điềm Lành Vũ Trụ 


1. ĐẠI ĐIỀM LÀNH VŨ TRỤ 


- Do nhờ oai đức của 32 Đại Nhân Tướng của Đức Thế 

Tôn, Bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Đẳng Giác, là bậc có 

Phước nguyện vô lượng, với đại thân lực và đại đức độ, 

sự thành tựu với tài lộc, với tuệ kiên trì, với tuệ hiểu biết, 

với uy lực và với chức quyền, là bậc có khả năng ngăn 
ngừa tất cả sự tai hại; 

- Do nhờ oai đức của 80 Tướng phụ; 

- Do nhờ oai đức của 108 Điềm lành; 

- Do nhờ oai đức của Hào quang 6 màu; 

- Do nhờ oai đức của Đảnh hào quang; 

- Do nhờ oai đức của Mười pháp Ba-la-mật; do nhờ oai đức 
của Hai mươi pháp Ba-la-mật; Do nhờ oai đức của Ba 
mươi pháp Ba-la-mật; 

- Do nhờ oai đức của Giới Định Tuệ; 

- Do nhờ oai đức của Phật Bảo; Do nhờ oai đức của Pháp 
Bảo; Do nhờ oal đức của Tăng Bảo; 

- Do nhờ oai đức của Uy lực; 

- Do nhờ oai đức của Thần lực; 

- Do nhờ oai đức của Thế lực; 

- Do nhờ oai đức của Pháp Ưng. trl; 

- Do nhờ oai đức của Tám mươi bốn ngàn Pháp uẩn; 

- Do nhờ oai đức của Chín pháp Siêu thế; 

- Do nhờ oai đức của Tám Chi Thánh Đạo; 

- Do nhờ oai đức của Bát Định; 

- Do nhờ oai đức của Lục Thông; 

- Do nhờ oai đức của Tứ Đế Trí; 

- Do nhờ oai đức của Thập Lực Trí; 

- Do nhờ oai đức của Nhất Thiết Chủng Trí; 

- Do nhờ oai đức của đức Từ Bi Hỷ Xả; 

- Do nhờ oai đức của tất cả Hộ Trì; 

- Do nhờ oai đức của Sự Quy Ÿ Tam Bảo; 

Xin hãy tiêu trừ hết tất cả bệnh tật, sầu, bị, khổ, ưu, não của 

người. Xin hãy tiêu trừ hết tất cả sự tai hại. Cầu mong các 

sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người. Sự 
sống lâu hãy có đến người. Cầu xin cho người luôn được 
tròn đủ mạng sống đến 100 năm. 

Cầu xin tất cả chư Thiên hộ pháp ngự trên hư không và núi 

rừng, đất đai, sông ngòi, và biển cả, hãy hộ trì cho tất cả 

mọi người luôn luôn./. 
(Luận Sư Pháp Chất) 
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2. CULLA-MANÑGALA-CAKKAVÄLA 


1. Sabbabuddhänubhavena, 
Sabbadhammanubhavena, 
Sabbasanghanubhavena, 
Buddharatanam dhammaratanam, 
Sangharatanam tỉinnam, 
Ratananam änubhavena, 
CaturasItisahassa, 
Dhammakkhandhanubhavena, 
Pitakattayanubhavena, 
Jinasavakanubhavena. 


2. Sabbe te roga, 
Sabbe te bhayä, 
Sabbe te antaraya, 
Sabbe te upaddava, 
Sabbe te dunnimittä, 
Sabbe te avamangala vinassantu. 


3. Ayuvaddhako, đhanavaddhako, 
Sirivaddhako, yasavaddhako, 
Balavaddhako, vannavaddhako, 
Sukhavaddhako, hotu sabbada, 
Dukkharogabhaya vera, 

Soka sattu cupaddava, 
Anekä antarayapi, 
Vinassantu ca tejasa. 


4. Jayasiddhi đdhanam labham, 
Sotthi bhagyam sukham balam, 
Siri äyu ca vanno ca, 

Bhogam vuddhi ca yasava, 
Satavassä ca äyu ca, 
Jivasiddhi bhavantu te./. 


2.8 Tiểu Điềm Lành Vũ Trụ 


2. TIỂU ĐIỀM LÀNH VŨ TRỤ! 


1. Do nhờ đức của chư Phật./ 
Do nhờ đức của chư Pháp./ 
Do nhờ đức của chư Tăng./ 
Do nhờ đức của Tam Bảo,/ 
Phật Bảo - Pháp Bảo - Tăng Bảo./ 
Do nhờ oai đức của 84 ngàn Pháp uẩn./ 
Do nhờ oai đức của Tam Tạng./ 
Do nhờ oai đức của chư Thanh Văn đệ tử Phật./ 


2. Tất cả các tật bệnh của người./ 
Tất cả sự lo sợ của người./ 
Tất cả sự tai hại của người./ 
Tất cả sự khó chịu của người./ 
Tất cả điều mộng mị xấu xa của người./ 
Tất cả điều chẳng lành của người./ 
Thảy đều mau tiêu diệt. / 


3. Sự sống lâu. /Sự tấn tài./ 
Sự thạnh lợi. /Sự sang cả./ 
Sự mạnh khỏe. /Sự sắc đẹp./ 
Sự an vui. /Cầu mong hằng có đến cho người./ 
Tất cả sự khổ não, /tật bệnh, /lo sợ /hoặc điều oan kết./ 
Hoặc tất cả sự uất ức, /các cảnh nghịch /hoặc sự khó chịu/ 
Hoặc nhiều sự tai hại. /Thảy đều mau tiêu diệt./ 


4. Do nhờ các oai đức, /nhất là đức của chư Phật./ 
Sự vinh hiển, /sự phát tài, /sự phát lợi. 
Hoặc sự thạnh lợi phong lưu, /sự an vui /hoặc sức mạnh. 
Sự phước lợi, /sự sống lâu, /sự sắc đẹp./ 
Sự tấn tài, /sự tấn hóa, /sự sang cả./ 
Hoặc sự sống đến trăm tuổi, /hoặc sự thành tựu trong 
việc nuôi mạng cho được an vui, /tất cả sự ấy, /cầu xin 
hằng đến cho người./. 


1 Kinh Tụng, Dịch giả: Tịnh Tâm (Cố Hòa thượng HỘ TÔNG), ấn bản 2005 
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3. ABHAYA-PARITTA-GATHÄ 


1. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Buddhanubhavena vinäsamentu. 


2. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo camanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Dhammanubhavena vinäsamentu. 


3. Yam dunnimittam avamangalañca, 
Yo cämanapo sakunassa saddo, 
Papaggaho dussupinam akantam, 
Sanghanubhavena vinasamentu. 


4. Dukkhappattä ca niddukkhä, 
Bhayappatta ca nibbhayä, 
Sokappatta ca nissoka, 
Hontu sabbepi panino. 


5, Ettavata ca amhehi, 
Sambhatam puññasampadam, 
Sabbe devanumodantu, 
Sabbasampattisiddhiya. 


6. Danam dadantu saddhaya, 
Silam rakkhantu sabbadaä, 
Bhãvanabhirata hontu, 
Gacchantu devatagata. 


7. Sabbe Buddha balappatta, 
Paccekanañca yambalam, 
Arahantanañca tejena, 
Rakkham bandhami sabbaso. /. 
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3.8 Kệ Tiêu Trừ Sự Sợ Hãi 


3. KỆ TIÊU TRỪ SỰ SỢ HÃI 


1. Nhờ uy linh của Đức Phật, /xin cho những triệu bất hảo, 
/điều bất lợi, /tiếng điểu thú không vừa lòng nghịch 
cảnh /và mộng mị bất mãn /thảy đều tiêu tan.1/ 


2. Nhờ Uy linh của Đức Pháp, /xin cho những triệu bất hảo, 
/điều bất lợi, /tiếng điểu thú không vừa lòng nghịch 
cảnh /và mộng mị bất mãn /thảy đều tiêu tan./ 


3. Nhờ Uy linh của Đức Tăng, /xin cho những triệu bất hảo, 
/điều bất lợi, /tiếng điểu thú không vừa lòng nghịch 
cảnh /và mộng mị bất mãn /thảy đều tiêu tan./ 


4. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, /xin đừng cho có khổ, 
/đến sự kinh sợ rồi, /xin đừng cho kinh sợ, /đến thương 
tiếc rồi, /xin đừng cho thương tiếc./ 


5. Mong chư thiên hoan hỷ quả phước của chúng tôi đã tạo, 
/cho được thành tựu những hạnh phúc./ 


6. Chúng nhân hãy bố thí, /hãy trì giới, /hãy là người vui 
thích tham thiền niệm Phật thường thường. /Chư thiên đã 
đến rồi, /xin thỉnh các ngài hồi quy./ 


7. Tất cả đức Chánh Biến Tri đều duy trì oai lực, /chư Độc 
Giác cũng có oai lực, /các bậc A-La-Hán cũng có oal lực; 
/tôi xin kết hợp sự duy trì /bằng cách phát quang hoàn 
toàn các oai lực ấy./. 


Lưu ý: Có thể tụng đọc phần số 5-7 sau mỗi lần hồi hướng. 


1 Nhờ uy linh Phật Bảo (Pháp Bảo, Tăng Bảo), /ngăn ngừa mọi tai ương. /Những 
điềm triệu bất tường, /những mộng mị chẳng lành. /Tiếng điểu thú bi ai, /các nghịch 
duyên trở ngại. /Mong những nguy hại ấy, /thảy đều mau tan biến./. 
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4. JAYA-PARITTA-GATHÄ 


1. Mahakaruniko Natho, 
Hitaya sabbapaninam, 
Puretva paramr sabbä, 
Patto sambodhimuttanam. 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


2F1.Jayanto bodhiya mule, 
Sakyanam nandivaddhano, 
Evam tvam vijayo hohi, 
Jayassu jayamangale, 
Aparajitapallanke, 
SIse pathavipokkhare. 
Abhiseke sabbabuddhanam, 
Aggappatto pamodati. 


3. Sunakkhattam sumagalam, 
Supabhatam suhutthitam, 
Sukhano sumuhutto ca, 
Suyittham brahmacarisu. 


4. Padakkhinam kayakammam, 
Vacakammam padakkhinam, 
Padakkhinam manokammam, 
Panidhi te padakkhina, 
Padakkhinani katvana, 
Labhantatthe padakkhine./. 


[*1(Yasmim divase tayo sucaritadhammel paripurenti sodivaso) 


1 - Dasa kusalakammapatha - pänätipätãä veramanl, adinnadänä veramanl, 
kamesumicchäcärä veramanl, musävädãä veramarl, pisunäya väcäya veramanl, 
pharusäya väcäya veramanl, samphappaläpä veramami, anabhijjhä, abyapädo, 
sammaäditthi. 
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4.8 Kệ Hộ Trì Đại Tối Thắng (Linh Dược) 


4. KỆ HỘ TRÌ ĐẠI TỐI THẮNG (LINH DƯỢC) 


1. Đức Chánh Biến Tri là bậc Hộ Trì, /Ngài gồm có đức 
Đại Bi, /Ngài thành tựu tất cả Pháp Pãram1 đem lợi ích 
đến chúng sanh rồi, /Ngài chứng quả Toàn Giác tối 
thượng. /Do lời chân thật này, /xin cho hảo vận phát 
sanh đến người. 


2. Đức Chánh Biến Tri khuyến khích cả dòng Thích-Ca 
được hân hoan phát đạt, /Ngài đã cảm thắng Ma Vương 
rồi đắc bậc cao thượng, /Ngài thỏa mãn Pháp Giác Ngộ 
trên bảo tọa bất khả chinh phục dưới cội Bồ Đề, /ngay 
trung tâm địa cầu. /Như lá sen là nơi đăng quang của 
chư Phật thế nào, /xin cho người chiến thắng nghịch 
pháp như vậy./ 


3. Giờ nào chúng sanh thực hành thân, khẩu, ý trong 
sạch, /giờ đó gọi là vận mệnh tốt, /là giờ xán lạn, 
/là khắc tốt, /là canh tốt, /vật dụng mà người đã 
cúng dường đến các bậc Phạm Hạnh rồi /giờ đó gọi 
là cúng dường chân chánh. 


4. Ngày đó gọi là có thân nghiệp phát đạt, /khẩu nghiệp 
phát đạt, /ý nghiệp phát đạt. /Sự nguyện vọng của 
những người đó, /cũng gọi là nguyện vọng phát đạt. 
/Người tạo thân nghiệp, /khẩu nghiệp, /ý nghiệp phát 
đạt như thế rồi, /sẽ được những lợi ích phát đạt. / 
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5. ATANATIYA-PARITTA-GATHÄ 


1. Sakkatva Buddharatanam, 
Osatham uttamam varam, 
Hitam devamanussanam, 
Buddhatejena sotthinäa, 
Nassantupaddava sabbe, 
Dukkha vupasamentu te. 


2. Sakkatva Dhammaratanam, 
Osatham uttamam varam, 
Parilahupasamanam, 
Dhammatejena sotthina, 
Nassantupaddava sabbe, 
bhaya vupasamentu te. 


3. Sakkatva Sangharatanam, 
Osatham uttamam varam, 
Ahuneyyam pähuneyyam, 
Sanghatejena sotthina, 
Nassantupaddava sabbe, 
Roga vũpasamentu te. 


4. Yamkiñci ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Buddhasamam natthi, 
Tasma sotth1 bhavantu te. 


5. Yamkiñci ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Dhammasamam natthi, 
Tasma sotth1 bhavantu te. 


6. Yamkiñci ratanam loke, 
Vijjati vividham puthu, 
Ratanam Sanghasamam natthi, 
Tasma sotth1 bhavantu te. 
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35.8 Kệ Hộ Trì Ätănatiya 


5. KỆ HỘ TRÌ ÃTÃNÄTIYA 


. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, /những 
khổ não của người đều yên lặng, /nhờ sự vinh quang 
và vẻ Uy linh của Đức Phật, /vì lòng tôn kính Phật 
Bảo, /như món linh dược quý cao, /là lợi ích đến chư 
Thiên và nhân loại./ 


. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, /những 
lo sợ của người đều yên lặng, /nhờ sự vinh quang và 
vẻ Uy linh của Đức Pháp, /vì lòng tôn kính Pháp Bảo, 
/như món linh dược quý cao, /là Pháp trấn tĩnh điều 
phiền não./ 


. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, /những 
bệnh tật của người đều yên lặng, /nhờ sự vinh quang và 
vẻ Uy linh của Đức Tăng, /vì lòng tôn kính Tăng Bảo, 
/như món linh dược quý cao, /đáng cho người cúng 
dường và hoan nghênh tôn trọng./ 


. Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, 
/những báu vật ấy chẳng sánh bằng Phật Bảo đâu, /vì 
thế, /cầu xin hạnh phúc phát sanh đến người. 


5. Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, 
/những báu vật ấy chẳng sánh bằng Pháp Bảo đâu, /vì 
thế, /cầu xin hạnh phúc phát sanh đến người./ 


6. Những báu vật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, 
/những báu vật ấy chẳng sánh bằng Tăng Bảo đâu, /vì 
thế, /cầu xin hạnh phúc phát sanh đến người./. 
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7. Natthi me saranam aññam, 
Buddho me saranam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


8. Natthi me saranam aññam, 
Dhammo me saranam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


9. Natthi me saranam aññam, 
Sangho me saranam varam, 
Etena saccavajjena, 

Hotu te jayamangalam. 


10. So atthaladdho sukhito, 
Virulho Buddhasasane, 
Arogo sukhito hohi, 
Saha sabbehi ñatibhi. 


11. Sa atthaladdha sukhita, 
Virulha Buddhasasane, 
Aroga sukhita hohi, 
Saha sabbehi ñatibhi. 


12. Te atthaladdha sukhita, 
Viru]ha Buddhasasane, 
Aroga sukhita hotha, 
Saha sabbehi ñatibhi./. 


35.8 Kệ Hộ Trì Ätănatiya 


7. Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức 
Phật là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như 
lời chân thật này. 


8. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có 
Pháp Bảo là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính 
mà nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y 
như lời chân thật này. 


9. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Đức 
Tăng là quý báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà 
nương theo, /đặng cầu sự an lạc đến cho con, /y như 
lời chân thật này. 


10. Cầu chúc thiện nam! /được sự lợi ích, /được sự an vui, 
/được sự tấn hóa, trong đường Phật đạo, /khỏi bệnh 
tật, /được sự an vui cho mình /và những người trong 
gia quyến cả thảy./ 


11. Cầu chúc tín nữ? /được sự lợi ích, /được sự an vui, 
/được sự tấn hóa, trong đường Phật đạo, /khỏi bệnh 
tật, /được sự an vui cho mình /và những người trong 
gia quyến cả thảy./ 


12. Cầu chúc các thiện tín3 /được sự lợi ích, /được sự an 
vui, /được sự tấn hóa, trong đường Phật đạo, /khỏi 
bệnh tật, /được sự an vui cho mình /và những người 
trong gia quyến cả thảy./. [KXj 


1 người nam. 
2 người nữ. 
3 người nam nữ. 
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6. SAMAÑÑÄNUMODANA-GÄTHÃ 


1. Sabbitiyo vivajjantu. 
Sabbarogo vinassatu. 
Ma te bhavatvantarayo, 
Sukhi dighäyuko bhava. 


2. Abhivadanasllissa, 
Niccam vuddhapacayino, 
Cattaro dhamma vaddhanti, 
AÄyu vanno sukham balam./. 


7. SUMANGALA-GÄTHÄ 


1. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevata. 
Sabbabuddhanubhavena. 
Sada sotth1 bhavantu te. 


2. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevata. 
Sabbadhammanubhavena. 
Sada sotth1 bhavantu te. 


3. Bhavatu sabbamangalam. 
Rakkhantu sabbadevata. 
Sabbasanghanubhavena. 
Sađãä sotthi bhavantu te./. 


8. SIDDHIYACANA-GÄATHÄ 


Siddhamatthu siddhamatthu, 
Siddhamatthu idam phalam, 
Etasmim ratanattayasmim, 
Sampasadanacetaso./. 
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6-7-8.8 Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp & Kệ Thiện Phúc & Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu 


6. KỆ HOAN HỶ TƯƠNG HỢP 


1. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. 
/Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt 
khỏi. /Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. /Cầu xin 
cho người được sự an vui trường thọ./ 


2. Cả bốn pháp chúc mừng, /là sống lâu, /sắc đẹp, /an vui, 
/sức mạnh; /hằng thêm đến người, /là người năng 
nghiêng mình lễ bái, /cúng dường đến Tam Bảo, /và có 
lòng tôn kính các bậc tu hành tỉnh tấn, /nhất là bậc trì 
Giới, /và bậc Trưởng lão./. 


7. KỆ THIỆN PHÚC 


1-3. Tất cả phước báu hằng có đến người!./ 
Cầu xin chư Thiên hộ trì đến người./ 
Do nhờ oai đức của chư Phật, / 
Do nhờ oai đức của giáo Pháp, / 
Do nhờ oai đức của chư Tăng; / 
Các sự thạnh lợi thường thường đến người./. 


[Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng, /được sự lợi ích, 
được sự an vui, /được sự tấn hóa trong đường Phật đạo]. 
[Cầu chúc cho (các) Thiện tín khỏi bệnh tật, /được an vui 
cho mình và những người trong gia quyến cả thảy]. 


8. KỆ CẦU CHÚC SỰ THÀNH TỰU 


Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo, / 
cho được thành tựu mỹ mãn, / 
cho được thành tựu mỹ mãn, / 
cho được thành tựu mỹ mãn./. 


1 Tất cả phước báu hồi hướng đến người, ... 
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Idha socati pecca socati 

Papakar1I ubhayattha socati 

So socati so vihaññati 

Disva kammakilitthamattano (Dhp. 15) 


Idha modati pecca modati 

Katapuñño ubhayattha modati 

So modati so pamodati 

Disva kammavisuddhimattano. (Dhp. 16) 


Nay sầu, đời sau sầu, 

Kẻ ác, hai đời sầu, 

Người ấy sầu, ưu não, 

Thấy nghiệp uế mình làm. (PCŒ. số 15) 


Nay vui, đời sau vui, 

Làm phước, hai đời vui, 

Người ấy vui, an vui, 

Thấy nghiệp tịnh mình làm. (P€ số 16) 


PHÂN IV.V 


AVAMANGALA-GATHA 
& 
KHÓA KINH CÂU SIÊU 


MỤC LỤC CHI TIẾT 


## Trích 1.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: Lễ Bái Tam Bảo: 

3đ. a1TTdssakakairdt~l/o:PNOE snssiassotaeotsobkaaooe sat tt 7 
Namo tassa bhagavato 
Con đem hết lòng thành kính 

5. Buddha-guna - Ân Đức Phật................................-cccccccccccccccccccccccceccee 9 
lItipi so bhagava Araham 
Bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri 

9. Dhamma-guna - Ân Đức Pháp....................................ccccccccccccccccc.. 11 
Svakkhato bhagavata Dhammo 
Đây là Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng 

13. Sangha-guna - Ân Đức Tăng...........................---ccccccccccccrrrrrrrrree 13 
Supafipanno Bhagavato Savakasangho 
Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc Thiện hạnh 


## Trích 2.4. Khóa Kinh Hằng Ngày: 
THỨ BẢY: 
1. Paticca Sammuppäda - Thập Nhị Duyên Khởi......................... 339 
Avijja paccaya sankhara 
Vô minh, bất giác là duyên 


CHỦ NHẬT: 
1. DhammasanganI - Kinh Vạn Pháp Tổng Trì............................... 387 
Kusalä dhamma - Xưa Phật dạy Thắng Pháp 
2x.[ dGEdY/d:2.1)UVGH HỆ cua 4xáv 2 unaMatndkiandGiagdiesdilgditvadhaTagubSe 395 


Hetupaccayo - Nhân duyên 


## Trích 3.4. Quán Niệm ở Khóa Kinh Hằng Ngày: 


kổ B)š 21801141500 Si) ỚNỚẢỶẢ ẽs....ẽ 6Ô 6h on 423 
Ye Dhamma hetuppabhava 
Vạn pháp do duyên sanh 

1. Maranassati - Kệ Suy Niệm Về Sự Chết........................................ 453 


Sabbe sattä marissanti - Chúng sanh đều phải chết 
Äyu usmä ca viññãnam - Thân bị quăng, vô tri 
Upaniyati jTvitamappamayum - Sự sống của chúng sanh 
Na tattha hatthimam bhữmi - Tất cả chúng hữu tình 

2. Käyagatäsati - Kệ Suy Niệm Về Thân................................ ...----.-- 457 
Aciram vata yam kãyo - Thân này chẳng bao lâu 
Pandupalasova danïsi - Thân người hiện tại đây 
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Aniccäa vata sankhara - Các pháp Hữu vi thật không bền 

4. Samvejaniya-gatha - Kệ Động Tâm................................. ..--.------««- 461 
Na gàmadhưmmo - Pháp nào có tên gọi là “Vô thường” 
Sabbe sañkhara aniccati - Khi trí tuệ quán chiếu 

5. Abhinhapacca Vekkhanapätho - Năm điều quán tưởng......46 3 
Jaradhammomhi jaram - Thế Tôn lời dạy tỏ tường 


20C: TH TH: Ï ¿a4 t6 ch ôgh tk ÊÁ ra c e uc chay chợt at SRoaosgivsyiee 498 
Việc trần thế khuyên ai phải gẫm 

Z1 0-.1 111111 HỮU cay trà 126i all stlExiibtiaiRveyarliisoldsanaia sil 499 
Lễ tử sanh xưa nay thường sự, 

2H;KHACHLIE HOT: c2 666 8ái6i520A001ni s0 xit tifte Sai 8614, 500 


Hỡi người khách lữ hành trên cối thế! 


#& Trích Khóa Kinh Phúc Chúc, Hoan Hỷ Phước Thí 

3. Pubba-peta-balidãnänumodana-gäathä - Kệ Hồi Hướng Phước 
19/219 JN 54208190707 TT. 1.177 T9 V00 0Ô 019 7.1. 11 52 
Yam kiñcarammanam katva 
Những người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, 

THỨ BA: Tirokuddakanda-gäthä - Kệ Hồi Hướng Vong Linh....... 159 
Tirokuddesu ti†thanti, 
Vua Bim-bỉ-xa-rả, --- Nằm mộng thấy thân nhân, 


4. Anumodanärambhagathä - Kệ Bố Cáo (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ...525 
Yatha varivaha pura 
Các con đường nước đầy đủ 
(Sự cúng dường mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây) 


5. Samaññanumodana-gatha - Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp ........... 525 
Sabbitiyo vivajjantu 
Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. 

6. Sumangala-gatha - Kệ Thiện Phúc.................................. ...--.------««- NÀY 


Phavatu sabbamangalam 
Tất cả phước báu hằng có đến người, 
- Cầu chúc cho (chư) hương linh đã quá vãng... 
- Cầu chúc cho (chư) Thiện tín khỏi bệnh tật, 
. Siddhiyäcana-gäthä - Kệ Cầu Chúc Sự Thành Tựu.................. B22 
Siddhamatthu siddhamatthu 
Cầu chúc cho quả của tâm tín thành Tam Bảo 


xM 


.....Ợ 
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Cakkhuna samvaro sadhu 
Sadhu sotena samvaro, 
Ghanena samvaro sadhu 
Sadhu jivhãya samvaro. 
(Dhp. 360) 


Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai! 

Lành thay, phòng hộ mũi! 
Lành thay, phòng hộ lưỡi. 


(PC. 360) (HT Minh Châu) 


Appamadarata hotha 

sacittam anurakkhatha, 

dugga uddharathattanam 

panke satto va kuñjaro. (Dhp. 327) 


Hãy vui không phóng dật, 
Khéo phòng hộ tâm ý, 
Kéo mình khỏi ác đạo, 
Như voi bị sa lầy. 


(PC. 327) (HT Minh Châu) 


PHÂN V.V 


- GIỚI THIỆU CÁC NGÀYLỄ 

(Cư sĩ Bình An Sơn phi chép) 
- CÁC BÀI KINH DÀI (Rằm tháng 
Giêng, rằm tháng Tư, và rằm 
tháng Bảy). 


CÁC NGÀY LỄ QUAN TRỌNG TRONG TRUYỀN THỐNG 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY! 


1. Rằm tháng Giêng? - Ngày Đại hội Chư Thánh Tăng 
(Mapha Pũja): Kỷ niệm ngày 1.250 vị A-la-hán đệ tử, tuy 
không hẹn trước mà cùng nhau về đảnh lễ Đức Phật gần 
thành Rajagaha. Do đó, ngày này được chư Tăng và Phật tử 
xem như là ngày Tăng Bảo (Sangha Day). 

Trong dịp đó, Đức Phật giảng một bài pháp làm căn 

bản cho các giới luật sau này (“vada-patimokkha-gatha”), 
tóm tắt qua các câu kệ được ghi lại trong kinh Pháp Cú (câu 
kệ 184, 183, 185, xem trang...). 
- Đây cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật di chúc, như đã ghi lại 
trong kinh Đại Bát Niết Bàn - Mahäparinibbänasuttam 
(Trường Bộ Kinh - Dighanikaya), khi Đức Phật cho biết rằng 
Ngài sẽ nhập diệt sau 3 tháng (ngày Phật hứa Ma Vương). 


2. Rằm tháng Tư - Ngày Tam Hợp (Wesakhäa Pũja): Đại Lễ 
Tam Hợp là lễ kỷ niệm 3 dịp trọng đại: Đức Bồ Tát Sanh, 
Đức Bồ Tát Thành Đạo, và Đức Phật Nhập Niết Bàn. Đây là 
ngày lễ quan trọng nhất của Phật Giáo. 

Theo kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật sinh năm 623 
T.C.N, xuất gia năm 29 tuổi, thành đạo năm 35 tuổi. Ngài 
hoằng dương Chánh Pháp trong 45 năm và nhập diệt năm 
543 T.C.N. khi Ngài 80 tuổi. 


3. Rằm tháng Sáu - Ngày Chuyển Pháp Luân (4sa]ha Pija): 
Đây là ngày Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên --Kinh 
Chuyển Pháp Luân (Tương Ưng Bộ Kinh) -- về Tứ Diệu Đế 
và Bát Chánh Đạo, cho 5 anh em Kondañña (Kiều Trần 


1 Trích trong đĩa CD-ROM Buddha Säsana của Tiến sĩ Bình An Sơn. 
2 Y cứ vào lịch âm. 
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Như). Do đó, ngày này được một số chư Tăng và Phật tử 
xem như là ngày Pháp Bảo (Dhamma Day). 

Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy 
(Theraväda), sau ngày này là các vị Tỳ khưu bắt đầu nhập 
hạ (an cư kiết hạ) trong 3 tháng. 


# Rằm tháng Bảy!: Lễ Vu Lan là ngày báo hiếu cha mẹ; 
được xem là một truyền thống tốt đẹp để nhắc nhở những 
người con Phật nói chung. Đây là ngày lễ chỉ có ở Việt Nam, 
và Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam cũng xem như một 
ngày lễ Báo Hiếu cha mẹ còn hiện tiền cũng như quá vãng. 


4. Rằm Tháng Chín - Ngày Tự Tứ (Pavarana Day): Còn gọi 
là ngày mãn Hạ, sau 3 tháng nhập hạ của chư tăng. Sau đó, 
một buổi lễ Dâng Y Kathina được cử hành trong tháng do 
các cư sĩ tổ chức, cúng dường tứ vật dụng đến chư Tăng để 
các ngài đi hoằng dương Chánh Pháp. 


5. Rằm tháng Mười - Ngày Quán Niệm (Anäãpänasati Day): 
Còn gọi là ngày Tĩnh Tâm, kỷ niệm ngày Đức Phật giảng 
một bài kinh rất quan trọng trong việc hành thiền. Đó là 
bài kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anäãpäãnasatisuttam), đã 
được ghi lại như là bài kinh số 118 trong Trung Bộ Kinh 
(MujjhimaniRaya). 


Cư sĩ Bình An Sơn ghi chép, 
Perth, Western Australia 
tháng 7, 2004 


1 Biên soạn TK. Đức Hiền thêm vào. 


Phân V.V: Rằm Tháng Giêng 


# RẰM THÁNG GIÊNG 
(Đại hội Thánh Tăng, tuyên thuyết 
giới căn bản, Phật hứa Ma Vương) 


1. KỆ PHẬT CẢM THẮNG MA VƯƠNG (KX) 


Tiết Nguyên Tiêu trời đông thêm sáng. 
Nhà nhà đầu sửa soạn trang hoàng, 
Thảy đều tâm trí hân hoan, 

Thích Ca thành đạo vẹt màn vô minh. 
Đức Đạo Sư! công trình tỏ rạng. 

Là ngày Phật cảm thắng Ma Vương. 
Chúng con đồng ý lo lường, 

Cuộc lễ kỷ niệm cúng dường đêm nay. 
Hoa đủ thứ chưng bày rực rỡ. 

Thêm nhang đèn sáng tợ sao sa, 

Thành tâm dâng cúng Phật đà. 

Cầu cho tứ chúng thuận hòa bình an. 
Đây xin kể vài trang lai lịch, 

Đức Bổn Sư sự tích rõ ràng, 

Lục niên khổ hạnh cơ hàn, 

Bồ Đề dưới cội, chẳng màng tước Vương. 
Lòng mộ đạo tìm đường giải thoát, 

Tâm từ bi tự giác, giác tha, 

“Sanh, già, đau, chết rõ là, 

Bằng không tìm thấy chẳng xa chỗ này”. 


Vì đại chí Đức Thầy đắc đạo, 

Ma Vương hay táo bạo làm sai. 

Quyết lòng cùng Phật tranh tài. 

Binh ma tướng quỷ mười hai do tuần, 


1 Bản kinh xưa dùng từ “Giáo Chủ. 


1. Kệ Phật Cảm Thắng Ma Vương (KX) 


Khi được lịnh lẫy lừng la hét. 

Đám Ma Vương dùng hết thần thông, 
Kẻ thì mình thú đầu rồng, 

Mắt dòm thủng đất, thân trông dị hình, 
Còn chúa tướng phân binh bao phủ, 
Biến ngàn tay cầm đủ báu ngà, 

Cưỡi voi như núi xông ra, 

Vang rần tiếng hét cõi xa hãi hùng. 
Chư Thiên sợ không trung xa lánh, 
Nhưng Thế Tôn tự tánh viên thông, 
Ngài ngồi, day mặt hướng đông, 

Thân không xao động tâm mong cứu đời, 


Ma Vương lại dùng lời hăm dọa, 

Sĩ Đạt TafS/44hatha) mau trả bồ đoàn, 
Bằng không tánh mạng chẳng toàn. 
Mau ra khỏi đó cựu bang phản hồi. 
Trên bồ đoàn Phật ngồi trầm tĩnh, 

Như Phạm Thiên nhập định chẳng nao. 
Ma Vương “ngươi tạo kiếp nào? 

Đâu là chứng cớ hãy mau phân tường?”. 
Đã không chứng Ma Vương chẳng ngại. 
Sẵn tướng binh chỉ đại cho rồi, 

Ma Vương, ngươi chớ nhiều lời. 
Những điều vô lý nói thời ích chị, 

Bồ đoàn mọc, quả tùy nhân trước. 
Ba-la-mật là phước của ta, 

Nghiêng đầu ngó xuống nói ra. 

Trái đất là chứng của ta đó mà, 

Đất chuyển động nghe ra ghê sợ. 

Tỏ ý rằng chứng cớ có thừa. 

Thế Tôn nhớ lại kiếp xưa, 

Giàu lòng đại thí thấy thừa ấm no, 


SE) 


Phân V.V: Rằm Tháng Giêng 


Tên trước Quê Sanh Tô(esantara) nhớ kỹ; 
Bố thí cho tám vị bàn môn, 

Tâm Ngài mát mẻ luôn luôn, 

Voi Mê Khá Lá(6irimekhals) chạy tuôn lại quỳ. 
Lúc ấy tâm từ bi Ngài rải. 

Bọn Ma Vương đều phải tránh xa. 


Chư Thiên thế giới ta bà, 

Tiêu thiều nhạc thổi hát ca vui mừng, 
Đồng tỏ ý cúng dường lễ bái. 

Rồi cùng nhau trở lại chỗ mình, 

Phật ngồi nhắm mắt làm thỉnh. 

Tham thiền đắc Túc mạng Minh! buổi đầu. 
Bao nhiêu kiếp quá lâu đều rõ, 

Trời, thú, người, lớn, nhỏ kiếp xưa, 

Bốn A tăng kỳ cũng chưa, 

Thêm trăm ngàn kiếp mới vừa đến đây, 
Đến nửa đêm rồi Ngài quả đắc, 

Thiên nhãn Minh? được chắc thấy rồi. 
Chúng sanh, sanh tử, luân hồi, 

Không ngừng do nghiệp cuốn lôi quả lành. 
Rạng đông Lậu tận Minh3 Ngài đắc, 

Đều rung rinh chuyển lắc núi sông. 
Dường như cảnh vật cũng đồng, 

Hân hoan, đắc quả thành công Phật thầy. 
Cây cối thảy trổ đầy bông trái, 

Chim muông đều múa nhảy reo ca. 

Vui mừng biến động xảy ra. 

Do Ngài đắc đạo đó mà phát sanh. 


1 Pubbenivaäsañana: thấy được các kiếp sống trong quá khứ (Sanh Tử Minh). 

2 Dibbacakkhuñanu: nhớ lại nhiều kiếp sống của những chúng sanh khác (Thiên 
Nhãn Minh). 

3 Äsavakkhayañäng: tuệ đoạn trừ lậu hoặc (Lậu Tận Minh). 


ĐÔ 


1. Kệ Phật Cảm Thắng Ma Vương (KX) 


Khi Bồ Tát đắc thành Chánh Giác, 

Tâm đại bi đã phát sanh ra. 

Ngài đi khắp cõi Ta Bà, 

Đặng lo phương cứu, khổ mà chúng sanh. 
Năm điều Ngài thực hành Phật luật, 
Buổi sáng ra khất thực trì bình. 

Chẳng phân sẵn giả, thị thành, 

Quân, dân, giàu, khó đều xin khắp cùng. 
Chinh xế thuyết pháp cùng đánh thức. 
Chúng sanh rõ lộ thực Niết Bàn, 

Tối hội Tỳ khưu các hàng, 

Giải rành kinh luật sẵn sàng hy sanh. 
Chớ thối thác việc lành nào cả, 

Dầu nhỏ to chớ khá bỏ qua, 

Lúc khuya Thiên chúng đến mà, 

Hỏi điều nghỉ ngại cho ra tỏ tường. 

Gần sáng lúc Ngài thường suy xét, 
Đặng tìm cho rõ biết căn nguyên, 
Chúng sanh nào có căn duyên. 

Xem ra thật đáng độ liền chẳng sai, 


Thuở lão niên Phật, Ngài ngự quá. 

Trong vườn, thành Vương XátZs?3) ƒt lầu, 
Rồi sang qua xứ Vê Lú(Œeu), 

Trót ngàn người đến lễ hầu vấn an. 
Trong lúc ấy Ngài đang thọ bệnh. 

Nhưng vẫn còn bình tĩnh như thường. 
Cũng không rên xiết bi thương, 

Do nhờ quán tưởng vô thường thanh cao. 
Đức A Nan(2na4) liền vào bạch Phật, 

Nay Thế Tôn bệnh nặng thật rồi. 

Con đây lo sợ bồi hồi, 

Nhưng Ngài sắp nhập lên nơi Niết Bàn. 


SEN 


Phân V.V: Rằm Tháng Giêng 


Xin Thế Tôn lời ban cho biết, 

Bằng làm thinh quả quyết không sao, 
Phải chăng chưa rõ âm hao, 

Xin Ngài bày tỏ bề nào cho xong 

A Nan(2nan4) đã có lòng nguyện vọng, 
Cầu cho ta bệnh trọng giảm đi. 
Chẳng nên quyến luyến làm chỉ, 
Thân già này phải có kỳ bỏ thôi. 

Như xe cũ mục rồi cũng thế, 

Muốn xài phải tái chế mới xong, 

A Nantian4), chớ tính viễn vông, 
Đến việc đó nữa mà lòng thêm nao. 
Mình tự lấy dồi trau toàn thiện, 
Đừng để tâm thối chuyển đi thôi, 
Phước lành ngươi khá tô bồi, 

Nay ta dạy bảo mấy lời bạch minh. 


Rằm tháng Miệt vào thành Vương Xá(Z/agahs), 
Khất thực và độ đã xong rồi, 

Sang nơi thanh tịnh nghỉ ngơi. 

Nền tháp Ba Quaf) là nơi sẵn sàng. 
Bề săn sóc A Nan(4nz4) ]o liệu, 

Cho đến đường đại tiểu đủ điều, 

Vì từ bi Phật bèn kêu, 

A Nan(z4), như có mệt nhiều nghỉ đi. 
Vâng lời dạy bèn đi nghỉ thật, 

Ma Vương vào lễ Phật nghiêm trang. 
Thỉnh Ngài mau nhập Niết Bàn, 

Phật rằng ta đã tính toan an bài: 

Ba tháng nữa Như Lai nhập diệt. 

Ma Vương đừng cố chấp việc ni. 

Phật nói vừa dứt liền khi. 

Đất nước cây núi tức thì chuyển rung, 


D558 


1. Kệ Phật Cảm Thắng Ma Vương (KX) 


Nổ vang, thảy như đồng tỏ ý, 

Không muốn Ngài nhập nghỉ Niết Bàn, 
A Nan(4nan%) kịnh sợ chẳng an, 

Bèn vào bạch Phật cho rành việc chỉ. 
Phật thuật lại rằng vì ta hứa, 


Chỉ còn ba tháng nữa chẳng lâu, 
Ma Vương đã đến thỉnh cầu. 

Niết Bàn hứa nhập đã âu định kỳ, 
A Nan(2n+n43) bạch xin trì hoãn lại. 
Thêm ngày giờ rộng rãi về sau. 
Thế Tôn rằng: “Chẳng đặng đâu”. 
Một lời ta hứa khó hầu đơn sai. 
Rằm tháng Miệt là ngày nhắc lại. 
Từ quá khứ, hiện tại, vị lại, 

Chư Phật hội lại, thường hay. 

Phật ngôn diễn giải tỏ bày giác tri. 
Kinh Ô-Va-Đá-Pá-Tí-Mốc-Khá(0v44a-patimokkha), 
Được giải bày đủ mặt Thánh Tăng, 
Sự hội hiệp ấy gọi rằng, 

Là kỳ đại hội Thánh Tăng, nhóm kỳ 
Phật xưa hội ba lần mỗi vị, 

Đức Thích Ca hội chỉ một lần, 


Ngàn hai năm chục Thánh Tăng, 
“Ê-Hí-Bhích-Khú!” tạo nhân phước nhiều. 
Không mời thỉnh thảy đều đến dự. 

Hội Thánh Tăng đông đủ xa gần: 

Đúng ngày hội họp một lần. 

Không sau, không trước oai thần thêm tăng, 
Chư Thánh Tăng thiện căn đầy đủ, 

Chùa Trúc Lâm Đạo Sư Thích Ca, 


1 Ehi-bhikkhu: Thiện lai Tỳ khưu. 


Phân V.V: Rằm Tháng Giêng 


Lập thành thánh hội Tăng Già(Sañøh4), 

La Hán quả đắc cả mà Thánh Tăng. 

Hàng đệ tử đại căn đủ cả. 

Kỳ hội này chứng quả đứng trên, 

Hai vị đệ tử có tên, 

Đắc A-la-hán nhập lên Niết Bàn, 

Mục Kiền Liên(Møøøalána) ngày sang thứ bảy, 
Xá Lợi Phất(Saripu+a) cũng lại tới phiên, 
Ngày thứ mười lăm tiếp liền, 

Niết Bàn đồng nhập đặng yên hai Ngài. 


Rằm tháng tư là ngày Phật nhập. 

Công Đức Ngài độ khắp cũng vừa. 

Đến đây quả phước có thừa, 

Niết Bàn Ngài nhập lúc vừa rạng đông. 
Chúng con thảy hết lòng ngưỡng mộ, 
Sanh sau khi diệt độ của Ngài. 

Tâm thành dâng cúng đêm nay, 

Ngưỡng cầu kết quả đến ngày vô sanh, 
Nay Tăng chúng thừa hành giáo pháp, 
Của cha lành đã nhập Niết Bàn, 

Thiện nam, Tín nữ lưỡng ban. 

Xin chia vui, khổ, nhiệt, hàn cùng Tăng. 
Tu hành ráng siêng năng thành thật, 
Đặng ngày sau sau gặp Phật kế Ngài, 

Di Lặc! Phật Tổ vị lai. 

Cùng nhau chung hưởng phước hoài bền lâu. 
Chúng con thảy cúi đầu lễ bái, 

Phật quá khứ, hiện tại, vị lai. 

Mong cầu Giáo Pháp còn hoài, 

Tứ chúng hòa hiệp hoằng khai đạo mầu./. 


1 Đức Phật Metteyya. 


1. Kệ Xưng Tán Đại Lễ Rằm Tháng Giêng (HK) 


1. KỆ XƯNG TÁN ĐẠI LỄ RẰM THÁNG GIÊNG (HK) 


Rằm tháng Giêng, trăng tròn âm lịch 
Tiết Nguyên Tiêu, sự tích còn ghi 

Hào quang nhuộm ánh từ bi 

Thánh Tăng đại hội vô nghì nhân duyên 
Ngày đại lễ, thành viên cụ túc 

Ngàn hai trắm năm chục tỳ-khưu 

Các ngài thoát khỏi bộc lưu 

Vô thượng an ổn, phiền ưu chẳng còn 
Đang hoằng hóa dặm mòn Trung Ấn! 
Chẳng hẹn nhau, cảm ứng nhất tề 

Trúc Lâm(eIzm2) tịnh xá quay về 

Đảnh lễ chân Phật, đề huề bốn bên 

Phật mỉm nụ hoa sen bất tuyệt 

Vì đại bi, tuyên thuyết giới phần/4tmokkha) 
Phép tu nhập Thánh, siêu phàm 

Biệt biệt giải thoát cho hàng xuất gia 
Đời vị lai, ta bà ác trược 

Thánh luật này mãi được truyền lưu 


..2.c . A* 


Trời, người mô phạm ngõ hầu an khương. 


Tại Thánh địa, Ma Vương cầu Phật 
Nguyện xin Ngài hứa nhập Niết Bàn 


1 Majjhimadesa 


Phân V.V: Rằm Tháng Giêng 


Bốn lăm năm chốn đạo tràng 

Thế Tôn hóa độ vô vàn thiên nhân 
Bậc xuất gia đa phần vô lậu 

Hàng tại gia hiểu thấu tuệ tri 

Tử sanh lão bệnh vô kỳ 


Xả thân tứ đại an vi vĩnh hằng. 

Ba tháng sau, tại rừng Song Thọ6“!4) 

Đức Như Lai nhập độ Niết Bàn 

Cỗ xe già cỗi rã tan 

Tám mươi tuổi thọ duyên trần cáo chung 
Pháp Bất tử hiện cùng Bất diệt 

Đức A Nan(ns4) khôn xiết thở than 

Nếu ngài thưa thỉnh ba lần 

Phật còn trụ thế, Pháp Luân diệu toàn. 


Rằm tháng Giêng, sử vàng bối diệp 

Trầm hoa hương thanh khiết cúng dường 
Từ đây,thánh hạnh noi gương 

Giới điều, phước huệ hằng thường tấn tu 
Mau giải thoát ngục tù điên đảo 

Tham sân si, phiền não tiền khiên 
Ngưỡng cầu Phật, Thánh vô biên 

Hộ trì đệ tử, phúc duyên trọn lành./. [HK] 


2. Kệ Vô Thường - Khổ Não - Vô Ngã (KX) 


2. KỆ VÔ THƯỜNG - KHỔ NÃO - VÔ NGÃ [Kinh Xưa] 
-_—-t».Š! sé@-—- 


Biển trần khổ sóng bồng lai láng, 
Kiếp phù sanh đáng chán biết bao, 
Tấm thân chìm đắm dạt dào, 

Mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly. 


Cõi giả tạm ích gì sự thế, 

Uống tâm tư tìm kế miên trường, 
Tuần hoàn vạn vật Vô thường, 

Khổ não, Vô ngã đầy đường chông gai. 


Do báo nghiệp lưu lai từ trước, 

Các Pháp Hành tạo được thân duyên, 

Pháp Hành kế tục nhau liền, 

Diệt sanh, sanh diệt triền miên không ngừng. 


Người hay thú đồng chung số phận, 

Hễ có thân Ngũ uẩn! không bền, 

Chịu điều biến đổi đảo điên, 

Sanh, già, đau, chết không yên lúc nào. 
Thể vật chất không sao giữ nổi, 

Sức Vô thường phá mỗi sát-na(hans), 
Xét cùng đâu phải thân ta, 

Khó ngăn tóc bạc, không cầm răng long. 


Lửa Ai dục đốt lòng từng phút, 
Vậy ưu phiên, chẳng chút nào nguôi, 
Dề chi đặng tạm an vui, 
Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai. 
Chừng thân chết nảy hơi hôi hám, 
Người, ai ai chẳng dám lại gần, 
Gớm ghê dầu bậc chí thân, 
Đều sợ xui lụy, hương lần cửa nhà. 

1 Pañcakkhanda. 
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Chọn một chốn rừng già hoang vắng, 
Đem thây thi an táng cho xong, 

Địa táng, hỏa táng chẳng đồng, 

Tùy duyên, tùy tục vẫn không quản gì. 


Đưa xác chết người đi đông đúc, 

Kẻ thân nhân uất ức, khóc than, 

Hình hài ba khúc rã tan, 

Thanh danh tiêu diệt, họ hàng cách xa. 


Khổ tử biệt thiết tha nung nấu, 

Biệt gia tài, của báu, tình yêu, 

Tấm thân Ngũ uẩn đã tiêu, 

Đất, nước, gió, lửa về nhiều căn nguyên. 
Thân đã chẳng thiên diên ngày tháng, 
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương, 
Chúng sanh ba cõi Vô thường, 

Nên vun cội phước, tìm đường vô sanh. 


Lựa các thứ nhân lành gieo giống, 

Quả kết trong kiếp sống về sau, 

Mở lòng Bố thí đồi dào, 

Học Kinh, trì giới khá mau tu hành. 
Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa, 

Vào bốn đường ác đạo khó khăn, 

Vô cùng khốn khổ thân tâm, 

Đời đời kiếp kiếp trâm luân không về. 
Thân, Khẩu, Ý giữ gìn trong sạch, 

Giẫm trên đường thanh bạch mà đi, 
Dầu cho chuyển kiếp đến kỳ, 

Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu. 
Ráng hối quá quay đầu hướng thiện, 
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo, 
Tâm đừng xu hướng, vui theo, 

Thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lần. 
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Các phương pháp, yên tâm định trí, 
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành, 
Cho lòng chán nản phát sanh, 

Cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa. 
Pháp chán nản dạy ta suy xét, 

Khổ cõi đời số cát sông Hằng(644), 
Tám điều khổ não chỉ bằng, 

Đây lần lượt giải, ngọn ngành như sau. 
Cõi trần thế ra vào há dễ, 

Luật tuần hoàn nào kể chỉ ai, 

Thân ta chẳng lựa gái trai, 

Cũng đều mắc phải đọa đày khổ sanh. 


Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, 

Thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, 
Nguyên tố nhỏ nhít vô hồi, 

Vốn là chất lỏng, giống dầu mà trong. 
Giọt dầu ấy dính lông con thú, 

Ta cầm lên rảy đủ bảy lần, 

Chỉ còn chút ít dính gần, 

Đó nguyên chất khởi nên thân con người. 
Bảy ngày đầu còn tươi trong vắt, 

Rồi lần lần biến sắc đổi màu, 

Đến tuần thứ bảy về sau, 

Biến thành một chất trông vào đáng ghê. 
Đỏ dợt dợt, mỡ pha lẫn máu, 

Bởi nguyên Hành cứ tạo thêm ra, 

Lại đến bảy bữa thứ ba, 

Hóa thành chất đặc, như là thịt dư. 
Trong bụng mẹ an cư một chỗ, 

Miếng thịt thừa tội khổ xiết chị, 

Tuy hình hườn kết thế ni, 

Nhưng mềm mại lắm, như chì rã tan. 
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Tưởng tượng đến trăm ngàn ghê sợ, 
Phôi bây giờ tương tợ trứng gà, 

Phôi này còn yếu chưa già, 

Tuần tự thay đổi, bảy ngày thứ tư. 

Bảy ngày nữa từ từ biến hóa, 

Bắt đầu chia tất cả năm nhành, 

Tuy hình chưa hẳn thật thành, 

Nhưng đã có dạng đầu, mình, chân, tay. 


Pháp hành vẫn tạo hoài không dứt, 
Tuần thứ năm thất nhựt vừa qua, 
Nhỏ to hình dáng đẫy đà, 

Ba lăm ngày ấy đã ra hình hài. 


Ngoài ba tháng thành thai cứng cáp, 
Thai loài người, nào khác thú đâu. 
Cũng đều khổ não âu sầu, 

Ở trong bụng mẹ co đầu, rút chân. 
Ngồi chồm hổm còn hơn ràng buộc, 
Trên đồ ăn vừa được tiêu tan, 

Hai tay nắm lại đỡ cằm, 

Mặt day lưng mẹ, tối tăm mịt mờ. 


Quanh mình vấy chất dơ, hôi thúi, 

Đầu đội đồ, mẹ mới ăn vào, 

Vừa dơ, vừa ngộp xiết bao, 

Nên hằng giẫy giụa thân nào đặng yên. 


Nếu mẹ chẳng cử kiêng ăn uống, 

Mặc đói no, nuốt bướng nhai càn, 
Nóng, cay, nguội lạnh, không màng, 
Miễn vừa khẩu dục ngó ngàng chỉ con. 
Vật thực trúng da non của trẻ, 

Nóng giật mình, lạnh sẽ phát run, 

Đau thương khổ não khôn cùng, 

Như chim bị trận bão bùng mưa sa. 
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Lại giống khỉ trải qua mưa gió, 

Nằm co ro, một xó rét run, 

Kinh hoàng sợ sệt hết lòng, 

Chẳng kham nỗi khổ, day tầm đôi bên. 


Hoặc kiếm ở phía trên, hay dưới, 
Hoặc là nơi mấy bụi gần đây, 
Chừng nào tìm được bộng cây, 
Chui vào ẩn náu thân này mới an. 


Đủ mười tháng vẹn toàn thân thể, 
Gần kỳ sanh lòng mẹ chẳng vui, 
Lo âu dạ huống bùi ngùi, 

Sợ sự tai hại trong hồi khai hoa. 


Mãn toan tính đắn đo, cân nhắc, 

Biển mênh mông chưa chắc đặng qua, 
Quanh quấn công chuyện trong nhà, 
Dễ duôi nào dám đi xa bao giờ. 

Kịp đến lúc ngồi chờ hoa nở, 

Quyến thuộc vây kẻ đỡ người nưng, 
Chịu điều đau khổ từng cơn, 

Dầu kiên gan mấy, cũng sờn nỗi đau. 


Người cả thảy không sao tránh thoát, 
Bỗng dường như bão tạt vào thai 

Hài nhi như chớp, đã day, 

Theo đường kinh huyết ra ngoài sản môn. 


May được lúc lâm bồn yên tịnh, 

Cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn, 

Ấy nhờ hồng phúc nhà còn, 

Chúng sanh kiếp trước gây nhiều thiện căn. 
Nếu phước báu không bằng tội ác, 

Khi sanh ra chịu các khó khăn, 

Dẫu còn sống sót nữa chăng? 

Dật dờ dường phải đôi lần dứt hơi! 
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Vì nhân ác đến hồi trả quả, 

Chúng sanh này, thảm họa chết non, 
Chết ngộp, hoặc chết mỏi mòn, 

Chết ngoài bụng mẹ, hoặc còn trong thai. 


Ngán ngẩm, kiếp sanh lai tức tưởi! 

Từ thác sanh đến buổi lọt lòng, 

Mạng căn nào biết chắc không, 

Nhưng đều phải chịu trong vòng khổ lao. 
Suy nghĩ chán xôn xao tấc dạ, 

Xét khổ sanh buồn bã âu sầu, 

Đây đà hết khổ đặng đâu, 

Có thân còn phải lãnh thâu khổ già! 

Sự khổ già thân ta hằng chịu, 

Dầu gái trai tiều tuy như nhau, 

Đổi thay chẳng trước thì sau, 

Suy mòn từng lúc, tốn hao từng giờ! 

Buổi niên thiếu ngây thơ, đầy đặn, 

Sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân, 

Dáng điệu đẹp đẽ tốt lành, 

Dương dương đắc ý, tuổi xanh thường tình. 


Độ trẻ trung vóc hình tráng kiện, 
Hằng phô bày thể hiện đáng yêu, 

Thế gian ai cũng ưa chìu, 

Gái trai đều có tự kiêu thuở này. 

Mê muội tưởng đẹp hoài không giảm, 
Quá lạc lầm quý mến thân ta, 

Sắm đồ trang sức, xa hoa, 

Điểm tô cho đặng, đẹp ra tuyệt trần. 
Dụng kính, lược, dự phần chải gỡ, 
Giồi phấn son, sặc sỡ thêm duyên, 
Chẳng vừa sở tạo tự nhiên, 

Lấp mùi hám trược, ướp liền nước thơm. 
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Công trang điểm, sớm hôm không dứt, 
Dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh, 

Đủ các tư cách gợi nhìn, 

Thật ra nào khác như hình trái sung. 
Xác ô uế, đều cùng nam nữ, 

Túi đựng đầy những thứ đồ dơ, 

Lại còn biến đổi dường mơ, 

Chậm, mau, rồi cũng có ngày tiêu tan! 


Hữu tình đến vội vàng tuổi hạc, 

Mái tóc xanh trắng bạc như bông, 

Dầu cho cạn trí hết lòng, 

Cản ngăn nó cũng vẫn không nghe nào. 


Tay chân thảy mòn hao, gầy yếu, 
Lần lần còn xương bọc lấy da, 

Thôi thời tráng kiện đã qua, 

Vô thường xua đuổi, tuổi già đến thay. 
Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ, 
Chưa bao lâu đã trở nên mờ, 

Trông xa các vật tờ mờ, 

Nhãn quan suy kém, có chờ cho đâu. 
Đồng thời phát khổ sầu tai điếc, 
Lắng mà nghe chẳng thiệt tiếng tăm, 
Nghe lầm, ắt nói lại lầm, 

Nhĩ quan đã hắn âm thầm hoại tiêu. 
Cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, 

Đây trưng ra mấy cớ thật gần, 

Như răng phải rụng lần lần, 

Đó là triệu chứng tấm thân đã già. 
Tham luyến sống, cũng là phải chết, 
Thân hữu hình, chưa hết bao lâu, 
Thế rằng: “Sanh tử quan đầu”. 

Ta nên lấy đó làm câu răn mình, 
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Cũng có kẻ quá tin sức khỏe, 

Tâm trẻ con, thân thể đã già, 

Có ai kêu thử, ÔNG BÀ, 

Dầu không oán giận, cũng là không vui. 
Nghe tiếng gọi ngậm ngùi không dĩ, 
Trái lại kêu bằng CHỊ hay ANH, 

Tưởng mình đương độ xuân xanh, 

Vui mừng thỏa mãn, làm lành thêm lên. 


Hạng người thế không nên ái truất, 
Người chẳng thông kinh luật khuyên răn, 
Hạng này, hay có làm xằng, 

Ai thân cận lắm, ắt hằng nhơ lây. 


Nghĩ chín chắn thân này ắt hoại, 

Đã nhớp nhơ mà lại không bền, 
Khổ già đeo đuổi một bên, 

Khổ Đau, liên tiếp cho thêm não nề. 


Ôi! Thảm khốc, nhắc về Bệnh khổ, 

Một cơn đau phát lộ đến ta, 

Do nhiều bệnh chứng hà sa, 

Toàn thân rũ riệt thiết tha lắm hồi. 

Bệnh suyễn, mệt, nói thôi không xiết, 
Bệnh ho, lao, bệnh kiết, ung thư, 

Ghẻ chốc, tê bại, cốt hư, 

Đàn ông cũng phải chịu như đàn bà. 
Bệnh cùi, lác, thúi da, lầy lụa, 

Những lang ben ăn túa châu thân, 

Nhức đầu, xổ mũi, rút gân, 

Phù thũng sưng khắp tay chân, mặt mày. 
Lưng gối mỏi, thiên thời, gió rét, 

Bệnh đau rắng, mũi nghẹt, trái ban, 
Sưng phổi, cạn mật, héo gan, 

Những bệnh hư, thiệt, nhiệt, hàn cũng lo. 
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Cử đôi bệnh, nghiệm cho ra lẽ, 

Dầu bệnh cơ nặng nhẹ khác nhau, 
Nhưng mà đã phải vương đau, 

Khổ thân chẳng biết tả sao cho cùng. 
Đời hay nói: “Đau chân hả miệng”, 
Ngoài thuốc thang còn chuyện dị đoan, 
Nhờ thầy bố trận, lập đàn, 

Ông này, bà nọ cầu an đêm ngày. 


Sợ có sự nạn tai dồn dập, 

Cầu hỏi cho đặng gặp cơ duyên, 

Hết lòng khấn vái chư Thiên, 

Hộ căn bệnh ấy, giảm thuyên từ rày. 


Vong cha mẹ trên mây, ngoài gió, 
Hoặc ông bà, mà có hiển linh, 

Xin về độ bệnh mạnh lành, 

Sửa sang tế vật, lòng thành dâng cho. 


Bởi lầm lạc chẳng lo kinh kệ, 

Mãi chuyên cần, tế lễ cầu xin, 

Bệnh do nghiệp chướng của mình, 

Há vì cúng quảy bệnh tình thoát sao. 
Thân đã có, nguồn đau phải có, 

Mãi tối tăm chẳng rõ hợp tan, 

Chúng sanh trong cõi thế gian, 

Nặng nhẹ đầu phải vương mang bệnh trần. 
Chỉ tránh khỏi có phần LA HÁN(Arsham), 
Cảnh NIẾT BÀN dứt nạn khổ đau, 

Còn trong ba cõi trần lao, 

Những sự chết, sống ốm đau là thường. 
Thấy bệnh tật cảm thương thân thế, 
Cũng toan lo, tìm kế giải sầu, 

Khổ đau càng thấm càng lâu, 

Rồi đến khổ CHẾT bắt đầu vấn theo. 
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Khi khổ CHẾT đã gieo mầm dữ, 

Thân chúng sanh mất sự thăng bằng, 
Trẻ già đều phải hãi hùng, 

Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. 
Cơn hấp hối, run lên không dứt, 

Khắp thân mình, thịt giựt, gân thun, 
Tay chân chuyển động vẫy vùng, 

Ruột, gan, dao cắt vô cùng đớn đau. 


Ngày tận số, lâu, mau đã tới, 

Cái THỨC THẦN lìa với xác dơ, 

Rồi thân ba khúc nằm trơ, 

Toàn thây lạnh buốt, cứng đờ như cây. 


Quyến thuộc vẫn trông thây than tiếc, 
Người chết rồi còn biết là chị, 

Thân kia đã gọi thây thị, 

Con người ấy gọi là đi qua đời. 

Khi đã chết không nhờ của cải, 

Cùng vợ chồng, con cái, mẹ cha, 

Anh em, quyến thuộc, gần xa, 

Khó trông dìu dắt, cõi ma một mình. 


Thậm chí đến, đồng trinh cắc bạc, 
Để trong môi, người thác theo lề, 
Cũng không đem được dựa kề, 
Cõi trần để lại, ra về HỒN không! 


Quý VÔ THƯỜNG, vô song quyền thế, 
Giết chúng sanh bất kể gái trai, 

Giết người chẳng lựa cho hay, 

Dầu CHƯ THIÊN cũng bị tay vày vò. 
Đời sanh sống làm cho tiêu diệt, 

Sát sanh linh chẳng biết xót than! 


Chỉ trừ một cửa NIẾT BÀN, 
VÔ THƯỜNG chẳng dám lộn hàng đến đây. 
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Tưởng chết sống, sanh lòng phiền não, 
Muốn khỏi thì ráng tạo phước duyên, 

Cố công TRÌ GIỚI, THAM THIỀN, 

Đặng có kết quả, về miền AN VUI. 

Chớ hờ hững dễ duôi sự ác, 

Đừng để cho lầm lạc càng tăng, 

Tỉnh liền, vun tưới thiện căn, : 
Nghiệp theo chẳng kịp, khi thăng NIẾT BÀN. 


Nếu lần lựa, muộn màng sanh hại, 
Cũng đừng nên Ở lại vào ai, 
Bút-thô(u44") một tiếng Tăng bày, 
Trong cơn hấp hối, niệm sai, lạc đường. 


Ta nên nhớ VÔ THƯỜNG, KHỔ NÃO, 
Đừng để cho nghiệp báo đến nơi, 
Đọa đày vừa lúc tắt hơi, 

Bốn đường ác đạo đời đời khó ra. 


Sự khổ chết, nguyên là nghiệp dữ, 
Luật luân hồi, tử tử sanh sanh, 

Còn khổ quả báo sẵn dành, 

Chính ta gây kết đã thành từ lâu. 
Vô minh đã gieo sâu nhân ác, 
Nhân đến hồi kết các quả sầu, 

Do câu “THIỆN ÁC ĐÁO ĐÂU” 

Về sau phải chịu, vui rầu chẳng sai. 
Vì lầm lạc giữ hoài tâm ác, 

Cõi trần này giết thác sanh linh, 
Mà không một chút niệm tình, 

Cứ làm việc dữ, tự mình không lo. 
Vật có chủ, không cho cũng cắp, 
Vợ con người, mê hoặc tà dâm, 
Tính toan mưu kế âm thầm, 

Chẳng kiêng luật pháp, tối tăm làm liều. 


5/3 


Phân V.V: Rằm Tháng Giêng 


Nói dối cũng một điều rất dữ, 

Lòng phát ra miệng cứ nói đùa, 

Có người uống rượu say sưa, 

Dầu ai thức tỉnh, không chừa thói quen. 


Cõối hiện tại, nhúm nhen, ngũ nghiệp, 
Tánh xấu xa chẳng kịp đổi thay, 

Chết rồi phải chịu đọa đày, 

Xuống nơi ĐỊA NGỤC chịu hoài nạn tai. 
Các tội ác không sai một bước, 

Bóng theo hình, cái trước, cái sau, 
Nhân nào quả nấy, liền nhau, 

Mình gây mình chịu, ai nào giúp ta. 


Bị quỷ sứ hành hà đánh đập, 

Kéo lôi bừa, bầm dập, chẳng thương, 

Lửa phiền thiêu đốt thịt xương, 

Chết sống, sống chết luôn luôn không ngừng. 


Sự khổ cực bởi chưng ác báo, 

Gái hay trai, đã tạo phải mang, 

Cảnh này ác quả đã tan, 

Sanh làm NGẠ QUỶ nhẹ nhàng đôi phân. 


Giống ngạ quỷ toàn thân ghê tởm, 
Đói khát khao, hôm sớm nhe nanh, 
Ăn ròng máu mủ hôi tanh, 

Hết kiếp ngạ quỷ tái sanh lên đời. 
Loài súc vật trên bờ dưới nước, 
Lớn nhỏ, vì từ trước dễ duôi, 

Đành cam số phận hẩm hiu, 

Làm những vật thực để nuôi mạng người. 
Bắt giết hại mấy mươi chẳng tiếc, 
Tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, 
Hành hình thảm khốc mới vừa, 

Đó là QUÁ BÁO có chừa chỉ ai. 
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Cũng có kẻ đầu thai THẦN QUỶ 

A TU LA, NGẠ QUỶ khác chị, 

Cũng đều đói khát nhiều khi, 

Chịu chẳng biết mấy TĂNG KỲ! kiếp lâu. 
Kiếp quá khứ rất giàu tội khổ, 

Tội khổ này chẳng bỏ sót ai, 

Chúng sanh khắp hết bốn loài, 

Thấp hóa không hạn, noãn thai chẳng trừ. 
Nhân ác đã gieo từ vô thi, 

Quả xấu xa trực chỉ theo mình, 

Làm cho tất cả chúng sanh, 

Mỗi kiếp phải chịu khổ hình như trên. 


Cõi giả tạm dường tên thấm thoát, 

Kiếp này qua, kiếp khác đến thay, 

Rồi trong những kiếp vị lai, 

Cũng là khổ não, nạn tai dẫy đầy. 

Sự khổ não bao vây liền sát, 

Khiến chúng sanh lầm lạc thêm hoài, 

Vì chưa thoát khổ trần ai, 

Nên những nghiệp dữ không ngày nào xa. 


Đây ta thử xét qua hiện tại, 

Chẳng khổ nào sánh lại khổ ăn, 

Vì chưng đói khát, khó khăn, 

Muốn cho no đủ, nên hằng phải lo. 
Nghèo sạch đất, giàu to cũng thế, 
Nhọc ưu tư, nào kể ngày đêm, 

Có rồi lại muốn có thêm, 

Bằng người chưa có cũng tìm cho ra. 
Nếu biếng nhác ở nhà thong thả, 

Ăn không lo, lở cả núi sông, 
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Mối ăn nặng cánh bên lòng, 
Mãn nuôi mạng sống, dày công liệu lường. 


Già chí trẻ vẫn thường làm lụng, 

Làm kiếm ăn phải dụng tấm thân, 

Xác thịt lẫn với tinh thần, 

Khó khăn cũng chịu, nhọc nhẳằn cũng cam. 
Bệnh đói khát hằng làm vất vả, 

Thuốc dầu hay, chẳng dã tật này, 

Không được ăn uống, ốm gầy, 

Càng lâu ắt phải bỏ thây cõi trần. 

Ăn hay gấp mấy lần diệu dược, 

Có ăn rồi, bệnh được giảm thuyên, 

Chúng sanh dầu biếng cũng siêng, 

Không sao tránh khỏi phải quyền sinh nhai. 


Có kẻ ráng cấy cày, đào, cuốc, 

Luống chuyên cần, rẫy bái ruộng nương, 
Kẻ thì làm mướn, bán buôn, 

Biết bao khổ cực, luôn luôn một đời. 
Người giàu có, thánh thơi đôi chút, 

Bởi từ xưa quả phúc vun tròn, 

Cõi trần, hái trái ngọt ngon, 

Khỏe thân, nhưng cũng vẫn còn khổ tâm. 
Những khổ não đã lần lượt giải, 

Vắn tắt đây, đại khái tám điều, 

Chúng ta lấy đó làm nêu, 

Gái trai cũng phải chịu nhiều khổ lao. 


Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh 

Ráng tu hành, Giới Định làm căn, 

Mong cầu giải thoát trói trăn, 

Trần khổ xa tách, nhẹ thăng Niết Bàn./. 


1. Kệ Xưng Tún Đại Lễ Tam Hợp (HK) 


# RẰM THÁNG TƯ 
(Đại lễ Tam Hợp: Đản Sanh, Thành Đạo, Niết Bàn) 


1. KỆ XƯNG TÁN ĐẠI LỄ TAM HỢP (HK) 


Đệ tử chúng con mừng Khánh đản 

Mừng Niết Bàn, Thành đạo ánh từ minh 
Khắp năm châu nghi ngút quyện hương trầm 
Trọn bốn chúng vui niệm tịnh lạc. 


Kính lạy Phật-đà-da(u444⁄2) Diệu Giác 
Đạt-ma-da(?Phamm#⁄2): [uật, Luận, chư Kinh 
Tăng-già-dafSz4øh22) vị đạo quên mình 
Bởi bi độ, hữu tình cứu độ. 

Chúng con lỡ phước lành chưa đủ 

Trí không toàn nên mãi trâm luân 

Vòng tử sanh sáu nẻo xoay vần 

Bốn đường dữ, vào ra thống khổ. 


Nhớ Phật xưa, nguyện thành mật độ 
Đẩu-suất-đà(7+s2) giáng hạ trần gian 
Ca-tỳ-la(aria) nhạc trỗi cung vàng 
Trung Ấn Độ mây ngời năm sắc 

Vì chúng sanh nương tâm gá vật 
Nguyện cao dày: Thích tử thọ sanh 
Đức Ma Gia(⁄) mộng ứng điềm lành 
Thấy voi trắng sáu ngà đẹp đẽ 

Rạng núi ngọc, sáu màu diễm lệ 

Tóa hương trời ngào ngạt thỉnh không 
Hoa Vô Ưu vạn thuở xuất trần 

Ưu Đàm hiện, ngàn năm thắm mãi 
Ba hai tướng quang minh tuyệt đại 


5/7 


Phân V.V: Rằm Tháng Tư 


Tám mươi vẻ ngời ánh tỉnh vân 

Tướng trang nghiêm cao cả bội phần 
Tướng kết nụ tám muôn phước huệ 
Từ thai bào không rây huyết uế 

Bảy bước đi, nở bảy sen vàng 

Từ dung nghi, cốt cách phi phàm 

Chỉ thượng, hạ cáo tuyên trời đất: 
“Chỗ nương tựa nơi Ta là thật, 

Giác ngộ này vô thượng Thánh Linh ” 


Thương chúng sanh lặn hụp mê tình 
Mãi xuôi ngược, khổ cầu giả vọng 
Hai chín tuổi cung vàng quyết tránh 
Bỏ thê nhị, tìm lối xuất gia 

Sáu năm tu khổ hạnh rừng già 

Hiểu Trung Đạo, Ni Liên thiền tọa 
Sớm hôm kia, hoát nhiên chứng quả 
Đắc Tam Minh! thấu suốt Đạo Mầu 
Hàng thiên ma lớp lớp quy chầu 
Khắp ba cõi địa cầu rúng động 

Rừng Lộc Giả/ø«42), Pháp Luân chuyển bánh 
Độ năm thầy Thích Tử đầu tiên 

Bốn lăm năm hoằng hóa bảy miền 
Cứu ức triệu sinh linh đồ thán 

Đạo vô biên từ đây chiếu rạng 

Khắp trời, người nô nức hân hoan 
Suối Từ Bi, thánh thủy chảy tràn 
Cam Lồ thủy giúp đời hoạn nạn. 


Tám mươi tuổi, duyên trần viên mãn 
Rừng Sa-la Phật nhập Niết Bàn 


1 1.1. Sanh Tử Minh (pubbenivasañang), 1.2. Thiên Nhãn Minh (dibbacakkhuñang), 
1.3, Lậu Tận Minh (äsavakkhayañang). 
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1. Kệ Xưng Tún Đại Lễ Tam Hợp (HK) 


Lòng Cha Lành khuyến dạy chư Tăng: 
“Hữu vi pháp vô thường, biến diệt 
Khá tỉnh cần đến nơi giải thoát 

Từ muôn sau, Kinh Luật là Thầy” 

Lời ngọc vàng, vạn thuở còn đây 

Ba Tạng Báu: Suối nguồn Nguyên thủy. 


Lạy Như Lai, đuốc ngời chánh tuệ 
Vượt không thời, chiếu tỏ trần gian 
Đệ tử hôm nay dưới bóng sen vàng 
Dâng lễ vật nhân ngày Tam Hợp 
Mừng Khánh Đản, Niết Bàn, Thành Đạo 
Hương hoa đăng, bến giác tìm về 

Bỏ ái hà, sanh tử tình mê 

Nguyần xả đoạn trăm điều trói buộc 
Duyên Phật đạo, thân người khó được 
Sám nguyện lòng thức tỉnh, kiên trì 
Gắng trong lành ngũ giới, tam quy 
Chăm bố thí, tham thiền, niệm Phật 
Sống thập thiện, hành Ba-la-mật(74rami) 
Theo gót người, Kinh Luật Chí Tôn 
Thánh, Hiền Tăng tam thế soi đường 
Chúng đệ tử viên thành Đạo Quả. 


Lạy Phật Tổ đức dày cao cả 

Rải từ bi gia hộ chúng con 

Phước huệ tu, tín trí châu toàn 

Trước nghịch cảnh, tâm không lay chuyển 
Nam Mô Phật, Pháp, Tăng chứng nguyện./. 


Phần V.V: Rằm Tháng Tư 


1. KỆ TIỂU SỬ PHẬT THÍCH CA (KX) 
-_—-».#!.s&-—- 


Kính lạy Phật từ bi quảng đại, 

Vì chúng sanh muôn loại đảo điên, 

Luân hồi khổ não triền miên, 

Mời tìm phương giải lửa phiền đốt thân, 
Kính lạy Pháp nguồn ân khôn trả. 

Nẻo quang minh mô tả rõ ràng, 

Đời còn lắm kẻ lầm than, 

Nên thuyền Bát Nhãt⁄:2) sẵn sàng đợi đưa 
Kính lạy Tăng người thừa chí cả, 

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu, 

Vô minh khỏi phải lo âu, 

Rọi đèn cứu khổ dẫn đầu chúng sanh. 
Trước điện Phật tâm thành đảnh lễ, 

Đệ tử nguyên xin kể một thiên, 

Sử Ngài từ buổi ấu niên, 

Đến khi đắc quả làm duyên độ dời. 

Trải bao kiếp chơi vơi bể khổ, 

Dốc một lòng phổ độ chúng sanh. 
Phước vừa nên quả tốt lành, 


Từ cung Đâu Suất(72) thoát sanh xuống trần 
Trung Ấn Độ cung Tần trỗi nhạc. 

Khánh thanh bình hoan lạc vua tôi. 

Chỉ còn Hoàng Hậu hiếm hoi, 

Đêm ngày cầu nguyện phước trời ban cho. 
Cảnh tịch mịch đắn đo phận xấu, 

Đức MA DA) Hoàng Hậu âu sầu. 

Một mình trằn trọc đêm thâu, 

Bên tai vắng tiếng trống lầu trở canh. 

Trí vấn vơ chợt thành giấc mộng, 
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Thấy mây lành linh động năm màu. 

Đỡ con bạch tượng lớn cao, 

Sáu ngà hùng dũng húc vào bên hồng, 
Chợt tỉnh lại giấc nồng uể oải, 

Thuật mấy điều kinh hãi làm sao, 

Vua nghe chưa biết lẽ nào, 

Đợi bình minh đến lâm trào sẽ hay. 

Trống long phụng dằng dai vừa dứt, 

Điện Cửu trùng lập tức ngự ra. 

Đức vua SÚT-THÔ-ĐÁ-N Á(5u4hodana) 

Hạ lời phán hỏi bốn nhà Khâm Thiên. 
Điềm mộng ấy dữ hiền bao nả, 

Chư hiền khanh thong thả luận bàn. 

Bá quan quì trước trào đàng, 

Tung hồ cung chúc Thánh hoàng tường tri 
Mừng vận nước CA-TỲ-LA-VỆ(Kapilavatthu) 
Sau các vị chúa tế hiền minh. 

Chiêm bao điềm ấy rất lành, 

Quyết rằng Hoàng hậu trong mình thọ thai, 


Ngày tháng tợ tên bay thấm thoát, 

Gần đến kỳ thập ngoạt cưu mang. 

Cung nga xe giá sẵn sàng, 

Lịnh đức Hoàng hậu cựu bang lâm bồn. 
Giục vó câu bồn chồn hạng mã, 

Vầy một đoàn vội vã hồi hương. 

Xe đi vừa được nửa đường, 

Chọn nơi nghỉ tại vườn LUM-BI-NIGumbim), 
Màu cây cỏ đang thì rực rỡ, 

Trăm thứ hoa đua nở nực nồng. 

Hiếu kỳ Hoàng hậu hái bông. 

Thai nhi chuyển động xổ lồng một trai. 
Đức vua vốn đêm ngày mong mỏi, 


581 


Phân V.V: Rằm Tháng Tư 


Được tin mừng vội gọi thị thần. 

Các ngươi khá kíp ân cần, 

Kiệu loan đến rước lầu tân hồi quy. 

Trổ Hoàng Tử phương phi diện mạo. 
Vui tưng bừng huyên náo quốc gia. 

Đặt tên là SĨ-ĐẠT-TA(6i4¿hattha) 

Lửa hương nối Gô-Ta-Ma(6øam4) họ Ngài. 


Bữa sau lại có thầy đạo sĩ, 

A-SÍ-TA(4) tâm trí khác thường. 
Thoáng nghe tán đấng hiền lương. 

Đến thành dâng biểu xem tường Đông Cung. 
Rất đẹp dạ cửu trùng chuẩn tấu. 

Lịnh truyền cho Hoàng hậu trong tòa. 
Mau bồng Thái Tử ngự ra. 

Xem xong thầy mới tâu ra mấy lời. 

Bởi Thánh Thượng phước trời dành để. 
Sau Đông Cung chín bệ nối ngôi, 

Bốn phương thiên hạ làm tôi, 

Băm hai?) tướng lạ quý thôi ai bì. 
Bằng đến lớn Ngài vì mộ đạo, 

Quyết một lòng khoác áo tu hành. 

Ắt là thành Phật vô sanh, 

Xét cho thật kỹ số đành xuất gia. 

Vua nghe lạ hỏi qua mọi lẽ, 

Vì cớ chi phân kể đôi đường. 

Thầy rằng Thái Tử khi tường, 

Bốn điều hiện tượng tìm đường thoát thân!. 
Đương giữa lúc xa gần vui vẻ, 

Tại đâu vui chia rẽ phụng loan. 

Thảm thay nguyệt khuyết hoa tàn, 

Đau lòng ly biệt lụy tràn tuôn rơi. 


1 Người bệnh, người già, người chết, và vị tu sĩ. 
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Xanh lồng lộng màn trời một tấm. 
Trắng minh mông biển thắm bao la. 

Ô hô! Hoàng Hậu MA-DA(M), 

Bảy ngày sanh sản vừa qua thăng hà. 
Con còn nhỏ vợ đà khuất bóng, 
Dưỡng ấu nhi hướng vọng vào nàng, 
GÔ-TA-MI(6otzm) thứ hậu đảm đang 
Tận tâm giáo dưỡng Tử Hoàng từ đây. 


Năm sáu tuổi tuyển thầy học hỏi. 
Toàn bậc kỳ tài giỏi chuyên môn. 
Đông cung được nức tiếng đồn, 

Văn hay võ giỏi tính khôn lạ đời. 

Thấy tánh trẻ sớm thời đỉnh ngộ. 

Nhớ lời thầy bàn số năm xưa. 

Vua bèn kiếm cách ngăn ngừa. 

Giữ sao Thái Tử sớm trưa trong lầu. 
Xây ba tòa đài cao lộng lẫy. 

Chọn gái trai đồng thảy một trang. 
Cho cùng Thái Tử hiệp đoàn. 

Vui vầy bạn tác an nhàn thâm cung. 
Vừa mười sáu) hình dung tuấn tú. 
Đức Đông Cung khí vũ hiên ngang. 
Vua cha kén gái nhành vàng. 

Con vua một nước lân bang cùng Ngài. 
Bề đức hạnh đành ai sánh lại. 

Thắm hoa nhường liễu ngại kém xinh. 
Mặt mày đầy vẻ đoan thanh. 

Cưới cho Thái Tử duyên lành xứng đôi. 
Vua cha lại nhường ngôi cửu ngũ. 
Thêm cung gia bài thú ca xang. 

Trà khuya rượu sớm bĩ bàng, 

Đủ mùi phú túc cao sang trên đời. 
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Già vững dạ dụng mồi trần thế, 
Nhưng tân quân nào có kể chỉ. 

Chẳng qua ăn thuở ở thì, 

Một lòng hiếu thuận phải tùy vua cha. 
Tâm Ngài đã cách xa thế tục, 


Hăm chín) xuân câu thúc buộc ràng. 
Một hôm tâu lịnh phụ hoàng, 

Xin cho ra khỏi hoàng cung xem thời. 
Vua cha dạy khắp nơi y lịnh, 

Buộc kẻ già người bệnh tránh xa. 

Cửa Đông xe giá dạo qua, 

Người người lòe loẹt cửa nhà tốt xinh. 
Vui cảnh vật tâm linh thơi thới, 

Ấy bước đầu Ngài mới trải sang. 
Bỗng đâu lại thấy bên đàng, 

Một già lụm cụm võ vàng xanh xao. 
Hỏi thị vệ người sao lại thế? 

Quan hầu gần kính nể tâu qua. 

Người sanh ắt phải có già, 

Nghe buồn trở lại trí đà vấn vơ. 

Già lụm cụm mắt mờ tai điếc, 

Thời tráng niên oanh liệt còn đâu. 
Bực mình Ngài xét nông sâu, 

Bâng khuâng như oán như sầu nỗi riêng. 
Già ám ảnh không yên tấc dạ, 

Lại dạo chơi khuây khỏa tâm hồn. 


Xe ngài ra phía Nam môn, 

Xem cho biết cách sanh tồn dân gian. 
Thấy trăm họ lầm than vất vả, 

Chẳng mấy người nhàn nhã yên vui. 
Thoạt Ngài gặp một kẻ cùi, 
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Đây mình lở lói tanh hôi khôn cùng. 
Buồn nung nấu Hoàng cung trở lại, 
Phán hỏi rằng bởi tại cớ sao. 

Thị thần giải tỏ âm hao, 

Có thân phải chịu ốm đau tật nguyên. 
Bệnh tật khổ chẳng kiêng giàu khó. 

Cái ách chung nào có riêng ai. 

Nghiệp trần nhiều nỗi đắng cay, 

Thê lương Ngài những vắn dài thở than. 
Gẫm bệnh khổ lòng vàng ái ngại. 

Lấp cơn sầu Ngài lại dạo chơi. 

Thành Tây xe giá tới nơi 

Non xanh nước biếc khắp trời thanh tươi. 
Bước ruổi dung đương vui cảnh vật, 
Bỗng bên đường thấy một tử thi. 

Điểu cầm cấu xé chẳng vì. 

Để Ngài khán tận thây thi rõ ràng. 

Vóc khô khan trông càng thảm đạm. 

Sắc dợt xanh thê thảm khác thường. 
Cảnh tình trông rất thê lương, 

Trở về Ngài những bi thương nhọc nhẳn. 
Đời là khổ muôn ngàn cảnh khổ. 

Bệnh, chết, già thêm chỗ biệt ly, 


Thân người nào có ra gì. 

Phải chăng cõi tạm khi đi lúc về, 
Buồn dồn dập tràn trê tâm khảm. 
Nỗi niềm riêng nặng cảm bên lòng. 
Cuộc đời có có không không. 

Muốn vui lại khổ còn mong làm gì. 
Suy cạn lẽ kiếp thì đáng chán, 

Cõi phù sanh ngao ngán hằng ngày, 
Biết sao tránh khỏi nạn tai, 
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Tìm chưa ra lẽ nền Ngài dạo chơi, 

Ra cửa Bắc lòng hơi hoan lạc, 

Cảnh thôn quê mộc mạc, thiên nhiên. 
Mãn vui tạm dập nỗi phiền, 

Thình lình Ngài thấy trước hiên một Thầy. 
Đã thế phát, vẻ đầy nhàn lạc, 

Thân đắp y mang bát đi ra. 

Trông người đức hạnh ôn hòa, 

Tâm vui lẽ đạo thân xa sự đời. 

Lịnh đình giá buông lời phỏng vấn, 

Vì cớ chỉ ăn bận khác thường. 

Thầy rằng: tôi sải du phương, 

Tu mong thoát khỏi con đường tử sanh. 
Mừng khắp khởi nghe rành lẽ đạo, 
Cũng căn duyên cơ xảo gặp Thầy. 

Bỏ công tìm kiếm đêm ngày, 

Nay đà gỡ được mối dây lo sầu. 


Dường thấu lẽ nhiệm mầu tạo hóa, 
Truyền thị thần vội vã trở ra. 

Về thành tâu lịnh vua cha, 

Nay con quyết chí xuất gia tu hành. 
Cha hết dạ ân cần than thở, 

Con nỡ nào bỏ vợ lìa cha, 

Rồi đây một tấm sơn hà, 

Lấy ai toan liệu nước nhà chung lo. 
Thêm vương tước YÁ-SÔ-THÁ-RA(asodhara), 
Đương hoài thai nay đã muộn màng. 
Sao đành dứt nghĩa tào khang. 

Con đi ắt để cho nàng sầu bị, 

Lòng quả quyết tâu quì trước bệ. 
Nếu vua cha có thể tính xong. 

Ba điều con chỉ ước mong. 
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Đừng già, đau, chết con trông ở đời. 

Thấy con trẻ không dời chí nguyện. 

Làm vua cha liệu biện rối bời. 

Truyền cho quân lính khắp nơi. 

Đêm ngày canh giữ không rời Hoàng cung. 
Phải một nỗi cha không ưng thuận... 

Lại thê nhi cũng bận thửa lòng, 

Âm thầm gạn đục lóng trong, 

Để chờ cơ hội thoát vòng trói trăn. 


Lửa càng dập càng tăng sức cháy. 

Mối đạo tâm phát mãi nhiều lần. 
Duyên kỳ hầu đã đến gần. 

Khiến nên có bốn Thiên thần đến trêu 
Hóa hình người đặng khêu lòng đạo. 
Nhắc cho Ngài bệnh, lão, tử, Tăng. 
Viêm lương dày xéo trói trăn, 

Tiếc chỉ những cái không cần phải lo. 
Giờ khắc qua mau so tên vút, 

Hoàng hậu đà đến lúc trổ hoa, 

Sanh trai khuôn đúc giống cha 

Từ đây có RA-HẦU-LA(R:+) nối dòng. 
Vui thay buổi vợ chồng, đoàn tụ, 
Hạnh phúc này tròn đủ một tòa, 

Vui này dường gió thoảng qua, 

Trí Ngài vơ vẩn xuất gia tu hành. 

Rày quyết chí thật hành lẽ đạo, 


Nhân Hoàng cung huyền náo trào thần. 
Yến diên thiết đãi quan quân, 

Nên bề canh giữ kém phần khắc nghiêm. 
Mất dịp may không tìm lại đặng, 

Ngài mật truyền căn dặn CHAN-NA(Gamn2) 
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Đêm nay vừa lúc canh ba, 

Thắt yên “Kiền Trắc” wnhak2) đợi ta ngoài vườn. 
Tạm cất lạc dáng cương chực sẵn, 

Y lịnh truyền lắng lặng thi hành. 

Còn Ngài cất bước dạo quanh, 

Bồi hồi như thể chim xanh mắc lồng. 
Giờ khắc hỡi! Càng trông càng chậm, 
Mãi ven trời màn thẩm phù dung. 

Bước lần vào đến thâm cung, 

Chực nhìn Hoàng hậu giấc nồng đương an. 
Thấy vắng lặng vội vàng ra các, 

Bước thản nhiên khí phách không vừa. 
Bỗng Ngài nhớ lại buổi trưa, 

Đã sanh Hoàng tử mà chưa xem tường. 
Trở bước lại bên giường xem mặt, 

Giã vợ con an lạc nơi tòa. 

Quay mình mạnh dạn bước ra, 

Dẹp sầu Ngài nhắm vườn hoa tiến hành. 
Đường vắng vẻ đêm thanh gió lạnh, 
Rạng chơn trời một mảnh gương nga, 
Tuyết Sơn dạng ló xa xa, 

Thầy trò lên ngựa bôn ba khởi hành. 


Buông tay khấu lên ghềnh xuống thác, 

Nẻo xa xăm man mác cõi lòng; 

Quạ vàng đổ lửa trời Đông, 

Ghìm cương xuống ngựa rừng tòng tạm an. 
Cởi áo mão đai cân châu ngọc, 

Trao cho chàng nghĩa bộc tin yêu. 

Người mau lên ngựa về triều, 

Tâu qua Hoàng phụ mấy điều của ta. 

Lạy vua cha thân già an dưỡng, 

Lấp cơn sầu chớ tưởng chỉ con. 


588 


1. Kệ Tiểu Sử Phật Thích Ca (KX) 


Sau này quả phước được tròn, 

Đắc đạo về độ cha còn gặp con. 

Liền cắt tóc hư không nhắm liệng, 

Ngó theo lằn, Ngài nguyện một lời. 

Sau dầu chí cả không dời, 

Khiến nên mớ tóc đừng rơi xuống trần. 
Trời Đế Thích(5z4) đích thân thâu nhập, 
Đạo Lợiãatmsa) cụng vào tháp miên trường. 
Từ đây thầy tớ chia đường, 

Tớ về thầy lại qua Vương Xát4⁄ø4”2) thành. 
Nơi rừng vắng tu hành lánh tục, 


A-LA-RA(4z2) cùng ÚC-ĐA-CA(04daks), 
Hai thầy truyền đạo sâu xa, 

Từ đây gọi GÔ-TA-MA(6øam+) là Ngài. 
Tu theo cách đọa đày khổ hạnh, 

Nào nhịn ăn, chịu lạnh hãm mình. 

Chỉ lo cầu Sám niệm Kinh, 

Đủ điều khắc khổ công trình xiết bao. 
Hầu hết sức đạo sao chẳng tỏ, 

Lễ tử sanh chưa rõ nguyên nhân, 

Đắn đo tính thiệt so hơn, 

Biết không thấu đặng lý nhân nhiệm mâu. 
Chịu thất bại mong cầu nơi khác. 
Tách riêng rồi tìm các rừng sâu. 

Một mình hành đạo lần đầu, 

Thanh cao oai đức phục thâu năm trò. 
Rừng khổ hạnh Ú-RÚ-HUÊ-LÁ(»e12), 
Chịu nhọc nhẳn ròng rã tháng ngày, 
Dầu bao khổ cực chỉ nài. 


Tham thiền lại với năm thầy Trần Như(Kondañfg), 
Luống định trí trầm tư mặc tưởng. 
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Cuộc ảo huyền ảnh hưởng từ đâu. 
Quanh năm thức suốt đêm thâu, 

Cơm ngày một hạt dãi dầu nắng mưa. 
Lòng tỉnh tấn sớm trưa không nghỉ. 
Thân mỏi mòn thần chí không dời. 
Khắt khe gần sáu năm trời, 

Một hôm dường phải đứt hơi cuối cùng, 
Ngất một lúc ung dung lại tỉnh. 

Rồi cũng ngồi thiền định xét suy. 

Ta tu khổ hạnh ích gì, 

Hành thân hoại thể được chi mà hòng. 
Suy nghĩ chính rồi không do dự. 

Đã quyết lòng bỏ sự nhọc công, 

Lần hồi Ngài đến bên sông, 


Tắm xong thân thể dường không vướng trần 
Dịp may có một nàng gái tín, 

Dâng cho Ngài cơm chín sữa dê. 

Ăn rồi cầm bát mân mê, 

Hư không lại nguyện tỉ tê một mình. 
Nếu đạo quả công trình phải được, 
Khiến bát này trôi ngược dòng sông. 
Nguyện rồi liệng bát giữa dòng, 

Lạ thay cái bát ngược dòng trôi lên. 
Trôi một khúc chìm liền xuống đáy, 
Nức tiếng vang chạm phải bát xưa. 

Từ đây vững dạ có thừa, 

Mỗi ngày ăn một buổi trưa như thường. 
Năm đệ tử xem dường thấy lạ, 
GÔ-TA-MA(6otazm3 rày đã ngã lòng, 

Thôi đành bỏ gã cho xong, 


1. Kệ Tiểu Sử Phật Thích Ca (KX) 


Nhắm vườn Lộc Giả(Mø«z42) thong dong trở về. 
Riêng Ngài lại chẳng hề sợ nhọc. 

Vào rừng sâu dựa gốc Bồ Đề(ø4, 
Ngồi yên Ngài phát lời thê. 

Nếu không đắc quả không hề dậy đi. 
Ngồi thiền định đang khi yên tịnh. 

Mới đêm đầu nhập định dễ dàng. 
Muôn trùng ánh sáng hào quang. 
Chơn như hiển hiện vẹt màn vô minh. 
Tâm sáng suốt thức linh nhớ kỹ 

Canh một dùng trí tuệ xét rành. 

Kiếp Ngài từ mới cấu sanh. 

Tinh tường hiểu rõ sự tình thế gian. 
Canh hai lại xét sang nỗi khổ. 

Nguyên nhân đưa vào chỗ luân hồi. 
Tử sanh, sanh tử không rời, 

Sáu đường ba cõi cuốn lôi rõ ràng. 
Nguyên nhân khổ con đường để diệt. 
Mãn canh ba giải quyết mới xong, 

Sao Mai vừa mọc trời Đông. 

Nghiễm nhiên Ngài đắc Lục-thông hoàn toàn, 
Thành Chánh Giác oal vang rực rỡ. 

Ma Vương, cùng thầy tớ đều trừ. 

Bốn mươi chín bữa trầm tư. 

Rừng này tạo hưởng Hữu dư Niết Bàn, 


Chư Thiên mách hai chàng đến lễ. 
BẠC-LỆ-CA(®halita), DA-LỆ-PHÙ-BA(7apuss), 
Trước Ngài dừng bước lân la. 

Cúng dường lễ Phật xin làm Thiện Nam 
Phật muốn thâu đồ đem dâng cúng, 
Ngặt tay không sử dụng làm sao. 

Phạm Thiên biết ý hiện vào, 
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Kính dâng bát đá để sau Ngài dùng. 

Dưới Bồ Đề ung dung suy nghĩ. 

Đạo ta tâm sở dĩ cao thâm, 

Chúng sanh là hạng tối tăm. 

Làm sao hiểu thấu ta tầm truyền ra, 

Đại Phạm Thiên kinh la chẳng xiết. 

Thôi chúng sanh tiêu diệt còn đâu. 

Ba lần hiện đến khẩn cầu, 

Thế Tôn nhậm ý, bắt đầu khai duyên. 

Dời chốn ấy về miền LỘC GIẢ(Muadz), 
KIỀU TRẦN NHƯ(“2242) năm vị ngồi hầu. 
PHÁP LUÂN(Đhammacala), Phật chuyển lần đầu, 
Năm thầy tỏ ngộ phục thâu rõ ràng. 


Nối kế tiếp hàng ngàn đệ tử, 

Khuyến hóa người bỏ dữ theo lành. 
Ngày ngày mang bát xin ắn, 

Đạo mầu vô thượng phổ hoằng thế gian. 
Vua hay con hoàn toàn đắc quả, 

Sai người qua VƯƠNG XÁ(#Zzø2"+) thỉnh về. 
Triều thần nghinh tiếp chỉnh tà, 

Phụ vương cố ép Phật về ngôi vua. 

Dùng đạo lý hơn thua bày vẽ, 

Nên vua cha hiểu lẹ vô cùng. 

Chỉ còn Hoàng hậu Đông cung, 

Thấy Ngài tủi phận không ngừng lụy rơi. 
Trước cảnh ấy Phật thời thuyết pháp, 
Độ vợ con cùng khắp trào đường. 

Rồi Ngài lại cũng du phương, 


Vì thương nhân loại còn đương khổ nàn. 
Bốn mươi lăm năm tràng đăng đẳng, 


Cứu độ đời Ngài chẳng biếng lười. 
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Đến khi tuổi chẵn tám mươi, 

Tuy già cũng ráng độ người trầm oan. 
Trước ba tháng lên đường tịch diệt, 
Dạy học trò chớ có tiếc chỉ. 

Miễn lời giáo huấn nhớ ghi, 

Tử sanh công lệ chẳng chỉ phải buồn. 
Tuy đau yếu, dạy luôn không nghỉ. 
Lần về thành KÚ-SÍ-NA-RA(usinarg), 
Giữa đường gieo được giống lành 

Y vàng dâng cúng Phật đà nhận thâu 
Đem y ấy mặc hầu cho Phật. 
A-NAN-ĐA(2nsn4) thấy thật rõ ràng. 
Trong người Phật phóng hào quang 
Làm cho y mất sắc vàng lộ ra. 

Phật cho A-NAN-ĐA biết chắc. 

Đời NHƯ LAI biến sắc hai lần, 

Đêm Thành đạo, đêm Niết Bàn. 

Đêm nay Phật ắt vào đàng bất sanh, 
Cùng đệ tử đồng hành đến tận. 

Rừng SA-LA kế cận HÍ-RANH-NHẤ(rañãavari), 
Phật lên tảng đá nằm nghiêng. 

Đầu day hướng Bắc, Tây thiên trông về. 
Dặn đệ tử mựa hề sơ thất. 

Ta tịch rồi KINH LUẬT là Thầy 

Ân cần tin giữ hằng ngày 

Ráng tu cho thoát nạn tai cõi trần. 
Dặn vừa dứt gom thần nhập định. 

Rồi vào luôn tịch tịnh NIẾT BÀN. 

Còn thân dùng lửa thiêu tan. 

Lấy tro đem để tháp vàng thờ chung./. 
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2. KỆ TIỂU SỬ PHẬT (HK) 
-—->».Š#.sể--- 


1. Khai Dòng Thánh Sử 
Kính lạy Phật toàn tri diệu giác 
Đấng Đại Hùng giải thoát tử sanh 
Đại bi đại trí trọn lành 
Trời người quy ngưỡng tứ sanh nương nhờ 


Kính lạy Đạo chân thường tỉnh thức 
Pháp thậm thâm thánh đức hiển minh 
Lương phương cứu khổ hữu tình 

Ba tòa tạng báu uy linh nhiệm huyền 


Kính lạy Tăng phước điền cao cả 

Thừa Như Lai hoằng đạo thâm sâu 
Đức thanh tịnh hạnh vô cầu 

Rạng ngời tam học nêu cao gương lành 


Giữa cuộc thế xoay vần khổ lụy 

Thiên hùng ca vạn kỷ còn lưu 

Ngàn năm một đóa vô ưu 

Trọn đời thánh thiết, thiên thu rạng ngời. 


2. Phúc Mệnh 
Ưu đàm hoa thiện sanh một thuở 
Vạn năm sau còn tỏa linh hương 
Công đức kết tụ chân thường 
Trải vô lượng kiếp tìm đường cứu sinh 


Ba-la-mậtŒ4ram?) nở tình Bồ Tát 

Quyết đạt thành Diệu Giác Biến Tri 

Gương lành thù thắng nan nghì 

Hùng tâm đại nguyện cứu nguy cõi đời 
Kiếp áp chót: cung trời Đâu Suất(T⁄/4) 

Rõi nhãn thông nhìn khắp thế gian 

Thấy trung Ấn Độ lạc bang 

Ca Tỳ La Vệ(Kapilavahu) duyên bay phúc vàng 
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Hoa mạn-đà tung mây khoe sắc 

Chim tần già dìu dặt ca thanh 

Ngài từ thiên giới giáng sanh 

Vào lòng Phật - mẫu viên thành nguyện xưa 
Đức Ma Da(2) vốn vừa hiếm muộn 

Lại ngày đêm mong muốn quý nhi 

Miếu cao đền tháp sá gì 

Dốc lòng cầu nguyện lắm khi mỏi mòn 
Chợt một hôm cung son hiển mộng 
Khắp hoàng môn hương lộng ngạt ngào 
Mây lành tỏa sắc muôn màu 

Đại linh bạch tượng nhập vào thánh thai 


Chín tâng cao rèm che trướng phủ 

Quan khâm thiên tiên liệu tương lai 
Hoàng triều rồi sẽ nối ngôi 

Anh khôi tú lệ dám đương con trời 

Biết điềm lành Phạn Vương hoan hỷ 

Đức Ma Da4) trăm vị kiêng khem 

Giới điều nết hạnh đoan trang 

Đêm ngày thanh tịnh đợi duyên mãn bồn 


3. Đản Sanh 


Lum-Bi-Niứumbm?) thư thới tâm hồn 

Dạo gót mây tay với long hoa 

Tinh linh trời đất hiện ra 

Ngôi sao vô tỷ Sĩ-Đạt-TafSi44hata) giáng phàm 
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Tứ Thiên Vương quan tâm hầu hạ 

Đại long vương phún nhẳ mưa sương 
Chư tiên hoa rắc cúng dường 

Ba cõi rúng động thanh dương chói lòa 


Bảy bước đi liên tòa kết nụ 

Chỉ đất trời thượng hạ tuyên ngôn 
“Như Lai vô thượng chí tôn 

Thân này kiếp chót vĩnh tồn vô sanh” 


Khắp ba cõi chúng sinh hoan lạc 

Chín tâng không thiên nhạc reo vang 
Mở ra trang sử huy hoàng 

Ngàn năm In nét bước chân vào đời 
A-Si-Ta(4s4) non xanh tu ẩn 

Chợt động tâm chiêu cảm nguyên nhân 
Vội dùng thần lực vượt ngàn 

Xin gặp thánh ấu long nhan bái mừng 


Trước thánh quân nghiêng lưng phủ phục 

Chợt hoàng nhi đặt gót lên đầu 

Đại tiên biết chuyện cơ mầu 

Khóc cười rồi lại kính tâu sự tình 

“Khóc là khóc thương mình bạc phận 

Chẳng được nghe giáo huấn của Ngài 

Mai sau thành bậc Như Lai 

Tôn sư vô thượng bốn loài hàm ân” 

“Cười là cười duyên phần sanh chúng 

Triệu năm kia vốn chẳng có ai 

Muôn loài thoát khổ được vui 

Thấm nhuần Chánh Pháp trời người hân hoan” 
4. Niên Thiếu 

Đức Ma Da(2) viên toàn phước báu 

Bảy ngày sau Đâu Suất(72) hóa sanh 
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Giờ đây nụ điểm đầu cành 

Nhờ tay kế mẫu viên thành thắng hoa 
Thương thái tử hậu vận âu lo 

Tịnh Phạn Vương lòng chẳng an vui 
Sợ con từ bỏ ngai vàng 

Sợ mai bóng xế bẽ bàng thâm cung 


Tuổi vừa lớn hình dung tuấn tú 

Mọi vinh hoa phú quý trưng bày 
Cung vàng điện ngọc chói lòa 

Đến đi nhung lụa gấm hoa sẵn dành 


Vườn ngự uyển sắc lành tú mậu 
Màu cung môn tỉnh đấu quang minh 
Cung nga thể nữ diễm tình 

Vũ ca dìu dặt cung nghinh tứ bề 


Mười sáu tuổi kén tìm mỹ nữ 

Nàng Da Dufữso#zr2) hàm tiếu sắc hương 
Mây xanh phơi phới cung đường 

Còn giăng tơ đỏ mà giương cánh thần 
Từ nết hạnh tánh tâm vô lượng 

Đấn tài hoa thiên hướng khôn nghì 
Nói năng cư xử khiêm toàn 

Học hành tư cách khác gì phượng long 
Vui cung cấm thong dong ngày tháng 
Tuổi thanh xuân trong sáng hồn nhiên 
Bốn mùa nhạc trỗi tiên thiên 

Ngày đêm hoan lạc vô ưu vô phiền 


Lầu tránh nóng muôn hoa nở rộ 

Đình thanh lương trăng gió thanh tao 
Sơn hào hải vị ngọt ngào 

Lầu son gác tía thiên lao giữ gìn 


2. Kệ Tiểu Sử Phật (HK) 


5, Đối Diện Thực Tại 


Bình minh nọ trình tâu vương phụ 
Ra hoàng môn ngự giá dạo chơi 
Vua cha lòng dẫu y lời 

Lệnh cho già bệnh kịp thời tránh xa 


Chốn đô thành trầm hoa bái vọng 

Khắp đế kinh dập dìu xinh tươi 

Nam thanh nữ tú vui cười 

Cửa nhà quang đãng người người hoan lạc 


Lòng thái tử rộn ràng sung sướng 

Cảnh thanh bình ví tưởng thiên cung 
Cười vui xa giá thong dong 

Muôn dân hạnh phúc thế này dám mong 


Chợt cụ già răng long tóc bạc 

Chân run run ngơ ngác bên đường 
Lưng còng má hóp trơ xương 

Thân hình tiều tụy mà thương não lòng 


Hôm sau nữa cửa đông bỏ lại 

Ghé cửa nam gặp phải bệnh nhân 
Phong cùi lở loét thương tâm 

Tanh hôi ruồi nhặng bám đầy trên thân 
Lòng ngao ngán cửa tây xa giá 

Gặp tử thi xác rã thịt tan 

Bọ dòi nhung nhúc mủ vàng 

Ác cầm cắn xé kêu vang thảm sầu 


Thấy khổ cảnh nghiêng đầu gạt lệ 

Gẫm nhân hoàn chịu lẽ tử sinh 

Ốm đau già chết bên mình 

Chẳng ai thoát khỏi khổ hình thường nhiên 


Bước hồi cung nặng triền ách phược 
Đời thế ư hạnh phúc giả thôi 

Bánh xe sinh tử quay hoài 

Mù tăm vô định cõi người nào an 
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6. Thoát Tục 
Ra cửa Bắc lòng đang chán nản 
Gặp sa môn thanh thản đến gần 
Đắp y mang bát thoát trần 
Từ hòa nét mặt nhàn vân gót hài 


Xe dừng lại chắp tay tham vấn 

Hỏi căn nguyên ăn bận khác thường 

Lý do độc bộ du phương 

Bánh cơm bố thí bên đường là sao 

Thầy khất sĩ khẽ chào khiêm tốn 

Nhìn vương tôn nhu thuận đáp rằng 

Xả ly ấy hạnh bần tăng 

Cơm mười phương góp tín tâm mọi nhà 


Lẽ sống chết bệnh già chi phối 

Bận lòng chi muôn mối lợi danh 
Xuất gia tìm ánh đạo vàng 

Con đường bất tử Niết Bàn vô sanh 


Như hết bệnh mắt lành được sáng 

Lòng Đạt-Tai44ha:4) quang rạng như gương 
Bấy lâu ngủ giấc mộng trường 

Tu là giải thoát đế vương chẳng màng 


Hăm chín tuổi cung vàng từ ly 

Lìa thê nhi luyến ái bên lòng 

Đêm cùng Sa-Nặc(Œan»“) ruổi rong 
Vó câu Kiền Trắc vượt dòng Nô Ma 


Cởi cẩm bào nhung hoa sang cả 

Lìa gươm thiêng đoạn xả tóc xuân 

Tóc gươm gói lại ân cần 

Nhờ người tín bộc tấu trình phụ vương 
Giữa rừng già tuyết sương đằng đẳng 
Ăn trái chua củ đắng qua ngày 

Đôi khi đọt lá rễ cây 

Sá chi huyễn thể miễn dầy công phu 


2. Kệ Tiểu Sử Phật (HK) 


7. Tâm Đạo 


Đr ng _—~ Yd\& 


Ngọc trong đá dễ đâu tìm gặp 

Biết ai người hội nhập lý chân 
Ngược xuôi vạn nẻo xa gần 

Cao nhân khó gặp Pháp môn nan cầu 


Bỏ rừng thấp thâm u quyết chí 
Vấn chân sư ẩn sĩ đã nhiều 

Con đường giác ngộ cao siêu 

Vẫn đang mù mịt bạt ngàn cô liêu 


Rừng khổ hạnh sáu năm gian khổ 
Quyết nhịn ăn nhịn thở xem sao 

Bế môn tai óc đớn đau 

Một hôm ngất lịm khác nào thây khô 


Được sống lại may nhờ bát sữa 
Sú-cha-taS) tín nữ cúng dường 
Lắng nghe sinh lực hồi lần 

Nhận ra minh mẫn tinh thần xiết bao 
Đàn Đế Thích ngàn cao lay tỉnh 

Xé mây xanh tuyệt đỉnh vang ngân 
Chợt đâu một phím tơ trầm 

Chợt đâu cao vút giữa vời đứt tung 
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Thiên tôn chủ ngỏ lời nhắc nhở 

Đời tu hành giống tợ đàn kia 

Quá căng dây sẽ đứt lìa 

Quá chùng vô dụng chẳng vừa âm giai 
Hai cực đoan kéo dài lầm lạc 

Cũng chỉ là bất cập rỗng không 

Đắm say lợi dưỡng giấc nồng 

Cực hình khổ hạnh ngược dòng thánh lưu 
Gẫm đến đây đèn mờ thoắt sáng 

Nhìn trời cao quang đãng lạ thường 

Từ nay Trung Đạo là đường 

Định tâm thiền tuệ vầng dương giữa lòng 


8. Đắc Đạo 


Bát khất thực thả sông trôi ngược 

Chỉ dòng xanh nguyện ước nan nghì 
Tham thiền dưới cội Bồ Đề 

Quyết thành chánh giác lời thề trăng sao 
Nhớ quá khứ tiền thân nhiều kiếp 

Từng thời gian chi tiết đủ đầy 

Từ cõi kia đến cõi này 

Tuệ minh túc mạng chứng ngay canh đầu 
Thấy sanh tử hiểu sâu duyên trước 

Do nhân chỉ có được hôm nay 

Hữu vi năng sở liền tay 

Tử sanh thắng trí canh hai đắc thành 
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Rõ chân tướng ngọn ngành vạn pháp 
Đoạn vô minh kiết thằng ái chấp 
Chính đây đạo cả vĩnh hằng 

Từ nay lậu tận nguyện xưa vẹn toàn 


Thành Phật quả sao mai vừa mọc 

Bậc Đại Hùng Chánh Giác tôn nghiêm 

Ma Vương sợ hãi ưu phiền 

Địa cầu chuyển động chư thiên lạy mừng 


Bảy tuần lễ hưởng an quả vị 

Quán đạo mầu pháp lâu ngự trị 
Thấy đời trần lao phiền lụy 

Biết ai hiểu được thâm sâu đạo lành 


Đức nghiêm tôn phân vân do dự 

Pháp vô sanh bất tử chân như 

Chúng sanh chẳng đủ trí sâu 

Khó thông lẽ đạo khó cầu huyền thâm 
Đấng Phạm Thiên Sá-Ham-Pá- Tí(Sahampaii) 
Nơi phạm cung cảm ý Thế Tôn 

Lo toan mối đạo tồn vong 

Thời gian tay duỗi thần thông hiện kề 


9. Chuyển Pháp Luân 
Đại Phạm Thiên thương đời thống khổ 
Đã trầm luân sanh tử quá lâu 
Thỉnh Như Lai chuyển pháp mầu 
Mắt người ít bụi được hầu thánh kinh 
Như hoa sen xinh đẹp mùa hạ 
Đóa vươn cao đóa lả mặt hồ 
Đóa còn tận đáy bùn nhơ 
Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau 
Pháp vô thượng khổ cầu chi dễ 
Thương nhơn thiên khác thể nghiêm từ 
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Mong Ngài ngự giá vần du 
Vì đời chuyển pháp thiên thu hằng còn 


Phật im lặng thuận lòng hứa khả 

Vầng hào quang bát nhã lung linh 

Nhắm vườn Lộc Giả(Møsd⁄2) ra đi 

Khai duyên giải thoát xiển minh Phật thừa 


Khổ hạnh lâm xưa tình tri kỷ 

Nhóm Trần Như liễu ngộ pháp môn 
Lần đầu Phật chuyển Pháp luân 
Thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành 


Đây là khổ đây nhân sanh khổ 

Đây Niết Bàn vô khổ vô sanh 

Đây đường bát chánh tỉnh anh 

Móng nền giáo pháp hình thành từ đây 
Rồi từ đó Như Lai hóa đạo 

Bước chân thiêng lưu dấu khắp miền 
Khi Trúc Lâmfean2) lúc Kỳ Viên0etavana) 
Thị thành cũng đến lâm tuyền cũng qua 
Hàng đệ tử dưới tòa bốn chúng 

Vào Phật môn Thích chủng đồng nhiên 
Xá Lợi Phất(5ãripu+a) Mục Kiền Liên(Moøøallãna) 
Như Lai trưởng tử nối liên Pháp Vương. 


10. Độ Sanh 
Phật khuyến Tăng hoằng dương đạo cả 
Hãy ra đi mỗi ngả một người 
Vì lòng thương tưởng cho đời 
Xiến minh chánh đạo ba thời toàn chân 
Hồi cố hương đáp ân sinh dưỡng 
Cả hoàng triều quy ngưỡng Phật Đà 
Hàng hàng lớp lớp xuất gia 
Cùng dòng Thích tử chung nhà tình thương 
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2. Kệ Tiểu Sử Phật (HK) 


Đạo giải thoát không phân nam nữ 

Cửa vô sanh chẳng lựa nghèo giàu 

Lệ cùng mặn, máu cùng màu 

Muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương 


Việc giáo-hóa nhiều đường nghịch thuận 
Chuyện ghét thương vốn hẳn đương nhiên 
Vĩnh hằng ánh đạo quang minh 

Hạ nhiên thường tịnh nào vương bụi trần 


Mỗi rạng đông Phật dùng thiên nhãn 

Tìm độ người viên mãn duyên lành 

Sáng ra khất thực trì bình 

Buổi chiều thuyết pháp độ sanh hằng ngày 


Vào buổi tối Như Lai huấn thị 

Hàng xuất gia y chỉ tịnh tu 

Canh khuya thiên chúng đến hầu 

Phật ban pháp nhũ nhiệm mâu khai tâm 


Thương chúng sanh mê lầm khổ nạn 
Bốn lăm năm chẳng quản gian truân 
Xa gần thành thị thôn lân 

Nơi nơi lưu dấu bước chân Đại Từ 


Gióng trống pháp người mê chợt tỉnh 

Uy pháp vương đại định ma quân 

Chư thiên nhân loại hân hoan 

Vị nguồn thánh thủy phiền toan nhạt mầu 


11. Đạo Tròn Duyên Mẫn 
Mắt lắm bụi rửa lâu cũng sáng 
Người nghiệp dày cũng đặng giảm khinh 
Chúng sanh dù lắm mê tình 
Nhờ nghe Chánh Pháp cũng thành thiện nhân 
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Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn 

Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên 

Thâm sâu diệu pháp giáo truyền 

Chúng sanh lãnh hội thực hành tỉnh chuyên 


Nay bốn chúng hiểu rành nghĩa lý 
Khéo thực hành y chỉ pháp môn 
Khéo tuyên thuyết pháp chánh chơn 
Khéo dùng biện giải dị đồng đả thông 


Đã đến thời Thế Tôn xả thọ 

Đại sự này công bố chúng Tăng 
Tháng tư trăng sáng ngày Rằm 

Như Lai diệt độ tại thành Ma-La(M4l4) 


Bữa cơm cuối Chun Đa dâng cúng 
Phật lại cùng Tăng chúng ra đi 
Bước chân in dấu Đại Bi 

Nghĩ cho hậu tấn sá gì đường xa 


Câu Thi Naf(“«szz) phồn hoa muôn sắc 
Rừng Sa La tỏa ngát thanh hương 

Tín nhân hiến cúng y vàng 

A Nan(2nan4) hầu mặc mà lòng ngạc nhiên 


Màu da Phật khiến y chợt tối 

Ánh linh quang sáng chói lạ thường 
Thế Tôn bi mẫn nói rằng 

Màu da tỏa sắc hai lần mà thôi 

Một vào lúc Như Lai đại ngộ 

Hai là khi diệt độ mãn phần 

Đêm nay thời khắc đã gần 

Như Lai đại bát Niết Bàn vô sanh. 


2. Kệ Tiểu Sử Phật (HK) 


12. Viên Tịch 


Ngài A Nan(2nan44) khóc than bi lụy 

Bậc Thượng Nhân Pháp Vương còn đâu 
Vầng dương vụt tắt trên đầu 

Trời cao sụp đổ, địa cầu chuyển rung. 
Khẽ an ủi vô cùng bi mẫn 

Đức Thế Tôn căn dặn ít lời 

Tử sinh định luật cõi đời 

Có khi vui khổ có thời hợp tan 

Pháp và Luật khuôn vàng trần quý 
Chính là thầy tu học từ nay 

Nghĩa văn giảng dạy phân minh 

Tứ phần giải thoát đoạn dây kiết thằng 


Trong Tăng chúng ai cần khuyến giáo 
Có điểm nào lẽ đạo chưa thông 

Pháp chi nghi ngại phân vần 

Nên đem ra hỏi Thế Tôn chỉ bày 

Đã đến giờ Như Lai diệt độ 

Mong các thầy suốt thông huệ tu 

Ba lần cất giọng từ bi 

Chúng Tăng im lặng tựa như tham thiền 
Vào phút cuối Ngài khuyên đệ tử 

Phải liễu tri đại sự tử sanh 
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Ngày đêm tu niệm tỉnh cần 

Hữu vi tự tánh xưa nay vô thường 

Song Long Thọ tàn lay hương ngát 

Phật nằm nghiêng đầu hướng Bắc phương 
Uy nghi tư thế Sư vương 

Liên thiền xuất nhập Thế Tôn Niết Bàn 


Theo thể thức Chuyển Luân! Đại Đế 

Lễ trà tỳ di thể Như Lai 

Hư không từng đợt thiên hoa 

Vang ngân kinh nguyện lệ nhòa bi thương 


13. Lời Kết (Lửa Tam Muội) 
Lửa Tam muội tự nhiên hóa hiện 
Xá Lợi châu miên viễn ngàn sau 
Hằng bao thiên kỷ tôn xưng 
Pháp thân bất diệt thâm sâu rạng ngời 


Ngài ra đời tự thân giáo hạnh 

Đức Thượng Tôn hiển thánh ai bì 
Vầng trăng viên mãn trí bi 

Xuất phàm một thuở sử ghi bối vàng 
Pháp và Luật bốn ngàn tám vạn 

Lời Thế Tôn ba tạng bảo lưu 

Trải bao tuế nguyệt xuân thu 

Cõi đời còn khổ chuông từ còn ngân 
Chúng con nay bốn hàng hữu học 
Nén tâm hương xưng tán Tôn Sư 
Lời xưa vọng đến hôm nay 

Nguyện noi theo gót Như Lai trọn lành./. |HK] 


1 Cakkavat. 


3. Kệ Phật Nhập Niết Bàn (KX) 


3. KỆ PHẬT NHẬP NIẾT BÀN 
(Kinh Xưa) 


Thuở Đức Phật tám mươi tuổi thọ, 
Bốn mươi lăm hạ võ vẹn toàn. 

Lúc Ngài gần nhập Niết Bàn, 

Còn châu du, độ khắp hàng sanh linh. 
Thành Ba Quaf+) hành trình tân khổ, 
Cùng học trò vào độ năm trắm. 

Chi nài bao dặm xa xăm, 

Vì thương nhân loại vĩnh trầm thế gian. 
Đến chốn ngự dưới tàng cây cả, 

Giữa vườn xoài của gã Chun-Đá(n4z), 
Chủ vườn thấy rõ Phật Đà, 

Nỗi mừng chẳng có chỉ mà cân phân. 
Đến trước Phật ân cần đảnh lễ, 

Bạch thỉnh Ngài, tôn thể ngự an. 

Phật bèn thuyết pháp răn khuyên, 
Giải rành đạo quả độ liền chủ nhân. 


Chun-Đá(4) được ngộ phần diệu pháp, 
Thỉnh Thế Tôn cùng Giác Thanh Văn. 

Về nhà bố thí trai Tăng, 

Sắm sanh thực phẩm thành tâm cúng dường. 
Món thịt lợn mùi hương vị hậu, 

Dâng Thế Tôn tỏ dấu hân hoan. 

Phật dùng nhưng vẫn lo toan, 

Biết là thịt độc cấm đoàn Tỳ khưu. 

Sợ liên lụy Ngài mưu dứt hại, 

Dạy thịt dư kíp! phải chôn ngay. 

Lễ xong trở lại vườn xoài, 

Thọ bệnh kiết ly tại ngày hôm nay. 

Bệnh trầm trọng thêm hoài không dứt, 


1 Kíp = kịp: mau le. 


Phần V.V: Rằm Tháng Tư 


Ly nhiều lần hết sức chuyển di. 

Nhưng Ngài nhẫn nại ra đi, 

Dắt Tăng chúng giả chốn ni khởi hành, 
Qua nước khác, đồng thanh trực chỉ. 
Nhắm sang thành Kú-Sí-Na-Ra(usinara) 


Dặm trường cách trở còn xa, 

Thế Tôn mệt nhọc rẽ qua bên đường, 
Đã nóng nảy lại thêm khát nước. 

Dưới cụm rừng dừng bước nhìn quanh, 
Thấy nước vẫn có gần bên, 

Truyền A Nan(2z4) múc dâng lên Ngài dùng. 
A Nan(an4) lại bạch cùng Đại Giác. 
Ráng đến gần chốn khác múc dâng. 
Nước đây đục lộn cặn bùn. 

Vết xe thương mãi muôn trùng vừa qua. 
Đức Thế Tôn thiết tha nhiều lượt. 

Rằng: Ta đương khát nước lắm ôi! 

A Nan(2nan42) thương Phật vô hồi. 

Mang bình múc nước đục, rồi dâng lên, 
Lạ thay nước trở nên trong sạch. 

Nhờ phước Ba-la-mậtf4rzm) của Ngài. 
Độ rồi, cũng vẹt góc gai. 


Băng rừng, tẻ tắt, một ngày đến nơi. 

Tới quốc độ, mòn hơi kiệt lực, 

Thế Tôn vào lập tức vườn hoa, 

Của vua Kú-Sí-Na-Ra(tusnar3), 

Muôn phần tốt đẹp, cỏ hoa đủ màu. 

Song Long thọ nhành giao mát mẻ, 

Tảng đá to, đẹp đẽ, chỉnh tà. 

Đứng ngay giữa rạng sum suê, 

Truyền A Nan(4nz4) trải tăng già lê! Ngài nằm. 


1 Sanghati: y tăng già lê (2 lớp) của vị Tỳ khưu. 
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3. Kệ Phật Nhập Niết Bàn (KX) 


Khi an ngọa đầu nhằm hướng Bắc, 

Nằm nghiêng mình day mặt Tây phương. 
Thế Tôn nhất định một đường, 

Đến giờ nhập diệt vẫn nương chốn này. 
Ân đức cảm đôi cây Long thọ, 

Trổ hoa lành ý tỏ cúng dường. 


Dạy A Nan(fan44) kíp lên đường. 

Tâu vua MÁ-LÁ(⁄+!2) ngài tường âm hao, 
Rằng Như Lai đã vào vườn ngự; 

Xin chốn này để dự Niết Bàn, 

Vua nghe sắm sửa vội vàng. 

Nhắm vườn Thượng Uyển vua dời chân sang. 
Trên thiên sàng Phật gần đuối sức, 

Văn tắt lời độ bậc Chí Tôn. 

Mãi chiều khuất bóng hoàng hôn, 

Vua về với một tâm hồn ủ ê. 

Đêm khuya khoắt, tứ bề vắng vẻ, 

Bỗng đạo sĩ lặng lẽ từ xa. 

Vị này có tên Sú-Phách-Đá(Subhadda), 

Xin vào yết kiến Phật Đà một phen. 

Đức Chánh Đẳng đang yên tịnh trí. 

Nên A Nan(nan4) sở dĩ cản ngăn, 

Phật hay bèn dạy A Nan(nand¿), 

Muốn hỏi kinh luật, cho người vào đây, 


Dáng sợ sệt vẻ đầy cung kính. 

Lạy Phật rồi trấn định ngồi an, 

Nghiêng đầu hướng đến thiên sàng. 

Hỏi Phật những việc nghỉ nan của mình, 
Bạch Đại Giác thuyết minh Chánh giáo, 
Có Sa Môn ngoài đạo của Ngài. 

Pháp hành có được lầu dài. 

Tâm Phật có vọng, sợ hoài hay không? 
Tùy lời hỏi, đáp rằng không có, 
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Nhóm Sa Môn ngoài ngõ Như Lai. 

Pháp hành thật chẳng lâu dài, 

Tâm Phật chỉ có yên hoài mà thôi, 
Chẳng sợ hãi, dứt rồi vọng móng, 

Sanh như chơn của giống phi cầm, 

Bay trong không khí bao năm, 

Chẳng rơi dấu tích khá tầm trên không, 


Sú-Phách-Đá(Subha444) dứt lòng nghÌ ngại, 
Nghe pháp rồi cúi lạy Thế Tôn. 

Xin Ngài cho phép nhập môn, 

Xuất gia theo đạo bảo tôn căn cơ. 

Phật cho phép rồi nhờ đạo hữu, 

Lễ xuất gia thành tựu buổi này. 

Ấy là học trò chót đây. 

Lễ xong Phật dạy cho thầy cần chuyên. 
Sú-Phách-Đá(Subh+244) tham thiền nhập định, 
Cố gắng cho yên tịnh nỗi lòng. 

Chỉ trong chốc lát cần công. 

Đắc A-la-hán suốt thông hoàn toàn. 
Thắm thoát đã đêm trường đúng nửa. 
Phật mở lời dạy sửa chư Tăng 

Lấy điều kinh luật làm răn, 

Cùng là Tam Học phải hằng nhớ ghi. 
Bấy nhiêu đó, giáo di tối hậu. 

Rồi Ngài cho hiểu thấu sự tình. 

Rằng trời vừa đúng bình minh, 

Như Lai ắt nhập vô sanh Niết Bàn. 
Khắp đệ tử về hàng La Hán, 

Khi nghe rồi chỉ quán nén thương, 

Vô ngã, Khổ não, Vô thường. 

Ba tướng xét rõ nhờ đường huệ minh. 
Riêng A Nan(fnan4) liên thỉnh kêu khóc, 
Bỏ ra đi dựa gốc cửa ngoài. 

Kể rằng: Đại Giác hỡi Ngài, 
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3. Kệ Phật Nhập Niết Bàn (KX) 


Rất nhiều ơn đức cao dày lắm thay, 

Nỡ nào chẳng đoái hoài, dứt bỏ, 

Vội nhập vô lượng thọ Niết Bàn, 

Con đường tấn hóa dứt ngang, 

Thật vô thường, mới hợp tan không chừng. 


Thế Tôn hỡi! Dửng dưng bao nả, 
Chính tôi đây ròng rã phụng thờ. 
Nhưng xét cho đến bây giờ, 

Chưa đắc La Hán, biết chờ bao lâu! 
Lúc ấy Phật cất đầu lên ngó, 

Dạy chư Tăng ra ngõ kêu vào. 

Dùng lời an ủi thanh cao, 

Rằng A Nan(na) hỡi! Bớt nao tấm lòng. 
Ngươi chớ khá hoài công hối tiếc, 
Thói thường tình nên diệt cho an. 

Sau khi Ta nhập Niết Bàn, 

Về sau Tăng chúng lập đàn niệm kinh. 
Ngươi sẽ được thông minh sáng láng, 
Đắc đạo thành La Hán(4r«hzm) chẳng sai, 
Phủ dụ A Nanf4) an bài, 

Rồi Phật lại dạy! Hỡi này A Nan(Anan4), 
Pháp luật vốn con đàng siêu việt, 
Tam học điều pháp thiệt của Ta. 

Như Lai đã diễn giải ra. 

Các hàng Phật tử nhớ mà hành theo. 
Còn tại thế Ta gieo giống quý 

Đem pháp lành rải chí các loài. 

Hành theo giải thoát nạn tai, 

Ba đường kết quả lâu dài an vui. 

Về sau chớ dễ duôi biếng nhác, 

Ta tịch rồi chơn pháp là Thầy. 

Chơn pháp Như Lai giải bày, 

Nếu đem phân loại vắn dài định san. 
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Phân V.V: Rằm Tháng Tư 


Tám muôn với bốn ngàn pháp thiệt, 

Độ sanh linh tiêu diệt trầm oan. 

Như vầng trăng tỏ rõ ràng, 

Chiếu khắp ba cõi vẹt màn u minh, 
Khắp các giống hữu tình nam nữ, 

Cả Thiện nam, Tín nữ, Tăng Ni. 

Nếu tu vào đạo trở đi, 

Mà vâng giữ đúng pháp di giáo truyền. 
Mới được gọi cần chuyên nghiêm chỉnh, 
Đem hết lòng thờ kính Thế Tôn, 

Làm cho Phật pháp trường tồn, 

Chẳng hư chẳng hoại một môn Pháp nào. 
Đó là cách tối cao dâng cúng, 

Còn quý hơn thờ phụng viển vông. 


Khi Ngài thuyết pháp vừa xong. 

A Nan(2nan44) bạch hỏi cho thông lẽ này. 
Như sau lúc đức Thầy nhập diệt, 

Táng thi hài, công việc làm sao. 

Câu hỏi thiệt rất thanh cao? 

Để cho đệ tử cùng nhau thực hành. 
Nhưng Đức Phật liền ngăn lời cản, 
Đức A Nan(4nan4) chẳng nản chí mình. 
Hỏi đôi ba lượt, liên thinh. 

Thế Tôn Ngài mới niệm tình dạy cho, 
Nếu có người đến lo tang lễ, 

Ngươi bảo, theo thể lệ Đại Vương, 

Xác vua, Hoàng tộc vẫn thường, 

Dùng toàn vải trắng nhiều trương bao tròn. 
Bao bọc kỹ để vào hòm sắt, 

Rưới nước hoa cùng khắp trong ngoài, 
Để hòm lên giữa hỏa đài, 

Nổi lửa thiêu đốt, thi hài cháy tan, 

Sau hỏa táng, tro tàn, xương sót, 
Lượm hốt đem vào tháp an bài. 
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3. Kệ Phật Nhập Niết Bàn (KX) 


Cho người chiêm bái hằng ngày, 

Sớm được tấn hóa, lâu dài bình an. 

Đó hậu sự vẹn toàn cơ thể, 

Đức Thế Tôn thành thế an phần 

Rồi kêu Tăng chúng lại gần, 

Ngài đem chân lý phân trần thiệt hơn. 
Này Tăng chúng chớ sờn tấc dạ 

Giờ Niết Bàn nay đã tới nơi, 

Nên ta vắn tắt mấy lời, 

Các ngươi nên nhớ trọn đời chớ quên. 
Vì tạo tác, sanh lên ba cõi, 

Dầu thú, người, chẳng khỏi một phen. 
Rã tan chẳng luận sang hèn, 

Hữu sanh hữu diệt thói quen thường tình. 
Các ngươi hãy đinh ninh suy xét, 

Ráng phụng hành những Pháp cao siêu. 


Mau cho thành tựu đủ điều, 

Mựa đừng giải đãi mất nhiều thời gian. 
Phải cố gắng tu hành thành thật. 

Đặng kịp khi có Phật Pháp truyền, 

Vì chưng Ít được cơ duyên, 

Gặp Pháp quý báu, như thuyền độ cho. 
Căn dặn bảo học trò vừa dứt, 

Đức Thế Tôn lập tức định an, 

Nhập luôn vào cửa Niết Bàn, 

Vui niềm an lạc, giữa hàng Thanh Văn. 
Chúng con thảy băn khoăn nhớ tiếc, 
Sanh sau khi nhập diệt của Ngài, 

Lòng thành lễ Phật hôm nay, 

Ngưỡng cầu tấn hóa đến ngày vô sanh./. 


Phân V.V: Rằm Tháng Tư 


4. KỆ CHIÊM BÁI XÁ LỢI 


Trước Xá Lợi ân lành cao cả 

Trên bửu đài rạng tỏa linh vân 

Đèn hoa tỉnh khiết hương trầm 

Đê đầu chiêm bái pháp thân Cha Lành 
Đức Thích Tôn viên thành Phật quả 
Bốn lăm năm hoằng hóa đạo mầu 
Nắng mưa hạ lạp dãi dầu 

Từ bi quảng đại sá đâu dặm trình 
Thương ba cõi hữu tình khổ nạn 
Ngàn năm sau còn cảm hồng ân 
Nghiêm tôn Thượng Sĩ xuất trần 

Đàm hoa ái truất diệu âm thường còn 
Xét huyễn thể hơi mòn sức kiệt 

Lẽ hoại thành sinh diệt tự nhiên 

Đạo vàng tương tục giáo truyền 
Thánh nhơn bốn quả nhân thiên đã nhiều 
Bậc hữu học giới điều nghiêm cẩn 
Hàng tại gia sung mãn tín tâm 

Ngàn sau dòng pháp chuyển luân 
Tam Bảo trụ thế viên âm bảo tồn 
Vườn sa la Từ Tôn viên tịch 

Ngọc Xá lợi di tích thế gian 

Bảy đoạn xương lớn rỡ ràng 

Xương trán răng nhọn thêm phần xương vai 
Lửa tam muội hỏa đài tự cháy 

Không hoại tan quả thấy nhiệm mầu 
Uy linh Xá lợi đủ màu 

Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường 
Chừng năm cân lớn bằng hạt đậu 

Ánh chiếu ngời huỳnh ngọc kim cương 
Cỡ hai đồng dạng lạ thường 

Lớn bằng hạt thóc ước chừng sáu cân 
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4. Kệ Chiêm Bái Xá Lợi (KX) 


Pha lê sắc trong ngần tôn quý 

Dẫu đem so phỉ thúy nào bằng 

Cỡ ba hột cải trắng ngần 

Tựa như ngọc điệp năm cân đong lường 
Kể từ đó bốn phương pháp hội 

Tháp bảo đăng khắp cõi Diêm phù 
Thánh tích tôn trí bốn châu 

Chư thiên nhân loại ngưỡng cầu cung nghinh 
Cõi Phạm đế nghiêm minh sùng bái 
Chúa long cung quỳ lạy dâng hương 
Trân châu mã não thiết đường 

Kim ngân châu báu diệu trần hà sa 

Ánh đạo cả bảo tòa bất diệt 

Đèn vô dư mật độ chiếu soi 

Công vua A Dục rạng ngời 

Hằng muôn tôn tháp vạn đời di lưu 


Ngọc Xá lợi nhiệm mầu pháp tánh 
Xương Phật Đà hiển thánh uy linh 

Xót thương khổ ải hữu tình 

Hóa thuyền cứu độ chúng sinh quay về 
Gieo hạt giống bồ đề ưu việt 

Quả mai sau thanh khiết trần tâm 

Tuệ tri thấy rõ mê lầm 

Ba đào sóng lặng tham sân xả lìa 
Hương tịnh giới ta bà nghỉ ngút 

Trầm tín tu thơm ngát mười phương 
Chúng con chiêm bái cúng dường 
Trăng sao phạm hạnh tứ vương chứng hầu 
Thờ Xá lợi ngưỡng cầu công đức 

Xin vô ngôn chân thực hiển bày 

Pháp thân Từ Phụ Như Lai 

Hộ trì đệ tử đủ đầy phúc duyên./. 
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Phân V.V: Rằm Tháng Tư 


5. KỆ TỤNG TRƯỚC CÁC THÁP THỜ XÁ LỢI PHẬT 


Trước Xá Lợi uy linh lẫm liệt 

Dâng nén hương dạ nhiệt tín thành 
Cúng dường Phật tổ Cha lành 

Ngày xưa di tích Phật danh Cồ Đàm(6otam), 
Đức Từ bi chỉ đàng giác ngạn 

Ơn cứu khổ độ nạn mê tân 

Trời người nhuần gội nguồn ân 

Duyên may được hưởng đôi phân chánh truyền, 
Phát tâm lành cần chuyên giữ đạo 
Nguyện noi theo tôn giáo Thích Ca“) 
Lo phần tự giác giác tha 

Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa, 

Chốn rừng già nắng mưa khổ hạnh 

Giữa tuyết sương đói khát bao ngài 
Chẳng màng lao khổ đắng cay 

Quyết lòng tìm đạo duyên may độ đời, 
Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa 

Trên Bồ đoàn phân tỏa tâm minh 

Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình 

Đắc thành Phật quả Vô Sanh Niết Bàn, 
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 

Bốn mươi năm hạ giáp vẹn toàn 

Châu du cùng khắp bốn phương 

Hoằng khai Phật đạo chỉ đàng Vô Sanh, 
Vườn Ku-si-na-ra cha lành viên tịch 
Ngọc xá Lợi di tích thế gian 

Bảy đoạn xương lớn huy hoàng 

Xương trán răng nhọn lại còn xương vai, 
Lửa Chư Thiên hỏa đài phát cháy 

Không rã tan quả thấy nhiệm mầu 

Lại còn Xá Lợi đủ màu 

Chia ra ba cỡ khác nhau cân lường: 
Chừng năm cân chỉ bằng hạt đậu 

Ánh chiếu ngời huỳnh ngọc kim cương 
Cỡ hai đồng chạn khác thường 

Lớn bằng hạt thóc đã lường sáu cân, 

Pha lê màu sáng trong ngần 

Thủy xoàn ngọc quý trong trần nào hơn 
Cỡ ba hột cải trọng trơn 

Năm cân ngọc điệp trắng ngần như hoa(như hoa Bakula), 
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3. Kệ Tụng Trước Các Tháp Thờ Xá Lợi Phật (KX) 


Chúng sanh khắp cõi Sa Bà 

Dễ nào gặp được để mà suy tôn 

Duyên lành đưa đến điện môn 

Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn lưu truyền, 

Nhất tâm thệ nguyện quy nguyên 

Ngưỡng cầu Phật Tổ chứng miên lòng thành 
Đầu tiên tám nước phân tranh 

Công phân Xá Lợi sử xanh ghi rành, 

Đền thờ tiêu biểu đức lành 

Tám nơi công cộng đô thành quốc vương(Rãjagaha, Vesai, 
Allakappa, Kapilavatthu, Rämagamu, Vethadipa, Kusinara, Pava) 

Môn sanh từ khắp bốn phương 

Mai chiều chiêm bái cúng dường Như Lai, 
Chúng con cảm mến dạ hoài 

Hướng chứng Thánh Tháp Phật đài suy tôn 
Răng nhọn bốn cái di tôn 

Bốn nơi tạo Tháp kiền khôn lưu đời: 

Một là Đao lợi cung trời (Thờ răng nhọn phía trên bên hữu) 
Hai là Thánh địa đương thời Lan-ka (SiLanha thờ răng nhọn phía dưới bên hữu) 
Xứ Ganh-tha-rá thứ ba(Œandhära, thờ răng nhọn phía trên bên tả) 
Bốn là Thủy điện nguy nga Chúa Rồng thờ răng nhọn phía dưới bên tả), 
Chúng con ái mộ tâm đồng 

Cúng dường Xá Lợi Kim thân Phật Đà 

Phạm Thiên thượng giới một tòa 

Xương vai bên tả cùng là Tam Y, 

Đần thờ cao vợi cực kỳ(ao 12 đo tuần) 

Chúng con lễ bái thiên uy tháp này 

Tuần hoàn tuế nguyệt chuyển xoay 

Cỗ sơ tám tháp hằng ngày mòn hư(Tám tháp đầu tiên), 
Hai trăm mười tám năm dư 

Nhờ vua A Dục(4s2) tâm từ sùng hưng 

Tám phần Xá Lợi quân phân 

Tám muôn bốn ngàn tạo tân tháp thờ, 

Ngàn năm muôn kiếp một giờ 

Trước đền Xá Lợi ước mơ phỉ nguyền 

Phần hương lễ bái điện tiền 

Cúng dường Xá Lợi gieo duyên Niết Bàn(N”bam), 
Nguyện cầu bốn họ trăm phương 

Thoát vòng tai ách, hưởng an thái bình 

Cầu cho tất cả chúng sanh 

Đồng nhau tu Phật, đệ huynh một nhà./. 
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Phần V.V: Rằm Tháng Bảy 


# RẰM THÁNG BẢY 


1. MÄTÄPITUPANAMA-GATHÀA (KX) 


Yadäjäto cayo vaham, 
Dukkham mata pituhime, 
Anubhuttam navannitum, 
Hattham pagayha vandito. 


Dosam khamathameyeva, 
Tumhe dethabhayampi ca, 
Ruditassevametumihe, 
Sugitamuppagetha ve. 


Nipajjapetha mam amham, 
Malamuttampi sakalam, 
Hatthena te gahetva va, 
Dhovitthapi ca sabbaso. 


Tumhe anagate kale, 
Amma karunnike have, 
Puttadhitutta mata ta, 
Buddhayeva bhaveyyatha. 


MATARAM VANDAMI 
Dasa maãse ure katva 
Posesi vuddhikaranam 
AÄyu digham vassasatam 
Matu padam namämaham. 


PITARAM VANDAMI 
Uddhikaro alingitva 
Cumbitva piyaputtakam 
Rajamajjham supatittham 
PItu pãdam namaäamaham. 
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1. Kệ Sám Hối Phụ Mẫu (KX) 


# RẰM THÁNG BẢY 


1. KỆ SÁM HỐI PHỤ MẪU (KX) 


Kính thưa cha mẹ tường trị, 

Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, 

Từ con hình thể có nên, 

Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, 

Nặng nề cực nhọc lắm ôi! 

Chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng, 

Con xin đảnh lễ cúc cung, 

Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày. 
Khi con la khóc rày tai, 

Từ bi mẹ hát thương thay não nùng, 

Tân dịch, đại tiểu tiện cùng, 

Các vật uế trược ung dung lau chùi, 

Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, 

Chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. 
Từ bi thay! Lòng mẹ cha, 

Ơn tày trời đất, khó mà đáp xong, 

Cầu cho cha mẹ thảy đồng, 

Đạt thành Phật quả thoát vòng tai ba./. [KX] 


ĐÁNH LỄ MẸ 


Thưa mẹ, con xin đảnh lễ dưới chân mẹ, vì mẹ đã mang thai 
con trong 9 tháng 10 ngày, và mẹ đã nuôi dưỡng con khôn 


lớn. Con kính chúc mẹ được sống lâu trăm tuổi! 


ĐẢNH LỄ CHA 


Thưa cha, con xin đảnh lễ dưới chân cha, vì tình yêu 
thương mà cha dành cho con, cha đã bảo vệ con và hướng 
dẫn con những bước chân đầu đời. Con kính chúc cha được 


sống lâu trăm tuổi! 


LJAI 


Phần V.V: Rằm Tháng Bảy 


2. KỆ NIỆM ÂN PHỤ MẪU (HK) 


Lạy cha mẹ nguồn ân cao cả 

Dẫu muôn thân vạn thuở khôn đền 
Từ ấu thơ lầm lỗi gây nên 

Nay khôn lớn chưa tròn hiếu tử 

Ơn nghĩa nặng thịt xương huyết nhũ 
Công sâu dày chín tháng cưu mang 
Dưỡng bào nhỉ ăn uống kiêng khem 
Lúc đi đứng, trái trời trở tiết 

Nỗi thống khổ làm sao kể xiết 

Tự chống chèo vượt cạn qua sông 
Trào lệ vui, tiếng khóc bên lòng 

Yêu con trẻ như nâng trứng mỏng. 
Lạy cha mẹ nghĩa sâu vô tận 

Suối cam lồ tắm mát đời con 

Ráo con lăn, bên ướt mẹ nằm 

Bao dơ uế nhọc nhằn cam chịu 

Nuốt mặn đắng chua cay tủi hận 

Ôi suốt đời hiền mẫu lo toan 

Mới cảm đau gió máy se mình 

Đã hớt hải cầu Trời, khấn Phật 

Tình mẹ cha thấm dòng sữa mật 
Nuôi đời con đến lúc thành người 
Buổi khó khăn khô nhạt cầm hơi 
Miếng ngon ngọt dành phần con trẻ 
Năm canh đêm thức chừng con ngủ 
Sáu khắc ngày tần tảo ngược xuôi 
Đủ áo cơm nở mặt với đời 

Cho ăn học đua đòi sĩ diện. 

Lạy cha mẹ ơn thiêng hiển hiện 

Suối bi từ vô lượng nhân gian 

Nhiều khi con ngỗ nghịch hoang đàng 
Lắm lúc lại hỗn hào tai ngược 

Quay mặt đi dao bào cắt ruột 

Đánh con đau lòng mẹ thêm đau 

Ôi! Huyết nhục thâm ân, giáo dưỡng sâu mầu 
Đèn sách sáng lòng con chưa đủ sáng 
Nay nhờ Phật tâm minh trí rạng 
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2. Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu (HK) 


Đuốc thiên lương hiếu đạo soi đường 
Mẹ cha là sen báu ngát hương 

Là thanh nhạc chim trời Đao-lợi 

Là bảy báu phúc lành cao vợi 

Là trăng sao sáng đẹp tuyệt vời 

Là suối tình muôn thuở về xuôi 

Là biển rộng Thái sơn cao ngất. 
Mong báo đáp ân tày trời đất 
Nguyện cúc cung hết dạ sớm hôm 
Khi ốm đau tận tụy thuốc thầy 

Lúc hữu sự ân cần công của 

Giữ hòa khí cháu con thuận thảo 

Gìn gia phong hợp đạo nghĩa nhân 
Giúp mẹ cha bố thí cúng dường 

Tu tín giới tham thiền niệm Phật. 
Lạy cha mẹ vị thầy trước nhất 

Là tiên nhân từ ái trong nhà 

Con nghiêm cung phủ phục thiết tha 
Mọi lầm lỡ thành tâm sám hối 

Từ tấm bé muôn lầm vạn lỗi 

Đến khi con khôn lớn nên người 
Việc hiếu đạo chừng như bổn phận 
Có ai sống không niềm ân hận 

Ai chưa thương biết quý tình thương 
Đời phù du muôn vạn nẻo đường 
Con rong ruổi thung huyên luống tuổi 
Nhờ Phật dạy biết điều lầm lỗi 

Đã tri ân xin nguyện báo ân 

Dẫu cho con làm được muôn phần 
Chưa đáp đủ ân cha nghĩa mẹ. 

Xin minh chứng tấc lòng con trẻ 
Sống chánh chơn y pháp phụng hành 
Con hôm nay hội đủ duyên lành 

Hiếu và đạo tỉnh cần tu tập 

Vầng nhật nguyệt tam thiên tỏa khắp 
Vẹt vô minh hôn ám bao đời 

Cầu cho sanh loại muôn nơi 

Sống đời hiếu hạnh rạng ngời nhân luân./. 
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3. KỆ SÁM HỐI PHỤ MẪU (HK) 
_—-£»».EÄ!.s@&--- 
Kính thưa cha mẹ tường tri 
Nghĩ ra mới biết lỗi nghì ơn trên 
Từ khi hình thể có nên 
Mẹ cha bảo dưỡng, kề bên không rời 
Nặng nề cực nhọc lắm ôi 
Công cha, nghĩa mẹ kể thôi sao cùng 
Con xin đảnh lễ cúc cung 
Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày 
Sỉ mê, u tối chẳng hay 
Mẹ cha sầu khổ tháng ngày héo hon 
Hiếu tâm, hiếu hạnh không tròn 
Ấu thơ đã lỗi, lớn khôn cũng lầm 
Mẹ cha ơn trọng, tình thâm 
Nắng mưa dầu dãi, gian truân nhọc nhằn 
Hy sinh hạnh phúc bản thân 
Chỉ mong con trẻ thành nhân, thành hiền 
Mẹ cha là Phật tại tiền 
Là Thầy trước nhất, Phạm thiên trong nhà 
Nuôi con tóc bạc màu hoa 


Quý con hơn cả ngọc ngà tư riêng 
Tình thương xuôi chảy một miền 
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3HK]. Kệ Sám Hỏi Phụ Mẫu 


Nhưng con nào biết giữ niềm kính yêu 
Đôi khi phạm thượng lắm điều 

Nuôi cha dưỡng mẹ ít nhiều kể công 
Mẹ cha lượng cả bao dong 

Cho con sám hối, trọn lòng ăn năn 
Tội con bất hiếu muôn ngàn 

Mẹ cha duỗi cánh tay vàng xá cho 
Tình thương, giọt nước cam lồ 

Giúp con thoát khỏi khổ đồ lầm mê 
Từ nay con trẻ quay về 

Sống đời hiếu tử vẹn bề nhân luân 
Mẹ cha sáng suốt tỉnh thần 


Đạo vàng quy ngưỡng, chuyên cân tấn tu. 


Một lạy, cầu đấng Đại Từ 

Mẹ cha trường thọ, công phu trọn lành 

Hai lạy cầu đấng sinh thành 

Sống theo Chánh Pháp, quang minh một niềm 
Ba lạy chúng con xin nguyền 


Trọn đời sống đạo, gieo duyên Niết Bàn./. [HKJ 


Na hi papam katam kammam 

SajJju khiram va muccati, 

Daham tam bãlamanveti 
Bhasmacchanno va pävako. (Dhp. 71) 


Nghiệp ác đã được làm, 
Như sữa, không đông ngay, 
Cháy ngầm theo kẻ ngu, 
Như lửa tro che đậy. 


(PC. 71)(HT Minh Châu) 


PHỤ LỤC 
CÁC NGHI THỨC VÀ 
TÁC BẠCH 
TRONG PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY 


Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


1. PAÑCA SILA 
NGHI THỨC THỌ TRÌ NGŨ GIỚI 


Sám Hối Tam Bảo: (1) và (2) 

(1) Ukãsa! Ukasa! Ukasa! /Kayakamma /vacIikamma 
manokamma /sabbadosa, /vì mong muốn tránh khỏi, /tất 
cả những lỗi lầm, /do thân nghiệp hành động, /do khẩu 
nghiệp nói năng, /do ý nghiệp suy nghĩ, /đã phạm đến Tam 
Bảo: /Đức Phật Bảo cao thượng, /Đức Pháp Bảo cao thượng, 
/Đức Tăng Bảo cao thượng, /(đến cha mẹ, thầy tổ...). 
/Buddharatana, /Dhammaratana, /Sangharatana, con 
thành kính đảnh lễ, /ngôi Tam Bảo cao thượng, /cùng cha 
mẹ thầy tổ, /lần thứ nhì - thứ ba. /Xin năm bậc ân đức, /cao 
thượng không gì bằng, /nhận biết sự sám hối, /những lỗi lầm 
của con. 

/Do thành tâm sám hối, /với đức tin trong sạch, /thiện tâm 
hợp trí tuệ, /câu mong con tránh khỏi: 

- Sinh trong bốn cõi ác!, / 

- Gặp phải ba nạn tai2,/ 

- Tám trường hợp bất lợi3, / 

- Năm kẻ thù phá hoại4, / 

- Bốn cảnh không hợp thời5, / 

- Năm bất hạnh kiếp ngườié, / 

Trong tất cả mọi thời, /mọi kiếp sống luân hôi, /khi đã tránh 
khỏi rồi, /mong con sớm chứng ngộ: /chân lý Tứ Thánh Đế, 
/chứng đắc Tứ Thánh Đạo, /Tứ Thánh Quả - Niết Bàn, /diệt 
đoạn tuyệt tham ái, /giải thoát khổ tử sanh, /luân hồi trong 
tam giới. 


1 Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la. 

2 Nạn bom đạn chiến tranh, nạn dịch bệnh truyền nhiễm, nạn chết đói. 

3 Sanh trong địa ngục; sanh làm súc sanh; ngạ quỷ; cõi Phạm Thiên; sanh ở vùng hẻo 
lánh; sanh trong gia đình ngoại đạo tà kiến; người câm điếc; người có trí tuệ nhưng 
không gặp được Đức Phật, Tăng Chúng. 

# Nước lụt phá hủy của cải tài sản; lửa cháy thiêu hủy của cải tài sản; kẻ trộm cướp chiếm 
đoạt tài sản; vua tàn bạo chiếm đoạt của cải tài sản; con cái hư đốn làm tiêu tan của cải 
tài sản. 

5 Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-]a. 

6 1- Bệnh tật, 2- Gia đình ly tán, 3- Của cải tài sản hư hao, 4 - Giới không trong sạch, 5- 
Tà kiến. 
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(2) Ukasa vandami bhante, sabbam aparadham khamatha 
me bhante, maya katam puññam samina anumodittabbam, 
samina katam puññam mayham databham, sadhu sadhu 
anumodamii. Ukasa karuññam katva tisaranena saha silani 
detha me bhante. 

Con xin thành kính làm lễ Đại Đức. Bạch hóa Đại Đức, xin Đại Đức 
tha các tội lỗi cho con. Những việc lành mà con đã làm, xin Đại 
Đức nhận lãnh. Việc lành nào mà Đại Đức đã làm, xin chia sớt cho 
con, và làm điều lợi ích cho được thành tựu, con xin hoan hỷ thọ 
lãnh. Con xin thành kính Đại Đức từ bi thương xót mà truyền tam 
quy và giới cho con. 

Aham bhante saranasilam yäcami. Dutiyampi..., tatiyampi... 
Bạch hóa Đại Đức, xin Đại Đức truyền quy giới cho con, lần thứ 
nhì... lần thứ ba... 


(Hay đọc phần dưới) 


Phật tử cùng nhau đọc: 


- Ukãsa mayam bhante visum visum rakkhanatthäya 
tisaranena saha pañca sIlãni yacama (yacami). 

- Dutiyampi mayam bhante visum visum rakhanatthäya 
tisaranena saha pañca sIlãni yacama (yàcami). 

- Tatiyampi mayam bhante visum visum rakkhanatthäya 
tisaranena saha pañca sIlãni yacama (yacami). 


- Bạch hóa! (chư?) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ 
trì Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích./ 

- Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ 
trì Tam quy và Ngũ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ nhì./ 

- Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ 
trì Tam quy và Ngõ giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ ba./ 


1 Đúng ra từ “hóa' xuất phát từ “qua” trong “bạch qua' thông qua”, nhưng theo âm đọc 
dần dần chữ này được chuyển từ “qua' sang “quá” và trở thành “hóa”. 
2 Bốn vị trở lên. 
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Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


Vị t)-khưu hay Sa-di đọc, Phật tử đọc theo: 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Bhá-gá-va đó, /Ngài 
là bậc Á-rá-hăng cao thượng, /được chứng quả Chánh Biến 
Tri, /do Ngài tự ngộ, /không thầy chỉ dạy. (3x) 


Vị t-khưu hay Sa-di đọc, Phật tử đoc theo: 


Buddham saranam gacchãmii. 
Dhammam saranam øacchämi. 
Sangham saranam gacchami. 


Dutiyampi Buddham saranam gacchaämi. 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchamii. 
Dutiyampi Sangham saranam gacchami. 
Tatiyampi Buddham saranam gacchãmi. 
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. 
Tatiyampi Sangham saranam gacchaãmi. 


Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Phật./ 

Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Pháp./ 

Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Tăng./ 

Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Phật lần thứ nhì./ 
Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Pháp lần thứ nhì./ 
Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Tăng lần thứ nhì./ 
Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Phật lần thứ ba./ 
Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Pháp lần thứ ba./ 
Con đem hết lòng thành kính, /xin quy y Tăng lần thứ ba./ 
Vị truyền giới đọc: 
Tisaranaggahanam paripunnam. 

- Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. 
Phật tử thọ giới đọc: 
Ama bhante. - Dạ, Xin vâng. 

Vi truyền giới äãoc và Phật tử đọc theo: 
1. Panatipata verama1 sikkhapadam samadiyamii. 

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samaäadiyami. 
3. Kamesumicchacara veramaml sikkhapadam 


630 


1.19: Nghỉ Thức Thọ Trì Ngũ Giới 


samadiyamii. 
4. Musavada veramanI sikkhapadam samadiyäami. 
5. Suräamerayamajjappamadatthana veramami 
sikkhapadam samadiyami. 
1. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự sát sanh./ 
2. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự trộm cắp./ 
3. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự tà dâm./ 
4. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự nói dối./ 
5, Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa /sự dễ duôi 
uống rượu /và các chất say./ 


Vị truyền giới đọc: 
Imani pañca sikkhapadani sadhukam  katva 
appamadena niccakalam sammarakkhitabbam. 
Chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi Tam 
Bảo, /nên cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch 
đến trọn đời, /chẳng nên dễ duôi./ 
Phật tử thọ Tam Quy và Ngũ Giới ẩoc: 
Ama bhante. - Dạ, Xin vâng. 
Vị truyền giới sách tấn: 
SIlena sugatim yanti, Silena bhogasampadä, 
Silena nibbutim yanti; Tasma silam visodhaye. 
Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới; 
/các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới; /các 
chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ 
giới. /Bởi các cớ ấy, /nên chư Phật tử phải ráng! thọ trì giới 
luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ./ 
Phật tử thọ giới đọc: 


Sadhu! Sadhu! Lành thay! Sadhu! Sadhu! Lành thay! 


Chư Phật tử tụng sám hối Phật Pháp Tăng (Uttamangena 
vandeham... Con đem hết lòng thành kính... các tội lỗi mà 
con đã vô ý phạm đến....) 


Sau cùng, Chư Tăng tụng kinh phúc đến toàn thể chư Phật 
tử mới thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới: (Bhavatu 
sabbamangalam... Tất cả phước báu hằng có đến người... ) 


1 Cố gắng. 


Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


# Quy định học giới vì mười điều lợi ích: 
1. Sanghasutthutäãya: nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, 
2. Sañghaphäsutäya: nhằm sự an lạc cho hội chúng, 
3. Dummañkunam puggalaänam niggahayu: 
nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, 
4. Pesalanam bhikkhùũnam phasuviharayg: 
nhằm sự lạc trú của các Tỳ khưu hiền thiện, 
5. Ditthadhammikãnam ãsavãnam samvaräya: nhằm ngăn ngừa các 
lậu hoặc trong hiện tại, 
6. Samparayikanam ãsavänam patighatäyda: 
nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai 
7. Appasannanam pasadayg: 
nhằm đem lại niềm tin cho những người chưa có đức tin, 
8. Pasannanam bhiyyobhavayg: 
nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, 
9. Saddhammatfthitiyã: nhằm sự tồn tại của Chánh Pháp!, 
10. Vinayänuggahaya: nhằm sự hỗ trợ Luật. 


“Evam hotu evam hotu, ~ yo ca pubbe pama]jitvä 
Paccha so nappama]jati, ~ so'mam lokam pabhaseti 
Abbha mutto va candima, (Dhp. v.172) 
Ai sống trước buông lung, 
Sau sống không phóng dật. 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. (HT Minh Châu) 
Yassa papam katam kammam, ~ kusalena pithryati. 
So mam lokam pabhaseti ~ abbha mutto va candima.”(Dhp. v.173) 
Ai dùng các hạnh lành, 
Làm xóa mờ nghiệp ác. 
Chói sáng rực đời này, 
Như trăng thoát mây che. (HT Minh Châu) 
Abhivadanasllissa, ~ niccam vuddhãpacayino, 
Cattäro dhamma vaddhanti, ~ 3yu vanno sukham balam. (Dhp.109) 
Thường tôn trọng, kính lễ 
Bậc kỳ lão trưởng thượng, 
Bốn pháp được tăng trưởng: 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. (HT Minh Châu) 


! Ngài Buddhaghosa giải thích rằng Saddhamma gồm có ba phần: Pariyattisaddhamma (Pháp 
Học) gồm tất cả các lời dạy của Đức Phật đã được kết tập thành Tam 
Tạng, Patipattisaddhamma (Pháp Hành) là 13 pháp Đầu-đà, 14 pháp hành, 82 phận sự 
chính, Giới, Định, và Minh Sát, Adhigamasaddhamma (Pháp Đắc Chứng) là 4 Đạo, 4 Quả, và 
Niết Bàn. (Tạng Luật - Bộ Phân Tích Giới Bổn, Phân Tích Giới Tỳ-khưu- I) 
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2.UPOSATHA-SILA 
NGHI THỨC THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI 


Phật tử hay tu nữ cùng nhau đọc: 
- Ukasa mayam (aham) bhante visum  visum 
rakkhanatthaya tisaranena saha atthangasamannagatam 
uposatham yäcama (yacamii). 

- Dutiyampi mayam (aham) bhante visum visum rakkha- 
natthaya tisaranena saha atthangasamannagatam 
uposatham yacama (yacami). 

- Tatiyampi mayam (aham) bhante visum visum rakkha- 
natthaya tisaranena saha atthangasamannagatam 
uposatham yacama (yacami). 

Bạch hóa! (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ trì 
Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích. / 


Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ trì 
Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ nhì./ 
Bạch hóa (chư) Đại Đức Tăng, /chúng con (con) xin thọ trì 
Tam quy và Bát quan trai giới, /nơi Tam Bảo, /để vâng giữ 
hành theo, /cho được sự lợi ích lần thứ ba. / 


Vị sự truyền giới sẽ đọc cho cư sĩ đọc theo phần thọ tam quy 
trước (giống như trong nghi thức thọ ngũ giới). Tiếp đến vị 
Tăng truyền tám giới cho Phật tử hay tu nữ đọc theo: 


1. Panatipata veramaml sikkhapadam samadiyamii. 
2. Adinnadana veramanI sikkhapadam samadiyamii. 
3. Abrahmacariya veramamI sikkhapadam samadiyamii. 
4. Musavada veramanI sikkhapadam samadiyäami. 


1 Đúng ra từ “hóa' xuất phát từ “qua” trong “bạch qua' thông qua”, nhưng theo âm 
đọc dần dần chữ này được chuyển từ “qua” sang “quá' và trở thành “hóa'. 
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5. Suramerayamajjapamadatthana veramanI sikkha- 
padam samadiyamii. 

6. Vikalabhojana veramamI sikkhapadam samadiyamii. 

7. NaccagItavaditavisukadassana- 
malagandhavilepanadharanamandana- 
vibhusanatthana veramami sikkhapadam 
samadiyamii. 

8. Uccasayanamahasayana veramami sikkhapadam 

samadiyäamii. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự sát sanh. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự hành dâm. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự nói dối. 

. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa, /sự dể duôi 

uống rượu, /và các chất say. 

6. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. 

7. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa sự múa hát, 
/thổi kèn, đờn, /xem múa hát, /nghe đờn kèn, /trang 
điểm thoa vật thơm, /đồi phấn và đeo tràng hoa. 

8. Con xin vâng giữ điều học, /là cố ý tránh xa, /chỗ nằm 
ngồi quá cao và xinh đẹp. 


CI +>> C2 2) 


Tiếp tục, Phật tử hay tu nữ cùng nhau đọc: 


Imam atthangasamannagatam buddhappaññattam 
uposatham imañca  rattim_ imañca  divasam 
(niccakalam1) sammadeva abhirakkhitum samadiyama 
(samadiyam). 

Chúng con (con) xin thọ trì Bát quan trai giới, /trọn đủ tám 
điều của Đức Phật đã giáo truyền, /hầu để vâng giữ hành 
theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm (trọn đời?) 
nay, /mong cầu gieo được giống lành, /để thấy rõ Niết Bàn 
trong ngày vị lai. 


1 Dành cho các vị tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 
2 Dành cho các vị tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 
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Vị sư sách tấn: 


Imani attha sikkhapadani uposathasilavasena imañca 
rattim_imañca divasam (niccakalam1) sadhukam katva 
appamadena samma rakkhitabbam. 

Chư Phật tử (thiện tín) sau khi thọ trì bát quan trai giới nơi 
Tam bảo, /phải cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong 
sạch trọn ngày nay và đêm nay (trọn đời? nay), /chẳng nên 
dễ duôi. 

Phật tử hay tu nữ tho giới đọc: 
Ảma, bhante. 


Vi truyền giới sách tấn: 

Silena sugatim yanti, 

SIlena bhogasampadä, 

Silena nibbutim yanti; 

Tasma silam visodhaye. 
Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới; 
/các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới; /các 
chúng sanh được giải thoát nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ 
giới. /Bởi các cớ ấy, /nên chư Phật tử phải cố gắng thọ trì 
giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ. 


Phật tử hoan hỷ đọc lên: 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! 
Sadhu! Sadhu! Lành thay! 


Chư Phật tử tụng sám hối Phật Pháp Tăng (Uttamangena 
vandeham... Con đem hết lòng thành kính... các tội lỗi mà 
con đã vô ý phạm đến....) 


Sau cùng, Chư Tăng tụng kinh phúc đến toàn thể chư Phật 
tử mới thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới: (Bhavatu 
sabbamangalam... Tất cả phước báu hằng có đến người... ) 


1 Dành cho các vị tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 
2 Dành cho các vị tu nữ, hay nữ giới xuất gia. 
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3. NGHI THỨC QUY Y 
(Buổi đầu tu Phật) 


Accayo mam  bhante accagama vyathabalam 
yathamulham yathä-akusalam. Yo ham! bhante kayena 
va vacaya vä manasa va buddhassa va dhammassa va 
sanghassa vã agaravam akasim. Tassa me ayyo3 
accayam accayo patigganhatu äyatim samvaraya. 


Nghĩa: 

Kính bạch chư? Đại Đức Tăng, /vì con (chúng con) là người 
thiểu trí, /lầm lạc và không minh mẫn, /nên đã phạm các 
tội lỗi, /sợ e con (chúng con) đã dễ duôi, /không đem lòng 
thành kính, /do thân khẩu, ý của con (chúng con) bất tịnh, 
/mà phạm đến Phật- Pháp - Tăng./ 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/xá các tội lỗi ấy cho con (chúng con), /bởi các tội lỗi ấy là 
quấy thật, /đặng cho chúng con (con), /làm những việc 
lành, /từ nay về sau./ 


(Xong rồi, vị Tỳ khưu hoặc chư Tăng chứng minh nơi ấy 
phải nhận bằng tiếng “Sãdhu” nghĩa là: “Lành thay! Phải 
rồi, đúng rồi `). 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /con (chúng con) cầu xin thọ 
phép, /quy y Phật đã nhập Niết Bàn, /là Đức Thế Tôn, /bậc 
A la hán, /Chánh đẳng, chánh giác, /ngài là thiên nhân từ 
phụ, /bi trí vẹn toàn./ 


1 Người nữ xin quy y thì đọc “Yã' ham”. 

2 Nếu là nữ thì đọc “Tassä me”. 

3 Nếu sám hối với 2-3 vị sư thì nói “ayyä ... patigganhantu”. Nếu là Tăng từ 4 vị trở 
lên thì nói “Sangho... patigganhãtu”. 

# chư = các vị (4 vị trở lên), nhưng nếu chỉ 1 đến 3 vị thì bỏ đi chữ “chư. 
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3.19 Nghị Thức Quy Y (Cho Người Mới Quy Y) 


Con (chúng con) câu xin thọ phép quy y Pháp, /là Giáo 
Pháp, /đã được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, /đạo 
chuyển mê khai ngộ, /thiết thực hiện tiền, vượt thời gian./ 
Con (chúng con) cầu xin thọ phép quy y Tăng, /là đệ tử 
của Đức Thế Tôn, /các ngài là bậc hoằng truyền Chánh 
Pháp, /xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường./ 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /xin nhận con (chúng con) 
là người cận sự nam, /và (cận sự nữ) đã quy y Tam Bảo, 
/kể từ ngày nay cho đến trọn đời. 

(* Nếu chỉ có một người nam hoặc một người nữ đối mặt trước 
tượng Phật, hoặc trước tháp thờ Xá Lợi mà làm phép quy y thì đọc: 
Nghĩa như trên chỉ khác nhau chỗ gọi: “Kính bạch chư Đại Đức 
Tăng”, thì đọc: “Bạch Đức Thế Tôn”). 


(Xong rồi vị Tỳ khưu hoặc Tăng chúng phải nhận bằng tiếng “Sadhu''). 


Sau đó, người Phật xin thọ trì Tam quy và Ngũ giới. Bạch hóa 
chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì Tam Quy và... 


Hội chúng cùng nhau đọc bài kệ này để chấm dứt nghỉ thức quy y. 


KỆ CHÚC NGƯỜI MỚI QUY Y TAM BẢO 


Phàm tu Phật, buổi đầu sống Đạo 

Phải quy y Tam Bảo làm căn 

Nguyện theo Đức Phật, Pháp, Tăng 

Có nơi nương tựa vĩnh hằng, an vuil 
Thọ ngũ giới, học điều nhân đức 

Học từ bi, chân thật, hiền lành 

Chớ nên giết hại chúng sanh 

Rời xa bất chánh, viên thành thiện tâm. 
Phải sáng suốt mê lầm thấy rõ 

Nguyện từ nay ác nhỏ không làm 

Lành thay: Vô hận, vô tham 

Thanh lương đức hạnh, thanh toàn phúc duyên. 
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Nẻo ác đạo: Bốn miền đóng lại 

Cửa trời, người bảy cõi thênh thang 

Học thêm bố thí, cúng dàng 

Tịnh tâm niệm Phật, mọi đàng mọi hay. 
Bạn đồng đạo chỉ bày thêm nữa 

Với Thiện nam, Tín nữ dắt dìu 

Người đi trước, kẻ đi sau 

Con đường chân phúc, khổ cầu mới nên. 
Chí tu học, vững bền một dạ 

Giữ đức tin chẳng ngả, chẳng lay 

Lại thêm học Đạo, tâm thầy 

Mở mang trí tuệ, tháng ngày cần chuyên. 
Cầu Đức Phật ân triêm đại độ 

Rải từ bi gia hộ chúng con 

Tấn tu bất thối, chẳng sờn 

Hầu khai pháp nhãn, thiệt chơn tỏ tường. [TT. Giới Đức] 


(Có thể tụng thêm phần này) 


Giải thoát Pháp Bảo nên hành 

Đặng mà dứt khổ, truyền quanh đọa đày 
Cầu cho hưng thạnh lâu dài 

Pháp thiện trí thức các ngài mở mang 
Bậc tu xin được bình an 

Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau 
Lại thêm phẩm hạnh thanh cao 

Những quả lợi ích đến mau kịp thì 

Cầu xin Pháp Bảo hộ trì 

Cho người tu đã quy y Phật rồi 

Xin cho cả thảy chúng con 

Tấn hóa trong Pháp, Phật roi giáo truyền./. [KXj] 


Cuối cùng là hồi hướng chư Thiên (“Chư Thiên ngự 
trên hư không, và phước căn con đã tạo thành,...) 


3.19 Nghị Thức Quy Y (Cho Người Mới Quy Y) 


BA HẠNG NGƯỜI CON 
Tiểu Bộ Kinh, Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka), Chương Ba - Ba Pháp 


Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, 
và tôi đã được nghe: Này các Tỳ khưu, các ba hạng con trai này xuất 
hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. 
Và này các Tỳ khưu. Thế nào là người con trai ưu sanh? Ở đây, 
này các Tỳ khưu, cha mẹ của người con không quy y Phật, không 
quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ 
nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác 
pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo pháp 
lành. Như vậy, này các Tỳ khưu, là người con ưu sanh. 
Và này các Tỳ khưu, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây này 
các Tỳ khưu, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, 
theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu 
nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Như vậy này các Tỳ khưu, là người 
con tùy sanh. 
Và này các Tỳ khưu, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, này 
các Tỳ khưu, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới, 
theo các pháp lành. Và người con của họ không quy y Phật, không quy 
y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của 
không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, 
không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, theo ác pháp. Như 
vậy, này các Tỳ khưu, là người con liệt sanh. Này các Tỳ khưu, có ba 
hạng con trai này có mặt, xuất hiện ở đời. 
Đức Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. 

Bậc Hiên trí ước muốn, ~ Con trai ưu, tùy sanh, 

Không ước muốn liệt sanh, ~ Một gánh nặng gia đình, 

Đời có những con này, ~ Trở thành nam cư sĩ, 

Sống đầy đủ tín giới, ~ Biết nghe lời người khác, 

Xa lìa sự xan tham. ~ Những người con như vậy, 

Như trăng thoát đám mây, ~ Chói sáng giữa hội chúng. 
Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe./. 
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4. CHƯ TĂNG TÁC BẠCH TRAI TĂNG THAY CHO PHẬT TỬ 
(Vị trụ trì đại diện tác bạch lên chư Tăng và phúc chúc đến thí chủ) 


Namo Buddhäya, Namo Dhammaya, Namo Sanghäya 
Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /hôm nay ngày tháng... 
tháng... năm... /nhằm ngày... tháng... năm (âm lịch) 

Có gia đình thí chủ: Phật tử.../ 

Phát tâm trong sạch, /thiết lễ cúng dường, /đặt bát trai 
tăng, /ngõ hầu tôn tạo phước lành, /ngưỡng mong trên 
chư tôn thiền đức Tăng, /thùy từ chứng minh công đức. 
/Chú nguyện phước lành, /hồi hướng cầu siêu đến các bậc 
ân nhân, /cửu huyền thất tổ của gia đình thí chủ đã quá 
vãng, /nhất là các hương linh cố Phật tử.../ 

Được ân triêm công đức, /sớm được siêu sanh về nơi nhàn 
cảnh, /bằng như đang ở nơi an, /thì sự an vui càng tăng 
tiến thêm. /Được kết quả làm người, /quả trời, /cùng quả 
Niết Bàn./ 

Và cầu nguyện phước lành phát sanh với tấm lòng thành 
kính hộ Pháp, hộ Tăng, /hộ trì Phật Pháp./Nguyện cầu oai 
lực Tam Bảo, /oai lực chư Thiên, /phước báu tu tập của 
chư Tăng, /gia hộ đến thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai 
bên, /của gia đình thí chủ còn tại tiền, /nhất là các gia đình 
Phật tử... /được nhiều phước lành, /được tăng long phúc 
thọ, /tật bệnh tiêu trừ, /tai qua nạn khỏi, /vạn sự kiết 
tường, /và gặp nhiều thuận may trong đời sống, /để được 
tiến tu trong Phật Pháp. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba. /Sadhu, 
/sadhu, /lành thay! 


(Chư Phật tử lạy và ngồi nghe chư Tăng tụng kinh Phúc 
Chúc quả phước lành này). 


4-5.19 Tác Bạch Trai lăng Thay Cho Phật Tử & Thỉnh Pháp Sư 


5. TÁC BẠCH KỆ THỈNH PHÁP SƯ 
DHAMMADESANÄYÄCANA-GATHÄÃ 


(..) Evam sahampatI brahma, ~ bhagavantam ayäcatha, 
Tunhibhavena tam Buddho, ~ karuññenadhivasaya. 
Tanha vutthäya padena, ~ migadäyam tato gato, 
Pañcavagyäadayo neyye, ~ amam payesi dhammato. 
Tato pabhuti sambuddho, ~ anũna dhammadesanam, 
Maghavassani desesi, ~ sattanam atthasiddhakam. 
Tena sadhu ayyo bhante, ~desetu dhammadesanam, 
Sabbayidha parisaya, ~ anukampampi katave./. 


(.) Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, 

Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, 

Quyết lòng mở đạo dạy đời, 

Nhắm vườn Lộc Giả Ngài dời chân sang. 

Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử, 

Có năm Thầy thính dự Pháp từ, 

Đó là nhóm Kiều Trần Như, 

Được nếm hương vị Hữu dư Niết bàn. 

Rồi từ đó mở mang Giáo Pháp, 

Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn, 

Một lòng chẳng thối không mòn, 

Những điều lợi ích hằng còn lâu năm. 

Cả tam giới thừa ân phổ cập, 

Đám mưa lành rưới khắp thế gian, 

Bởi nhân cớ, tích rõ ràng, 

Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bi. 

Chúng sanh ngồi khắp chốn nị, 

Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn./. [KX] 
(Thỉnh Pháp Sư theo cách ngắn gọn) 

Thỉnh Pháp Sư đăng đàn, thuyết giáo 

Quỳ nơi đây, tâm đạo tín thành 

Ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành 

Ngưỡng cầu gieo hạt Vô Sanh Bồ Đề!. [HKj 


Khi đã thuyết Pháp xong, Phật tử tụng bài kinh hồi hướng Pháp thí, 
Ngưỡng câu các đấng chư Thiên,... 


1 Trích “Kinh Tụng', Phật Học Viện Huyền Không, trang 108 (DL. 2011). 
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6. TÁC BẠCH LỄ TRAI TĂNG, CẦU SIÊU 
(Tác bạch dâng mâm huê!) 


Namo tassa bhagavato arahato 
sammasambuddhassa. (3x) 


Avyam no bhante pindapato dhammiko dhammaladdho 
dhammeneva uppadito maãtapitu- äadike gunavante 
uddissa imam Sanghabhattam (..) saparikkharam 
buddhappamukkhassa sanghassa dema te 
gunavantadayo imam Sanghabhattam (..) attano 
santakam viya maññamana anumodantu anumoditvana 
yathicchitasampattthi samijjhantu sabbadukkha 
pamuñcantu imina nissandena. 


Nghĩa: 

1. Tác bạch dâng cúng: 

Bạch hóa? chư Đại Đức Tăng được rõ: /những thực phẩm 
này của chúng con làm, /hiệp theo lẽ đạo, / được cũng hiệp 
theo lẽ đạo, /chúng con dâng những thực phẩm này, gọi là 
lễ Trai Tăng, /có cả món ăn phụ tùy, /dâng cúng đến chư 
Tăng, /xin Phật chứng minh./ 


2. Hồi hướng quả phước: 

Chúng con xin hồi hướng /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến chư hương linh đã quá vãng, /nhất là (ông, bà...), 
/cùng cửu huyền thất tổ, /thân bằng quyến thuộc, /ông bà 
cha mẹ, /nội ngoại hai bên./Và xin cho các vị đó, /hay biết 
rằng: /phước báu của lễ Trai Tăng này, /về phần các vị đó, 
/và xin các vị đó /được phép thọ hưởng tùy ý. /sau khi thọ 
hưởng rồi, /thì được thoát khỏi những điều lao khổ, /được 


1 Dâng cúng cơm bánh vật thực, ... nói chung. 
2? Từ hóa' có thể được xuất phát từ “qua, do vậy có thể hiểu là bạch qua, thông qua. 
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siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an vui, 
/thì sự an vui càng tăng tiến thêm, /được kết quả làm 
người, /quả trời, /cùng quả Niết Bàn. /Do theo phước báu, 
chảy vào không dứt./Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


Nghỉ lễ chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc. 


Sau phần tụng kinh Phúc Chúc hoan hỷ phước của tín chủ, 
các Phật tử cùng đọc lên phần hồi hướng sau đây: 


3. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! /Chúng con xin hồi hướng, /phần 
phước thanh cao này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân 
loại, /nhất là chư Thiên ngự trên cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương, /chư Thiên ngự trên xung quanh ngôi chùa này, 
/chư Thiên ngự xung quanh ngôi nhà này, /Cầu xin các 
ngài hoan hỷ thọ lãnh, /và hộ trì cho tất cả chúng con, 
/nhất là... tên.../được tai qua nạn khỏi, /tật bệnh tiêu trừ, 
/gia đạo thái hòa./ 


Và xin chư Thiên hoan hỷ báo truyền, /cho chư hương linh 
đã quá vãng, /nhất là (ông, bà...), /[nhất là ông bà cha mẹ của 
chúng con], /được hoan hỷ thọ lãnh phần phước báu thanh 
cao này, /sau khi thọ lãnh rồi, /được siêu sanh về nơi nhàn 
cảnh, /bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng 
tiến thêm./Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả 
này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước 
căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu hành gieo 
nên...|[Chư Thiên ngự trên hư không,... |.. Do sự phước 
báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,.. Idam no 
ñatinam... 


Buổi lễ Trai Tăng hoàn mãn. 


Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


7. TÁC BẠCH TỤNG KINH CẦU AN! 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. (3x) 

- Vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiya 
sabbadukkhavinasaya parittam brũtha mangalam. 

- Vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiya 
sabbabhayavinasaya parittam brutha manñgalam. 

- Vipattippatibahaya sabbasampattisiddhiya 
sabbarogavinasaya parittam bruũtha mangalam2. 


1. Tác bạch dâng cúng: Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng 
con xin thành kính, /dâng tứ vật dụng này, /đến chư Đại Đức 
Tăng, /cho chúng con được sự tấn hóa, sự lợi ích, /sự an vui 
lâu dài,/lần thứ nhì, /lần thứ ba./) 


2. Tác Bạch Cầu An: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tụng kinh cầu an, /cho (ông, bà...), /và toàn thể Phật tử, 
/hiện diện nơi đây, /để ngăn ngừa tránh khỏi, /những điều 
rủi ro tai hại, /cho đặng thành tựu những hạnh phúc, / khiến 
cho tất cả sự khổ não, /kinh sợ và bệnh tật, /thảy đều tiêu 
tan. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc lên 
phần hồi hướng sau đây: 


3. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! Chúng con xin hồi hướng, /phần 
phước báu thanh cao này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân 
loại, /cùng các bậc hữu ân của chúng con, /người còn được an 
vui, mạnh khỏe, /nhất là... (tên, họ)... /được tai qua nạn khỏi, 
/tật bệnh tiêu trừ, /gia đạo thái hòa. / 

Chúng con cũng xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao 
này, /thấu đến chư hương linh đã quá vãng, /nhất là (Ông 
bà...), “được hoan hỷ thọ lãnh, /phần phước thanh cao này, 
/sau khi thọ hưởng rồi, /được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, 
/bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng tiến 
thêm. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba. / 


(Phật tử tụng kinh hồi hướng). 


1 Parittabhasanäayäcana-gathä 
2 Nhựt Hành Của Người Tại Gia Tu Phật, Bhikkhu VAMSARAKKHITA, Tỳ khưu HỘ 
TÔNG, ấn bản 2006 (PL. 2550), trang 56, ấn bản mới 2006 (PL. 2550) 
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8. HƯỚNG DẪN TÁC BẠCH CẦU SIÊU VÀ CẦU AN (MỚI) 


Thông thường, nếu Phật tử mong muốn làm phước để cầu an 
hay cầu siêu cho những người thân trong gia đình như ông bà, cha 
mẹ... anh chị em đang hiện tiền hay đã quá vãng; thì việc trước tiên 
họ phải chuẩn bị một bữa trai tăng (dâng cúng vật thực) hay dâng 
cúng vật dụng hay tứ sự tịnh tài, hay ngay cả một chai nước,... Việc 
dâng cúng đều có phước, tùy theo tâm lực một phần (vật thí quý 
trọng cũng là một phần phước báu). Khi đã làm phước, thì thuận 
duyên chúng ta mới lấy đó làm nhân để hồi hướng hay chia phước 
đến ân nhân đã quá vãng hay còn đang hiện tiền. 

Để bắt đầu cho một buổi lễ, theo truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thủy thì người Phật tử phải tiếp đón chư Tăng một cách 
thành kính và chu đáo. Nếu có người trong nhà, là người thiện nam 
để đại diện gia đình tiếp rước chư tăng đến nhà thì nên làm. Theo 
truyền thống mỗi nước, đều có cách cung đón khác nhau. Ở Sri 
Lanka, vị trú trì sẽ mang theo bảo tháp Xá Lợi Phật và người thiện 
nam phải dùng khăn đội trên đầu và rước Xá Lợi đó vào trong nhà, 
và tôn trí một góc. Khi chư tăng bước vào nhà, đến trước cửa thì họ 
chuẩn bị nước rửa chân và dùng khăn lau chân. Sau khi đã ổn định, 
mọi người trong gia tộc bắt đầu xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Tiếp 
đến là người Phật tử xin được tác bạch dâng cúng, tác bạch cầu an, 
hay cầu siêu đến thân bằng quyến thuộc như ông bà, cha mẹ, anh 
chị em... còn hiện tiền (cầu an) hay ông bà, cha mẹ, anh chị em... đã 
quá vãng được hưởng phần phước thanh cao này. Nếu người Phật 
tử cùng tụ hội ở chùa thì mình cũng có thể chuẩn bị và dâng lên vật 
thực, tứ sự, y ca sa, tịnh tài... lên chư tăng tại chùa đó. Và nghi lễ vẫn 
như vậy, xin giới, tác bạch, cúng dường, nghe kinh và hồi hướng, 
chia phước. 

Thông thường, mỗi cuộc lễ cúng dường thì chúng ta nên tác 
bạch cả cầu an lẫn cầu siêu. Việc cầu siêu là hồi hướng phần phước 
này đến thân bằng quyến thuộc trong nhiều đời kiếp trong luân hồi, 
vẫn là điều mà Đức Phật vẫn nhắc đến. Nếu ông, bà, cha mẹ,... đã quá 
vãng, mà tái sanh đi cõi khác (trời, người, súc sanh), không phải cõi 
khổ ngạ quỷ (peta) thì phần phước này cũng nên được tưởng nhớ 
đến thân bằng quyến thuộc trong quá khứ đã quá vãng. 

Nói tóm lại, việc chúng ta làm phước và có dâng cúng bằng 
thân khẩu và ý đều tác thành hạnh nghiệp vững chắc, phước báu 
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trọn vẹn. Khi có phước thì chúng ta nên tưởng nhớ và hồi hướng 
hay cầu an cho ai đó. Đó là cuộc lễ mà ai ai cũng có thể thực hành 
được. Thực hành hạnh bố thí rồi hồi hướng phước hay chia phước 
là việc làm tốt cho người cư sĩ tại gia, để trau dồi Ba-la-mật bố thí. 
Sau đây là vài cách tác bạch (theo lối mới): 


TÁC BẠCH THEO MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM: 


1. Tác Bạch Dâng Cúng: 

(1)Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin thành 
kính, /dầng cúng (y ca sa và) /tứ vật dụng này /ngưỡng 
mong chư Đại Đức Tăng, /từ bi hoan hỷ thọ dụng, /cho 
chúng con, /nhất là gia đình thí chủ... /được sự tấn hóa, 
/sự lợi ích, /và sự an vui lâu dài./ 

(2) Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /Hôm nay ngày... tháng... 
năm...), /tại tư gia... kiệt... đường,... thôn (khối)..., phường..., 
/Gia đình Phật tử... (ông...), /bà.., /thành kính cung thỉnh chư 
Đại Đức Tăng, /về tại tư gia của chúng con, /để đặt bát cúng 
dường (dâng cúng trai tăng)./ 


2. Tác Bạch Cầu Siêu: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tụng kinh cầu siêu, (để chú nguyện quả phước thanh cao 
này), /(để trợ tuyến) đến hương linh (Ông, bà....), /ngưỡng 
mong oai lực Tam Bảo, /chư thiên thùy từ gia hộ, /cho 
hương linh đã quá vãng, /(cùng cửu huyền thất tổ, /nội 
ngoại hai bên của chúng con), /được siêu sanh về nơi nhàn 
cảnh, /bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng 
tiến thêm. /Lần thứ nhì, /Ilần thứ ba./ 


3. Tác Bạch Câu An: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tụng kinh cầu an, /cho... (đọc tên người cầu an)... cùng 
toàn thể đạo tràng Phật hiện diện nơi đây/để ngăn ngừa 
tránh khỏi, /những điều rủi ro tai hại, /cho đặng thành tựu 
những hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự khổ não, /kinh 
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sợ và bệnh tật, /thảy đều tiêu tan. /Lần thứ nhì, /lần thứ 
ba./ 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 


4. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! 

(1) Chi Tiết: 

Cầu Siêu: Chúng con xin hồi hướng, /phần phước thanh 
cao này, /thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /nhất 
là chư Thiên, /ngự trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, 
/chư Thiên ngự trên xung quanh ngôi chùa này, /chư 
Thiên ngự xung quanh ngôi nhà này, /cầu xin các ngài 
hoan hỷ thọ lãnh, /sau khi thọ lãnh rồi, /xin hoan hỷ 
mách bảo, /đến chư hương linh của chúng con đã quá 
vãng, /nhất là hương linh... (tên)..., /[nhất là ông bà cha 
mẹ của chúng con], /được hoan hỷ thọ lãnh, /phần 
phước báu thanh cao này, /sau khi thọ lãnh rồi, /được 
siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi an 
vui, /thì sự an vui càng tăng tiến thêm. 


Cầu An: Ngưỡng mong oai lực Tam Bảo, /chư thiên hộ 
pháp, /thùy từ gia hộ, /cho gia đình chúng con, /cùng toàn 
thể Phật tử hiện diện nơi đây, /nhất là thí chủ..., /được an 
vui, mạnh khỏel1, /được tai qua nạn khỏi, /tật bệnh tiêu 
trừ, /gia đạo thái hòa. /Do theo phước báu, /chảy vào 
không dứt, /lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


(2) Ngắn Gọn: Cầu An và Cầu Siêu: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước thanh cao này, /thấu 
đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu ân của 
chúng con, /người còn được an vui, mạnh khỏe, /(nhất là thí 
chủ..)/kẻ thác được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, (nhất là 
hương linh...)/bằng như ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng 
tiến thêm. /Lần thứ nhì, /lần thứ ba./ 


1 Kẻ thác được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui, ... 
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Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


TÁC BẠCH THEO MIỀN BẮC (Vinh - Hà Nội): 

1. Tác Bạch Dâng Cúng: 

Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, Nam Mô Bổn 
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Bạch hóa chư đại Đức Tăng, hôm này là ngày... tháng... 
năm... /tức nhằm ngày... tháng... năm... 

Gia đình tín chủ chúng con, /trú tại số nhà... /đường..., 

khối... /phường... /thành phố... /tỉnh.../thành tâm sắm 

sửa các lễ vật, /hoa quả hương đăng, /cơm bánh vật thực 

các loại, /cùng tứ sự tịnh tài, /(y ca sa), /xin cúng dường 

lên ba ngôi Tam Bảo, /xin Phật chứng minh./ 

Chúng con xin cung thỉnh, /chư Đại Đức Tăng, /quang lâm 

về tại gia thất của chúng con, /bi mẫn thọ lãnh. 

2. Tác Bạch Cầu Siêu: 

Chúng con xin cung thỉnh, /chư Đại Đức tăng, /khai mở 

khóa kinh cầu siêu, /đến cho tất cả hương linh đã quá 

vãng, /nhất là hương linh cụ bà, /cụ ông..., /tạ thế vào lúc,..., 

/hưởng thọ... /an táng tại.. /Ngưỡng câu chư thiên hộ 

pháp, /đang cư ngụ trong khuôn viên ngôi nhà này, /xin 

báo truyền đến hương linh đã quá vãng, /về tại gia cư gia 

trạch, /để thọ hưởng phần phước báu thanh cao này. /Sau 

khi thọ hưởng rồi, /được thoát khỏi những điều lao khổ, 

/được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như đang ở nơi 

an vui, /thì sự an vui càng tăng tiến thêm. 

3. Tác Bạch Cầu An: 

Chúng con lại xin cung thỉnh, /chư Đại Đức Tăng, /khai 

mở khóa kinh câu an, /đến cho toàn thể thiện tín chúng 

con, /(hiện diện nơi đây), /để ngăn ngừa tránh khỏi, 

/những điều rủi ro tai hại, /cho đặng thành tựu những 

hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự khổ não, /kinh sợ, /và 

bệnh tật, /thảy đều tiêu tan, /lần thứ nhì, /lần thứ ba. 

/Chúng con xin thành tâm bái thỉnh. 
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8.19 Hướng Dẫn Tác Bạch Câu Siêu Và Cầu An (Mới) 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 


4. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! Chúng con xin hồi hướng, /phần 
phước báu thanh cao này, /thấu đến chư thiên và nhân loại, 
/nhất là chư thiên ngự trên cõi trời, /Tứ Đại thiên Vương, 
/cùng tất cả các chư thiên, /ngự xung quanh ở trong khuôn 
viên ngôi nhà này, /xin các ngài hoan hỷ tùy hỷ, /thọ lãnh 
phần phước báu thanh cao này. /Sau khi thọ hưởng rồi, /xin 
báo truyền đến cho cửu huyền thất tổ, /cao tằng tổ khảo, 
/cao tằng tổ tỷ, /cô dì tỷ muội, /bá thúc huynh đệ, /tảo sa tảo 
lạc, /nội ngoại hai bên, /nhiều đời nhiều kiếp, /đã quá vãng 
của chúng con. /Cầu mong cho các vị đó, /được thọ hưởng 
tùy ý, /sau khi thọ hưởng rồi, /được kết quả làm người, /quả 
trời cùng quả Niết Bàn. /cho được thành tựu như ý muốn, 
/bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng tăng tiến 
thêm. /Do theo phước báu, /chảy vào không dứt. /Lần thứ 
nhì, /Lần thứ ba. 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả này, Thấu đến 
quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước căn con đã tạo thành, Do 
thân, khẩu, ý tu hành gieo nên...] [Chư Thiên ngự trên hư không,... |... 
Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,... ldam no 
ñatinam... 


Buổi lễ Trai Tăng - hoàn mãn. 


(Tham khảo) 

* phần phước báu thanh cao này, /thấu đến cho chư hương 
linh quá vãng, /của dòng họ... /và chư vị khuất mặt, /ở 
xung quanh khuôn viên ngôi nhà này, /nhất là... 

* phần phước báu thanh cao này, /thấu đến tất cả chư 
Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu ân của chúng con, 
/người còn được an vui, mạnh khỏe,... 
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Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


9. TÁC BẠCH DÂNG Y, ĐẶT BÁT, AN VỊ PHẬT 


Namo tassa... 

1. Tác Bạch Dâng Cúng: 

Hôm nay ngày... tháng... năm.., /nhằm ngày... tháng... 
năm... /Gia đình chúng con, /cùng anh chị em Phật tử, 
/sắm sửa hoa quả hương đăng, /cơm bánh vật thực, /y áo, 
tịnh tài, /để đặt bát, /và kính dâng lên chư Đại Đức Tăng. 
/Chúng con kính mong, /chư Đại Đức Tăng, /hoan hỷ thọ 
lãnh cho chúng con, /được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an 
vui lâu dài. / 

2. Tác Bạch Cầu An: 

Sau khi thọ lãnh rồi, /cầu xin các ngài hoan hỷ tụng kinh 
an vị Phật, /và tụng kinh cầu an, /cho cha mẹ hiện tiền 
của chúng con, (nhất là..), /để ngăn ngừa tránh khỏi, 
/những điều rủi ro tai hại, /cho đặng thành tựu những 
hạnh phúc, /khiến cho tất cả các sự khổ não, /kinh sợ và 
bệnh tật, /thảy đều tiêu tan. 


3. Tác Bạch Cầu Siêu: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến chư Thiên và nhân loại, /nhất là chư Thiên ngự 
trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, /chư Thiên ngự xung 
quanh ngôi nhà này. /Đồng thời, /chúng con xin hồi 
hướng, /phần phước báu thanh cao này, /thấu đến cho chư 
hương linh đã quá vãng, (nhất là..)/cầu mong cho các vị 
đó, /sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh./Lần thứ nhì. 
/Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh phúc chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 


9-10.19 Tác Bạch Dáng Y, Đặt Bái, An VỊ Phát & Tác Bạch Cầu Siêu 


4. Hồi hướng - hoàn mãn: 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /nhất là chư Thiên 
ngự trên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, /và chư Thiên ngự 
xung quanh ngôi nhà này. /Đồng thời, chúng con xin hồi 
hướng, /phần phước báu thanh cao này, /thấu đến cho chư 
hương linh đã quá vãng, (nhất là...)/cầu mong cho các vị đó, 
/sớm được siêu sanh về nơi nhàn cảnh. 


Cầu cho cha mẹ hiện tiền của chúng con, (nhất là...) /được 
sự an vui, mạnh khỏe, /và tấn hóa trên đường Phật đạo. 
/Do theo phước báu, /chảy vào không dứt. /Lần thứ nhì. 
/Lần thứ ba. 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả 
này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước 
căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu hành gieo 
nên...| [Chư Thiên ngự trên hư không,... |... Do sự phước 
báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,.. Idam no 
ñatinam... 


Buổi lễ đặt bát hoàn mãn. 


10. TÁC BẠCH CẦU SIÊU ĐẾN HƯƠNG LINH PHẬT TỬ 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
mở khóa kinh cầu siêu, /để trợ tuyến! đến hương 
linh.../ngưỡng mong oai lực Tam bảo - chư thiên, /thùy từ 
gia hộ hương linh, /được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, 
/bằng như đang ở nơi an vui, /thì sự an vui càng thêm tăng 
tiến. Lần thứ nhì, lần thứ ba, /chúng con thành tâm tác 
bạch./ 


1 Trợ duyên. 


Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


11. TÁC BẠCH HÚY KY MỘT VỊ XUẤT GIA 


Namo tassa... 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /Hôm nay ngày... tháng... 
năm... (nhằm ngày... tháng... năm...), /là ngày húy ky của 
Giác Linh Ngài... (Pháp Danh của vị Tỳ khưu), /toàn thể 
Phật tử chúng con, /thành tâm thiết lễ trai tăng, /dâng 
cúng cơm bánh vật thực, /y Ca-sa và tứ vật dụng (tinh tài) 
này, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, /hoan hỷ chứng minh và 
thọ dụng, /và chú nguyện quả phước thanh tịnh này, /đến 
Giác Linh Ngài... /nguyện cầu cho Thập Độ Ba-la-mật của 
giác linh, /sớm được thành tựu viên mãn. /Lần thứ nhì, 
/lần thứ ba. / 


(Chư Tăng tụng kinh phúc chúc xong, Phật tử hồi hướng) 


Sadhu! Sadhu! Lành Thay! 

Chúng con xin hồi hướng, /phần phước báu thanh cao này, 
/thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu 
ân của chúng con đã quá vãng, /nhất là Giác Linh Ngài... 
/Do sự phước báu, /mà chúng con đã trong sạch làm đây, 
/xin dâng đến Giác Linh Ngài... /nguyện cầu cho Thập Độ 
Ba-la-mật của ngài, /sớm được thành tựu viên mãn. /Y 
như ý nguyện, /y như ý nguyện./ 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả 
này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước 
căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu hành gieo 
nên...| [Chư Thiên ngự trên hư không,... |... Do sự phước 
báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,.. Idam no 
fñatinam... 


Buổi lễ Trai Tăng hoàn mãn. 


11-12.19 Tác Bạch Húy Ky Một Vị Xuất Gia & Dâng Liêu Cốc 


12. TÁC BẠCH DÂNG LIÊU CỐC 


s Namo tassa... 

Mayam bhante imam kuíimkaretva cũtuddisassa 
bhikkhusanghassa dema. Sadhu bhante 
bhikkhusangho imam kufim patigganhatu amhakam 
digharattam atthaya hitaya sukhaya. Dutiyampi. 
Tatiyampi. 


Nghĩa Việt: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con đã xây cất xong 
ngôi cốc liêu này, /chúng con xin dâng cúng đến tứ phương 
Tăng (Tỳ khưu)./Lành thay, bạch hóa chư Đại Đức Tăng, 
/cầu xin chư Đại Đức Tăng, /nhận lãnh và thọ dụng liêu cốc 
này, /cho chúng con được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an 
vui lâu dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. / 


#9 Có nhiều loại có thể dâng lên chư Tăng như sau: 
Dâng nhà SIma (Chánh điện): uposathãägaram 

Dâng cốc nhỏ: vihäram 

Dâng nhà ăn: salam 

Dâng tài sản: garubhandam 

Dâng cúng dầu: telam. 

Dâng cúng nước mía: phanitam. 

Dâng cúng nước thốt nốt: tãlodakam. 

Dâng các thứ trái cây: nãnäphaläni (imam đổi sang imani). 
Dâng gạo: imanï tandulãni. 

Dâng thuốc chữa bệnh: gilãnabhesajjam. 

(Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chúng con xin dâng... này.) 
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Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


TÁN THÁN CÚNG DƯỜNG LIÊU CỐC 
Tạng Luật, Vinaya Pitaka, Tiểu Phẩm (Cullavagga), 
VI. Chương Sàng Tọa (senasanaRkhandhakam), Tỳ khưu Indacanda dịch 


Sitam unham patihanti1, tato valamigani ca; 

SarIsape2 ca makase, sisire capi vutthiyo. 

Tato vatatapo ghoro, sañjäto3 patihañfñati; 
Lenatthañca sukhatthañca, jhäyituñca vipassitum. 
Viharadanam sanghassa, aggam buddhena“ vannitam; 
Tasma hi pandito, poso sampassam atthamattano. 
Vihare karaye ramme, vasayettha bahussute; 

Tesam annañca pänañca, vatthasenäasanani ca; 
Dadeyya ujubhutesu, vippasannena cetasäa. 


Te tassa dhammam desenti, sabbadukkhapanudanam; 
Yam so dhammam idhaññaäya, parinibbati anäsavo ” ti. 


Nghĩa Việt: 
Trú xá ngăn ngừa nóng lạnh, ~ Và các loài thú dữ, 
Các loài rắn, muỗi mòng, ~ Luôn các cơn mưa lạnh. 
Cơn gió nóng dữ dội ~ Sanh lên bị dội lại. 
Sự bố thí trú xá ~ Đến hội chúng để hành 
Thiền định và minh sát ~ Đem lại sự nương náu 
Đem lại sự an lạc ~ Đã được chư Phật Đà 
Ngợi khen là tối thắng. ~ Vì thế người trí tuệ 
Thấy lợi ích cho mình ~ Cho xây trú xá đẹp 
Để các bậc đa văn ~ Có thể ngụ nơi ấy. 
Nên cúng dường cơm nước ~ Y áo, chỗ trú ngụ 
Đến các chân tu ấy ~ Có tâm tư thanh tịnh. 
Đến người, các vị thuyết ~ Pháp xua mọi khổ đau 
Người thấy pháp đời này ~ Không còn ô nhiễm nữa 
Và chứng ngộ Niết Bàn./. 


1 patihanati (ka.) 

2 sirimsape. 

3 vatätape ghore, sañjäate (saddaniti). 
# buddhehi - Syã. 


13.19 Tác Bạch Cung Dường Kinh Sách 


13. TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG KINH SÁCH 


Mayam bhante imam saparivaram tepitakagantham 
sattham sabyañjanam kevalaparipunnam 
parisuddham catuddisassa bhikkhusanghassa 
onojayama. Sadhu no bhante bhikkhusangho imam 
saparivaram tepitakagantham sattham sabyañjanam 
kevalaparipunnam parisuddham patigganhatu 
amhakam digharattam atthäaya hitäya sukhaya. 
Dutiyampi... 

Tatiyampi... 


Nghĩa: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin thành kính, 
/dâng cúng kinh điển tam tạng này, /cùng với sách phụ chú 
có nghĩa, có văn cụ túc thanh tịnh, /xin dâng cúng đến chư 
Tỳ khưu Tăng (tứ phương Tăng). / 

Lành thay, /bạch hóa chư Đại Đức Tăng, /ngưỡng mong 
chư Đại Đức Tăng, /lãnh nhận kinh điển Tam Tạng này, 
/cùng với sách phụ chú, /có nghĩa, có văn cụ túc thanh tịnh, 
/cho chúng con được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu 
dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc 


Chư Phật tử tụng kinh hồi hướng. [Con xin hồi hướng quả 
này, Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường;] [Phước 
căn con đã tạo thành, Do thân, khẩu, ý tu hành gieo 
nên...| [Chư Thiên ngự trên hư không,... |... Do sự phước 
báu mà chúng con đã trong sạch làm đây,.. Idam no 
fñatinam... 


Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


14. TÁC BẠCH AN VỊ PHẬT 


Cách 1: (đơn giản): 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, 
/tụng kinh an vị Phật, /cho gia đình chúng con (tên chủ 
nhà) /được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu dài. 

Lần thứ nhì, lần thứ ba. 


## Sau thời kinh, Phật tử hồi hướng chư Thiên 
(Chư thiên ngự trên hư không,...) 


Cách 2: 

1. Idam bhante Buddharupam kãritam 
Buddhabhisekam karotha. 

2. Idam bhante Buddharùpam kaäritam 
Buddhabhisekam karotha. 

3. Idam bhante Buddharũpam karitam 
Buddhabhisekam karotha. 


Nghĩa: 

1. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /đây là hình tượng Phật đã 
được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 

2. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /đây là hình tượng Phật đã 
được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 

3. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /đây là hình tượng Phật đã 
được tôn tạo, /cầu xin quý ngài làm lễ an vị. 


Vị trưởng lão chú nguyện để xác định hình Phật hoặc tượng 
Phật được tôn tạo (Phật tử có thể đọc theo): 
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14.19 Tác Bạch An Vị Phật 


Ukaäsa imam buddharupam adhitthama(adhitthami). 
Dutiyampi imam buddharupam adhitthama(adhitthamni). 
Tatiyampi imam buddharupam adhitthama(adhittham). 


Nghĩa: 

Chúng con (con) xin phát nguyện, /tôn trí (bức ảnh Phật) 
tượng Phật này. 

Lần thứ nhì, /chúng con (con) xin phát nguyện, /tôn trí 
(bức ảnh Phật) tượng Phật này. 

Lần thứ ba, /chúng con (con) xin phát nguyện, /tôn trí 
(bức ảnh Phật) tượng Phật này. 


Tiếp theo chư Tăng tụng kinh lễ bái xưng tán ân đức Tam 
Bảo, Buddha-jayamanñgala-gathäa (Kệ Phật Cảm Thắng), 
Tidasa Parami (Tam Thập Độ)v.v... 


Dút thời kinh, các cư sĩ thọ quy giới, làm lễ trai tăng, thỉnh 
tụng kinh cầu an; hoặc thỉnh thuyết pháp trước lễ trai tăng, 
lễ cầu an càng tốt. 


Chư tăng tụng kinh xong rồi, Phật tử đọc bài hồi hướng: 


(Akäsatthä ca bhummatthä...) 

Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 

Idam no (vo) ñatinam hotu sukhita hontu ñatayo. (3x) 
Idam me puñfññam asavaRkRkhayavahaưm hotu. (3x) 

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy 
là pháp duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ 
ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. (1y). 


Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


15. NGHI THỨC CHÚC THỌ 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /hôm nay gia đình Phật tử “...” 
thành kính cung thỉnh chư Đại Đức Tăng, /về tại tư gia của 
chúng con, /để cúng dường cầu phúc, /nhân dịp các con cháu 
làm lễ chúc thọ, /mừng cha mẹ (hay ông bà) được thượng thọ 
(hoặc đại thọ). /Kính mong chư Đại Đức Tăng chứng minh. 


Sau đó, các con cháu hướng về cha mẹ hay ông bà, đồng quỳ lạy 
3 lạy với sự trang nghiêm, rồi các người con cùng đọc bài kệ 
xưng tán ân đức cha mẹ (nếu là các cháu nội, cháu ngoại làm lễ 
chúc thọ ông bà thì không cần đọc bài kệ này): 


KỆ SÁM HỐI PHỤ MẪU 


Kính thưa cha mẹ tường tri 

Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ân trên 

Từ con hình thể có nên 

Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời 

Nặng nề cực nhọc lắm ôi 

Chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng 

Con xin đảnh lễ cúc cung 

Nghiêng mình phủ phục mong dung tội rày 
Khi con la khóc rầy tai 

Từ bi mẹ hát, thương thay não nùng 

Tân dịch đại tiểu tiện cùng 

Các vật uế trược ung dung lau chùi 

Giặt rửa, cha mẹ vẫn vui 

Chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha 
Từ bi thay! Lòng mẹ cha 

Ân tày trời đất khó mà đáp xong 

Cầu cho cha mẹ thảy đồng 

Đắc thành Phật quả, thoát vòng tai ba. (lạy cha mẹ) 
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15.19 Nghi Thức Chúc Thọ 


Sau khi đọc xong bài kệ xưng tán công ơn cha mẹ (nếu có), tiếp 
đến một người đại diện trong con cháu tỏ lời sám hối cha mẹ 
hay ông bà, về những lỗi lầm do thân khẩu ý đã xúc phạm cha 
mẹ hay ông bà, và xin các vị ấy tha thứ: 


Kính thưa cha mẹ (hoặc thưa ông bà), /nếu chúng con do lầm 
lạc vô minh, /đã gây ra những lỗi lầm, /xúc phạm đến cha mẹ 
(hay ông bà), /cúi xin cha mẹ (hay ông bà) /xá các lỗi lầm ấy 
cho chúng con. 


Phước báu nào chúng con đã làm, /xin cha mẹ (hay ông bà) 
/hãy tùy hỷ với chúng con. / 

Phước báu nào cha mẹ (hay ông bà) đã làm hôm nay, /xin chia 
đều đến chúng con. 


Kế đó cha mẹ (hay ông bà) tỏ lời hoan hỷ: 


Sadhu, Sadhu! Lành thay! / 
Cha mẹ (hay ông bà) sẵn lòng tha thứ cho các con, /và cha mẹ 
mong cho các con /được sự tấn hóa, /sự an vui lâu dài. 


Sau khi cha mẹ (hay ông bà) đã tỏ lời hoan hỷ, các con cháu tuần 
tự dâng tặng lễ phẩm mừng thọ đến cha mẹ ông bà. 


Xong nghĩ thức này, các con cháu mời cha mẹ hay ông bà xoay 
mặt hướng đối diện chư Tăng và hướng dẫn cha mẹ tự tay cúng 
dường lễ phẩm đến chư Tăng để cha mẹ tự thân làm phước. Sau 
đó, con cháu đồng tác bạch thỉnh chư Tăng tụng kinh cầu an. 


Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /cầu xin chư Đại Đức Tăng, /tụng 
kinh cầu an, /cho cha mẹ chúng con, /được sự lợi ích, /sự tấn 
hóa, /sự an vui lâu dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


Chư Tăng bắt đầu tụng khóa kinh cầu an, chúc phúc phước báu 
đến ông bà cha mẹ của thí chủ (có thể thêm nghi thức rẳy nước 
như để ban phúc). 

Dút thời kinh, vị trưởng lão trong chư Tăng sẽ ban đạo từ bằng 
pháp thoại ngắn, nội dung tán thán sự hiếu hạnh và cách thực 
hành để đáp công ơn cha mẹ đúng theo tỉnh thần Phật pháp v.v... 


Các người con cháu nghe pháp xong đồng thanh: 


Sadhu!Sadhu! Lành thay. 


hồi tất cả cùng đọc bài kinh hồi hướng. 
Chư thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều 
V.V... 


Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, 
nguyện cầu cho cha mẹ (ông bà) của chúng con 
hằng được an vui, phúc thọ miên trường. (đọc 3 lần) 


Đến đây hoàn mãn nghi thức Lễ Chúc Thọ./. 


15-16.19 Nghi Thức Chúc Thọ & Tác Bạch Dâng Y Tắm Mưa 


16. TÁC BẠCH DÂNG Y TẮM MƯA 
(An cư trong 3 tháng hạ) 


## Namo tassa... 


Mayam bhante imayo vassikasatikayo!t idh'anetva 
sanghassa? dema sadhu bhante sangho3 imayo 
vassikasatikayo patigganhatu amhakam digharattam 
atthäya hitaya sukhaya. (Dutiyampi. Tatiyampi). 


Nghĩa Việt: 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin mang đến 
đây, /những tấm y tắm mưa này, /xin dâng cúng đến chư 
Tỳ khưu Tăng. /Lành thay, /kính bạch chư Đại Đức Tăng, 
/kính mong chư Đại Đức Tăng, /nhận lãnh và thọ dụng, 
/các y tắm mưa này, /cho chúng con được sự lợi ích, /sự 
tiến hóa, /sự an vui lâu dài. /Lần thứ nhì. /Lần thứ ba. 


Chư Tăng tụng kinh Phúc Chúc xong, các Phật tử cùng đọc 
lên phần hồi hướng sau đây: 


Chúng con xin hồi hướng, /phần phước thanh cao này, 
/thấu đến tất cả chư Thiên và nhân loại, /cùng các bậc hữu 
ân của chúng con, /người còn được an vui, mạnh khỏe, /kẻ 
thác được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, /bằng như ở nơi an 
vui, /thì sự an vui càng tăng tiến thêm. /Lần thứ nhì, /lần 
thứ ba./ 


(Phật tử tụng kinh hồi hướng). 


1 Nếu chỉ có một y tắm mưa thì nói “imam vassikasatikam”, lá y tắm mưa này. 

2 Nếu dâng cúng đến 2, 3 vị Tỳ khưu thì nói “ãyasmantãänam dema” dâng cúng đến quý ngài. 
3 Đối với 2,3 vị Tỳ khưu thì nói “ãyasmantato .. patigganhanfu”, mong quý ngài nhận 
lãnh. Đối với mội vị Tỳ khưu thì nói “4yasma patigganhatu”, mong ngài thọ lãnh. 
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Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


17. TÁC BẠCH DÂNG Y KATHINA! 


Mayam Bhante, samsaravattadukkhato mocanatthaya, 
nibbãnassa sacchikaranatthaya, imam  sapariväram 
kathinacIvaram... (Chùa Pháp Bảo) ärame 
bhikkhusamghassa sakkaccam dema, kathinam attharitum. 
Sadhu no Bhante, bhikkhusamgho imam saparivaram 
kathinacIvaram  patipgganhatu patigganhitva ¡imina 
kathinacIvarena kathinam  attharatu, amhakam 
dIigharattam atthaya hitaya sukkhaya. 

Nghĩa Việt: - Kính bạch chư Đại Đức Tăng! /Tất cả chúng con 
có ý nguyện mong chứng ngộ Niết Bàn, /mong giải thoát khổ 
trong vòng tử sanh luân hồi, /cho nên chúng con thành kính 
làm lễ dâng y Kathina, /cùng các thứ vật dụng này, /đến chư 
Tỳ khưu Tăng đã an cư suốt 3 tháng hạ, /tại ngôi chùa... (Chùa 
Pháp Bảo), /để chư Tỳ khưu Tăng làm lễ thọ y Kathina./ 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /kính xin quý Ngài từ bi thọ lãnh 
y Kathina, /cùng các lễ phẩm (vật dụng) này, /khi đã thọ nhận 
xong, /xin các Ngài làm lễ thọ y Kathina, /với tấm y này, /để 
cho tất cả chúng con được sự lợi ích, /sự tấn hóa, /sự an vui 
lâu dài. /Lần thứ nhì, /Lần thứ ba. / 


Sau đó, Phật tử cùng tác bạch dâng Y Kathina và tứ sự: 


Imam  bhante saparivaram kathinacIvaradussam 
bhikkhusanghassa onojayama. Sãdhu no bhante 
bhikkhusangho imam saparivaram kathinacIvaradussam 
patigganhatu patiggahetva ca imina dussena kathinam 
attharatu amhakam đigharattam atthaya hitäya sukhäya. 
Dutiyampi... Tatiyampi... 

Nghĩa Việt: Kính bạch chư Đại Đức Tăng, /chúng con xin thành 
kính, /dâng y Kathina này, /cùng với những vật phụ tùy này, 
/đến chư Tỳ khưu Tăng; /cầu xin chư Tỳ khưu Tăng, /nhận 
lãnh và thọ dụng y Kathina này, /cùng với những vật phụ tùy 
này, /cho chúng con được sự tấn hóa, /sự lợi ích, /sự an vui lâu 
đài. /Do theo phước báu, /chảy vào không dứt. /Lần thứ nhì, 
/lần thứ ba. / 


Người hướng dẫn có thể tiếp tục tác bạch trai tăng, cầu an và 
cầu siêu. Sau đó, chư Tăng tụng kinh và Phật tử hồi hướng - 
hoàn mãn. 


1 Gương Bậc Xuất Gia, Nghi Thức Dâng Y Kathina, Tỳ khưu Hộ Pháp. 


(1972 


17-18.19 Tác Bạch Dâng Y Kathina & Kệ Tán Thán Đại Lễ Dâng Y 


18. KỆ TÁN THÁN ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA 


Ca sa oai đức chi bằng 

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn 

Noi gương từ phụ Thế Tôn 

Hoằng khai Giáo Pháp tám muôn bốn ngàn 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sadhu! Sàdhu! Lành thay! 

Ngày nay Thiện tín các hàng 

Ca sa đại lễ nghiêm trang cử hành 

Dâng y với tấm lòng thành 

Ba vòng nhiễu Phật đồng thanh nguyện cầu 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sadhu! Sàdhu! Lành thay! 

Chư Tăng hoan hỷ lãnh thâu 

Căn lành gieo giống để hầu mai sau 

Nguyện mau thoát khỏi trần lao 

Tu hành tỉnh tấn tiêu dao đạo mầu 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sadhu! Sàdhu! Lành thay! 

Chúc cho Phật Pháp bên lâu 

Thấm nhuần trăm họ năm châu thạnh hành 

Chúc cho cả thảy chúng sanh, 

Hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sadhu! Sàdhu! Lành thay! 

Noi theo gương đấng Từ bị, 

Xuất gia hành đạo mang y ngồi kề 

Tu tâm dưỡng tánh mọi bề, 

Tham sân đoạn tuyệt Bồ Đề đến nơi./. 
Xin chư Thiên và nhân loại hoan hỷ thọ lãnh phước báu đại lễ 
Dâng Y Kathina của chúng con đã làm trong ngày hôm nay! 
Sadhu! Sàdhu! Lành thay! 


Phụ Lục: Các Nghĩ Thức Và Tác Bạch 


19. NGHI THỨC DÂNG HOA 


Trước tiên đoàn thiếu nhỉ dâng hoa tiến về Phật điện, đi 


vào bên trong, hướng về nơi chư Tăng đang ngồi; sau khi 
lễ bái Tam Bảo 3 lạy, và kệ lên những bài như squ: 

& Namo tassa Bhagavato... (3x) 

Yo sannisinno varabodhimule... 
Atthangikariyapatho janaänam... 

Sangho visuddho varadakkhineyyo... 

Pujemi Buddham... (đọc luôn phần tiếng Việt) 
Akäsatthä ca bhummatthä... 

(Idam no [vo] ñatinam hotu...) (3x) 


# PUPPHAPUJÄA-GATHAÄ 


Vannagandha gunopetam, ~ etam kusumna santatim 


1 


Pujayami munindassa, ~ siripada sanoruhe. 


- Pũjemi Buddham kusumenanena 


Puññena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milayäti yathã idam me 
Kayo tatha yati vinäsabhavam. 


- Pũjemi Dhammam kusumenanena 


Puññena me tena ca hotu mokkham 
Puppham milayati yatha idam me 
Kayo tatha yati vinasabhavam. 


- Pujemi Sangham kusumenanena 


Puññena me tena ca hotu mokkham 
Puppham miläyati yatha idam me 
Kayo tatha yati vinasabhavam. 
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19.19 Nghi Thức Dâng Hoa - Kệ Dâng Hoa 


# KỆ DÂNG HOA 


1. Chúng con xin cúng dường “Phật Bảo”, 

Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Cầu mong thoát chốn mê trân, 

Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 

Hoa này sẽ bất tôn dương cảnh, 

Ủ rũ dần hình ảnh còn chị, 

Chúng con phải chịu thế ni! 

Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường! 
2. Chúng con xin cúng dường “Pháp Bảo”, 

Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Cầu mong thoát chốn mê trần, 

Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 

Hoa này sẽ bất tôn dương cảnh, 

Ủ rũ dần hình ảnh còn chị, 

Chúng con phải chịu thế ni! 

Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường! 
3. Chúng con xin cúng dường “Tăng Bảo”, 

Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng. 

Cầu mong thoát chốn mê trân, 

Niết Bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. 

Hoa này sẽ bất tôn dương cảnh, 

Ủ rũ dần hình ảnh còn chị, 

Chúng con phải chịu thế ni! 

Xác thân ngũ uẩn chuyển di bất thường! 


1. Dâng hoa cúng đến Phật-đà, 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

2. Dâng hoa cúng đến Đạt-ma, 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 

3. Dâng hoa cúng đến Tăng-già, 
Nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, 
Tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. 
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SÁM HỐI TỘI - ÄPATTIYO 


VỊ NHỎ HẠ SÁM HỐI: 
Nhỏ hạ: Aham bhante sabbä äpattiyo ävikaromii. 
Thưa bhante, con xin trình rõ tất cả các tội äpatti. 
Lớn hạ: Sadhu ävuso, sadhu! Lành thay, ävuso lành thay! 
Nhỏ hạ: Aham bhante sambahulä nanãvatthuka sabbaäa 
apattiyo apajjim ta tumha mule patidesemi. 
Thưa bhante, con đã phạm tất cả tội äpatti với nhiều điều học 
khác nhau. Con xin sám hối đến bhante tất cả tội äpatti ấy. 
Lớn hạ: Passasỉ ävuso tä ãpattiyo. 
Này ävuso, có thấy rõ các tội äpatti ấy. 
Nhỏ hạ: Äma bhante passämii. 
Dạ vâng, thưa bhante, con thấy rõ các tội äpatti ấy. 
Lớn hạ: Äyatim ävuso samvareyyäsi. 
Này ävuso, từ nay về sau, ävuso hãy nên thu thúc cho 
được trong sạch, đừng để tái phạm. 
Nhỏ hạ: Sadhu sutthu bhante samvarissämi. 
Lành thay, thưa bhante, con sẽ cố gắng thu thúc cho 
được trong sạch. 
Lớn hạ: Sãđdhu ävuso, sadhu! Lành thay, ävuso lành thay! 


VỊ LỚN SÁM HỐI: 
Lớn hạ: Aham ävuso sabbä apattiyo ävikaromii. 
Này äãvuso, tôi xin trình rõ tất cả tội äpatti. 
Nhỏ hạ: Sãadhu bhante, sãđdhu! Lành thay, bhante lành thay! 
Lớn hạ: Aham ävuso sambahulãä naänävatthuka sabbaäa 
apattiyo apajjim ta tumha mule patidesemi. 
Này ävuso, tôi đã phạm tất cả tội äpatti với nhiều điều học 
khác nhau. Tôi xin sám hối đến ävuso tất cả tội äpatti ấy. 
Nhỏ hạ: Passatha bhante ta äpattiyo. 
Thưa bhante, bhante có thấy rõ các tội äpatti ấy. 
Lớn hạ: Äma ävuso passämii. 
Này ävuso, vâng, tôi thấy rõ các tội ãpatti ấy. 
Nhỏ hạ: Äyatim bhante samvareyyätha. 
Thưa bhante, từ nay về sau, xin bhante hãy nên thu thúc 
cho được trong sạch, đừng để tái phạm. 
Lớn hạ: Sadhu sutthu ävuso samvarissami. 
Lành thay, ãvuso, tôi sẽ cố gắng thu thúc cho được trong sạch. 
Nhỏ hạ: Sadhu bhante, sadhu! Lành thay, thưa bhante lành thay! 


THƠ LỤC BÁT KHUYẾN TU (T.T. GIỚI ĐỨC, HK, HUẾ) 


## HUYỀN KHÔNG - MƯỜI HAI VUI 
Một vui đọc sách xem kinh, 
Hai vui không nói chuyện mình chuyện ta, 
Ba vui giản dị từ hòa, 
Bốn vui huynh đệ một nhà kính thương, 
Năm vui sạch đẹp sân vườn, 
Sáu vui công việc lệ thường trước sau, 
Bảy vui học lý đạo mầu, 
Tám vui xa lánh bạn bầu huyên thuyên, 
Chín vui cơm áo cửa thiền, 
Mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo, 
Mười một vui nghĩa thầy trò, 
Mười hai hoa nở câu thơ nụ cười. 
# HUYỀN KHÔNG - MƯỜI HAI HƯ 
Một hư nghĩ đến mình nhiều, 
Hai hư công việc bỏ liều bốn bên, 
Ba hư châm chọc xỏ xiên, 
Bốn hư lấc cấc vô duyên nói cười, 
Năm hư phù phiếm chuyện người, 
Sáu hư chẳng học biếng lười thành quen, 
Bảy hư hao phí điện đèn, 
Tám hư xài ẩu bạc tiền áo cơm, 
Chín hư tục tu cộc cằn, 
Mười hư họp bạn lang bang đêm ngày, 
Mười một rảnh óc rảnh tay, 
Mười hai vọng tưởng non này núi kia. 
# NỘI QUY RỪNG THIỀN 
Là người lịch sự văn minh 
Giữ gìn chút cảnh chút tình sau đây: 
Không nên đốn củi, chặt cây. 
Không nên nhóm lửa lan lây cháy rừng, 
Không nên xả rác lung tung, 
Không nên câu cá, cũng đừng bẻ hoa, 
Không nên đánh, chưởi, hét, la, 
Không nên bia rượu, hát ca rầm trời, 
Không nên thú bẫy, chim mồi, 
Không nên hút hít dẫu chơi mấy vài, 
Không nên cờ bạc, con bài, 
Không nên đập ghế, quăng chai bụi bờ, 
Để còn chút mộng, chút mơ, 
Để còn nét chữ câu thơ rừng thiềnhồn thiền, 
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SÁCH THAM KHẢO 


# KINH SÁCH TIẾNG VIỆT: 
1. Majjhimanikäya (Trung Bộ Kinh) III, HT Minh Châu dịch Việt, Viện Đại 
Học Vạn Hạnh, 1975. 
2. Tiểu Bộ Kinh (Khuddhakanikäya), Kinh Tập (Suttanipäta), Hòa thượng 
Minh Châu dịch Việt 
3. Nhựt Hành Của Người Tại Gia Tu Phật, Bhikkhu Vamsarakkhita - Tỳ khưu 
Hộ Tông, PL. 2514, DL. 1970. 
4. Kinh Tụng Chư Tăng, Dịch giả Tịnh Tâm (Hòa Thượng Hộ Tông), NXB Tp. 
Hồ Chí Minh, PL. 2544, DL. 2000. 
5. Kinh Nhật Tụng, (PG Nguyên Thủy, Theraväada), Thành hội Phật Giáo TP. Hồ 
Chí Minh ấn hành. 
6. Kinh Tụng, Dịch giả Tịnh Tâm (Đại Đức Hộ Tông), NXB Tôn Giáo, 2005. 
7. Sách Học Kinh Tụng Pä]i, HT Viên Minh, chùa Huyền Không, Lưu hành nội 
bộ, năm 1995-1997. 
8. Kinh Tụng (Tiếng Việt - Huyền Không, Huế), Lưu hành nội bộ, 2011. 
9. Kinh Tụng Nhật Hành Pä]i-Việt, NXB Tôn Giáo, 2011. 
10. Kinh Nhật Tụng (Päli - Việt) (Tài liệu), Pa-Auk Thiền Lâm Viện, Tỳ khưu 
Nguyên Tuệ, ~ 2006. 
11. Kinh Tụng Pä]i (Sách học dành cho cư sĩ Phật tử), biên soạn Tỳ khưu Viên 
Minh, biên tập: Phật Học Viện Huyền Không, (không rõ năm). 
12. Parittapä]i - Kinh Hộ Trì (Bản tụng đọc), Tỳ khưu Đức Hiền soạn dịch, NXB 
Tôn Giáo, 2011. 
13. Dhammapada - Kinh Pháp Cú (Phân tích từ ngữ Pä]ï), biên soạn Tỳ khưu 
Đức Hiền, NXB Tôn Giáo, 2009. 
14. Bài Pháp Dhãranaparitta - Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp, Tỳ khưu Hộ 
Pháp, NXB Tôn Giáo, 2011. 
15. Gương Bậc Xuất Gia (Anagäriyũdäharana), Dhammarakkhita Bhikkhu (Tỳ 
khưu Hộ Pháp). 
16. Cư Sĩ Giới Pháp, biên soạn Tỳ khưu Giác Giới (Bodhisila Bhikkhu), Chương 
IV, Các Nghi Thức Khóa Lễ, PL. 2550 - TL. 2006. 
17. Kinh Nhật Tụng (Rừng Thiền Pa Auk), Soạn dịch Tu nữ Sutthu Patividdhä, 
Lưu hành nội bộ, năm...? 
18. Kinh Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy, Chủ biên Tỳ khưu Siêu Minh, NXB 
Tổng Hợp Hồ Chí Minh, 2013. 


# KINH SÁCH TIẾNG ANH: 

1. Buddhist Päli Recitals, Jointly complied by Ven. Sri Weragoda Sarada 
Naãyaka Thero, Rev. Weragoda Sunanda, Sito Woon Chee, Ang Lian Swee, 
Sita; Edited by Prof. Chandima Wijebandara, 2007 (Expanded Edition). 

2. A Bhikkhus Comprehensive Handbook (Pali with Chinese & English 
Translation), Compiled and Edited by Dhammajäta. 

3. PŨJÃ - Thai Tradition Chanting, Sungei Puyu Chanting Group, Wat 
Bodhicharoentham, Sungei Puyu, Butterworth, Malaysia, year 2001. 

4. Dhammadayada Chanting Book, Published by Wat Phra Dhammakaya, 
23/2 Moo 7., Khlong Luang, Patumthani 12120, Thaïland, 1999. 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Tri Ấn: Chúng tôi xin ghi nhận công đức của nhóm Phật Tử Câu Lạc Bộ 
ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI, các đại thí chủ và các trưởng nhóm đã đứng ra kêu 
gọi hùn phước đó đây. Kính đến chư Tăng, Ni và Phật tử đã hùn phước ấn 
tống kinh mà chưa kịp bổ sung vào danh sách thí chủ, xin quý vi lượng tình 
hoan hỷ. Chúng con, chúng tôi xin ghi nhận công đúc về tỉnh thần lẫn vật 
chất mà chư Tăng, Ni và quý Phật tử gần xa đã nhiệt tình ủng hộ. 


Sau đây là Phương Danh Thí Chủ đã đóng góp Tịnh Tài để Ấn Tống 
“Kinh Tụng Phật Giáo Nguyên Thủy - 2018 (Có bổ sung)”: 


TP. HÀ NỘI: 

4 «®# Thầy Trí Thuần (Chùa Đức Hậu): 66q, Thầy Giác Tâm: 7q; Sắc Rùpa: 
4q; TenSai Nguyên: 3q, Đinh Thị Thuy Linh (Hà Giang): 7q; Thí Chủ ở Hà 
Nội (bạn PT Trúc Xá Lợi): 100q, Viện Trần Nhân Tông: PT. Nguyễn Thị 
Hợp: 7q; PT. Trần Mai Hương: 7q; Lê Hồng Thuý: 10g, PT. Xu Xanh - Thu: 
4q, PT. Lê Quốc Bình: 7q; PT. Trần Văn Cừ (Vĩnh Phúc): 4g; Nhóm ASOKA 
Tam Hiệp: 8q; PT. Lê Đức Anh: 3q; PT. Phạm Thu Hằng: 1q; PT. Nguyễn 
Thị Thu Trang: 3q; PT. Nguyễn Linh Chỉ: 2q, PT. Mai Quang Quỳnh: 500g; 
PT. Phạm Minh Hường + PT. Phạm Đắc Thắng + PT. Phạm Đức: 46g; PT. 
Thùy Dung (FB): 4q. 

TP. HẢI PHÒNG: 

#?Nhóm Phật Tử Vũ Tuấn: 

PT. Vũ Minh Tuấn: 4q; PT. Trần Thanh Hùng: 4q; PT. Đặng Hữu Ngọc: 4q; 
Quảng Minh: 4q; PT. Phó Kiều Mi: 4q; PT. Lương Thị Thanh: 1q; Chị Huệ: 
1q, PT. Hải Thơm: 1q; Em Bính: 1q; Bùi Nhật Thăng: 1q; 
PT. Trần Nga: 5q; PT. Hải Hoa 4q; PT. Lê Hải: 1q. 

# Nhóm Phật Tử Trần Hoàn, Lạch Tray: 

PT. Lan Anh Trinh:1q; PT. Bùi Hồng Anh: 2q; PT. Phương Mèo: 1q; 
PT. Nguyễn Hương: 2q; PT. Thảo Nguyên: 2q; PT. Trang Sò: 7q; PT. Lai 
Huyền My: 7q; PT. Hiền Princes: 10q; PT. Thiệu Thiệu: 4q; PT. Nguyễn 
Hương Giang: 1q; PT. Quang Thiện (Vân béo): 2q; PT. Hoan Tran: 2q. 
#?Nhóm Phật Tử Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Nhóm Từ Tâm): 

PT. Sang, Minh: 4q; PT. Nguyễn Thị Hồng Hạnh: 10q; PT. Phạm Thị Ngọc 
Anh: 10q; PT. Nguyễn Thị Thúy Tình: 10q; PT. Nguyễn Thị Thanh Hấn: 
10q; PT. Trương Thúy: 5q; PT. Trương Trà Mi: 3q; PT. Bùi Thị Lan 
(England): 4q, PT. Nguyễn Trung Nghĩa: 1q; PT. Lê Hồng (Hà Nội): 4q; 
PT. Linh, Lâm (Hải Dương): 2q; PT. Doãn Đức (Hải Dương): 2q. 

TP. VINH 

PT. Hằng Duyên 4q; PT. Phan Tùng 2q; PT. Lê Xuân Ngọc 10g; PT. Mai Thị 
Quyên 1q; PT. Thu Trang 1q, PT. Lê Loan 5q; PT. Hoài Thu 10gq; 
PT. Cát Tường 5q; PT. Bà Ai 2q; PT. Tường Vị 1q; PT. Bảo Trâm 1d. 

TP QUẢNG BÌNH: PT. Dung Nguyễn Anh: 33q. 


Phương Danh Thí Chủ 


TP. HUẾ: z Tỳ khưu Tánh Hiền: 10q; Tỳ khưu Tánh Thuận (Huyền 
Không Sơn Thượng): 7q; Tỳ khưu Thiện Tâm: 4q; Thân Mẫu TK. Đức Hiền: 
7q; PT. Tôn Nữ Kim Sang: 7q, PT. Thanh Hương: 4q; PT. Thuận Pháp 
(DhammiRa): 6q; PT. Phụng: 6q. 

TP. ĐÀ NẴNG: 

z «Tỳ khưu Pháp Hùng: 1 cuốn; Tỳ khưu Pháp Hiếu: 4q; PT. Trương Văn 
Sương: 4q; PT. Thùy Trang (Spa): 4 cuốn, Ẩn Danh - Quảng Nam: 4q; PT. 
Yến + PT. Trường: 7q, PT. Y Thảo: 1q, PT. Ngọc Hoa: 1q, PT. Kim Trâm: 
2q; PT. Hòa: 4q; PT. Loan Tín: 1q (nhỏ); PT. Phương Anh (nhóm Kim 
Trâm): 1q (nhỏ). 

TP NHA TRANG: PT. Nguyễn Thị Hoa: 7q, PT. Chương: 2q. 

WNhóm Phật Tử Như Phú: PT. Như Phú: 4q; PT. Như Tuệ: 4q; 
PT. Như An: 1q; PT. Như, PT. Ngọc 1q; PT. Tâm An: 1q; PT. Tâm Hạnh: 1q; 
PT. Tạ Đình Châu: 4q; PT. Ngọc Trang: 1q; PT. Ngọc Hội: 1q; 
PT. Hoàng Thị Mai: 7q; PT. Cháu Nhỏ: 1d. 


TP. HỒ CHÍ MINH: 

4 e® Thượng Tọa Bửu Chánh (Thiền Viện Phước Sơn): 33q; Chùa Quảng 
Nghiêm: 13q; Tỳ khưu Thiện Đạt: 14q; Tỳ khưu Trí Niệm: 7q; Tỳ khưu 
Quán Không (Chùa Xá Lợi Phật Đà): 7q; Tỳ khưu Thiện Phước (Phước 
Sơn): 10q; Sư cô Liên Duyên: 7q; Sư bà Như Nguyện (phòng phát hành 
Chùa Bửu Long): 33q; Tu nữ Tâm Huệ: 26q, PT ẩn danh (sc Tâm Huệ): 
66g PT. Tiên Phạm: 4q, PT. FB Gandha Pañña: 5q, 
PT. Minh Ánh (FB): 4q, PT. Ngọc Hạnh: 4q; PT. Phạm Thị Huệ (Cần Thơ): 
6q; PT. Châu Sương: 13q; [Nhóm PT. Loan Trần: Sư Cô Như Minh (Chùa 
Bảo Tích): 3q, PT. Nguyễn Thị Xuân Dung: 13gq; PT. Hà: 3q.]; [Nhóm PT. 
Diệu Tín: GĐ. Đông Hà: 10q; PT. Như Diệu: 4q; GĐ. Nguyễn Thị Kim Anh: 
2q; PT. Ẩn Danh: 4q]. 

#? Nhóm Phật Tử Phan Duy Sơn: GĐ. PT. Phan Duy Sơn + Nguyễn Gia 
Hoàng Lộc + Phan Nguyễn Tâm Như: 33q; GĐ. PT. Nguyễn Gia Thành + 
Vương Thị Tuyết Châu: 7q; GĐ. PT. Nguyễn Thị Thùy Dung: 25q; PT. Lê 
Ngọc Khánh: 4q; PT. Phan Nguyễn Minh Trang: 6q; PT. Ngau Bun Suo 
Fhani: 10q; PT. Phan Nguyễn Trung Hiếu: 5q; PT. Nguyễn Dương Hồng 
Ngọc: 2q; GĐ. PT. Lê Minh Sang + Lê Thị Thanh Vân: 28q; PT. Mai Thị Lê: 
6q; PT. Nguyễn Gia Như Ý: 6q; GĐ. PT. Nguyễn Gia Như Uyên + Khiết, 
Hannah + Amanda: 14q; GĐ. PT. Nguyễn Gia Như Nguyện + Haylee + Kayla: 
14q; GĐ. PT. Trinh Nguyễn Randall + Howard + Travis + Trevor: 28g, PT. 
Neal Allen Randall: 6q, PT. Jo Ann Hill: 6q; PT. Nguyễn Tường Vy: 7q. 
Nhóm Phật Tử Diệu Tâm - Câu Lạc Bộ ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI 
Thí Chủ ẩn danh: 153g; Thí Chủ ẩn danh: 50q; Em Gái ẩn danh: 30q; PT. 
Thủy: 10q; PT. Hưng Lê: 10q; PT. Như Như: 10g; PT. Hà Nguyên Đoàn: 
5q; PT. Liên Hà: 4q; PT. Nga Phạm: 2q; PT. Diệp Thương: 4q; 
PT. Dung Ngô: 5q; PT. Trần Phương: 4q; PT. Lii Khánh: 200g; PT. Quốc 
Trung: 10q; PT. Quốc Trung (em gái): 10q; 
PT. Đặng Dung: 2q; PT. Huyền Dương Thị: 5q; PT. Linh Thuỳ: 1q; 
PT. Phương Chi Nguyễn: 5q; Nhà Sách Phú Mỹ: 7q; PT. Quyên Yến: 20g; 
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Phương Danh Thí Chủ 


PT. Trần Mai Phượng: 5q; GĐ PT. Bá Thanh Kim Linh: 20q; PT. Trần Ngọc 
Sương: 1q; PT. Nga Bùi (Bạn chị Thủy): 10q; PT. Văn Anh Trần: 4q; PT. 
Dung Phạm: 4q; PT. Diễm Hồng: 4q; PT. Vũ Huỳnh Kim Long: 20g; PT. 
Lương Thị Thuỳ Linh: 2q; PT. Huyền Dương (gái): 4d; 
PT. Huyền Dương (trai): 4q; PT. Thiện Khoa: 20q; Nguyễn Thư: 7d; 
PT. Đan Thư: 4q; PT. Mai Thư: 4q; PT. Phương Thư: 4q; Thí Chủ ẩn danh: 
28q, PT. Nguyễn Thị Hoa: 1q; PT. Tạ Tuấn: 4q; PT. Bảo Ngọc: 4q, PT. Đặng 
Mai Quyên: 7q. PT. Bùi Thị Thuý: 4q; PT. Thuy Ta: 4q; PT. Tâm Chánh 
Đạo: 10q; PT. Chương Dương: 10q; PT. Thanh Loan: 4q; PT. Anh Minh: 
7q; PT. Mai Tuấn Kiệt: 1q; PT. Phi: 1q; PT. Tuấn Quang Trần: 2q; PT. Tuyết 
Mai Lê: 4q, Thí Chủ ở Nhật: 7q; PT. Quốc Nhân Bùi: 1q; 
PT. Bùi Thị Loan: 33q; PT. Trần Văn Bá (Fb Từ Châu Yến Bình): 13q;, PT. 
Võ Văn Tám (Fb Từ Châu Yến Bình): 13q; PT. Chi Kim: 2q; PT. Bích Lan: 
1q; PT. Như Trần + Diệp Trần: 28q; PT. Pháp Đăng: 7q; PT Ngọc Anh: 10g; 
PT. Ảnh Tuyết + Anh Tài 13q; PT. Võ Ngọc Phương: 4q; 
PT. Diệu Hạnh (Ngọc Hạnh): 66q; PT. Nguyễn Khắc Tiệp: 4q; 
PT. Nguyễn Văn Hải: 4q; PT Huệ Nhật: 2q; PT. Trần Thị Phi: 4q. 

Nhóm Phật Tử Phương Ty: 

PT. Phương Sao Mai: 13q; PT. Biết: 13q; Tu nữ Phước Hạnh: 1g, 
PT. Tiên: 1q; PT. Dung: 1q; PT. Phương Ty: 1q; PT. Kim Yến: 1q; PT. Ngọc Anh: 4q. 
Nhóm Phật Tử Ba Lang: PT. Nguyễn Thị Ngọc: 7q; PT. Nguyễn Thị 
Hồng: 3q, PT. Phan Binh: 1q, PT. Lâm Thanh Thảo: 1d; 
PT. Emmanuelle Nguyễn Thị Hồng: 2q; PT. Lê Thị Huệ (h/⁄h đến 
Lê Trung Thành) 2q; PT. Nguyễn Thị Vinh: 1q; PT. Nguyễn Thị Hồng Tâm: 
1q; PT. Hồng Thị Nhơn + Trần Thị Hoa: 2q; PT. Lê Thị Phiếu Ma Bản + Ma 
Văn Thạnh: 1q; PT. Ma Thị Hòa + Nguyễn Ngọc Lương: 1q; PT. Nguyễn 
Ngọc Như: 1q; PT. Ma Văn Lợi: 1q; PT. Nguyễn Thị Thu Hằng: 1q; PT. Ma 
Thị Nhung: 1q; PT. Ma Văn Bi, Ma Hoàng Thắng: 1d. 

vš.Nhóm Phật Tử Thúy Nguyễn: PT. Minh Chi Khôi: 10q; PT. Nguyễn Thị 
Thanh Thủy: 10g; PT. Phạm Ngọc Diệp: 2q; PT. Nguyễn Thị Ngôn: 1q; Tu 
Nữ Quang Ngữ: 1q; PT. Giới Tân: 1q; . PT. Nhan Hồng Lộc: 3q. PT. Nhan 
Hồng Long: 1q; PT. Nguyễn Thị Quỳnh Như: 1q; PT. Phan Thị Oanh: 1g; 
PT. Ng Trí Dũng: 1q, PT. Nguyễn Thị Lan Phương: 1g; 
PT. Tiêu Tú Hà: 1q; PT. Nguyễn Thị Thu: 1d. 

ÑÈ Nhóm Phật Tử Thanh Trúc (Xá Lợi): PT. Tăng Thị Kim Phương: 33q; 
PT. Nguyễn Thị Hương: 20q; PT. Nguyễn Thị Loan: 13gq; 
PT. Nguyễn Thế Phong: 8q; PT. Nguyễn Hoàng Thi: 8q; PT. Vũ Tuấn Anh: 
11q; PT. Hoánh: 10q; PT. Nương: 4q; PT. Mai: 2q; GĐ PT. Diệu Thọ (Vinh): 
38q; PT. Đào: 8q; PT. Diệu Thanh: 100q; Nhóm Em Tỉn: 68d. 


TP. ĐỒNG THÁP 

Nhóm Phật Tử Đặng Phúc Nguyên: PT. Nguyễn Thị Đào: 4q; 
PT. Nguyễn Thủy: 4q, PT. Trần Kim Hải: 4q; PT. Nguyễn Mai: 5q; 
PT. Minh Hằng: 1q; PT. Thuý Ngà: 1q; PT. Thu Hà: 1q; PT. Lâm Trung Kiên: 
2q; GĐ PT. Đặng Phúc Nguyên: 4q; PT. Đặng Mai Trang: 2q; PT. Lâm Thanh 
Nhàn: 7q; PT. Nguyễn Ngọc Thắm: 1q; PT. Trinh Hồng Châu: 4q. 
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TP. MỸ THO 

# Nhóm Phật Tử Mỹ Hoàng Yến: PT. Phạm Hoàng Nga: 1 cuốn, PT. Trần 
Thuỷ Kỷ Hà: 7q, PT. Phạm Hoàng Thu Hiền: 2q; PT. Trần Thị Tâm: 1q; PT. 
Lê Thị Mai Giàu: 1q; PT. Trần Thị Thu Hương: 1q; PT. Nguyễn. Thị Thu 
Vân: 1q; PT. Ái Linh - Thọ: 1q; PT. Nguyễn Thị Ích: 1d; 
PT. Phạm Thị Thu Tuyết: 1g. 

TP. BẾN TRE 

#Ê Nhóm Phật Tử huyện Bình Đại: 

GĐ PT. Bùi Thanh Nguyện: 10 quyển, GĐ PT. Cao Thị Phương Thuỷ: 10g, 
GĐ PT. Phan Thị Thu Lý: 10q, GĐ PT. Đoàn Trần Thị Duyên: 10dq. GĐ PT. 
Đoàn Trần Thị Hồng Vàng: 10q, GĐ PT. Đuốc Tuệ: 4q; 
PT. Phạm Cao Cường: 3q; PT. Trần Thị Thu: 1q, PT. Bùi Thị Thanh Nhân: 
1q; PT. Cao Thị Tuyết. : 2q; PT. Hồ Ngọc Thanh Thuỷ: 1q; 
PT. Huỳnh Thị Thu Lan: 2q; GĐ PT. Lê Thị Thuỳ Hương: 20d. 

CANADA: PT Nguyễn Thị Hương: 36q. 

USA: PT. Michelle (PD. Nhuận Đức): 40gq; PT. Linh Sóc: 28d. 

#?Nhóm Phật Tử Hồng Lan (HOUSTON): 

PT. Trần Thanh Hoàng, Huỳnh Hoàng Hứa + Trần Thái Thông (Nhuận Bảo 
Thuận) + PT. Trần Huỳnh Minh (Nhuận Bảo Nguyệt) + PT. Trần Mỹ Như 
Mindy (Nhuận Tuệ Như) + PT. Trần Mỹ Khuê Michelle (Nhuận Tuệ Khuê): 
20q; PT. Lê Văn Hoàng (Chân Hoàng) + PT. Trần Thị Huệ (Chân Hoa): 7q; 
PT. Nguyễn Thị Hồng Lan (Tuệ Hạnh): 13q; PT. Hồng Phượng: 7q; PT. 
Phạm Thị Ngọc Thuý + PT. Phạm Gia Huy: 7q; 
PT. Phạm Andy (Nhuận Tuệ Ấn) + Phạm Judy (Nhuận Tuệ Sương): 13q; 
PT. Dung Ngọc: 7q, Bùi Ngọc Phương Trinh (Nhuận Tuệ Giao} + 
PT. Phạm Ngọc Tuấn: 7q. 

#?Nhóm Phật Tử Tuyết Đỗ (TEXAS) 

PT. Hiền Vương: 13q; PT. Mã Liêu Trần: 13q; PT. Nguyễn Vũ Trần: 13g; 
GĐ PT. Quang + Tuyết Đỗ: 7q, PT. Oanh Nguyễn: 6q; PT. Mộng Sang: 6q; 
PT. Hồng Nhâm: 3q; PT. Thông Trần: 7q; PT. Mai Tôn Nữ: 26q; 
PT. Nga: 7q; PT. Ngọc: 7q; PT. Minh Châu + PT. Nam Phượng: 1q; 
PT. Hương: 7q; PT. Giác Quán: 7q; PT. Thành Trương: 7q; PT. Hên + PT. 
Ngọc: 2q; PT. Kỳ: 7q. 

ÚC: PT. Nguyễn Hồng Thu: 5q; PT. Như Tuệ: 10q; PT. Hạnh An: 5q; 
PT. Phương Hồng: 20g; PT. Hồng Minh: 10d. 

THỤY SĨ: PT. Lê Thị Ngỗng (PD. Diệu Nga): 50q; PT. Bruno Mueller: 20g; 
PT. Nguyễn Xuân Quỳnh (PD. Tịnh Hoà): 20dq. 


Hoan Hỷ Phước Thiện Trí Tuệ! 
SÄDHU! SÃDHU! LÀNH THAY! 
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TRONG CÁC KHÓA LỄ 


A2 Tư thế 
Ạ ngồi sàn một bên 
 A\) 


Đảnh lễ năm vóc 
(đầu, 2 cùi chỏ tay, 2 đầu gối) 
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LƯU XỂU ĐỀU -ƯYU XIN URU-HÊU-HRU XƯỂU ĐRU-URU-HRU TƯNU HẦU -UÊP 4 


Ye te bhikkhave bhikkhu suggahitehi 
suttantehi byañjanapatiripakehi atthañca 
dhammañca anulomeniti, te bhikkhave 
bhikkhi bahujanahitäya patipanna 
bahujanasukhäya bahuno janassa atthäya 
hitäya sukhäya devamanussänam. Bahuñca 
te bhikkhave bhikkhũ puññam pasavanti. 
Te cimam saddhammamthapentiti. 


Những Tỳ khưu nào, này các Tỳ khưu, 

tùy thuận cả văn và nghĩa, bằng cách nắm 
giữ đúng đắn các kinh điển và những văn tự 
thích ứng, thì những Tỳ khưu ấy, này các 

Tỳ khưu, chịu trách nhiệm về hạnh phúc cho 
đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, 
mang lại hạnh phúc, và an lạc cho chư Thiên 
và loài Người. Ngoài ra, những Tỳ khưu ấy, 
này các Tỳ khưu, chất chứa nhiều điều 
phước đức, làm cho diệu pháp an trú. 


(tr195) 
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